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PHẦN I 

BẮT ĐẦU VÀ CUỐI CÙNG CỦA PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ 

Pháp hành thiền tuệ (Vipassanãbhãvanã) bắt đầu từ khi Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian này, và tồn tại trong khi giáo pháp của Ngài đang luu truyền. Nhung 
đến khi giáo pháp của Đức Phật từ từ bị tiêu hoại, thì pháp hành thiền tuệ này bị 
tiêu hoại truớc tiên. Bởi vì các hàng Phật tử là Bậc xuất gia và tại gia cu sĩ không 
còn ai hiểu rõ phần lý thuyết của pháp hành thiền tuệ và dĩ nhiên cũng không còn ai 
thực hành đúng theo pháp hành thiền tuệ nữa. Đó là lúc cuối cùng của pháp hành 
thiền tuệ, mặc dầu giáo pháp của Đức Phật có thể còn luu truyền trên thế gian đến 
5.000 năm. 

1.1 Sơ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA ĐỨC PHẬT GOTAMA 

Tiền thân của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Setaketu ở cõi trời Tusita 
(Đâu xuất đà thiên). Khi ấy, chu thiên, Phạm thiên trong 10 ngàn thế giới đến kính 
thinh Đức Bồ Tát rằng: 

- Kính bạch Đức Bồ Tát Setaketu, nay đã đến lúc, đúng thời, chúng con xin 
kỉnh thỉnh Ngài giảng sanh làm người, đế trở thành Bậc Chánh Đăng Giác tế độ 
chúng sinh. 

Đức Bồ Tát Setaketu quán xét 5 điều: 

- Thời kỳ tuổi thọ con nguời: Khoảng 100 năm. 

- Châu để tái sanh: Nam thiện bộ châu. 

- Quốc độ tái sa nh : Trung Ẩn Độ, kinh thành Kapilavatthu. 

- Dòng dõi tái sanh: Hoàng tộc Sakya. 

- Thời gian tuối thọ Phật mẫu: Chánh cung Hoàng hậu Mahãmayãdevĩ có 

tuối thọ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Đức Bồ Tát quán xét thấy đầy đủ 5 điều nhu trên, nên Ngài nhận lời thi nh 
cầu của chu thiên, Phạm thiên. 

Đức Bồ Tát sau khi chuyến kiếp từ cõi trời Tusita, do thiện nghiệp cho 
quả tái sanhvầo lòng Phật Mầu Mahãmãyãdevĩ, là chánh cung Hoàng hậu của Đức 
vua Suddhodana trị vì xứ Kapilavatthu, nhằm vào ngày rằm tháng 6 (âm lịch). Lúc 
ấy, Hoàng hậu Mahãmãvãdevĩ ở độ 55 tuổi 6 tháng 20 ngày. Hoàng hậu mang thai 
tròn đúng 10 tháng, đến ngày rằm tháng tu (âm lịch), Đức Bồ Tát đản sanh tại 
vườn Lumbinĩ. 



Sau khi Đức Bồ Tát đản sanh, Ngài bước đi bảy bước [1], mỗi bước đi có 
một đóa hoa sen nâng đở dưới bàn chân, đến bước thứ bảy Ngài dừng lại rồi dõng 
dạc tuyên bố cho khắp mười ngàn thế giới chúng sinh biết rằng: 

"Ảggo ’ham ’asmi lokassa, 

Jettho ’ham ’asmỉ lokassa, 

Settho ’ham ’asmỉ lokassa, 

Ayamantimã jãti, 

Natthi dãni punabbhavo". [2] 

"Ta là bậc cao cả nhất trong toàn thế giới chúng sinh, 

Ta là bậc vĩ đại nhất trong toàn thế giới chúng sinh, 

Ta là bậc toi thượng nhất trong toàn thế giới chúng sinh, 

Kiếp hiện tại này là kiếp chót của ta, 

Ta không còn phải tái sanh kiếp nào nữa". 

Đức Bồ Tát được đặt tên là "Siddhattha", Ngài có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 
vẻ đẹp. Sau khi Đức Bồ Tát đản sanh được bảy ngày, thì Hoàng hậu 
Mahãmãyãdevĩ quy thiên, được tái sanh lên cõi trời Tusita, trở thành thiên 
nam Santussita. 

Khi Thái tử Siddhattha trưởng thành, năm lên 16 tuổi, được Đức Phụ Vưong 
truyền ngôi báu và thành hôn cùng công chúa Yasodhara. Đức vua Bồ Tát trị vì 
thiên hạ, đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. 

NGUYÊN NHÂN ĐỨC BỒ TÁT ĐI XUÁT GIA 

Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, khiến Đức Bồ Tát quyết định đi 
xuất gia. 

* Lần đầu tiên vào ngày rằm tháng 6, Đức vua Bồ Tát đi du ngoạn vườn 
Thượng uyến. Trên đường đi, bồng nhiên Ngài nhìn thấy một người già, do chư 
thiên biến hóa để làm cho Ngài phát sanh động tâm (samvega). Thật vậy, Ngài 
chưa từng nhìn thấy người già như thế bao giờ, cho nên Ngài suy tư: "Chan chan ta 
cũng cỏ sự già như thể, không thế tránh khỏi sự già được", nồi ưu tư tràn ngập 
trong lòng, không còn muốn đi nữa, Ngài truyền bảo người đánh xe đưa Ngài hồi 
cung. 

* Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 10, Đức vua lại đi du 
ngoạn vườn Thượng uyến. Trên đường đi, lần này Ngài nhìn thấy một người 
bệnh, cũng do chư thiên biến hóa. Cũng như lần trước, Ngài suy tư: "Chắc chắn ta 
cũng có sự bệnh như thế, không thế tránh khỏi sự bệnh được", tâm trạng u buồn, 
Ngài truyền lệnh bảo người đánh xe đưa Ngài hồi cung. 




* Lần thứ ba, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng hai, đế vơi bớt nồi buồn, 
Đức vua lại muốn đi du ngoạn vườn Thượng uyen. Trên đường đi, bất chợt Ngài 
nhìn thấy một người chết, cũng do chư thiên biến hoá. Cũng như hai lần trước, 
Ngài suy tư: "Chắc chắn ta cũng có sự chết như thế, không thể tránh khỏi sự chết 
được”, nồi lo sợ phát sanh trong lòng, Ngài truyền lệnh bảo người đánh xe đưa 
Ngài hồi cung. 

Từ đó, Đức Bồ Tát lúc nào cũng suy tư về sự già, sự bệnh, sự chết. Ngài tự 
hỏi, có con đường nào giải thoát sự già, sự bệnh, sự chết hay không? Sở dĩ có sự 
già, sự bệnh, sự chết là vì có sự tái sanh. Ôi! Sự tái sanh đáng kinh sợ thật! 

* Lần thứ tư, sau 4 tháng, vào ngày rằm tháng sáu, đế khuây khỏa nồi u 
buồn, lo sợ trong lòng, một lần nữa, Đức vua đi du ngoạn vườn Thượng uyen. Trên 
đường đi, Ngài nhìn thấy một bậc Xuất gia đang tĩnh tọa dưới cội cây tỏ vẻ an 
nhiên tự tại, cũng do chư thiên biến hóa, để làm cho Ngài nghĩ đến việc xuất gia. 
Thật vậy, khi Đức Bồ Tát nhìn thấy Bậc xuất gia liền trút bỏ mọi nồi ưu tư nặng 
trĩu trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. Ngài quyết định xuất gia ngay đêm ấy đế 
tìm con đường giải thoát sự tái sanh, là giải thoát khố lão, bệnh, tử... Hôm ấy, Đức 
Bồ Tát cảm thấy vô cùng hoan hỷ, nên Ngài vẫn tiếp tục đi du lãm vườn Thượng 
uyển. 

Khi Đức Bồ Tát hồi cung, trong đêm ẩy nghe tin Hoàng hậu Yasodhara hạ 
sanh Hoàng tử, tình thương con trồi dậy trong lòng, Ngài than rằng: "Sự ràng buộc 
lớn!". Do đó, Hoàng tử được đặt tên là "Rãhula". Mặc dù vậy, chí nguyện xuất gia 
của Đức Bồ Tát vẫn không thay đối, đêm ấy Ngài đến tìm Channa, người cận thần 
thân tín, bảo: 

- Này Channa, đêm nay ta sẽ rời hoàng cung đi xuất gia, ngươi hãy sửa soạn 
cho ta con ngựa Kannaka (Kiền-trắc) ngay bây giờ, không cho một ai hay biết. 

Bồng nhiên Ngài thoáng nghĩ: "Trước khi xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hoàng nhỉ". Ngài lén vào phòng Hoàng hậu Yasodhara, dưới ánh đèn mờ nhạt, 
Hoàng hậu đang nằm nghiêng, choàng cánh tay trái qua Hoàng tử, vì đứng đằng 
sau nên không the nhìn rõ mặt, Ngài thầm nghĩ: "N ếu ta đến gần e Hoàng hậu sẽ 
thức giấc làm trở ngại việc xuất gia của ta trong đêm nay. Bâv giờ, ta chưa nhìn 
thấy mặt hoàng nhi, thì chờ sau khi ta chứng đắc thành bậc Chánh Đắng Giác, ta 
sẽ trở về gặp sau cũng không muộn ”. 

Đức Bồ Tát nhẹ nhàng bước ra, lên ngựa Kannaka, còn Channa theo sau, vào 
lúc nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, trốn khỏi hoàng cung đi xuất gia. Mồi vó 
ngựa đều có bàn tay chư thiên nâng đỡ, không phát ra một tiếng động, nên không 




một ai hay biết. Đen cửa thành có chư thiên mở cửa cho ngựa Kannaka phi nhanh 
qua. 

Đức Bồ Tát từ bỏ ngôi vua, trốn đi xuất gia năm 29 tuổi, làm vua được 13 
năm. Đêm rằm tháng 6 ấy ánh trăng sáng tỏ lạ thường, Đức Bồ Tát đi qua khỏi ba 
xứ: xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 do tuần chỉ trong một đêm. Đen 
bờ sông Anoma, Ngài ra hiệu cho ngựa Kannaka bay sang bờ bên kia rồi Ngài nhẹ 
nhàng xuống ngựa bảo Chanda rằng: 

- Này Channa, ta sẽ xuất gia tại noi đây, con hãy mang hết đồ trang phục trở 
về cung điện tâu cho phụ hoàng ta biết. 

Đức Bồ Tát lấy thanh gưom bén cắt tóc, chừa lại khoảng 2 lóng tay. Tất cả 
những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo khu ốc sang bên phải nằm sát trên da 
đầu và Ngài cạo sạch râu. Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc đời, Ngài 
không phải cắt tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức Bồ Tát cầm nắm tóc trên tay phát nguyện rằng: 

- Nếu tôi trở thành Bậc Chánh Đẳng Giác, thì xin cho nắm tóc này ở trên 
hư không, nếu tôi không đạt thành Bậc Chánh Đẳng Giác, thì nắm tóc này sẽ 
rơi xuống đất. 

Đức Bồ Tát ném nắm tóc lên hư không. Thật phi thường thay! Nắm tóc bay 
bổng lên trên hư không khoảng một do tuần rồi ở nguyên một chỗ. Lúc ấy, Đức vua 
trời Saklca nhìn thấy bèn đem cái hôíp bằng ngọc tôn trí nắm tóc của Đức Bồ Tát, 
về tôn thờ ở ngôi tháp CuỊamanĩ tại cung Tam thập tam thiên. 

Khi ấy, vị Đại Phạm thiên Ghatikãra, là bạn thân cũ từ tiền kiếp của Đức Bồ 
Tát trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, biết Đức Bồ Tát hôm nay xuất gia, nên mang 
8 thứ vật dụng của bậc Sa môn là tam y, bình bát, dao cạo, kim chỉ, dây thắt lưng 
và đồ lọc nước đến dâng cúng Ngài. 

Đức Bồ Tát mặc y vàng màu lõi mít, tượng trưng nh u lá cờ chiến thắng của 
bậc Thá nh Arahán, trở thành bậc Xuất gia. 

ĐỨC BỒ TÁT THỌ GIÁO PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH 

Đức Bồ Tát tìm đến vị Đạo s xxẪlãra Kãlãmagotta xin thọ giáo. Vị Đạo sư 
hân hoan thu nhận Ngài, rồi truyền dạy pháp hà nh thiền định. Trải qua một thời 
gian tiến hà nh thiền định không lâu, Đức Bồ Tát đã chứng đắc được 4 bậc thiền sắc 
giới, và chứng đắc đến đệ tam thiền vô sắc giới gọi là "Vô sở hữu xứ 
thiền " (Akincannãyatanajjhãna) ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo sư Ãlãra 
Kãlãmagotta đã chứng đắc. 

Vị Đạo sư Ãlãra Kãlãmagotta tán dưong ca tụng tài đức của Đức Bồ Tát 



răng: 



- Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô sắc nào, thì hiền giả cũng chứng đắc được 
bậc thiền vô sắc ấy. Hiền giả đã chứng đắc bậc thiền vô sắc nào, thì tôi cũng 
chứng đắc được bậc thiền vô sắc ấy. 

Nàv hiền giả, từ nav hai chúng ta cùng làm Đạo sư dạy dô nhóm đệ tử nàv. 

Đức Bồ Tát nghĩ rằng: "Đệ tam thiền vô sắc giới Vô sở hữu xứ thiền nàv sẽ 
cho quả tái sanh lên cõi phạm thiên vô sắc giới, Vô sở hữu xứ thiên, có tuoi thọ 
sổng lâu đến 60. 000 đại kiếp; không phải là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ uấn, 
không diệt tận được tham ái, không đoạn tuyệt được phiền não, không chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh đế, không chứng ngộ Niết Bàn, không giải thoát khỏi mọi cảnh 
khô sanh, lão, bệnh, tử luân hồi trong tam giới". 

Đức Bồ Tát không bằng lòng với sở đẳc của mình, nên Ngài xin từ giả vị 
Đạo sư Ãlãra Kãlãmagotta khả kính, đế đi tìm pháp môn khác hầu mong giải thoát 
khố sanh, lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giả vị Đạo sư Ãlãra Kãlãmagotta, Ngài tìm đến vị Đạo sư Udalca 
Rãmaputta xin thọ giáo. Vị Đạo sư hân hoan thu nhận Ngài, rồi truyền dạy pháp 
môn thiền định. Trải qua thời gian không lâu, Ngài đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc 
giới và chứng đắc đến đệ tứ thiền vô sắc giới gọi là "Phi tưởng phỉ phi tưởng xứ 
thiền"(Nevasahhãnãsahhãyatanajjhãna), là bậc thiền tột cùng của thiền vô sắc 
giới, ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo sư Udalca Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo sư tán dưong ca tụng Ngài rằng: 

- Tôi đã chứng đắc bậc thiền vô sắc tột cùng nào, hiền giả cũng chứng đắc 
bậc thiền vô sắc tột cùng ấy. Hiền giả chứng đắc bậc thiền vô sắc tột cùng nào, 
tôi cũng đã chứng đắc bậc thiền vô sắc tột cùng ấy. 

Nàv Hiền giả, tôi xin thỉnh hiền giả làm Đạo sư dạy dô nhóm đệ tử nàv. 

Đức Bồ Tát suy xét rằng: "Đệ tứ thiền vô sắc giỏi Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiềnnày sẽ cho quả tái sanh lên cõi trời Phạm thiên vô sắc giới, Phi tưởng phỉ 
phi tưởng xứ thiên có tuôỉ thọ sổng lâu đến 84. 000 đại kiếp, không phải là pháp 
dân đến sự nhàm chán ngũ uấn, không diệt tận được tham ái, không đoạn tuyệt 
được phiền não, không chứng ngộ chân lv Tứ Thánh đế, không chứng ngộ Niết 
Bàn, không giải thoát khỏi mọi cảnh kho sanh, lão, bệnh, tử luân hồi trong tam 
giới". 

Ngài xin từ giả Đạo sư Udaka Rãmaputta khả kính, đế đi tìm pháp môn khác, 
hầu mong giải thoát khố sanh, lão, bệnh, tử. 

ĐỨC BỒ TÁT HÀNH PHÁP KHỔ HẠNH (DUKKHARACARIYÃ) 



Sau khi từ giả vị Đạo sư Udaka Rãmaputta, Đức Bồ Tát đi đến khu rừng 
Uruvela gần con sông Neranjarã, noi đây có nhóm 5 Tỳ khưu: Ngài Konnanna là 
trưởng nhóm cùng các Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài 
Assaji, xin theo hộ độ Đức Bồ Tát. 

Đức Bồ Tát tinh tấn hành pháp khổ hạnh (dukkaracariyã), phưong pháp nín 
thở ra - vô bằng miệng và mũi, hoi thở thoát ra ở hai lồ tai, rồi tiếp tục nín thở ra - 
vô bằng miệng, bằng mũi và ngăn không đế hoi thoát ra hai lỗ tai, hoi đâm lên trên 
đầu đau dữ dội, hoi đâm xuống bụng đau tức tối, hoi phát nóng toàn thân kinh 
khủng đến nồi làm cho Ngài chết ngất. 

Có số chư thiên tưởng rằng: "Sa môn Gotama đã chết rồi!". 

Số khác tưởng rằng: "Sa môn Gotama đang gần chết!". 

Số khác cho rằng: "Sa môn Gotama không phải chết, cũng không phải 
đang gần chết, mà Sa môn Gotama đang hành pháp bậc Thánh Arahán ". 

Ngài tiếp tục giảm vật thực dần dần, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn 
tay, từ từ giảm xuống chỉ còn bằng hạt sen... Do đó, kim thân của Ngài gầy ốm còn 
da bọc xưong, đến nồi sờ da bụng thì đụng phải đường xưong sống. Trước kia kim 
thân của Đức Bồ Tát có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp với làn da màu vàng sáng 
ngời, đến nay các tướng tốt và vẻ đẹp đã biến mất còn làn da trở thành màu đen 
sẫm. 

Đức Bồ Tát đã hành pháp khố hành ròng rã suốt 6 năm trường mà vẫn chưa 
chứng đẳc thành bậc Chánh Đắng Giác. 

Một hôm Đức Bồ Tát suy xét: "Ta đã hành pháp kho hạnh đến chô cùng tột 
rồi. Trong quả khứ, chưa từng có Sa môn, Bà la môn nào đã hành pháp khố hạnh 
đến mức như ta đang hành. Hiện tại và vị lai cũng không có Sa môn, Bà la môn 
nào có thế hành pháp kho hạnh như ta; thế mà ta không thê chứng đắc thành bậc 
Chánh Đắng Giác. Như vậy, chắc chan phải còn có một pháp hành nào khác". 

Đức Bồ Tát hồi tưởng lại rằng: "Khi còn nhỏ, cùng phụ vương ra đồng làm 
lê hạ điền, phụ vương đế ta ngồi trong một chiếc lều vải dưới gốc cây Mận (Trâm). 
Ta ngồi niệm đề mục hơi thở vô - hơi thở ra, ta đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc 
giới. Vậv chắc chan pháp hành thiền định này làm nền tảng đế ta cỏ thê chứng đắc 
thành Bậc Chánh Đắng Giác cũng nên ". 

Đức Bồ Tát xét thấy rằng: "bâv giờ, thân thế của ta gầv om, sức khoẻ yếu 
đuổi, ta không thế tiến hành thiền định đề mục niệm hơi thở vô - hơi thở ra được. 
Vậv điều tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, cho có sức khỏe rồi ta mới có thế tiến 
hành thiền đinh đươc". 




Nghĩ xong, Đức Bồ Tát mang bát vào xóm Senã đi khất thực. Thọ thực được 
ít lâu, sức khoẻ của Ngài được hồi phục trở lại. Trong thời kỳ hành pháp khố hạnh, 
32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp biến mất. Nay kim thân Ngài hiện rõù lại 32 tướng tốt và 
80 vẻ đẹp, có nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Vào ngày 14 tháng tư âm lịch, canh chót đêm ấy, Đức Bồ Tát nằm thấy 5 đại 
mộng(mahãsupina). Qua 5 đại mộng này, Ngài đoán mình chẳc chan sẽ chứng đắc 
thành Bậc Chánh Đắng Giác. 

Sáng hôm rằm tháng tư âm lịch, Ngài đi đến ngồi dưới gốc cây da, chờ đến 
giờ đi vào xóm khất thực. Tại noi đây hằng năm vào ngày rằm tháng tư này, nàng 
Sujãtã thường đem lễ vật đến cúng dường, tạ un chư thiên, theo lời nguyện của 
nàng. 

Nàng Sujãtã là con gái của ông phú hộ Mahãsena ở làng Senã gần khu rừng 
Uruvela, khi nàng trưởng thành có đến tại gốc cây Da này cầu nguyện rằng: 

- Kính thưa chư thiên tại nơi đây, nếu tôi có chồng cùng dòng Bà la môn và 
có đứa con trai đầu lòng, thì hằng năm, vào ngàv rằm tháng tư, tôi sẽ đem cơm 
nấu bằng sữa bò đến đây củng dường quỷ Ngài. 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho nên hằng năm vào ngày 
rằm tháng tư, nàng đem com sữa đến cúng dường tạ on chư thiên. 

Từ sáng sớm, nàng Sujãtã thức dậy vắt sữa tinh khiết 8 con bò, khi nàng đem 
nồi đựng sữa đế gần vú con bò thứ nhất, dòng sữa chảy ra một mạch. Thật là một 
việc lạ thường chưa từng có bao giờ! Lần lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng 
chảy một mạch như vậy. Khi nàng đổ sữa vào nồi nấu com, nước sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, còn lửa củi cháy đều không 
có một làn khói nào bốc lên. Sở dĩ, có những việc lạ thường như vậy, là vì sáng nay 
có Tứ đại thiên vưong trông coi lò lửa, vua trời Sakka lấy củi bỏ vào lò, Phạm thiên 
che dù, tất cả chư thiên đem những chất bổ dưỡng do năng lực của mình bỏ vào nồi 
com sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnã bảo rằng: 

- Này Punnã, hôm nay chư thiên của ta thật đáng kính, trước đây ta chưa 
từng chứng kiến những hiện tượng lạ thường như thế này! 

Con hãy mau đến cội cây da quét dọn cho sạch sẽ, đế chúng ta mang com 
sữa đến dâng cúng, tạ on chư thiên. 

Người tớ gái Punnã vâng lời đến gốc cây Da đế quét dọn, cô nhìn thấy Đức 
Bồ Tát đang ngồi quay mặt về hướng Đông, từ kim thân của Ngài phát ra hào 
quang sáng ngòi toả khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: "Sáng hôm nay, vị Thiên thần 




của chúng ta hiện xuông ngôi đợi thọ nhận cơm sữa củng dường", nên cô vô cùng 
hoan hỷ vội vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. 

Nàng Sujãtã nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, trong lòng cảm 
thấy vui mừng khôn xiết và bảo rằng: 

Này Punnã, ke từ hôm nay con trở thành con gái lớn của ta. Nói xong, nàng 
ban cho những đồ trang sức quý giá, xứng đáng với địa vị con gái lớn của mình. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng đế đựng com, khi nàng đặt mâm gần 
nồi com, com sữa trong nồi tự nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn tuần tự 
từ nồi sang mâm đúng 49 vắt thì vừa đầy. Nàng lại chứng kiến thêm một việc lạ 
thường chưa từng có bao giờ. Nàng lấy một chiếc mâm khác đậy lại rồi phủ lên 
một lớp vải trắng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điếm bằng những đồ trang sức quý giá rồi đội 
mâm com sữa cùng người con gái lớn Punnã đi theo sau đến gốc cây Da. Nhìn thấy 
Đức Bồ Tát có đầy đủ tướng tốt và các vẻ đẹp, hào quang tỏa ra từ kim thân của 
Ngài sáng khắp vùng, làm cho nàng phát sanh đức tin trong sạch và vô cùng hoan 
hỷ chưa từng có bao giờ, vì nàng tưởng rằng Ngài là một vị thiên nam hiện xuống 
thọ nhận phấm vật cúng dường tạ un của nàng. 

Nàng Sujãtã cung kính đến gần Đức Bồ Tát, đặt chiếc mâm vàng đầy com 
sữa cùng bình nước, hoa quả, vật thom... cung kính dâng lên Ngài, cái bát của Ngài 
bỗng nhiên biến mất, nên Ngài đưa hai tay ra nhận lấy chiếc mâm vàng đầy phẩm 
vật quý giá rồi nhìn nàng Sujãtã. Nàng liền bạch rằng: 

Kính bạch Đức thiên thần, con thành kỉnh dâng Ngài chiếc mâm vàng đầv 
phấm vật này, kính xin Ngài từ bi hoan hỷ thọ nhận, đế cho con được sự lợi ích, sự 
tiến hoá, sự an lạc lâu dài; con được toại nguvện như thế nào, kính xin Ngài cũng 
toại nguvện như thế ẩy. Nàng Sujãtã vô cùng hoan hỷ. 

Sau khi thọ nhận xong, Ngài đứng dậy rời gốc cây Da, tay cầm chiếc mâm 
vàng đầy com sữa đi đến bến sông Neranjarã, noi mà chư Bồ Tát quá khứ, trước 
khi chứng đắc thành bậc Chánh Đắng Giác cũng đều ngự đến đây đe tắm, nên bến 
sông này gọi là bến Supatitthita; Ngài đặt mâm ở bến Supatitthita, rồi xuống dòng 
sông Neranjarã tắm. Khi tắm xong, Ngài mặc y cà sa tượng trưng lá cờ chiến thắng 
của chư Thánh Arahán; đoạn Ngài ngồi quay mặt về hướng Đông, độ hết 49 vắt 
com, rồi uống hết bình nước (từ đó về sau suốt 7 tuần lễ (49 ngàv), Đức Phật 
không độ vật thực và nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niết Bàn). 

Sau khi độ com xong, Ngài cầm chiếc mâm vàng phát nguyện rằng: 

- Neu hôm nav ta được chứng đắc thành bậc Chảnh Đắng Giác, thì xin cho 




chiếc mâm vàng này sẽ trôi ngược dòng nước; nếu không, thì chiếc mâm vàng này 
sẽ trôi xuôi theo dòng nước. 

Nguyện xong, Ngài ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông. Thật phi thường 
thay! Chiếc mâm vàng cắt dòng nước đang chảy trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, một đoạn khá xa, chiếc mâm vàng 
chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải ba chiếc mâm vàng của ba Đức Phật quá khứ 
là Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konãgamana và Đức Phật Kassapa, phát ra 
một âm thanh vang dội, làm cho Long vưong Kãlanãga tỉnh giấc nghĩ rằng: "Hôm 
qua một Đức Phật đã xuất hiện, hôm nav sẽ có một Đức Phật nữa xuất hiện", rồi 
thức dậy tán dưong ca tụng hằng trăm bài kệ. 

Trưa hôm ấy, Ngài nghỉ trong một khu rừng Sãla, những cây Sãla đua nhau 
nở hoa khắp cả khu rừng, bên bờ sông Neranjarã. Buổi chiều Ngài ngự đến cội cây 
Assattha, dọc theo hai bên đường, chư thiên trang hoàng những đoá hoa trời rất 
xinh đẹp, các hàng chư thiên ở các cõi trời đua nhau cúng dường hưong thom cùng 
với thiên nhạc vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng sinh. Cùng lúc ấy, một người 
cắt cỏ tên Sotthiya, trên đường đi ngược chiều lại phía Ngài, nhìn thấy Ngài, liền 
phát sanh đức tin trong sạch, nên dâng cúng Ngài tám nắm cỏ, Ngài cầm tám nắm 
cỏ ngự thắng đến cội cây Assattha. 

Khi đứng hướng Nam của cội cây, Ngài nhìn thắng về hướng Bắc, Ngài có 
cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi thế giới hướng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
địa ngục Avĩci, còn toàn cõi thế giới hướng Bắc được nối lên đến cõi trời sắc giới 
Phạm thiên tột đỉnh. Ngài nghĩ rằng: "Đây không phải là chỗ ngồi đế ta cỏ thê 
chứng đắc thành bậc Chánh Đang Giác". Ngài ngự đi sang hướng khác. 

Khi đứng hướng Tây của cội cây, Ngài nhìn thắng về hướng Đông, cũng như 
vậy, Ngài có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi thế giới hướng Tây bị chìm 
sâu xuống cõi điạ ngục Avĩci, còn toàn cõi thế giới ở hướng Đông được nối lên đến 
cõi trời sắc giới Phạm thiên tột đỉnh. Ngài nghĩ rằng: "Đâv cũng không phải là chỗ 
ngồi đế ta có thế chứng đắc thành bậc Chảnh Đắng Giác ". Ngài ngự sang hướng 
khác. 

Khi đứng hướng Bắc của cội cây, Ngài nhìn thắng hướng Nam, cũng như 
vậy, Ngài có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi thế giới hướng Bắc bị chìm 
sâu xuống điạ ngục Avĩci, còn toàn cõi thế giới ở hướng Nam được nổi lên đến cõi 
trời sẳc giới phạm thiên tột đỉnh, Ngài nghĩ rằng: "Đâv cũng không phải là chỗ 
ngồi đế ta có thế chứng đắc thành bậc Chảnh Đắng Giác ". Ngài ngự sang hướng 




khác. 



Sau cùng, đứng hướng Đông của cội cây, Ngài nhìn thắng về hướng Tây, 
thật phi thường thay! Ngài có cảm giác toàn cõi thế giới thăng bằng, Ngài nghĩ 
rằng: "Chỉnh đãv là chô ngồi đế ta có thế chứng đẳc thành bậc Chánh Đắng 
Giác". Ngài trải tám nắm cỏ tại hướng Đông của cội Assattha. Thật phi thường 
thay! ngay khi ấy trở thành ngôi bồ đoàn quý báu, có chiều cao 14 hắc tay thật 
nguy nga lộng lẫy, không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể tạo nên một bồ 
đoàn tuyệt đẹp như vậy! Bởi vì ngôi bồ đoàn quý báu này phát sanh do phước báu 
ba la mật trọn đủ của Đức Bồ Tát sắp trở thành bậc Chánh Đẳng Giác. 

Ngài ngồi kiết già vững vàng trên ngôi bồ đoàn quý báu, quay mặt về hướng 
Đông rồi phát nguyện rằng: 

- Dầu cho thịt và máu trong thăn ta khô cạn hết, dầu sắc thân này chỉ còn 
da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa chứng đắc thành bậc Chánh Đẳng Giác, ta 
quyết không bao giờ rời khỏi bồ đoàn này. 

Lúc ấy, từ cung Tha hoá tự tại thiên, Ác Ma Thiên hoá ra ngàn cánh tay đều 
cầm khí giới, cỡi voi Girimekhala cầm đầu đoàn thiên ma binh, thiên ma tướng rầm 
rộ hiện xuống vây quanh cội Assattha, kéo dài 12 do tuần, bên trên hư không dày 
đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang dội kinh khủng làm chấn động khắp mọi 
noi, quyết tranh giành ngôi bồ đoàn của Đức Bồ Tát. Vừa rồi, có chư thiên, phạm 
thiên từ 10 ngàn thế giới đến cung kính cúng dường, tán dưong ca tụng Đức Bồ 
Tát, nhưng khi thoáng nhìn thấy Ác Ma Thiên cùng với thiên ma binh, thiên ma 
tướng trùng trùng điệp điệp từng đoàn, từng lớp hiện xuống; tất cả chư thiên, phạm 
thiên đều bay xa lánh mặt, trở về chồ ở của mình, chỉ còn một mình Đức Bồ Tát 
đang điềm nhiên ngự trên ngôi bồ đoàn. 

Ác Thiên Ma đã sử dụng đủ mọi loại khí giới và phép thuật cực kỳ nguy 
hiểm, quyết sát hại Đức Bồ Tát để chiếm đoạt ngôi bồ đoàn với mục đích ngăn cản, 
không đế cho Đức Bồ Tát chứng đắc thành bậc Chánh Đắng Giác. Do oai lực 30 
pháp hạnh ba la mật trọn đủ của Đức Bồ Tát sắp chứng đắc thành bậc Chánh Đắng 
Giác, vì thế, không có một loại phép thuật khí giới nguy hiếm nào có thế sát hại 
được Ngài. 

Quả thật như thế, do oai lực pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát, các loại 
khí giới và phép thuật của Ác Ma Thiên trở thành những vật cúng dường Ngài. 

Cuối cùng, Đức Bồ Tát đưa bàn tay phải ra dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất 
phát nguyện bằng lời chân thật vừa chấm dứt, lập tức mặt đất chuyển mình rung 
động, hư không phát ra những tiếng sấm sét long trời lõ đất, Ác Ma Thiên kinh 




hoàng khiếp đảm giục voi bỏ chạy về cõi Tha hoá tự tại thiên, còn đám ma binh 
hồn quân hồn quan vô cùng khiếp đảm bỏ khí giới hốt hoãng chạy tán loạn đế thoát 
thân theo chủ soái của mì nh . 

Đức Bồ Tát ngự trên bồ đoàn quý báu duới cội cây Assattha đã toàn thắng 
Ác Ma Thiên vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn huớng Tây, mặt trăng ló dạng huớng 
Đông. Khi ấy, 10 ngàn thế giới, chu thiên cõi trời dục giới, phạm thiên cõi trời sắc 
giới, long vuơng duới thủy cung... toàn thế chu thiên, phạm thiên vui mừng reo hò 
vang dội khắp các tầng trời, tán duong ca tụng oai lực ba la mật của Đức Bồ Tát 
rằng: 

Đức Bồ Tát Siddhattha đã toàn thắng ròi! 

Ac Ma Thiên đã hoàn toàn thất bại ròi! 

Do đó, ngôi bồ đoàn quý báu này gọi là "Aparậịỉtapallanka" ngôi bồ đoàn 
quý báu noi toàn thắng Ác Ma Thiên. 

Chu thiên, phạm thiên đem những đoá hoa trời xinh đẹp, huơng thom đến 
cúng duờng, tán duơng ca tụng ba la mật của Ngài. 

ĐỨC BỒ TÁT CHỨNG ĐẮC TAM MINH, THÀNH BẬC CHÁNH 
ĐẲNG GIÁC TỐI THƯỢNG 

Sau khi Đức Bồ Tát đã cảm thắng Ác Ma Thiên, vào canh đầu đêm rằm 
tháng tu âm lịch, Ngài tiến hà nh thiền định (samathabhãvanã) với đề mục niệm hoi 
thở vô - hoi thở ra(anãpãnassati) tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới nhu sau: 

- Đệ nhất thiền sắc giới: Có 5 chi thiền: hướng tâm, quan sát, hỉ, lạc, 
định, do chế ngự đuợc 5 pháp chuông ngại: tham dục, sân hận, buồn chán- buồn 
ngủ, phóng tâm- hổi hận, hoài nghi. 

- Đệ nhị thiền sắc giới: Có 3 chi thiền: hỉ, lạc, định, do chế ngự đuợc hai chi 
thiền :hướng tâm, quan sát. 

- Đệ tam thiền sắc giới: Có hai chi thiền: lạc, định, do chế ngự đuợc 1 chi 
thiền: hỉ. 

- Đệ tứ thiền sắc giới: Có 2 chi thiền: xả, định, do chế ngự đuợc một chi 
thiền là /ạc,thay chi thiền xả. 

Đó là 4 bậc thiền sắc giới làm nền tảng đế chứng đắc tam minh. 

TAM MINH 

1- Túc Mạng Minh (Pubbenivãsãnussatihãna) 

Đức Bồ Tát có đệ tứ thiền sắc giới, định tâm trong sáng thanh tịnh, thiền tâm 
không lay động, làm nền tảng, Ngài huớng tâm đến chứng đắc "Túc Mạng 
Minh ", trí tuệ nhớ rõ lại tiền kiếp, từ 1 kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, 



hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp... cho đến vô lượng kiếp không 
giới hạn [3]. 

Túc mạng minh nhớ rõ tiền kiếp thuộc loại chúng sanh nào, tên gì, thuộc 
dòng dõi nào, tạo thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, ba la mật, thọ lạc, thọ khố, tuổi 
thọ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 

Túc mạng minh là minh thứ nhất mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh đầu 
đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

2- Thiên Nhãn Minh (Dỉbbacakkhunãna) 

Đức Bồ Tát có đệ tứ thiền sắc giới, định tâm trong sáng thanh tịnh, thiền tâm 
không lay động, làm nền tảng, Ngài hướng tâm đến chứng đắc Thiên nhãn 
minh: là trí tuệ thấy rõ biết rõ như mắt của chư thiên, phạm thiên, có khả năng thấy 
rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh. 

Thiên nhãn minh có 2 loại: 

- Tử sanh minh: là trí tuệ thấy rõ biết rõ sự tử, sự tái sanh của tất cả chúng 
sinh; sau khi chết, do nghiệp nào cho quả tái sinh cảnh giới nào, khố, lạc như thế 
nào... 

- Vị lai kiến minh: là trí tuệ thấy rõ những kiếp vị lai của tất cả chúng sinh. 

Chư Phật dùng vị lai kiến minh này để thọ ký chúng sinh trong những kiếp 

vị lai xa xăm, còn thòi gian bao nhiêu đại kiếp trái đất sẽ trở thành bậc Chánh Đắng 
Giác, Đức Phật Độc Giác, bậc Thánh Thanh Văn Giác... 

Thiên nhãn minh ỉầminh thứ nhì mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh 
giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Lậu Tận Minh (Ảsavakkhavahãna) 

Đức Bồ Tát dùng đệ tứ thiền sắc giới làm nền tảng, để tiến hành thiền 
tuệ, quán xét thập nhị duyên sanh (patỉccasamuppãda) là đổi tượng thiền tuệ của 
chư Bồ Tát đế chứng đắc thành Bậc Chánh Đắng Giác. 

Đức Bồ Tát quán xét thập nhị duyên sanh [4] theo chiều thuận như sau: 

- Do vô minh làm duyên, nên hành sanh. 

(Ảvijjãpaccavã sahkhãrã). 

- Do hành làm duyên, nên thức sanh. 

(Sankhãrapaccavã vinnãnam). 

- Do thức làm duyên, nên danh sắc sanh. 

(Vinnãnapaccavã nãmarũpam). 

- Do danh sắc làm duyên, nên lục nhập sanh. 

(Nãmarũpapaccavã saịãyatanam). 




- Do lục nhập làm duyên, nên lục xúc sanh. 

(SaỊãvatanapaccavã phasso). 

- Do lục xúc làm duyên, nên lục thọ sanh. 

(Phassapaccavã vedanã). 

- Do lục thọ làm duyên, nên lục ái sanh. 

(Vedanãpaccavã tanhã). 

- Do lục ái làm duyên, nên tứ thủ sanh. 

( Tanhãpaccavã upãdãnam). 

- Do tứ thủ làm duyên, nên nhị hữu sanh. 

( Upãdãnapaccavã bhavo). 

- Do nhị hữu làm duyên, nên tái sanh sanh. 

(Bhavapaccavã jãti). 

- Do tái sanh làm duyên, nên lão tử... sanh. 

Ợãtipaccayã jarãmaranam . . .)■ 

Đức Bồ tát quán xét thập nhị duyên sanh theo chiều thuận, chiều sanh đế trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ "Sự sanh " của mỗi pháp, trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ 
chân lý Khổ thánh đếvầ Nhăn sanh Khổ thánh đế hay Tập thánh đế. 

Đức Bồ Tát quán xét thập nhị nhân diệt theo chiều nghịch, chiều diệt nhu 

sau: 

- Do diêt tân vô minh, nên diêt hành. 

(Avijjãyatveva asesavirãganirodhã sankhãranirodho). 

- Do diêt hành, nên diêt thức. 

• ' • 

(Sankhãranirodhã vinnananirodho). 

- Do diêt thức, nên dỉêt danh sắc. 

(Viũnãnanỉrodhã nãmarũpanirodho). 

- Do diệt danh sắc, nên diệt lục nhập. 

(Nãmarũpanirodhã saỊãvatananirodho). 

- Do diệt lục nhập, nên diệt lục XÚC. 

(SaỊãvatananirodhã phassanirodho). 

- Do diệt lục xúc, nên diệt lục thọ. 

(Phassanỉrodhã vedanãnirodho). 

- Do diệt lục thọ, nên diệt lục ái. 

(Vedanãnỉrodhã tanhãnirodho). 

- Do diêt luc ái, nên diêt tứ thủ. 

(Tanhãn irodh ã upãdãnan ỉrodho). 




- Do dỉêt tứ thủ, nên dỉêt nhi hữu. 

(Upãdãnanỉrodhã bhavanỉrodho). 

- Do diêt nhi hữu, nên diêt tái sanh. 

• • ' • 

(Bhavanỉrodhã jãtinỉrodho). 

- Do diêt tái sanh, nên diêt lão tử... 

(Jãtinirodhă jarãmarana... nỉrodho). 

Đức Bồ tát quán xét thập nhị nhân diệt theo chiều nghịch, chiều diệt đế trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ "Sự diệt" của mồi pháp, trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ 
chân lý: Diệt khổ thánh đế và Pháp hành chứng ngộ Niết Bàn, diệt Khổ thánh 
đế hay Đạo thánh đế. 

Đức Bồ tát quán xét thập nhị duyên sanh - thập nhị nhân diệt theo chiều 
thuận - theo chiều nghịch, chiều sanh - chiều diệt trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự 
sanh - sự diệt của mồi pháp, thấy rõ biết rõ trạng thái vô thuòng, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt 4 pháp trầm luân (ãsava) bằng 4 
Thánh Đạo Tuệ tuần tự nhu sau: 

- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 pháp là tà kiến trầm 
luân(dựthãsava), đồng thời các tà kiến khác. 

- Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 pháp là tham dục trầm 
luânỢcãmãsava) trong ngũ trần loại thô (còn loại vi tế chưa diệt được), đồng thời 
các tâm tham loại thô khác. 

- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 pháp là tham dục 
trầm luân(kãmãsava) trong ngũ trần loại vi tế không còn dư sót, đồng thời các tâm 
tham loại vi tế khác. 

- Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp là: kiếp trầm 
ỉuân(bhavãsava) và vô minh trầm luân (avịịịãsava), đồng thời diệt đoạn tuyệt 
được hoàn toàn mọi tham ái, phiền não, ác pháp không còn dư sót. Đặc biệt Đức 
Bồ Tát diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tiền khiên tật (vãsanã) [5] từ nhiều đời, 
nhiều kiếp trong quá khứ. 

Nhu vậy, Đức Bồ Tát đã tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Arahán cao 
thượng đầu tiên trên thế gian. 

Do đó, Đức Thế Tôn có danh hiệu là "Sammãsambuddha: Đức Chánh 
Đẳng Giác ". 

Lậu tận minh là minh thứ 3 mà Đức Bồ Tát đã chứng đắc vào canh chót của 




đêm rằm tháng tư (âm lịch), lúc rạng đông. Ngài đã trở thành bậc Chánh Đẳng 
Giác cao thượng trong toàn cõi thế giới chúng sinh, tại cội cây Assattha. Do đó, 
cây Assattha này gọi là Bodhirukkhaị 6]: câv Bồ Đe, đổi với Đức Phật Gotama của 
chúng ta. 

Mười ngàn thế giới chúng sinh từ mặt đất lên đến cõi sắc giới Phạm thiên tột 
đỉnh, chư thiên, Phạm thiên vô cùng vui mừng hoan hỉ thốt lên lời: 

- "Sãdhu!" "Sãdhu!". Lành thav! Lành thay ỉ 

- Buddho uppanno! Đức Phật xuất hiện trên thế gian rồi! 

- Dhammo uppanno! Đức Pháp xuất hiện trên thế gian rồi! 

- Samgho uppanno! Đức Tăng cũng sẽ xuất hiện trên thế gian này! 

Tiếng tung hô vang dội khấp toàn cõi mười ngàn thế giới chúng sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian này là: 

* Tất cả các loài hoa đều đua nhau nở để cúng dường Đức Phật. 

* Tất cả các loại cây ăn trái, đều cho quả ngon ngọt. 

* Tất cả những người mù từ lúc đầu thai, khi sanh ra không thấy được gì, thì 
nay có đôi mắt sáng, có the nhìn thấy mọi vật trên đời. 

* Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi sanh ra không nghe được âm 
thanh gì, thì nay hai tai có the nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

* Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu thai, khi sanh ra không đi lại 
được, thì nay có the đi lại dễ dàng. 

* Đặc biệt nhất, ở địa ngục Lokantarika rộng lớn tối tăm, noi giáp ranh với 3 
thế giới, dành cho những chúng sinh có tà kiến cố định (niyatamicchãditthi) hoàn 
toàn không tin nghiệp quả. Ở địa ngục rất tối tăm đó, dầu ánh sáng của 7 mặt trời 
mọc lên cùng một lúc, cũng không thể chiếu thấu đến tận nơi; song ánh sáng hào 
quang của Đức Phật tỏa khắp 10 ngàn thế giới, chiếu sáng đến tận địa ngục 
Lokantarika. Cho nên, những chúng sinh ở nơi đó có the nhìn thấy lẫn nhau. 

Toàn thể 10 ngàn thế giới, chư thiên, Phạm thiên cúng dường đến Đức Phật 
bằng những đoá hoa xinh đẹp, những vật thơm, vật thoa thượng hạng..., và tán 
dương ca tụng Ân Đức Phật bằng hằng ngàn bài kệ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn tự thuyết ở trong tâm bằng 2 bài kệ rằng: 

153- "Anekajãtisamsãram, sandhãvissam anibbisam. 

Gahakãram ỉgavesanto, dukkhãịãti punappunam. 

154- Gahakãraka dittho’si, puna geham na kãhasi. 

Sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũtam visankhatam 

Visankhãram gatam cittam, tanhãnam khayamajjhagã''. [7] 




153- Nàv người thợ "tham ái" xây nhà "thân", 

Như Lai cổ tìm ngươi mà chưa gặp, 

Nên tử sanh luân hồi vô sổ kiếp, 

Tái sanh mãi trong tam giới là kho, 

154- Nàv tham ái, người thợ xâv nhà "thân"! 

Bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi! 

Tất cả sườn nhà, "phiền não " của ngươi, [8] 

Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 

Đỉnh nhà "vô minh ", cũng bị tiêu diệt, 

Ngươi không còn xây nhà Như Lai nữa. 

Tâm Như Lai đã chứng ngộ Niết Bàn, 

Diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái [9] , 

Như Lai đã chứng đắc Ả- ra- hán ". 

Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm, đó là Phật ngôn đầu tiên của Đức 
Phật (pathamabuddhavacana). 

ĐỨC PHẬT HƯỞNG QUẢ VỊ GIẢI THOÁT NIÉT-BÀN 

Sau khi Ngài đã chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn, trở thả nh bậc Thá nh Arahán cao thuợng đầu tiên trong 10 
ngàn thế giới chúng sinh; Đức Phật thọ huởng vị giải thoát Niết Bàn suốt 7 tuần lễ, 
gồm có 49 ngày nhu sau: 

1- Tuần lễ thứ nhất: Đức Thế Tôn ngự tại bồ đoàn quý báu, tại cội Bồ Đe, 
ban ngày nhập Arahán Thánh Quả đinh, ban đêm quán xét thập nhị duyên 
sanh theo chiều thuận, chiều sanh; quán xét Thập nhị nhăn diệt theo chiều 
nghịch, chiều diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, Đức Thế Tôn nhập Arahán Thánh 
Quả đinh, thọ huởng quả vị giải thoát Niết Bàn, suốt thời gian ke từ ngày 16 tháng 
4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ "Pallahkasattãha" . 

2- Tuần lễ thứ nhì: Đức Thế Tôn rời khỏi bồ đoàn quý báu, ngự về phía 
Đông Bắc, cách cội Bồ Đe 14 sải tay, Ngài đứng nhìn về bồ đoàn quý báu, noi mà 
Ngài đã toàn thắng 5 loại Ma (Mãra), đã trở thành Bậc Chánh Đẳng Giác. Đức 
Thế Tôn đứng nhìn bồ đoàn quỷ báu không nháy mắt, suốt 7 ngày đêm, kế từ 23 
tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần 1 ề"Animisasattãha". 

3- Tuần lễ thứ ba : Đức Thế Tôn đi kinh hành trên đoạn đuờng dài 60 hắc 
tay, đuợc làm bằng 7 loại châu báu, do chu thiên hóa ra đế cúng duờng Ngài. Đoạn 
đuờng này ở phía Bắc gần cội Bồ Đe theo chiều Đông Tây. Đức Thế Tôn vận 



dụng thần thôngYamakapatỉhãrỉya hóa thành 2 dòng nước và lửa song song phát 
ra từ noi kim thân của Ngài, rồi Ngài ngự đi kinh hành, quán xét về chánh pháp, 
suốt thời gian kể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần 
lễ "Cankamasattãha". 

4- Tuần lễ thứ tư : Đức Thế Tôn ngự tại lâu đài bằng vàng, ở phía Tây Bắc 
của cội Bồ Đe do chư thiên hóa ra đế cúng dường Ngài. Ớ đây, Ngài quán xét về Vi 
diệu pháp tạng '.(Abhidhammapitaka) gồm có 7 bộ: Dhammasanganĩ, Vibhanga, 
Dhãtukathã, Puggalapannatti, Kathãvatthu, Yamaka và Mahãpatthãna. Suốt 7 
ngày đêm, ke từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, gọi là tuần 
lễ "Ratanagharasattãha 

5- Tuần lễ thứ năm: Đức Thế Tôn ngự đến cội da ở phía Đông, cách cội Bồ 
Đe 32 sải tay, lúc thì Ngài quán xét chánh pháp, lúc thì Ngài nhập Arahán Thánh 
Quả định. 

Khi ấy, có 3 cô thiên nữ: Tanhã, Aratĩ và Rãgã là những công chúa của Ác 
Ma Thiên, từ cõi Tha hóa tự tại thiên hiện xuống đế quyến rũ Đức Phật, với lời nói 
lẳng lo và bằng điệu bộ gợi tình. Đức Thế Tôn không quan tâm đến lời nói và điệu 
bộ của ba nàng, Ngài vẫn an nhiên tự tại nhập Arahán Thánh Quả định, thọ hưởng 
vị giải thoát Niết Bàn. 

Ba nàng đã dùng hết khả năng gợi tình của người nữ, nhưng đành bất lực, vì 
Đức Thế Tôn là bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái, phiền não, 
nên không một ai trong tam giới này có the làm cho tâm Ngài xao động. 

Ba cô thiên nữ không quyến rũ được Đức Thế Tôn, nên hồi tâm tán dưong ca 
tụng Ngài rồi từ giả trở về cõi Tha hóa tự tại thiên. 

Đức Thế Tôn ngự tại cội da này nhập Arahán Thánh Quả định suốt 7 ngày 
đêm, kể từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuần lễ "Ảịapãỉasattãha". 

6- Tuần lễ thứ sáu: Đúc Thế Tôn ngự đến cội Me gần hồ Mucalinda, cách 
xa cội Bồ Đe 51 sải tay, ở về phía Đông Nam, Ngài ngồi nhập Arahán Thánh Quả 
định. 

Khi ấy tròi mưa lớn, Rồng Chúa Mucalinda hiện ra dùng thân mình cuộn 
thành vòng tròn, chồng lên 7 lớp đế bao bọc xung quanh kim thân Đức Phật, và 
phồng mang che trên đầu Ngài, đe mưa không làm ướt và lạnh, tỏ lòng thành kính 
cúng dường Đức Phật. 

Đức Thế Tôn nhập Arahán Thánh Quả định suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 21 
tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, gọi là tuần lễ ''Mucalindasattãha". 

7- Tuần lễ thứ bảy: Đức Thế Tôn ngự đến cội cây gọi là Rãjãyatana cách xa 




cội Bồ Đe 4 sải tay, ở về phía Nam. Ngài nhập Arahán Thánh Quả định suốt 7 ngày 
đêm, kế từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là tuần lễ "Răịãyatanasattãha 
Nhu vậy, Đức Thế Tôn đã thọ hưởng vị an lạc giải thoát Niết Bàn suốt 7 
tuần lễ, gồm 49 ngày xung quanh cội Bồ Đe. 

ĐỨC PHẬT SUY TƯ VÈ SIÊU TAM GIỚI PHÁP 
Đức Thế Tôn suy xét về 9 siêu tam giới pháp (lokuttaradhamma) mà Ngài 
đã chứng đắc: 

- Là pháp vô cùng vi tế, vô cùng sâu sắc, khó chứng ngộ: đó là Tú thánh đế. 

- Là pháp diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, phiền não, ác pháp: đó là 4 Thánh 

Đạo. 

- Là pháp làm vắng lặng mọi tham ái, mọi phiền não, ác pháp: đó là 4 Thánh 

Quả. 

- Là pháp giải thoát mọi cảnh khố: đó là Niết Bàn. 

- Là pháp mà chỉ có bậc Thiện trí, xa lánh ngũ dục, tiến hành thiền tuệ để 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn. Còn chúng sinh thì đang bị dính mắc trong ngũ dục, bị say mê trong ngũ dục, 
bị đắm chìm trong ngũ dục, làm tôi tớ của 108 loại tham ái và làm nô lệ bởi 1500 
loại phiền não, thì khó mà chứng ngộ được chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Đức Phật nghĩ rằng: "N ếu Như Lai thuyết pháp mà chúng sinh không thấu 
hiếu chánh pháp, không chứng đắc chánh pháp cao thượng, thì chỉ làm cho Như 
Lai vất vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi!". 

Do vậy, Đức Phật chưa muốn thuyết pháp tế độ chúng sinh. 

Theo truyền thống, Chư Phật thuyết pháp phải có đầy đủ 2 lý do: 

1- Nội tâm: Đúc Phật có tăm đại bi (mahãkarunã) muốn tế độ chúng sinh 
giải thoát khỏi mọi cảnh khố. Lý do này đã sẵn có noi Ngài. 

2- Ngoại cảnh: Phải có Đại Phạm thiên thỉnh cầu thuyết pháp tế độ chúng 

si nh . 

Vì rằng, các đạo sĩ, tu sĩ, Sa môn, Bà la môn, vua chúa, dân chúng, ke cả chư 
thiên, Phạm thiên, đều tôn kí nh Đại Phạm thiên. Nay Đại Phạm thiên tôn kính Đức 
Phật, thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, thì ắt hằn phần đông chúng 
sinh nhân loại, chư thiên, Phạm thiên,... cũng tôn kí nh Ngài. Từ sự tôn kí nh ấy, mới 
có đức tin trong sạch noi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Khi có đức tin noi Tam 
Bảo, Đức Phật thuyết pháp thì tất cả chúng sinh, nhân loại, chư thiên, Phạm thiên... 
mới lắng nghe chánh pháp và thực hành theo chánh pháp của Ngài. 



ĐẠI PHẠM THIÊN THỈNH ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP 

Đại Phạm thiên Sahampati biết Đức Phật nản lòng chưa muốn thuyết pháp tế 
độ chúng sinh, Ngài bèn tuyên bố cho toàn cõi Phạm thiên, chư thiên 10 ngàn thế 
giới hay biết rằng: 

- Nassati vata Bho ỉokol Vỉnassati vata Bho loko ! [10] 

- Này chư vị, toàn thế giới chúng sinh sẽ hủy hoại! 

Nàv chư vị, toàn thế giới chúng sinh sẽ tiêu diệt! 

Bởi vì, Đức Phật đang do dự chưa muốn thuyết pháp tế độ chúng sinh, cho 
nên Đại Phạm thiên Sahampati cùng chư thiên, Phạm thiên khắp 10 ngàn thế giới 
hiện xuống, đồng kính cung thỉnh Đức Thế Tôn rằng: 

- Desetu Bhante Bhagavã dhammam. Desetu Sugato dhammam. [10] 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Chúng con hết lòng thành kính, xin thỉnh Đức Thế 
Tôn mở tâm đại bi thuyết pháp tế độ chúng sinh. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Chúng con hết lòng thành kính, xin thỉnh Đức 
Thiện Ngôn mở tâm đại bỉ thuyết pháp tế độ chúng sinh. 

Có sổ chúng sinh nào phiền não nhẹ, có khả năng chứng ngộ chân lỷ Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn; nếu sổ chúng sinh ẩy, 
không có được cơ hội lẳng nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn, thì sự thiệt hại sẽ 
lớn lao biết dường nào! 

Nghe qua lời thinh cầu của Đại Phạm thiên Sahampati, với tâm đại bi, Đức 
Thế Tôn quán xét bằng Phật nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ có số chúng sinh có 
phiền não nhẹ, có sổ chúng sinh có phiền não nặng, có số chúng sinh có 5 pháp 
chủ (tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ) đủ 
năng lực, có số chúng sinh có 5 pháp chủ ít năng lực; có số chúng sinh dễ dạy; có 
số chúng sinh khó dạy... 

Ví như có 4 loại hoa sen [10]. 

* Có loại vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp xúc ánh sáng mặt trời liền nở 
ngay ngày hôm nay. 

* Có loại vưon lên, nằm ngang tầm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày mai. 

* Có loại còn ở dưới mặt nước, sẽ chờ thời gian 3, 4 hôm nữa mới nở được. 

* Có loại còn non vừa mới tượng hình ở dưới nước sâu. Những mầm sen non 
ấy sẽ làm vật thực cho loài rùa, cá... 

Bốn loại hoa sen này so sá nh như 4 hạng người ở trong đời: 

1- Ugghãtitannũ: Hạng người có trí tuệ bậc thượng, bén nhạy. Khi được 
nghe tiền đềcixa. chánh pháp, chưa cần khai triển, hay trong một bài kệ có 4 câu, chỉ 



được nghe 2 câu đầu; bậc ấy có thế chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn ngay tức khắc. 

2- Vỉpaccỉtannũ: Hạng người có trí tuệ bậc trung. Khi được nghe tiền đề của 
chánh pháp và khai triển, hay được nghe một bài kệ đầy đủ 4 câu; người ấy có thế 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

3- Neyya: Hạng người có trí tuệ bậc thường. Khi được nghe tiền đề của 
chánh pháp và khai triến xong, nhưng cần phải có thời gian thân cận gần gũi với 
bậc Thánh nhân, bậc Thiện trí hướng dẫn chỉ dạy thêm, mới có thế chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn trong kiếp hiện tại 
này. 

4- Padaparama: Hạng người có trí tuệ kém. Dầu được nghe nhiều, học nhiều 
đi nữa, hay dầu thân cận với bậc Thiện trí, họ cũng chưa có the chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả ngay trong kiếp hiện tại này. 
Nhưng đây là một co hội tốt, một dịp may, để bồi bổ pháp hạnh ba la mật, để 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn 
trong kiếp vị lai. 

Đức Phật quán xét thế gian bằng Phật nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy, 
cho nên sự thuyết pháp của Ngài sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng người trước 
ngay trong kiếp hiện tại, và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ 
tư (padaparama) ở kiếp vị lai. 

Nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm thiên Sahampati, Đức Phật thuyết pháp tế 
độ chúng sinh. 

Chú thích: 

[1] Bảy bước tượng trưng cho Thất giác chi. (Chú giải Dĩ. Mahãvagga kinh 
Mahãpadãnasutta). 

[2] Dĩghanikãya, Bộ Mahãvagga, kinh Mahãpadãnasutta. 

[3] Đối với Đức Phật Độc Giác, bậc Thánh Thanh Văn Giác Túc mạng minh 
có giới hạn. 

[4] Muốn tìm hiểu rõ, chi tiết xin xem Phần III-10 "Tử sanh luân hồi". 

[5] Vàsanà: tiền khiên tật chỉ có bậc Thánh Arahán Chánh Đắng Giác diệt 
đoạn tuyệt được; còn chư bậc Thánh Arahán Thanh Văn không the diệt được. 

[6] Dưới cội cây nào mồi Đức Bồ Tát chứng đắc thành bậc Chánh Đắng 
Giác, cây ấy gọi là Bodhirukkha: cây Bồ Đe. 

[7] Dhammapadagãthã số 153, 154. 




[8] Phiền não có tất cả 1.500 loại. 

[9] Tham ái có tất cả 108 loại. 

[10] Bộ chú giải Majjhimanikàya, Mũlapannãsa, kinh Pãsarãsisutta. 

-ooOoo- 

1.2 CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Khi suy xét nên thuyết pháp tế độ ai đầu tiên, Đức Phật nghĩ đến vị 
Đạo su Ãlãra Kãlãmagotta là bậc Thiện trí có trí tuệ; nếu vị Đạo su Ãlãra 
Kãlãmagotta đuợc nghe chánh pháp, sẽ mau lẹ chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Lúc ấy chu thiên đến hầu Đức Phật bạch rằng: 

- Kí nh bạch Đức Thế Tôn, vị Đạo su Ãlãra Kãlãmagotta đã viên tịch 
được 7 ngày qua. 

Đức Phật quán xét, thấy đúng: vị Đạo sư Ãlãra Kãlãmagotta đã viên 
tịch, do năng lực đệ tam thiền vô sắc giới cho quả tái sanh lên cõi "Vô sở hữu 
xứ thiên " thuộc vô sắc giới. 

Ngài nghĩ: "Thật là sự thiệt hại lớn lao quá!". [11] 

Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến vị Đạo sư Udalca Rãmaputta là bậc Thiện 
trí có trí tuệ; nếu vị Đạo sư Udaka Rãmaputta được nghe chánh pháp, sẽ mau 
lẹ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết 
Bàn. 

Lúc ấy chư thiên đến hầu Đức Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, vị Đạo sư Ưdaka Rãmaputta vừa mới viên 
tịch chiều hôm qua. 

Đức Phật quán xét, thấy đúng: vị Đạo sư Udalca Rãmaputta đã viên 
tịch, do năng lực đệ tứ thiền vô sắc giới cho quả tái sanh lên cõi "Phi tưởng 
phi phỉ tưởng xứ thiên " thuộc vô sắc giới. 

Đức Phật nghĩ rằng: "Thật là sự thiệt hại lớn lao quá!”. 

Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến nhóm 5 Tỳ khưu đã từng phụng sự, hộ độ 
Ngài trong thời gian còn là Bồ Tát hành khố hạnh. 

Đức Phật nghĩ: "Vậv, đầu tiên Như Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 5 
Tỳ khưu này". 

Khi ấy, nhóm 5 Tỳ khưu đang ở tại khu rừng phóng sanh nai gọi là 
Isipatana, gần thả nh Bãrãnasi. 



Thế rồi, từ xóm Uruvela, Đức Phật ngự đến kinh thành Bãrãnasi thuyết 
pháp độ nhóm 5 Tỳ lchưu: Ngài Konnanna trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahãnãma và Ngài Assaji. 

Đức Phật Chuyển Pháp Luân Lần Đầu Tiên 

Đức Thế Tôn ngự đến khu rừng phóng sa nh nai gọi là Isipatana, nhằm 
vào ngày rằm tháng 6, sau khi trở thả nh Bậc Chánh Đắng Giác tròn đủ hai 
tháng. Nhóm 5 Tỳ khưu nhìn thấy Đức Phật từ xa đi đến, họ nghĩ lầm 
rằng: "Sa môn Gotama đã từ bỏ sự tinh tẩn hành khô hạnh, trở lại đời sổng 
sung túc 

Vì nghĩ như vậy, nhóm 5 Tỳ khưu không còn đức tin và kí nh trọng 
Đức Phật như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: " Chủng ta không 
đímg dậv đón rước, không tiếp nhận V và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp đặt 
chỗ để cho Sa môn Gotama ngồi mà thôi ".Nhưng khi Đức Phật đến gần, do 
oai lực và tâm đại bi của Ngài, nhóm 5 Tỳ khưu không còn nhớ lời giao ước, 
mà mồi người đều tự động đứng dậy cung kính đón rước; vị nhận y bát, vị lấy 
nước rửa chân, vị sắp đặt trải chồ ngồi cao quí, thỉnh Ngài đến ngự. Nhưng 
cách xưng hô của họ với Đức Phật bằng cách gọi: "Ẩvuso" không hợp lẽ đạo, 
thiếu cung kính đối với Đức Thế Tôn. 

Nghe vậy, Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, các con không nên gọi Như Lai bằng tiếng 
"Ấvuso "[12] . Như Lai là bậc Chánh Đăng Giác, Như Lai sẽ thuyết giảng 
chánh pháp mà Như Lai đã chứng ngộ. Các con hãy lang nghe rồi thực hành 
theo, các con cũng sẽ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, như Đức Như Lai đã chứng ngộ". 

Nhóm 5 Tỳ khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của Đức Phật, vì nghĩ 
rằng: "Trước đây Sa môn Gotama hành pháp khô hạnh đến như thế, mà 
không chứng đắc thành bậc Chánh Đắng Giác; nay trở lại đời sổng sung túc 
như vậy, lại có thế chứng đắc thành bậc Chánh Đang Giác được hay sao?". 

Đức Thế Tôn thấu hiểu rõ sự hoài nghi của nhóm 5 Tỳ khưu, nên Ngài 
đã lý giải rõ ràng, phá tan được sự hoài nghi của họ. Cuối cùng, nhóm 5 Tỳ 
khưu cảm phục Đức Phật và có đức tin trong sạch noi Ngài. 

Khi ấy mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt trăng ló dạng ở hướng Đông, 
Đức Thế Tôn lần đầu tiên thuyết pháp bài 
kinh "Dhammacakkappavattanasutta" [13]: kinh Chuyên Pháp Luân. 

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

"Evam me sutarn... ". 



Lời Đại Đức Ãnanda bạch với Ngài Đại Đức Mahãkassapa: 

Kính bạch Đại Đức Trưởng lão Mahãkassapa khả kính: 

Con là Ãnanda được nghe bài kinh Chuyến Pháp Luân từ Đức Thế Tôn 
như vậy: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng phóng sanh nai gọi là 
Isipatana, trước kia chư Độc Giác Phật thường ngự xuống. Tại đâv, Đức Thế 
Tôn gọi nhóm 5 Tỳ khưu: Ngài Konnahha, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiva, Ngài 
Mahãnãma và Ngài Assaji mà dạv rằng: 

Hai Pháp Thấp Hèn (dve antã) 

- Này chư Tỳ khum, có 2 pháp cực đoan thuộc về hai biên kiến người 
xuất gia không nên hành theo. Hai pháp ẩy như thế nào? 

1- Một là, việc thường thụ hưởng khoái lạc trong ngũ dục do tâm tham 
ái họp với thường kiến, là pháp thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, 
không phải của bậc Thảnh nhân, không đem lại lợi ích an lạc nào. 

2- Hai là, việc thường tự ép xác hành kho mình do tâm sản hận và có 
đoạn kiến, thuộc pháp hành kho hạnh của ngoại đạo, không phải của bậc 
Thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc nào. 

Pháp Hành Trung Đạo (MajjhimãpaTipadă) 

Nàv chư Tỳ khưu, không thiên về hai biên kiến ấy, Như Lai đã hành 
theo Pháp hành trung đạo, nên đã chứng ngộ chán lỷ Tứ thánh đế bằng trí 
tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sanh; trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới 
phát sanh, đế làm vẳng lặng mọi phiền não; làm cho trí tuệ siêu việt thông 
suốt chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết Bàn. 

Này chư Tỳ khum, thế nào gọi là Pháp hành trung đạo mà Như Lai đã 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế (bằng trí tuệ siêu tam giới), làm cho tuệ nhãn 
phát sanh; trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới phát sanh, đế làm vẳng lặng mọi 
phiền não; làm cho tri tuệ siêu việt thông suốt chân lv Tứ thánh đế, chứng 
đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết Bàn. 

Này chư Tỳ khum, Pháp hành trung đạo đó chinh là Thánh Đạo họp đủ 
8 chánh cao thượng là: 

1- Chánh kiến. 

2- Chánh tư duv. 

3- Chánh ngữ. 

4- Chánh nghiệp. 

5- Chánh mạng. 

6- Chánh tinh tẩn. 




7 - Chánh niệm. 

8- Chánh định. 

Nàv chư Tỳ khưu, nhờ Pháp hành trung đạo là Thánh Đạo họp đủ 8 
chánh cao thượng này, mà Như Lai đã chứng ngộ chân lv Tứ thánh đế (bằng 
trí tuệ siêu tam giới), làm cho tuệ nhãn phát sanh; trí tuệ thiền tuệ siêu tam 
giới phát sanh, đế làm vẳng lặng mọi phiền não; làm cho trí tuệ siêu việt 
thông suốt chân lỷ Tứ thánh đế, chứng đắc Thảnh đạo, Thánh quả và Niết 
Bàn. 

TÚ THÁNH ĐẾ 

1- Khổ thánh đế (Dukkha arỉyasacca) 

Nàv chư Tỳ khưu, Kho thảnh đế là sự thật chân lỷ mà bậc Thảnh nhân 
đã chứng ngộ là: 

* Tải sanh là khố, già là khố, bịnh là kho, chết là kho. 

* Phải sổng chung với người không thưong yêu là khố. 

* Phải xa lìa người thưong vêu là khố. 

* Mong muốn đừng có sanh, đìmg có già, đìmg có bịnh, đừng có chết... 
mà không thê nào được như ỷ là kho. 

* Tóm lại, ngũ uấn là đổi tượng của chấp thủ do tâm tham ái và tà kiến 
là khổ. 

2- Nhân sanh khổ thánh đế (Dukkhasamudava arỉvasacca) 

Nàv chư Tỳ khưu, Nhân sanh kho thánh đế là sự thật chân lv mà bậc 
Thánh nhân đã chứng ngộ là: tham ái, nhân dắt dân tái sanh, họp với tham 
muốn, hài lòng, sav mê trong các đổi tượng, hoan lạc trong kiếp sổng; Nhân 
sanh Kho thánh đế ẩy là: 

* Dục ái (kãmatanhã) : tham ái trong 6 cảnh trần: sắc, thanh, hưong, 
vị, xúc và pháp. 

* Hữu ái (bhavatanhã) : tham ái trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc tham ái trong 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 

* Phi hữu ái (vibhavatanhã); tham ái trong 6 cảnh trần họp với đoạn 
kiến. 

3- Diệt khổ thánh đế (Dukkhanỉrodha arỉyasacca) 

Nàv chư Tỳ khưu, Diệt Kho thánh đế là sự thật chân lv mà bậc Thảnh 
nhân đã chứng ngộ là: Niết Bàn, pháp diệt đoạn tuyệt mọi tâm tham ái ẩy 
không còn dư sót, bằng 4 Thánh Đạo Tuệ; xả Iv ngũ uấn, từ bỏ ngũ uấn; giải 
thoát khố, không còn luyến ái dính mắc. 




4- Pháp hành diệt khổ thánh đế (Dukkhanirodhagamỉnĩpatỉpadã 
arỉyasacca) 

Nàv chư Tỳ khưu, Pháp hành dãn đến sự chứng ngộ Niết Bàn, diệt kho 
thánh đế là sự thật chân lv mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ là: Thánh Đạo 
hợp đủ 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duv, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chảnh định. 

BA BẶC TRÍ TUỆ TRONG TÚ THÁNH ĐẾ 

Ba Bậc Trí Tuệ Trong Khổ Thánh Đe 

1- Trí tuệ học biết trong Khổ thánh đế (Saccahãụa) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn (cakkhu) thấy rõ ngũ uẩn chấp thuủ là 
Kho thảnh đế đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ (nãna) thấy rõ thực tánh Kho 
thánh đế đã phát sanh; trí tuệ sáng suốt (panhã) thấy rõ khố sanh, khố già... 
đã phát sanh; tuệ minh (vijjã) thấy rõ, thau suốt hoàn toàn Kho thảnh đế đã 
phát sanh; ánh sảng trí tuệ (ãloka) diệt màn vô minh che án Kho thánh đế đã 
phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Khổ thánh đế, mà trước đâv, khi 
chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: 

"Thực tánh tất cả các pháp (danh pháp, sắc pháp) trong tam giới, 
ngoại trừ tăm tham ái ra, gọi là Khổ thánh đế". 

2- Trí tuệ hành biết trong Khổ thánh đế ( Kiccahãna ) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 
sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ảnh sáng trí 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Khổ thánh đế mà trước 
đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được 
biết rằng: 

"Thực tánh tất cả các pháp (danh pháp, sắc pháp) Khổ thánh đế ẩy, 
là pháp nên biết rõ bằng Thánh Đạo Tuệ". 

3- Trí tuệ thành biết trong Khổ thánh đế (Katahãna). 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 
sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sáng tri 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Khố thánh đế mà trước 
đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được 
biết rằng: 

"Thực tánh tất cả các pháp (danh pháp, sắc pháp) Khổ thánh đế ẩy, 
là pháp nên biết, thì đã được biết rõ bằng Thánh Đạo Tuệ rồi". 

Ba Bậc Trí Tuệ Trong Nhân Sanh Khổ Thánh Đe 

1- Tri tuệ học biết trong Nhân sanh khổ thánh đế (Saccahãna) 




Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn thấy rõ tham ái là Nhân sanh khố thảnh đế 
đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ thấv rõ thực tánh ba loại tham ái là Nhãn sanh 
kho thánh đế đã phát sanh; trí tuệ sảng suốt thấy rõ 108 loại tham ái là Nhãn 
sanh kho thánh đế đã phát sanh; tuệ minh thấy rõ, thau suốt Nhản sanh kho 
thánh đế đã phát sanh; ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án Nhản sanh 
kho thánh đế đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Nhăn sanh khô 
thánh đeá mà trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, 
chưa từng được biết rằng: 

"Thực tánh ba loại tham ái ẩy là Nhăn sanh khổ thánh đế (T ập 

thánh đế) ". 

2- Trí tuệ hành biết trong Nhân sanh khổ thánh đế (Kiccahãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 

sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sáng trí 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Nhân sanh khô thánh 
đeả mà trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

"Thực tánh ba loại tham ái, Nhân sanh khổ thánh đế ẩy, là pháp 
nên diệt đoạn tuyệt bằng Thánh Đạo Tuệ". 

3- Trí tuệ thành biết trong Nhân sanh khổ thánh đế (Katahãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 
sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sáng trí 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Nhân sanh khô thánh 
đeả mà trước đãv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

"Thực tánh ba loại tham ái, Nhăn sanh khổ thánh đế ấy, là pháp 
nên diệt, thì đã được diệt đoạn tuyệt bằng Thánh đạo tuệ rồi". 

Ba Bậc Trí Tuệ Trong Diệt Khổ Thánh Đe 

1- Trí tuệ học biết trong Diệt khổ thánh đế (Saccahãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn thấy rõ Niết Bàn, Diệt khổ thảnh đế đã 
phát sanh; trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Diệt kho thánh đế đã phát sanh; trí tuệ 
sáng suốt thấy rõ thực tánh môi loại Niết Bàn đã phát sanh; tuệ minh thấy rõ, 
thấu suốt Diệt kho thảnh đế đã phát sanh; ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh 
che án Diệt kho thánh đế đã phát sanh, đến với Như Lai trong mọi pháp Diệt 
khổ thánh đế mà trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: 

"Thực tánh Niết Bàn, là pháp Diệt khổ thánh đế (Diệt thánh đế) ". 




2- Trí tuệ hành biết trong Diệt khổ thánh đế (Kỉccanãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 
sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sáng trí 
tuệ... đã phát sanh đến vói Như Lai trong mọi pháp Diệt khổ thánh đế mà 
trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 

"Thực tánh Niết Bàn, Diệt khổ thánh đế ấy, là pháp nên chứng ngộ 
bằng Thánh Đạo Tuệ". 

3- Trí tuệ thành biết trong Diệt khổ thánh đế (Katahãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 
sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sảng trí 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi pháp Diệt khổ thánh đế mà 
trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng 
được biết rằng: 

"Thực tánh Niết Bàn, Diệt khổ thánh đế ấy, là pháp nên chứng ngộ, 
thì đã được chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ rồi". 

Ba Bậc Trí Tuệ Trong Pháp Hành Diệt Khổ Thánh Đe 

1- Trí tuệ học biết trong Pháp hành diệt kho thánh đế (Saccanãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn thấy rõ Thánh Đạo họp đủ 8 chánh là 

Pháp hành diệt kho thánh đế đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ thấy rõ thực tánh 
Thảnh Đạo hợp đủ 8 chảnh là Pháp hành diệt khố thánh đế đã phát sanh; trí 
tuệ sáng suốt thấy rõ thực tánh của chánh kiến, chảnh tư duy... là Pháp hành 
diệt kho thánh đế đã phát sanh; tuệ minh thấy rõ, thau suốt Pháp hành diệt 
khố thánh đế đã phát sanh; ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án Pháp 
hành diệt kho thảnh đế đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi Pháp hành 
diệt khổ thánh đế mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: 

"Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chánh là Pháp hành dẫn đến sự 
chứng ngộ Niết Bàn, Diệt khổ thánh đế (Đạo thảnh đế) ". 

2- Trí tuệ hành biết trong Pháp hành diệt khổ thánh đeá (Kỉccanãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 

sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sáng trí 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọiPháp hành diệt khô thánh 
đế mà trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 




"Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chánh là Pháp hành dẫn đến sự 
chứng ngộ Niết Bàn, Diệt khổ thánh đế ấy, là pháp nên tiến hành 

3- Trí tuệ thành biết trong Pháp hành diệt khổ thánh đế (Katanãna) 

Nàv chư Tỳ khưu, tuệ nhãn... đã phát sanh; trí tuệ thiền tuệ... đã phát 
sanh; trí tuệ sáng suốt... đã phát sanh; tuệ minh... đã phát sanh; ánh sảng trí 
tuệ... đã phát sanh đến với Như Lai trong mọi Pháp hành diệt khô thánh 
đế mà trước đâv, khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa 
từng được biết rằng: 

"Thực tánh Thánh đạo hợp đủ 8 chánh là Pháp hành dẫn đến sự 
chứng ngộ Niết Bàn, Diệt khổ thánh đế ẩy, là pháp nên tiến hành, thì đã 
được tiến hành rồi 

Vai Trò Quan Trọng Tứ Thánh Đe Vói Ba Tuệ Luân 

Nàv chư Tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thực tánh của 
chân lỷ Tứ thánh đế theo tam tuệ luân (trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành), 
thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh chưa phát sanh đến 
với Như Lai. 

Này chư Tỳ khum, khi ấy, Như Lai chưa truyền dạy rằng 'Như Lai 
chứng đắc thành Bậc Chánh Đắng Giác vô thượng trong toàn thế giới chúng 
sinh: nhân loại, Vua chúa, Sa môn, Bà la môn, Chư thiên, Ma vưong và 
Phạm thiên cả thảy". 

Này chư Tỳ khum, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thực tánh của 
Tứ thánh đế theo tam tuệ luân, thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, 
thanh tịnh đã phát sanh đến với Như Lai. 

Này chư Tỳ khum, khi ấy, Như Lai truyền dạy rằng "Như Lai đã chứng 
đẳc thành Bậc Chánh Đắng Giác vô thượng trong toàn thế giới chúng sinh: 
nhân loại, Vua chúa, Sa môn, Bà la môn, Chư thiên, Ma vương và Phạm 
thiên cả thảy". 

Trí Tuệ Quán Xét (paccavekkhana hãna ) 

Trí tuệ quán xét đã phát sanh đối với Như Lai biết rõ rằng: "Arahán 
Thánh Quả Tuệ giải thoát của Như Lai không bao giờ bị hư hoại, kiếp này 
là kiếp chót, sau kiếp này chắc chấn không còn tái sanh nữa". 

Đai Đức Konnanna Chứng Ngô Chân Lý Tứ Thánh Đe 

Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyến Pháp Luân này xong, nhóm 
5 Tỳ khum vô cùng hoan hỷ theo lời giảo huấn của Ngài. Trong khi bài pháp 
thoại đang thuyết giảng, Ngài Đại Đức Konnahna đã phát sanh pháp 
nhãn chứng ngộ Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ, tâm 




không còn bụi dơ bởi phiền não, tà kiến, hoài nghi nữa; Ngài biết rõ ràng, 
chắc chắn rằng "Tất cả các pháp nào trong tam giới có trạng thái sanh, thì 
tất cả pháp ẩy đều có trạng thái diệt". 

Toàn Thể Chư Thiên, Phạm Thiên Tán Dưong, Ca Tụng 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Chuvén Pháp Luân vừa xong, chư 
thiên trên địa cầu đồng thanh tán dương ca tụng rằng: 

- Đức Thế Tôn chuyến pháp luân vô thượng tại khu rừng phóng sanh 
nai gọi là Isipatana, gần thành Bãrãnasỉ, chưa tùng có Sa môn, Bà la môn, 
chư thiên, Ma vương, Phạm thiên hav bất cứ một ai trong đời này có thế 
chuyến pháp luân như vậy được. 

Đồng thời, chư thiên ở cõi Tứ đại thiên vương được nghe lời tán dương 
ca tụng của chư thiên địa cầu, cũng đồng thanh tán dương ca tụng như trên. 

Cũng như vậy, chư thiên ở cõi Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đâu 
suất đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên cũng đồng thanh tán dương 
ca tụng như trên. 

Phạm thiên ở cõi trời sắc giới được nghe lời tán dương ca tụng của 
chư thiên ở cõi Tha hóa tự tại thiên, cũng đồng thanh tán dương ca tụng 
rằng: 

- Đức Thế Tôn chuyến pháp luân vô thượng tại khu rừng phóng sanh 
nai gọi là Isỉpatana, gần thành Bãrãnasỉ, chưa từng có Sa môn, Bà la môn, 
chư thiên, Ma vương, Phạm thiên hav bất cứ một ai trong đời này có thế 
chuyến pháp luân như vậy được. 

Ngav khi ẩy, ngav lúc ẩy, ngav sát na ẩy, lời tản dương ca tụng lên đến 
cõi sắc giới Phạm thiên cao nhất là "Sắc cứu cánh thiên " (Akanitthã), mười 
ngàn thế giới này đều rung chuyến, rúng động, rung rinh, ảnh sáng hào 
quang của Đức Chánh Đắng Giác tỏa rộng vô biên cùng khắp thế giới, hơn 
hắn oai lực chư thiên, Phạm thiên cả thảy. 

Đại Đức Koọọanna Có Tên Annasikoọọanna 

Khỉ Ngài Đại Đức Konnahha chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập 
Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thảnh Nhập Lưu, Đức Thế Tôn cảm hứng tự 
thốt lên cho toàn thế giới biết rằng: 

- Nàv chư vị, quả thật, Konnanna đã chứng ngộ Tứ thánh đế rồi! 

Nàv chư vị, quả thật, Konnahha đã chứng ngộ Tứ thánh đế rồi! 

Do vậy, Đại Đức Konnahha được gọi là Annasikonnanũa (Đại Đức 
Konnahha đã chứng ngộ). 




Đại Đức Annasikoọọanna Xin Thọ Giói Tỳ Khưu Vói Đức Phật 

Khi ẩy, Đại Đức Annasikonnanna đã phát sanh trí tuệ chứng ngộ chân 
lỷ Tứ thánh đế, đã chứng đạt đến chân lỷ Tứ thảnh đế, đã biết rõ một cách 
chắc chan đủng theo chân lv Tứ thảnh đế, đã thau rõ, thông suốt chân lv Tứ 
thánh đế, nên đã diệt đoạn tuyệt hoàn toàn mọi điều hoài nghi nơi Đức Phật, 
Đức Pháp,... không còn hoài nghi nào nữa. Và với trí tuệ của mình đã chứng 
ngộ đúng theo lời giảo huấn của Đức Thế Tôn, nên không còn tin nơi người 
nào khác nữa. 

Ngài Đại Đức Ảhnasikonnahha thành kính đảnh lê Đức Thế Tôn rồi 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng, con xin nương nhờ nơi Ngài, 
cho phép con được thọ Sa di và Tỳ khưu. 

Đức Thế Tôn từ bi đưa ngón tav trỏ, chỉ và truyền dạv: 

- Ehỉ bhikkhu! Svãkkhãto dhammo cara brahmacarỉyam sammã 
dukkhassa antakiriyãya. 

- Này con, hãv đến với Như Lai, con được trở thành Tỳ khum theo 
nguvện vọng. Giáo pháp mà Như Lai đã thuyết giảng, hoàn hảo ở phần đầu, 
phần giữa, phần cuối; con hãv nên cồ gang tinh tẩn thực hành phạm hạnh 
cao thượng chứng đắc Arahản Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, đế chẩm dứt 
sự kho tử sanh luân hồi. 

Đức Thế Tôn chỉ thuyết dạv như vậy, Đại Đức Ahhasikonnahha đã trở 
thành Tỳ khưu. 

(Xuất gia trở thành Tỳ khum theo cách Ehi bhikkhũpasampadã). 

(Xong bài kinh Chuyến Pháp Luân). 

-00O00- 

Trong bài kinh này, đoạn đầu Đức Thế Tôn dạy bậc Xuất gia không 
nên hành theo 2 pháp cực đoan thuộc về 2 biên kiến: 

* Một là, việc thường hưởng thụ khoái lạc trong ngũ dục, do tâm tham 
ái hợp vớithường kiến thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, không phải 
của bậc Thánh nhân, không đem lại sự lợi ích an lạc nào. 

* Hai là, việc thường tự ép xác hành khố hạnh, do tâm sân và có đoạn 
kiến, thuộc pháp hành khổ hạnh của tu sĩ ngoại đạo, không phải của bậc 
Thánh nhân, không đem lại sự lợi ích an lạc nào. 

Đức Thế Tôn dạy Pháp hành trung đạo, đó chính là Thánh Đạo hợp 
đủ 8 chánh cao thượng là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Pháp hành 




Trung đạo này chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn. 

Đoạn giữa, Đức Thế Tôn thuyết về Tứ thánh đế luân chuyển theo tam 
tuệ luân gồm có 12 loại trí tuệ: 

- 4 loại trí tuệ học: là học để hiểu biết rõ về chi pháp của Tứ thánh đế. 

- 4 loại trí tuệ hành: là hành theo 4 phận sự của Tứ thánh đế. 

- 4 loại trí tuệ thành: là kết quả đã hoàn thành phận sự của Tứ thánh 

đế. 

Đoạn chót Đức Thế Tôn tmyền dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thực tánh 
của chân lv Tứ thánh đế theo tam tuệ luân (trí tuệ học, trí tuệ hành, tri tuệ 
thành), thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh đã phát sanh 
đến với Như Lai. 

Nàv chư Tỳ khưu, khi ẩy, Như Lai truyền dạy rằng: "Như Lai đã chứng 
đảc thành Bậc Chánh Đắng Giác vô thượng trong toàn thế giới chúng sinh: 
nhân loại, Vua chúa, Sa món, Bà la môn, Chư thiên, Ma vương và Phạm 
thiên cả thảy". 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân này xong, 
nhóm 5 Tỳ khuu vô cùng hoan hỉ theo lời giáo huấn của Ngài. 

Trong nhóm 5 Tỳ khuu này, chỉ có Ngài Đại Đức Konnanna là nguời 
đầu tiên chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo, 
Nhập Luu Thánh Quả trở thànhốạc Thánh Nhập Lưu (Sotãpanna), cũng 
là bậc Thánh Thanh Vần đệ tử đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật 
Gotama, cùng với 180 triệu chu thiên, Phạm thiên cũng chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

Ke từ đó, Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đuợc trọn đủ, lần 
đầu tiên đã xuất hiện trên thế gian này. 

* 

Pháp hành thiền tuệ đuợc truyền bá khắp trong các hàng đệ tử, từ bậc 
Xuất gia đến hàng tại gia cu sĩ, chu thiên, Phạm thiên,... truyền từ đời này 
sang đời khác và đuợc luu truyền mãi đến ngày nay, trải qua 2591 năm (2546 
+ 45), kể từ khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian. 

Trong quá khứ, có vô số hành giả đã tiến hành thiền tuệ, đã đuợc 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo, Nhập Luu 
Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, 




Bất Lai Thánh Quả, Arahán Thá nh Đạo, Arahán Thánh Quả, đã tịch diệt Niết 
Bàn, chấm dứt mọi cảnh khố tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Ở hiện tại, cũng có số hành giả đang tiến hành thiền tuệ, được chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả, tuỳ theo năng 
lực pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ của mình. [14] 

Trong vị lai, giáo pháp của Đức Phật còn lưu truyền, pháp hành thiền 
tuệ chưa bị hoại, thì cũng có số hành giả sẽ tiến hành thiền tuệ, cũng sẽ 

chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, sẽ chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

* 

Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh rất quan trọng trong Phật giáo. 
Trong bài kinh này, Đức Phật thuyết giảng về chân lý Tứ thánh đế là nền 
tảng, cốt lõi vô cùng trọng yếu trong Phật giáo. Chân lý Tứ thánh đế này, 
được Đức Phật đã khám phá, làm cho hiện rõ sự thật; mà từ trước đã bị bao 
trùm, phủ kín bởi màn vô minh dày đặc, chưa có một ai khám phá ra. Nay, 
Đức Phật là người đầu tiên đã tìm thấy, chứng ngộ rồi giáo huấn cho chúng 
sinh có đủ căn duyên lành, có thể chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 Thá nh Đạo, 4 Thá nh Quả và Niết Bàn như Ngài. 



Chú thích: 

[11] Sự thiệt hại ỡ đây có nghĩa là: chúng sinh ở cõi trời vô sắc, không 
có sắc uẩn, nên không có tai để nghe được chánh pháp , đã mất đi co hội tốt 
hiếm có, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh 
Quả và Niết Bàn. 

[12] "Ãvuso" từ dùng đế gọi vị nhỏ hạ. "Bhante" từ dùng đế gọi vị cao 
hạ một cách tôn kính. 

[13] Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

[14] 5 pháp chủ (Indriya): tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, 
định pháp chủ, tuệ pháp chủ. 

-ooOoo- 

1.3 SỤ THẬT (SACCA) 

Đức Phật dạy có hai sự thật: 

1- Sammutisacca: Sự thật Ngôn ngữ chế định. 

2- Paramatthasacca: Sự thật Chân nghĩa pháp. 

1- SỤ THẬT NGÔN NGŨ CHÉ ĐỊNH 

Trong thế giới chúng sinh nói chung, nh ân loại nói riêng, mỗi nước, 
mồi noi, mỗi nhóm thường chế định, đặt ra một ngôn ngữ riêng, từ người xưa 



được lưu truyền lại đến ngày nay, dùng đế thông tin, diễn tả tư tưởng, ý nghĩ 
của mình đến cho người khác cùng nghe, cùng hiếu. 

Do có nhiều ngôn ngữ khác nhau, nên cùng một vật, một ý nghĩ, v.v... 
mà mồi ngôn ngữ chế định, đặt ra mồi danh từ khác nhau, nhưng cũng chỉ nói 
đến đổi tượng hay chủ thể ấy mà thôi. 

Ví dụ: 



Tiếng PãỊi 


Tiếng Việt 


Tiếng Pháp 


Tiếng Anh 


- Manussa 


Nhân loại 


Humanité 


Humanity 


- Purisa 


Người đàn ông 


Homme 


Man 


- Itthĩ 


Người đàn bà 


Femme 


Woman 


- v.v... 









Những danh từ ngôn ngữ này gọi là sự thật, bởi vì mọi người đã có 
quy ước với nhau cho là lời nói thật (saccavãcã), nhưng đây chỉ là sự thật 
theo đời. 

Nếu người nào cố ý lừa dối người khác, nói sai hay viết sai không đúng 
theo sự thật như đã thấy, đã nghe, đã biết..., người ấy gọi là nói sai, nói 
không đúng sự thật, phạm giới nói dổi (musãvãda). 

Sự Thật Ngôn Ngữ Chế Định Có 2 Loại: 

1- Ngôn ngữ PãỊi mà Đức Phật dùng để thuyết pháp được ghi chép lại 
trong Tam tạng: Kinh tạng (Suttantapỉtaka) , Luật tạng (Vinavapitaka)y i diệu 
pháp {'ậĩ\g(Abhid lì am mapitaka ) . 

2- Ngôn ngữ địa phương mà người đời dùng để nói, viết trong cuộc 
sống hằng ngày, trong mồi dân tộc. 

Muốn biết sự thật Ngôn ngữ chế định nào, thì cần phải học hỏi, để hiểu 
biết rõ ngôn ngữ ấy, nếu không biết, thì chỉ có nghe được âm thanh, mà 
không hiếu được ý nghĩa. 

Sự thật này thuộc về Chế định pháp (Pahhattidhamma). 

CHẾ ĐỊNH PHÁP (Pahhattidhamma) 

Chế định pháp là pháp do con người căn cứ vào Chân nghĩa pháp có 
mà quy ước, chế định, đặt ra danh từ để nói, viết rồi lưu truyền từ người này 
sang người khác, từ đời trước đến đời sau. 

Chế định pháp chia làm hai loại: 

1- Atthapahhatti: Chế định về V nghĩa, hình dạng. 




2- Saddapahhatti: Chế định về danh từ ngôn ngữ. 

1.1- Quy ước chế định về ý nghĩa, hình dạng 

Đó là ý nghĩa, hình dạng khác biệt của mồi đối tượng, có nhiều loại: 

* Santãnapahhatti: Chế định về khối. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm về tứ đại (đất, nước, lửa, gió) liên 
kết lại với nhau thành hình khối. 

Ví du : 

Khái niệm về mặt phang của mặt đất, về chiều cao của núi, về chiều 
dài của sông, về chiều rộng của biến, v.v... 

* Samũhapahhatti: Chế định về tong hợp. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm các thành phần lớn nhỏ lắp ráp, kết 
cấu vào với nhau. 

Ví du : 

Khái niệm về sự tống hợp các phần lớn nhỏ lắp ráp, kết cấu vào với 
nhau thành chiếc xe, thành cái nhà, v.v... 

* Sattapahhatti: Chế định về chúng sinh. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ ngũ uấn, danh pháp, sắc 

pháp. 

Ví du : 

Khái niệm về con nguời, về đàn ông, về đàn bà, về chu thiên, về Phạm 
thiên, về con voi, về con ngựa, v.v... 

* Disãpahhatti: Chế định về phương hướng. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ thái dưong hệ luân chuyến. 

Ví du : 

Khái niệm về phía mặt trời mọc, thuộc hướng Đông, về mặt tròi lặn, 
thuộc hướng Tây, về hướng Nam, về hướng Bẳc, v.v... 

* Kãỉapahhatti: Chế định về thời gian. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ mặt trời. 

Ví du : 

Khái niệm về lúc mặt trời mọc là buổi sáng, về lúc mặt trời đứng bóng 
là buổi trưa, về lúc mặt trời lặn là buối chiều, ngày, đêm, tháng, năm, v.v... 

* Akãsapahhatti: Chế định về hư không. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ khoảng không, do nưong 
nhờ khoảng trống của tứ đại không dính liền với nhau. 

Ví du : 

Khái niệm về hang, động, giếng, hầm, hố, v.v... 




* Kasinapahhatti: Chế định về đề mục kasỉna. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ vào tứ đại... dùng làm đề 
mục thiền định. 

Ví du : 

Khái niệm về đề mục đất, về đề mục nước, về đề mục lửa, về đề mục 
gió, v.v... 

* Nimittapaũnatti: Chế định về ẩn chứng của thiền định. 

Sự chế định này dựa trên khái niệm căn cứ các ấn chứng hiện ra do tiến 
hành thiền định. 

Ví du : 

Khái niệm về ấn chứng tiến hành ban đầu (parikammanimỉtta), về ấn 
chứng thô ảnh tương tự (uggahanimitta), về ấn chứng quang ảnh trong 
sáng (patibhãganimitta), v.v... 

Tất cả mọi chế định về ý nghĩa (aịịha) hình dạng... khác biệt của mỗi 
đối tượng tuỳ theo khái niệm hiện rõ trong tâm tưởng, nên đổi tượng ấy, 
không còn hiện rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp đúng theo Chân nghĩa 
pháp, song ý thức tâm có the nhận biết đối tượng chế định về ý nghĩa ấy theo 
khái niệm. 

1.2- Chế định về danh tù’ ngôn ngữ 

Chế định này không chỉ là về khái niệm đon thuần, mà còn chế định 
danh từ ngôn ngữ đặt tên gọi đối tượng, có hai tính chất đặc biệt là: 

- Tâm hướng đến ý nghĩa (attha). 

- Làm cho ý nghĩa ấy hướng về tâm. 

* Tâm hướng đến ý nghĩa. 

Đó là tính chất của thính giả hoặc độc giả, khi nghe hoặc đọc sách 
báo, một danh từ ngôn ngữ quen thuộc, tâm hướng đến biết ý nghĩa, hình 
dạng của danh từ ấy. 

Ví dư : 

- Danh từ ''mặt đất'', là một mặt bằng do tứ đại kết dính thành khối. 

- Danh từ "con voi", là một con vật có thân hình to lớn, có bốn bàn 
chân lớn, có cái vòi dài làm lồ mũi, v.v... 

* Làm cho ý nghĩa ấy hướng về tâm. 

Đó là tính chất của người nói hoặc người viết, trước khi nói hoặc viết 
một danh từ ngôn ngữ nào, thì ý nghĩ hình ảnh của danh từ ấy đã hiện rõ 
trong tâm của người nói hoặc người viết. 

Ví dư: 




- Danh từ "mặt đất", ở trong tâm hiện rõ hình ảnh một mặt phắng do tứ 
đại liên kết thành khối. 

- Danh từ "con voi", ở trong tâm hiện rõ hình ảnh một con vật có thân 
hình to lớn, có bốn bàn chân lớn, có cái vòi dài làm lỗ mũi,... 

- Danh từ "khổ", "vui", v.v... 

Những danh từ ngôn ngữ này người xưa đã chế định, có quy ước rõ 
ràng, được lưu truyền lại từ người này sang người khác, từ xưa cho đến nay; 
dùng đế nói, viết, thông tin, diễn tả ý nghĩa tâm tư, tình cảm của mình, đế 
hiểu biết lẫn nhau. 

Chế định về danh từ ngôn ngữ có nhiều loại, trong đó có hai loại căn 

bản là: 

1- Avijjamãnapahhatti: Danh từ ngôn ngữ chế định khôns có Thực 
tánh pháp hiện hữu làm nền tảng. 

Ví dư : 

Danh từ gọi "con người, đàn ông, đàn bà, chư thiên, ngôi nhà, chiếc 
xe, mặt đất, núi, sông",... 

2- Vijjamãnapannatti: Danh từ ngôn ngữ chế định có Thực tánh 
pháp hiện hữu làm nền tảng. 

Ví dư : 

Danh từ gọi "tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn, hoặc sắc uấn, thọ uấn, 
tưởng uấn, hành uấn, thức uấn, danh pháp, sắc pháp, Kho thảnh đế, Tập 
thánh đế, Diệt thánh đế, Đạo thảnh đế", v.v... 

Những danh từ ngôn ngữ chế định, dầu có Thực tánh pháp hiện hữu 
làm nền tảng, và không có Thực tánh pháp hiện hữu làm nền tảng; cả hai đều 
thuộc về Chế định pháp(pannattỉdhamma), không phải là Chân nghĩa 
pháp (paramatthadhamma), vì có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hoàn toàn tùy thuộc vào khái niệm và danh từ ngôn ngữ chế định. 

- Bị hạn chế bởi không gian noi này, nước kia. 

- Bị thay đối ý nghĩa theo thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. 

- Bị ảnh hưởng trực tiếp vào trình độ hiểu biết của các hạng chúng 

sinh. 

- Không có thực tánh (chỉ là danh từ ngôn ngữ). 

- Không có trạng thái riêng của mỗi pháp. 

- Không có sự sanh, sự diệt. 

- Không có 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã. 




Chế định pháp thuộc về pháp, nên gọi là pháp vô ngã. 

Do đó, pháp chế định này thuộc về "Sự thật theo ngôn ngữ chế 
định(sammutisacca)", chỉ có thể làm đối tuợng của pháp hành thiền 
định mà thôi, hoàn toàn không thể làm đối tuợng của pháp hành thiền tuệ. 

2- SỤ THẬT CHÂN NGHĨA PHÁP 

Sự thật Chân nghĩa pháp có 4 pháp là: 

1- Citta: Tăm có trạng thái nhận biết đối tuợng. 

2- Cetasika: Tâm sở có trạng thái tùy thuộc nuong nhờ vào tâm mà 

sa nh . 

3- Rũpadhamma: sắc pháp có trạng thái bị hủy hoại do nóng, lạnh, 
đói, khát,... 

4- Nỉbbãna: Niết Bàn có trạng thái vắng lặng mọi phiền não, ngũ uẩn... 

Bốn pháp này gọi là sự thật, bởi vì chúng có Thực tánh 

pháp (Sabhãvadhamma) rõ ràng, mồi pháp có thực tánh không bị biến the 
theo thời gian và không gian, có trạng thái riêng của mồi danh pháp, mồi sắc 
pháp... 

Sụ thật Chân nghĩa pháp, hoàn toàn không phải là danh từ ngôn ngữ 
chế định. Song, danh từ ngôn ngữ mà Đức Phật chế định dùng làm phuong 
tiện đế nghe, học hỏi, nghiên cứu; đế hiếu rõ danh từ gọi về Thực tánh pháp, 
trạng thái riêng của mỗi danh pháp, mồi sắc pháp ấy. 

Những danh từ gọi tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn... này cũng thuộc 
về Chế định pháp, nhung có Thực tánh pháp làm nền tảng. 

Sự thật Chân nghĩa pháp có 2 loại: 

1- Sabhãvasacca: Sự thật đúng theo Thực tánh pháp là: 

- Thiện pháp (kusaladhamma), 

- Bất thiện pháp (akusaladhamma), 

- Vô kỷ pháp (abvãkatadhamma),... là những pháp không phải chúng 
sinh, không phải nguời, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
vật này, vật kia,... mà chỉ là tất cả Thực tánh pháp mà thôi. Đức Phật đã 
thuyết giảng, đuợc ghi chép trong Vi diệu pháp tạng (Abhidhammapitaka). 

2- Ariyasacca: Tứ thá nh đế, là sự thật chân lý: 

- Khổ thánh đế: Đó là danh pháp sắc pháp thuộc trong tam giới, mà 
bậc Thánh nhân đã chứng ngộ. 

- Nhăn sanh Khổ thánh đế, hay Tập thảnh đế: Đó là tâm tham ái là 
nhân sanh Khố thánh đế, mà bậc Thá nh nhân đã chứng ngộ. 



- Diệt Khổ thánh đế, hay Diệt thảnh đế: Đó là Niết Bàn, pháp diệt 
Khố thánh đế, mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ. 

- Pháp hành Diệt Khổ thánh đế, hay Đạo thảnh đế: Đó là Thánh đạo 
hợp đủ 8 chánh: chánh kiến, chảnh tư duy, chảnh ngữ, chảnh nghiệp, chảnh 
mạng, chảnh tỉnh tấn, chảnh niệm, chánh định, là pháp hành Diệt Kho thánh 
đế, mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ. 

Tứ thánh đế này được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Chuyến 
Pháp Luân, v.v... 

Muốn biết sự thật Chân nghĩa pháp, bậc Thiện trí không phải biết 
bằng trí tuệ do học hỏi, nghiên cứu (sutãmayapannã), cũng không phải biết 
bằng trí tuệ do tư duv đủng đẳn(cintãmayapanũã). Song, hai loại trí tuệ này 
làm nhân duyên hồ trợ cho trí tuệ do hành(bhavanãmayapannã). Chính trí 
tuệ do hành này mới có khả năng biết được sự thật chân nghĩa pháp. Trí tuệ 
do hành đó là trí tuệ thiền tuệ (vipassanãnãna). 

Trí tuệ thiền tuệ có 2 loại: 

- Trí tuệ thiền tuệ tam giới (lokivavipassanãnãna) có khả năng thấy 
rõ, biết rõ được Thực tánh pháp (sabhãvadhamma) , của danh pháp, sắc pháp 
sanh rồi diệt, thấy rõ biết r õtrạng thái vô thường, trạng thái kho, trạng thái vô 
ngã, dẫn đến; 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới (lokuttaravipassanãhãna) có khả năng 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn. 

Sự thật này thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma). 

CHÂN NGHĨA PHÁP (Paramatthadhamma) 

Chân nghĩa pháp có chi pháp rõ ràng, có thực tánh không biến thể theo 
thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Chân nghĩa pháp có 4 pháp: 

1- Citta - Tâm: có trạng thái nhận biết đổi tượng. 

2- Cetasika - Tâm sở: có trạng thái tuỳ thuộc nưong vào tâm mà sanh. 

3- Rũpadhamma - sắc pháp: có trạng thái bị bị hủy hoại do nóng lạnh, 
đói khát... 

4- Nỉbbãna - Niết Bàn: có trạng thái tịch tịnh vắng lặíng mọi phiền 
não, ngũ uẩn. 

Đó là 4 Chân nghĩa pháp. 

Phần Giải Thích 




1- TÂM (Cỉtta): có trạng thái nhận biết đối tượng. Tâm gồm có 89 hay 
121 tâm: 

Tâm phân loại theo 4 cảnh giói: 

- Dục giới tâm (kãmavacaracitta) có 54 tâm. 

- Sắc giới tâm (rũpavacaracitta) có 15 tâm. 

- Vô sắc giới tâm (arũpavacaracitta) có 12 tâm. 

- Siêu tam giới tâm (lokuttaracitta) có 8 (hay 40) tâm . 

Tổng cộng: 89 (hay 121 tâm). 

54 dục giói tâm được phân loại như sau: 

- Bất thiện tâm gồm 12 tâm: 

* Tham tâm có 8 tâm. 

* Sân tâm có 2 tâm. 

* Si tâm có 2 tâm. 

- Vô nhân tăm gồm 18 tâm: 

* Quả bất thiện vô nhân tâm có 7 tâm. 

* Quả thiện vô nhân tâm có 8 tâm. 

* Duy tác vô nhân tâm có 3 tâm 

- Dục giới tịnh hảo tăm gồm 24 tâm: 

* Đại thiện tâm có 8 tâm. 

* Đại quả tâm có 8 tâm. 

* Đại duy tác tâm có 8 tâm 

15 sắc giói tâm được phân loại như sau: 

- Sắc giới thiện tâm có 5 tâm. 

- sẳc giới quả tâm có 5 tâm. 

- Sắc giới duy tác tâm có 5 tâm. 

12 vô sắc giói đưọc phân loại như sau: 

- Vô sắc giới thiện tâm có 4 tâm. 

- Vô sắc giới quả tâm có 4 tâm. 

- Vô sắc giới duy tác tâm có 4 tâm. 

8 hoặc 40 siêu tam giói [15] tâm được phân loại như sau: 

- Thánh Đạo tâm có 4 hoặc 20 tâm. 

- Thánh Quả tâm có 4 hoặc 20 tâm. 

2- TÂM SỞ (Cetasika): luôn luôn tuỳ thuộc nưong nhờ vào tâm để 
phát sanh, có 4 trạng thái: 

- Đồng sanh với tâm: Khi tâm nào sanh, thì ắt phải có số tâm sở đồng 



sanh. 




- Đồng diệt với tâm: Khi tâm nào diệt, thì ắt phải có số tâm sở đồng 

diệt. 

- Đồng đối tượng với tâm: Khi tâm nào có đối tượng nào, thì ắt có số 
tâm sở cùng đổi tượng ấy. 

- Đồng nơi phát sanh với tâm: Khi tâm nào phát sanh ở môn nào, thì 
ắt có số tâm sở cùng phát sanh ở môn ấy. 

Đó là 4 trạng thái của tâm sở luôn luôn tùy thuộc với tâm, không bao 
giờ tách rời nhau được. Ví như bóng với hình, bóng không thế tách rời khỏi 
hình. Có hình, thì có bóng, hình nào, bóng ấy, bóng luôn luôn tùy thuộc vào 
hình. Cũng như tâm sở luôn luôn tùy thuộc vào tâm đế phát sanh. 

Tâm sở (cetasỉka): gồm có 52 tâm sở, mỗi tâm sở đều có mỗi trạng 
thái riêng, do đó, có 52 trạng thái riêng. 

Phân loại các tâm sở như sau: 

2.1- Toàn tâm chung tâm sở (sabbacỉttasãdharanacetasỉka): tâm sở 
đồng sanh với tất cả các tâm, gồm có 7 tâm sở. 

1- Phassa: Xúc tâm sở, có trạng thái tiếp xúc đổi tượng. 

2- Vedanã: Thọ tâm sở, có trạng thái cảm thọ nơi đổi tượng. 

3- Sahhã: Tưởng tâm sở, có trạng thái tưởng nơi đối tượng. 

4- Cetanã: Tác ỷ tâm sở, có trạng thái tạo tác theo đối tượng. 

5- Ekaggatã: Nhất tâm tâm sở, có trạng thái chú tâm trong đối tượng. 

6- dĩvỉtindriya: Danh mạng căn tâm sở, có trạng thái bảo hộ danh 

pháp. 

7- Manasỉkãra: Ỷ hành tâm sở, có trạng thái hướng dẫn tâm đến đối 

tượng. 

(7 tâm sở này, đồng sanh đầy đủ trong 89 hav 121 tâm). 

2.2- Tùy sanh tâm sở (pakinnakacetasika) : tâm sở đồng sanh rải rác 
tuỳ theo tâm, gồm có 6 tâm sở. 

1- Vitakka: Hướng tâm tâm sở, có trạng thái hướng tâm đến đổi tượng. 

2- Vicãra: Quan sát tâm sở, có trạng thái quan sát nơi đổi tượng. 

3- Adhỉmokkha: Quvết định tâm sở, cỏ trạng thái quyết định đổi tượng. 

4- Vĩriya: Tinh tấn tâm sở, có trạng thái tinh tấn. 

5- Pĩti: Hỷ tâm sở, cỏ trạng thái hoan hỷ nơi đối tượng. 

6- Chanda: Nguyện vọng tâm sở, có trạng thái muốn thành đạt. 




(6 loại tâm sở này, đồng sanh tuỳ theo tâm, rải rác trong các loại tâm, 
trừ ra 10 loại thức tâm (2 nhãn thức tâm, 2 nhĩ thức tâm, 2 tỷ thức tâm, 
2 thiệt thức tâm và 2 thân thức tâm). 

2.3- Bất thiện tâm sở (akusalacetasika) : tâm sở đồng sanh trong bất 
thiện tâm, gồm có 14 tâm sở. 

1- Moha: Si tâm sở, có trạng thái không biết thực tánh của các pháp. 

2- Ahỉrika: Không hố thẹn tâm sở, có trạng thái tự mình không biết hố 
thẹn tội lỗi, khi 

ành ác. 

3- Anottappa: Không ghê sợ tâm sở, có trạng thái không ghê sợ tội lỗi, 
khi hành ác. 

4- Uddhacca: Phóng tâm tâm sở, có trạng thái không an trụ trong đối 

tượng. 

(4 tâm sở này có sỉ tăm sở là gốc, đồng sanh với 12 bất thiện tâm). 

5- Lobha: Tham tâm sở, có trạng thái tham lam trong đối tượng. 

6- Ditthi: Tà kiến tâm sở, có trạng thái thấy sai chấp lầm nơi đối tượng. 

7- Mãna: Ngã mạn tâm sở, có trạng thái so sánh ta với người khác (ta 
hon người, ta bằng người, ta kém hon người). 

(3 tâm sở này, có tham tăm sở là gốc, đồng sanh với tham tâm). 

- Tham tâm sở đồng sanh với 8 tham tâm. 

- Tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm họp tà kiến. 

- Ngã mạn tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến (không 
chắc chan). 

8- Dosa: Sân tâm sở, có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không hài lòng 
nơi đối tượng. 

9- Issã: Ganh tị tâm sở, có trạng thái ganh tị của cải, sắc đẹp, địa vị... 
người khác. 

10- Macchariva: Bỏn xẻn tâm sở, có trạng thái cất giấu tài sản của 
mình không 

ho người khác. 

11- Kukkucca: Hối hận tâm sở, có trạng thái nóng nảy hổi hận việc ác 
đã làm, việc thiện không làm. 

(4 tâm sở này, có săn tăm sở là gốc, đồng sanh với 2 sân tâm, riêng 
Issã, Macchariva, Kukkucca không chắc chắn, khi sanh, khi không 
sanh, tùy theo đổi tượng). 




12- Thĩna: Buồn chán tâm sở, có trạng thái không hăng hái trong đối 
tượng. 

13- Mỉddha: Buồn ngủ tâm sở, có trạng thái buồn ngủ buông bỏ đối 
tượng. 

(2 tâm sở này đồng sanh trong 4 tham tâm và 1 sân tâm cần có sự 
động viên, không chắc chan). 

14- Vicỉkicchã: Hoài nghi tâm sở, có trạng thái hoài nghi nơi đối 
tượng. 

(Hoài nghỉ tâm sở này đồng sanh với 1 si tâm hợp hoài nghi). 

(14 bất thiện tâm sở này chỉ đồng sanh rải rác trong 12 bất thiện tâm). 
2.4- Tịnh hảo chung tâm sở (sobhanasãdharanacetasỉka), tâm sở 
đồng sanh tất cả mọi tịnh hảo tâm, gồm có 19 tâm sở. 

1- Saddhã: Đức tin tâm sở, có trạng thái tin nơi Tam bảo, tin nghiệp và 

quả của nghiệp. 

2- Sati: Niệm tâm sở, có trạng thái niệm trong đối tượng. 

3- Hiri : Ho thẹn tâm sở, có trạng thái tự mình hố thẹn tội lỗi. 

4- Ottappa : Ghê sợ tâm sở, có trạng thái ghê sợ tội lỗi. 

5- Alobha : Vô tham tâm sở, có trạng thái không tham lam dính mắc 
trong đối tượng. 

6- Adosa: Vô sản tâm sở, có trạng thái hiền hòa không hung dữ nơi đối 
tượng. 

7- Tatramajjhattatã\ Trung dung tâm sở, có trạng thái làm cho tâm và 
tâm sở đồng đều nhau. 

8- Kãyappassaddhi: Tịnh toàn tâm sở [16], có trạng thái tống họp toàn 
tâm sở vắng lặng trong thiện pháp. 

9- Cittappassaddhi: Tịnh tâm tâm sở [17], có trạng thái làm cho tâm 
vắng lặng trong thiện pháp. 

10- Kãyaỉahutã: Nhẹ nhàng toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở nhẹ nhàng trong thiện pháp. 

11- Cittalahutã : Nhẹ nhàng tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm nhẹ 
nhàng trong thiện pháp. 

12- Kãyamudutã: Nhu nhuyến toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở nhu nhuyến trong thiện pháp. 

13- Cittamudută : Nhu nhuvến tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm 
nhu nhuyến trong thiện pháp. 




14- Kãyakammannatã : Uyên chuyến toàn tâm sở, có trạng thái tống 
hợp toàn tâm sở uyến chuyến trong thiện pháp. 

15- Cittakammahhatã : ưvến chuyến tâm tâm sở, có trạng thái làm cho 
tâm uyến chuyến trong thiện pháp. 

16- Kãvapãguhhatã: Thành thạo toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp 
toàn tâm sở thành thạo trong thiện pháp. 

17- Cittapăguhhatã : Thành thạo tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm 
thành thạo trong thiện pháp. 

18- Kãyụịukatã: Chánh trực toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở chánh trực trong thiện pháp. 

19- Cittụịukatã: Chảnh trực tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm 
chánh trực trong thiện pháp. 

(19 Tịnh hảo đồng sanh tâm sở này, đồng sanh với 24 dục giới tịnh 
hảo tâm + 15 sắc giới tâm + 12 vô sắc giới tâm + 8 hav 40 Siêu thế 
giới tâm, trừ ra 12 bất thiện tâm và 18 vô nhân tâm. Như vậy, 19 tịnh 
hảo đồng sanh tâm sở này, đồng sanh với 59 hay 91 tâm). 

2.5- Tiết chế tâm sở (vỉratỉcetasỉka): là tâm sở chế ngự đuợc tâm 
không hành ác, gồm có 3 tâm sở. 

1- Sammãvãcã: Chánh ngữ tâm sở, có trạng thái tránh xa sự nói dối, 
nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

2- Sammãkammanta : Chảnh nghiệp tâm sở, có trạng thái tránh xa sự 
sát sanh, sự trộm cẳp, sự tà dâm. 

3- Sammã ặịĩva: Chánh mạng tâm sở, có trạng thái nuôi mạng chân 
chánh, tránh xa cách sống tà mạng do hành ác. 

(3 tiết chế tâm sở nàv chỉ sanh riêng rẽ từng môi tâm sở với 8 dục giới 
đại thiện tâm. Nhưng chắc chan đồng sanh cùng một lúc với 8 hav 40 
siêu tam giới tâm. Như vậv tiết chế tâm sở đồng sanh với 16 hav 48 
tâm). 

2.6- Vô lượng tâm sở (appamannãcetasika) : là tâm sở có đối tượng 
chúng sinh vô lượng, gồm có 2 tâm sở. 

1- Karunã: Bi tâm sở, có trạng thái muốn cứu giúp chúng sinh đang 
trong cảnh khổ. 

2- Muditã: Hỉ tâm sở, có trạng thái hoan hỷ với chúng sinh đang hưởng 
sự an lạc hạnh phúc. 

(2 vô lượng tâm sở này chỉ sanh riêng rẽ từng môi tâm sở với 8 dục 
giới đại thiện tâm + 8 dục giới đại duy tác tâm + 12 sắc giới tâm, trừ 3 




sắc giới đệ ngũ thiền tâm. Như vậy, vô lượng tâm sở đồng sanh với 28 

tâm). 

2.7- Tuệ chủ tâm sở (pannindriyacetasika) : là trí tuệ tâm sở, có 1 tâm 
sở. 

Trí tuệ tâm sở có trạng thái thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp. 

(Trí tuệ tâm sở đồng sanh với 4 dục giới đại thiện tâm hợp với trí + 4 
dục giới đại quả tâm hợp với trí + 4 dục giới duy tác tâm hợp với trí + 15 sắc 
giới tâm + 12 vô sắc giới tâm + 8 hay 40 siêu tam giới tâm. Nhu vậy, trí tuệ 
tâm sở đồng sanh với 47 hay 79 tâm). 

Tâm sở 1 luôn luôn tùy thuộc vào tâm do bởi 4 trạng thái đồng sanh, 
đồng diệt, đồng đối tuợng, đồng nơi phát sanh. Do đó, tâm sở và tâm không 
the tách rời nhau. 

Khi tâm nào sanh, ắt phải có số tâm sở thích hợp đồng sanh với tâm ấy, 
đê làm phận sự. 

Tâm thường ảnh hưởng do bởi tâm sở nào có năng lực, thì tâm được 
gọi tên do năng lực của tăm sở ấy. 

Ví du : 

- Gọi tham tâm , vì có tham tâm sở trong 21 tâm sở đồng sanh với 
tham tâm. Cũng như vậy, 

- Gọi là sân tâm , vì có sân tâm sở trong 22 tâm sở đồng sanh với sân 

tâm. 

- Gọi si tâm, vì có si tâm sở trong 15 tâm sở đồng sanh với si tâm. 

- Gọi đại thiện tâm hợp với trí, vì có trí tuệ tâm sở trong 38 tâm sở 
đồng sanh với đại thiện tâm ấy, v.v... 

Cũng như màu hòa lẫn trong nước, hòa màu nào vào nước, thì nước trở 
thành màu ấy. 

Tâm gồm có 89 hay 121 tâm, và tâm sở gồm có 52 tâm sở. Tâm và tâm 
sở luôn luôn sanh rồi diệt không ngừng, thay đối tuỳ theo đổi tượng và môn. 

Trong mồi chúng sinh có số lượng tâm và tâm sở nhiều hay ít không 
giống nhau, không chẳc chắn. Bởi vì: 

- Tùy thuộc vào mỗi hạng chúng sinh khác nhau, (có 12 hạng chủng 

sinh). 

- Tùy theo đối tượng khác nhau, (có 6 đổi tượng, có 6 loại tâm). 

- Tùy thuộc vào cảnh giới tâm khác nhau, (có 4 cảnh giới tâm: dục giới 
tâm, sắc giới tâm, vô sắc giới tâm và siêu tam giới tâm), v.v... 




Nếu chúng sinh nào mắt 1 Ĩ 1 Ù, tai điếc... thì chúng sinh ẩy không có 2 
nhãn thức tâm, 2 nhĩ thức tâm,... vì không phát sanh lên được. 

3- SẮC PHÁP ( Rũpadhamma ) 

Sắc pháp là pháp có trạng thái sanh - diệt, bị hủy hoại do nóng, lạnh, 
đói, khát,... 

Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp, phân làm 2 loại chính: 

3.1- Sắc tứ đại (mahãbhũtarũpa), có 4 sắc pháp: 

1- Pathavĩdhãtu: Địa đại (đất), có trạng thái cứng hay mềm. 

2- Ẫpodhãtu: Thủy đại (nước), có trạng thái lỏng hay đông đặc. 

3- Tejodhãtu: Hỏa đại (lửa), có trạng thái nóng hay lạnh. 

4- Vãvodhãtu: Phong đại (gió), có trạng thái phồng, xẹp hay di chuyến. 

3.2- Sắc phụ thuộc (upãdãyarũpa). 

Sắc phụ thuộc, là sắc nưong nhờ ở sắc tứ đại mà phát sanh, có 24 sắc 
pháp. Chia làm 10 loại như sau: 

1- Pasãdarũpa: 5 tịnh sắc: nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt 
tịnh sắc, thân tịnh sắc. 

2- Vỉsayarũpa: 7 sắc đối tượng: sắc trần, thanh trần, hưong trần, vị 
trần, 3 sắc xúc trần [18] (đất, lửa, gió). 

3- Bhavarũpa: 2 sắc tỉnh: sắc nam tính, sắc nữ tính. 

4- Hadayavatthurũpa: 1 sắc ỷ căn. 

5- Jĩvitindrỉyarũpa: 1 sắc mạng chủ, gìn giữ hộ trì sắc pháp. 

6- Ẵhãrarũpa: 1 sắc vật thực. 

7- Paricchedarũpa: 1 sắc chân không. 

8- Vihhattirũpa : 2 sắc cử động: sắc thân cử động, sắc khấu cử động. 

9- Vikãrarũpa: 3 sắc biển chuyến: sắc nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc 
uyển chuyển. 

10- Lakkhanarũpa: 4 sắc trạng thái: sắc sanh, sắc liên tục, sắc già dặn, 
sắc vô thường. 

Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp. Mồi người bình thường không bị bịnh 
tật, không bị khiếm khuyết trong thân thế, người ẩy có đủ 27 sẳc pháp. 

- Neu là người đàn ông, thì trừ sắc nữ tính. 

- Neu là người đàn bà, thì trừ sắc nam tính. 

- Nếu trường hợp người nào bị mắt mù, tai điếc,... thì người ấy có số 
sắc pháp trong thân the bị giảm đi theo bịnh tật khiếm khuyết ấy. 




Trong 4 Chân nghĩa pháp: tâm, tâm sở, săc pháp thuộc vê Pháp hữu vi 
(sahkhatadhamma), vì bị cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: 
nghiệp (kamma), tâm (cỉtta), thời tiết (utu), vật thực (ãhãra). 

4- NIẾT BÀN (Nibbãna) 

Niết Bàn là pháp có trạng thái tịch tịnh, vắng lặng mọi phiền não, ngũ 
uẩn, là pháp diệt mọi sự khổ, pháp an lạc tuyệt đổi (santisukha). Niết 
Bàn thuộc về Diệt thánh đế. 

Tính chất của Niết Bàn đuợc phân ra nhiều loại, mỗi loại có ý nghĩa 
nhu sau: 

4.1- Niết Bàn có 2 loại. 

1 - Sa upãdisesanibbãna -Hữu Dư Niết Bàn: Niết Bàn đối với bậc 
Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não, mọi 
ác pháp không còn dư sót. Nhưng ngũ uấn vẫn còn tồn tại, cho đến hết tuổi 
thọ. 

2- Anupãdisesanibbăna - Vô Dư Niết Bàn: Niết Bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác 
pháp không còn dư sót, đến lúc hết tuối thọ, tịch diệt Niết Bàn, không còn tái 
sanh kiếp nào nữa, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

4.2- Niết Bàn có 3 loại. 

1- Anỉmỉttanỉbbãna - Vô Hiện Tượng Niết Bàn: Niết Bàn đổi với hành 
giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
sanh diệt, thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường (aniccalakkhana) hiện rõ 
hon trạng thái khố và trạng thái vô ngã, vì tín pháp chủ [19] có năng lực 
nhiều hon 4 pháp chủ khác (tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ 
pháp chủ), hay do năng lực của giới, dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Niết 
Bàn này gọi là: "Vô Hiện Tượng Niết Bàn ", Niết Bàn không có hiện tượng 
pháp hành hữu vi. 

2- Appanihitanibbãna - Vô Ái Niết Bàn: Niết Bàn đối với hành giả tiến 
hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh 
diệt, thấy rõ biết rõ trạng thái khổ (dukkhalakkhaụa) hiện rõ hon 2 trạng thải 
vô thường và trạng thái vô ngã, vì định pháp chủ [20] có năng lực nhiều hon 
4 pháp chủ khác (tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, tuệ pháp 
chủ), hay do năng lực của định, dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn 
này gọi là: "Vô Ai Niết Bàn ", Niết Bàn không cỏ tham ái nương nhờ. 




3- Sunnatanibbãna - Chon không Niết Bàn: Niết Bàn đối với hành 
giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiện tuệ thấy rõ biết rõ danh pháp, sắc pháp 
sanh diệt, thấy rõ biết rõ trạng thái vô ngã (anattalakkhana) hiện rõ 
hơn trạng thải vô thường và trạng thải khố, vì tuệ pháp chủ [21] có năng lực 
nhiều hơn 4 pháp chủ khác (tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, định 
pháp chủ), hay do năng lực của tuệ, dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Niết 
Bàn này gọi là: " Chơn Không Niết Bàn ", Niết Bàn hoàn toàn vô ngã, không 
phải ta, không phải của ta. 

4.3- Niết Bàn có 3 loại theo phiền não, ngũ uẩn, Xá Lợi. 

1- Kilesaparỉnỉbbãn - Phiền Não Niết Bàn: Loại phiền não nào đã bị 
diệt đoạn tuyệt do bởi Thánh Đạo Tuệ nào rồi, loại phiền não ấy vĩnh viễn 
không bao giờ phát sanh trở lại đuợc nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ kiếp nào, nên 
gọi là Phiền Não Niết Bàn [22] . 

Nhu truờng hợp Đức Phật Gotama, Phiền Não Niết Bàn tại bồ đoàn 
quý báu duới cội Bồ Đe tại khu rừng Uruvela (nay gọi Buddhagayã). 

2- Khandhaparinỉbbãna- Ngũ uấn Niết Bàn: bậc Thánh Arahán đến 
khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, ngũ uẩn bị tan rã, phần sắc uẩn đuợc hỏa 
thiêu, kết tinh còn lại gọi là Xá Lợi; còn phần 4 danh uẩn: thọ uẩn, tưởngỉ 
uấn, hành uẩn, thức uấn kia bị diệt. Sau khi diệt ngũ uấn rồi, do không còn 
tham ái nên không phải tái sanh kiếp sau nữa, nhu ngọn đèn đã bị tắt hẳn, gọi 
là tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Nhu truờng hợp Đức Phật Gotama, Ngũ uấn Niết Bàn tại khu rừng 
Kusinãra thuộc xứ Malla. 

Hai loại Niết Bàn: Phiền Não Niết Bàn và Ngũ uẩn Niết Bàn này 
chung cho Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và Chu Thánh Arahán 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. 

3- Dhãtuparinibhãna: Xả Lợi Niết Bàn, Xá Lợi của Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Niết Bàn này chỉ dành riêng cho chu Phật Toàn Giác mà thôi. 

Truông hợp Đức Phật Gotama, vào thời giáo pháp của Ngài đến 5.000 
năm, hoàn toàn bị tiêu hoại không còn trên thế gian, khi ấy Xá Lợi của Ngài 
ở cõi nguời, cõi Long Vuơng, cõi chu thiên, cõi Phạm thiên đều gom lại trở 
thành một pho tuợng Đức Phật ngồi ngự tại cội Đại Bồ Đe quý báu. Tuợng 
Đức Phật có đầy đủ 32 tuớng tốt và 80 vẻ đẹp, phát ra hào quang 6 màu tỏa 
lên đến cõi trời sắc giới Phạm thiên, do năng lực phát nguyện của Đức Phật 
truớc khi tịch diệt Niết Bàn. 




Trong lúc ấy, chư thiên, Phạm thiên cả 10 ngàn thế giới cùng nhau đến 
tụ họp tại cội Đại Bồ Đe, để lễ bái cúng dường Đức Phật lần cuối cùng. 
Nhưng nhân loại không có người nào đến lễ bái cúng dường Đức Phật cả, vì 
ở thời kỳ ấy Phật giáo hoàn toàn bị tiêu hoại, cho nên, nhân loại không còn 
người nào biết đến Đức Phật nữa. 

Bẩy giò, pho tượng Xá Lợi của Đức Phật tự phát hỏa thiêu, Xá Lợi của 
Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, không còn dư sót trên thế gian này chút nào nữa, 
gọi là Xá Lợi Niết Bàn. 

Trong 4 Chân nghĩa pháp, Niết Bàn thuộc về Pháp vô 
vỉ (asahkhatadhamma) hoàn toàn không bị cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: 
nghiệp (kamma), tâm (cỉtta), thời tiết (utu), vật thực (ãhãra), nên không có sự 
sanh, sự diệt, nên gọi Niết Bàn là pháp bất sanh, bất diệt. 

Đó là 4 Chân nghĩa pháp: tâm, tăm sở, sắc pháp, Niết Bàn. 

Thật ra, Chân nghĩa pháp là pháp có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hoàn toàn không tuỳ thuộc vào khái niệm và danh từ ngôn ngữ chế 
định. 

- Không bị hạn chế bởi không gian noi này, nước kia. 

- Có thực tánh pháp không bị biến thế theo thời gian quá khứ, hiện tại, 
vị lai. 

- Không bị ảnh hưởng vào các hạng chúng sinh. 

- Có Thực tánh pháp, có chi pháp ở trong Chân nghĩa pháp. 

- Có trạng thái riêng của mỗi pháp. 

- Pháp hữu vi, đó là: tâm, tâm sở, sắc pháp, có sự sanh, sự diệt, có 3 
trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô 
ngã. 

- Pháp vô vi, đó là: Niết Bàn, không có sự sanh, sự diệt, nên không có 
3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô 
ngã. 

Niết Bàn chỉ là đối tượng riêng của siêu tam giới tâm, đólà 4 Thánh 
Đạo tâm, 4 Thánh Quả tâm mà thôi. 

Niết Bàn thuộc pháp vô vi, nên là pháp vô ngã. 

Như Đức Phật dạy: 

"Aniccã sabbe sankhãrã, dukkhãnattã ca sankhatã. 

Nibbãnanca panũatti, anattã ỉti nicchavã". [23] 

"Tất cả pháp hữu vi, danh pháp và sắc pháp. 

Đeu có 3 trạng thái: vô thường, khố, vô ngã. 




Niết Bàn và chế định thuộc về vô ngã pháp". 



Chú thích: 

[15] Siêu tam giới tâm có 8 tâm, nghĩa là 4 Thánh Đạo tâm và 4 Thánh Quả 
tâm không hợp với 5 bậc thiền. Và siêu tam giới có 40 tâm, nghĩa là 4 Thá nh 
Đạo tâm và 4 Thá nh Quả tâm nhân với 5 bậc thiền (8x5=40). 

[16] Kãya: nghĩa là tống hợp toàn tâm sở, gồm có 3 uấn: thọ uấn, tưởng uấn, 
hành uân. 

[17] Citta: nghĩa là tâm thuộc về thức uẩn. 

[18] Sắc xúc trần có 3 sắc pháp: đất, lửa, gió đã tính trong sắc tứ đại, không 
tính lại trong phần 24 sắc phụ thuộc. 

[19] Tín pháp chủ: đức tin làm chủ có năng lực hon 4 pháp chủ còn lại. 

[20] Định pháp chủ: định làm chủ có năng lực hon 4 pháp chủ còn lại. 

[21] Tuệ pháp chủ: tuệ làm chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại. 

[22] Phiền Não Niết Bàn là diệt đoạn tuyệt phiền não bằng 4 Thánh Đạo Tuệ, 
chứ không phải phiền não diệt, vì phiền não sanh rồi phiền não diệt là việc 
thường của các danh pháp. 

[23] Vinayapitaka, bộ Parivãra. 

-ooOoo- 

I. 4 ĐỐI TƯỢNG PARAMATTHA VỚI PANNATTI 

Đối tượng paramattha liên quan với đối tượng pannatti diễn tiến theo 
một chiều, nghĩa là từ đối tượng paramattha chuyển sang đối tượng pannatti, 
chứ không có trường họp ngược lại. Vì vậy, đối tượng pannatti hoàn toàn tùy 
thuộc vào đối tượng paramattha, còn đối tượng paramattha có khi liên quan 
đến đối tượng pannatti, có khi không liên quan đến đối tượng pannatti, nó chỉ 
hiện hữu một cách đơn thuần mà thôi. 

- Đối tượng paramattha: là đối tượng chỉ trực tiếp Thực tánh 
pháp (sabhãva), không qua khái niệm hoặc danh từ ngôn ngữ nào. Thật ra, 
những khái niệm, ngôn ngữ hoàn toàn không nói lên được Thực tánh pháp. 

- Đối tượng pannatti: là đối tượng đã qua khái niệm về ý nghĩa, hình 
dạng (attha), liên quan đến một đối tượng khác; và cũng đã qua danh từ ngôn 
ngữ chế định (nãma) gọi tên đối tượng ấy. 

Đối tượng pannatti không chỉ trực tiếp Thực tánh pháp, song nhờ nó để 
hiểu biết phương pháp đạt đến Thực tánh pháp. 

Đối tượng có 6 loại. 

1- Rũpãrammana - sắc đổi tượng, sắc trần có 1 sắc pháp. 



2- Saddãrammana - Thanh đổi tượng, thanh trần có 1 sắc pháp. 

3- Gandhãrammaụa - Hương đối tượng, hương trần có 1 sắc pháp. 

4- Rasãrammana - Vị đổi tượng, vị trần có 1 sắc pháp. 

5- Photthabbãrammana - Xúc đoi tượng, xúc trần có 3 sắc pháp (đất, 
lửa, gió). 

6- Dhammãrammana - Pháp đổi tượng, pháp trần[24] có nhiều loại. 

Chủ thể: tâm biết 6 đối tượng có 6 loại: 

1- Nhãn thức tâm có 2 tâm, chỉ biết sắc trần ở hiện tại, đổi tượng thuộc 
về paramattha. 

2- Nhĩ thức tâm có 2 tâm, chỉ biết thanh trần ở hiện tại, đổi tượng thuộc 
về paramattha. 

3- Tỷ thức tâm có 2 tâm, chỉ biết hương trần ở hiện tại, đổi tượng thuộc 
về paramattha. 

4- Thiệt thức tâm có 2 tâm, chỉ biết vị trần ở hiện tại, đối tượng thuộc 
về paramattha. 

5- Thân thức tâm có 2 tâm, chỉ biết xúc trần ở hiện tại, đổi tượng thuộc 
về paramattha. 

6- Ỷ thức tâm cỏ 79 hay 111 tâm, biết pháp trần ở 3 thời: quá khứ, hiện 
tại, vị lai và ngoại 3 thời [25] (kãlavimutti), đối tượng thuộc về paramattha, 
đối tượng thuộc về pannatti. 

6 thức tâm biết 6 đối tượng qua 6 môn diễn tiến qua 6 lộ trình 

tâm (vĩthicitta) 

1- Nhãn môn lộ trình tâm tiếp nhận sắc trần. 

2- Nhĩ môn lộ trình tâm tiếp nhận thanh trần. 

3- Tỷ môn lộ trình tâm tiếp nhận hương trần. 

4- Thiệt môn lộ trình tâm tiếp nhận vị trần. 

5- Thân môn lộ trình tâm tiếp nhận xúc trần. 

6- Ý môn lộ trình tâm tiếp nhận pháp trần. 

* Vĩthicitta - Lộ trình tâm, là những tâm phát sanh theo tuần tự, liên tục 
trong một lộ trình, cùng tiếp nhận một đổi tượng, qua một môn tương ứng. Vì 
có 6 đối tượng tương quan với 6 môn, nên tâm cũng diễn tiến qua 6 lộ trình, 
gọi là lộ trình tâm. 

Trong lộ trình tâm, mồi tâm phát sanh làm phận sự của mình xong rồi 
diệt, làm duyên cho tâm sau phát sanh làm phận sự của mình... Và cứ như 
vậy một cách tuần tự, liên tục không ngừng suốt từ lộ trình tâm này vừa chấm 
dứt, tiếp theo có một số hộ kiếp tâm (bhavahgacitta) sanh - diệt rồi chuyến 




sang lộ trình tâm khác, từ ngày... tháng... năm... đời này sang đời khác, kế từ 
vô thủy đến vô chung, đối với chúng sinh còn bị vô minh che án Thực tánh 
pháp, chưa chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chưa chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, vẫn còn tử sanh luân hồi, bởi do tham ái dắt dẫn tái 
sanh trong ba giới bốn loài. 

Đổi với bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt vô minh và tham ái, cho 
nên những lộ trình tâm chỉ có thể phát sanh đến lộ trình tâm cuối cùng gọi là 
"m aranãsannavĩthicỉtta" : lộ trình cận tử tâm cuối cùng, không có đối 
tượng kamma: thiện nghiệp, ác nghiệp đế cho quả tái sanh; hoặc không 
có kammanimitta: hình ảnh tạo nghiệp đế cho quả tái sanh; hoặc không 
có gatỉnỉmỉtta: cảnh giới tái sanh kiếp sau. Vì vậy, bậc Thánh Arahán không 
còn tái sanh kiếp nào nữa. 

Bậc Thánh Arahán, khi những lộ trình cận tử tâm sanh rồi diệt tuần tự 
đến tủ' tăm(cuticitta) diệt (chết) cuối cùng của kiếp sống hiện tại, không 
có tái sanh tâm(patisandhicỉtta) phát sanh tiếp theo " tái sanh kiếp sau" như 
những chúng sinh khác, nên gọi là: Ngũ uẩn Niết 
Bàn (khandhaparỉnỉbbãna), nghĩa là ngũ uẩn ấy tịch diệt, không còn ngũ uẩn 
nào khác tái sanh nữa; hay, Vô Dư Niết Bàn ( anupãdisesanibbãna ), nghĩa là 
ngũ uấn tịch diệt không còn dư sót. 

Ngoài bậc Thánh Arahán ra, còn lại tất cả chúng sinh: nhân loại, chư 
thiên, Phạm thiên... cho đến bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc 
Thánh Bất Lai, vì chưa diệt đoạn tuyệt vô minh, tham ái, cho nên vẫn còn tái 
sanh tùy theo nghiệp cho quả tái sanh kiếp sau nữa. 

Đổi với tất cả chúng sinh còn vô minh và tham ái, sự chết chỉ 
là sự thay đổi sắc thân{ sắc uẩn) gián đoạn trong mỗi kiếp; riêng tâm thức (4 
danh uấn: thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn) vẫn cứ sanh rồi diệt liên 
tục không ngừng tùy theo tâm và đối tượng, từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô 
thủy đến vô chung trong vòng tử sanh luân hồi, đồng thời tích lũy tất cả 
mọi thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, ke cả tình thưong yêu, sự oan trái, sự hiếu 
biết chuyên môn, môn sở trường, sở đoản của mình, v.v... đầy đủ không thiếu 
sót một điều nào. 

Tâm sanh rồi diệt vô cùng mau lẹ, không gì có thế so sánh được. Theo 
Chú giải giải thích: 

"Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm sanh diệt liên tục một ngàn tỷ lần 
( 10 12 ). [ 26 ] 
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Phân Biệt Đối Tượng Paramattha Vói Đối Tượng Pannatti Theo 
các Lộ Trình Tâm 

Lộ trình tâm có 2 loại chính: 

1- Ngũ môn lộ trì nh tâm. 

2- Ý môn lộ trình tâm. 

1- Ngũ Môn Lộ Trình Tâm 

Ngũ môn lộ trình tâm là lộ trình tâm phát sanh liên tục ở ngũ môn, có 5 

loại: 

- Nhãn môn lộ trình tâm tiếp nhận sắc trần ở nhãn môn. 

- Nhĩ môn lộ trình tâm tiêp nhận thanh trần ở nhĩ môn. 

- Tỷ môn lộ trình tâm tiếp nhận hương trần ở tỷ môn. 

- Thiệt môn lộ trình tâm tiếp nhận vị trần ở thiệt môn. 

- Thân môn lộ trình tâm tiếp nhận xúc trần ở thân môn. 

Ngũ môn lộ trình tâm chỉ tiếp nhận 5 đối tượng sắc pháp đơn thuần 
thuộc paramattha ở hiện tại. 

Ví du: 

Nhãn môn lộ trình tâm (cakkhudvãravĩthicitta) 

Trường hợp đối tượng sắc trần thật mạnh tiếp xúc với nhãn môn, thì 
nhãn môn lộ trình tâm tuần tự sanh diệt liên tục qua 17 sát na tâm, thời gian 
tuổi thọ của sắc trần như sau: 

nối tưựiiịí cù Đôi tưựng nióri sắc trần hiện tại Dôi tưựng cũ 

kícp <rtfđc kiíj) Iritòc 




Giải Thích: 

* Bhavahgacitta: Hộ kiếp tâm. (Viết tắt: bha). 

Hộ kiếp tâm là tâm có phận sự gìn giữ kiếp của mồi chúng sinh. Chúng 
sinh dầu lớn hoặc nhỏ, dầu trường thọ hoặc đoản thọ đều bắt đầu kiếp hiện 
tại bằng tái sanh tâm(patisandhicỉtta), có 1 trong 3 đối tượng: 
nghiệp ( kamma ), hoặc hình ả nh tạo nghiệp (kammanimitta), hoặc cảnh tái 
sanh (gatỉnimitta) là những đối tượng cũ từ cận tử lộ trình tâm kiếp trước. 



- Tái sanh tâm phát sanh chỉ 1 sát na tâm ở kiếp hiện tại rồi diệt, liền 
tiếp theo hộ kiếp tâm (bhavangacỉtta) phát sanh. 

- Tái sanh tâm thuộc loại quả tâm nào, có đối tượng cũ kiếp trước loại 
nào; thì hộ kiếp tăm cùng thuộc loại quả tâm ấy, cùng có đối tượng cũ kiếp 
trước loại ẩy. 

- Tái sanh tâm chỉ phát sanh 1 lần duy nhất đầu tiên của mỗi kiếp. 

- Hộ kiếp tăm có thể phát sanh liên tục nhiều lần trong giai đoạn giữa 
mỗi kiếp, sau mỗi lộ trình tâm chấm dứt và trường hợp khi ngủ mê không 
mộng mị. Hộ kiếp tâm có nhiều cơ hội phát sanh cho đến khi mãn kiếp, chấm 
dứt bằng tử tâm (cutỉcỉtta). 

- Tử tăm là tâm chỉ phát sanh 1 lần ở giai đoạn cuối cùng của mỗi 
kiếp. Tái sanh tâmvầ hộ kiếp tăm thuộc loại quả tâm nào, có đối tượng cũ 
kiếp trước loại nào, thì tử tâm cùng thuộc loại quả tâm ấy, cùng có đổi tượng 
cũ kiếp trước ấy. 

Như vậy, trong mỗi kiếp hiện tại của mỗi chúng sinh, có 3 loại tâm: tái 
sanh tăm, hộ kiếp tâm và tử tăm cùng một loại quả tâm, cùng một đổi tượng 
cũ từ kiếp trước, không phải đổi tượng ở kiếp hiện tại. 

Khi chuyển đổi kiếp (chết), từ kiếp hiện tại sang kiếp vị lai, tử tăm ở 
kiếp hiện tại chắc chắn khác biệt với tái sanh tâm ở kiếp vị lai và dĩ nhiên 
đối tượng cũ quá khứ cũng khác biệt nhau. 

* Kiếp quá khứ: Tử tâm của kiếp quá khứ có đối tượng cũ (kamma, 
hoặc kammanimitta, hoặc gatinimitta) , và loại quả tâm (kiếp quá khứ) hoàn 
toàn khác với tải sanh tâm của kiếp hiện tại. 

* Kiếp hiện tại: - Tái sanh tâm của kiếp hiện tại có đối tượng 
cũ (kamma, hoặc kammanimitta, hoặc gatinimitta), từ cận tử lộ trình tâm kiếp 
quá khứ. 

- Tái sanh tâm, hộ kiếp tâm, tử tâm cả 3 loại tâm này trong một kiếp 
hiện tại có cùng loại quả tâm và cùng đối tượng cũ ( kamma , hoặc 
kammanỉmitta, hoặc gatỉnỉmitta), hoàn toàn giống nhau. 

* Kiếp vị lai: Tái sanh tâm của kiếp vị lai có đối tượng cũ (kamma, 
hoặc kammanimitta, hoặc gatinimitta), từ cận tử lộ trình tâm kiếp hiện tại, và 
có quả tâm (kiếp vị lai) hoàn toàn khác với tử tâm, hộ kiếp tâm, tái sanh tâm 
kiếp hiện tại. 

ĐÔ biêu kiep quá khứ - kiep hiện tại - kiêp vị lai 




Kiếp vị tai 




Kiếp I|.khứ - Kiếp h.lại 
■ KMc nhau loại <)uă lâm 
• Khác nhttu «ỉô"i tưi/ng củ 



- Giống nhiiu loại lịuả tâm 

- Giếng nhau dcíi lượng cũ 



Ktếp h.tụi * Kiếp v.lui 
• Khác nhau loại quẳ Lâm 
■ Khác nhau dối iưrtng cữ 



Ba loại tâm: tái sanh tâm, hộ kiếp tâm, tử tâm, này ở ngoài 6 lộ trì nh 
tâm (vĩthỉmuttacitta) đồng thời cũng ở ngoài 6 môn (dvãravimutta). 

Mồi khi có đối tượng sắc trần mới nào ở hiện tại quá mạnh tiếp xúc 
với nh ãn môn, th ìnhãn môn lộ trình tâm có đầy đủ 17 sát na tâm phát sa nh 
làm phận sự của mình, theo sự diễn tiến tuần tự, liên tục tự nhiên như sau: 

1- Atĩtabhavahgacitta: Hộ kiếp tâm quả khứ. (Viết tắt: atĩ). 

Đối tượng mới sắc trần ở hiện tại đã xuất hiện, bhavaủgacitta thứ nh ất 
trải qua 1 sát na tâm sanh diệt, song vẫn còn giữ đối tượng cũ kiếp trước. 

2- Bhavahgacalana: Hộ kiếp tâm rung động. (Viết tắt: na). 

Đối tượng mới sắc trần ở hiện tại làm cho bhavaủgacitta thứ nhì rung 
động, song vẫn còn giữ đối tượng cũ quá khứ. 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ kiếp tâm bị cắt đứt. (Viết tắt: da). 

Đối tượng mới sắc trần kiếp hiện tại làm cho bhavaủgacitta thứ ba bị 
cắt đứt dòng liên tục, đồng thời cắt đứt đối tượng cũ kiếp trước, làm duyên 
cho ngũ môn hướng tâm phát sanh. 

Cả 3 loại Bhavaủgacitta này còn ở ngoài nhãn môn lộ trình tâm và 
ngoài 6 môn. 

4- Pahcadvãravajjanacitta: Ngũ môn hưởng tâm. (Viết tắt: pan). 

Ngũ môn hướng tâm có khả năng làm phận sự tiếp nhận 5 đối tượng 
mới kiếp hiện tại: sắc trần, thanh trần, hưong trần, vị trần, xúc trần. 

Trong nhãn môn lộ trình tâm này, ngũ môn hướng tâm tiếp nhận đối 
tượng mới sắc trần đầu tiên của lộ trình tâm rồi diệt, làm duyên cho nhãn 
thức tâm phát sanh. 

5- Cakkhuvihhãnacitta: nhãn thức tâm (Viết tắt: calc). 

Nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy sắc trần, thuộc sắc pháp 
paramattha rồi diệt, làm duyên cho tiếp nhận tâm phát sa nh . 

6- Sampaticchanacitta: tiếp nhận tâm (Viết tắt: sam). 

Tiếp nhận tâm làm phận sự tiếp nhận đối tượng sắc trần từ nhãn thức 
tâm rồi diệt, làm duyên cho suy xét tâm phát sanh. 



7- Santĩranacỉtta: suv xét tâm (Viết tắt: san). 

Suy sét tâm làm phận sự suy xét đối tuợng tốt hoặc xấu rồi diệt, làm 
duyên cho xác định tăm phát sanh. 

8- Votthabbana: xác định tâm (Viết tắt: vot). 

Xác định tâm đó là ý môn huóng tâm (manodvãravajj anacỉtta) làm 
phận sự xác định đổi tuợng của thiện tâm, hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác 
tâm tùy theo căn duyên rồi diệt, làm duyên cho tác hành tâm phát sanh. 

9- 15 - Javanacitta: tác hành tâm (Viết tắt: ja). 

Tác hành tâm đó là thiện tâm, hoặc bất thiện, hoặc duy tác tâm phát 
sanh liên tục 7 sát na tâm cùng loại làm phận sự tạo nên thiện 
nghiệp, hoặc bất thiện nghiệp hoặc duy tác, tùy theo trình độ hiểu biết của 
chúng sinh. Riêng đổi với bậc Thánh Arahán có duy tác tâm phát sanh chỉ tạo 
tác mà thôi, không thành thiện nghiệp, bất thiện nghiệp nào cả. 

16- 17- Tadãlambana: tiếp đổi tượng tâm (Viết tắt: ta). 

Tiếp đối tuợng tâm là quả tâm phát sanh liên tục 2 lần làm phận sự tiếp 
nhận đổi tuợng từ tác hành tâm, còn du lại 2 sát na tâm, mãn tuổi thọ của đối 
tuợng mới sắc trần hiện tại, chấm dứt nhãn môn lộ trình tâm bằng hộ kiếp 
tâm phát sanh có đối tuợng cũ kiếp truớc và những ý môn lộ trình tâm phát 
sanh tiếp theo. 

Nhĩ môn lộ trình tâm, tỷ môn lộ trình tâm, thiệt môn lộ trình 
tâm và thăn môn lộ trình tâm, sự diễn tiến lộ trình tâm hầu hết giống nhãn 
môn lộ trình tăm, song chỉ có thức tâm và đối tượng khác nhau nhu sau: 

- Nếu ngũ môn huớng tâm tiếp nhận đổi tuợng mới thanh trần hiện 
tại, tiếp tục chuyển sang nhĩ thức tăm làm phận sự nghe thanh trần, trong nhĩ 
môn lộ trình tâm. 

- Nếu ngũ môn huớng tâm tiếp nhận đối tuợng mới hương trần hiện 
tại, tiếp tục chuyển sang tỷ thức tăm làm phận sự ngửi huong trần, trong tỷ 
môn lộ trình tâm. 

- Nếu ngũ môn huóng tâm tiếp nhận đổi tuợng mới vị trần hiện tại, 
tiếp tục chuyển sang thiệt thức tăm làm phận sự nếm vị trần, trong thiệt môn 
lộ trình tâm. 

- Nếu ngũ môn huớng tâm tiếp nhận đổi tuợng mới xúc trần hiện tại, 
tiếp tục chuyến sang thân thức tâm làm phận sự tiếp xúc trần, trong thân 
môn lộ trình tâm. 




Ngũ môn lộ trình tăm chỉ có thể biết 5 đối tượng mới hiện tại sắc, 
thanh, hương, vị, xúc trần thuộc về sắc pháp paramattha mà thôi, hoàn toàn 
không biết đổi tượng thuộc về pannatti nào. 

Cho nên: 

- Phận sự của nhãn thức tăm chỉ nhìn thấy hình dạng, màu sắc... thuộc 
sẳc trần ấy mà thôi, không phân biệt, không có một khái niệm về ý nghĩa, 
danh từ ngôn ngữ của sắc trần ấy có ý nghĩa thế nào, danh từ gọi là gì. 

- Phận sự của nhĩ thức tâm chỉ nghe mọi âm thanh thuộc thanh trần ấy 
mà thôi; hoàn toàn không biết, không phân biệt, không có một khái niệm về ý 
nghĩa của âm thanh ấy thế nào. 

- Phận sự của tỷ thức tâm chỉ ngửi các thứ mùi thuộc hưong trần ấy mà 
thôi; hoàn toàn không biết, không phân biệt, không có khái niệm về ý nghĩa, 
danh từ ngôn ngữ của hưong trần ấy loại gì, danh từ gọi là gì. 

- Phận sự của thiệt thức tâm chỉ nếm các thứ vị thuộc vị trần ấy mà 
thôi; hoàn toàn không biết, không phân biệt, không có khái niệm về ý nghĩa, 
danh từ ngôn ngữ của vị trần ấy có ý nghĩa thế nào, danh từ gọi là gì. 

- Phận sự của thân thức tăm chỉ tiếp xúc cứng mềm, nóng lạnh, phồng 
- xẹp... thuộc xúc trần ẩy mà thôi; hoàn toàn không biết, không phân biệt, 
không có khái niệm về ý nghĩa, danh từ ngôn ngữ của xúc trần ấy có ý nghĩa 
thế nào, danh từ gọi là gì. 

Bởi vì, nhãn thức tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thân 
thức tâm chỉ biết đối tượng sắc pháp thuộc paramattha. Còn sự hiểu biết 
người này, người kia, vật này, vật kia v.v...; biết mùi này, mùi kia v.v...; biết 
vị này, vị kia v.v...; biết chất cứng của vật này, chất mềm của vật kia, sự 
phồng của vật này, sự xẹp của vật kia v.v... Đó là sự biết của ỷ môn lộ trình 
tâm, hoàn toàn không phải của ngũ môn lộ trình tâm. 

2- Ý Môn Lộ Trình Tâm (Manodvãravĩthỉcỉtta) 

Ý môn lộ trình tâm là lộ trình tâm phát sanh liên tục ở ý môn. Có khả 
năng biết đổi tượng paramattha và đổi tượng pannatti. 

- Khi biết đổi tượng thuộc pannatti, thì không biết đối tượng 
paramattha. 

- Khi có trí tuệ thiền tuệ, biết đối tượng paramattha, thì không biết đối 
tượng thuộc pannatti. 

Ý môn lộ trình tâm có 2 loại: 

1- Kãmajavanamanodvãravĩthỉcitta: Ỷ môn lộ trình tâm có dục giới 
tác hành tâm. 




2- Appanãjavanamanodvãravĩthỉcỉtta: Ý môn lộ trình tâm có sắc giới, 
vô sẳc giới, siêu tam giới tác hành tâm. 

Ớ đây, chỉ nêu ra ỷ môn lộ trình tâm có dục giới tác hành tâm đế 
phân biệt đối tượng paramattha và đối tượng pannattỉ mà thôi. 

Ý Môn Lộ Trình Tâm Có Dục Giói Tác Hành Tâm 

Ý môn lộ trình tâm có dục giới tác hành tâm có 2 loại: 

1- Tadanuvattikamanodvãravĩthỉcỉtta hay Anubandhaka- 
manodvãravĩthỉcỉtta: Ý môn lộ trình tâm có dục giới tác hành tâm luôn luôn 
phát sanh theo sau ngũ môn lộ trình tâm, không the đơn phương một mình 
phát sanh được. 

2- Suddhamanodvãravĩthỉcỉtta: Ý môn lộ trình tâm có dục giới tác 
hành tâm đơn thuần, không phát sanh theo sau ngũ môn lộ trình tâm. 

Giải thích: 

A- Ỷ môn lộ trình tâm có dục giới tác hành tâm theo sau ngũ môn lộ 
trình tăm như thế nào? 

Theo định luật tự nhiên, sau khi ngũ môn lộ trình tâm chấm dứt, liền 
tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm có dục giới tác hành tâm tiếp tục phát sanh 
theo tuần tự 4 lộ trình tâm, làm phận sự biết đổi tượng paramattha quá khứ từ 
ngũ môn lộ trình tâm; và biết đối tượng pannatti chế định từ đối tượng 
paramattha quá khứ ấy. 

4 ý môn lộ trình tâm theo sau ngũ môn lộ trình tâm là: 

1- Atĩtaggahanavĩthicitta: Ý môn lộ trình tâm làm phận sự biết đối 
tượng quá khứ từ ngũ môn lộ trình tâm. Ý môn lộ trình tâm này phát sanh 
liền sau ngũ môn lộ trình tâm. 

2- Samũhaggahanavĩthicitta: Ý môn lộ trình tâm tổng kết tất cả các 
phần của đổi tượng quá khứ, phát sanh liền sau ý môn lộ trình tâm 
Atĩtaggahanavĩthicitta. 

Hai ý môn lộ trình tâm trên có đối tượng paramattha quá khứ. 

3- Atthaggahanavĩthỉcỉtta: Ý môn lộ trình tâm làm phận sự 
biết attthapannatti: khái niệm về ý nghĩa, hình dạng v.v... chế định từ đối 
tượng của ý môn lộ trình tâm tống kết. 

4- Nãmaggahanavĩthicitta: Ý môn lộ trình tâm làm phận sự 
biết Nãmapannatti: danh từ ngôn ngữ chế định gọi tên khái niệm về ý nghĩa, 
hình dạng v.v... chế định từ đổi tượng của Atthapannattỉ: khái niệm về ý 
nghĩa, hình dạng. 

Hai ý môn lộ trình tâm này có đối tượng pannattỉ. 




Phân Biệt Đối Tượng Paramattha Và Đối Tượng Pannatti 
1- Nhãn môn lộ trình tâm và ý môn lộ trình tâm 

Khi có đối tượng mới sắc trần rõ ràng tiếp xúc với nhãn môn, thì nhãn 
môn lộ trình tâm phát sanh theo tuần tự như sau: 



Đồ biểu nhãn môn lộ trình tâm 

l>òì iơựHR cií »ối hrựriR mửi kẳc Irún liirn lại 

kiếp triíđe 




Sau khi nhãn môn lộ trình tâm chấm dứt, theo định luật tự nhiên, liền 
theo sau có 4 ý môn lộ trình tâm tiếp tục phát sanh theo tuần tự nhất định nh u 
sau: 

1- Atĩtaggahanavĩthicitta: Ỷ môn lộ trình tâm biết đối tượng mới sắc 
trần quá khứ từ nhãn môn lộ trình tâm, như sau: 



Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Ảtĩtaggahaụavĩthicỉtta 

»<Vi tưựnr. cB ĐÍ.1 tưựiiu mứi sie tràn I|U j khứ lVn.,Mr,c r n 

kiếp tnrcỉc ,rlfíic 




(Những kỷ âm viết tắt giống nhãn môn lộ trình tâm, chỉ còn 
Manodvãvajjanacitta: Ý môn hướng tâm viết tắt "ma"). 

Mồi nhãn môn lộ trì nh tâm biết đối tượng mới sắc trần hiện tại, hì nh 
dạng, màu sắc... một điểm nào vừa chấm dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình 
tâm Atĩtaggahaụavĩthicitta tuần tự phát sanh biết đối tượng mới sắc trần quá 
khứ một điểm ấy. 

Như vậy, có bao nhiêu nhãn môn lộ trình tâm biết đối tượng mới sắc 
trần hiện tại; thì có bấy nhiêu ý môn lộ trì nh tâm Atĩtaggahaụa- vĩthicitta biết 
đối tượng mới sắc trần quá khứ. 

Sau khi ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta chấm dứt, liền tiếp 
theo sau ý môn lộ trình tâm Samũhaggahanavĩthicitta. 



2- Samũhaggahanavĩthicitta: Ỷ môn lộ trình tâm tổng kết biết đối 
tượng mới sắc trần quá khứ của ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahana- 
vĩthicitta như sau: 

Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Samũhaggahanavĩthicitta 
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Samũhaggahannvitlúeiltn 





Mồi ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta biết đối tượng mới sắc 
trần quá khứ chấm dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm tổng kết 
Samũhaggahanavĩthicitta phát sanh làm phận sự tổng kết các phần lại với 
nhau ở trong tâm. Như vậy, có bao nhiêu ý môn lộ trình tâm 
Atĩtaggahanavĩthicitta thì có bấy nhiêu ý môn lộ trình tâm tổng kết 
Samũhaggahanavĩthicitta. 

Hai ý môn lộ trình tâm này biết đối tượng mới sắc trần paramattha quá 
khứ từ nhãn môn lộ trình tâm. 

Sau khi ý môn lộ trình tâm tống kết Samũhaggahaụavĩthicitta chấm 
dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta. 

3- Atthaggahanavĩthicitta: Ý môn lộ trình tâm biết đối tượng 
atthapannatti: ý nghĩa, hình dạng chế định từ sắc trần tổng kết ấy như sau: 

Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta 
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Attnagganavĩthicitta 





Ý môn lộ trình tâm tổng kết Samũhaggahanavĩthicitta các phần lại với 
nhau ở trong tâm; liền tiếp theo sau ý môn lộ trì nh tâm biết đối 
tượng atthapannatti: ý nghĩa, hình dạng... chế định từ đối tượng tổng kết các 
phần lại với nhau ấy, có khái niệm ý nghĩa, hình dạng nào đó, mà chưa có 
danh từ ngôn ngữ chế định gọi tên. 



Sau khi ý môn lộ trình tâm Atthaggahaụavĩthicitta biết atthapannatti 
chấm dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm Nãmaggahaụavĩthicitta. 

4- Nãmaggahanavĩthỉcitta: Ỷ môn lộ trình tâm biết đối 
tuợng nãmapannatti: danh từ ngôn ngữ chế định gọi tên Atthapannattỉ: ý 
nghĩa hình dạng nhu sau: 



Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta 
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Ý môn lộ trình tâm Atthaggahaịavĩthicitta biết đối 
tuợng Atthapannatti : ý nghĩa hình dạng chế định, có khái niệm ở trong tâm; 
liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm biết đối tuợng nãmapannattỉ: danh từ 
ngôn ngữ chế định gọi tên atthapannattỉ hình dạng ấy. Ví dụ: "con nguời" 
hoặc "chiếc xe" v.v... 

Hai ý môn lộ trình tâm này biết đối tuợng pannatti. 

Tóm lại, nhãn môn lộ trình tâm và 4 ỷ môn lộ trình tâm theo 
sau phân biệt đối tuợng paramattha và đối tuợng pannatti nhu sau: 

- Nhãn môn lộ trình tâm biết đối tuợng mới sắc trần hiện tại sắc pháp 
paramattha hiện tại. 

- Hai ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahaụavĩthicitta và Samũhag- 
gahanavĩthicitta biết đối tuợng mới sắc trần quá khứ sắc pháp paramattha 
quá khứ. 

- Hai ý môn lộ trình tâm Atthaggahaụavĩthicitta và Nãmag- 
gahanavĩthicitta biết đối tuợng pannatti chế đị nh . 

Sự hiểu biết theo phận sự 

- Ta không có, nên không có chủ thể nhìn thấy. 

- Mắt là nhãn tịnh sắc thuộc sắc pháp, chỉ có thể tiếp nhận đối tuợng 
sắc trần mà thôi, không thể nhìn thấy đuợc sắc trần. 

- Nhãn thức tăm có phận sự nhìn thấy sắc trần, hình dạng, màu sắc, 
sắc pháp paramattha hiện tại. 

- Nhãn môn lộ trình tăm biết đối tuợng mói sắc trần hiện tại, sắc pháp 
paramattha hiện tại. 



- Hai ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahaụavĩthicitta và Samũhag- 
gahanavĩthicitta biết sắc trần quá khứ, sắc pháp paramattha quá khứ. 

- Hai ý môn lộ trình tâm Atthaggahaụavĩthicitta và Nãmag- 
gahanavĩthicitta biết đối tuợng pannatti chế đị nh . 

Vi du: "Con người". 

Một đối tuợng sắc trần rõ ràng hình dạng tiếp xúc với nhãn môn, sự 
diễn tiến qua các lộ trình tâm nhất định nh ư sau: 

- Nhãn môn lộ trình tăm (cakkhudvãravĩthỉcỉtta) biết đối tuợng hì nh 
dạng, sắc pháp paramattha hiện tại; tiếp theo: 

- Ỷ môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta biết đối tuợng hình dạng 
ấy, sắc pháp paramattha quá khứ; tiếp theo: 

- Ỷ môn lộ trình tâm Samũhaggahanavĩthicỉtta tổng kết đối tuợng các 
phần hình dạng ấy lại với nhau cũng là sắc pháp paramattha quá khứ; tiếp 
theo: 

- Ỷ môn lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta biết đối tuợng 

atthapannatti: đó là hình dạng tổng kết đuợc chế định ấy qua khái niệm 
về "hình dạng một con người" quen thuộc, ở trong ý thức tâm; tiếp theo: 

- Ỷ môn lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta biết đối tuợng 

nãmapannatti: danh từ ngôn ngữ chế định về hình dạng một con nguời quen 
thuộc ấy gọi tên là "Thanh ". 

Nếu truờng hợp khái niệm về hình dạng một con người quen thuộc ấy 
mà không nhớ tên gọi, thì ý môn lộ trình tâm Nãmaggahaụa- vĩthicitta không 
phát sanh. 

2- Nhĩ môn lộ trình tâm và ý môn lộ trình tâm 

Khi có đối tượng tha nh trần âm thanh hiện tại rõ ràng tiếp xúc với nhĩ 
môn thì nhĩ môn lộ trình tâm phát sanh theo tuần tự như sau: 

Đồ biểu nhĩ môn lộ trình tâm 
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Sau khi nhĩ môn lộ trình tâm chấm dứt, theo định luật tự nhiên liền tiếp 
theo sau có 4 ý môn lộ trình tâm tiếp tục phát sanh theo tuần tự nhất định nhu 
sau: 

1- Atĩtaggahanavĩthicitta: Ý môn lộ trình tâm biết đối tuợng mới thanh 
trần âm thanh quá khứ từ nhĩ môn lộ trình tâm nhu sau: 



Đô biêu ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta 
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Mồi nhĩ môn lộ trình tâm biết đối tuợng thanh trần, mồi âm thanh hiện 
tại nào chấm dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta 
tuần tự phát sanh biết đổi tuợng mới thanh trần, âm thanh quá khứ ấy. Nhu 
vậy, có bao nhiêu âm thanh, thì có bấy nhiêu nhĩ môn lộ trình tâm, thì cũng 
có bấy nhiêu ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta, biết đối tuợng mới 
thanh trần, âm thanh quá khứ. 

Sau khi ỷ môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta chấm dứt, liền tiếp 
theo sau ý môn lộ trình tâm Samũhaggahanavĩthicitta. 

2- Samũhaggahanavĩthỉcỉtta: Ý môn lộ trình tâm tổng kết biết đối 
tuợng mới thanh trần, âm thanh quá khứ của ý môn lộ trình tâm 
Atĩtaggahanavĩthicitta nhu sau: 

Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Samũhaggahanavĩthicitta 
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Mồi ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta biết đổi tuợng mới 
thanh trần, âm thanh quá khứ chấm dứt, liền tiếp theo sau, ý môn lộ trình tâm 
tống kết Samũhaggahanavĩthicitta phát sanh làm phận sự tống kết các âm 
thanh lại với nhau, ghi nhớ ở trong tâm. Nhu vậy, có bao nhiêu ý môn lộ trình 





tâm Atĩtaggahaụavĩthicitta, thì có bấy nhiêu ý lộ trình tâm 
Samũhaggahanavĩthicitta. 

Hai ý môn lộ trình tâm này biết đối tượng mới thanh trần paramattha 
quá khứ từ nhĩ môn lộ trình tâm. 

Sau khi ý môn lộ trình tâm tổng kết Samũhaggahaụavĩthicitta chấm 
dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm Nãmaggahana- vĩthicitta. 

3- Nãmaggahanavĩthỉcỉtta: Ỷ môn lộ trình tâm biết đối tượng 
nãmapannatti: danh từ ngôn ngữ chế định từ các thanh trần, âm thanh tống 
kết ấy như sau: 

Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta 
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Ý môn lộ trình tâm tổng kết Samũhaggahaụavĩthicitta các âm thanh ghi 
nhớ lại với nhau ở trong tâm, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm biết đối 
tượng nãmapannatti: danh từ ngôn ngữ chế định từ đối tượng tổng kết các âm 
thanh, ghi nhớ lại với nhau ấy, mà chưa biết ý nghĩa những âm thanh ấy. 

Sau khi ý môn lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta biết nãmapannatti 
chấm dứt, liền tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta. 

4- Atthaggahanavĩthỉcỉtta: Ý môn lộ trình tâm biết đối tượng 
atthapannatti: khái niệm về ý nghĩa như sau: 



Đồ biểu ý môn lộ trình tâm Atthaggahaụavĩthicitta 
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Ý môn lộ trình tâm Namaggahanavithicitta biết đối tượng 
nãmapannatti: danh từ ngôn ngữ chế định các âm tha nh ấy ở trong tâm, liền 



tiếp theo sau ý môn lộ trình tâm biết đổi tượng atthapannatti: ý nghĩa chế 
định, có khái niệm về ý nghĩa của các âm thanh ấy. 

Hai ý môn lộ trình tâm này biết đối tượng pannatti. 

Tóm lại, 

- Nhĩ môn lộ trình tâm biết đổi tượng mới thanh trần, âm thanh hiện 
tại, sắc pháp paramattha hiện tại. 

- Hai ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahaụavĩthicitta - Samũhagga- 
haụavĩthicitta biết đối tượng mới thanh trần, âm thanh quá khứ, sắc pháp 
paramattha quá khứ. 

- Hai ý môn lộ trì nh tâm Nãmaggahanavĩthicitta - Atthagga- 
hanavĩthicitta biết đối tượng pannatti chế đị nh . 

Sự hiểu biết theo phận sự 

- Ta không có, nên không có chủ thế nghe. 

- Tai là nhĩ tịnh sắc thuộc sắc pháp chỉ có thể tiếp nhận đổi tượng 
thanh trần, âm thanh mà thôi, không thế nghe được tha nh trần. 

- Nhĩ thức tâm có phận sự nghe thanh trần, âm thanh, đối tượng sắc 
pháp paramattha hiện tại. 

- Nhĩ môn lộ trình tâm biết đối tượng mới tha nh trần, âm thanh hiện 
tại, thuộc sắc pháp paramattha hiện tại. 

- Hai ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahaụavĩthicitta và Samũhag- 
gahanavĩthicitta biết tha nh trần quá khứ, sắc pháp paramattha quá khứ. 

- Ý môn lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta và Atthagga- 
hanavĩthicitta biết đối tượng pannatti chế đị nh . 

Ví dự: Danh từ "Bud-dho". 

Một đối tượng tha nh trần 2 âm thanh "Bud" và "dho" tiếp xúc với nhĩ 
môn, sự diễn tiến qua các lộ trình tâm nhất định như sau: 

- Nhĩ môn lộ trình tâm (Sotadvãravĩthỉcitta) biết đối tượng âm 
thanh "Bud" và "dho " mồi nhĩ môn lộ trình tâm biết mồi âm thanh, sắc pháp 
paramattha hiện tại; tiếp theo: 

- Ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta biết đối tượng âm 
thanh "Bud" và "dho "ấy, sắc pháp paramattha quá khứ; tiếp theo: 

- Ý môn lộ trình tâm Samũhaggahaụavĩthicitta tổng kết đối tượng hai 
âm thanh " Bud + dho " ấy lại với nhau, cũng sắc pháp paramattha quá khứ; 
tiếp theo: 



- Lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta biết đối tượng nãmapannatti: 
danh từ ngôn ngữ chế định gọi " Buddho " là danh từ ngôn ngữ PãỊi, chưa biết 
ý nghĩa; tiếp theo, 

- Lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta biết đối tượng attha- pannatti: ý 
nghĩa chế định gọi "Buddho" nghĩa là Đúc Phật, là bậc tự mình chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, rồi 
giáo huấn chúng sinh có duyên lành cùng chúng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn như Ngài. 

Nếu trường hợp nghe danh từ ngôn ngữ chế định "Buddho " mà không 
biết ý nghĩa, thì lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta không phát sanh. 

3- 4- 5- Tỷ môn lộ trình tâm, thiệt môn lộ trình tâm, thân môn lộ 
trình tâm,tưong tự như trường hợp nhãn môn lộ trình tâm. 

- Khi tỷ môn lộ trình tâm biết đối tượng hưong trần các loại mùi, sắc 
pháp paramattha hiện tại. 

- Khi thiệt môn lộ trình tâm biết đối tượng vị trần các loại vị, sắc pháp 
paramattha hiện tại. 

- Khi thân môn lộ trình tâm biết đối tượng xúc trần các loại xúc, sắc 
pháp paramattha hiện tại. 

Mồi lộ trình tâm vừa chấm dứt, theo định luật tự nhiên có 4 ý môn lộ 
trình tâm tiếp theo phát sanh theo tuần tự nhất định làm phận sự của chúng 
như sau: 

1- Ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta: 

* Biết đối tượng hưong trần thuộc sắc pháp paramattha quá khứ từ tỷ 
môn lộ trình tâm. 

* Biết đối tượng vị trần thuộc sắc pháp paramattha quá khứ từ thiệt 
môn lộ trình tâm. 

* Biết đối tượng xúc trần thuộc sắc pháp paramattha quá khứ từ thân 
môn lộ trình tâm. 

2- Ý môn lộ trình tâm Samũhaggahanavĩthicitta: 

* Tống kết các phần hưong trần từ ý môn lộ trình tâm Atĩtag- 
gahanavĩthicitta. 

* Tổng kết các phần vị trần từ ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahana- 
vĩthicitta. 

* Tống kết các phần xúc trần từ ý môn lộ trình tâm Atĩtag- 
gahanavĩthicitta. 




Hai ý môn lộ trình tâm Atĩtaggahanavĩthicitta và Samũhag- 
gahanavĩthicitta này bi ếtđối tượng paramattha quá khứ. 

3- Ý môn lộ trình tâm Atthaggahanavĩthicitta biết đối 

tượng atthapannattỉ: ý nghĩa chế định từ đối tượng tống kết của ý môn lộ 
trình tâm Samũhaggahanavĩthicitta qua khái niệm về ý nghĩa của đổi tượng 
tống kết ấy ở trong tâm, chưa có danh từ gọi. 

4- Ý môn lộ trình tâm Nãmaggahanavĩthicitta biết đối 

tượng nãmapannattỉ: danh từ ngôn ngữ chế định gọi tên atthapannatti: ý 
nghĩa của đối tượng tổng kết ấy. 

Hai ý môn lộ trình Atthaggahanavĩthicitta và Nãmagga- hanavĩthicitta 
biết đối tượngpannattỉ: chế định. 

B- Suddhamanodvãravĩthicitta: 

Ý môn lộ trình tâm đơn thuần cõi dục giới, không tuỳ thuộc vào ngũ 
môn lộ trình tâm 

Ý môn lộ trình tâm đơn thuần này có khả năng nhận biết được 6 đối 
tượng: sẳc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần thuộc về 
paramattha ở 3 thời (tekălika): quá khứ, hiện tại, vị lai; và đối tượng Nibbãna, 
đối tượng pannatti chế định thuộc về đổi tượng pháp trần ngoại 3 
thời (kãlavimutta) ; mỗi ý môn lộ trình tâm đơn thuần nhận biết 1 trong 6 đối 
tượng ấy. 

Ý môn lộ trình tâm đơn thuần đặc biệt hơn ỷ môn lộ trình tâm theo sau 
ngũ môn lộ trình tâm, do bởi nhiều nguyên nhân như: đã từng thấy, từng 
nghe, từng tiếp xúc, từng biết 6 đối tượng, hoặc đã từng có 6 đổi tượng trong 
tâm... đối tượng ấy hiện rõ ở ý môn lộ trình tâm đơn thuần. Cho nên, ý môn 
lộ trình tâm đơn thuần không tuỳ thuộc vào ngũ môn lộ trình tâm ở hiện tại. 

Ý môn lộ trình tâm đơn thuần có nhiều loại, trong phần này chỉ đề cập 
đến Kãmqịavanamanodvãravĩthicitta: Ỷ môn lộ trình tâm có dục giới tác 
hành tâm. 

Trường hợp 1 trong 6 đối tượng thật rõ ràng nhất hiện rõ ý môn lộ trình tâm 
đơn thuần, có 12 sát na tâm sanh diệt tuần tự như sau: 




Đồ biểu ý môn lộ trình tâm đơn thuần đối tượng paramattha 
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Ý môn lộ trình tâm đơn thuần này, có thể biết 1 trong 6 đổi tượng: sắc 
trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần (trừ đổi tượng 
pannatti và đổi tượng Niết Bàn)ihậx rõ ràng hiện ra trong tâm; hoặc 1 trong 6 
đối tượng đang hiện hữu thực tánh của các pháp (trường hợp đang tiến hành 
thiền tuệ); hoặc đối tượng đã từng thấy, từng nghe, từng biết... trước đây. 

Khi đổi tượng thuộc về paramattha đã là 1 trong 6 đổi tượng thật rõ 
ràng nhất hiện rõ trong ý thức tâm qua ý môn lộ trình tâm diễn tiến theo tuần 
tự như sau: 

1- Bhavangacalana : Hộ kiếp tâm rung động. 

Khi 1 trong 6 đối tượng mới nào hiện rõ ràng ở trong tâm. làm cho hộ 
kiếp tâm rung động, nhưng vẫn còn giữ đổi tượng cũ kiếp trước. 

2- Bhavahgupaccheda: Hộ kiếp tâm bị cắt đứt. 

Đổi tượng mới ấy có năng lực làm cho hộ kiếp tâm bị cắt đứt, đồng 
thời cắt đứt luôn đối tượng cũ kiếp trước, để cho ý môn hướng tâm tiếp nhận 
đối tượng mới ấy. 

3- Manodvãravajjanacỉtta: Ỷ môn hướng tâm. 

Tâm này tiếp nhận đổi tượng mới ấy, xác định đổi tượng của thiện tâm, 
hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác tâm tùy theo căn duyên rồi diệt, làm duyên 
cho tác hành tâm phát sanh. 

4- 10- Javanacitta: Tác hành tâm. 

Tác hành tâm đó là thiện tâm, hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác tâm 
phát sanh liên tục 7 sát na tâm đồng loại, làm phận sự tạo nên thiện nghiệp, 
hoặc bất thiện nghiệp hoặc duy tác, tùy theo trình độ hiểu biết của chúng 
sinh. Riêng đối với bậc Thánh Arahán có duy tác tâm phát sanh chỉ có tạo tác 
mà thôi, không thành thiện nghiệp, bất thiện nghiệp nào cả. 

11- 12- Tadălambana: Tiếp đổi tượng tâm. 




Tiếp đối tượng tâm là quả tâm phát sanh liên tục 2 sát na tâm đồng 
loại, làm phận sự tiếp nhận đối tượng từ tác hành tâm còn dư lại 2 sát na tâm, 
đồng thời chấm dứt ý môn lộ trình tâm đơn thuần bằng hộ kiếp tâm. 

Mồi ý môn lộ trình tâm đơn thuần chỉ có thế biết 1 trong 6 đổi tượng 
mới nào, trong thời gian nào, có thể diễn tiến liên tục nhiều lần để nhận biết 
đối tượng ấy rồi thay đối sang đối tượng mới khác, qua ý môn lộ trình tâm 
đơn thuần khác, tùy theo nhân duyên. 

Khi có đổi tượng thuộc về pannatti nào, ý môn lộ trình tâm đơn thuần 
tuần tự phát sanh biết đối tượng pannatti ấy, nhưng không có 2 sát na 
tâm tadãỉambana như sau: 

Đồ biểu ý môn lộ trình tâm đơn thuần đối tượng pannatti 



INÍÌ »íCọ'«a CH t>r.i iríỢng parniatti 

Riếp tnrớc 



Dối rưdnu ui 
Mỉp trước 




Ý môn lộ trình tâm đơn thuần này có khả năng không những biết đối 
tượng paramattha, mà còn biết đối tượng pannattỉ nữa. 

Thực tế trong đời sống hằng ngày, đổi với hàng phàm nhân thường chỉ 
biết mọi đối tượng thuộc về pannatti; còn đối tượng paramattha tuy có hiện 
hữu thật, nhưng vì vô minh che án thực tánh pháp của đổi tượng paramattha 
ấy, nên không dễ biết được. 

Đổi với hành giả đang tiến hành thiền tuệ thì có thể thấy rõ, biết rõ 
được đổi tượng thuộc về paramattha, một khi hành đúng theo pháp hành thiền 
tuệ. 

Đổi với bậc Thánh nhân, chắc chắn đã từng thấy rõ, biết rõ đổi tượng 
thuộc về paramattha, khi đã tiến hành thiền tuệ, đã chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. Vì vậy, mặc dầu bậc Thánh 
nhân trong cuộc sống hằng ngày có khi biết đối tượng pannatti, nhưng không 
bao giờ có tà kiến chấp thủ nơi đổi tượng cho là ta, người, chúng sinh, vật 
này, vật kia... vì bậc Thánh nhân đã diệt đoạn tuyệt được 4 tham tâm hợp 
theo tà kiến bằng Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ. 

Tóm lại, sự khác biệt nhau giữa đối tượng paramattha và đổi tượng 
pannatti phân biệt như sau: 



* Khi nào tâm còn biết đổi tượng pannatti, thì khi ấy tâm không biết 
đối tượng paramattha. Và ngược lại, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ 
đối tượng paramattha, thì khi ấy, trí tuệ thiền tuệ không biết đối tượng 
pannatti. 

* Khi nào tâm còn có khái niệm về atthapannatti, ý nghĩa, hình dạng; 
về ta, người, chúng sinh..., và còn biết saddapannatti, danh từ ngôn ngữ chế 
đị nh gọi tên đối tượng atthapannatti ấy, thì khi ấy tâm hoàn toàn không biết 
đối tượng paramattha. 

* Khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc 
pháp là pháp paramattha (không phải ta, người, chúng sinh...), thì khi ấy trí 
tuệ thiền tuệ không biết về đối tượng pannatti nào. 

- "Biết paũnatti, thì paramattha không hiện rõ. 

- Trí tuệ biết rõ paramattha, thì không có pahnatti". 

Pannattidhamma và Paramatthadhamma 

* Pahhattidhamma: Chế định pháp, có 2 loại, ý nghĩa chế định và 
danh từ ngôn ngữ chế định. 

về danh từ ngôn ngữ chế định có 2 loại: 

1- Danh từ ngôn ngữ chế định không có thực tánh pháp làm nền tảng. 

2- Danh từ ngôn ngữ chế định có thực tánh pháp làm nền tảng. 

Cả 2 loại chế định này đều xem là sự thật của đời, theo ngôn ngữ chế 
định (sammutỉsacca), để thông tin hiểu biết lẫn nhau. 

* Paramatthadhamma: Chân nghĩa pháp, là pháp có thực tánh không 
biến thể, có 4 loại: tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết Bàn, là sự thật hiển nhiên; 
nhưng bị màn vô minh che phủ, nên không có một ai trong toàn cõi thế giới 
chúng sinh thấy rõ, biết rõ được Chân nghĩa pháp ấy, cho đến khi Đức Phật 
xuất hiện trên thế gian, Ngài là Bậc Toàn Giác (Sabbahhũ) biết đầy 
đủ heyyadhamma: pháp nên biết, có 5 chi: 

1- Sahkhãra: Các pháp hành hữu vi. 

2- Vỉkãra: sắc chuyển biến. 

3- Lakkhana: Trạng thái của sắc pháp, danh pháp. 

4- Nibbãna: Niết Bàn. 

5- Pahnattỉ: Chế định pháp. 

Do đó, Đức Phật có thể chế định danh từ ngôn ngữ không có thực tá nh 
và danh từ ngôn ngữ có thực tánh pháp làm nền tảng, để giáo huấn tế độ 
chúng sinh có duyên lành, được chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 



Thánh Đạo, 4 Thá nh Quả và Niết Bàn, nh ư Ngài. Đó là đức tánh siêu việt của 
Bậc Toàn Giác. 

Thật vậy, Đức Phật Độc Giác cũng tự mình chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, nhưng sở dĩ 
Ngài không thể chế định được danh từ ngôn ngữ để giáo huấn tế độ chúng 
sinh cùng chứng ngộ như Ngài, là vì Ngài không cóđầy đủ 
nevvadhamma như Đức Phật Toàn Giác. 

Những bậc Thá nh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, nhờ được nghe 
chánh pháp của Đức Phật, tiến hành thiền tuệ, mới dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thá nh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thá nh Quả và Niết Bàn; lại còn 
có thế giảng dạy cho người khác cùng chứng ngộ như các Ngài. 

Kinh Bãhiyasutta 

Trong kinh Bãhiyasutta [27] , Đức Phật thuyết dạy 6 đối tượng với 6 
tâm thức được tóm tắt bằng 4 phần (kotthãsa), thuộc 
về paramatthadhamma: Chân nghĩa pháp, để tế độ Ngài Bãhiya, khi Đức 
Phật trên đường đi vào thành Sãvatthi để khất thực, có đoạn dạy: 

"Tassmãtiha te Bãhiya, evam sỉkkhitabbam: 

- "Ditthe ditthamattam bhavissati, 

- Sute sutamattam bhavissati, 

- Mute mutamattam bhavissati, 

- Vinnãte vỉnnãtamattam bhavissatĩ" ’ti. 

Evanhi te Bãhiva sikkhỉtabbam. 

Yato kho te Bãhiva dỉtthe dỉtthamattam bhavissati, sute sutamattam 
bhavissati, mute mutamattam bhavissatỉ, vinnãte vinnãtamattam bhavissati, 
tato tvam Bãhiya na tena. 

Yato tvaựi Bãhiya na tena, tato tvam Bãhiva na tattha. 

Yato tvam Bãhiya na tattha, tato tvani Bãhiya nevidha na huram, na 
ubhavamantarena. Esevanto dukkhassã ’ti. 

Atha kho Bãhiyassa dãrucĩrivassa Bhagavato imãya sankhittãya 
dhammadesanãva tãvadeva anupãdãya ãsavehi cittam muccỉ". 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Bãhiya rằng: 

- Này Bãhiva, nếu như vậy, con nên học tập, hành theo tam học ( giới - 
định- tuệ), như vầy: 

* Khỉ nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, thì chỉ là sắc trần, thuộc về 
sắc pháp! 



* Khi nhĩ thức tâm nghe thanh trân, thì chỉ là thanh trân, thuộc vê săc 

pháp! 

* Khi tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thân thức tâm, tiếp xúc với: hương 
trần thì chỉ là hương trần, vị trần thì chỉ là vị trần, xúc trần thì chỉ là xúc 
trần, thuộc về sắc pháp! 

* Khi ỷ thức tâm biết pháp trần, thì chỉ là pháp trần, thuộc về danh 
pháp, sắc pháp! 

Nàv Bãhiva, con nên học tập, hành theo tam học như vậv đó. 

- Nàv Bãhiva, khi nào, đổi với con: 

* Khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, thì chỉ là sắc trần, thuộc về 
sắc pháp! 

* Khi nhĩ thức tâm nghe thanh trần, thì chỉ là thanh trần, thuộc về sắc 

pháp! 

* Khi tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thân thức tâm, tiếp xúc với: hương 
trần thì chỉ là hương trần, vị trần thì chỉ là vị trần, xúc trần thì chỉ là xúc 
trần, thuộc về sắc pháp! 

* Khi ỷ thức tâm biết pháp trần, thì chỉ là pháp trần, thuộc về danh 
pháp, sắc pháp! 

Nàv Bãhiva, khi ẩy, con sẽ không có phiền não tham, sản, sỉ. 

- Nàv Bãhiva, khi nào, con không có phiền não tham, sân, sỉ. 

Nàv Bãhiva, khi ẩy, con sẽ không có phiền não tham, sân, si nương 
nhờ ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Nàv Bãhiya, khi nào, con không có phiền não tham, sân, si nương nhờ 
ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Nàv Bãhiva, khi ẩy, con sẽ không còn chấp thủ ở kiếp hiện tại này, sẽ 
không còn chấp thủ ở kiếp vị lai, sẽ không còn chấp thủ cả kiếp hiện tại này 
lân kiếp vị lai nữa. Neu được như vậy, con sẽ chứng đạt đến tận cùng của sự 
kho. (Chẩm dứt sự kho tử sanh luân hồi trong tam giới). 

Đại Đức Bãhiva Dãrucĩriva, lẳng nghe, hành theo bài pháp tóm tắt 
của Đức Thế Tôn. Ngav khi ẩy, tâm của Ngài hoàn toàn giải thoát mọi phiền 
não ngẩm ngầm, không còn chấp thủ ngũ uấn nữa". 

(Sau khi nghe bài pháp tóm tắt của Đức Phật xong, Ngài Đại Đức 
Bãhiva Dãrucĩriya liền chứng đắc thành bậc Thánh Arahán). 

Đức Phật dạy: 

"Ditthe ditthamattam bhavissati... ". 




"Khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, thì chỉ là sắc trần, thuộc về sắc 

pháp 

Thông thường, hạng phàm nhân, không phải là hành giả tiến hành thiền 
tuệ, khi nhãn thức tâm nhìn thấy sẳc trần, do vô minh che phủ, không thấy rõ, 
biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp thuộc pháp paramattha, nên chỉ còn 
biết qua pannatti: ý nghĩa, hình dạng... chế định và danh từ ngôn ngữ chế 
định gắn dính lên danh pháp, sắc pháp ấy, có the làm nhân duyên nương nhờ 
phát sanh tà kiến thấy sai chấp lầm "ta thấy, người này, vật kia..." lại phát 
sanh mọi phiền não. 

Bốn pháp: "dỉttha, suta, mutta, vihhãta"ìầ những pháp tóm tắt của 12 
xứ (ãyatana): 6 xứ bên trong tương ứng với 6 xứ bên ngoài làm nhân cho tâm 
phát sanh và cũng làm nơi nương nhờ cho lộ trình tâm phát sanh. 

- 6 xứ bên trong là: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý thức xứ. 

- 6 xứ bên ngoài là: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp 
xứ. 

Xứ bên trong tương ứng xứ bên ngoài như: 

- Nhãn xứ với sắc xứ là nhân, làm cho nhãn thức tâm phát sanh nhìn 
thấy sắc trần là quả. 

- Nhĩ xứ với thanh xứ là nhân, làm cho nhĩ thức tâm phát sanh nghe 
thấy thanh trần là quả. 

- Tỷ xứ với hương xứ là nhân, làm cho tỷ thức tâm phát sanh ngửi 
hương trần là quả. 

- Thiệt xứ với vị xứ là nhân, làm cho thiệt thức tâm phát sanh nếm vị 
trần là quả. 

- Thân xứ với xúc xứ là nhân, làm cho thân thức tâm phát sanh tiếp xúc 
trần là quả. 

- Ý thức xứ với pháp trần là nhân, làm cho ý thức tâm phát sanh biết 
pháp trần là quả. 

Đức Phật thuyết tóm tắt 12 xứ ấy thành 4 pháp: 

* Dittha: đó là sắc trần được thấy. 

* Su ta: đó là thanh trần được nghe. 

* Mutta: đó là hương trần, vị trần, xúc trần được ngửi, nếm, tiếp xúc. 

* Vỉnnãta: đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức tâm, biết được pháp 

trần. 

- Khi sắc trần được thấy chỉ là sắc pháp mà thôi; không phải ta, người, 
đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật nay, vật kia... 




- Khi tha nh trần được nghe chỉ là sắc pháp mà thôi; không phải ta, 
người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật nay, vật kia... 

- Khi hương trần, vị trần, xúc trần được ngửi, nếm, tiếp xúc, chỉ là sắc 
pháp mà thôi; không phải ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật nay, vật 
kia... 

- Khi nhãn, nh ĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức tâm, biết được pháp trần chỉ là 
sắc pháp, danh pháp mà thôi; không phải ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng 
sinh, vật nay, vật kia... 

Tất cả đều thuộc sắc pháp danh pháp thuộc pháp paramattha mà thôi, 
không phải pannatti: chế định pháp. 



Chú thích: 

[24] Pháp trần gồm có 89 hay 121 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp (trừ 7 
sắc pháp ở ngũ trần), Niết Bàn và đối tượng pannatti. 

[25] Kãlavimutti: ngoại 3 thời, không thuộc thời quá khứ, hiện tại, vị 
lai. 

[26] Samyưttanikãya, bộ Khandhasamyutta, ki nh 
Phenapindũpamãsutta-vannanã. 

[27] Khuddakanikãya, phần Udãna, kinh Bãhiyasutta. 

-ooOoo- 

1.5 THUYẾT PHÁP (DESANẴ) 

Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh thường dùng 2 phương pháp: 

1- Sammutidesanã: Thuvết pháp theo sự thật ngôn ngữ chế định. 

Ví dư : 

Đức Phật sử dụng danh từ gọi "chúng sinh, con người, đàn ông, đàn 
bà, chư thiên, phạm thiên, con voi, con ngựa, ngôi nhà, chiếc xe"... mà người 
đời đặt ra, có quy ước chế định được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho 
đến ngày nay, mọi người đã chấp nhận xem như là sự thật. 

2- Paramatthadesanã: Thuvết pháp theo sự thật Chân nghĩa pháp. 

Ví du : 

Đức Phật thuyết pháp về "tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn, danh pháp, 
sắc pháp, sắc uân, thọ uản, tưởng uấn, hành uản, thức uản, Kho Thánh Đe, 
Tập Thánh Đe, Diệt Thánh Đe, Đạo Thảnh Đe",... 

Bởi vì, Đức Phật có 2 loại trí tuệ đặc biệt, mà bậc Thá nh Thanh Văn 
không có, đó là: 

- Indrivaparoparívahãna: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ căn duvên cao thấp 
của môi chúng sinh. 



- Ẫsayãnusayanãụa: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ nghiệp quả và phiền não 
ngẩm ngầm của môi chúng sinh. 

Khi tế độ chúng sinh, Đức Phật quán xét căn duyên của mỗi chúng sinh 
nên thuyết pháp cách nào. 

Neu chúng sinh nào, tiền kiếp không từng nghe, học hỏi về Chân 
nghĩa pháp, thì truớc tiên Đức Phật thuyết pháp về sự thật do ngôn ngữ chế 
định làm nền tảng, rồi tiếp theo thuyết pháp về sự thật theo Chân nghĩa 
pháp, đe hướng dẫn tâm trí của chúng sinh ẩy, đạt đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

Neu chúng sinh nào, tiền kiếp đã từng nghe, học hỏi về Chân nghĩa 
pháp, thì Đức Phật thuyết pháp trực tiếp về sự thật theo Chân nghĩa 
pháp, đe hướng dẫn tâm trí của chúng sinh ấy, đạt đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

Cho nên, sự thuyết pháp của Đức Phật chẳc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho chúng sinh trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị 
lai. 

Lợi ích về sự thật theo Ngôn ngữ chế định 

Trong Chú giải kinh Ananganasutta [28] dạy: 

Đức Phật thuyết giảng sự thật theo Ngôn ngữ chế định về con người 
đem lại sự lợi ích có 8 trường hợp như sau: 

1- Đe cho con ngưòi biết hổ thẹn và ghê sợ tội 

lỗi (hirottappadĩpanattha) 

Neu Đức Phật thuyết giảng rằng: "Ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp nên 
biết hố thẹn tội lỗi, nên biết ghê sợ tội loi”, thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ 
nghi ngờ thắc mắc rằng: "Ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp nào nên biết ho 
thẹn tội lôi, nên biết ghê sợ tội lôi?". 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: "Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, cận sự 
nam, cận sự nữ... phải nên biết ho thẹn tội lôi, nên biết ghê sợ tội lôi... ". Thì 
các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ hiếu rõ, không nghi ngờ thắc mắc nữa. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền 
tảng (puggalãdhitthãna). 

2- Đe chứng tỏ mỗi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng 

mìn h (kammassakatãdĩpanattha) 

Neu Đức Phật thuyết giảng rằng: "Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp đều 
cỏ nghiệp là của riêng mình ", thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không hiếu, 
nghi ngờ thắc mắc rằng: ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp nào có nghiệp là của 
riêng mình?". 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: Mỗi chủng sinh đều cỏ nghiệp 
là của riêng mình ", thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ dễ hiếu, không nghi ngờ 
thắc mắc nữa. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền tảng. 

3- Đe làm cho nổi bật công việc của mỗi 
ngưòi (Paccattapurỉsakãradĩpanattha) 




Neu Đức Phật thuyết giảng rằng: "Ngôi chùa Jetavana do ngũ uấn, 
danh pháp, sắc pháp ẩy xây cất", thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không biết 
nguời nào xây cất, thắc mắc nghi ngờ rằng: "Ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp 
nào xây cất? ". 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: "Ngôi chùa Jetavana do ông 
phú hộ Anãthapinnika cho người xãv cất. Ngôi chùa Pubbãrama do bà 
Vĩsakhã cho người xảv cất... ", thì các hàng đệ tử lắng nghe sẽ dễ hiếu không 
nghi ngờ thắc mắc. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền tảng. 

4- Đe biết rõ ngưòi phạm tội vô gián trọng ác 
nghiệp (Anantarỉyadĩpanattha) 

Neu Đức Phật thuyết giảng rằng: "Ngũ nấn, danh pháp, sắc pháp này 
phạm phải trọng ác nghiệp giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh Arahản, làm cho 
Đức Phật bầm máu, chia rẽ chư Tỳ khưu Tăng", thì các hàng đệ tử lắng nghe, 
sẽ không biết ai, nghi ngờ thẳc mắc rằng: "Ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp nào 
đã phạm trọng ác nghiệp như vậy? ". 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: "Vua Ajãtasattu giết phụ 
vương tên là Bimbỉsãra. Tỳ khưu Devadatta làm cho Đức Phật bầm máu, 
chia rẽ Tỳ khưu Tăng... ", thì các hàng đệ tử lắng nghe, biết được người phạm 
tội vô gián trọng ác nghiệp, không nghi ngờ thắc mắc. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người làm nền tảng. 

5- Đe làm đề mục niệm rải tứ vô lượng 
tâm (Brahmavihãradĩpanattha) 

Neu Đức Phật thuyết giảng rằng: "Hành giả nên niệm rải tâm từ đến 
ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp. Nên niệm rải tâm bi... Niệm rải tâm hỉ... Niệm 
rải tâm xả đến ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp ", là những đối tượng không rõ 
ràng. Hành giả không thế làm đề mục đế tiến hành thiền định niệm rải tâm 
từ... niệm rải tâm bi... niệm rải tâm hỉ... niệm rải tâm xả... được. Như vậy, tâm 
từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả không the phát sanh, các bậc thiền cũng không the 
phát triển được. 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: 

- "Hành giả nên tiến hành niệm rải tâm từ đến đổi tượng hạng chúng 
sinh đảng yêu, đáng mến ". 

- "Hành giả nên tiến hành niệm rải tâm bi đến đổi tượng hạng chúng 
sinh đang ở trong cảnh khố, mong cho họ được thoát kho". 

- "Hành giả nên tiến hành niệm rải tâm hỉ đến đổi tượng hạng chúng 
sinh đang hưởng sự an lạc hạnh phúc, mong cho sự an lạc hạnh phúc được 
lâu dài. 

- "Hành giả nên tiến hành niệm rải tâm xả đến đổi tượng hạng chúng 
sinh có nghiệp là của riêng họ, họ thọ hưởng quả an lạc do thiện nghiệp, họ 
thọ quả kho do ác nghiệp của họ đã tạo ". 




Như vậy, hành giả sẽ hiếu rõ từng mỗi đổi tượng niệm rải tâm từ, niệm 
rải tâm bi, niệm rải tâm hỉ, niệm rải tâm xả một cách rõ ràng, nên sự tiến 
hành thiền định có thế chứng đắc các bậc thiền được. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người, chúng sinh làm nền 

tảng. 

6- Đe ứng dụng vào trí tuệ "Túc Mạng 
Minh" (Pubbenivãsadĩpanattha) 

Neu Đức Phật thuyết giảng rằng: "Tiền kiếp của Như Lai sanh làm ngũ 
uấn, danh pháp, sắc pháp như thế ẩy, như thế ẩy... đã tạo ba la mật như thế 
ẩy... ", thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ không hiếu biết được, nghi ngờ thắc 
mắc rằng: "Ngữ nân, danh pháp, sắc pháp nào tiền kiếp của Đức Phật đã tạo 
ba la mật như vậy. . . ? ". 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: "Trong tiền kiếp của Như Lai 
sanh làm hoàng thái tử Vessantara, mâu hậu là Phussatã, phụ vương là đức 
vua Saiyevva trị vì ở kinh thành Jetuttara, khi Đức Bồ Tát Vessantara trưởng 
thành, phụ vương đã truyền ngôi báu, lên làm vua, và kết hôn cùng hoàng 
hậu Maddĩ, hạ sanh được hoàng tử Jãli và công chúa Kanhã. Đức vua Bồ Tát 
hoan hỉ trong pháp hành bổ thỉ ba la mật, nên đã bố thí voi quỷ của triều 
đình, bổ thí của cải, thậm chỉ bố thí cả hoàng tử Jãli, công chúa Kanhã, và 
hoàng hậu Maddĩ... Hav tiền kiếp của Như Lai đã từng sanh làm Đức Vua..., 
Voi chúa, Khỉ chúa... đã tạo ba la mật như thế ẩy", thì các hàng đệ tử lắng 
nghe, sẽ hiếu biết được, không còn nghi ngờ, thắc mắc. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng chúng sinh, con người làm nền 

tảng. 

7- Đe phân biệt được Bậc có giói đức trong sạch xứng đáng thọ 
lãnh vật dụng cúng dường (Dakkhinãvisuddhidĩpanattha) 

Neu Đức Phật thuyết giảng dạy rằng: "Nên bổ thỉ củng dường đến ngũ 
uấn, danh pháp, sắc pháp có giới đức trong sạch, sẽ được nhiều phước thiện, 
cỏ nhiều quả báu cao quỷ", thì các hàng đệ tử lắng nghe, sẽ nghi ngờ thắc 
mắc rằng: "Nên bổ thí đến ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp nào có giới đức 
trong sạch, sẽ được nhiều phước thiện, sẽ được nhiều quả báu cao quỷ?". 

Nhưng khi Đức Phật thuyết giảng rằng: "Nên làm phước bổ thỉ củng 
dường đến Chư Thánh Tăng, là Bậc giới đức trong sạch, sẽ được nhiều 
phước thiện, sẽ có nhiều quả báu cao quỷ suốt vô lượng kiếp", thì các hàng 
đệ tử lẳng nghe, sẽ hiếu biết được, không nghi ngờ thẳc mắc nữa. 

Do đó, Đức Phật thuyết pháp dùng con người chúng sinh làm nền tảng. 

8- Đe gìn giữ sự thật ngôn ngữ ở trong đòi không bị mai 
một (Lokasammutti appahãnattha) 

Đức Phật thuyết pháp giảng dạy với mục đích tế độ chúng sinh, đế giải 
thoát cảnh khố. Điều quan trọng đầu tiên, chúng sinh nghe hiếu rõ giáo pháp 
của Ngài. Cho nên Đức Phật vẫn phải dùng đến những danh từ Ngôn ngữ chế 
định - mà người đời thường dùng đế thông tin truyền đạt ý nghĩ, tư tưởng với 
nhau - đế thuyết giảng chánh pháp. 




Như vậy, chúng sinh sẽ hiểu rõ được chánh pháp rồi tiến hành thiền 
tuệ, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, giải thoát cảnh khố tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài. 

Do đó, Đức Phật dùng Ngôn ngữ chế định, cốt đế gìn giữ sự thật ngôn 
ngữ ở đời không bị mai một. 

Đó là 8 điều lợi ích của sự thật theo Ngôn ngữ chế định. 

Lọi ích về sự thật theo Chân nghĩa pháp 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, điều quan trọng đầu tiên cần phải học 
hỏi hiếu biết rành rẽ thông thạo về Chân nghĩa pháp, có 4 pháp: tâm, tâm sở, 
sắc pháp, Niết Bàn, được phân chia thành những pháp như: ngũ uấn, 12 xứ, 
18 giới,... tóm tắt còn 2 pháp là: 

- Sắc pháp (rũpadhamma) thuộc pháp hữu vù 

- Danh pháp (nãmadhamma) thuộc pháp hữu vỉ, đó là Tăm và tâm sở. 

- Danh pháp (nãmadhamma) thuộc pháp vô vi, đó là Niết Bàn. 

Niết Bàn thuộc danh pháp đặc biệt, chỉ làm đổi tượng của siêu tam giới 
tâm, đó là 4 Thánh Đạo Tâm và 4 Thánh Quả Tâm mà thôi. 

Sự thật Chân nghĩa pháp (Paramatthasacca) không the thấy rõ, biết 
rõ bằng trí tuệ do học hỏi (sutãmayapanhã), hoặc trí tuệ do tư 
duy (cỉntãmayapaũnã), mà chỉ thấy rõ, biết rõ bằng trí tuệ do tiến hành thiền 
tuệ (bhãvanãmavapahnã) mà thôi. 

Ket quả của sự thật theo ngôn ngữ chế định 

Trong đời này, có số người chỉ biết sụ- thật theo Ngôn ngữ chế 
định, mà không hiếu biết sự thật theo Chân nghĩa pháp, nên không hiếu 
rõ danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã. số người ấy, thường phát sanh tà 
kiến theo chấp ngã (attãnudỉtthi), cho là ta, của ta, người, của người, chúng 
sinh, vật này, vật kia,... dễ phát sanh mọi phiền não, tự làm kho mình , làm kho 
người, tự làm kho mình lãn làm kho người. 

Ket quả của sự thật theo Chân nghĩa pháp 

Trong đời này, bậc Thánh nhân đã thấy rõ, biết rõ sự thật theo Chân 
nghĩa pháp ỉằpháp vô ngã, có thiền tuệ chánh kiến, Thánh Đạo chánh kiến, 
Thánh Quả chánh kiến, đã diệt đoạn tuyệt được ngũ uấn tà 
kiến (sakkãyadỉtthi) rồi, nên không còn chấp ta, người, chúng sinh, vật này, 
vật kia,... 

Trong cuộc sống hằng ngày, bậc Thánh nhân vẫn biết rõ sự thật theo 
ngôn ngữ chế định dùng đe giao tiếp với mọi người: như thuyết pháp, nói 
đạo, thông tin, truyền đạt ý nghĩ của mình. Nhưng đặc biệt bậc Thánh 
nhân hoàn toàn không chấp ngã. Cho nên, phiền não không phát 

sanh, không tự làm kho mình, không làm khố người, không tự làm kho mình 
lân làm kho người. 

Đó là điều lợi ích về sự thật Chân nghĩa pháp. 



Chú thích: 




[28] Bộ Majjhimanikaya, Mulapannasa, Ananganasuttavanna. 

-ooOoo- 

PHẦN II 

PHÁP HÀNH (BHÀVANÀ) 

Pháp hà nh trong Phật giáo có 2 loại: 

1- Pháp hành thiền định (Samathabhãvanã). 

2- Pháp hành thiền tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

-ooOoo- 

1- PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH (Samathabhãvanã) 

Pháp hành thiền định là pháp hành làm cho tâm an trú trong một đề 
mục thiền định duy nhất, dẫn đến sự chứng đẳc tuần tự 5 bậc thiền sắc giới, 4 
bậc thiền vô sắc giới. 

Pháp hành thiền định này đã có truớc khi Đức Phật xuất hiện trên thế 
gian. Theo tiếu sử Đức Phật Gotama, khi còn là Đức Bồ Tát Siddhattha, Ngài 
đã từng thọ giáo với vị Đạo su Ãlãra Kalãmagotta về pháp hành thiền định, 
Ngài đã chứng đắc đến bậc thiền "Vô sở hữu xứ thiền và đã từng thọ giáo 
với vị Đạo su Udaka Rãmaputta, Ngài đã chứng đắc đến bậc thiền "Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thiền ” bậc thiền tột đỉnh của thiền vô sắc giới, cũng 
là tột đỉnh của thiền tam giới. 

Nhu vậy, pháp hành thiền định có trong Phật giáo và cũng có ngoài 
Phật giáo. 

Định nghĩa thiền định 

Thiền định là định tâm trong một đề mục thiền định duv nhất làm đoi 
tượng, có khả năng chế ngự, làm vẳng lặng được 5 pháp chướng ngại 
(nivarana), bằng 5 chỉ thiền, làm cho tâm an định vững chắc trong một đề 
mục thiền định ẩy, dãn đến sự chứng đắc tuần tự 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc 
thiền vô sắc giới. 

Định tâm an trú trong bậc thiền, hành giả hưởng sự an lạc trong thiền 

định. 

Những điểm đặc biệt trong phần định nghĩa 

1- Định tâm trong một đối tuợng thiền đị nh . 

2- Đối tuợng thiền đị nh . 

3- Năm pháp chuớng ngại. 

4- Năm chi thiền. 

5- Năm bậc thiền sắc giới. 

6- Bổn bậc thiền vô sắc giới. 



7- Quả báu của thiền định. 

Phần Giải Thích 

1- Định Tâm Của Thiền Định 

Thiền định có chi pháp là "nhất tăm tâm 
sở" [1] (ekaggatãcetasika), gọi là định tâm. 

Trong trường hợp hành giả tiến hành thiền định, nhất tâm 
tâm sở đóng vai trò chính yếu, làm cho tâm an trú trong một đề mục thiền 
định duy nhất làm đổi tượng. 

Định tâm trong một đề mục thiền định ấy, trải qua 3 giai đoạn như sau: 

* Giai đoan đầu : Nhất tâm tâm sở đồng sanh với 8 dục giới đại thiện 
tâm (hay dục giới đại duy tác tâm), làm phận sự đinh tâm tiến hành thiền 
định (parikammasamãdhỉ), cóđề mục tiến hành (parikammanimitta) , và ẩn 
chứng thô ảnh tương tự (ugghanimitta) , làm đối tượng thiền định. 

* Giai đoạn giữa : Nhất tâm tăm sở đồng sanh với 4 dục giới đại thiện 
tâm hợp trí tuệ (hay 4 dục giới đại duy tác tâm hợp với trí tuệ), làm phận 
sự cận định (upacãrasamãdhi) c óẩn chứng quang ảnh trong sáng 
(patỉbhãganimỉtta), làm đối tượng thiền định. 

* Giai đoạn cuối : Nhất tăm tâm sở đồng sanh với 5 sắc giới thiện tâm 
(hay 5 sắc giới duy tác tâm), làm phận sự an định vững 
chắc (appanãsamãdhi) có ấn chứng quang ảnh trong sảng 
(patỉbhãganỉmitta) làm đối tượng thiền định. 

* Và Nhất tâm tâm sở đồng sanh với 4 vô sắc giới thiện tâm (hay 4 vô 
sắc giới duy tác tâm), làm phận sự an đinh vững chắc (appanãsamãdhỉ) có 
đề mục thiền vô sắc giới làm đối tượng. 

Nhất tâm tâm sở này gọi là định tăm của thiền định. 

2- Đối Tượng Của Thiền Định 

Đối tượng của thiền định tất cả gồm có 40 đề mục: 

- 10 đề mục hình tròn (kasina). 

- 10 đề mục tử thi bất tịnh (asubha). 

- 10 đề mục tùy niệm (anussati). 

- 4 đề mục tứ vô lượng tâm (appamannã). 

- 1 đề mục quán vật thực đáng nhòm (ãhãre patỉkkũlasahhã). 

- 1 đề mục phân tích tứ đại (catudhãtuvavatthãna). 

- 4 đề mục vô sắc giới (ãruppa). 

2.1- Mưòi đề mục hình tròn kasina [2] 

1- Đe mục đất: Dùng đất làm đổi tượng thiền định. 




2- Đe mục nước: Dùng nước làm đổi tượng thiền định. 

3- Đe mục lửa: Dùng lửa làm đổi tượng thiền định. 

4- Đe mục gió : Dùng gió làm đối tượng thiền định. 

5- Đe mục màu xanh: Dùng màu xanh làm đối tượng thiền định. 

6- Đe mục màu vàng: Dùng màu vàng làm đối tượng thiền định. 

7- Đe mục màu đỏ: Dùng màu đỏ là đối tượng thiền định. 

8- Đe mục màu trắng: Dùng màu trắng làm đối tượng thiền định. 

9- Đe mục ánh sáng: Dùng ánh sáng làm đổi tượng thiền định. 

10- Đe mục hư không: Dùng hư không làm đối tượng thiền định. 

Đó là 10 đề mục hình tròn kasina, làm đối tượng thiền định. 

2.2- Mưòi đề mục tử thi bất tịnh (asubha) 

1- Đe mục tử thi trải qua 2-3 ngày, làm đổi tượng thiền định. 

2- Đe mục tử thi biến sang màu tím thâm, làm đối tượng thiền định. 

3- Đe mục tử thi chảy máu mủ, làm đối tượng thiền định. 

4- Đe mục tử thi bị chặt đứt ra thành nhiều đoạn, làm đổi tượng thiền 

định. 

5- Đe mục tử thi bị chó, quạ, diều hâu, kên kên, cắn xé bỏ rải rác, làm 
đối tượng thiền định 

6- Đe mục tử thi bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải rác, làm đổi tượng 
thiền định. 

7- Đe mục tử thi bị đâm lủng nhiều lỗ, làm đối tượng thiền định. 

8- Đe mục tử thi có máu chảy lai láng, làm đối tượng thiền định. 

9- Đe mục tử thi có giòi, làm đổi tượng thiền định. 

10- Đe mục tử thi còn bộ xưong trắng, làm đối tượng thiền định. 

Đó là 10 đề mục tử thi bất tịnh, làm đối tượng thiền định. 

2.3- Mưòi đề mục tùy niệm (anussati) 

1- Đe mục niệm 9 Ân Đức Phật. 

2- Đe mục niệm 6 Ân Đức Pháp. 

3- Đe mục niệm 9 Ân Đức Tăng. 

4- Đe mục niệm về giới trong sạch của mình. 

5- Đe mục niệm về sự bố thí của mình. 

6- Đe mục niệm về 5 pháp của chư thiên có nơi mình. 

7- Đe mục niệm về sự chết. 

8- Đe mục niệm về 32 thể trược. 

9- Đe mục niệm về trạng thái tịch tịnh an lạc Niết Bàn. 

10- Đe mục niệm hơi thở vô - hơi thở ra. 




Đó là 10 đề mục tùy niệm, làm đối tượng thiền định. 

2.4- Bốn đề mục tứ vô lượng tâm (appamannã) 

1- Đe mục niệm rải tâm từ, chọn chúng sinh đáng yêu, làm đổi tượng 
thiền định. 

2- Đe mục niệm rải tâm bi, chọn chúng sinh đang khổ, làm đổi tượng 
thiền định. 

3- Đe mục niệm rải tâm hỉ, chọn chúng sinh đang hường sự an lạc hạnh 
phúc, làm đối tượng thiền định. 

4- Đe mục niệm rải tâm xả, chọn chúng sinh có nghiệp là của riêng 
mình, làm đối tượng thiền định. 

Đó là 4 đề mục tứ vô lượng tâm, làm đối tượng thiền định. 

2.5- Một đề mục quán vật thực bất tịnh, làm đối tượng thiền định. 

2.6- Một đề mục phân tích tứ đại: đất, nước, gió, lửa, làm đổi tượng 
thiền định. 

2.7- Bốn đề mục vô sắc giói riêng biệt của 4 bậc thiền vô sắc giói 

1- Hư không vô biên làm đổi tượng thiền định của không vô biên xứ 

thiền. 

2- Thứ vô biên (tâm không vô biên xứ thiền) làm đối tượng thiền định 
của thức vô biên xứ thiền. 

3- Vô sở hữu làm đổi tượng thiền định của vô sở hữu xứ thiền. 

4- Rất vẳng lặng, rất vi tế của tâm vô sở hữu xứ thiền làm đối tượng 
thiền định của phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. 

Đó là 4 đề mục thiền vô sắc giới, làm đối tượng thiền định. 

Pháp hành thiền định gồm 40 đề mục, khi hành giả tiến hành thiền định 
chỉ có thể chọn 1 trong 36 đề mục thuộc về thiền sắc giới. Còn 4 đề mục 
thuộc thiền vô sắc giới, hành giả sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới 
xong rồi, mới tiếp tục tiến hành thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới có 4 bậc, 
mỗi bậc thiền có đổi tượng riêng biệt tuần tự từ thấp đến cao. 

Muốn cho sự tiến hành thiền định được phát triển tốt, hành giả cần phải 
biết chọn đề mục thích hợp với bản tánh riêng của mình. Đó là điều trọng yếu 
đối với hành giả. 

Sáu loại tánh của hành giả hành thiền định 

Hành giả nói chung có 6 loại tánh (carỉta). 

1- Rãgacarỉta: Tánh tham dục. 

2- Dosacarỉta: Tánh sân hận. 

3- Mohacarita: Tánh si mê. 




4- Vitakkacarita: Tánh suy diễn. 

5- Saddhãcarita: Tánh tín. 

6- Buddhicarita: Tánh giác. 

Trong một người có the có nhiều tánh ke trên, song có một tánh nào đó 
dễ phát sanh, thường phát sanh nhiều hon các tánh khác, nên gọi người ấy có 
tánh ấy. 

Đe mục thiền định thích họp và không thích họp vói mỗi tánh của 
hành giả 

1- Tánh tham dục (rãgacarita) : Người nào thường phát sanh tâm tham 
dục trong những đổi tượng đáng hài lòng, hon các tính khác, người ấy gọi là 
người có tánh tham dục. 

Hành giả có tánh tham dục, nếu tiến hành thiền định trong 8 đề mục 
như sau: 

- 4 Đe mục tứ vô lượng tâm. 

- 4 Đe mục màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng). 

Những đề mục này làm cho tâm tham dục càng tăng trưởng, đồng thời 
thiền định không the phát triển được. 

Vì vậy, 8 đề mục thiền định này không thích hợp đối với hành giả 
có tánh tham dục. 

Hành giả có tánh tham dục nên tiến hành thiền định trong 1 1 đề mục 
như sau: 

- 10 Đe mục tử thi bất tịnh. 

- ỉ Đe mục niẹm 32 thê trược trong thân. 

Những đề mục này làm cho vẳng lặng được tâm tham dục, đồng thời 
làm cho thiền định có thế phát triển. 

Vì vậy, 1 1 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh tham 

dục. 

2- Tánh sân hận (dosacarỉta) : Người nào thường phát sanh tâm sân 
hận, nóng nảy, bực bội trong những đối tượng không đáng hài lòng, hon các 
tính khác, người ấy gọi là người có tánh sân han. 

Hành giả có tánh sân hận, nếu tiến hành thiền định trong 1 1 đề mục 
như sau: 

- 10 Đe mục tử thi bất tịnh. 

- ỉ Đe mục niẹm 32 thế trược trong thân. 

Những đề mục này làm cho tâm sân hận càng tăng trưởng, đồng thời 
thiền định không the phát triển lên được. 




Vì vậy, 1 1 đề mục thiền định này không thích hợp đổi với hành giả 
có tánh sân hận. 

Hành giả có tánh sân hận nên tiến hành thiền định trong 8 đề mục 
như sau: 

- 4 Đe mục tứ vô lượng tâm. 

- 4 Đe mục màu sắc (xanh, vàng, đỏ, trang). 

Những đề mục này làm cho vắng lặng được tâm sân hận, đồng thời làm 
cho thiền định có thế phát triển. 

Vì vậy, 8 đề mục thiền định này thích hợp với hành giả có tánh sân 

hận. 

3- Tánh si mê (mohacarỉta) : Người nào thường phát sanh tâm si mê, 
phóng tâm và hoài nghi trong các pháp, hon các tính khác, người ấy gọi là 
người có tánh si mê. 

Hành giả có tánh si mê, nếu tiến hành thiền định trong 4 đề mục như 

sau: 

- Đe mục niệm về chết. 

- Đe mục niệm về trạng thái tịch tịnh an lạc Niết Bàn. 

- Đe mục quán tưởng vật thực bất tịnh. 

- Đe mục quản xét phán tích tứ đại: đất, nước, lửa, gió. 

Những đề mục này rất vi tế sâu sắc, khó mà thấy rõ được, thì chỉ làm 
cho tâm si mê càng thêm tối tăm, đồng thời thiền định không thế phát triến 
được. 

Vì vậy, 4 đề mục thiền định này không thích hợp đối với hành giả 
có tánh si mê. 

Hành giả có tánh si mê nên tiến hành thiền định đề mục niệm hơi thở 
vô - hơi thở rarõ ràng không có gì đáng hoài nghi cả. Đe mục này có thế làm 
cho vắng lặng được tâm si mê, đồng thời làm cho thiền định có the phát triển. 

Vì vậy, đề mục thiền định niệm hơi thở vô - hơi thở ra này thích 
hợp với hành giả cỏ tánh si mê. 

4- Tánh suy diễn (vitakkacarita) : Người nào thường suy diễn lung 
tung, nói năng đủ chuyện, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn..., hơn 
các tính khác, người ấy gọi là người có tánh suy diễn. 

Hành giả có tánh suy diễn, nếu tiến hành thiền định trong 4 đề mục 
như sau: 

- Đe mục niệm về chết. 

- Đe mục niệm về trạng thái tịch tịnh an lạc Niết Bàn. 




- Đe mục quán tưởng vật thực bất tịnh. 

- Đe mục quán xét phản tích tứ đại: đất, nước, lửa, gió. 

Những đề mục này rất vi tế sâu sắc, khó mà thấy rõ được, thì chỉ làm 
cho tâm suy diễn lung tung thêm, đồng thời thiền định không thế phát triển 
được. 

Vì vậy, 4 đề mục thiền định này không thích hợp đối với hành giả 
có tánh suy diễn. 

Hành giả có tánh suy diễn nên tiến hành thiền định đề mục niệm hơi 
thở vô - hơi thởra rõ ràng không có gì đáng suy diễn nhiều. Đe mục này có 
the làm cho vắng lặng được suy nghĩ mung lung, đồng thời làm cho thiền 
định có the phát triến. 

Vì vậy, đề mục thiền định niệm hơi thở vô - hơi thở ra này thích 
hợp với hành giả có tánh suy diễn. 

5- Tánh tín (saddhãcarỉta): Người nào thường có đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 
phước, tin tội, hơn các tính khác, người ấy gọi là người có tánh tín. 

Hành giả có tánh tín nên tiến hành thiền định trong 6 đề mục như sau: 

- Niệm Ân 9 Đức Phật. 

- Niệm Ân 6 Đức Pháp. 

- Niệm Ân 9 Đức Tăng. 

- Niệm về giới trong sạch của mình. 

- Niệm về sự bo thí của mình. 

- Niệm về 5 pháp của chư thiên có nơi mình, 

Những đề mục này rất thích hợp với hành giả có tánh tín, càng làm 
cho đức tin được tăng trưởng. 

6- Tánh giác (buddhicarìta) : Người nào thường có trí tuệ quán xét các 
pháp vi tể sâu sắc, hơn các tính khác, người ấy gọi là người có tánh giác. 

Hành giả có tánh giác nên tiến hành thiền định trong 4 đề mục như 

sau: 

- Niệm về sự chết. 

- Niệm về trạng thái tịch tịnh an lạc Niết Bàn. 

- Quán tưởng về đề mục vật thực bất tịnh. 

- Quán xét phân tích đề mục tứ đại: đất, nước, lửa, gió, 

Những đề mục này rất vi tế, sâu sắc, thích hợp với hành giả có tánh 
giác, để làm cho trí tuệ tăng trưởng sâu sắc thêm nhiều. 

Đe mục thiền định thích họp cả 6 tánh 




Những đề mục thiền định thích hợp cho tất cả 6 tánh hành giả như sau: 

- 6 Đe mục hình tròn kasina: đất, nước, lửa, gió, ánh sảng, hư không. 

- 4 Đe mục vô sắc giới. 

Những đề mục này thích hợp cho tất cả mọi hành giả, không phân biệt 
tánh nào. 

Đặc biệt, đối với hành giả có tánh si mê, nếu tiến hành đề mục hình 
tròn kasina đất, . . . nên làm hình tròn đường kính rộng hon bình thường, so 
với các hành giả khác, đế tâm trí không bị khó chịu, hay quên, phóng tâm. Và 
đối với hành giả có tánh suy diễn, nếu tiến hành đề mục hình tròn kasina 
đất,... nên làm hình tròn đường kính hẹp hon bình thường, so với các hành 
giả khác, đế tâm an trú trong đề mục hình tròn kasina dễ dàng. 

Phân Loại 40 Đe Mục Thiền Định Theo Các Bậc Thiền 

Phân loại các đề mục thiền định theo khả năng của mỗi đề mục như 

sau: 

* 10 đề mục đạt đến cận định (upacãrasamãdhỉ): 

1- Đê mục niệm 9 Ân Đức Phật. 

2- Đe mục niệm 6 Ân Đức Pháp. 

3- Đe mục niệm 9 Ân Đức Tăng. 

4- Đe mục niệm về giới trong sạch của mình. 

5- Đe mục niệm về bo thí của mình. 

6- Đe mục niệm về 5 pháp của chư thiên có ở nơi mình. 

7- Đe mục niệm vể sự chết. 

8- Đe mục trạng thái an lạc tịch tịnh Niết Bàn. 

9- Đe mục quán vật thực bất tịnh. 

10- Đe mục quán xét phân tích tứ đại: đất, nước, lửa, gió. 

10 đề mục thiền định này, có đối tượng là Chân nghĩa pháp vô cùng vi 
tế, sâu sắc, ý nghĩa rộng mênh mông, bao la, nên tâm không the an trú vững 
chẳc noi đối tượng được. 

Do đó, 10 đổi tượng thiền định này chỉ có khả năng đạt đến cận 
định(upacãrasamãdhi), không thế đạt đến an định (appanãsamãdhi) nên 
không the chứng đắc được bậc thiền nào. 

* 11 Đe mục chứng đắc đệ nhất thiền sắc giói: 

- 10 Đe mục tử thi bất tịnh. 

- 1 Đe mục niệm 32 thế trược trong thân. 




1 1 đề mục thiền định này rất thô, bất tịnh đáng ghê tởm. Khi hành giả 
tiến hành thiền định 1 trong 1 1 đề mục này, cần phải có chi thiền vitakka: 
hướng tâm đến đổi tượng. 

Do đó, 1 1 đề mục thiền định này chỉ có khả năng chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc giới, mà không thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới cao hon. 

* 3 đề mục vô lượng tâm, chứng đắc 4 bậc thiền sắc giói: 

1- Đe mục niệm rải tâm từ, đến với chúng sinh đảng yêu, đáng kính 

mến. 

2- Đe mục niệm rải tâm bỉ, đến với chúng sinh đang đau khố, mong 
cứu khổ. 

3- Đe mục niệm rải tâm hỉ, đến với chúng sinh đang hưởng hạnh phúc, 

an lạc. 

3 đề mục vô lượng tâm này chỉ có khả năng chứng đẳc được từ đệ nhất 
thiền cho âếnđệ tứ thiền sắc giới. Nhưng không thể chứng đắc đến đệ ngũ 
thiền sắc giới. Vì 3 đề mục thiền định này luôn luôn tùy thuộc vào thọ hỉ 
(somanassavedanã) liên quan đến chi thiền "lạc"(sukha). Còn đệ ngũ thiền 
sắc giới, thì phải diệt chi thiền lạc thay vào chi thiền "xả "(upekkhã) và nhất 
tâm. 

Do đó, 3 đề mục vô lượng tâm này không thế chứng đẳc đệ ngũ thiền 
sẳc giới. 

* Đe mục niệm rải tâm xả, chứng đắc đệ ngũ thiền: 

Sau khi hành giả tiến hành 1 trong 3 đề mục vô lượng tâm: niệm rải 
tâm từ, hoặc niệm rải tâm bi, hoặc niệm rải tâm hỉ, một khi đã chứng đắc 
từ đệ nhất thiền sắc giới đến đệ tứ thiền sắc giới rồi, muốn chứng đẳc đệ ngũ 
thiền sắc giới, hành giả cần phải thay đổi sang đề mục "niệm rải tăm xả đến 
với chúng sinh có nghiệp là của riêng mình ". Vì đệ ngũ thiền sắc giới luôn 
luôn tùy thuộc vào thọ xả, liên quan đến chi thiền "xả " (upekkhã). Do đó, 
hành giả chỉ có niệm rải tâm xả đến cho tất cả chúng sinh có nghiệp là của 
riêng mình, cho đến khi chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới. 

Đe mục niệm rải tâm xả này, chỉ có khả năng đặc biệt chứng đắc đệ 
ngũ thiền sắc giới bậc cao nhất mà thôi, không thể chứng đắc thiền sắc giới 
bậc thấp. Vì vậy, hành giả không thể bắt đầu tiến hành thiền định với đề 
mục "niệm rải tâm xả " mà chỉ tiến hành sau khi đã chứng đắc đến đệ tứ thiền 
sắc giới với 1 trong 3 đề mục vô lượng tâm: niệm rải tâm từ, hoặc niệm rải 
tâm bi, hoặc niệm rải tâm hỉ. 

* 11 đề mục chứng đắc các bậc thiền sắc giói: 




-10 Đe mục hình tròn kasina. 

- 1 Đe mục niệm hơi thở vô - hơi thở ra. 

Hành giả tiến hành thiền định 1 trong 1 1 đề mục thiền định này, có khả 
năng chứng đẳc tuần tự từ đệ nhất thiền sắc giới cho đến đệ ngũ thiền sắc 
giới. Cho nên hành giả không cần phải thay đối sang đề mục thiền định nào 
khác. 

* 4 đề mục thiền vô sắc giói. 

Bốn đề mục thiền vô sắc giới, cứ mỗi đề mục, chỉ có khả năng chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới riêng biệt, theo tuần tự từ thấp đến cao nhu sau: 

1- Đe mục "ãkãso ananto... "hư không vô biên..." làm đổi tuợng đế 
chứng đắc đệ nhất thiền vô sắc giới gọi là "Không vô biên xứ thiền ". 

2- Đe mục "viũnãnam anantam...": "thức vô biên..." (tâm không vô 
biên xứ thiềnỳìầm đổi tượng, để chứng đắc đệ nhị thiền vô sắc giới gọi 
là "Thức vô biên xứ thiền ". 

3- Đe mục "natthỉ kinci...": "vô sở hữu: không có gì..." làm đối 
tuợng để chứng đắc đệ tam thiền vô sắc giới gọi là "Vô sở hữu xứ thiền ". 

4- Đe mục "santam... panỉtam... "rất vắng lặng, rất vỉ tế" của vô sở 
hữu xứ thiền làm đối tuợng, để chứng đắc đệ tứ thiền vô sắc giới gọi là "Phỉ 
tưởng phi phi tưởng xứ thiền ". 

Bốn đề mục thiền vô sắc giới này, chỉ có thể tiến hành sau khi hành giả 
đã chứng đắc xong 5 bậc thiền sắc giới. 

Khi hành giả đã chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc giới xong rồi, muốn 
tiếp tục chứng đắc thiền vô sắc giới, bắt buộc hành giả phải tiến hành mồi đề 
mục thiền vô sắc giới tuần tự từ thấp đến cao. Cứ mồi đề mục vô sắc giới, chỉ 
có khả năng chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới riêng biệt theo tuần tự truớc 
sau mà thôi. 

3- Năm pháp chướng ngại (Nivarana) 

Thiền định không thế phát triển được là do 5 pháp chướng 
ngại (nivarana). 5 pháp này là những phiền não làm cho tâm ô nhiễm, tâm 
không thể an trú trong một đề mục thiền định nào làm đối tượng. 

Năm pháp chướng ngại ( nivarana ) là: 

1 - Kãmacchanda: Tham dục, là tâm tham muốn trong ngũ dục (sắc, 
thanh, hưong, vị, xúc). 

2- Bvãpãda: Sân hận, là tâm sân, thù hận làm cho bực bội khó chịu, 
nóng nảy trong tâm. 




3- Thĩna-middha: Buồn chản-buồn ngủ, là 2 tâm sở làm cho tâm thoái 
chí, buông bỏ đổi tượng, không muốn tiến hành thiền định. 

4- Uddhacca-kukkucca: Phóng tảm-hổi hận, là 2 tâm sở làm cho tâm 
không thế an trú trong đối tượng thiền định. Như phóng tâm nghĩ chuyện này 
chuyện khác và tâm hối /ỉậnnghiệp ác đã làm, còn nghiệp thiện không làm. 

5- Vicikicchã : Hoài nghi, là tâm hoài nghi, không có đức tin vững chắc 
nơi Tam bảo, hoặc nơi nghiệp và quả của nghiệp, nhất là còn nghi ngờ trong 
pháp hành thiền định. . . . 

Đó là 5 pháp chướng ngại làm cản trở việc tiến hành thiền định, làm 
cho tâm không the an trú trong đề mục thiền định duy nhất nào làm đối 
tượng. 

Muốn chế ngự, đè nén 5 pháp chướng ngại này cần phải nhờ đến 5 chi 

thiền. 

4- Năm chi thiền (ịhãnanga) 

Năm chi thiền đó là 5 tâm sở đồng sanh trong đệ nhất thiền sắc giới 
tâm, có khả năng chế ngự được 5 pháp chướng ngại. 

Năm chi thiền là: 

1- Vitakka: Hướng tâm đến một đề mục thiền định duy nhất làm đối 

tượng. 

2- Vicãra: Quan sát đổi tượng ấy. 

3- Pĩti: Hỉ, tâm hoan hỉ phát sanh do tâm an trú trong đối tượng ấy. 

4- Sukha: Thọ lạc, phát sanh do tâm an trú trong đối tượng ấy. 

5- Ekaggatã: Nhất tâm, định tâm an trú vững chẳc trong đối tượng ẩy. 

Đó là 5 chi thiền đồng sanh trong đệ nhất thiền sắc giới tâm. 

5 chi thiền chế ngự 5 pháp chướng ngại 

Trong đệ nhất thiền sắc giới tâm có 5 chi thiền, có khả năng chế ngự 
được 5 pháp chướng ngại như sau: 

1- Vitakka: Chi thiền hướng tâm tâm sở, có khả năng chế ngự 
được tăm buồn chán-buồn ngủ (thĩna-middha). 

2- Vicãra: Chi thiền quan sát tâm sở, có khả năng chế ngự được tâm 
hoài nghi(vicikicchã). 

3- Pĩti: Chi thiền hỉ tâm sở, có khả năng chế ngự được tâm săn 
hận (bvãpãda ). 

4- Sukha: Chi thiền thọ lạc tâm sở, có khả năng chế ngự được phóng 
tâm-hối hận(uddhacca-kukkucca). 




5- Ekaggatã: Chi thiền nhất tâm tâm sở, có khả năng chế ngự 
được tâm tham dụcỢcãmacchanda). 

5- Năm bậc thiền sắc giói 

Thiền sắc giới có 5 bậc thiền có thế phát sanh cùng trong một đề mục 
thiền định, hay cũng có the khác đề mục thiền định làm đổi tượng. Nhưng 
điều chắc chắn 5 bậc thiền sắc giới khác nhau về các chi thiền như sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc giới có 5 chi thiền là: vitakka, vicãra, pĩti, sukha, 
ekaggatà. 

2- Đệ nhị thiền sắc giới do diệt được chi thiền vitakka, nên còn lại 4 
chi thiền \ầ:vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 

3- Đệ tam thiền sắc giới do diệt được chi thiền vỉcãra, nên còn lại 3 
chi thiền là: pĩti, sukha, ekaggatã. 

4- Đệ tứ thiền sắc giới do diệt được chi thiền pĩtỉ, nên còn lại 2 chi 
thiền là: sukha, ekaggatã. 

5- Đệ ngũ thiền sắc giới do diệt được chi thiền sukha, thay bằng chi 
thiền upekkhã, nên cũng có 2 chi thiền là: upekkhã, ekaggatã. 

Thiền sắc giới theo Kinh tạng thường có bốn bậc thiền, điểm đặc biệt 
ở đệ nhị thiềnsầc giới do có khả năng diệt được 2 chi thiền cùng một lúc. Do 
đó, thiền sắc giới có 4 bậc thiền như sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc giới có 5 chi thiền là: vitakka, vicãra, pĩtỉ, sukha, 
ekaggatã. 

2- Đệ nhị thiền sắc giới do diệt được 2 chi thiền vitakka, vỉcãra, nên 
còn có 3 chi thiền là: pĩti, sukha, ekaggatã. 

3- Đệ tam thiền sắc giới do diệt được chi thiền pĩtỉ, nên còn có 2 chi 
thiền là: sukha, ekaggatã. 

4- Đệ tứ thiền sắc giới do diệt được chi thiền sukha, thay bằng chi 
thiền upekkhã, nên cũng có 2 chi thiền là: upekkhã, ekaggatã. 

Sự khác biệt giữa các bậc thiền sắc giới là ở chi thiền, nhưng có thế 
giống nhau ở đề mục thiền định làm đối tượng. Nếu những đề mục thiền định 
ấy có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới đến đệ ngũ thiền sắc giới. 

Trường hợp những đề mục thiền định chỉ có khả năng chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc giới mà thôi, hay có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc 
giới, cho đến đệ tứ thiền sắc giới, hành giả muốn chứng đắc bậc thiền sắc 
giới cao hon, cần phải thay đối sang đề mục thiền định khác, có khả năng 
chứng đắc bậc thiền sắc giới cao hon nữa. 

6- Bốn bậc thiền vô sắc giói 




Sau khi hành giả đã chứng đắc qua 5 bậc thiền sắc giới xong rồi, muốn 
tiếp tục tiến hành thiền định để chứng đắc các bậc thiền vô sắc giới, hành giả 
cần phải thay đổi sang đề mục thiền vô sắc giới. 

Thiền vô sắc giới có 4 bậc thiền, cứ mỗi bậc thiền vô sắc giới, có mỗi 
đề mục riêng biệt của bậc thiền ấy. 

Bốn bậc thiền vô sắc giới là: 

1- Đệ nhất thiền vô sắc giới, gọi là: "Không vô biên xứ thiền " có 2 
chi thiền 1 ầ:upekkhã vầ ekaggatã. Có đề mục "hư không vô hiên " làm đối 
tượng. 

2- Đệ nhị thiền vô sắc giới , gọi là: "Thức vô biên xứ thiền " có 2 chi 
thiền ỉầ:upekkhã và ekaggatã. Có đề mục "thức vô biên (tâm không vô biên 
xứ thiền)" làm đối tượng. 

3- Đệ tam thiền vô sắc giới , gọi là: "Vô sở hữu xứ thiền " có 2 chi 
thiền là: upekkhãvầ ekaggatã. Có đề mục "vô sở hữu” làm đối tượng. 

4- Đệ tứ thiền vô sắc giới , gọi là: "Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền " có 2 chi thiền là: upekkhã và ekaggatã. Có đề mục "rất vẳng lặng, rất 
vi tế" của vô sở hữu xứ thiền làm đối tượng. 

Đó là 4 bậc thiền vô sắc giới, cứ mỗi bậc thiền vô sắc giới có mỗi đề 
mục khác nhau, nhưng 4 bậc thiền vô sắc giới đều giống nhau về chi thiền 
là: upekkhã và ekaggatã. 

Điểm khác biệt giữa thiền sắc giói và thiền vô sắc giói: 

- Năm bậc thiền sắc giới có chi thiền hoàn toàn khác nhau, về đề mục 
giống nhau cũng có và khác nhau cũng có. 

- Bốn bậc thiền vô sắc giới có 2 chi thiền hoàn toàn giống nhau, nhưng 
mỗi bậc thiền vô sắc giới có đổi tượng hoàn toàn khác nhau. 

Điều Nên Biết về Tiến Hành Thiền Định 

Hành giả mong muốn tiến hành thiền định, nên biết những điều quan 
trọng sau đây: 

- Hành giả nên tìm một vị Thiền sư thông thạo về pháp học và giàu 
kinh nghiệm về pháp hành thiền định, để nưong nhờ học hỏi trực tiếp, và 
trình pháp thiền của mình suốt thời gian tiến hành thiền định, để tránh sai lầm 
trong pháp hành thiền định. 

- Neu tự mình có khả năng tự chọn một đề mục thiền định thích hợp 
với bản tánh riêng của mình, bằng không, nên nhờ vị Thiền sư chọn giúp đề 
mục thiền định thích họp. 




Điều này rất quan trọng, nếu hành giả chọn đề mục không thích hợp 
với bản tánh riêng của mình, thì sự tiến hành thiền định khó phát triển tốt 
đuợc. Khi hành giả chọn đúng đề mục thiền định thích hợp, thì sự tiến hành 
thiền định đuợc thuận lợi, dễ dàng phát triển tốt. 

Đó quả là điều khó khăn, vì ngoài Đức Phật ra, không có vị Thiền 
sư nào có khả năng biết đuợc căn duyên của hành giả, nên việc chọn đúng đề 
mục thiền định thích họp với căn duyên của hành giả là điều không phải dễ. 

- Hành giả phải có giới đức trong sạch làm nền tảng đế tiến hành thiền 
định, mới đuợc phát triển tốt. Cũng giống như cây được phát triển tốt là do 
nưong nhờ ở đất tốt. 

- Sau khi đã chọn được đề mục thiền định thích hợp với bản tánh riêng 
của mình, hành giả nên tìm một noi thanh vắng, yên tĩnh để tiến hành thiền 
định. 

- Buổi ban đầu, hành giả phải nên thường gần gũi thân cận với vị Thiền 
sư giàu kinh nghiệm về pháp hành thiền định, đế trình pháp: là trình những 
hiện tượng, những ấn chứng phát sanh lên với hành giả chưa từng thấy trước 
đây, để cho vị Thiền sư nhận xét đúng hay sai rồi chỉ dẫn tiếp tục sự tiến hành 
thiền định. Nếu không có sự hướng dẫn trực tiếp của vịThiền sư thì dễ sanh 
sự hoài nghi, có thế làm chướng ngại việc tiến hành thiền định của hành giả. 

Tập sách nhỏ này đề cập đến vấn đề "Tìm hiểu về pháp hành thiền 
tuệ" không phải pháp hành thiền định. Song pháp hành thiền định được nêu 
ra, đế có sự nhận xét so sánh; đế phân biệt sự khác nhau giữa pháp hành thiền 
định và pháp hành thiền tuệ; đế hiếu biết, hồ trợ lẫn nhau giữa hai pháp hành. 

Nếu hành giả muốn tiến hành thiền định, nên học hỏi nghiên cứu ở 
bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), phần thiền định, đế tìm hiếu rõ ràng 
hơn. 

7- Quả Báu Của Thiền Định 

Hành giả tiến hành thiền định, đã chứng đắc được các bậc thiền sắc 
giới, các bậc thiền vô sắc giới nào rồi, hành giả sẽ hưởng được nhiều quả báu 
ngay cả trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai như sau: 

1- Nhập định đế hưởng sự an lạc trong kiếp hiện tại. 

2- Chứng đắc được bát thiền có khả năng luyện Ngũ thông (Ảbhinnã). 

3- Bậc thiền làm nền tảng để tiến hành thiền tuệ. 

4- Bậc thiền hồ trợ bậc Thánh nhân nhập Thánh Quả định. 

5- Bát thiền hồ trợ bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh Arahán nhập Diệt thọ 
tưởng định. 




6- Quả báu tái sanh kiếp sau. 

7.1- Nhập định để hưởng sự an lạc trong kiếp hiện 

tại (ịhãnasamãpatti) 

Hành giả đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, và đã thường quen tập luyện 
5 pháp thuần thục (vasĩ): 

1- Ẫvajjanavasĩ: Thuần thục trong sự quán xét chi thiền do ý môn 
hướng tâm. 

2- Samãpajjanavasĩ: Thuần thục trong việc nhập định. 

3- Adhitthãnavasĩ: Thuần thục việc phát nguyện thời gian nhập định. 

4- Vutthãnavasĩ : Thuần thục việc xả định theo thời gian. 

5- Paccavekkhanavasĩ: Thuần thục trong việc quán xét chi thiền do tác 
hành tâm (ịavanacitta). 

Hành giả có 5 pháp thuần tục, có thế nhập định ở bậc thiền nào đã 
chứng đắc, để hưởng an lạc ở kiếp hiện tại, trong một thời gian suốt 1 giờ hay 

2-3 giờ theo ý muốn của hành giả. Nếu đã chứng đắc tất cả các bậc thiền sắc 
giới, thiền vô sắc giới, thì hành giảcó the nhập định bậc thiền nào, mà hành 
giả muốn. 

Ví du : 

Hành giả đã chứng đẳc từ đệ nhất thiền sắc giới đến đệ ngũ thiền sắc 
giới. Nay hành giả phát nguyện muốn nhập định ở đệ nhị thiền sắc giới, thì 
hành giả luyện 5 pháp thuần thục rồi nhập định theo lộ trình đệ nhị thiền sắc 
giới như sau: 

Đồ biểu lộ trình tâm nhập thiền định: Jhãnasamãpattivĩthi 
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1 - Bhavaủgacitta Hộ kiếp tâm 

2- Bhavaủgacalana Hộ kiếp tâm bị rung động 

3- Bhavaủgupaccheda Hộ kiếp tâm bị cắt đứt 

4- Ý môn hướng tâm 



m 



Manodvaravajj anacitta 


a 




5- Parikamma 


Chuấn bi đê nhi thiền phát sanh 

ri 


pa 


6- Upacãra 


Cân thiền tâm 

a 


up 


7- Anuloma 


Thuận dòng thiền tâm 

ĨẢ 


an 


8- Gotrabhu 


Chuyến dục giới tâm sang sẳc giới 
tâm t 


go 


9- Dutiyajjhãnacitta 


Đê nhi thiền sắc giới tâm 

a 


jh 


10- Bhavaủgacitta 


Hô kiếp tâm 

a 


bh 



Hành giả đã nhập định đệ nhị thiền sắc giới, thì đệ nhị thiền sắc giới 
tâm phát sanh liên tục trong suốt thời gian mà hành giả đã phát nguyện, có 
thể suốt 1 giờ hoặc 2-3 giờ theo ý muốn của mình. 

Trong khi nhập định, chỉ có thiền tâm phát sanh theo ý môn lộ trình 
thiền tâm mà thôi.Ngoài ra, các loại tâm khác không phát sanh ở các môn 
khác, nên hành giả không thấy sắc, không nghe tiếng, không ngửi mùi, không 
nếm vị, không biết tiếp xúc nóng lạnh, mà chỉ c óthỉền tâm phát sanh liên tục, 
hành giả huởng được sự an lạc trong bậc thiền ấy cho đến khi hết thời gian 
phát nguyện. Khi ấy, hộ kiếp tâm phát sanh, chấm dứt lộ trình tâm nhập định. 
Hành giả trở lại cuộc sống bình thường. Nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần; 
nhĩ thức tâm nghe thanh trần, tỷ thức tâm ngửi hương trần; thiệt thức tâm 
nếm vị trần; thân thức tâm tiếp xúc trần và ý thức tâm biết pháp trần. 

7.2- Bát thiền, luyện Ngũ thông (Abhinhã) 

Hành giả chứng đắc được tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, có 
thế luyện Ngũ thông (Ảbhinnã). 

Thế gian thần thông (Lokiva abhinnã) có 5 loại: 

1 - Iddhividha abhihhã: Thần túc thông: là thần thông có the biến hóa 
một người thành ra cả ngàn người; hiện thân đến nơi khác; tàng hình không ai 
thấy; xuyên qua núi; hóa mặt đất thành biển, hoá biển thành mặt đất, thăng 
thiên, độn thố, hóa ra người già, chư thiên, voi, ngựa, cọp,. . .. 

2- Dỉbbacakkhu abhihhă: Thiên nhãn thông, là thần thông có the thấy 
khắp mọi nơi; thấy các cõi trời dục giới, sắc giới, thấy ngạ quỷ, atula, địa 
ngục. Và còn có the thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ, sẽ xảy ra trong vị 
lai.... 




3- Dỉbbasota abhinnã: Thiên nhĩ thông, là thần thông có thế nghe được 
các thứ tiếng từ xa khắp mọi nơi. . . . 

4- Pubbenivãsãnussati abhihhã: Túc mạng thông, là thần thông có thế 
nhớ rõ những kiếp trong quá khứ, đủ mọi chi tiết, kiếp trước sanh làm loại 
chúng sinh nào, tên, dòng họ, tạo nghiệp gì. . .. 

5- Pamcittavịịãnana abhihhă: Tha tâm thông, là thần thông có thế biết 
rõ được ý nghĩ của người khác, chúng sinh khác. 

Năm loại thần thông này thuộc thế gian. 

7.3- Bậc thiền làm nền tảng để tiến hành thiền tuệ 

Hành giả đã chứng đắc được bậc thiền nào, hành giả xả bậc thiền ẩy ra 
rồi dùng bậc thiền ấy làm nền tảng để tiến hành thiền tuệ. Nghĩa là dùng chi 
thiền hay bậc thiền tăm ấy làm đối tượng của thiền tuệ. 

- Thiền tâm, hay chi thiền ấy thuộc về danh pháp. 

- Sắc ỷ căn (hadayavatthu) nơi nương nhờ phát sanh thiền tâm cùng 
chi thiền ấy thuộc về sắc pháp. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp ấy sanh rồi diệt, hiện thấy rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả theo&ậc thiền ẩy. Bậc thiền tâm 
ấy trở thành "siêu tam giới thiền tâm " vì có Niết Bàn làm đổi tượng. 

Do đó siêu tam giới thiền tâm có 5 bậc thiền, từ đệ nhất thiền đến đệ 
ngũ thiền, vì đặc biệt có Niết Bàn siêu tam giới làm đổi tượng thiền tuệ. 

7.4- Bậc thiền hỗ trợ bậc Thánh nhân nhập Thánh Quả 
Định (phaỉasammãpatti) 

Hành giả là bậc Thánh nhân đã chứng đắc thiền định có thế 
nhập Thánh Quả Định bậc cao cuối cùng, để hưởng sự an lạc tịch tịnh Niết 
Bàn suốt thời gian phát nguyện 1 giờ hay 2-3 giờ tuỳ theo ý muốn của hành 
giả. 

Ví du : 

Bậc Thánh Arahản đã chứng đẳc đệ ngũ thiền chỉ có the nhập Arahán 
Thảnh Quả Định, ở bậc thiền nào trong 5 bậc thiền đã chứng đắc tùy ý, 
nhưng không thể nhập Thánh Quả Định bậc thấp, như Bất Lai Thánh Quả, 
Nhất Lai Thánh Quả. . . . 

(Lộ trình tâm nhập Arahán Thánh Quả Định, xin xem phần " Quả báu 
của thiền tuệ" ở sau). 




7.5- Bậc thiền hỗ trợ cho bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán 
nhập Diệt thọ tưởng định (nirodhasamãpatti) 

Hành giả là bậc Thánh Bất Lai (Anãgãmĩ) và bậc Thánh 
Arahán (Arahanta) muốn nhập Diệt thọ tưởng định cần phải có đủ 2 năng 
lực: 

- Năng lực của thiền đinh (samathabala) phải chứng đắc cửu thiền 
(hay bát thiền). 

- Năng lực của thiền tuệ (vipassanãbala) phải là bậc Bất Lai Thánh 
Quả, hoặc bậc Arahán Thánh Quả. 

Do nhờ 2 năng lực ấy, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh Arahán mới có 
the nhập Diệt thọ tưởng định (nỉrodhasammãpattỉ). Nghĩa là diệt tâm, tâm 
sở và sắc pháp phát sanh từ tâm, (chỉ có sắc pháp phát sanh từ nghiệp, từ 
thời tiết và từ vật thực còn lại mà thôi), suốt trong 7 ngày hoàn toàn giải thoát 
khỏi mọi cảnh khố. Qua đến ngày thứ 8 xả Diệt thọ tưởng định, trở lại cuộc 
sống bình thường, thở vô - thở ra, 6 thức tâm tiếp xúc với 6 trần cảnh như 
trước. 

(Lộ trình tâm nhập Diệt thọ tưởng định xin xem phần "Quả báu của 
thiền tuệ" ở sau). 

7.6- Quả báu tái sanh kiếp sau 

Hành giả tiến hành thiền định sẽ được những quả báu như sau: 

- Nếu hành giả tiến hành thiền định chỉ đạt đến cận 
định ( upacãrasamãdhi ), chưa chứng đắc bậc thiền nào. Sau khi chết do năng 
lực dục giới thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người hay làm chư thiên ở 6 
cõi trời dục giới, thọ hưởng sự an lạc ở cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

- Nếu hành giả tiến hành thiền định chứng đắc được bậc thiền sắc 
giới hay thiền vô sắc giới nào rồi, bậc thiền ấy không bị hoại mất cho đến lúc 
chết. Sau khi chết, do năng lực sắc giới thiện nghiệp cho quả chắc chắn tái 
sanh làm Phạm thiên ở cõi trời sắc giới hay cõi tròi vô sẳc giới tuỳ theo bậc 
thiền sở đắc cuối cùng của hành giả. 

Khi hành giả đã tái sanh ở cõi tròi sắc giới hay cõi trời vô sắc giới nào 
rồi, được hưởng sự an lạc, của cõi trời sẳc giới hay cõi trời vô sắc giới ấy cho 
đến hết tuổi thọ. 

Quả báu 4 bậc thiền sắc giói 

Bốn bậc thiền sắc giới, mồi bậc thiền có năng lực khác nhau tưong 
xứng với 16 tầng trời sắc giới như sau: 

1- Quả báu đệ nhất thiền sắc giói 




Hành giả đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, sẽ được tái sanh 3 tầng 
trời sắc giới tuỳ theo năng lực của bậc thiền. 

- Đệ nhất thiền sắc giới bậc hạ, được tái sanh làm Phạm thiên ở tầng 
trời Phạm chúng thiên, có tuối thọ 1/3 a tăng kỳ trụ. 

- Đệ nhất thiền sắc giới bậc trung, được tái sanh làm Phạm thiên ở 
tầng trời Phạm phụ thiên, có tuối thọ 1/2 a tăng kỳ trụ. 

- Đệ nhất thiền sắc giới bậc thượng, được tái sanh làm Phạm thiên ở 
tầng trời Đại phạm thiên, có tuổi thọ 1 a tăng kỳ trụ [3]. 

2- Quả báu đệ nhị thiền sắc giói 

Hành giả đã chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới, sẽ được tái sanh 3 tầng 
trời sắc giới tuỳ theo năng lực của bậc thiền. 

- Đệ nhị thiền sắc giới bậc hạ, được tái sanh làm Phạm thiên ở tầng 
trời Thiểu quang thiên, có tuổi thọ 2 đại kiếp. [4] 

- Đệ nhị thiền sắc giới bậc trung, được tái sanh làm Phạm thiên ở tầng 
trời Vô lượng quang thiên, có tuổi thọ 4 đại kiếp. 

- Đệ nhị thiền sắc giới bậc thượng, được tái sanh làm Phạm thiên ở 
tầng trời Quang âm thiên, có tuổi thọ 8 đại kiếp. 

3- Quả báu đệ tam thiền sắc giói 

Hành giả đã chứng đắc đệ tam thiền sắc giới, sẽ được tái sanh 3 tầng 
trời sắc giới tuỳ theo năng lực của bậc thiền. 

- Đệ tam thiền sắc giới bậc hạ, được tái sanh làm Phạm thiên ở tầng 
tròi Thiếu tịnh thiên, có tuổi thọ 16 đại kiếp. 

- Đệ tam thiền sắc giới bậc trung, được tái sanh làm Phạm thiên ở 
tầng trời Vô lượng tịnh thiên, có tuổi thọ 32 đại kiếp. 

- Đệ tam thiền sắc giới bậc thượng, được tái sanh làm Phạm thiên ở 
tầng trời Biến tịnh thiên, có tuổi thọ 64 đại kiếp. 

4- Quả báu đệ tứ thiền sắc giói 

Hành giả là hạng phàm nhân và bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất 
Lai đã chứng đẳc đệ tứ thiền sắc giới, sau khi chết, do năng lực bậc thiền ấy 
cho quả tái sanh làm Phạm thiên ở tầng trời sắc giới Quảng quả thiên, có 
tuổi thọ 500 đại kiếp. Quảng quả thiên là tầng trời tột đỉnh của cõi trời sắc 
giới. 

Và hành giả là hạng phàm nhân đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới, có 
tâm nhàm chán ở 4 danh uấn (thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn và thức 
uẩn); không muốn có 4 danh uẩn, chỉ muốn có 1 sắc uẩn. cho nên, sau khi 
chết, do nguyện lực của hành giả, đệ tứ thiền sắc giới không cho quả 4 danh 




uân tái sanh, mà cho quả săc uân tái sanh đó là Tĩvitanavakakalãpa (nhóm 9 
sắc pháp có sắc mạng chủ là chỉnh) lên cõi trời Vô tưởng thiên. Phạm thiên 
ở tầng trời này chỉ có 1 uẩn là sắc uẩn, không có 4 danh uẩn và có tuổi thọ 
500 đại kiếp. 

(Như vậy, nếu nói rằng không có tâm thức là không phải chúng sinh, 
thì ở trường họp chư Phạm thiên ở tầng trời Vô tưởng thiên là không 
đúng. Chư Phạm thiên ở tầng trời Vô tưởng thiên sổng đủ 500 đại kiếp rồi 
phải tái sanh trở lại cõi trời dục giới). 

Quả báu đệ tứ thiền sắc giói, đối vói bậc Thánh Bất Lai 

Hành giả là bậc Thánh Bất Lai đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới, sau 
khi chết, do năng lực bậc thiền này cho quả tái sanh làm Phạm thiên ở 5 tầng 
trời của Phước sanh thiêntheo năng lực của 5 pháp chủ. 

Phuớc sanh thiên có 5 tầng trời: 

1- Bậc Thánh Bất Lai có tín pháp chủ nhiều năng lực, bậc thiền ấy cho 
quả tái sanh ở tầng trời Vô phiền thiên, có tuổi thọ 1 .000 đại kiếp. 

2- Bậc Thảnh Bất Lai có tẩn pháp chủ nhiều năng lực, bậc thiền ấy 
cho quả tái sanh ở tầng tròi Vô nhiệt thiên, có tuổi thọ 2.000 đại kiếp. 

3- Bậc Thảnh Bất Lai có niệm pháp chủ nhiều năng lực, bậc thiền ấy 
cho quả tái sanh ở tầng tròi Thiện hiện thiên, có tuổi thọ 4.000 đại kiếp. 

4- Bậc Thảnh Bất Lai có định pháp chủ nhiều năng lực, bậc thiền ấy 
cho quả tái sanh ở tầng tròi Thiện kiến thiên, có tuổi thọ 8.000 đại kiếp. 

5- Bậc Thảnh Bất Lai có tuệ pháp chủ nhiều năng lực, bậc thiền ẩy 
cho quả tái sanh ở tầng tròi sắc cứu cánh thiên, có tuổi thọ 16.000 đại kiếp. 

Bậc Thánh Bất Lai chắc chắn chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn 1 trong 5 cõi 
trời Phuớc sanh thiên này, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Quả báu bốn bậc thiền vô sắc giói 

Hành giả đã chứng đắc thiền vô sắc giới, chẳc chắn bậc thiền ấy sẽ cho 
quả tái sanh làm Phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới. Chư Phạm thiên ở cõi tròi 
này chỉ có 4 danh uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, không 
có sắc uẩn, nên cõi trời này gọi là cõi trời vô sắc giới. 

1- Đệ nhất thiền vô sắc giới , gọi là "không vô biên xứ thiền", được 
tái sanh lên tầng trời vô sẳc giới "Không vô biên xứ thiên ", có tuổi thọ 
20.000 đại kiếp. 




2- Đệ nhị thiền vô sắc giới, gọi là "thức vô biên xứ thiền ", được tái 
sanh lên tầng trời vô sắc giới "Thức vô biên xứ thiên ", có tuổi thọ 40.000 
đại kiếp. 

3- Đệ tam thiền vô sắc giới, gọi là "vô sở hữu xứ thiền ", được tái 
sanh lên tầng trời vô sẳc giới "Vô sở hữu xứ thiên", có tuổi thọ 60.000 đại 
kiếp. 

4- Đệ tứ thiền vô sắc giới, gọi là "phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền ", được tái sanh lên tầng trời vô sắc giới "Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiên " là tầng trời tột cùng của cõi trời vô sẳc giới, có tuổi thọ 84.000 đại 
kiếp. 

Đó là quả báu của bốn bậc thiền sắc giới, và bốn bậc thiền vô sẳc giới. 

Chư Phạm thiên (không phải bậc Thánh nhân) sanh ở tầng trời sắc 
giới, hay tầng trời vô sẳc giới nào, dầu có tuổi thọ sống lâu bao nhiêu đi nữa, 
đến khi hưởng hết tuổi thọ ở tầng trời ấy rồi, đều phải chết, rồi tái sanh trở lại 
kiếp khác do nghiệp dẫn dắt. 

Vị Phạm thiên nào trong thời gian đang hưởng thọ ở tầng trời sẳc giới, 
và tiếp tục tiến hành thiền định, chứng đắc bậc thiền nào, có the thấp hon, 
hoặc ngang bằng, hoặc cao hon bậc thiền đang hưởng tại tầng trời ấy, sau khi 
chết, sẽ tái sanh kiếp khác như sau: 

- Neu chứng đắc bậc thiền sẳc giới thấp hon, thì sẽ tái sanh xuống tầng 
trời thấp hon, theo bậc thiền sở đắc. 

- Neu chứng đẳc bậc thiền ngang bằng bậc thiền cũ, thì sẽ tái sanh trở 
lại tầng trời cũ như kiếp trước. 

- Neu chứng đắc bậc thiền cao hon, thì sẽ tái sanh lên tầng trời cao 
hon, theo bậc thiền sở đắc. 

- Nhưng nếu không chứng đắc được bậc thiền nào, thì phải tái sanh 
xuống cõi thiện dục giới (1 cõi người + 6 cõi trời dục giới). 

- Chư Phạm thiên ở tầng trời Vô tưởng thiên, khi hưởng hết tuổi thọ 
500 đại kiếp rồi, sau khi chết, do năng lực thiện nghiệp kiếp trước tích lưu lại 
từ kiếp thứ 3 trở về trước, thiện nghiệp ấy cho quả, chẳc chắn sẽ tái sanh 
xuống cõi thiện dục giới. 

Vị Phạm thiên nào trong thời gian đang hưởng thọ ở tầng trời vô sắc 
giới, tiếp tục tiến hành thiền định chỉ có thể chứng đắc ngang bằng bậc thiền 
cũ, hoặc chứng đắc bậc thiền cao hon. Nhưng chắc chắn không the chứng đắc 
bậc thiền thấp hon bậc thiền cũ, vì không có đề mục thiền định đế làm đối 
tượng. Như vậy, chư Phạm thiên ở cõi tròi vô sẳc giới, sau khi chết, chỉ có 




thể sẽ tái sanh trở lại tầng trời vô sắc giới cũ, hoặc tầng trời vô sắc giới cao 
hon mà thôi. 

- Chư Phạm thiên ở tầng tròi Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, tột 
đỉnh của cõi trời vô sắc giới, hưởng hết tuổi thọ 84.000 đại kiếp rồi, nếu 
không chứng đắc được bậc thiền cũ, thì sau khi chết, chắc chắn phải tái sanh 
xuống cõi thiện dục giới. 

Pháp hành thiền định vẫn còn phải chịu cảnh tử sanh luân hồi quanh 
quấn trong tam giới, không thế giải thoát khố. 

Pháp hành có thể dẫn đến sự giải thoát tử sanh luân hồi trong tam giới, 
đó là Pháp hành thiền tuệ. 



Chú thích: 

[1] Trường hợp nhất tâm tâm sở là loại tâm sở đồng sanh với tất cả các 
loại tâm, gồm có 89 hoặc 121 tâm, nhận biết cả 6 đối tượng: sắc trần, tha nh 
trần, hưong trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Nhất tâm tâm sở này không 
thuộc về pháp hà nh thiền định. 

[2] Đe mục hình tròn kasina có đường kí nh 1 gang + 4 lóng tay, đế 
cách xa chỗ ngồi 2 hắc tay + 1 gang. 

[3] A tăng kỳ phiên âm từ chữ "asaủkheyya". Thời gian lâu dài không 
thế đếm bằng số, thời gian diễn tiến trải qua 4 a tăng kỳ như sau: 

- A tăng kỳ thả nh : khoảng thời gian lâu dài, thế giới được tạo thành 

mới. 

- A tăng kỳ trụ: khoảng thời gian lâu dài, thế giới đang tồn tại, như thế 
giới ngày nay. 

- A tăng kỳ hoại: khoảng thời gian lâu dài, thế giới đang bị hoại. 

- A tăng kỳ không: khoảng thời gian lâu dài, thế giới không còn nữa. 

[4] Đại kiếp dịch từ Mahãkappa: Khoảng thời gian lâu dài trải qua 4 a 
tăng kỳ thả nh - trụ - hoại - không. 

-ooOoo- 

2- PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ (Vipassanãbhãvanã) 

Pháp hành thiền tuệ là pháp hà nh chỉ có trong Phật giáo, không có 
ngoài Phật giáo. Qua tiếu sử của Đức Phật khi còn là Đức Bồ Tát, Ngài đã 
từng thọ giáo với vị Đạo sư Ãlãra Kãlãmagotta và vị Đạo sư Udaka 
Rãmaputta về pháp hành thiền định, Đức Bồ Tát đã chứng đắc tứ thiền sắc 
giới và tứ thiền vô sắc giới, là pháp hà nh cao nhất ở thời kỳ ấy, nhưng hoàn 
toàn không có pháp hành thiền tuệ. 



Pháp hành thiền tuệ là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt 
đuợc tham ái là nhân sanh khổ, và tất cả mọi phiền não, mọi ác pháp, cuối 
cùng tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt khố tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Vì vậy, pháp hành thiền tuệ là pháp hành rất vi tế, sâu sắc, rất khó 
hiếu về phần pháp học ậỷ thuyết), lại càng khó về pháp hành (thực 
hành) cho đúng. 

Phần pháp học khó hiểu, là vì những danh từ ngôn ngữ chế định 
có Thực tánh pháplầm nền tảng. Song thực tánh của tất cả danh pháp, sắc 
pháp hoàn toàn không phải là danh từ ngôn ngữ chế định (pahnatti). 

Do đó, pháp học cũng chỉ là phuong tiện đế hiếu rõ, phân biệt rõ đuợc 
danh từ chế định thực tánh của mỗi danh pháp, sắc pháp để hiểu biết 
về pháp hành thiền tuệ. 

Phần pháp hành thiền tuệ lại càng rất khó, là vì đổi tuợng của pháp 
hành thiền tuệìầ danh pháp, sắc pháp thuộc Chăn nghĩa 
pháp (Paramatthadhamma), hav Thực tánh pháp(Sabhãvadhamma), hoàn 
toàn không phải danh từ ngôn ngữ chế định. Cho nên rất khó thấy rõ, rất khó 
biết rõ, bởi vì vô minh (avijjã) bao trùm phủ kín lên thực tánh của danh pháp, 
sắc pháp, lại còn bị tham ái (tanhã) lôi cuốn theo 6 dục cảnh: sắc đẹp, tiếng 
hav, mùi thơm, vị ngon, xúc êm ái, pháp trần hài lòng, nên mắc phải những 
sai lầm hư ảo (vipallãsa) nhu sau: 

* Tăm hư ảo (cỉttavỉpaỉlãsa): Tâm biết sai lầm noi danh pháp, sắc 

pháp. 

* Tà kiến hư ảo (dỉtthỉvỉpallãsa): Tà kiến thấy lầm noi danh pháp, sắc 

pháp. 

* Tưởng hư ảo (sanhãvỉpallãsa): Tưởng sai lầm noi danh pháp, sẳc 

pháp. 

- Tâm biết lầm, tà kiến thấy lầm, tưởng sai lầm noi danh pháp, sắc 
pháp cho 1 ầ" thường" (nicca); nhưng sự thật danh pháp, sắc pháp có "trạng 
thái vô thường" (anicca). 

- Tâm biết lầm, tà kiến thấy lầm, tưởng sai lầm noi danh pháp, sắc 
pháp cho là "lạc "(sukha); nhưng sự thật danh pháp, sẳc pháp có "trạng thái 
khô " (dukkha). 

- Tâm biết lầm, tà kiến thấy lầm, tưởng sai lầm noi danh pháp, sắc 
pháp cho là ”ngã”(attã); nhưng sự thật danh pháp, sắc pháp có "trạng thái 
vô ngã " (anattã). 




- Tâm biết lầm, tà kiến thấy lầm, tưởng lầm nơi danh pháp, sắc pháp 
cho là "tịnh, đẹp " (subha); nhưng sự thật danh pháp, sẳc pháp có trạng 
thái "bất tịnh " (asubha). 

Do tâm biết lầm, tà kiến thấy lầm, tưởng sai lầm nơi danh pháp cho 
rằng thường, lạc, ngã, tịnh nên làm cho chúng sinh say mê trong danh pháp, 
sắc pháp, ngũ uấn; mà không biết rằng danh pháp, sắc pháp, ngũ uấn là vô 
thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. 

Pháp hành thiền tuệ là pháp hành để phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng theo sự thật thực tánh của danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt 
liên tục không ngừng, nên hiện r õtrạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng 
thái vô ngã, trạng thái bất tịnh, để diệt được những điều hư ảo sai lầm cho 
là "danh pháp, sắc pháp là thường, lạc, ngã, tịnh ", làm cho chúng sinh say 
mê trong danh pháp, sắc pháp, ngũ uấn. 

Pháp hành thiền tuệ hoàn toàn không sáng tạo thêm ra những gì mới 
mẽ, không làm cho phát sanh những ấn chứng, hỉ lạc như pháp hành thiền 
định. Sự thật, pháp hành thiền tuệ cốt để phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp là sự thật hiến nhiên. 

Sở dĩ không thấy rõ, không biết rõ được thực tánh của các pháp, là 
vì vô minh che phủ sự thật thực tánh pháp ẩy. Cho nên, tiến hành thiền tuệ để 
phát sanh trí tuệ thiền tuệ diệt tâm vô minh, trở lại thấy rõ, biết rõ sự thật thực 
tánh pháp, chỉ có khố mà thôi, đế nhàm chán nơi danh pháp, sắc pháp; đế diệt 
tâm tham ái nơi danh pháp, sắc pháp; đe giải thoát khỏi danh pháp, sẳc pháp, 
đó là giải thoát khổ sanh chính là giải thoát mọi cảnh khố. 

Định Nghĩa Thiền Tuệ (Vipassanãnãna). 

Thiền tuệ là trí tuệ thấy rõ và biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh rồi 
diệt, nên hiện thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng 
thái kho, trạng thái vô ngã, dân đến sự chứng ngộ chân lv Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi 
tham ải cùng mọi phiền não và mọi ác pháp, giải thoát mọi cảnh kho tử sanh 
luân hồi trong ba giới bon loài 

Những điểm đặc biệt trong phần định nghĩa 

1- Trí tuệ thiền tuệ (vỉpassanãnãna): là chủ thể của pháp hành thiền 
tuệ. 

2- Danh pháp (nãmadhamma), sắc pháp (rũpadhamma) : là đổi tượng 
của pháp hành thiền tuệ. 




3- Sự sanh (upãda), sự diệt (vãya) của danh pháp, sắc pháp trong hiện 
tại, đó là sự thấy rõ, biết rõ của trí tuệ thiền tuệ. 

4- Ba trạng thái chung (sãmannalakkhana) của danh pháp, sắc pháp: 
đó là sự thấy rõ, biết rõ của trí tuệ thiền tuệ. 

5- Tứ thánh đế (Arỉyasacca): là mục đích của trí tuệ thiền tuệ. 

6- 4 Thánh Đạo (Arivamagga) : là 4 siêu tam giới thiện tâm, là kết quả 
của pháp hành thiền tuệ. 

7- 4 Thánh Quả (Arivaphala): là 4 siêu tam giới quả tâm, là quả của 4 
siêu tam giới thiện tâm. 

8- Niết Bàn (Nỉbbãna): là đối tượng của 4 Thánh Đạo Tâm và 4 Thá nh 
Quả Tâm. 

9- Diệt đoạn tuyệt (samucchedapahãna) được tham ái, phiền não, ác 
pháp: bằng Thánh Đạo Tuệ. 

10- Quả báu của pháp hành thiền tuệ. 

PHẦN GIẢI THÍCH 

1- Trí Tuệ Thiền Tuệ 

Trí tuệ thiền tuệ (Vỉpassanãnãna) là chủ thể chính yếu của pháp hành 
thiền tuệ, có khả năng đặc biệt, thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh rồi 
diệt, nên hiện rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Còn lại các loại trí tuệ khác hiểu biết các pháp chế 
định (pannattỉdhamma), pháp học, pháp hành thiền định, các ấn chứng của 
thiền định. . ., những loại trí tuệ ấy không gọi là trí tuệ thiền tuệ. 

Chức năng của trí tuệ nói chung: 

Trí tuệ thuộc về tâm sở gọi là tuệ chủ tâm sở (pannindriya- 
cetasika), đồng sanh với 47 hay 79 tâm như sau: 

- 12 dục giới tịnh hảo tâm hợp với trí (nãnasampayuttacitta). 

-15 sắc giới tâm (rũpavacaracitta). 

- 12 vô sắc giới tâm (arũpavacaracỉtta). 

- 8 hay 40 siêu tam giới tâm (ĩ okuttaracitta). 

Tuệ chủ tâm sở hợp trong mỗi tâm có khả năng biết đối tượng riêng 
biệt như sau: 

- Tuệ chủ tâm sở đồng sanh trong 12 dục giới tịnh hảo tâm hợp với trí, 
đó là: 4 dục giới đại thiện tâm hợp với trí + 4 dục giới đại quả tâm hợp với trí 
+ 4 dục giới đại duy tác tâm hợp với trí, có khả năng biết 6 đối tượng: sắc 



trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần [5] , biết đối 
tượng Chân nghĩa pháp và đổi tượng Chế định pháp. 

- Tuệ chủ tâm sở* đồng sanh với 15 sắc giới tâm, đó là: 5 sắc giới thiện 
tâm + 5 sắc giới quả tâm + 5 sắc giới duy tác tâm, có khả năng chỉ biết được 
1 đối tượng là pháp trần, phần thuộc về Chế định pháp (Pannattỉdhamma). 

- Tuệ chủ tâm sở đồng sanh với 12 vô sắc giới tâm, đó là: 4 vô sắc giới 
thiện tâm + 4 vô sắc giới quả tâm + 4 vô sắc giới duy tác tâm, có khả năng 
chỉ biết được 1 đối tượng 1 ầpháp trần, phần thuộc về Chế định pháp và 
Chân nghĩa pháp là đổi tượng của thiền định. 

- Tuệ chủ tâm sở đồng sanh với 8 hay 40 siêu tam giới tâm, đó là: 4 
hay 20 Thánh Đạo Tâm + 4 hay 20 Thánh Quả Tâm, có khả năng chỉ biết 
được 1 đối tượng là pháp trần, phần thuộc về Niết Bàn, Chân nghĩa pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ phát sanh như thế nào? 

Trí tuệ thiền tuệ phát sanh do nhiều nguyên nhân xa và gần. 

- Nguyên nhân xa: hành giả phải là người tam nhân (vô tham, vô sân, 
vô si) từ khi tái sanh. 

- Nguyên nhân gần: do trí tuệ lắng nghe, học hỏi, nghiên cứu hiểu biết 
rõ ràng về danh pháp, sắc pháp thuộc Chân nghĩa pháp; và do trí tuệ tư duy 
đúng đắn theo pháp đã học, làm nền tảng căn bản, để tiến hành đúng theo 
pháp hành thiền tuệ. 

Khi hành giả tiến hành thiền tuệ, có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh 
giác trực giác danh pháp, sắc pháp, có sự tinh tấn phát sanh trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, nên hiện rõ trạng 
thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, dẫn đến sự chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đẳc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Trí tuệ thiền tuệ (Vipassanãhãna), có hai loại: 

- Trí tuệ thiền tuệ thuộc tam giới (lokivavỉpassanãhãna). 

- Trí tuệ thiền tuệ thuộc siêu tam giới (lokuttaravỉpassanã). 

* Trí tuệ thiền tuệ thuộc tam giới: là tuệ chủ tâm sở đồng sanh trong 4 
dục giới đại thiện tâm hợp với trí, (trong tâm của hạng thiện trí phàm nhân 
và 3 bậc Thảnh Hữu Học: bậc Thánh Nhập Lưu, Thánh Nhất Lai, Thánh Bất 
Lai), và 4 dục giới đại duy tác tâm hợp với tú, (trong tâm của bậc Thánh 
Arahản), có 6 đối tượng: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần 
và pháp trần, thuộc danh pháp sắc pháp trong tam giới; hay nói cách khác: 




Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp thuộc tam giới, 
sanh rồi diệt, nên hiện rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái 
khổ, trạng thái vô ngã. Do đó, gọi là: "Trí tuệ thiền tuệ thuộc tam giới". 

* Trí tuệ thiền tuệ thuộc siêu tam giới: là tuệ chủ tâm sở đồng sanh 
trong 8 hay 40 siêu tam giới tâm, hoặc 4 hay 20 Thánh Đạo Tâm và 4 hay 
20 Thánh Quả Tâm, chỉ có Niết Bàn siêu tam giới làm đối tuợng. Do đó, gọi 
là: "Trí tuệ thiền tuệ thuộc siêu tam giới". 

Trí tuệ thiền tuệ thuộc siêu tam giới này, có tên gọi là: 4 Thánh Đạo 
Tuệ và 4 Thánh Quả Tuệ. 

2- Danh pháp, sắc pháp 

Đối tuợng của thiền tuệ phải là danh pháp (nãmadhamma) và sắc 
pháp(rũpadhamma) thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma), không phải là Chế định pháp (Pahhattidhamma). 

2.1- Danh Pháp 

Danh pháp (nãmadhamma) là pháp có trạng thái hướng biết đối 
tượng ( n ãman aỉakkh ana). 

Danh pháp đó là: tâm và tâm sở. 

- Tâm gồm có 89 hay 121 tâm. 

- Tâm sở gồm có 52 tâm sở. 

* Tâm (citta): là đổi tượng của thiền tuệ, chỉ có 81 tâm thuộc tam 
giới, trừ 8 hay 40 siêu tam giới tâm, vì siêu tam giới tâm không thuộc về Kho 
thánh đế. 

Tam giói tâm có 81 tâm là: 

1- Dục giói tâm có 54 tâm, gồm: 

- Bất thiện tâm có 12 tâm (8 tham tâm + 2 sân tâm + 2 si tâm). 

- Vô nhân tâm có 18 tâm. 

- Đại thiện tâm có 8 tâm. 

- Đại quả tâm có 8 tâm. 

- Đại duy tác tâm có 8 tâm. 

2- Sắc giói tâm có 15 tâm, gồm: 

- Sắc giới thiện tâm có 5 tâm. 

- Sắc giới quả tâm có 5 tâm. 

- Sắc giới duy tác tâm có 5 tâm. 

3- Vô sắc giói tâm có 12 tâm, gồm: 

- Vô sắc giới thiện tâm có 4 tâm. 

- Vô sắc giới quả tâm có 4 tâm. 



- Vô sắc giới duy tác tâm có 4 tâm. 

8 1 tam giới tâm này, thuộc Khổ thánh đế là pháp nên biết. 

* Tâm Sở (cetasita), có 52 tâm. 

Tâm sở luôn luôn tùy thuộc vào tâm, với 4 trạng thái: 

- Đồng sanh với tâm. 

- Đồng diệt với tâm. 

- Đồng đổi tượng với tâm. 

- Đồng nơi phát sanh với tâm. 

Số lượng tâm sở đồng sanh với mỗi tâm, ít hay nhiều khác nhau tùy 
theo mỗi tâm, đế trợ giúp tâm làm các phận sự. 

Ví du : 

- 2 nhãn thức tâm, chỉ cần có 7 tâm sở đồng sanh, làm các phận sự trợ 
giúp cho nhãn thức tâm làm một phận sự nhìn thấy sẳc trần. 

Cũng như vậy, 2 nhĩ thức tâm, 2 tỷ thưc tâm, 2 thiệt thức tâm, 2 thân 
thức tâm, chỉ cần có 7 tâm sở đồng sanh trợ giúp làm phận sự của mồi tâm 

ấy. 

Đó là 10 tâm có số lượng tâm sở ít nhất. 

Riêng dục giới đại thiện tâm cần có đến 38 tâm sở đồng sanh. Vì tâm 
này làm nhiều phận sự, nên cần có số lượng tâm sở đồng sanh nhiều nhất. 

Trạng Thái Tâm, Tâm Sở 

Tâm và tâm sở có 2 trạng thái: trạng thái riêng và trạng thái chung. 

- Trạng thái riêng của tâm, tâm sở. 

* Tâm gồm có 89 hay 121 tâm cùng một trạng thải riêng là biết đối 

tượng. 

* Tâm sở gồm có 52 tâm sở, mỗi tâm sở đều có mỗi trạng thái 
riêng khác nhau. Vậy, 52 tâm sở có 52 trạng thái riêng. (Xin xem lại phần 
"Tâm sở" ở trước, trang 61-65). 

- Trạng thái chung của tâm, tâm sở. 

Tâm và tâm sở thuộc về danh pháp cùng có 3 trạng thái chung: 

* Trạng thái vô thường (aniccalakkhaụa). 

* Trạng thái khổ (dukkhalakkhana). 

* Trạng thái vô ngã (anattalakkhana). 

Phận Sự Của Danh Pháp 

Danh pháp có 2 phận sự chính: 

1- Danh pháp làm phận sự chủ thể nhận biết đối tuựng. 




- Nhãn thức tâm, có phận sự nhìn thấy sắc trần: hình dạng, do nương 
nhờ nhãn môn (mắt). 

- Nhĩ thức tăm, có phận sự nghe thanh trần: các âm thanh, tiếng nói, 
do nương nhờ nhĩ môn (tai). 

- Tỷ thức tâm, có phận sự ngửi hương trần: các loại mùi, do nương nhờ 
tỷ môn (mũi). 

- Thiệt thức tâm, có phận sự nếm vị trần: các loại vị, do nưcmg nhờ 
thiệt môn (lưỡi). 

- Thăn thức tăm, có phận sự tiếp xúc trần: nóng, lạnh, cứng, mềm, 
phồng, xẹp. . ., do nương nhờ thân môn (thân). 

- Ỷ thức tăm , có phận sự biết pháp trần [6] , do nương nhờ ý môn. 

2- Danh pháp làm phận sự đối tượng của thiền tuệ. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, 
biết rõ danh pháp làm đổi tượng. 

Danh pháp làm đối tượng của thiền tuệ gồm có 8 1 tâm thuộc tam giới 
và 52 tâm sở. 

Trong trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ có chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thọ hay tăm làm đối tượng của thiền tuệ, gọi 
là: "danh pháp biết danh pháp”. Nghĩa 1 à, chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác thuộc về danh pháp chủ thể phát sanh sau, thấy rõ, biết 
r õthọ hay tâm thuộc về danh pháp đối tượng trước vừa mới diệt. 

Như phần niệm thọ, niệm tâm trong pháp hành Tứ niệm xứ. 

2.2- Sắc Pháp 

Sắc pháp (rũpadhamma) là pháp có trạng thái bị hủy hoại do nóng, 
lạnh, đói, khát,. . .(ruppanalakkhana). 

Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp, trong thân thể của mồi người bình 
thường không bị bệnh tật khiếm khuyết, có thể có đủ 27 sắc pháp. 

- Neu là người đàn ông, thì trừ sắc nữ tính. 

- Nếu là người đàn bà, thì trừ sắc nam tính. 

- Neu người nào bị mắt mù, tai điếc,... thì người ấy bị giảm sổ lượng 
sẳc pháp theo bệnh tật ấy. 

Phận Sự Của sắc Pháp 

sẳc pháp chỉ có một phận sự duy nhất là làm đối tượng của tâm, hay 
làm đối tượng của danh pháp, sắc pháp hoàn toàn không thể biết được đối 
tượng, không biết cảm giác. Riêng phần sẳc thân của con người không biết 




cảm giác nóng, lạnh, đói, khát, đau nhức.... Sở dĩ, sắc thân biết cảm giác 
nóng, lạnh, đói, khát, đau nhức,. . . là do tâm và tâm sở’ tức là danh pháp. 

Neu không có tâm và tâm sở hay danh pháp nưcmg nhờ nơi sắc thân 
này nữa, thì sắc thân này trở thành tử thi, không thế thở vô, thở ra, đi, đứng, 
nằm, ngồi,... nói năng, ăn uống; cũng không biết cảm giác nóng lạnh, đói 
khát, đau nhức.... 

Sắc thân này thở vô, thở ra, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng,... đều do 
tâm chủ động, gọi là sắc pháp phát sanh từ tâm (cittqịarũpa). 

Sắc pháp trong thân chỉ có thể tiếp xúc với đổi tượng, làm nhân duyên 
đế phát sanlưổm hay danh pháp mà thôi. 

Ví du : 

- Mắt (nhãn tịnh sắc: cakkhupasãdarũpa) không thế nhìn thấy sắc trần, 
chỉ là nơi tiếp xúc với sắc trần, do sự tiếp xúc ấy, nên phát sanh nhãn thức 
tâm. Chính nhãn thức tâm mới có thể nhìn thấy sắc trần. Cũng như vậy, nhĩ 
tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, sắc ý 
căn (hadayavatthurũpa) chỉ là nơi tiếp xúc với đổi tượng riêng biệt từng mỗi 
môn mà thôi. 

Phân Biệt Danh Pháp, sắc Pháp Trong 6 Môn 

Danh pháp, sẳc pháp phát sanh do nương nhờ 6 môn như sau: 

1- Nhãn môn (mắt): Khi sắc trần, hình dạng, tiếp xúc với nhãn tịnh 
sắc (mắt), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sanh nhãn thức tâm làm phận sự nhìn 
thấy được sắc trần: hình dạng. . . trong hiện tại. 

Nhãn thức tâm có 2 tâm: 

- Nhãn thức tâm là quả của bất thiện tâm, nhìn thấy sắc trần xấu xí. 
- Nhãn thức tâm là quả của thiện tâm, nhìn thấy sắc trần tốt đẹp. 

* Sắc trần với nhãn tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 
* Nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần thuộc về danh pháp. 

2- Nhĩ môn (tai): Khi thanh trần, các âm thanh, tiếp xúc với nhĩ tịnh 
sắc (tai), do sự tiếp xúc ẩy, nên phát sanh nhĩ thức tâm làm phận sự 
nghe thanh trần, các âm thanh, trong hiện tại. 

Nhĩ thức tâm có 2 tâm. 

- Nhĩ thức tâm là quả của bất thiện tâm, nghe thanh trần, âm thanh dở. 

- Nhĩ thức tâm là quả của thiện tâm, nghe thanh trần, âm thanh hay. 

* Thanh trần với nhĩ tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

* Nhĩ thức tâm nghe thanh trần thuộc về danh pháp. 




3- Tỷ môn (mũi): Khi hương trân, các loại mùi tiêp xúc với tỷ tịnh 
sắc (mũi), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sanh tỷ thức tâm làm phận sự 
ngửi hương trần, các loại mùi, trong hiện tại. 

Tỷ thức tâm có 2 tâm: 

- Tỷ thức tâm là quả của bất thiện tâm, ngửi hưong trần, mùi hôi thối. 

- Tỷ thức tâm là quả của thiện tâm, ngửi hưong trần mùi thom tho. 

* Hương trần với tỷ tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

* Tỷ thức tâm ngửi hưong trần thuộc về danh pháp. 

4- Thiệt môn (lưỡi): Khi vị trần, các loại vị, tiếp xúc với thiệt tịnh 
sắc (lưỡi), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sanh thiệt thức tâm làm phận sự nếm vị 
trần, các loại vị, trong hiện tại. 

Thiệt thức tâm có 2 tâm: 

- Thiệt thức tâm là quả của bất thiện tâm, nếm vị trần, vị dở. 

- Thiệt thức tâm là quả của thiện tâm, nếm vị trần, vị ngon. 

* Vị trần với thiệt tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

* Thiệt thức tâm nếm vị trần thuộc về danh pháp. 

5- Thân môn (thân): Khi xúc trần, cứng, mềm, nóng, lạnh, phồng, 
xẹp. . ., tiếp xúc vởithân tịnh sắc (thân), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sanh thân 
thức tâm làm phận sự tiếp xúc với xúc trần, cứng, mềm, nóng, lạnh..., trong 
hiện tại. 

Thân thức tâm có 2 tâm: 

- Thản thức tâm là quả của bất thiện tâm, tiếp xúc trần thô, cứng. 

- Thản thức tâm là quả của thiện tâm, tiếp xúc trần tế, êm dịu. 

* Xúc trần với thân tịnh sắc thuộc về sắc pháp. 

* Thân thức tâm tiếp xúc trần thuộc về danh pháp. 

6- Ỷ môn (ỷ): Khi pháp trần tiếp xúc với sắc ỷ căn ( hadavavatthu - 
rũpa ), do sự tiếp xúc ấy nên phát sanh ỷ thức tăm làm phận sự biết pháp trần 
ở 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại 3 thời [7] , đó là đối tượng Niết 
Bàn và đối tượng pannatti: chế định pháp. 

Ý thức tâm phát sanh do nưong nhờ ý môn, gồm có 75 tâm (trừ 10 
thức tâm và 4 vô sắc giới quả tâm). 

* Sắc pháp với sắc ỷ căn thuộc về sắc pháp. 

* Ỷ thức tâm biết pháp trần thuộc về danh pháp. 

* Niết Bàn là vô vi pháp thuộc về danh pháp đặc biệt, làm đổi tượng 
của siêu tam giới tâm. 




* Chế định pháp không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về danh 
pháp, nên không thể làm đối tuợng của pháp hành thiền tuệ. 
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ỏ’ hiện tại 
(ỉhịộn tại 
lỉhiận tụi 



ử hi ùn tụi 

( ỉ hiện tại 

ờ 3 thòi và 
ngoại 3 thời 



- Pháp trần có 3 pháp: tâm, tâm sở, sắc pháp trong quả khứ, hiện tại, 

vị lai. 

- Niết Bàn và Chế định pháp không trong 3 thời, vì không có sự sanh, 
sự diệt. 

Danh pháp, sắc pháp trong Tứ niệm xứ 

Pháp hà nh Tứ niệm xứ, Đức Phật thuyết giảng trong kinh "Đại Tứ 
niệm xứ" có 4 phần nhu sau: 

- Thăn niệm xứ: thân là đổi tuợng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, 
tất cả phần thân thuần túy thuộc sắc pháp. 

- Thọ niệm xứ: thọ là đối tuợng của chá nh niệm, trí tuệ tỉnh giác, tất 
cả phần thọ thuần túy thuộc danh pháp. 

- Tăm niệm xứ: tâm là đối tuợng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, tất 
cả phần tâm thuần túy thuộc danh pháp. 

- Pháp niệm xứ: pháp là đổi tuợng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, 
tất cả phần pháp thuộc danh pháp lẫn sắc pháp. 

Nhân Duyên Phát Sanh Danh Pháp, sắc Pháp 

Mồi danh pháp, mỗi sắc pháp phát sanh lên do hội đủ nhân duyên, nếu 
thiếu nhân duyên nào, danh pháp, sắc pháp không thể phát sanh lên đuợc. 

Nhân Duyên Phát Sanh Danh Pháp 

Sự phát sanh danh pháp đối với chúng sinh trong tam giới, có sự nuong 
nhờ khác nhau nhu sau: 



* Đổi với chúng sinh có ngũ uẩn trong 1 1 cõi dục giới, danh 
pháp: tâm, tâm sơ phát sanh do nường nhò 3 pháp. 

- Atĩtakamma: Nghiệp quá khứ, ác nghiệp hoặc thiện nghiệp trong quá 

khứ. 

- Vatthu: Nơi phát sanh, có 6 tịnh sắc: nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ 
tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc và sắc ý căn. 

- Ãrammana: Đối tượng, có 6 đối tượng: sắc trần, hưong trần, vị trần, 
xúc trần và pháp trần. 

* Đối với chúng sinh Phạm thiên có ngũ uẩn trong 15 cõi trời sắc giới 
(trừ cõi Vô tưởng thiên), danh pháp: tâm, tâm sớ phát sanh do nưong nhò 3 
pháp. 

- Nghiệp quá khứ. 

- Noi phát sanh: có 3 tịnh sắc: nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc và sắc ý căn. 

- Đối tượng: có 3 đối tượng: sắc trần, thanh trần và pháp trần. 

* Đối với chúng sinh Phạm thiên có tứ uẩn trong 4 cõi tròi vô sắc 
giới, danh pháp: tâm, tâm sơ phát sanh do nưong nhò 2 pháp. 

- Nghiệp quá khứ. 

- Đối tượng: có một đổi tượng, pháp trần. 

Danh pháp phát sanh do nưong nhờ sắc pháp 

Danh pháp: Đó là tâm + tâm sở phát sanh do nưong nhò sắc pháp. 

Ví dư: 

Nhãn thức tâm được phát sanh do nhò sắc trần: hình dạng, tiếp xúc 
với nhãn tịnh sắc. 

Ví như : "tiếng chuông” được phát ra thành tiếng là do nhờ dùi 
chuông đánh đụng vào cái chuông. 

Thật ra, trong dùi chuông không có tiếng chuông, và trong cải 
chuông cũng không có tiếng chuông. Sở dĩ có tiếng chuông là vì dùi chuông 
đụng vào cái chuông. 

Cũng như vậy, khi sắc trần tiếp xúc với nhãn tịnh sắc, do nhân duyên 
tiếp xúc ấy, mới phát sanh "nhãn thức tâm", là tâm phát sanh do nưong 
nhò nhãn tịnh sắc , làm phận sự nhìn thấy sắc trần, hình dạng. 

Nếu chỉ riêng nhãn tịnh sắc (mắt) thì không thể nhìn thấy được, như 
khi tâm đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì thuộc nội tâm, dầu đôi mắt đang 
mở vẫn không nhìn thấy những vật đằng trước mặt; hoặc chỉ riêng tâm cũng 
không the nhìn thấy được sắc trần, hình dạng, như khi nhắm mắt, bịt mắt, dầu 
tâm muốn nhìn thấy một vật gì cũng không the thấy được. 




Vì cả 2 trường hợp này không hội đủ nhân duyên đế cho nhãn thức 
tâm phát sanh, nên không thể nhìn thấy. 

Vậy, khi sắc trần: hình dạng tiếp xúc với nhãn tịnh sắc (mắt), do nhân 
duyên tiếp xúc ấy, mới phát sanh nhãn thức tâm là tâm phát sanh do nương 
nhờ ở nhãn tịnh sắc. 

Chính nhãn thức tâm này làm phận sự nhìn thấy sắc trần. Ngoài nhãn 
thức tâm ra, không có một tâm nào khác, hay một người nào khác, một chúng 
sinh nào khác có thế nhìn thấy sắc trần, hình dạng trong hiện tại. 

Tương tự như vậy, nhĩ thức tâm được phát sanh do nhờ thanh trần, âm 
thanh, tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc (tai). 

Nếu chỉ riêng nhĩ tịnh sắc (tai), không thể nghe được thanh trần, âm 
thanh, như khi ngủ say, tai không nghe được âm thanh nào; hoặc chỉ 
riêng tâm cũng không the nghe được âm thanh nào, như khi tai bị bịt chặt, 
hay trong phòng kín, dẫu tâm muốn nghe âm thanh, cũng không thế nghe 
được. 

Vì cả hai trường hợp này, không hội đủ nhân duyên, đe cho nhĩ thức 
tâm phát sanh, nên không the nghe được. 

Vậy, khi thanh trần, âm thanh tiếng nói tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc (tai), 
do nhân duyên tiếp xúc ấy, mới phát sanh nhĩ thức tâm là tâm phát sanh do 
nương nhờ ở nhĩ tịnh sắc. 

Chính nhĩ thức tâm này làm phận sự nghe thanh trần, âm thanh. Ngoài 
nhĩ thức tâm ra, không còn có tâm nào khác, hay một người nào khác, một 
chúng sinh nào khác có thế nghe được thanh trần, âm thanh trong hiện tại. 

Tương tự như vậy, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thân thức tâm, ỷ thức 
tâm. Mồi tâm phát sanh cũng đều do hội đủ nhân duyên riêng của tâm ấy. 

Nhân Duyên Phát Sanh sắc Pháp 

sẳc pháp phát sanh do 4 nhân duyên. 

1- Sắc pháp phát sanh do nghiệp (kammajarũpa). 

2- Sắc pháp phát sanh do tâm (cittajarũpa). 

3- Sắc pháp phát sanh do thời tiết (utụịarũpa). 

4- Sắc pháp phát sanh do vật thực (ãhãrajarũpa). 

* Sắc pháp phát sanh do tâm hay danh pháp. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ nên tìm hiểu về sắc pháp phát sanh do 
tâm(cittajarũpa), vì liên quan đến đối tượng trí tuệ thứ nhì trong 16 loại trí 
tuệ thiền tuệ. 

Ví dư: 




4 oai nghi chính: đi, đứng, ngồi, nằm, và các oai nghi phụ: bước tới, 
bước lui, quay bên trái, quay bên phải, co tay, co chân, duỗi tay, duỗi chân. . . 
đều là những sắc pháp phát sanh do tâm, làm đối tượng thiền tuệ. 

- Nhân duyên phát sanh 4 oai nghi. 

4 oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm là sắc pháp phát sanh do tâm. 

Ví du: 

"Oai nghi đi" gọi là "thân đi" hoặc "sắc đi" là sắc pháp phát sanh do 
bởi nhiều nhân duyên tuần tự như sau: 

- Tăm nghĩ "đi". 

- Do tâm nghĩ đi làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho cử động toàn thân. 

- Toàn thân di chuyển bước đi từng bước do năng lực của chất gió phát 
sanh từ tâm ấy, gọi là "thăn đi" hoặc "sắc đỉ"\ầsắc pháp phát sanh do 

tâm (cỉttajarũpa). 

Tưong tự như vậy, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm, và sắc bước tới, sắc 
bước lui, sắc quay bên phải, sắc quay bên trái, sắc co tay vào, sắc co chân 
vào, sắc duỗi tay ra, sắc duỗi chân ra,... đều là những sắc pháp phát sanh 

do tăm (do danh pháp). 

Như vậy, mỗi oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm được là do hội đủ nhân 
duyên; chứ không phải người nào, hoặc chúng sinh nào có the đi, đứng, ngồi, 
nằm. 

Sở dĩ, người bị bệnh bại liệt, dầu tâm muốn đi, đứng, ngồi, nằm,. . . như 
người bình thường không thể được, là vì chất gió phát sanh do tăm quá yếu, 
không đủ năng lực làm chuyển động thân thể nặng nề do bởi chất đất và 
chất nước này. 

Điều quan trọng của danh pháp, sắc pháp 

Hành giả muốn tiến hành thiền tuệ, điều quan trọng đầu tiên cần phải 
học cho hiểu biết rõ ràng về danh pháp, sắc pháp, vì danh pháp, sắc pháp là 
đối tượng của thiền tuệ; là pháp để thực nghiệm sự thật chân lý, để thấy rõ, 
biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc phápâủ ng theo Chân nghĩa 
pháp (Paramatthadhamma), hay Thực tánh pháp (Sabhãvadhamma)có trạng 
thái riêng của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp; có sự sanh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp; có 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, có the dẫn đến sự chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 




Ngoài danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp ra, Chế định 
pháp, dầu danh từ ngôn ngữ chế định ẩy có Thực tánh pháp làm nền 
tảng đi nữa, thì cũng hoàn toàn không có trạng thái riêng, không có sự sanh, 
sự diệt, không có trạng thái chung, không the dẫn đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Ví nhu một nguời đọc chữ (sách), điều quan trọng là phải có chữ đe mà 
đọc, phải biết từng nguyên âm, phụ âm, cách ráp vần thành chữ; hiểu ý nghĩa 
của chữ ấy, thì nguời ấy đọc đuợc chữ, hiếu đuợc nghĩa. 

Cũng nhu vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ, cần phải học hiếu rõ mỗi 
danh pháp, mỗi sắc pháp dùng đế làm đổi tuợng thiền tuệ, đế thực nghiệm sự 
thật chân lý của nó. 

Phiền Não Nương Nhò’ Noi Danh Pháp, sắc Pháp 

Tất cả mọi phiền não nhất là tà kiến (dỉtthỉ), tham ái (tanhã), ngã 
mạn (mãna) đều nương nhờ nơi danh pháp, sắc pháp mà phát sanh. 

1- Tà kiến nương nhờ noi danh pháp, sắc pháp 

Một số người trong đời này, không gần gũi thân cận với bậc Thiện trí 
trong Phật giáo, không được học hỏi hiếu rõ về danh pháp, sắc pháp; không 
tiến hành thiền tuệ, nên không thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đúng theo 
thực tánh của các pháp là pháp vô ngã. 

Do đó, tà kiến (dựthỉ) nương nhờ nơi danh pháp, sắc pháp phát sanh, 
nên thấy sai, chấp lầm từ danh pháp cho là ta, sắc pháp cho là 
ta, là ngã như sau: 

1- Khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, thì tăm tà kiến thấy sai, chấp 
lầm từ chủ thể "nhãn thức tâm " cho là "Ta thấy ", và từ đối tượng "sắc 
trần " cho là "người này, người kia... vật này, vật kia...". 

2- Khi nhĩ thức tâm nghe thanh trần, thì tâm tà kiến thấy sai, chấp 
lầm từ chủ the "nhĩ thức tâm ” cho là "Ta nghe ", và từ đối tượng "thanh 
trần " cho là "tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh... ". 

3- Khi tỷ thức tăm ngửi hương trần, thì tăm tà kiến thấy sai, chấp lầm 
từ chủ thê "tỷ thức tâm" cho là "Ta ngửi", và từ đối tưọTig "hương 
trần " cho là "mùi thơm nước hoa... mùi hôi tử thỉ...". 

4- Khi thiệt thức tâm nếm vị trần, thì tâm tà kiến thấy sai chấp lầm từ 
chủ thể "thiệt thức tăm " cho là "Ta nếm ", và từ đổi tượng "vị trần " cho 
là "vị đường ngọt... vị chanh chua... ". 




5- Khi thân thức tâm tiếp xúc với xúc trần (cứng, mền, nóng, 
lạnh...), thì tăm tà kiếnthầy sai, chấp lầm từ chủ thể "thân thức tăm" cho 
là "Ta tiếp xúc", và từ đối tượng "xúc trần " cho là "sắt cứng, trời lạnh... ". 

6- Khi ỷ thức tâm biết pháp trần, thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm 
như sau: 

- Khi sắc đi, thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ "sắc đi" cho là "Ta 
đi". 

- Khi sắc đứng, thì tăm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ "sắc đứng" cho 
là "Ta dứng". 

- Khi sắc ngòi, thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ "sắc ngòi" cho 
là "Ta ngồi". 

- Khi sắc nằm, thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ "sắc nằm " cho 
là "Ta nằm ". 

- Khi sắc bước tới, thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ "sắc bước 
tới" cho là "Ta bước tới". 

- Khi sắc bước lui, thì tăm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ " sắc bước 
lui" cho là "Ta bước lui". ... 

- Khi ỷ thức tăm nào biết pháp trần nào, thì tăm tà kiến thấy sai, chấp 
lầm từ chủ thê "ý thức tâm" ky cho là "Ta biết”, và từ đổi tượng "pháp 
trần " nào cho là "môn này, ngành kia, " 

Sở dĩ tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm từ danh pháp, từ sắc pháp cho 
là "Ta " (Ngã), là vì không có chánh kiến thiền tuệ thấy đúng, biết đúng 
rằng: "Thực tánh của danh pháp, sắc pháp là Pháp vô ngã, và không có trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc phápcứ trạng thái vô ngã ". 

Sự thật, danh pháp là pháp vô ngã, sắc pháp là pháp vô ngã: không 
phải ta, không phải người, không phải chúng sinh, không phải vật này, vật 
kia. Nhưng do tâm tà kiến theo chấp ngã (attãnudựthi) thấy sai, chấp lầm 
cho là "ta, người, chúng sinh, vật này vật kia. . 

Như vậy, đúng theo thực tánh của các pháp không có ngã thì làm sao 
mà diệt ngãâượ c? 

Thật ra, sự chấp có ngã là do tà kiến thấy sai chấp lầm; mà tâm tà kiến 
là có thật, khidiệt được tà kiến, thì không còn chấp ngã nữa. 

2- Tham ái nương nhờ noi danh pháp, sắc pháp 

Tâm tham ái (tanhã) hài lòng thỏa thích, say mê ở danh pháp, sắc pháp 
cho là "tốt đẹp, lợi ích, an lạc... ". 




Sở dĩ tâm tham ái nương nhờ ở danh pháp, săc pháp cho là tôt đẹp, lợi 
ích, an lạc, là vì không có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: 

- Danh pháp, sắc pháp chỉ là pháp khổ đế. 

- Danh pháp, săc pháp có trạng thái khô. 

3- Ngã mạn nương nhò’ noi danh pháp, sắc pháp. 

Tăm ngã mạn (mãna) chấp ta là danh pháp, sắc pháp cho là "ta hơn 
người, ta bằng người, ta kém người...". 

Sở dĩ tâm ngã mạn nương nhờ ở danh pháp, sắc pháp chấp ta hơn 
người, ta bằng người, ta kém người, là vì không có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ rằng: 

- Danh pháp, sắc pháp chỉ là pháp vô thường. 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường. 

Do đó, sự học hỏi để hiểu biết rõ về tất cả mọi danh pháp, sắc pháp là 
điều quan trọng đầu tiên của hành giả muốn tiến hành thiền tuệ. 

Tà kiến thấy sai làm khổ mình, khổ ngưòi 

Tà kiến thấy sai, biết lầm, chấp lầm danh pháp, sắc pháp cho là "ta, 
người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật này, vật kia, ..." cùng với tham tâm 
phát sanh chấp rằng: "của ta, của người",... rồi phát sanh mọi phiền não 
tham, sân, si,... tự làm khổ mình, làm khổ người không chỉ ở kiếp hiện tại, 
mà còn nhiều kiếp vị lai nữa. 

Ví dụ như: 

Ban đêm, một người đi đường, nhìn thấy lờ mờ sợi dây ngoằn ngoèo 
giống như con rắn nằm ở giữa đường. Người ấy nhìn sợi dây ấy, thấy sai, 
tưởng lầm, chấp lầm cho là "con rắn độc” nên phát sanh tâm sợ hãi, tự làm 
khố mình, lại còn nói cho người khác cũng sợ hãi nữa. 

Cũng như vậy, một số người trong đời này, là người si mê, bị vô minh 
che phủ thực tánh của danh pháp, sắc pháp, có tà kiến thấy sai, biết lầm, chấp 
lầm danh pháp, sắc phápcho là "Ta, của Ta, người, của người, chúng sinh, 
vật này, vật kia,...". Do đó, các phiền não tham, sân, si, ngã mạn,... có thế 
phát sanh, tự làm khố mình, làm khố người, tự làm khố mình lẫn người, 
không chỉ trong kiếp hiện tại này, mà còn phải chịu khổ nhiều kiếp vị lai nữa. 

Chánh kiến thiền tuệ không làm khổ mình, khổ ngưòi 

Có một số người trong đời này, là người thường được gần gũi với bậc 
Thánh nhân, bậc Thiện trí trong Phật giáo, được lắng nghe chánh pháp của 
Đức Phật, được học hỏi hiểu biết rõ về danh pháp, sắc pháp, được tiến hành 
thiền tuệ, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc 




pháp, có chánh kiến thiền tuệ thấy đúng, biết đúng theo thực tánh của danh 
pháp, sắc pháp là: 

- Danh pháp chỉ là danh pháp. 

- Sắc pháp chỉ là sắc pháp. 

- Danh pháp là một, sắc pháp là một. 

- Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp đều là pháp vô ngã: không phải ta, 
không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng 
sinh, không phải vật này, vật kia,. . .. Và tất cả mọi danh pháp, sắc pháp trong 
tam giới đều có trạng thái vô ngã. 

Nhờ chánh kiến thiền tuệ mới diệt được tà kiến theo chấp ngã, đồng 
thời diệt tất cả mọi tà kiến khác. 

Bậc Thánh Thanh Văn có chánh kiến thiền tuệ nên không còn làm 
khổ mình, làm khổ người, không còn làm khổ cả mình lẫn người, ngay kiếp 
hiện tại lẫn kiếp vị lai. 

Ví dụ như: 

Ban đêm, một người đi đường, có người cho biết có sợi dâv ngoằn 
ngoèo nằm giữa đường. Người ấy, tay cầm đèn thắp sáng, nhìn thấy rõ đúng 
một sợi dây ngoằn ngoèo nằm ở giữa đường. Người ấy biết rõ rằng sợi dãy 
chỉ là sợi dây, nên không phát sanh tâm sợ hãi, không làm khố mình, lại còn 
nói cho người khác cũng không sợ hãi nữa. 

Cũng như vậy, bậc Thánh Thanh Văn trong đời này, là bậc có chánh 
kiến thiền tuệ thấy đúng, biết đúng theo thực tánh của các pháp là: 

- Danh pháp chỉ là danh pháp. 

- sẳc pháp chỉ là sắc pháp. 

- Danh pháp, sắc pháp đều là pháp vô ngã. 

Do đó, các phiền não tham, sân, si, ngã mạn,... không phát sanh, 
không làm khố mình, không làm khố người, không làm khố cả mình lẫn 
người, không chỉ trong kiếp hiện tại này mà còn nhiều kiếp vị lai nữa. 

Danh Pháp, sắc Pháp Làm Đối Tượng Thiền Tuệ 

Danh pháp, sẳc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp có ba thời: quá khứ, 
hiện tại, vị lai. 

- Danh pháp, sắc pháp đã diệt rồi, thuộc quá khứ. 

- Danh pháp, sắc pháp đang sanh, thuộc hiện tại. 

- Danh pháp, sắc pháp chưa sanh, thuộc vị lai. 




Danh pháp, sắc pháp ở thời nào là đối tượng của thiền tuệ? 

- Danh pháp, sắc pháp thuộc quá khứ đã sanh, đã diệt rồi, danh pháp, 
sắc pháp ẩy không thể làm đổi tượng của thiền tuệ. Bởi vì, trí tuệ thiền 
tuệ không thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp trong quá 
khứ ấy. Và trí tuệ thiền tuệ cũng không thể thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô nga của danh pháp, sắc pháp trong quá 
khứ ấy. 

Vì vậy, danh pháp, sắc pháp trong quá khứ không trực tiếp làm đối 
tượng thiền tuệ. 

- Danh pháp, sắc pháp thuộc vị lai chưa sanh, danh pháp, sắc pháp ấy 
không thể làm đối tượng của thiền tuệ. Bởi vì, trí tuệ thiền tuệ không thể 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệtcua danh pháp, sắc pháp trong vị lai ấy. Và trí 
tuệ thiền tuệ cũng không thể thấy rõ, biết r õtrạng thái vô thường, trạng thái 
khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp trong vị lai ấy. 

Vì vậy, danh pháp, sắc pháp trong vị lai không trực tiếp làm đổi tượng 
thiền tuệ. 

- Danh pháp sắc, pháp đang sanh trong hiện tại này, mới có the làm 
đối tượng của thiền tuệ. Bởi vì, trí tuệ thiền tuệ có thể thấy rõ, biết rõ sự 
sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ấy. Và trí tuệ thiền tuệ cũng có thể 
thấy rõ, biết rõ được trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã của danh pháp, sắc pháp trong hiện tại ấy. 

Vì vậy, chỉ có danh pháp, sắc pháp trong hiện tại mới trực tiếp làm 
đối tượng thiền tuệ. 

Tuy nhiên, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
trong hiện tại, có sự sanh sự diệt, có trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã; thì trí tuệ thiền tuệ cũng có thể thấu triệt, thông suốt 
được danh pháp, sắc pháp trong quá khứ cũng đã có trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. Và trí tuệ thiền tuệ cũng có thể thấu triệt, 
thông suốt được danh pháp, sắc pháp trong vị lai cũng sẽ có trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã; cũng như danh pháp, sắc pháp 
trong hiện tại này. 

Chỉ có danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp mới có sự 
sanh, sự diệt, nên có 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai mà thôi. 

Niết Bàn và Chế đinh pháp (Pannattidhamma) thuộc về kãỉavimutti: 
ngoại 3 thời:không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Bởi vì, 
Niết Bàn và Chế định pháp không có sự sanh, sự diệt. 




Danh pháp, sắc pháp hiện tại có 4 loại : [ 8 ] 

1- Ảddhã paccuppanna: Nhất kiếp hiện tại: Ke từ khi ngũ uấn tái sanh 
cho đến khi ngũ uẩn tan rã (chết) là thời gian hiện tại của một kiếp người. 

2- Samaya paccuppanna: Nhất thời hiện tại: Ngũ uấn lúc buối sáng, 
lúc buổi trưa, lúc buổi chiều, lúc buổi tối. . . thời gian hiện tại trong một buổi, 
một lúc. 

3- Santati paccuppanna: Liên tục hiện tại: Ngũ uấn, danh pháp, sắc 
pháp đang sanh diệt liên tục không ngừng qua các lộ trình tâm (vĩthicitta) . 

4- Khana paccuppanna: Sát na hiện tại: Ngũ uấn danh pháp, sắc pháp 
hiện tại ở sát na trụ. 

Trong 4 loại hiện tại này, nhất kiếp hiện tại và nhất thời hiện tại danh 
pháp, sắc pháp có thời gian quá dài, không thể làm đối tượng của thiền 
tuệ; sát na hiện tại danh pháp, sẳc pháp sanh rồi diệt quá ngắn ngủi, mau lẹ, 
cũng không the làm đối tượng của thiền tuệ. 

Chỉ có liên tục hiện tại, danh pháp, sắc pháp có khoảng thời gian 
không dài quá, cũng không ngắn quá, nên có thể làm đối tượng của thiền 
tuệ. 

Một khi, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp trong 
hiện tại sanh ròi diệt, có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã; điều dĩ nhiên, trí tuệ thiền tuệ hoàn toàn không còn hoài nghi danh 
pháp, sắc pháp trong quá khứ và danh pháp, sắc pháp trong vị 
lai là "thường", "lạc”, "ngã". Điền chắc chắn là phải có trạng thái vô 
thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã. 

3- Sự Sanh Sự Diệt Của Danh Pháp, sắc Pháp 

Danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma) hay Thực tánh pháp (Sabhãvadhamma), là pháp hữu 

vi (sankhatadhamma) bị cấu tạo do bởi 4 nhân 
duyên: nghiệp (kamma), tâm (citta), thời tiết (utu), vật thực (ãhãra), nên có 
trạng thái sanh rồi diệt liên tục không ngừng. 

Niết Bàn (Nibbãna) là danh pháp thuộc pháp vô vi (asankhata- 
dhamma ), Và Chế định pháp (Pahhattidhamma) cũng được ghép vào pháp 
vô vi, vì chúng không bị cấu tạo bởi 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật 
thực, nên không có sự sanh, sự diệt. 

Niết Bàn và Chế định pháp không có sự sanh, sự diệt, nên không 
có trạng thái vô thường, trạng thải khố, trạng thái vô ngã; nhưng cả 2 đều là 
pháp nên thuộc pháp vô ngã. 




Như Đức Phật dạy: 

"Ấniccã sabbe sahkhãrã, dukkhãnattã ca sankhatã. 

Nibbãnanca pannatti, anattã iti nicchayã". [9] 

"Tất cả pháp hữu vi, danh pháp và sắc pháp 
Đeu có 3 trạng thái, vô thường, khố, vô ngã. 

Niết Bàn và Chế định, thuộc về vô ngã pháp ". 

1- Sự Sanh, Sự Diệt Của Danh Pháp 

Danh pháp là Tâm và Tâm sở, có sự sanh sự diệt vô cùng mau lẹ, như 
Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỷ khưu, Như lai không thấy pháp nào có sự sanh sự diệt vô 
cùng mau lẹ như Tâm. [10] 

Trong Chú giải dạy rằng: "Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm + tâm 
sở (danh pháp) sanh rồi diệt 1000 tỷ lần". [1 1] 

Mồi tâm + tâm sở có 3 sát na là: 

1- Uppãda khaụa: Sát na sanh. 

2- Thỉtỉ khana: Sát na trụ. 



3- Bhaúga khana: Sát na diệt. 



• S;it m< sanh 
■ S;'«t na trụ 
► Sát na diệt 



2- Sự Sanh, Sự Diệt Của sắc Pháp 

Sự sanh, sự diệt của sắc pháp chậm hơn sự sanh sự diệt của danh 



pháp, với sự so sánh thời gian 3 sát na sanh - trụ - diệt của danh pháp như 



sau: 

* sẳc pháp sanh 1 sát na, diệt 1 sát na giống như danh pháp, thời gian 
trụ của danh pháp chỉ có 1 sát na, nhưng thời gian trụ của sắc pháp lâu hơn 
thời gian trụ của danh pháp đến/ ố lần tâm sanh diệt. 

Theo nhãn môn lộ trình tâm gồm có 17 tâm liên tục sanh diệt, cứ mỗi 
tâm có 3 sát na nhỏ: sanh - trụ - diệt. Như vậy suốt một nhãn môn lộ trình tâm 
gồm có 5 1 sát na nhỏ. 

Sắc trần: là sắc pháp, hình dạng rõ ràng làm đối tượng của nhãn môn 
lộ trình tâm có thể tồn tại trải qua suốt một lộ trình tâm theo tuần tự có 17 
tâm liên tục sanh - trụ - diệt, gồm có 51 sát na nhỏ. Trong đó 1 sát na sanh, 1 
sát na diệt, còn lại 49 sát na là thời gian trụ của sắc trần (sắc pháp). 

Vậy, danh pháp và sắc pháp giống nhau 1 sát na sanh và 1 sát na 
diệt. Nhưng khác nhau sát na trụ. Danh pháp thời gian trụ chỉ 1 sát na nhỏ, 




còn săc pháp thời gian trụ gôm có 49 sát na nhỏ của tâm. Nghĩa 1 ầsăc 
trần bắt đầu sanh từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ 17 mới diệt. 

Như vậy, sắc pháp sanh rồi diệt chậm hơn danh pháp, đến 16 lần tâm 
sanh - diệt. 

Xem đồ biểu nhãn môn lộ trì nh tâm, có sắc trần: hình dạng rõ ràng làm 
đối tượng để có sự so sánh thấy rõ sát na sanh - trụ - diệt của danh pháp và 
sắc pháp. 



Đồ biểu nhãn môn lộ trình tâm (Cakkhudvaravithicitta) 
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Giải Thích : Nhãn môn lộ trình tâm 

Nhãn môn lộ trình tâm gồm có những tâm sanh rồi diệt theo tuần tự 
liên tục, có sắc trần rõ ràng làm đối tượng. Bắt đầu từ hộ kiếp tăm quá 
khứ thứ nhất cho đến tiếp đối tượng tâm thứ 17, là chấm dứt. 

Nhãn thức tâm phát sanh là do sắc trần tiếp xúc với nhãn tịnh sắc, theo 
nhãn môn lộ trình tâm sanh rồi diệt như sau: 

Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm viết tắt (bha) 

1- Atĩtabhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm quá khứ nt (atĩ) 

2- Bhavaủgacalana: Hộ kiếp tâm rung động nt (na) 

3- Bhavaủgupaccheda: Hộ kiếp tâm bị cắt đứt nt (da) 

4- Pancadvãravajjanacitta: Ngũ môn hướng tâm nt (pan) 

5- Cakkhuvinnanacitta: Nhãn thức tâm nt (cak) 

6- Sampaticchanacitta: Tiếp nhận tâm nt (sam) 

7- Santĩranacitta: Suy xét tâm nt (san) 

8- Votthabbanacitta: Xác nhận tâm nt (vot) 

9- 15 Javanacitta: Tác hành tâm nt (ja) 

16- 17 Tadãlammana: Tiếp đối tượng tâm nt (ta) 

Bhavaủgacitta : Hộ kiếp tâm nt (bha) 

Qua 17 tâm sanh diệt, sắc trần diệt cùng với tâm thứ 17. Hộ kiếp tâm 
phát sanh chấm dứt một nhãn môn lộ trình tâm. 

3- Nhân Duyên Sanh Diệt [12] 



Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt liên tục không ngừng. 
Song mỗi danh pháp, mỗi sẳc pháp sanh do nhân duyên sanh, diệt do nhân 
duyên diệt. 

* Nhân duyên sanh của danh pháp 

5 nhân duyên sanh của danh pháp là: 

- Danh pháp sanh do vô minh sanh. 

- Danh pháp sanh do tham ái sanh. 

- Danh pháp sanh do nghiệp sanh. 

- Danh pháp sanh do danh pháp, sắc pháp sanh. 

- Trạng thái sanh của danh pháp. 

* Nhân duyên diệt của danh pháp 
5 nhân duyên diệt của danh pháp là: 

- Danh pháp diệt do vô minh diệt. 

- Danh pháp diệt do tham ái diệt. 

- Danh pháp diệt do nghiệp diệt. 

- Danh pháp diệt do danh pháp, sắc pháp diệt. 

- Trạng thái diệt của danh pháp. 

* Nhân duyên sanh của sắc pháp 
5 nhân duyên sanh của sắc pháp là: 

- Sắc pháp sanh do vô minh sanh. 

- Sắc pháp sanh do tham ái sanh. 

- sẳc pháp sanh do nghiệp sanh. 

- Sắc pháp sanh do vật thực sanh. 

- Trạng thái sanh của sắc pháp. 

* Nhân duyên diệt của sắc pháp 
5 nhân duyên diệt của sắc pháp là: 

- sẳc pháp diệt do vô minh diệt. 

- Sắc pháp diệt do tham ái diệt. 

- sẳc pháp diệt do nghiệp diệt. 

- sẳc pháp diệt do vật thực diệt. 

- Trạng thái diệt của sắc pháp. 

4- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thấy Rõ Sự Sanh Sự Diệt 
Hành giả tiến hành thiền tuệ có danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân 
nghĩa pháp làm đối tuọng. Trí tuệ tuần tự phát triển nhu sau: 

- Trí tuệ thứ nhất gọi là Nãmarũpaparichedanãna: Trí tuệ thấy rõ, 
phân biệt rò” trạng thái riêng biệt của môi danh pháp, môi sắc pháp" là pháp 




vô ngã: không phải ta, không phải người, không phải đàn ông, không phải 
đàn bà, không phải chúng sinh nào,... đủ ng theo sự thật Chân nghĩa 
pháp hay Thực tánh pháp là: 

* Danh pháp chỉ là danh pháp. 

* Sắc pháp chỉ là sắc pháp. 

* Danh pháp là một, sắc pháp là một. 

* Trong danh pháp không có sắc pháp. 

* Trong sắc pháp không có danh pháp. 

* Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp đều là pháp vô ngã. 

Trí tuệ thứ nhất này đạt đến chánh kiến thanh tịnh (dỉtthi- 
visuddhi). Như vậy, Trí tuệ này chỉ có khả năng thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp, nhưng vẫn chưa có đủ khả năng thấy rõ sự 
sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thứ nhì gọi là Nãmarũpapaccavapariggahanãna: Trí tuệ thấy 
rõ, biết rõnhân duyên phát sanh của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Trí tuệ 
thứ nhì này có khả năng thấy rõ, biết rõ được "sự sanh" của danh pháp, sắc 
pháp là do bởi "nhân duyên sanh "nhưng vẫn chưa có khả năng thấy rõ 
được "sự diệt" của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ ba gọi là Samasananãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ đượcsM’ diệt của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Trí tuệ thiền tuệ 
thứ ba này có khả năng thấy rõ, biết rõ được "sự diệt " của danh pháp, sắc 
pháp là do "nhân duyên diệt", nhưng vẫn chưa có khả năng thấy rõ, biết rõ 
được "sự sanh " của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi là Udayabbayanãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện 
tại. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư có khả năng thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* Sự sanh của danh pháp, sắc pháp là do bởi nhăn duyên sanh. 

* Sự diệt của danh pháp, sắc pháp là do bởi nhăn duyên diệt. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này 1 à trí tuệ thiền tuệ chính thức đầu 
tiên trong 9 loại trí tuệ thiền tuệ có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại. 

* Danh pháp nào sanh do nhân duvên nào sanh, thì danh pháp 
ấy diệt cũng do nhãn duvên ấy diệt ngay trong hiện tại; nên trí tuệ thiền 
tuệ thay rõ, biết rõ được trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã của danh pháp ẩy. 




* sắc pháp nào sanh do nhãn duyên nào sanh, thì sắc pháp 
ấv diệt cũng do nhân duvên ẩy diệt ngay trong hiện tại; nên trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ được trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã của sắc pháp ẩy. 



Chú thích: 

[5] Pháp trần gồm có tất cả 6 chi pháp: tâm + tâm sở + 5 sắc căn + 16 
sắc pháp vi tế + Niết Bàn + ngôn ngữ Chế định pháp. 

[6] Pháp trần là đối tượng của thiền tuệ, bị hạn chế còn lại 81 tâm 
thuộc tam giới + 52 tâm sở + sắc pháp hiện hữu và Niết Bàn. (Trừ ra 10 sắc 
pháp không rõ ràng, và Chế định pháp). 

[7] Ngoại 3 thời: không ở trong thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai. 

[8] Bộ Visuddhimagga, phần Khandhaniddesa. 

[9] Vinayapitaka, bộ Parivàra. 

[10] Anguttaranikãya, phần Ekakanapãta. 

[11] Chú giải Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, Chú giải kinh 
Phenapin-dupamasuttavaụụanã. 

[12] Bộ Patisambhidãmagga, phần Udayabbayanãnaniddesa. 

-ooOoo- 

2- PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ (tiếp theo) 

4- Ba Trạng Thái Chung (Sãmahnalakkhana) 

Tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp thuộc về Chân nghĩa 
pháp hay Thực tánh phápđề u có 3 trạng thái chung là: 

- Trạng thái vô thường (aniccalakkhana). 

- Trạng thái khổ (dukkhalakkhana). 

- Trạng thái vô ngã (anattalakkhana) . 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư bắt đầu thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung của 
danh pháp, sắc pháp, là nhờ trí tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
được trạng thái riêng của mỗi danh pháp, mồi sắc pháp làm nền tảng. 

1- Trạng Thái Riêng Làm Nen Tảng 

Trạng thái riêng (visesalakkhaỵia) chỉ có trong Chân nghĩa pháp, làm 
nền tảng cho trạng thái chung. 

* Tâm (citta); Gồm có 89 hay 121 tâm cùng có một trạng thái riêng 
ỉầ:ãrammanavijãnanaỉakkhana: trạng thái biết đối tượng. 

* Tâm sở (cetasika): Gồm có 52 tâm sở, mồi tâm sở có mỗi trạng thái 
riêng, 52 tâm sở có 52 trạng thái riêng của mồi tâm sở ấy. 



Ví du: 

- Phassacetasika: Xúc tâm sở, có trạng thái tiếp xúc đổi tượng. 

- Sannacetasika: Tưởng tâm sở, có trạng thái tưởng nhớ đối tượng. 

- Cetanãcetasỉka: Tác ỷ tâm sở, có trạng thái tạo tác theo đối tượng. . . 
52 tâm sở thì có 52 trạng thái riêng của mồi tâm sở ẩy [13] . 

* Sắc pháp (Rũpadhamma) : Gồm có 28 sắc pháp, mỗi sắc pháp có mỗi 
trạng thái riêng. Như vậy, 28 sẳc pháp thì có 28 trạng thái riêng [14]. 

Ví dư: 

- Pathavĩ: Chất đất có trạng thái cứng hay mềm. 

- Ãpo: Chất nước có trạng thái lỏng hay đông đặc. 

- Teịo: Chất lửa có trạng thái nóng hay lạnh. 

- Vãyo: Chất gió có trạng thái phồng hay xẹp, chuyến động V. V. . . . 

* Niết Bàn (Nỉbbãna): santilakkhana: có trạng thái vắng lặng mọi 
phiền não, mọi nồi khố của danh pháp, sắc pháp. 

Trạng thái riêng của mồi danh pháp, mồi sắc pháp có tầm quan trọng 
đối với trí tuệ thiền tuệ. Quan trọng như thế nào? 

16 loại trí tuệ trong pháp hành thiền tuệ. 

- Trí tuệ thứ nhất gọi là Nãmarũpaparỉcchedanãna: Trí tuệ này thấy 
rõ, biết rõ trạng thái riêng của mồi danh pháp, mỗi sắc pháp, nên phân biệt, 
thấy rõ sự khác biệt của mồi danh pháp, của mồi sắc pháp. 

- Trí tuệ thứ nhì gọi là Nãmarũpapaccavapariggahanãna: Trí tuệ này 
thấy rõ, biết YÕnhân duyên sanh của mồi danh pháp, mồi sắc pháp, có liên 
quan đến mồi trạng thái riêngcủã mồi danh pháp, mồi sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ ba gọi là Sammasananãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc pháp. Bắt đầu thấy rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái kho, trạng thải vô ngã của danh pháp, sắc pháp nhưng 
chưa hoàn toàn, ngay trong hiện tại. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi là Udayabbayãnupassanãnãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong 
hiện tại, nên hiện thấy rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái 
khô, trạng thái vô ngã, của danh pháp, săc pháp. 

Như vậy, trí tuệ thứ nhất, trí tuệ thứ nhì biết rõ trạng thái riêng của 
danh pháp, sắc pháp, làm nền tảng căn bản, đế giúp cho trí tuệ thiền tuệ thứ 
ba, trí tuệ thiền tuệ thứ tư... thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung, cho đến trí 
tuệ thiền tuệ thứ 12 gọi là Anulomanãna cũng đều thấy rõ, biết rõ 1 trong 3 




trạng thái chung: trạng thái vô thường, hoặc trạng thái khổ, hoặc trạng thái 
vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

2- Trạng Thái Chung (Sãmannaỉakkhana) 

Tất cả danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma) đều có 3 trạng thái chung là: 

1- Trạng thái vô thường (aniccalakkhana) . 

2- Trạng thái khô (dukkhalakkhana) . 

3- Trạng thái vô ngã (anattalakkhana). 

Sở dĩ có ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, là vì có sự sanh, sự diệt của mỗi 
danh pháp, của mỗi sắc pháp liên tục không ngừng. 

Ý Nghĩa Vô Thường (anicca) 

"Aniccam khayatthena" [15]: Vô thường với ỷ nghĩa hoại diệt, vì tất cả 
mọi danh pháp, sắc pháp sanh lên rồi đều phải diệt cả thảy; hay hutvã 
abhãvatthena aniccã: có rồi lại không là nghĩa của vô thường. 

Vô thường có 3 loại: 

1- Anicca: Vô thường. 

"Sabbe sahkhãrã anỉccã": Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. 

Sahkhãrã: Pháp hữu vi: Đó là ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới.... Tóm lại 
là danh pháp và sắc pháp đều là vô thường. Vì khi sanh lên rồi, đều phải diệt, 
theo tự nhiên của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. 

2- Aniccalakkhana: Trạng thái vô thường. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt liên tục không 
ngừng, nên hiện rõ trạng thái vô thường của danh pháp, sẳc pháp. 

3- Aniccãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi trạng thái vô thường. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 

biết rõ danh pháp, sẳc pháp có trạng thái vô thường, nên diệt được sự tưởng 
lầm chấp lầm cho rằng '."Danh pháp, sắc pháp là thường (niccasahhã)" . 

Nếu hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ theo 
quản thấy rõ, biết YÕtrạng thái vô thường của danh pháp, sẳc pháp như vậy, 
có thể dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn gọi là "Aminittanỉbbãna Vô Hiện 
Tượng Niết Bàn (Niết Bàn không có hiện tượng các pháp hữu vi). 

Hành giả được chứng ngộ Vô Tướng Niết Bàn này, là do tín pháp 
chủ(saddhỉndriva) có nhiều năng lực hon 4 pháp chủ khác (tấn pháp chủ, 
niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ); hay do năng lực của giới (sĩla). 




Ý Nghĩa Khổ (Dukkha) 

"Dukkham bhavatthena" [16]: Khố với ỷ nghĩa đáng kinh sợ, vì tất cả 
danh pháp, sẳc pháp sanh rồi diệt liên tục không ngừng, vô thường, hoại diệt 
nên đáng kinh sợ; hayuppãdayavapatipĩỊanatthena dukkhã: sự sanh, sự diệt 
luôn luôn hành hạ gọi là khô. 

Tính chất khổ có 3 loại: 

1- Dukkhadukkha: Khô thật khô, đó là thọ khô (dukkhavedanã) khô 
khó chịu đựng nối, như khố thân, khố tâm. 

2- Viparíụãmadukkha: Biến chất khố, đó là thọ lạc (sukha-vedanã) bị 
trạng thái vô thường biến đối, nên lạc biến thành khố, tuy khố, vẫn còn dễ 
chịu đựng. 

3- Sahkhãradukkha: Pháp hành khổ, đó là tất cả pháp hành hữu vi: 
danh pháp, sắc pháp luôn luôn bị cấu tạo bởi 4 nguyên nhân: nghiệp, tâm, 
thời tiết, vật thực bị sanh rồi diệt liên tục không ngừng hành hạ, nên phải chịu 
khổ. 

Khổ có 3 loại: 

1- Dukkha: Khô thân, khô tâm. 

"Sabbe sahkhãrã dukkhã": Tất cả các pháp hữu vỉ đều là kho. Pháp 
hữu vi đó là ngũ uấn, 12 xứ, 8 giới,... tóm lại danh pháp, sắc pháp đều là 
khố, vì danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt liên tục không ngừng, vô thường 
luôn luôn hành hạ (abhinhapatipĩỊana). 

2- Dukkhalakkhana: Trạng thái khổ. 

Tất cả danh pháp, sắc pháp đều có trạng thái vô thường, nên tất cả 
danh pháp, sắc pháp đều có trạng thái khố. 

Như Đức Phật dạy: 

"Yadaniccam tam dukkham". [17]. 

- Pháp nào có trạng thái vô thường, thì pháp ẩy có trạng thái khố. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt liên tục không 
ngừng, nên hiện rõ trạng thái khổ luôn luôn hành hạ danh pháp, sắc pháp. 

3- Dukkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi trạng thái khố. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 

biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái khổ, nên diệt được sự tưởng lầm, 
chấp lầm cho rằng: "Danh pháp, sắc pháp là lạc (sukhasannã)" . 

Neu hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ theo quán 
thấy rõ, biết r õtrạng thái khổ của danh pháp, sắc pháp như vậy, có thể dẫn 




đến sự chứng ngộ Niết Bàn gọi là Appanihitanibbãna: Vô Ái Niết Bàn (Niết 
Bàn không có tham ái nương nhờ). 

Hành giả chứng ngộ Vô Ai Niết Bàn do định pháp chủ (samã- 
dhindriya) có nhiều năng lực hon 4 pháp chủ khác (tín pháp chủ, tấn pháp 
chủ, niệm pháp chủ, tuệ pháp chủ); hay do năng lực của định (samãdhi). 

Ý Nghĩa Vô Ngã (Anattã) 

"Anattã asãrakatthena" [18]: Vô ngã với ỷ nghĩa vô dụng, bởi vì không 
chiều theo ý muốn của ta, không phải ta, không phải của ta; 
hay avasavattatthena anattã: không chiều theo ỷ muốn nghĩa là vô ngã. 

Vô ngã có 3 loại: 

1- Anattã: Pháp vô ngã, không phải ta, không phải của ta.... 

"Sabbe dhammã anattã": Tất cả các pháp hữu vi và pháp vô vi đều là 
vô ngã. 

-Pháp hữu vi: Đỏ là ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới,... tóm lại là danh 
pháp vờ sắc pháp, là pháp được cấu tạo bởi 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời 
tiết, vật thực đều là pháp vô ngã. 

- Pháp vô vi: Đó là Niết Bàn, (kể cả pháp chế định) là pháp không bị 
cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực cũng là pháp vô 
ngã. 

2- Anattalakkhana: Trạng thái vô ngã. 

- Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp nào có trạng thái khổ, thì tất cả mọi 
danh pháp, sắc pháp ấy đều có trạng thái vô ngã. 

Như Đức Phật dạy: 

" ...Yam dukkham, tadanattã". [19] 

- Pháp nào có trạng thái kho, thì pháp ẩy có trạng thái vô ngã. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, khi phát sanh trí tuệ thiền 

tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sẳc pháp sanh rồi diệt liên tục không ngừng, 
nên có trạng thái khổ. Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp nào, sắc 
pháp nào có trạng thái khố, thì danh pháp ấy, sắc pháp ẩy cũng có trạng thái 
vô ngã. 

3- Anattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi trạng thái vô ngã. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, khi đã phát sanh trí tuệ thiền 

tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã, nên diệt được 
sự tưởng lầm chấp lầm cho rằng: "Danh pháp, sắc pháp là ngã (attasahnã)". 

Neu hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ theo 
quản thấy rõ, biết r õtrạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp như vậy, có 




thể dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn gọi là Suhhãtanỉbbãna: Chon Không Niết 
Bàn. (Niết Bàn hoàn toàn vô ngã, không phải Ta, không phải của Ta). 

Hành giả chứng ngộ Chơn Không Niết Bàn này do tuệ pháp 
chủ (pannindriva) có nhiều năng lực hơn 4 pháp chủ khác (tín pháp chủ, tấn 
pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ); hay do năng lực của trí 
tuệ (pahhã). 

Sự Liên Quan Giữa 3 Trạng Thái Chung 

Ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngã của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp có liên quan lân nhau. 

Nhu Đức Phật dạy rằng: 

"Yadaniccam, tam dukkham 

Yam dukkham, tadanattã". 

" Pháp nào có trạng thái vô thường, thì pháp ẩy có trạng thái khổ. 

Pháp nào có trạng thái khô, thì pháp ẩy có trạng thái vô ngã ". 

Như vậy, mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp đều có đủ 3 trạng thái 
chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. 

Xét về đối tượng 3 trạng thái chung 

Trí tuệ thiền tuệ đồng sanh trong mỗi dục giới đại thiện tâm, dục giới 
đại duy tác tâm, mồi tâm chỉ có thế nhận biết một đổi tượng mà thôi (một tâm 
không thế nhận biết nhiều đổi tượng cùng một lúc). 

- Khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 

thường (aniccalakkhana) của danh pháp, sắc pháp làm đối tượng, thì khi 
ấy trạng thái khố và trạng thái vô ngã không hiện rõ. 

- Khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái 
khổ (dukkhalakkhana) của danh pháp, sắc pháp làm đổi tượng, thì khi 
ấy trạng thái vô thường và trạng thái vô ngã không hiện rõ. 

- Khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 

ngã (anattalakkhana) của danh pháp, sắc pháp làm đổi tượng, thì khi 
ấy trạng thái vô thường và trạng thái khố không hiện rõ. 

Như vậy, khi một trạng thái nào hiện rõ làm đối tượng, 2 trạng thái kia, 
mặc dầu không hiện rõ, nhưng tiềm năng của nó có the diệt được sự tưởng 
lầm, chấp lầm cho rằng: "Danh pháp, sắc pháp là thường, lạc, ngã". Bởi vì 
3 trạng thái chung này có liên quan lẫn nhau. 

Quan niệm về vô thường, khổ, vô ngã theo đòi 

Khi Đức Phật chưa xuất hiện trên thế gian, hay đối với những người 
không hiếu biết về giáo pháp của Đức Phật cũng có quan niệm: 




- về vô thường: Là trạng thái không bền vững lâu dài, đó là vô thường. 

Ví dụ: Khi nghe một người chết, một chiếc xe hư, một cái ly be, một sự 

biến đối nào,. . . mọi người bảo nhau rằng: "vô thường mà!". 

- về khổ: Là trạng thái khổ thân: như lúc bị bệnh hoạn ốm đau, tai 
nạn, đánh đập, nóng, lạnh, đói, khát,.... Trạng thái khố tâm: như lúc nóng 
giận, buồn bực, khóc than,. . .. 

Mọi người bảo nhau rằng: "khố quá mà!". 

Nhưng quan niệm về vô ngã, thì không có một ai tự mình hiểu biết rõ 
về pháp vô ngã cả. 

Mặc dầu trong đời có quan niệm về vô thường, về khổ, cũng chỉ là 
một phần thô thiến trong giáo pháp của Đức Phật mà thôi. 

Sự thật, trạng thái vô thường, trạng thái khổ trong giáo pháp của Đức 
Phật vô cùng vi tế, sâu sắc hon gấp bội phần, chỉ có thể biết rõ bằng trí tuệ 
thiền tuệ như đã trình bày ở phần trước. 

- Riêng quan niệm về vô ngã chỉ đặc biệt có trong giáo pháp của Đức 
Phật mà thôi.Ngoài ra, không có một Sa môn, một Bà la môn, một Giáo Chủ, 
một Chư thiên, một Phạm thiên nào có khả năng thuyết giảng về pháp vô 
ngã. Bởi vì, những Vị ấy chưa thấy rõ, biết rõđược danh pháp, sắc pháp 
thuộc Chân nghĩa pháp, nên vẫn còn tà kiến chấp ng ầ(attãditthi), hay ngũ 
uẩn tà kiến (sakkãyaditthỉ). 

3- Tìm Hiểu Ý Nghĩa Từ "Attã" Và "Anattã" 

Trong giáo pháp của Đức Phật được ghi lại trong Tam tạng: Luật 
tạng(Vinavapitaka), Kinh tạng (Suttantapitaka), Vi diệu pháp 
tạng (Abhỉdhammapitaka) thường gặp 2 danh từ "Attã" và "Anattă", mà Đức 
Phật thường dùng đế thuyết pháp tế độ mồi chúng sinh, cho hợp với căn 
duyên của chúng sinh ấy. 

Neu không hiếu rõ ý nghĩa "Attã" và "Anattã" trong mồi trường hợp 
của mồi chúng sinh ấy, thì khó mà tránh khỏi sự hiếu lầm về ý nghĩa trong 
từng đoạn Kinh, Luật, Vi Diệu Pháp. 

3.1- Ý nghĩa danh từ "attã" 

Danh từ "Attã" có 4 ý nghĩa: 

Theo trong bộ từ điến Abhidhãna: từ điến từ ngữ Pãịi, câu kệ thứ 861 
giải nghĩa danh từ "Attã" rằng: 

"Cỉtte kãye sabhãve ca, so attã paramattanỉ". 

" 'Danh từAttã có 4 V nghĩa: tâm, thân, Thực tánh pháp và đại ngã". 

Giải Thích: 




1- Atta có ý nghĩa là: Citta: tâm. 

Ví du : 

- Attas amãpanidhi: Đặt đế tâm đúng trong thiện pháp. 

- Atta micchãpanỉdhỉ: Đặt đế tâm sai lầm trong ác pháp. 

- "Sabbe sattã bhavantu sukhỉt attã [20] 

"Cầu mong tất cả chúng sinh tâm thường an lạc". 

- "Attã hi kira duddamo". [21] 

"Thật vậy, dạy được tâm mình là khó lắm!" 

- "Attãnam da may an ti pannitã”. [22] 

"Chư bậc Thiện trí rèn luyện, dạv tâm".... 

Attã ở đây có ý nghĩa là tâm. 

2- Attã có ý nghĩa là: Kãva: thản thế. 

Ví du : 

Đức Phật ban hành những giới của Tỳ khưu ni, trong đó có giới như: 

- "Yã pana bhikkhunĩ attãnam vadhitvã vadhitvã rodhevya 
pãcittiyam". [23] 

"Tỳ khưu ni nào tự đấm vào thân mình rồi khóc, Tỳ khum ni ẩy phạm 
ãpatti pãcittiya (ứng đổi trị)". 

- "Attã hi attano natthi, kuto puttã kuto dhanam?". [24] 

"Chỉnh thân này, không phải nơi nương nhờ của ta, thì nương nhờ con 
ta, nương nhờ của cải, làm sao được?".... 

Attã ở đây có ý nghĩa là thân thế. 

3- Attã có ỷ nghĩa là: Sabhãva: Thực tánh pháp. 

Ví du : 

- "Attã hi attano nãtho, ko hi nãtho paro .v/w7''.[25] 

"Chỉnh thiện pháp là nơi nương nhờ chân chảnh của ta, ngoài thiện 
pháp ra, còn có ai là nơi nương nhờ của ta được?". 

- "A tta dĩpã bhikkhave, viharatha attas aranã anahha-saranã". [26] 
"Nàv chư Tỳ khum, các con nên sổng, chính thiện pháp là hòn đảo, 

chính thiện pháp là nơi nương nhờ, không nên có nơi nương nhờ nào 
khác. ".... 

Attã: Ta ở đây có nghĩa là Thực tánh pháp. Đó là tam giới thiện pháp, 
siêu tam giới thiện pháp, là noi nưong nhò chân chính của ta. 

4- Attã có ý nghĩa là: Parama attã: Đại ngã, theo tà kiến của ngoại 

đạo. 




Nhóm ngoại đạo có tà kiến cho rằng: "Tất cả vạn vật, vũ trụ này do 
Parama Ảttã tạo ra, gọi là Đấng Tạo Hóa". 

Parama Ảttã: Đại ngã theo tà kiến của nhóm ngoại đạo này, ý nghĩa 
nghịch vớìAnattã: Vô ngã trong giáo pháp của Đức Phật. 

Như vậy, trong 4 ý nghĩa của Attã, có 3 ý nghĩa là Tâm, Thân, Thực 
tánh pháp thuộc về chánh kiến. Duy nhất chỉ có Parama Ảttã: Đại ngã theo 
quan niệm của nhóm ngoại đạo thuộc về tà kiến mà thôi. 

Attãditthi: Tà kiến chấp ngã, hoặc Attãnudỉtthi: Tà kiến theo chấp 
ngã: là tà kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp lầm từ danh pháp, từ sắc pháp cho 
là Ta, là Ngã cũng trong ý nghĩa tà kiến này. 

3.2- Ý nghĩa danh tù’ "Anattã" 

Định nghĩa danh từ Anattã như sau : 

"Na attã anattã, natthi attã etassa khandhapahcakassa ’tỉ vã anattã ". 

- Tất cả các pháp không phải ta, không phải của ta, là pháp vô 
ngã, hay ngũ uấn ẩy không phải ta, không phải của ta cũng là pháp vô ngã. 

Ý nghĩa Anattã: Vô ngã ở đây là phủ định Attã: ngã, ngã sở, phủ định 
cái ta, của ta. 

Trong Chú giải dạy, danh từ Anattã có 4 ý nghĩa [27] : 

ì- Avasavattanattha: Anattã có ý nghĩa là không chiều theo ý muốn 
của một ai. 

2- Asãmikattha: Anattã có ý nghĩa là vô chủ, không có ai làm chủ cả. 

3- Suhhatattha: Anattã có ý nghĩa là "không". Nghĩa là không phải ta, 
không phải của ta. 

4- Attapatikkhepattha: Anattã có ý nghĩa là phủ nhận thuyết tà kiến 
theo chấp ngã của nhóm ngoại đạo. 

Đó là 4 ý nghĩa của Anattã: vô ngã. 

* Anattã và Attã trong Kinh Anattalakkhaọasutta [28] 

Đức Phật dạy rằng: 

- "Rũpam bhikkhave anattã, 

Rũpahca hỉdam bhikkhave attã abhavissa, nayỉdam rũpam ãbãdhãva 
samvatteyya. 

Labbhetha ca rũpe "evam me rũpam hotu, evam me rũpam mã 
ahosĩ’tỉ". 

- Yasmã ca kho bhikkhave rũpam anattã, tasmã rũpam ãbãdhãva 
samvattati. 




Na ca labbhati rũpe "evam me rũpam hotu, evam me rũpam mã 
ahosĩ’tỉ... ". 

- "Nàv Chư Tỳ khưu, sắc uấn ỉ à pháp vô ngã. 

"Thật vậy, nếu sắc uắn nàv là ngã, thì sắc uắn này không có bệnh, 
không bị hoại bao giờ. 

"Các con có thê mong muốn được trong sắc uấn này rằng: "Xin cho 
sắc uẩn của tôi được như thế này, xin cho sắc uẩn của tôi đừng như thế 
kia ". 

"Này chư Tỳ khưu, bởi vì sắc uấn là pháp vô ngã, cho nên sắc uấn nàv 
có bệnh, bị biến đoi. 

"Các con không thế mong muốn được trong sắc uấn này rằng: "Xin 
cho sắc uẩn của tôi được như thế này, xin cho sắc uẩn của tôi đừng như 
thế kia...". 

Cũng như vậy, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn cũng đều 

là pháp vô ngã.... 

Qua đoạn kinh trên, Attã: Ngã trong nghĩa tà kiến theo chấp ngã, thấy 
sai chấp lầm từsắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cho là Ta, 
Ngã, đổi nghịch với pháp vô ngã. 

4- Những Chi Tiết Của 3 Trạng Thái Chung 

Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp thuộc trong tam giới đều có 3 trạng 
thái chung: trạng thái vô thường, trạng thải kho, trạng thái vô ngã. 

Trong mỗi trạng thái chung của danh pháp, sắc pháp ấy, có nhiều trạng 
thái chi tiết được khai triển rộng trong 
bộ Visuddhimagga, phân Maggãmaggaũãna visuddh ị như sau: 

4.1- Trạng thái vô thường có 10 loại 

1- Aniccato: Trạng thái không thường. 

2- Adhuvato: Trạng thái không bền vững. 

3- Asãrakato: Trạng thái vô dụng, không cốt lõi. 

4- Calato: Trạng thái biến động. 

5- Palakato: Trạng thái tiêu hoại. 

6- Viparỉnãmadhammato: Trạng thái biến đổi là thường. 

7- Maranadhammato: Trạng thái hủy diệt (chết) là thường. 

8- Vibhavato: Trạng thái bị hoại. 

9- Sahkhato: Trạng thái bị cấu tạo. 

10- Pabhahguto: Trạng thái bị tan rã. 




Đó là 10 chi tiết nêu lên trạng thái vô thường của danh pháp, sắc 

pháp. 

4.2- Trạng thái khổ có 25 loại 

1- Dukkhato: Trạng thái khó chịu. 

2- Bhavato: Trạng thái đáng kinh sợ. 

3- Itỉto: Trạng thái khốn đốn. 

4- Upaddavato: Trạng thái tai nạn nguy hiếm. 

5- Upasaggato: Trạng thái cản trở. 

6- Rogato: Trạng thái bệnh tật. 

7- Ẫbãdhato: Trạng thái đau ốm. 

8- Gandato: Trạng thái ung nhọt. 

9- Sallato: Trạng thái tên độc. 

10- Aghato: Trạng thái xấu xa. 

11- Atãnato: Trạng thái không che chở, chống đỡ đuợc. 

12- Alenato: Trạng thái không ấn náu được. 

13- Asaranato: Trạng thái không nương nhờ được. 

14- Ãdĩnavato: Trạng thái tội chướng. 

15- Aghamũlato: Trạng thái nguồn gốc của đau khố. 

16- Sãsavato: Trạng thái phiền não trầm luân. 

17- Vadhakato: Trạng thái sát hại. 

18- Mãrãmỉsato: Trạng thái mồi của ma vương. 

19- Jãtỉdhammato: Trạng thái tái sanh là thường. 

20- Jarãdhammato: Trạng thái già là thường. 

21- Bvãdhỉdhammato : Trạng thái bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: Trạng thái sầu não là thường. 

23- Parỉdevadhammato: Trạng thái than khóc là thường. 

24- Upãvãsadhammato: Trạng thái thống khố cùng cực là thường. 

25- Sankilesikadhammato : Trạng thái ô nhiễm bởi phiền não là thường. 
Đó là 25 chi tiết nêu lên trạng thái khổ của danh pháp, sắc pháp. 

4.3- Trạng thái vô ngã có 5 loại 

1- Anattato: Trạng thái không phải ta, của ta. 

2- Parato: Trạng thái khác lạ (không phải ta, của ta). 

3- Rỉttato: Trạng thái trống rồng. 

4- Tucchato: Trạng thái hư huyễn. 

5- Suũũato: Trạng thái không không. 

Đó là 5 chi tiết nêu lên trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 




Như vậy, 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng 
thái vô ngãcủa danh pháp, sắc pháp, khi được phân loại ra chi tiết gồm có 40 
trạng thái. 

Mồi trạng thái chi tiết của danh pháp, sắc pháp này, được hiện rõ tùy 
theo căn duyên của mỗi hành giả tiến hành thiền tuệ, và cũng có thể dẫn đến 
sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được phiền não. 

5- Pháp Che Án 3 Trạng Thái Chung 

Danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp có những sự thật hiến 
nhiên như: 

- Sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp là sự thật hiến nhiên. 

- Ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngã của danh pháp, sắc pháp là sự thật hiến nhiên. 

* Sự thật hiến nhiên ẩy không hiện rõ, do bởi nguyên nhân nào che phủ 
thực tánh? 

* Do pháp nào che án? 

5.1- Nguyên nhân che phủ thực tánh 

Những thực tánh của danh pháp, sắc pháp bị bao trùm phủ kín bởi 
màn "vô minh"(avỉjjã) tối tăm dày đặc, có tâm tà kiến (dỉtthỉ) thấy sai, chấp 
lầm từ noi danh pháp, sắc pháp cho là "Ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng 
sinh, vật này, vật kia",.... Lại còn đặt tên bằng những danh từ ngôn ngữ 
chế định gắn lên các danh pháp, sắc pháp ấy. Được truyền đạt từ đời này qua 
đời khác, từ người này sang người kia, từ ngàn xưa cho đến ngày nay trở 
thành thói quen, nên chỉ biết có một sự thật theo đời do ngôn ngữ chế 
đinh ấy, mà không còn biết đến sự thật theo Chăn nghĩa pháp. 

Do đó, vô minh hay si tâm là nguyên nhân chính che án, phủ kín thực 
tánh của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp. Bởi vì bản chất của si tâm có 4 đặc 
tính riêng biệt là: 

- Ảnãnaỉakkhano: Trạng thái không biết chân lý Tứ thánh đế. 

- Ấrammanasabhãvacchãdanaraso: Phận sự che án, phủ kín thực tánh 
các pháp. 

- Andhakãrapaccuppaịịhãno: Làm cho tối tăm là quả hiện hữu. 

- Avonỉsomanasikãrapadatthãno: Sự hiếu biết sai lầm trong tâm không 
đúng trạng thái của các pháp, là nguyên nhân gần đế phát sanh si tâm. 

5.2- Phương pháp tiêu diệt màn vô minh 




Khi Đức Phật chưa xuất hiện trên thế gian này, tất cả chúng sinh bị bao 
phủ, che kín bởi màn vô minh tối tăm dày đặc, không có một Sa môn, Bà la 
môn hay một Giáo chủ nào biết đến trạng thái thực tánh của các pháp. Chính 
Đức Phật là bậc đã hoàn toàn diệt đoạn tuyệt được màn vô minh, bằng ánh 
sáng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, tất cả mọi sự thật chân lý, trạng thái thực 
tánh của các pháp hiến nhiên hiện rõ. Chính Đức Phật đã chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành 
bậc Thánh Arahán đầu tiên. Ngài gọi là bậc Chánh Đẳng Giác cao thượng 
nhất trong 10 ngàn thế giới chúng sinh. 

Đức Phật đã thuyết pháp giáo huấn, tế độ chúng sinh có duyên lành 
bằng pháp hành thiền tuệ, làm cho ánh sáng trí tuệ thiền tuệ phát sanh, có 
khả năng tiêu diệt được màn vô minh tăm tối, sự thật trạng thái thực tánh của 
các pháp hiến nhiên hiện rõ, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế,... 
như Đức Phật. 

Diệt vô minh có 2 giai đoạn 

- Giai đoạn ngăn ngừa vô minh. 

- Giai đoạn diệt đoạn tuyệt vô minh. 

* Giai đoạn ngăn ngừa vô minh bằng cách nào? 

Vô minh hay si tâm phát sanh do nguyên nhân gần chính 
là avonỉsomanasỉkãra: s ụhiếu biết sai lầm trong tâm, không đúng theo 4 
trạng thái của danh pháp, sắc pháp là: 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường (anỉcca), thì hiểu biết 
sai lầm cho rằng: " thường ” ( nicca ). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái khổ (dukkha), thì hiểu biết sai lầm 
cho rằng: "lạc" (sukha). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã (anattã), thì biết hiếu sai 
lầm cho rằng: "ngã" (attã). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái bất tịnh (asubha) thì biết hiểu sai 
lầm cho rằng: "tịnh " (subha). 

Do sự hiếu sai lầm trong tâm không đúng theo 4 trạng thái của danh 
pháp, sắc pháp, 1 ầnguyên nhăn gần để phát sanh si tăm, gọi là vô mình làm 
che án, phủ kín thực tánh của danh pháp, sắc pháp: 

- Không thấy rõ trạng thái riêng của danh pháp, sắc pháp. 

- Không thấy rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp. 

- Không thấy rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 




Phương pháp ngăn ngừa vô minh 

Hành giả tiến hành thiền tuệ luôn luôn có yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu 
biết trong tâm đúng theo 4 trạng thái của danh pháp, sắc pháp là: 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, thì trí tuệ hiếu biết 
đúng rằng: "vô thường". 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái khổ, thì trí tuệ hiếu biết đúng 
rằng: "kho". 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã, thì trí tuệ hiểu biết đúng 
rằng: "vô ngã". 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái bất tịnh , thì trí tuệ hiểu biết đúng 
rằng: "bất tịnh". 

Do sự hiểu biết trong tâm đúng theo 4 trạng thái của danh pháp, sắc 
pháp, là nguyên nhân gần để phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực 
tánh của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp. 

- Thấy rõ trạng thái riêng của danh pháp, sắc pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp. 

- Thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp dẫn đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế.... 

Đó là phưcmg pháp ngăn ngừa được "vô minh " (si tâm) không phát 
sanh, đế cho "minh " thiện tâm hợp với trí tuệ phát sanh thấy rõ, biết rõ sự 
thật thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 

* Giai đoạn diệt đoạn tuyệt vô minh 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có yonisomanasikãra: sự hiểu biết trong 
tâm đủng 4 trạng thái của danh pháp, sắc pháp làm nền tảng, cho đến khi trí 
tuệ thiền tuệ siêu tam giớiphẳt sanh chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo Tuệ có Niết Bàn làm đối tượng, có khả năng diệt đoạn 
tuyệt được hoàn toàn vô minh, cùng với tất cả mọi tham ái, mọi phiền 
não, mọi ác pháp. 

5.3- Ba pháp che án 3 trạng thái chung 

Phương pháp diệt 3 pháp che án 

3 trạng thái chung: 

- Trạng thái vô thường. 

- Trạng thái khổ. 

- Trạng thái vô ngã. 




Sở dĩ 3 trạng thái chung của danh pháp, sắc pháp không hiện rõ, bởi vì 
có 3 pháp che án là: 

1- Dòng sanh diệt liên tục (santati) che án trạng thái vô thường, làm 
cho trạng thải vô thường không hiện rõ. 

2- Các oai nghi (irỉyapatha) che án trạng thái khô, làm cho trạng thái 
khô không hiện rõ. 

3- Ngã tưởng đồng nhất (ghanasannã) che án trạng thái vô ngã, làm 
cho trạng thải vô ngã không hiện rõ. 

1- Dòng sanh diệt liên tục che án trạng thái vô thường 

Đức Phật dạy: "Sabbe sankhãrã aniccã... ". 

"Tất cả các pháp hữu vi đều có trạng thái vô thường". 

Pháp hữu vi: Đó là "danh pháp, sắc pháp, ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới", . . . 
đều có trạng thái vô thường, vì danh pháp, sẳc pháp sanh rồi diệt liên tục 
không ngừng, có rồi lại không. 

Nhu vậy, trạng thái vô thường của danh pháp, sẳc pháp là sự thật hiến 
nhiên; vậy, do nguyên nhân nào làm cho trạng thái vô thường không hiện 
rõ? 

Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy: 

"Aniccalakkhanam tãva udayabbayãnam amanasikãrã santatiyã 
paticchannattã na upatthãti". [29] 

"Trước hết, trạng thái vô thường không hiện rõ, vì dòng sanh diệt liên 
tục (santati) của danh pháp, sắc pháp vô cùng mau lẹ, làm che án trạng thái 
vô thường; bởi do không có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt 
của danh pháp, sắc pháp ". 

* Dòng sanh diệt che án trạng thái vô thường như thế nào? 

Ví dụ thô thiển dễ hiểu để so sánh: 

- Ví du Ị : 

Khi ta nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình ti vi, cứ 1 giây đồng hồ 
có khoảng 24 hình liên tục quay nhanh qua máy chiếu phim, ta nhìn thấy hình 
ảnh những tài tử diễn viên có những cử chỉ, hành động, lời nói tự nhiên bình 
thường. Nhưng ta không the nhìn thấy từng mỗi tấm phim cách khoảng nhau 
và cũng không nghe từng tiếng nói cách khoảng nhau. 

Vì đó là sự liên tục quay nhanh của cuộn phim. 

- Ví du 2 : 

Khi ta nhìn thấy bóng đèn điện đang cháy sáng, trong khi ấy, cứ mồi 
giây đồng hồ có khoảng 50-60 lần dòng điện cháy sáng rồi tắt liên tục không 




ngừng, trong suốt thời gian bóng đèn cháy sáng. Nhưng ta vẫn nhìn thấy 
bóng đèn cháy sáng bình thường, ta không thế nhìn thấy bóng đèn cháy sáng 
rồi tắt liên tục. 

Vì đó là do sự liên tục của dòng điện cháy sáng rồi tắt. 

Nói về sự sanh, sự diệt của mỗi danh pháp mỗi sắc pháp, thì vô cùng 
mau lẹ phi thường. 

Trong chú giải dạy rằng: "Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm và tâm 
sở (danh pháp) sanh rồi diệt liên tục 1000 tỷ lần". [30] 

Như vậy, nếu không có trí tuệ thiền tuệ bén nhạy, thì không thể nào 
thấy rõ sự sanh, sự diệt liên tục mau lẹ không ngừng của danh pháp, sắc 
pháp. 

Nếu không thấy được sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, thì 
không the thấy được trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp. 

Sở dĩ, không thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường của danh pháp, sắc 
pháp, là vì dòng liên tục sanh rồi diệt của danh pháp, sắc pháp vô cùng mau 
lẹ làm che án trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp. 

* Phương pháp cắt đút dòng sanh diệt liên tục, để thấy rõ trạng 
thái vô thường. 

Trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp được hiện rõ, chỉ khi 
nào có trí tuệ thiền tuệ bén nhạy. Thật vậy, chỉ có trí tuệ thiền tuệ bén nhạy 
mới có khả năng cắt đứt dòng sanh diệt liên tục mau lẹ của danh pháp, sắc 
pháp, nên trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp hiến nhiên hiện rõ. 

Như trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy: 

"Udayabbayam pana pariggahetvã santatỉyã vikopitãya 
aniccaỉakkhanam vathãvasarasato upatthãti". [31] 

"Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rồ 
sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, mới có thế cắt đứt (diệt) được 
dòng sanh, diệt của danh pháp, sắc pháp. Khi ẩy, trạng thái vô thường của 
danh pháp, sắc pháp hiện rõ đúng theo thực tướng của nó ". 

Tri tuệ thiền tuệ nào có thể thấy rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, 
sắc pháp? 

Trong 16 loại trí tuệ của pháp hành thiền tuệ, trí tuệ có khả năng thấy 
rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại; bắt 
đầu từ Trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi là Udavabbavanãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại. 




Thật vậy, chính trí tuệ thiền tuệ thứ tư này bắt đầu có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại là: 

- Danh pháp nào sanh, do nhân duvên nào sanh. 

- Danh pháp ẩy diệt, do nhân duvên ẩy diệt. 

- Sắc pháp nào sanh, do nhân duvên nào sanh. 

- Sắc pháp ấy diệt, do nhãn duyên ấy diệt. 

Cho nên, Trí tuệ thiền tuệ thứ tư mới bắt đầu chính thức gọi là trí tuệ 
thiền tuệ, vì có khả năng đặc biệt cắt đứt được dòng liên tục (santatỉ) sanh 
diệt mau lẹ không ngừng của danh pháp, sẳc pháp. 

Do đó, trạng thái vô thường của danh pháp, sẳc pháp hiến nhiên hiện 
rõ đúng theo thực tướng của nó và ngoài trạng thái vô thường ra, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã cũng có thế hiện rõ, vì 3 trạng thái chung này có sự 
liên quan với nhau. 

Bắt đàu từ trí tuệ thiền tuệ thứ tư này cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 
12 gọi 1 ầAnulomahana có khả năng thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

Qua đến trí tuệ thiền tuệ thứ 13 gọi là Gotrabhunãna có Niết Bàn làm 
đối tượng, thì không còn thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp nữa. Dĩ nhiên cũng không còn thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
thường , trạng thái khổ , trạng thái vô ngã. Nhưngíiểm năng của 3 trạng 
thái này có tầm quan trọng, đóng vai trò quyết định chọn con âườnggiải 
thoát (vimokkha), và dẫn đến sự chứng ngộ các loại Niết Bàn. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh sự diệt rất cao thượng. 

Trong Pháp cú kệ, Đức Phật dạy rằng: 

'To ca vassasatam jĩve, apassam udavabbavam, 

Ekãham ịĩvitam seyyo, passato udavabbavam". [32] 

Người nào dầu sổng đến trăm năm, 

Mà không có trí tuệ thiền tuệ, 

Không thấy sự sanh và sự diệt, 

Không bằng hành giả sổng một ngày, 

Có trí tuệ thiền tuệ phát sanh, 

Thấy rõ sự sanh và sự diệt, 

Của danh pháp lãn sắc pháp, 

Cuộc đời cao thượng biết dường nào! 

2- Các oai nghi che án trạng thái khổ 




Đức Phật dạy rằng: 

"Sabbe sahkhãrã dukkhã... ". [33] 

"Tất cả các pháp hữu vi đều có trạng thái khô". 

Pháp hữu vi: Đó là danh pháp, sắc pháp, ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới,... 
đêu có trạng thái khô. 

Như vậy, trạng thái khố của danh pháp, sắc pháp là sự thật hiến nhiên. 
Nhưng do nguyên nhân nào làm cho trạng thái khổ không hiện rõ? 

Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy rằng: 

"Dukkhaỉakkhanam abhinhasampatỉpĩỊanassa amanasi-kãrã 
irỉyapathehi paticchannattã na upatthãti". [34] 

"Trạng thái kho không hiện rõ, vì bị các oai nghi che án, bởi do không 
có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt luôn 
luôn hành hạ ". 

* Các oai nghi che án trạng thái khổ như thế nào? 

4 oai nghi chính là: đi, đứng, ngồi, nằm, và các oai nghi phụ: như 
bước tới, bước lui, quay bên trái, quay bên phải, co tay vào, co chân vào, duỗi 
tay ra, duỗi chân ra, ... . 

Tất cả oai nghi này thuộc về sắc pháp phát sanh từ tăm luôn luôn có 
sự sanh sự diệt liên tục không ngừng, nên có trạng thái vô thường luôn luôn 
hành hạ, bắt buộc phải thay đối từ oai nghi cũ sang oai nghi mới, đế giảm 
bớt khố ở oai nghi cũ. Và cứ thế, thay đối liên tục không ngừng, nên phải 
chịu trạng thái kho triền miên. 

Sự thật trạng thái khổ là vậy, nhưng vì không có tri tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ các oai nghi là nơi sanh khổ, cứ thay đổi các oai nghi theo thổi 
quen tự nhiên. Không có trí tuệ thiền tuệ quan tâm thấy rõ, biết rõ sự sanh, 
sự diệt của các oai nghi, nên không thấy rõ trạng thái vô thường luôn luôn 
hành hạ, phải chịu khố. 

Do đó, các oai nghi che án trạng thái khổ. 

* Phương pháp làm cho trạng thái khổ hiện rõ. 

Trạng thái khố của danh pháp, sắc pháp được hiện rõ, chỉ khi nào hành 
giả tiến hành thiền tuệ có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt liên 
tục của các oai nghi; thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường luôn luôn hành hạ, 
thì khi ấy, trạng thái khổ của sắc pháp, danh pháp hiển nhiên hiện rõ. 

Như trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy rằng: 

"AbhinhasampatipĩỊanam manasikatvã, ỉrivapathe ugghãtỉte, 
dukkhaỉakkhanam vathãvasarasato upatthãti... ". [35] 




" 'Hành giả tiến hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ trạng 
thải vô thường luôn luôn hành hạ các oai nghi, nên oai nghi không còn che 
án trạng thái khố, khi ẩy trạng thái kho của sắc pháp danh pháp hiện rõ đúng 
theo thực tướng của nó". 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi 
là udayabbayahãna: trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh, sự diệt liên tục của 
danh pháp, sắc pháp, ngay trong hiện tại, nên hiện thấy rõ trạng thái vô 
thường luôn luôn hành hạ, phải chịu khố, khi ấy trạng thái khố hiện rõ đúng 
theo thực tướng của danh pháp, sắc pháp. 

3- Ngã tưởng đồng nhất che án trạng thái vô ngã 

Đức phật dạy: "Sabbe dhammã anattã". [36] 

"Tất cả các pháp đều có trạng thái vô ngã". 

Pháp ở đây 1 ầdanh pháp, sắc pháp, ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới,... đều 
có trạng thái vô ngã, vì các pháp ấy có trạng thái vô thường, trạng thái khố. 

Như vậy, trạng thải vô ngã của danh pháp, sắc pháp là sự thật hiến 
nhiên; vậy, do nguyên nhân nào trạng thái vô ngã không hiện rõ? 

Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy. 

"Anattalakkhaụam nãnãdhãtuvỉnibhogassa amanasikãrã, ghanena 
patỉcchannattã na upatthãti... ". [37] 

"Trạng thái vô ngã không hiện rõ, vì bị ngã tưởng đồng nhất che án, 
bởi do không có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biềt rõ, phân biệt rõ môi danh pháp 
môi sắc pháp riêng biệt với nhau ". 

* Ngã tưởng đồng nhất che án trạng thái vô ngã như thế nào? 

Ngã tưởng đồng nhất (ghanasannã) là sự tưởng lầm ở danh pháp, sắc 
pháp cho là "Ta độc nhất" mà thôi. 

Ngã tưởng đồng nhất có 4 loại: 

1- Santatighana: Ngã tưởng đồng nhất liên tục. 

2- Samũhaghana: Ngã tưởng đồng nhất tống hợp. 

3- Kiccaghana: Ngã tưởng đồng nhất phận sự. 

4- Ấrammanaghana: Ngã tưởng đồng nhất đối tượng. 

1- Ngã tưởng đòng nhất liên tục như thế nào? 

Ngã tưởng đồng nhất liên tục là thấy sai tưởng lầm cho rằng: "Chỉ 
có Ta liên tục làm mọi phận sự là: ta thấv, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta tiếp 
xúc, ta biết... ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, ".... Gọi là ngã tưởng đồng nhất 
liên tục. 




Sự thật theo Chân nghĩa pháp, mỗi tâm phát sanh trong một lộ trình 
tâm (vĩthicitta) có một phận sự, khi làm xong phận sự ấy rồi diệt, lại làm 
duyên cho tâm khác phát sanh làm phận sự xong, rồi diệt. Và cứ thế, hết lộ 
trình tâm này sang lộ trình tâm khác, diễn tiến tiếp tục trong cuộc sống hằng 
ngày. 

Ví du : 

- Khi nhãn thức tâm nhìn thấy một hình ảnh, phải nuơng nhò ở nhãn 
môn lộ trình tâmvầ V môn lộ trình tâm phát sanh liên tục tiếp nối nhau. Mồi 
lộ trình tâm chỉ có thế ghi nhận một điếm nào đó, nhò qua nhiều lộ trình tâm 
ghi nhận đuợc hình ảnh, biết sắc trần qua hình dạng, cho đến biết ý nghĩa và 
tên gọi hình dạng ấy. 

- Khi nhĩ thức tâm nghe một câu nói, phải nuong nhò ở nhĩ môn lộ 
trình tâm và ỷ môn lộ trình tâm phát sanh liên tục tiếp nổi với nhau qua nhiều 
lộ trình tâm, làm phận sự nghe thanh trần, âm thanh, và hiếu rõ ý nghĩa câu 
nói ấy.... 

- Khi đi, đó là sắc đi, là sắc pháp phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn 
tiến sanh rồi diệt liên tục của tâm, sắc đi cũng diễn tiến sanh rồi diệt liên tục 
không ngừng, cho đến khi thay đối sang oai nghi khác. 

Cũng nhu vậy, sẳc đứng, sẳc ngồi, sắc nằm,. . . mồi sắc pháp có phận sự 
riêng biệt với nhau. 

Thế mà ngã tưởng đòng nhất liên tục thấy sai, tuởng lầm, chấp lầm từ 
nhãn thức tăm nhìn thấy sắc trần cho là "ta thấy 

Cũng nhu vậy, ngã tuởng đồng nhất thấy sai, tuởng lầm, chấp lầm 
từ nhĩ thức tăm nghe thanh trần cho là "ta nghe",.... 

Ngã tưởng đồng nhất liên tục thấy sai, tuởng lầm, chấp lầm từ "sắc 
đi" cho là "ta đi", từ "sắc đứng" cho là "ta đứng", từ "sắc ngồi” cho là "ta 
ngồi", từ "sắc nằm " cho là "ta nằm " . . . chỉ có một mình Ta liên tục làm mọi 
phận sự. 

Do đó, ngã tưởng đòng nhất liên tục, làm che án trạng thái vô ngã. 

2- Ngã tưởng đòng nhất tổng hợp như thế nào? 

Ngã tưởng đồng nhất tổng hợp thấy sai, chấp lầm rằng: "Chỉ 
có Ta duy nhất là chủ, ta muốn làm phận sự gì theo V của Ta". 

Sự thật theo Chân nghĩa pháp là: mồi danh pháp, mỗi sắc pháp phát 
sanh đều do nhân duyên, đế làm phận sự, khi làm xong phận sự ấy rồi diệt, lại 
làm duyên cho tâm khác phát sanh. Và cứ nhu vậy, tiếp tục từ tâm này sang 
tâm khác liên tục không ngừng. 




Ví du : 

- Nhãn thức tâm phát sanh do nhân duyên sắc trần tiếp xúc với nhãn 
tịnh sắc. Do sự tiếp xúc ấy, phát sanh nhãn thức tăm làm phận sự nhìn 
thấy sắc trần, hình dạng. 

- Nhĩ thức tâm phát sanh do nhân duyên thanh trần tiếp xúc với nhĩ 
tịnh sắc. Do sự tiếp xúc ấy, phát sanh nhĩ thức tâm, làm phận sự nghe thanh 
trần, âm thanh.... 

Cũng nhu vậy, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thân thức tâm, ỷ thức 
tâm phát sanh do nhân duyên của mỗi tâm riêng biệt. 

- Sắc đi phát sanh là do tâm nghĩ đi. Do tâm nghĩ đi ấy, phát sanh ra 
chất gió phát sanh từ tâm. Do nhò chất gió ấy, vận chuyển toàn thân di 
chuyển buớc đi từng buóc một, gọi là sắc đi, là sắc pháp phát sanh từ 
tâm (cittajarũpa). 

Cũng nhu vậy, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm cũng là sắc pháp phát 
sanh từ tâm theo mỗi nhân duyên riêng biệt. 

Danh pháp, sắc pháp nuong nhò lẫn nhau đế phát sanh nhu sau: 

- Danh pháp phát sanh do nuong nhò sắc pháp. 

- Sắc pháp phát sanh do nuong nhờ danh pháp. 

- Danh pháp phát sanh do nuơng nhò danh pháp. 

- Sắc pháp phát sanh do nuong nhò sắc pháp. 

Thế mà ngã tưởng đòng nhất tổng hợp không thấy rõ không biết rõ 
nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp nên thấy sai, tuởng lầm, 
chấp lầm rằng: "Chỉ có Ta là chủ làm mọi phận sự". 

Do đó, ngã tưởng đồng nhất tổng hợp làm che án mọi trạng thái vô 

ngã. 

3- Ngã tưởng đòng nhất phận sự như thế nào? 

Ngã tưởng đồng nhất phận sự thấy sai, tuỏng lầm, chấp lầm 
rằng: "Chỉ có Ta làm mọi phận sự", nhu: ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta 
tiếp xúc, ta biết. 

Sự thật theo Chân nghĩa pháp, mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp đều có 
phận sự riêng biệt nhau, không giống nhau. 

Ví du: 

- Nhãn thức tâm chỉ có 1 phận sự là nhìn thấy sắc trần, hình dạng mà 
thôi, không thể biết đuợc nguời, đàn ông, đàn bà, chúng sinh. ... 

- Nhĩ thức tâm chỉ có 1 phận sự là nghe thanh trần, âm thanh mà thôi, 
không thể biết được tiếng Anh, tiếng Pháp. ... 




- Tỷ thức tâm chỉ có 1 phận sự là ngửi hương trần, các loại mùi mà 
thôi, không thế biết được mùi thơm gì, mùi hôi gì. . .. 

- Thiệt thức tâm chỉ có 1 phận sự là nếm vị trần, các loại vị mà thôi, 
không the biết được vị ngọt của đường, vị chua của chanh. ... 

- Thăn thức tâm chỉ có 1 phận sự là tiếp xúc trần, cứng, mềm, nóng, 
lạnh, phồng, xẹp mà thôi, không thể biết được sự cứng của sắt, sự mềm của 
bông.... 

- Ỷ thức tâm có nhiều phận sự, có thể biết Chân nghĩa pháp và Chế 
định pháp, người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật này, vật kia, tiếng Anh, 
tiếng Pháp, các môn học, nghề nghiệp. ... 

Mồi danh pháp, mỗi sắc pháp đều có phận sự riêng biệt với nhau như 
vậy. Thế mần gã tưởng đòng nhất phận sự thấy sai, tưởng lầm, chấp lầm cho 
rằng: " chỉ có Ta duy nhất làm mọi phận sự". 

Do đó ngã tưởng đồng nhất phận sự làm che án trạng thái vô ngã. 

4- Ngã tưởng đòng nhất đối tượng như thế nào? 

Ngã tưởng đồng nhất đối tượng thấy sai, tưởng lầm, chấp lầm từ tất 
cả mọi đối tượng khác nhau cho là "Ta, Ngã". 

Ví dư: 

- Khi sắc đi, chấp là "Ta đi". 

- Khi sắc đứng, chấp là "Ta đứng". 

- Khi sắc ngồi, chấp là "Ta ngồi". 

- Khi sắc nằm, chấp là "Ta nằm ",.... 

- Khi tâm biết, chấp là "Ta biết",.... 

Sự thật theo Chân nghĩa pháp thì sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
nằm... thuộc về sắc pháp; tâm biết thuộc về danh pháp. 

Thế mà ngã tưởng đồng nhất đối tượng thấy sai, tưởng lầm, chấp lầm 
từ tất cả các đổi tượng khác nhau chấp là "Ta, Ngã". 

Do đó, ngã tưởng đòng nhất đối tượng làm che án trạng thái vô ngã. 

* Phương pháp làm cho trạng thái vô ngã hiện rõ 

Trạng thái vô ngã của danh pháp, sẳc pháp được hiện rõ, khi hành giả 
tiến hành thiền tuệ, có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ, phân tích rõ mỗi danh 
pháp, mỗi sắc pháp riêng biệt nhau; thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt liên tục 
của mỗi danh pháp, mỗi sẳc pháp, nên hiện thấy rõ trạng thái vô ngã. 

Như trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy: 

"Nãnãdhãtuyo vinibbhụịitvã ghanavinỉbbhoge kate anattalakkhanam 
yathãvasarasato upatthãti". [38] 




" 'Hành giả tiến hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ, 
phản biệt rõ môi danh pháp, môi sắc pháp riêng biệt, có sự sanh sự diệt 
không ngừng, nên ngã tưởng đồng nhất bị phản tích rời rạc riêng rẽ. Khi ẩy, 
trạng thái vô ngã hiện rõ đủng theo thực tướng của nó". 

Hành giả tiến hành thiền tuệ đến khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi 
là Udavabbavahãna: trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh sự diệt của môi 
danh pháp, mỗi sắc pháp ngay trong hiện tại, nên hiện thấy rõ trạng thái vô 
ngã của danh pháp, sẳc pháp đúng theo thực tánh của các pháp. 

Trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp có sự liên quan với nhau. 

- Neu trạng thái nào bị che án thì 2 trạng thái kia cũng bị che án. 

- Neu trạng thái nào đuợc hiện rõ, thì 2 trạng thái kia cũng đuợc hiện 
rõ. 

Trong 3 trạng thái chung của danh pháp, sắc pháp, một trạng thái 
chung nào trở thành đối tuợng của trí tuệ thiền tuệ, thì 2 trạng thái còn lại 
không hiện rõ. Mặc dầu 2 trạng thái kia không hiện rõ theo đổi tuợng, nhưng 
sự liên quan giữa 3 trạng thái chung và tiềm năng của 3 trạng thái ấy, đều có 
khả năng diệt được sự tưởng lầm liên quan đến mỗi trạng thái ấy là: 

- Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường của danh 
pháp, sắc pháp, thì diệt được "thường tưởng" (niccasannã) : sự tưởng lầm 
cho rằng: "thường". 

- Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái khổ của danh pháp, 
sắc pháp, thì diệt được "lạc tưởng" (sukhasahhã): sự tưởng lầm cho 
rằng: "lạc". 

- Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp, thì diệt được "ngã tưởng” (attasahhã): sự tưởng lầm cho 
rằng: "ngã ". 

Do 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng 
thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp có sự liên quan với nhau, nên khi 1 trạng 
thái nào hiện rõ làm đối tượng, cũng có the diệt được sự tưởng lầm "thường, 
lạc, ngã " noi danh pháp, sắc pháp. 

Chú thích: 

[13-14] Xin xem lại phần trước. 

[15] Visuddhinagga phần Sammasananãna. 

[16] Visuddhimagga phần Sammasananãna. 




[17] Bộ Samyuttanikãya, Salãyatanavagga. 

[18] Visuddhimagga phần Sammasananãna. 

[19] Visuddhimagga phần Sammasananãna. 

[20] Bộ Khu. Suttanipãta, Kinh Mettasutta. 

[21-22] Khu. Bộ Dhammapadagãthã. 

[23] Luật tạng, phần Bhikkhunĩpãtimokkha. 

[24-25] Khu, Bộ Dhammapadagãthã. 

[26] Bộ Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, Kinh Attadĩpasutta. 

[27] Bộ Sàratthadĩpanĩtĩkã , Kinh Anattalakkhaịasuttavanụanã . 

[28] Bộ Samyuttanikãya, Khandhavagga, Kinh Anattalakkhanasutta. 

[29] Bộ Visuddhimagga, phần Patipadànãụadassanavisuddhi . 

[30] Bộ Sam. Khandhavagga, Kinh Phenapindupamãsuttavannanã. 

[31] Bộ Visuddhimagga, phần Patipadãnãụadassanavisuddhi . 

[32-33] Bộ Dhammapadagãthã. 

[34] Bộ Visuddhimagga, phần Patipadànãụadassanavisuddhi . 

[35] Bộ Visuddhimagga, phần Patipadànãụadassanavisuddhi . 

[36] Bộ Dhammapadagãthã. 

[37] Bộ Visuddhimagga, phần Patipadãnãụadassanavisuddhi . 

[38] Bộ Visuddhimagga, phần Patipadãnãụadassanavisuddhi . 

-ooOoo- 

2- PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ (tiếp theo) 

5- Tứ Thánh Đe 

Tứ thánh đế (Ariyasacca) là 4 sự thật chân lý mà bậc Thánh nhân đã 
chứng ngộ, đó là: 

Khổ thánh đế (Dukkha arỉyasacca): Danh pháp, sắc pháp trong 
tam giới là khổ, là chân lý mà bậc Thá nh nhân đã chứng ngộ. 

2- Nhân sanh Khổ thánh đế (Dukkhasamudava arỉyasacca): Tăm 
tham ái là Nhân sa nh Khổ thánh đế, là chân lý mà bậc Thá nh nhân đã chứng 
ngộ; hay gọi tắt là: Tập thánh đế(Samudava arivasacca). 

3- Diệt Khổ thánh đế (Dukkhanỉrodha arỉyasacca): Niết Bàn là pháp 
diệt Khố thá nh đế, là chân lý mà bậc Thá nh nhân đã chứng ngộ; hay gọi tắt 
là: Diệt thánh đế (Nỉrodha ariyasacca). 

4- Pháp hành diệt Khổ thánh đế (Dukkhanỉrodhagãmỉnĩpatỉpadã 
arivasacca) : Bát chánh đạo, hợp đủ 8 chánh, là pháp hành dẫn đến chứng 



ngộ Niết Bàn, là chân lý mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ; hay gọi tắt 
là: Đạo thánh đế (Magga ariyasacca). 

Tứ thánh đế là nền tảng căn bản trong giáo pháp của Chư Phật trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. 

* Đức Thế Tôn có danh hiệu là "Sammãsambuddha": Chánh Đẳng 
Giác, là do chính/Vgù/ đã chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Arahán đầu 
tiên, được tôn xưng bậc Chánh Đẳng Giác cao thượng, độc nhất vô 
nhị trong 10 ngàn thế giới chúng sinh. 

* Đức thế tôn có danh hiệu "Buddha ", Đức Phật, là do chính Ngài đã 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế đầu tiên, rồi Ngài đem ra giáo huấn cho 
chúng sinh có duyên lành cùng chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế như Ngài. 

Sau khi trở thành bậc Chánh Đắng Giác, Đức Phật đã ngự đến khu 
rừng phóng sanh nai gọi là Isipatana, đế tế độ nhóm 5 Tỳ khưu: Đại Đức 
Konnanna, Đại Đức Vappa, Đại Đức Bhaddiya, Đại Đức Mahãnãma, Đại 
Đức Assaji. Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh đầu tiên gọi 
là "Dhammacakkappavattanasutta" : Kỉnh Chuyến Pháp Luân. Khi nhóm 5 
Tỳ khưu lắng nghe xong bài kinh, trong đó Đại Đức Konnanna trưởng nhóm 
đã chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập 
Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, vị Thánh Thanh văn đệ 
tử đầu tiên trong giảo pháp của Đức Phật Gotama, cùng với 180 triệu chư 
thiên và Phạm thiên cũng chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả đồng thời trong lúc ấy. 

Trong bài Kinh Chuyến Pháp Luân này, có một đoạn Đức Thế 
Tôn khắng định truyền dạy toàn cõi thế giới rằng: 

"Yato ca kho me bhikkhave imesu catũsu arỉvasaccesu evam 
tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam hãnadassanam suvỉsuddham 
ahosi". 

"Athãham bhikkhave sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmanỉyã pajãva devamanussãya "anuttaram 

sammãsambodhỉm abhisambuddho" ti paccanũãsim... ". [39] 

"Nàv Chư Tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ đã thấy rõ, biết rõ đúng 
thực tánh của Tứ thánh đế theo tam tuệ luân thành 12 loại trí tuệ trong sáng 
thanh tịnh, đã phát sanh đến với Như Lai". 

"Nàv Chư Tỳ khưu, khi ẩy Như Lai khắng định truyền dạv rằng: "Như 
Lai đã chứng đắc thành bậc Chánh Đắng Giác vô thượng trong toàn thế giới 




chúng sinh: nhân loại, Vua Chúa, Sa môn, Bà la môn, Chư thiên, Ma Vưong 
và Phạm thiên cả thảy". 

Như vậy, Đức Thế Tôn có danh hiệu "Sammãsambuddha " vì chính 
Ngài tự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế theo tam tuệ luân là: 

- Trí tuệ học (saccahãna). 

- Trí tuệ hành (kiccanãna). 

- Trí tuệ thành (katanãna). 

Ba loại trí tuệ trong Tứ thánh đế (3x4) thành 12 loại trí tuệ, mà Đức 
Phật đã tuần tự chứng đạt một cách hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, đế trở 
thành bậc Chánh Đắng Giác (Sammãsambuddho). 

Đổi với hàng Phật tử là bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu, cũng như hàng tại 
gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự nữ, cùng tất cả chư thiên, Phạm thiên có 
nguyện vọng trở thành bậc Thánh nhân, phải hành theo con đường duy nhất 
mà Đức Phật đã tiến hành. Đó là: pháp hành thiền tuệ để dẫn đến sự chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế theo tam tuệ luân, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn, pháp giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 
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Tìm niêu rõ ý nghĩa Tứ thánh đê 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo giảng giải 16 ý nghĩa của Tứ thánh đế [40] 
như sau: 

1- Khổ thánh đế: Đó là ngũ uẩn chấp thủ, hay danh pháp, sắc pháp 
trong tam giớilầ sự thật chân lý Khố thánh đế, có 4 ý nghĩa thực trạng là: 

1- Thực trạng khố luôn luôn hành hạ. 

2- Thực trạng khố là do nhân duyên cấu tạo. 

3- Thực trạng khố làm nóng nảy. 

4- Thực trạng khổ là do luôn luôn biến đổi. 

2- Tập thánh đế: Đó là tâm tham ái, Nhân sanh Khổ thánh đế, có 4 ý 
nghĩa thực trạng là: 

1- Thực trạng làm nhân sanh khổ, 

2- Thực trạng làm cho phát sanh khổ đế. 

3- Thực trạng ràng buộc trong khố, không thoát ra khỏi khố được. 

4- Thực trạng dính mắc trong khố đế. 

3- Diệt thánh đế: Đó là Niết Bàn, pháp diệt Khổ thánh đế, có 4 ý 
nghĩa thực trạng là: 

1- Thực trạng giải thoát mọi cảnh Khổ thánh đế. 

2- Thực trạng không bị ràng buộc trong Khố thánh đế. 

3- Thực trạng không bị nhân duyên nào cấu tạo. 




4- Thực trạng không còn sanh tử nữa. 

4- Đạo thánh đế: Đó là Pháp hành Bát chánh đạo dẫn đến chứng ngộ 
Niết Bàn, có 4 ý nghĩa thực trạng là: 

1- Thực trạng pháp hành dẫn đến sự giải thoát khổ tử sanh luân hồi. 

2- Thực trạng pháp hành là nhân dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. 

3- Thực trạng pháp hành để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế. 

4- Thực trạng pháp hành dẫn đầu làm phận sự biết Khố thánh đế, diệt 
Nhân sanh Khổ thánh đế, chứng ngộ Niết Bàn. 

Tất cả 16 ý nghĩa thực trạng của Tứ thánh đế này đồng thành tựu cùng 
một lúc trong Thánh Đạo Tâm, không truớc không sau. 

Tam Tuệ Luân 

Tam tuệ luân (Tiparivatta) : là 3 bậc trí tuệ luân chuyến theo Tứ thánh 
đế nhu sau: 

1- Saccanãna: Trí tuệ học Tứ thánh đế. 

2- Kỉccanãna: Trí tuệ hành phận sự Tứ thánh đế. 

3- Katanãna: Trí tuệ thành hoàn thành phận sự Tứ thánh đế. 

1- Trí Tuệ Học Tứ Thánh Đe 

1.1- Trí tuệ học Khổ thánh đế 

Trí tuệ học là hiểu biết rõ các chi pháp trong Khổ thánh đế. 

Khổ thánh đế: Đó là ngũ uẩn chấp thủ, hay danh pháp, sắc pháp 
trong tam giới mà bậc Thánh nhân chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ. 

* Ngũ uẩn chấp thủ là: 

- Sắc uẩn chấp thủ: sắc uẩn là đối tuọng của tham ái, tà kiến chấp thủ. 

- Thọ uẩn chấp thủ: thọ uẩn là đối tuợng của tham ái, tà kiến chấp 
thủ. 

- Tưởng uẩn chấp thủ: tuởng uẩn là đổi tuọng của tham ái, tà kiến 
chấp thủ. 

- Hành uẩn chấp thủ: hành uẩn là đối tuợng của tham ái, tà kiến chấp 
thủ. 

- Thức uẩn chấp thủ: thức uẩn là đối tuợng của tham ái, tà kiến chấp 
thủ. 

* Danh pháp, sắc pháp trong tam giói là: 

- Danh pháp trong tam giới đó là tâm và tâm sở. 

* Tam giới tăm: có 81 tâm (trừ 8 hav 40 siêu tam giới tâm, vì không 
phải Kho thánh đe): 

- Dục giới tâm có 54 tâm. 




- sắc giới tâm có 15 tâm. 

- Vô sắc giới tâm có 12 tâm. 

* Tăm sở: có 51 tâm sở (trừ tham tâm sở, vì tham tâm sở thuộc Tập 
thánh đế). 

- Sắc pháp chỉ có trong dục giới và sắc giới, không có trong vô sắc 
giới, có tất cả 28 sắc pháp. 

Như vậy, gồm có 8 1 tam giới tâm +51 tâm sở + 28 sắc pháp là Khố 
thánh đế, là pháp mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ. 

1.2- Trí tuệ học Tập thánh đế 

Trí tuệ học là hiểu biết rõ các chi pháp trong Tập thánh đế. 

Tập thánh đế: Đó là tâm tham ái, nhân sanh Khổ thánh đế. Tham 
ái (tanhã): có 3 loại, 36 loại, 108 loại: 

* Tham ái theo tính chất có 3 loại: 

1- Kãmatanhã: Dục ái, tham ái trong 6 trần (sắc, thanh, hưong, vị, xúc, 
pháp) không có tà kiến. 

2- Bhavatanhã: Hữu ải, tham ái trong 6 trần hợp với thường 
kiến (sassataditthi) thấy sai lầm rằng 6 trần nầy thường tồn, không có sanh 
diệt. Hoặc, 

Tham ái trong 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trong thiền sắc giới, 
thiền vô sắc giới. 

3- Vibhavatanhã: Phi hữu ải, tham ái trong 6 trần hợp với đoạn 
kiến (ucchedadỉịịhỉ) thấy sai lầm rằng: 6 trần nầy là đối tượng có sanh mạng 
và không sanh mạng đều bị mất, không còn gì cả; hoặc chúng sanh chết, 
không còn tái sanh nữa. Tâm tham ái hoan hỉ với đoạn kiến như vậy. 

* Tham ái theo 6 đối tượng có 6 loại: 

Mồi tham ái phát sanh do nưong nhờ 6 đối tượng, nên có 6 loại tham 
ái: 

1- Sắc ái, tham ái trong sắc trần. 

2- Thanh ải, tham ái trong thanh trần. 

3- Hương ái, tham ái trong hương trần. 

4- Vị ái, tham ái trong vị trần. 

5- Xúc ái, tham ái trong xúc trần. 

6- Pháp ải, tham ái trong pháp trần. 

* Tham ái theo 3 thòi: 

Mồi tham ái phát sanh do nương nhờ 6 đối tượng hiện tại; 6 đổi tượng 
quá khứ; 6 đổi tượng vị lai (6 X 3). 




Như vậy: - Dục ái có 18 loại tham ái. 

- Hữu ái có 18 loại tham ái. 

- Phi hữu ái có 18 loại tham ái. 

* Tham ái theo 2 bên trong và ngoài: 

Mồi tham ái phát sanh do nưong nhờ 6 đối tượng bên trong của mình, 
và 6 đổi tượng bên ngoài: người khác và các vật khác (có sanh mạng và 
không sanh mạng). 

Như vậy: - Dục ái có 18x2 = 36 loại. 

- Hữu ái có 18 X 2 = 36 loại. 

- Phi hữu ái có 18 X 2 = 36 loại. 

Tóm lại: tham ái tổng cộng có 36 + 36 + 36 = 108 loại tham ái đều là 
nhân sanh khố thánh đế, là pháp mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ bằng 
Thánh Đạo Tuệ. 

Tâm tham ái không những là nhân sanh khổ ở kiếp hiện tại, mà còn là 
nhân sanh khố dẫn dắt tái sanh trong kiếp sau nữa. Hễ còn tâm tham ái, thì 
còn phải tái sanh kiếp sau, trong vòng tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài 
không cùng, không tận. 

1.3- Trí tuệ học Diệt khổ thánh đế 

Trí tuệ học là hiếu biết rõ các chi pháp trong Diệt khố thánh đế. 

Diệt khổ thánh đế: Đó là Niết Bàn, pháp diệt nhân sanh Khổ thánh đế, 
cũng là pháp diệt quả Khố thánh đế. 

Niết Bàn có 2 loại theo bậc Thánh Arahán. 

1 -Hữu Dư Niết Bàn (Sa upãdisesanibbãna): Niết Bàn đối với bậc 
Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái, mọi phiền não không 
còn dư sót, còn gọi là Phiền Não Niết Bàn (Kỉlesaparỉnỉbbãna), nhưng ngũ 
uẩn vẫn còn tồn tại cho đến hết tuổi thọ. 

2- Vô Dư Niết Bàn (Anupãdisesanỉbbãna) : Niết Bàn đối với bậc 
Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não 
không còn dư sót. Đồng thời đến lúc hết tuổi thọ, ngũ uẩn tịch diệt Niết Bàn, 
còn gọi là Ngũ Uẩn Niết Bàn (Khandha-parỉnỉbbãna), chấm dứt sự tử sanh 
luân hồi trong tam giới. 

Niết Bàn có 3 loại theo đối tượng. 

1- Vô Tướng Niết Bàn (Amimittanibbãna) : Niết Bàn đổi với hành giả 
tiến hành thiền tuệ. Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
có trạng thái vô thường hiện rõ hon trạng thải khố và trạng thải vô 
ngã, do tín pháp chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ khác, dẫn đến sự chứng ngộ 




Niết Bàn gọi là "Vô Hiện Tượng Niết Bàn Niết Bàn không có hiện tượng 
pháp hành hữu vi. 

2- Vô Ai Niết Bàn (Appanihitanibbãna): Niết Bàn đối với hành giả 
tiến hành thiền tuệ. Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
co trạng thái khố hiện rõ hơn trạng thái vô thường và trạng thái vó 
ngã, do định pháp chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ khác, dẫn đến sự chứng 
ngộ Niết Bàn gọi là "Vô Ai Niết Bàn": Niết Bàn không có tham ái nương 
nhờ. 

3- Chơn Không Niết Bàn (Suhhatanibbãna) : Niết Bàn đối với hành 
giả tiến hành thiền tuệ. Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc 
pháp có trạng thái vô ngã hiện rõ hơn trạng thải vô thường và trạng thái 
khố, do tuệ pháp chủ có năng lực hơn 4 pháp chủ khác, dẫn đến sự chứng 
ngộ Niết Bàn gọi là "Chơn Không Niết Bàn Niết Bàn hoàn toàn vô ngã, 
không phải Ta, không phải của Ta. 

Vậy, các loại Niết Bàn, Diệt khổ thánh đế, là pháp mà Chư bậc Thánh 
đã chứng ngộ bằng Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ. 

1.4- Trí tuệ học Đạo thánh đế 

Trí tuệ học là hiếu biết rõ các chi pháp trong Đạo thánh đế. 

Đạo thánh đế: Đó là Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh, là pháp hành dẫn 
đến sự chứng ngộ Niết Bàn. 

Bát chánh đạo: 

- Chánh kiến: Trí tuệ chân chỉnh, là trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh ãế\Kho thánh đế, Tập thánh đế, Diệt thảnh đế và Đạo thánh đế. 

- Chánh tư duy: Tư duv chân chính, là tư duv thoát ra khỏi ngũ trần, 
tư duv không làm kho mình kho người, tư duy không làm hại mình hại người. 

- Chánh ngữ: Nói lời chân chính, là không nói dổi, không nói lời chia 
rẽ, không nói lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc, không nói lời vô ích. 

- Chánh nghiệp: Hành nghiệp chân chỉnh, là không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm. 

- Chánh mạng: Nuôi mạng chân chỉnh, là tránh xa cách song tà mạng 
do thân và khẩu. 

- Chánh tinh tẩn: Tỉnh tấn chân chính là: 

* Tinh tẩn ngăn ác pháp không cho sanh. 

* Tinh tẩn diệt ác pháp đã sanh. 

* Tinh tẩn làm cho thiện pháp phát sanh. 

* Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã sanh. 




- Chánh niệm: Niệm chân chính, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, 
niệm pháp, (ngoài ra không gọi là chánh niệm). 

- Chánh định: Định chán chỉnh, là định tâm trong các bậc siêu tam 
giới thiền tâm, có Niết Bàn làm đổi tượng. (Ngoài ra, định tâm ở bậc thiền 
sắc giới, thiền vô sắc giới không gọi là chánh định). 

Vậy, Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh, là pháp hành dẫn đến sự chứng 
ngộ Niết Bàn, diệt Khổ thánh đế, là pháp mà chư bậc Thánh đã chứng ngộ 
bằng Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ. 

Trên đây là 4 trí tuệ học, là học các chi pháp của Tứ thánh đế, thuộc 
về phần pháp học (pariyattidhamma). 

2- Trí Tuệ Hành Phận Sự Tứ Thánh Đe 

Khi 4 trí tuệ học đã hiếu biết rõ tất cả chi pháp trong Tứ thánh đế xong 
rồi, luân chuyến đến 4 trí tuệ hành theo phận sự của mỗi Thánh Đe như sau: 

2.1- Trí tuệ hành phận sự Khổ thánh đế. 

Khổ thánh đế: Đó là ngũ uẩn chấp thủ, hay danh pháp, sắc 
pháp trong tam giới, là pháp mà trí tuệ hành có phận sự nên 
biết (parihheyya); hay trí tuệ hành có phận sự nên biết danh pháp, sắc 
pháp là khổ đế. (Không phải có phận sự nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiến 
hành). 

2.2- Trí tuệ hành phận sự Tập thánh đế. 

Tập thánh đế: Đó là tâm tham ái, nhân sanh Khổ thánh đế, là pháp 
mà trí tuệ hành có phận sự nên diệt (pahãtabba); hay trí tuệ hành có phận 
sự nên diệt tăm tham ái. (Không phải có phận sự nên biết, nên chứng ngộ, 
nên tiến hành). 

2.3- Trí tuệ hành phận sự Diệt khổ thánh đế. 

Diệt khổ thánh đế: Đó là Niết Bàn, diệt nhân sanh Khổ thánh đế, là 
pháp mà trí tuệ hành có phận sự nên chứng ngộ (sacchikãtabba) ; hay trí 
tuệ hành có phận sự nên chứng ngộ Niết Bàn. (Không phải có phận sự nên 
biết, nên diệt, nên tiến hành). 

2.4- Trí tuệ hành phận sự Đạo thánh đế. 

Đạo thánh đế: Đó là Bát chánh đạo, pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ 
Niết Bàn, pháp diệt nhân sanh Khổ thánh đế, là pháp mà trí tuệ hành có 
phận sự nên tiến hành(bhãvetabba) ; hay trí tuệ hành có phận sự nên tiến 
hành Bát chánh đạo. (Không phải có phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng 
ngộ). 




Trên đây là 4 trí tuệ hành phận sự của Tứ thánh đế, thuộc về 
phần pháp hành(patipattidhamma). 

3- Trí Tuệ Thành Phận Sự Tứ Thánh Đe 

Khi 4 trí tuệ hành đã làm tròn phận sự Tứ thánh đế xong rồi, luân 
chuyến đến 4 trí tuệ thành, hoàn thành xong phận sự của mỗi Thánh Đe nhu 
sau: 

3.1- Trí tuệ thành phận sự Khổ thánh đế 

Khổ thánh đế: Đó là ngũ uẩn chấp thủ, hay danh pháp, sắc 
pháp trong tam giới, là pháp mà trí tuệ thành đã biết xong (parinnata), đã 
hoàn thành xong phận sự biết Khổ thảnh đế, hay trí tuệ thành đã biết xong 
danh pháp, sắc pháp là Khổ thánh đế. 

3.2- Trí tuệ thành phận sự Tập thánh đế. 

Tập thánh đế: Đó là tâm tham ái, nhân sanh Khổ thánh đế, là pháp 
mà trí tuệ thành đã diệt xong (pahĩna), đã hoàn thành xong phận sự diệt Tập 
thảnh đế, hay trí tuệ thành đã diệt xong tâm tham ái. 

3.3- Trí tuệ thành phận sự Diệt khổ thánh đế. 

Diệt khổ thánh đế: Đó là Niết Bàn, diệt Nhân sanh Khổ thánh đế, là 
pháp mà trí tuệ thành đã chứng ngộ xong (sacchỉkata), đã hoàn thành xong 
phận sự chứng ngộ Diệt thánh đế, hay trí tuệ thành đã chứng ngộ xong Niết 
Bàn. 

3.4- Trí tuệ thành phận sự Đạo thánh đế. 

Đạo thánh đế: Đó là Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh, pháp hành dẫn 
đến sự chứng ngộ Niết Bàn, là pháp mà trí tuệ thành đã tiến hành 
xong (bhãvỉta); đã hoàn thành xong phận sự tiến hành Đạo thánh đế, hay trí 
tuệ thành đã tiến hành xong Bát chánh đạo. 

Trên đây là 4 trí tuệ thành đã hoàn thành xong mọi phận sự Tứ thánh 
đế, thuộc vêpháp thành (pativedhadhamma), là sự chứng đắc 4 Thánh Đạo, 
4 Thánh Quả và Niết Bàn, gọi là 9 siêu tam giới 

pháp (navalokuttaradhamma). 

Nhân Quả Liên Quan Tam Tuệ Luân 

- Bốn trí tuệ thành, là đã hoàn thành xong 4 phận sự chứng ngộ chân 
lý Tú thánh đi, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, đó là 
kết quả của 4 trí tuệ hành theo 4 phận sự của Tứ thánh đế. 

- Bốn trí tuệ hành, là hành đúng theo 4 phận sự của Tứ thánh đế, đó là 
kết quả của 4 trí tuệ học. 




- Bốn trí tuệ học, là học hiểu biết đúng theo các chi pháp của Tứ thánh 
đế, làm nhân duyên dẫn đến kết quả 4 trí tuệ hành. 

- Bốn trí tuệ hành, là hành đúng theo 4 phận sự của Tứ thánh đế, làm 
nhân duyên dẫn đến kết quả 4 trí tuệ thành, là đã hoàn thành xong 4 phận sự 
của Tứ thánh đế. Đó là sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ 
Nhập Luu Thánh Đạo, Nhập Luu Thánh Quả đến Arahán Thánh Đạo, Arahán 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ phạm hạnh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, không còn phải tái sanh kiếp nào 
khác nữa. 

Nhu trong đoạn Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn khẳng định: 

"Nãnanca pana me dassanam udapãdi "Ảkuppã me vimutti, 
ayamantimã jãti, natthi dãni punabbhavo”ti... 

"Trí tuệ quán xét đã phát sanh đến Như Lai biết rõ rằng: "Arahán 
Thánh Quả Tuệ giải thoát của Như Lai không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là 
kiếp chót, sau kiếp hiện tại này, không còn phải tái sanh kiếp nào nữa". 

Tam Tuệ Luân Của Mỗi Thánh Đe 

Trong mỗi Thánh Đe có đủ tam tuệ luân như sau: 

1- Khổ thánh đế. 

- Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ danh pháp, sắc pháp trong tam 
giới là Khổ thánh đế. 

- Trí tuệ hành, là trí tuệ đang tiến hành thiền tuệ, để thấy rõ, biết 
rõ danh pháp, sắc pháp là pháp có phận sự nên biết (parinneyya). 

- Trí tuệ thành , là trí tuệ đã tiến hành thiền tuệ, đã thấy rõ, biết 
rõ danh pháp, sắc pháp là pháp có phận sự đã biết xong (parinnãta). 

2- Tập thánh đế. 

- Trí tuê hoc, là trí tuê hiểu biết rõ tâm tham ái là nhân sanh Khổ 
thánh đế. 

- Trí tuệ hành, là trí tuệ đang tiến hành thiền tuệ, để thấy rõ, biết 
rõ tâm tham ái là pháp có phận sự nên diệt (pahãtabba). 

- Trí tuệ thành, là trí tuệ đã tiến hành thiền tuệ, đã thấy rõ, biết rõ tâm 
tham ái là pháp có phận sự đã diệt xong (pahĩna). 

3- Diệt thánh đế. 

- Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ Niết Bàn là pháp diệt Khổ thánh 

đế. 




- Trí tuệ hành, là trí tuệ đang tiến hành thiền tuệ, để thấy rõ, biết 
rõ Niết Bàn là pháp có phận sự nên chứng ngộ (sacchỉkãtabba). 

- Trí tuệ thành, là trí tuệ đã tiến hành thiền tuệ, đã thấy rõ, biết rõ Niết 
Bàn là pháp có phận sự đã chứng ngộ xong (sacchikata). 

4- Đạo thánh đế. 

- Trí tuệ học, là trí tuệ hiểu biết rõ Bát chánh đạo là pháp hành dẫn 
đến sự chứng ngộ Niết Bàn là pháp diệt Khổ thánh đế. 

- Trí tuệ hành, là trí tuệ đang tiến hành pháp hành Bát chánh đạo là 
pháp có phận sự nên tiến hành (bhãvetabba). 

- Trí tuệ thành, là trí tuệ đã tiến hành pháp hành Bát chánh đạo, là 
pháp có phận sự đã tiến hành xong (bhãvita). 

Trong mồi Thánh Đe có tam tuệ luân chuyển. Vậy, trong Tứ thá nh 
đế (4x3) gồm có 12 tuệ luân chuyển, có thể tuợng trung nhu một Bánh Xe 
Pháp Luân (dhammacakka) có 12 căm luân chuyến. 
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Tam tuệ luân của 4 bậc Thánh nhân 

Mồi bậc Thá nh nhân đều trải qua tam tuệ luân trong Tứ thánh đế, mỗi 
tuệ luân có năng lực trí tuệ khác nhau đối với mồi bậc Thánh nh ản. 

- Bậc Thánh Nhập Luu trải qua tam tuệ luân trong Tứ thánh đế lần thứ 
nhất, Nhập Luu Thánh Đạo Tuệ đã diệt đoạn tuyệt đuợc: tham ái hợp vói tà 
kiến trong 4 tham tâm hợp tà kiến (còn 4 tham tâm không họp tà kiến chưa 
diệt được). 



- Bậc Thánh Nhất Lai trải qua tam tuệ luân trong Tứ thánh để lần thứ 
nhì, Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ đã diệt đoạn tuyệt đuợc: tham ải ngũ trần loại 
thô trong 4 tham tâm không hợp tà kiến (còn ngũ trần loại vi tế chưa diệt 
được). 

- Bậc Thánh Bất Lai trải qua tam tuệ luân trong Tứ thánh đế lần thứ 
ba, Bất Lai Thánh Đạo Tuệ đã diệt đoạn tuyệt đuợc: tham ái ngũ trần loại vi 
tế, thuộc cõi dục giới, trong 4 tham tâm không họp tà kiến. 

- Bậc Thánh Arahán trải qua tam tuệ luân trong Tứ thánh đế lần thứ tư, 
Arahán Thánh Đạo Tuệ đã diệt đoạn tuyệt được: tham ải trong thiền sắc giới, 
thiền vô sắc giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới phạm thiên, trong 4 
tham tâm không họp tà kiến. 

Tính chất 4 phận sự của Tứ thánh đế 

Bốn trí tuệ hành và bốn trí tuệ thành 4 phận sự của Tứ thánh đế có 
tánh cách liên quan đồng thời, không phận sự nào trước, không phận sự nào 
sau. 

Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo có ví dụ rằng: 

"Khỉ đốt một cây đèn dầu (hay câv đèn cầv) trong đêm toi, có 4 sự việc 
xảy ra đồng thời, không trước, không sau là: 

- Ánh sáng tỏa ra. 

- Bóng toi bị tan biến. 

- Tỉm đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dần. 

Bổn sự việc xảy ra cùng một lúc, không việc nào trước, không việc nào 

sau. 

Cũng giống như 4 phận sự của Tứ thánh đế có tánh cách đồng thời, 
không trước, không sau ". 

Trong Kinh Gavampati [41] có đoạn dạy: 

Đại Đức Gavampati thưa với Chư Tỳ khưu rằng: 

- "Này chư Pháp hữu, tôi được nghe từ noi Đức Thế Tôn dạv rằng: 

* "Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Kho thảnh đế, vị Tỳ khưu ẩy cũng chứng 
ngộ Tập thánh đế, Diệt thảnh đế, Đạo thảnh đế". 

* "Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Tập thảnh đế, vị Tỳ khưu ẩy cũng chứng 
ngộ Kho thánh đế, Diệt thảnh đế, Đạo thánh đế". 

* "Vị Tỳ khum nào chứng ngộ Diệt thánh đế, vị Tỳ khum ẩy cũng chứng 
ngộ Kho thảnh đế, Tập thánh đế, Đạo thánh đế" 




* "Vị Tỳ khưu nào chứng ngộ Đạo thánh đế, vị Tỳ khưu ẩy cũng chứng 
ngộ Kho thánh đế, Tập thánh đế, Diệt thánh đế... ". 

Như vậy, Tứ thánh đế có sự liên quan về phận sự với nhau đồng thời, 
không trước, không sau. 

Phần Giải Thích; 

* Bốn trí tuệ hành phận sự trong Tứ thánh đế. 

Trong 4 trí tuệ hành phận sự này, trí tuệ hành phận sự của khô 
đế là chỉnh, còn 3 trí tuệ hành phận sự kia là phụ. Song 4 phận sự có tính 
cách đồng thời, không trước, không sau. 

- Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp nào, sắc pháp 
nào là khổ đế, thì, 

- Đồng thời, tâm tham ái là nhăn sanh khổ đế không sanh ở danh 
pháp ấy, sẳc pháp ấy. 

- Cũng đồng thời, chứng ngộ sự diệt của tâm tham ái, nhân sanh kho 
đế ở danh pháp ấy, sắc pháp ấy. 

- Trong khi đang tiến hành thiền tuệ với chánh niệm, chánh kiến, 
chánh tinh tẩn , trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ khổ đế nên biết, tập đế nên 
diệt, diệt đế nên chứng ngộ, thì chính đạo đế đang nên tiến hành. 

Như vậy, 4 trí tuệ hành phận sự của Tứ thánh đế đồng thời, không 
trước, không sau. 

* Bốn trí tuệ thành phận sự trong Tứ thánh đế. 

Bốn trí tuệ thành là đã hoàn thành xong 4 phận sự của Tứ thánh đế, là 
quả của 4 trí tuệ hành. Cũng có tính cách đồng thời, không trước, không sau, 
chỉ có Niết Bàn làm đối tượng. 

- Khi trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đó là Thánh Đạo Tuệ, đã hoàn 
thành xong phận sựbiết Khổ thánh đế, thì: 

- Đồng thời Thánh Đạo Tuệ cũng đã hoàn thành xong phận 
sự diệt Tập thánh đế. 

- Đồng thời Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ đã chứng ngộ Diệt 
thánh đế. 

- Đồng thời Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh: chánh kiến, chảnh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tẩn, chánh niệm, chảnh 
định, đồng sanh với Thánh Đạo Tâm, đã hoàn thành xong phận sự Đạo 
thánh đế là: 

Kho thảnh đế nên biết, thì đã biết xong. 

Tập thảnh đế nên diệt, thì đã diệt xong. 




Diệt thánh đế nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ xong. 

Đạo thánh đế nên tiến hành, thì đã tiến hành xong. 

Bốn trí tuệ thành phận sự này, đã hoàn thành xong 4 phận sự Tứ thánh 
đế, đồng thòi, không trước, không sau, chỉ có Niết Bàn làm đối tượng. 

Như vậy, trong 4 trí tuệ thành phận sự này, trí tuệ thành phận sự của 
Đạo thánh đếìầ trọng yếu nhất, vì đóng vai trò chính yếu trong sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Vai trò 4 trí tuệ hành và 4 trí tuệ thành 

- Trong 4 trí tuệ hành phận sự của Tứ thánh đế, giai đoạn đầu, trí tuệ 
hành phận sự Khổ thánh đế đóng vai trò chính yếu; là trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là khổ đế, là pháp nên biết. Trí tuệ hành 
phận sự của mỗi Thánh đế còn lại, cũng thành tựu phận sự cùng một lúc, 
không trước không sau. 

- Trong 4 trí tuệ thành phận sự của Tứ thánh đế, giai đoạn cuối, trí tuệ 
thành phận sự đã tiến hành Đạo thánh đế đóng vai trò chính yếu; là vì 
Thánh đạo hợp đủ 8 chánh, đồng sanh với Thánh Đạo Tâm, Thánh Quả Tâm, 
có Niết Bàn làm đối tượng, hoàn thành xong phận sự đã tiến hành xong Bát 
chánh đạo. Trí tuệ thành phận sự của mỗi thánh đế còn lại, cũng thành tựu 
phận sự cùng một lúc, không trước, không sau. 

Tứ thánh đế trong giáo pháp của Đức Phật 

Tứ thánh đế là chân lý của chư bậc Thánh, là nền tảng căn bản, là pháp 
cốt lõi, trọng yếu trong giáo pháp của Chư Phật. 

1- Khổ thánh đế: Đó là ngũ uẩn chấp thủ, hay danh pháp, sắc 
pháp trong tam giới. Trong giáo pháp của Đức Phật, thì tất cả mọi danh pháp, 
sắc pháp cõi dục giới, cõi sắc giớivầ danh pháp cõi vô sắc giới, đúng theo 
chân lỷ đều là khổ đế (dukkhasacca). 

Trong tam giới không có pháp nào gọi là "lạc đế ", mà chỉ có "lạc hư 
ảo"(sukhavỉpallãsa), do quan niệm tâm hư ảo (cỉttavỉpallãsa), tà kiến hư 
ảo (ditthỉvỉpallãsa), tưởng hư ảo (sahhãvipallãsa). 

Đúng theo chân lý thì chỉ có khổ đế mà thôi. Dầu có thọ 
lạc (sukhavedanã), nhưng/ 1 /? ợ lạc cũng bị vô thường biến đối, nên cũng chỉ là 
khổ đế. 

Như Đại Đức Tỳ khưu ni Vajirã dạy rằng: 

"Chỉ có kho đế sanh, kho đế trụ, kho đế diệt. 
Ngoài kho đế ra, không có gì sanh, không có gì trụ, không cỏ gì diệt... ".[42] 




Do đó, ngũ uấn chấp thủ, hay danh pháp, sắc pháp trong tam giới đều 
là khổ đế. 

2- Tập thánh đế: Đó là tâm tham ái, nhân sanh Khố thánh đế. 

Tâm tham ái là nhân sanh khố ở kiếp hiện tại. 

- Neu tham tâm không được thỏa mãn, thì sanh sân tâm, không hài 
lòng, làm khô tâm. 

- Neu tham tâm mà được, thì sanh tâm chấp thủ, cho là của ta, lại làm 
nhân phát sanhsa/ỉ tăm sầu não, lo sợ cũng làm kho tâm. 

Như Đức Phật dạy trong Pháp Cú kệ rằng: 

"Tanhãya jãyatĩ soko, tanhãya jãyatĩ bhayam. 
Tanhãya vippamuttassa, natthỉ soko kuto bhayam?". [43] 

"Sự sầu não phát sanh do tham ái, 

Sự lo sợ phát sanh do tham ái. 

Bậc Thánh Arahán không tham ải, 

Không sầu não, từ đâu có lo sợ? " (216). 

Tăm tham ái là nhân dẫn dắt đi tái sanh khổ trong kiếp sau. Ngoại 
trừ bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi tham ái ra, còn lại 
tất cả mọi chúng sinh: nhân loại, chư thiên, Phạm thiên và gồm cả 3 bậc 
Thánh Hữu Học: bậc Thảnh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất 
Lai, còn tham ái, nên còn phải tái sanh khố trong kiếp sau. 

Chúng sinh có ngũ uấn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn) ở cõi dục 
giới và sắc giới, hay chúng sinh có tứ uẩn (thọ, tưởng, hành và thức uấn) ở 
cõi vô sắc giới, hay chúng sinh chỉ nhất uẩn (sắc uẩn) ở cõi Vô Tưởng 
Thiên, cũng đều phải chịu khổ đế. Chỉ khác nhau là khổ nhiều, khổ ít mà 
thôi. 

Do đó tâm tham ái là nhân sanh khố đế. 

3- Diệt thánh đế: Đó là Niết Bàn là pháp diệt đoạn tuyệt được tham ái, 
nhân sanh Khố thánh đế, cũng là pháp diệt quả Khố thánh đế. 

- Niết Bàn pháp diệt đoạn tuyệt tâm tham ái. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi chứng ngộ Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo Tuệ, có Niết Bàn làm đổi tượng; Thánh Đạo Tuệ nào có 
khả năng diệt đoạn tuyệt được tâm tham ải nào, thì tâm tham ải ẩy vĩnh viễn 
không bao giờ phát sanh trở lại nữa, gọi là " Phiền Não Niết 
Bàn” (Kiỉesaparinibbãna). Loại phiền não nào đã bị diệt đoạn tuyệt do 
Thánh Đạo Tuệ rồi, loại phiền não ấy vĩnh viễn không còn sanh trở lại. 




Trường hợp Đức Phật Gotama chứng ngộ " Phiền Não Niết Bàn " tại 
đại cội Bồ Đe. 

- Niết Bàn pháp tịch diệt ngũ uẩn. 

Bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái, mọi phiền não 
không còn dư sót, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt mọi cảnh 
khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, gọi là "Ngũ uẩn Niết 
Bàn" (Khandhaparinỉbbãna). Ngũ uấn của bậc Thánh Arahán khi tịch diệt 
Niết Bàn rồi, không còn tái sanh kiếp sau nữa, như ngọn đèn tắt. 

Trường hợp Đức Phật Gotama tịch diệt, "Ngũ uẩn Niết Bàn " tại khu 
rừng Kusinãrã. 

Do đó, Niết Bàn là pháp diệt Khổ thánh đế. 

4- Đạo thánh đế: Đó là Bát chánh đạo, là pháp hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết Bàn. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi chứng ngộ Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, có Niết Bàn làm đối tượng. Khi ấy, Thánh đạo hợp đủ 8 
chánh: chảnh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, 
chánh tinh tẩn, chảnh niệm, chánh định, đồng sanh với Thánh Đạo Tâm đã 
hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Kho thánh đế là pháp nên biết, thì Thánh Đạo Tuệ đã biết xong. 

- Tập thảnh đế là pháp nên diệt, thì Thánh Đạo Tuệ đã diệt xong. 

-Diệt thảnh đếlầ pháp nên chứng ngộ, thì Thánh Đạo Tuệ đã chứng 

ngộ xong. 

-Đạo thảnh để là pháp nên tiến hành, thì Bát chánh đạo hợp đủ 8 
chánh đã tiến hành xong. 

Do đó, Bát chánh đạo là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. 

Tứ thánh đế là nền tảng, là cốt lõi chính yếu trong giáo pháp của Chư 
Phật. Vì vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ, dầu có những đối tượng thiền tuệ 
khác nhau như "thân, thọ, tâm, pháp, ngũ uấn, 12 xứ, 18 giới, danh pháp, 
sắc pháp,...", đến giai đoạn cuối cùng đều đạt đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn như nhau. 

Nhân quả liên quan của Tứ thánh đế 

Chân lý Tứ thánh đế có nhân quả liên quan với nhau như sau: 

1- Khổ thánh đế: Ngũ uẩn chấp thủ, hay danh pháp, sắc pháp trong 
tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới), là quả của Tập thánh đế. 

2- Tập thánh đế: Tâm tham ái, nhân sanh Khổ thánh đế, nhân dẫn dắt 
tái sanh kiếp sau (tanhã ponobbhavỉkã) . 




3- Diệt thánh đế: Niết Bàn, không thuộc quả phát sanh do một nhăn 
nào. Vì Niết Bàn là Vô Vỉ Pháp (asahkhatadhamma), là pháp hoàn toàn 
không do một nhân duyên nào cấu tạo. 

4- Đạo thánh đế: Bát chánh đạo , là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ 
Niết Bàn. 

Như vậy, Bát chánh đạo là nhăn đạt đến Niết Bàn, Diệt thánh 
đi, không phải 1 ầnhân sanh Niết Bàn, Diệt thảnh đế. VầNiết Bàn, Diệt 
thánh đế cũng không phải là quả của Đạo thánh đế, mà chỉ là đối tượng siêu 
tam giới của Đạo thánh đế. 

Ví du : 

Con đường dẫn đến kinh dỏ . 

- Con đường ví như Bát chánh đạo, là Đạo thá nh đế. 

- Kỉnh đô ví nh ư Niết Bàn, là Diệt thánh đế. 

Con đường dẫn đến kinh đô, chứ không phải là nhân sanh kinh đô. 

Cũng nh ư vậy, Đạo thánh đế không phải nhân sanh Diệt thánh để, mà 
chỉ là nhân đạt đến Diệt thánh đế. 



Chú thích: 

[39] Samyưttanikãya, Mahãvagga, Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

[40] Bộ Visuddhimagga, Phần Parinnãdikiccakathã. 

[41] Bộ Samyưttanikãya, Mahãvagga, Kinh Gavampatisutta. 

[42] Bộ Samyuttanikãya, Sagathavagga, Kinh Vajirãsutta. 

[43] Bộ Dhammapadagãthã. 

-ooOoo- 

2- PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ (tiếp theo) 

6- BỐN THÁNH ĐẠO 

7- BỐN THÁNH QUẢ 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến giai đoạn đã chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo (Ariyamagga), 4 Thánh Quả (Arỉyaphala) . 

4 Thánh Đạo (Ariyamagga) : 

1- Nhập Lưu Thánh Đạo (Sotãpattimagga). 

2- Nhất Lai Thánh Đạo (Sakadãgãmimagga). 

3- Bất Lai Thánh Đạo (Anãgãmimagga). 

4- Arahán Thánh Đạo (Arahattamagga). 

Đó là 4 Thánh Đạo Tâm thuộc về siêu tam giới thiện tâm, cho quả 
tưong xứng là 4 Thánh Quả Tâm không có thời gian ngăn cách (akãlika), chỉ 



sau một sát na tâm mà thôi. Nghĩa là, sau khi Thánh Đạo Tâm diệt, liền tiếp 
theo Thánh Quả Tâm sanh. 

4 Thánh Quả (Arỉvaphala): 

1- Nhập Lưu Thánh Quả (Sotãpattiphala). 

2- Nhất Lai Thánh Quả (Sakadãgãmiphala). 

3- Bất Lai Thánh Quả (Anãgãmỉphala). 

4- Arahán Thánh Quả (Arahattaphala). 

Đó là 4 Thánh Quả Tâm, là quả tuơng xứng của 4 Thánh Đạo 
Tâm, cũng thuộc vêsiêu tam giới quả tăm. 

4 Thánh ĐạoTâm và 4 Thánh Quả Tâm đều thuộc về siêu tam giới 
tăm, chỉ có Niết Bàn làm đối tuợng mà thôi. Mồi Thánh Đạo Tăm chỉ sanh 
một sát na tâm duy nhất đổi với bậc Thánh nhân. Song, mỗi Thánh Quả 
Tâm có thể sanh 2-3 sát na tâm trong "Thánh Đạo lộ trình 
tâm" (Maggavĩthicỉtta). Và mồi Thánh Quả Tâm có thế sanh liên tục vô số 
sát na tâm, suốt một thời gian do năng lực phát nguyện, trong "Thánh Quả 
định lộ trình tăm " (Phalasamăpattivĩthỉcỉtta). 

4 Thánh Đạo Tâm cho quả tuông xứng với 4 Thánh Quả Tâm không 
có thì giờ ngăn cách (akãỉika). Khi chứng đắc Thánh Đạo, liền chứng đắc 
Thánh Quả. Nghĩa là, sau khi Thánh Đạo Tâm diệt, liền tiếp theo Thánh Quả 
Tâm sanh tuong xứng với nhau nhu sau: 

4 Thánh Đạo ỉ> 4 Thánh Quả 

1- Nhập Lưu Thánh Đạo Nhập Lưu Thánh Quả. 

2- Nhất Lai Thảnh Đạo Nhất Lai Thánh Quả. 

3- Bất Lai Thánh Đạo Bất Lai Thánh Quả. 

4- Arahán Thảnh Đạo Arahán Thảnh Quả. 

8- NIẾT BÀN (NIBBÃNA) 

Đức Phật thuyết giảng về đúc tánh siêu việt của Niết Bàn trong 
kmhAggappasãdasutta [44] có đoạn: 

..."Yadidam madanimmadano pipãsavinavo alãvasamug-ghãto 
vattupacchedo tanhakkhayo virãgo nirodho nibbãnam... ". 

... "Niết Bàn, diệt khố, thoát Iv tình dục, diệt tham ái, chặt đứt vòng tử 
sanh luân hồi, nhố tận gốc rê luyến ái, dập tắt tâm khao khát, hủy diệt mọi sự 
say mê... ". 

Cho nên Niết Bàn chỉ là đối tuợng chắc chắn của 8 hay 40 siêu tam 
giới tâm. Đó là 4 hay 20 Thánh Đạo Tâm, và 4 hay 20 Thánh Quả Tâm. 




Ngoài ra, dục giới tâm, sắc giới tâm và vô sắc giới tâm không thể tiếp nhận 
Niết Bàn làm đổi tượng. 

40 siêu tam giới thiền tâm, nghĩa là 8 siêu tam giới tâm: 4 Thánh Đạo 
Tâm và 4 Thánh Quả Tâm, đồng sanh với 5 bậc thiền, từ đệ nhất thiền cho 
đến đệ ngũ thiền, có Niết Bàn làm đổi tượng, như sau: 

- Nhập Lưu Thánh Đạo Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới 

tâm. 

- Nhất Lai Thánh Đạo Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới 

tâm. 

- Bất Lai Thánh Đạo Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới tâm. 

- Arahán Thánh Đạo Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới tâm. 

- Nhập Lưu Thánh Quả Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới 

tâm. 

- Nhất Lai Thánh Quả Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới 

tâm. 

- Bất Lai Thánh Quả Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới tâm. 

- Arahán Thánh Quả Tâm đồng sanh với 5 bậc thiền siêu tam giới tâm. 
Như vậy, siêu tam giới thiền tâm gồm có 40 tâm. 

9- DIỆT ĐOẠN TUYỆT PHIỀN NÃO 

Diệt đoạn tuyệt phiền não (samucchedapahãna) : Đó là khả năng đặc 
biệt của 4 Thánh Đạo Tuệ, đồng sanh với 4 Thánh Đạo Tâm có Niết Bàn làm 
đối tượng. 

Loại tham ải, phiền não, ác pháp nào đã bị diệt đoạn tuyệt do bởi bậc 
Thánh Đạo Tuệ nào rồi, thì loại tham ải, phiền não, ác pháp ấy, vĩnh viễn 
không bao giờ phát sanh trong tâm của bậc Thánh nhân ấy nữa, nên gọi 
là Kilesaparinỉbbãna: Phiền Não Niết Bàn. Nghĩa là, phiền não đã bị diệt 
đoạn tuyệt rồi không còn phát sanh bất cứ lúc nào và bất cứ kiếp nào, nếu còn 
tái sanh. 

Mồi bậc Thánh Đạo Tuệ, có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt được 
tham ái, phiền não, ác pháp tùy theo năng lực Thánh Đạo Tuệ của mỗi bậc 
Thánh từ thấp đến cao như sau: 

1- Ba tham ái (tanhã) 

Tham ái có chi pháp là tham tâm sở, đồng sanh với 8 tham tâm, là 
nhân sanh khổ đế trong ba giới bốn loài. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 loại tham ái 
là: 




- Vibhavatanhã: Tham ái hợp với đoạn kiến. 

- Bhavatanhã: Tham ái hợp với thường kiến. Đó là tà kiến tâm 
sở, đồng sanh với 4 tham tâm hợp tà kiến. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại tham ái 
là: 

- Kãmatanhã: Tham ái trong lục trần loại thô, trong cõi dục giới. Đó 
là tham tâm sở, đồng sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại tham ái là: 

- Kãmatanhã: Tham ái trong lục trần loại vi tế, trong cõi dục giới. Đó 
là tham tâm .SY/đông sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 loại tham ái là: 

- Bhavatanhã: Tham ái trong thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, cõi sắc 
giới và cõi vô sắc giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm không 
hợp tà kiến. 

Tham ái hoàn toàn bị diệt đoạn tuyệt không còn dư sót, nghĩa là diệt 
đoạn tuyệt được nhân sanh Khổ thánh đế. 

2- Bốn pháp trầm luân (ãsava) 

Pháp trầm luân có chi pháp là tà kiến, tham, si làm cho chúng sinh 
say mê, lầm lạc trong vòng tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, vô thủy vô 
chung. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tà kiến trầm 
luân(diịthãsava). Đó là tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm hợp tà kiến. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục trầm 
luân(kãmãsava), loại thô trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh 
với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục trầm 
luân, loại vi tế trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham 
tâm không họp tà kiến. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp: 

- Kiếp trầm luân (bhavãsava), trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Đó 
là tham tâm sởdồng sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

- Vô minh trầm luân (avijjãsava). Đó là si tăm sở đồng sanh với bất 
thiện tâm. 

3- Bốn pháp nước xoáy (ogha) 




Pháp nước xoáy có chi pháp là tà kiến, tham, sỉ như dòng nước xoáy, 
làm cho chúng sinh chìm đắm trong biến khố tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài, không thế ngoi đầu lên được, vô thủy vô chung. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tà kiến như 
nước xoáy(ditthogha) . Đó là tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm hợp tà 
kiến. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục như 
nước xoáyỢcãmogha), loại thô trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng 
sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục như 
nước xoáy, loại vi tế trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 
tham tâm không hợp tà kiến. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp: 

- Kiếp như nước xoáy (bhavogha), trong cõi sắc giới, cõi vô sắc 
giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

- Vô minh như nước xoáy (avijjogha). Đó là si tâm sở đồng sanh với 
bất thiện tâm. 

4- Bốn pháp dính chặt (yogo) 

Pháp dính chặt có chi pháp là tà kiến, tham, sỉ ví như keo dính chặt 
chúng sinh, không thế giải thoát ra khỏi vòng tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài, vô thủy vô chung. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tà kiến dính 
chặt(dỉtthivoga). Đó là tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm họp tà kiến. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục dính 
chặtỢcãmavoga), loại thô trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh 
với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ dục dính 
chặt, loại vi tế trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham 
tâm không họp tà kiến. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp: 

- Kiếp dính chặt (bhavayoga), trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Đó 
là tham tâm .SY/đông sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

- Vô minh dính chặt (avỉjjãyoga). Đó là si tâm sở đồng sanh với bất 
thiện tâm. 

5- Bốn pháp chấp thủ (upãdãna) 




Pháp chấp thủ có chi pháp là tà kiến, tham làm cho chúng sinh chấp 
thủ chẳc chắn nơi đổi tượng, không chịu buông thả, ví như con rắn ngậm con 
nhái. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 pháp là: 

- Tà kiến chấp thủ (ditthupădãna) : chấp thủ điều thấy sai hiểu lầm. 
-Pháp thường hành chấp thủ ị, sĩlabbattupãdãna ): chấp thủ nơi pháp 

thường hành sai của mình cho là đúng. 

- Ngã kiến chấp thủ (attavãdupãdăna) : chấp thủ ngũ uẩn cho là ta. 

Ba pháp này, đều có chung chi pháp là tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 

tham tâm hợp tà kiến. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tham dục chấp 

thủ(kãmupãdãna), loại thô trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh 
với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tham dục chấp 

thủ loại vi tế trong cõi dục giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm 
không hợp tà kiến. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tham dục chấp 
thủ trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 
tham tâm không hợp tà kiến. 

6- Bốn pháp thiên vị (agati) 

Pháp thiên vị có chi pháp là tham, sân, si, khiến cho chúng sinh làm 
những điều không nên làm. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được hoàn toàn 4 
pháp thiên vị 1 k.thỉên vị vì thương (chandãgati), thiên vị vì 
ghét (dosãgatỉ), thiên vị vì si ( mohãgati ), thiên vị vì sợ (bhavãgati) không 
còn dư sót. 

Còn bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh Arahán hoàn 
toàn không có 4 pháp thiên vị. 

7- Sáu pháp chướng ngại (nĩvarana) 

Pháp chướng ngại có chi pháp là tham, sân, si, buồn chán-buồn ngủ, 
phóng tâm-hối hận, hoài nghi, là những pháp làm chướng ngại mọi thiện 
pháp như thiền định, v.v. . . 

1 -Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được hoài 
nghi (vicikicchã). Đó là hoài nghỉ tâm sở đồng sanh với si tâm hợp hoài nghi. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 pháp loại thô 
trong cõi dục giới là: 




- Tham dục (kãmacchanda) : Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham 
tâm không hợp tà kiến. 

- Sân hận (bvãpãda): Đó là sân tâm sở đồng sanh với 2 sân tâm. 

-Hối hận (kukkucca): Đó là hối hận tâm sở đồng sanh với 2 sân tâm. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 pháp loại vi tế 
trong cõi dục giới là: 

- Tham dục: Đó là tham tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm không hợp 
tà kiến. 

- Sân hận: Đó là sân tâm sở đồng sanh với 2 sân tâm. 

- Hối hận: Đó là hối hận tâm sở đồng sanh với 2 sân tâm. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 pháp là: 

-Buồn chán-buồn ngủ (thĩnamiddha): Đó là buồn chán-buồn ngủ tâm 

sở đồng sanh với 4 tham tâm, và 1 sân tâm cần động viên. 

- Phóng tâm (uddhacca): Đó là phóng tâm tâm sở đồng sanh với si 
tâm hợp phóng tâm. 

- Vô mình (avỉjjã): Đó là si tâm sở đồng sanh với bất thiện tâm. 

8- Bảy pháp ngủ ngầm (anusaya) 

Pháp ngủ ngầm có chi pháp là tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, hoài 
nghi, là những phiền não vô cùng vi tế, ẩn tàng trong tâm, nên năng lực của 
giới và định không thế diệt đoạn tuyệt được. Chỉ có trí tuệ thiền tuệ siêu tam 
giới mới có thế diệt đoạn tuyệt được loại phiền não ngủ ngầm trong tâm này. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp là: 

- Tà kiến ngủ ngầm (dỉtthãnusaya) : Đó là tà kiến tâm sở đồng sanh 
với 4 tham tâm hợp tà kiến. 

-Hoài nghi ngủ ngầm (vỉcỉkicchãnusaya) : Đó 1 à hoài nghi tâm 
sở đồng sanh với si tâm hợp hoài nghi. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp loại thô 
trong cõi dục giới là: 

-Ai dục ngủ ngầm (kãmarãgãnusaya) : Đó ỉầtham tâm sơ đồng sanh 
với 4 tâm tham không hợp tà kiến. 

- Hận thù ngủ ngầm (patighãnusaya): Đó là sản tắm sở đồng sanh 
với 2 sân tầm, loại thô trong cõi dục giới. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp loại vi tế 
trong cõi dục giới là: 




-Ai dục ngủ ngầm: Đó 1 à tham tâm SO' đồng sanh với 4 tham tâm 
không hợp tà kiến. 

- Hận thù ngủ ngầm: Đó là sân tầm sở đồng sanh với 2 sân tâm. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 pháp là: 

- Ngã mạn ngủ ngầm (mãnãnusaya): Đó là ngã mạn tâm sở đồng 
sanh với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

- Ai kiếp ngủ ngầm (bhavãrãgãnusaya): Đó là tham tâm sở đồng sanh 
với 4 tham tâm không hợp tà kiến. 

- Vô minh ngủ ngầm (avỉjjãnusaya): Đó là si tâm sở đồng sanh với 
bất thiện tâm. 

9- Tám pháp thế gian (lokadhamma) 

Pháp thế gian: Đó là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, lạc, 
khổ, khen, chê là pháp thường có trong đời, mà chúng sinh thường bị lệ 
thuộc. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt 
được pháp thế gian nào cả. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 4 pháp loại 
thô: mất lợi(alãbha), mất danh (ayasa), khổ (dukkha), chê (mindã). 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 4 pháp loại vi 
tế\ mất lợi, mất danh, khổ, chê. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 4 
pháp: được lợi (lãbha), đượcdanh (yasa), lạc (sukha), khen (pasamsã). 

10- Mưòi phiền não (kilesa) 

Phiền não có chi pháp là tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, hoài nghi, 
buồn ngủ, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi là 
những phiền não làm cho tâm ô nhiễm, thân và tâm nóng nảy khiến tạo 
nghiệp cho quả tử sanh luân hồi. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp phiền 
não là: tà kiến(dỉtthỉ), và hoài nghi (vicikicchã). 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 pháp phiền 
não là: săn(dosa) loại thô. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 1 pháp phiền não 
là: săn loại vi tế. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 7 pháp phiền não 
là: thamậobha), si (moha), ngã mạn (mãna), buồn ngủ (thĩna), phóng 




tâm (uddhacca), không biết hổ thẹn tội lỗi (ahirika) và không biết ghê sợ tội 

loi (anottappa). 

11- Mưòi pháp ràng buộc (sanyojana) 

Pháp ràng buộc có chi pháp là tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, hoài 
nghi, phóng tâm, ví như những sợi dây cột chặt chúng sinh, không cho thoát 
khỏi khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 pháp là: ngũ 
uẩn tà kỉến(sakkãyaditthi), hoài nghi (vicikicchã) và pháp thường hành tà 
kiến chấp thủ(sĩlabbataparãmãsa) . 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp loại thô 
trong cõi dục giới là: dục ái (kãmarãga), và săn hận (patỉgha). 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 pháp loại vi tế 
trong cõi dục giới là: dục ái và săn hận. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 5 pháp là: ái sắc 
giới(rũparãga), ái vô sắc giới (arũparãga), ngã mạn (mãna), phóng 
tăm (uddhacca) và vô minh(avijjã). 

12- Mưòi bất thiện nghiệp (akusalakamma) 

Bất thiện nghiệp có chi pháp là tác ỷ bất thiện tâm sở (cetanã) đồng 
sanh trong tham tâm, sân tâm, si tâm tạo nên 10 bất thiện nghiệp: 3 thân bất 
thiện nghiệp, 4 khấu bất thiện nghiệp, 3 ỷ bất thiện nghiệp, cho quả khố trong 
kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

1 -Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 5 bất thiện 
nghiệp là: sát sanh (pãnãtỉpãta), trộm cấp (adỉnnãdãna), tà dăm (kãmesu 
mỉcchãcãra), nói dối (musãvãda)vầ tà kiến (mỉcchãdỉtthỉ) . 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 bất thiện 
nghiệp loại thô lầ.nói lời chia rẽ (pisunavãcã), nói lời thô 
tục (pharusavãcã) và thù hận (bvãpãda). 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 3 bất thiện 
nghiệp loại vi tế ỉầ.nói lời chia rẽ, nói lời thô tục và thù hận. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 bất thiện 
nghiệp là: nói lời vô ích (samphappalãpa) và tham lam (abhijjhã). 

13- Mưòi hai bất thiện tâm (akusalacitta) 

Bất thiện tâm: Đó là 8 tham tâm + 2 sân tâm + 2 si tâm, là những bất 
thiện tâm do hợp với bất thiện tâm sở, làm cho tâm bị ô nhiễm, cho quả khố 
trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 




1 - Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 5 bất thiện 
tâm là: 4 tham tâm hợp tà kiến (ditthigatasampayuttacitta) và 1 si tâm hợp 
hoài nghi(vỉcỉkỉcchãsampayuttacỉtta). 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 tâm 
săn (dosacitta) loại thô. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 tâm sân loại vỉ 
tế. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 5 bất thiện tâm 
là: 4 tham tâm không hợp tà kiến (dỉtthỉgatavỉppayutta-cỉtta) và 1 si tâm 
hợp phóng tăm(uddhaccasampavuttacỉtta). 

14- Mưòi bốn bất thiện tâm sở (akusalacetasika) 

Bất thiện tâm sở: Đó là 3 tâm sở nhóm tham, 4 tâm sở nhóm sân, 4 
tâm sở nhóm si, 2 tâm sở buồn chán-buồn ngủ và 1 hoài nghi tăm sở, là 
những bất thiện tâm sở đồng sanh tùy theo 12 bất thiện tâm. 

1 -Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 4 bất thiện 
tâm sở là: tà kiến tăm sở (ditthỉ), hoài nghi tâm sở ( vicikicchã '), ganh tị tâm 
sở (issã) và keo kiệt tăm sở(macchariva). 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 bất thiện tâm 
sở loại thô 1 ầ.sân tâm sở (dosa), hối hận tăm sở (kukkucca). 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 2 bất thiện tâm 
sở loại vi tế 1 ầ.sân tâm sở, hối hận tăm sở. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được 8 bất thiện tâm 
sở là: tham tâm sở (lobha), ngã mạn tâm sở (mãna), si tâm 
sở (moha), phóng tâm tăm sở (uddhacca), buồn chán tăm sở (thĩna), buồn 
ngủ tâm sở (middha) không biết hổ thẹn tội lỗi tâm sở (ahirika)vầ không 
biết ghê sợ tội lỗi tăm sở (anottappa). 

Trên đây trình bày mỗi bậc Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt đoạn 
tuyệt được tham ái, phiền não, ác pháp để làm tiêu biểu. Còn lại một số bất 
thiện pháp khác liên quan với chi pháp cũng đều bị diệt đoạn tuyệt cùng một 
lúc. Điều chẳc chắn là khi chứng đắc đến bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ thì tất 
cả mọi tham ái, phiền não, ác pháp đều bị diệt đoạn tuyệt hoàn toàn không 
còn dư sót. 

10- Quả Báu Của Pháp Hành Thiền Tuệ 

Hành giả tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành trung đạo, có thể 
đưa đến kết quả chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh nhân. 




Bậc Thánh nhân trong Phật giáo từ thấp đến cao có 4 bậc là: 

1- Bậc Thánh Nhập Lưu (Sotãpanna). 

2- Bậc Thánh Nhất Lai (Sakadãgãmĩ). 

3- Bậc Thánh Bất Lai (Ảnãgãmĩ). 

4- Bậc Thánh Arahán (Arahanta). 

1- Quả báu của bậc Thánh Nhập Lưu 

Bậc Thảnh thứ nhất: bậc Thánh Nhập Lim là bậc Thánh đã diệt đoạn 
tuyệt được tham tâm hợp tà kiến và si tâm hợp hoài nghi. Ke từ kiếp hiện tại 
cho đến kiếp vị lai, 4 tham tâm họp tà kiến và si tâm họp hoài nghi, vĩnh viễn 
không còn có trong tâm của bậc Thánh Nhập Lưu nữa. Nên bậc Thánh Nhập 
Lưu hoàn toàn giải thoát khổ tà kiến và hoài nghi trong kiếp hiện tại và kiếp 
vị lai. Hoàn toàn giải thoát cảnh khố tái sanh trong 4 đường ác: địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sanh. 

* Bậc Thánh Nhập Lưu có 3 hạng là: 

1- Sattakkhattuparamasotãpanna: bậc Thánh Nhập Lim có 5 pháp 
chủ [45] năng lực yếu, còn phải tái sanh làm người và làm chư thiên cõi trời 
dục giới nhiều nhất 7 kiếp nữa. Đen kiếp thứ 7, thì chắc chắn sẽ chứng đắc 
Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch 
diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tam giới. 

2- Kolamkolasotãpanna: bậc Thánh Nhập Lưu có 5 pháp chủ năng 
lực trung bìnhnên còn phải tái sanh làm người và làm chư thiên từ 2-3-5 kiếp 
nữa, mới có the chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

3- Ekabĩịĩsotãpanna: bậc Thánh Nhập Lưu có 5 pháp chủ năng lực 
mạnh nên chỉ còn tái sanh làm người hay làm Chư thiên 1 kiếp nữa. Ngay 
trong kiếp ấy, sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

Bậc Thánh Nhập Lưu tái sanh hơn 7 kiếp [46] 

Trường hợp ngoại lệ, có 7 vị Thánh Nhập Lưu tái sanh hơn 7 kiếp như 

sau: 

1- Phú hộ Anãthapỉnụỉka. 

2- Bà Visãkhã mahã upãsikã. 

3- Chư thiên Cullaratha. 

4- Chư thiên Mahãratha. 




5- Chư thiên Anekavanna. 

6- Chư thiên Nãgadatta. 

7- Đức vua trời Sakka. 

Bảy Vị thánh Nhập Lưu này có phát nguyện, muốn hưởng sự an lạc 
trong các cõi trời từ dục giới đến các cõi trời sẳc giới phạm thiên tột 
đỉnh: Sắc cứu cánh thiên (Akanittha), mới chứng đắc Arahán Thánh Đạo, 
Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm 
dứt sự khố tử sanh luân hồi ngay trong cõi sắc giới phạm thiên tột đỉnh ấy. 

2- Quả báu của bậc Thánh Nhất Lai 

Bậc Thảnh thứ nhì: bậc Thánh Nhất Lai là bậc Thánh đã diệt đoạn 
tuyệt được tham tâm không hợp tà kiến và sản tâm, loại thô cõi dục giới, nên 
chỉ còn tái sanh làm người hay làm chư thiên 1 kiếp nữa. Ngay trong kiếp ấy 
sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh 
Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tam giới. 

3- Quả báu của bậc Thánh Bất Lai 

Bậc Thảnh thứ ba: bậc Thánh Bất Lai là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt 
được tham tâm không hợp tà kiến và sân tâm, loại vi tế cõi dục giới, nên 
không còn tái sanh trở lại cõi dục giới, chỉ tái sanh lên cõi sắc giới. Neu 
chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới, sẽ tái sanh lên tầng trời Tịnh cư thiên. 

* Bậc Thánh Bất Lai có 5 hạng là: 

1- Antarãparinibbãyĩ: bậc Thánh Bất Lai sẽ chứng đắc Arahán Thánh 
Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, chưa đến một nửa tuối 
thọ của cõi sắc giới phạm thiên ấy, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh 
luân hồi trong tam giới. 

2- Upahaccaparinibbãyĩ: bậc Thánh Bất Lai sẽ chứng đắc Arahán 
Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, quả một nửa 
tuổi thọ của cõi sắc giới phạm thiên ấy, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử 
sanh luân hồi trong tam giới. 

3- Asahkhãraparinibbãyĩ: bậc Thánh Bất Lai không cần phải tinh tấn 
nhiều, cũng sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, tại cõi sắc giới phạm thiên ấy, chấm 
dứt tử sanh luân hồi trong tam giới. 

4- Sahkhãraparinibbãyĩ: bậc Thánh Bất Lai cần phải tinh tấn 
nhiều, sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, tại cõi sắc giới phạm thiên ấy, chấm dứt 
tử sanh luân hồi trong tam giới. 




5- Uddhamsoto akanitthagãmĩ: bậc Thánh Bất Lai khi hết tuổi thọ 
trong cõi trời sắc giới tầng thấp, tuần tự tái sanh từng trời bậc cao, cho đến 
tầng trời sắc giới Akanittha tột đỉnh, sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, 
Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, tại 
cõi trời sắc giới Akanittha ấy, chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam giới. 

4- Quả báu của bậc Thánh Arahán 

Bậc Thảnh thứ tư: bậc Thánh Arahán là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt 
đuợc hoàn toàn tất cả mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác pháp không còn du 
sót. Nên bậc Thánh Arahán không còn tái sanh trở lại kiếp nào khác nữa. 
Ngay kiếp hiện tại này, đến khi hết tuổi thọ, sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt 
tử sanh luân hồi trong tam giới. 

* Bậc Thánh Arahán có nhiều hạng: 

1 -Bậc Thánh Arahán Tevijjã: bậc Thảnh Arahán chứng đắc Tam 
Minh: Túc mạmg minh, Thiên nhãn minh, và Lậu tận minh. 

2- Bậc Thánh Arahán Chaịabhỉhhã: bậc Thánh Arahán chứng đắc 
Lục thông: Thần túc thông, Nhãn thông, Nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc 
mạng thông và Lậu tận thông. 

3- Bậc Thánh Arahán Catnpatisambhidappabheda: bậc Thánh 

Arahán chứng đắc Tứ tuệ phân tích: Nghĩa (nhãn) phân tích, 
Pháp (quả) phân tích, Ngôn ngữ phân tích và ứng đổi phân tích. 

4- Bậc Thánh Arahán Ubhatobhãgavỉmutta: bậc Thánh Arahán giải 
thoát bằng 2 pháp hành: thiền định chứng đắc 4 bậc thiền vô sắc giới và 
thiền tuệ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả. 

5- Bậc Thánh Arahán Pahhãvimutta: bậc Thánh Arahán giải thoát 
bằng pháp hành thiền tuệ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thảnh 
Quả.... 

Muôi điếm đặc biệt trong phần định nghĩa về pháp hành thiền tuệ đuợc 
giải thích tóm tắt. Pháp hành thiền tuệ là một đề tài lớn, có tính chất bao quát, 
vừa sâu sắc, vừa rộng lớn, nên không có đủ khả năng giảng giải tỉ mỉ rõ ràng 
được. 

Pháp hành thiền tuệ thuộc về lĩnh vực thực hành, để thực nghiệm thấy 
rõ, biết rõ thực tánh của các pháp, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế. Do đó, 
phần pháp học (lý thuyết), chỉ là phưong tiện để hiểu biết pháp hành thiền 
tuệ mà thôi, không the nào diễn tả được thực tánh của các pháp; song do nhò 
hiếu biết đúng đắn về pháp học, nên hành giả mới có thế hành đúng theo 
pháp hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ, mới thấy rõ, biết rõ 




được thực tánh của các pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 



Chú thích: 

[44] Khu. ItivuttakapãỊi, kinh Aggappasãdasutta. 

[45] 5 pháp chủ: tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, 
tuệ pháp chủ. 

[46] Bộ Chú giải Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Ekãbhinnasutta. 

-ooOoo- 

3. PHÁP HÀNH TỨ NIỆM xứ 

Trong kinh Tứ niệm xứ, Đức Phật bắt đầu rằng: 

"Ekãyano ayani bhikkhave maggo... [1] 

- "Này chư Tỳ khưu, đạo này là con đường duy nhất, đế dãn đến sự 
trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn mọi phiền não ô nhiêm trong tâm của Bậc 
Chánh Đắng Giác, Chư Phật Độc Giác, Chư Thánh Thanh Vãn Giác; đế diệt 
sự sầu não, than khóc; đê diệt sự khô thân, khô tâm; đế chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả; đế chứng ngộ Niết Bàn. 

Đạo duv nhất này, đó là pháp hành Tứ niệm xứ. 

- Nàv chư Tỳ khưu, Tỳ khưu hay hành giả trong Phật giáo này: 

1- Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rỗ " thăn trong thăn " đế diệt tham 
tâm, hài lòng, yà sân tâm, không hài lòng trong ngũ uản chấp thủ này. 

2- Là người có tâm tinh tấn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ " thọ trong thọ” đế diệt tham 
tăm, hài lòng, yà sân tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

3- Là người có tâm tỉnh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "tâm trong tăm" đế diệt tham 
tâm, hài lòng, và sân tâm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

4- Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thay rõ biết rõ "pháp trong pháp " đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uân chấp thủ này... ". 

Chi pháp hành Tứ niệm xứ 

1- Niệm thân: Thân là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

2- Niệm thọ: Thọ là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ ti nh giác. 

3- Niệm tâm: Tâm là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ ti nh giác. 

4- Niệm pháp: Pháp là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

* Thân, thọ, tâm, pháp là đối tượng của pháp hành Tứ niệm xứ. 
* Chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, tinh tấn là chủ thế, hà nh giả tiến hà nh Tứ 
niệm xứ. 

Trong bài kinh có 3 chi pháp quan trọng. 

"Ẵtãpĩ sampaịãno satỉmã... ". 



1- Satỉmã: Chánh niệm trực nhận [2] trực tiếp ngay đối 
tượng thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp của chính nó (không qua niệm 
tưởng). Đó là chánh niệm trong Bát chánh đạo. 

2- Sampạịãno: trí tuệ tỉnh giác trực giác [3] trực tiếp ngay đổi tượng 
nào, mà chánh niệm trực nhận; thấy rõ biết rõ đối tượng ẩy đúng theo thực 
tánh của chính nó (không qua trí tuệ tư duv). Đó là chánh kiến trong Bát 
chánh đạo. 

3- Ẫtãpĩ: Tinh tấn giúp cho chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác liên tục 
không ngừng, đế ngăn mọi phiền não không phát sanh; đế thiêu huỷ phiền 
não đã sanh, đế làm cho thiện pháp phát sanh, và làm cho tăng trưởng thiện 
pháp đã sanh. Đó là chánh tinh tấn trong Bát chánh đạo. 

Khi hành giả tiến hành Tứ niệm xứ, Đức Phật dạy: 

- Niệm thân trong thân. 

- Niệm thọ trong thọ. 

- Niệm tâm trong tâm. 

- Niệm pháp trong pháp. 

Mồi đối tượng được Đức Phật nhẳc lại 2 lần nghĩa là chánh niệm đối 
tượng nào riêng biệt đối tượng ấy, không nên chánh niệm đối tượng này, lẫn 
lộn trong đổi tượng kia. 

Chú giải niệm thân trong thân... 

Chú giải trong bài kinh Tứ niệm xứ dạy: 

"KãyãmipassVti kãve anupassanasĩlo kãyam vã 
anupassamãno. Kãye 'ti ca vatvã puna kãyãnupassVti dutivakãvaggaham 
asammissato vavatthãnaghanavinib-bhogãdidassanattham katanti 
vedỉtabbam. Tena na kăye vedanãnupassĩ vã, cỉttadhammãnupassĩ vã, attha 
kho kãyãnupassĩyeva ’ti kãyasankhãte vatthusmim kãyãnupas-sanãkãrasseva 
dassanena asammissato vavatthãnam dassitam hoti... "• [4] 

Lược giải: 

Kãyãnupassĩ nghĩa là trí tuệ thiền tuệ thường theo dõi thấy rõ biết rõ 
toàn thân, hoặc trí tuệ thiền tuệ đang thấy rõ biết rõ toàn thân. 

Kãve nhắc lại một lần nữa trong câu "kãye kãyãnupassĩ"; danh từ kãya 
lần thứ nhì, nên hiếu rằng: đế giải thích phân biệt rõ mỗi đổi tượng riêng biệt 
không nên lẫn lộn với đổi tượng khác. 

Như: "kãye kãvãnupassĩ" : trí tuệ thiền tuệ thường theo dõi thấy rõ biết 
rõ toàn í/iâ/itrong thân; không phải trí tuệ thấy rõ, biết 
rõ thọ (vedanãnupassĩ) trong thân; hoặc trí tuệ thấy rõ biết rõ tâm, 
pháp (cittadhammãnupassĩ) trong thân. Thật ra, trí tuệ thiền tuệ chỉ thấy rõ 
biết rõ toàn thân trong thân mà thôi. 

Trong phần đối tượng thân, trí tuệ thiền tuệ chỉ thấy rõ, biết rõ toàn 
thân trong thân mà thôi, được chỉ dẫn rõ ràng, phân biệt, không lẫn lộn với 
các đổi tượng khác. 

Như vậy, 




- Trong phần niệm thăn, không nên niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, 
mà chỉ có chánh niệm = niệm thân trong thân mà thôi. 

- Trong phần niệm thọ, không nên niệm thân, niệm tâm, niệm pháp, mà 
chỉ có chánh niệm = niệm thọ trong thọ mà thôi. 

- Trong phần niệm tâm, không nên niệm thân, niệm thọ, niệm pháp, mà 
chỉ có chánh niệm = niệm tâm trong tâm mà thôi. 

- Trong phần niệm pháp, không nên niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, mà 
chỉ có chánh niệm = niệm pháp trong pháp mà thôi. 

Có ví dụ rằng: 

"Một nước có kinh thành, cung điện của Đức vua ở chính giữa, có 4 
con đường từ 4 hướng, đều có the đi đến kinh thành, cung điện của Đức vua. 

- Dân chúng ở hướng Đông, đi đến cung điện của Đức vua, bằng con 
đường từ hướng Đông. 

- Dân chúng ở hướng Nam, đi đến cung điện của Đức vua, bằng con 
đường từ hướngNam. 

- Dân chúng ở hướng Tây, đi đến cung điện của Đức vua, bằng con 
đường từ hướng Tây. 

- Dân chúng ở hướng Bẳc, đi đến cung điện của Đức vua, bằng con 
đường từ hướng Bẳc. 

Cung điện của Đức vua ở giữa, ví như Niết Bàn. 

Bốn con đường từ 4 hướng, ví như Tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm, niệm pháp. 

Dân chúng ở 4 hướng đi đến chầu Đức Vua, bằng con đường riêng biệt 
của hướng mình ở như thế nào, việc tiến hành Tứ niệm xứ cũng như thế 
ấy. Niệm thân, hay niệm thọ, hay niệm tâm, hay niệm pháp cũng đều có thế 
dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não như nhau cả thảy". 

Tứ niệm xứ 

1- Thăn niệm xứ (Kãyãnupassanãsatipatthãna) . 

2- Thọ niệm xứ (Vedanãnupassanãsatipatthãna). 

3- Tăm niệm xứ (Cittãnupassanãsatipatthãna) . 

4- Pháp niệm xứ (Dhammãnupassanãsatipatthãna). 

Thân, thọ, tâm, pháp là 4 đổi tượng của chánh niệm trí tuệ tỉnh giác. 

Đối Tượng Của Tứ Niệm Xứ 

1- Phần thân niệm xứ có 14 đối tượ ng 

1- Niệm hoi thở vô, hoi thở ra. 

2- Niệm tứ oai nghi chính: đi, đứng, ngồi, nằm. 

3- Niệm tất cả các oai nghi phụ như: đi tới trước, đi lui sau, quay phải, 
quay trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra,. . .. 

4- Niệm 32 the trược trong thân: tóc, lông, móng, răng, da,. . .. 

5- Niệm tứ đại: đất, nước, lửa, gió. 

6- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ ở nghĩa địa, đã trải qua 1-2- 
3 ngày. 




7- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ ở nghĩa địa, bị quạ, diều, 
chó rừng. . . cắn xé ăn thịt. 

8- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn là bộ 
xương dính thịt và máu, có gân ràng rịt. 

9- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn xương 
dính máu thịt rã rời. . . . 

10- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn bộ 
xương khô, không có máu và thịt nữa. 

11- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn bộ 
xương rời rã, rải rác mọi nơi. 

12- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn bộ 
xương màu trắng. 

13- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn một 
đống xương. 

14- Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa địa, chỉ còn là bột 
xương trắng. 

Đó là 14 đổi tượng của phần thân niệm xứ thuộc về sắc pháp. 

2- Phần thọ niệm xứ có 1 đối tượng, chia 9 loại thọ 

1- Thọ khổ. 

2- Thọ lạc. 

3- Thọ không khổ, không lạc (thọ xả). 

4- Thọ khố hợp với ngũ dục. [5] 

5- Thọ lạc họp với ngũ dục. 

6- Thọ không khố không lạc hợp với ngũ dục. 

7- Thọ khố không hợp với ngũ dục. 

8- Thọ lạc không hợp với ngũ dục. 

9- Thọ không khố không lạc không hợp với ngũ dục. 

Đó là 1 đối tượng của phần thọ niệm xứ, thuộc về danh pháp. 

3- Phần tâm niệm xứ có 1 đối tượng, chia 16 loại tâm 

1- Tâm tham. 

2- Tâm không tham. 

3- Tâm sân. 

4- Tân không sân. 

5- Tâm si. 

6- Tâm không si. 

7- Tâm buồn ngủ. 

8- Tâm phóng tâm. 

9- Đại hành tâm (sắc giới thiền tâm, vô sắc giới thiền tâm). 

10- Tâm không phải đại hành tâm (dục giới tâm). 

11- Tâm bậc thấp (dục giới tâm). 

12- Tâm bậc cao (sắc giới tâm, vô sắc giới tâm). 

13- Tâm định (tâm cận định, tâm an định). 

14- Tâm không định. 




15- Tâm thoát khỏi phiền não từng thời (dục giới thiện tâm). 

16- Tâm không thoát khỏi phiền não. 

Đó là 1 đối tượng của phần tâm niệm xứ, thuộc về danh pháp. 

4- Phần pháp niệm xứ có 5 đối tượng 

1 - Năm pháp chướng ngại: tham dục, sân hận, buồn chán-buồn ngủ, 
phóng tâm-hổi hận, hoài nghi. 

Năm pháp chướng ngại thuộc về danh pháp. 

2- Ngũ uấn chấp thủ: sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, và thức 
uẩn chấp thủ. 

Ngũ uấn thuộc về sắc pháp, danh pháp. 

3- 12 xứ: 

- 6 xứ bên ngoài: sắc, thanh, hưong, vị, xúc, pháp. 

- 6 xứ bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ỷ. 

12 xứ thuộc về sắc pháp, danh pháp. 

4- Thất giác chi: niệm giác chỉ, trạch pháp giác chi, tinh tẩn giác chi, 
hỉ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. 

Thất giác chi thuộc về danh pháp. 

5- Tứ đế: 

- Khố thánh đế: Đó là danh pháp, sắc pháp trong tam giới. 

- Tập thánh đế: Đó là tham ái, nhân sanh Khổ thánh đế. 

- Diệt thánh đế: Đó là Niết Bàn, pháp diệt Khổ thánh đế. 

- Đạo thánh đế: Đó là Bát chánh đạo, là pháp hành dẫn đến sự chứng 
ngộ Niết Bàn. 

Tứ thánh đế thuộc về danh pháp, sắc pháp, chia làm 2 loại: 

- Khố thánh đế và Tập thánh đế thuộc danh pháp, sắc pháp trong tam 

giới. 

- Diệt thánh đế và Đạo thánh đế thuộc danh pháp trong siêu tam giới. 
Trên đây là 5 đối tượng của phần pháp niệm xứ, thuộc về danh 

pháp và sắc pháp. 

Trong Tứ niệm xứ gồm có 21 đổi tượng của pháp hành Tứ niệm xứ và 
cũng là đoi tượng của pháp hành thiền tuệ. Trong 21 đối tượng này, đối 
tượng nào cũng có khả năng dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả; Nhất Lai Thánh 
Đạo, Nhất Lai Thánh Quả; Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả; Arahán 
Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả tùy theo 5 pháp chủ và trí tuệ ba la mật của 
hành giả. 

Ajjhattam - Bahiddhã: bên trong - bên ngoài 

Trong 21 đổi tượng của 4 pháp tứ niệm xứ, mỗi đổi tượng Đức Phật 
đều kết luận: 

Trong phần niệm thân rằng: 

1- 'Tti ajjhattam vã kãve kăyãnupassĩ viharati, 




Bahiddhã vã kãve kãyănupassĩ viharati... ". 

Trong phần niệm thọ rằng: 

2- "Iti ajjhattam vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati, 

Bahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati... ". 

Trong phần niệm tâm rằng: 

3- "Iti ajjhattam vã citte cỉttãnupassĩ viharati, 

Bahiddhã vã citte cittãnupassĩ viharati... ". 

Trong phần niệm pháp rằng: 

4- Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, 

Bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati... ". 

Nghĩa: 

1- Trong phần niệm thân: 

Như vậy, hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ thân 
trong phần thân bên trong của mình; hoặc hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo 
dõi thấy rõ biết rõ thân trong phần thân bên ngoài của người khác.... 

2- Trong phần niệm thọ: 

Như vậy, hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ thọ trong 
những phần thọ bên trong của mình; hoặc hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo 
dõi thấy rõ biết rõ thọ trong những phần thọ bên ngoài của người khác.... 

3- Trong phần niệm tâm: 

Như vậy, hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ tâm trong 
phần tâm bên trong của mình; hoặc hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy 
rõ biết rõ tâm trong phần tâm bên ngoài của người khác.... 

4- Trong phần niệm pháp: 

Như vậy, hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ pháp 
trong những phần pháp bên trong của mình; hoặc hành giả có trí tuệ thiền 
tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ pháp trong những phần pháp bên ngoài của người 
khác.... 

Trong chú giải kinh Mahãsatipatthãnasutta, phần Kãyãnu-passanã, đối 
tượng Anãpãna pabbavannanã rằng: 

Iti ajjhattam vã” ti evam attano vã assãsapassãsakãye kãyãnupassĩ 
viharati. 

Bahiddhã vã’ tỉ parassa vã assãsapassãsakãye. 

Ajjhattabahiddhã vã’ ti kãỉena attano, kãlena parassa 

assãsapassãsakãye .... 

Nghĩa: 




Iti ajjhattam vã: có nghĩa là: Hoặc hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi 
thấy rõ biết rõ hơi thở vô - hơi thở ra bên trong của mình. 

Bahiddhã vã: có nghĩa là: Hoặc hành giả có trí tuệ thiền tuệ theo dõi 
thấy rõ biết rõ hơi thở vô - hơi thở ra bên ngoài của người khác. 

Ajjhattabahiddhã vã: có nghĩa là: Hoặc, hành giả có trí tuệ thiền tuệ 
theo dõi thấy rõ biết rõ khi thì hơi thở vô - hơi thở ra bên trong của mình; 
khi thì hơi thở vô - hơi thở ra bên ngoài của người khác.... Nhưng cùng một 
lúc không thế biết hơi thở vô - hơi thở ra bên trong của mình và bên ngoài 
của người khác. 

Phần Chú giải này, trường hợp hành giả trước tiên tiến hành thiền 
định đề mục "ãnãpãnassati: niệm hơi thở vô - hơi thở ra” đã chứng đắc 4 bậc 
thiền sắc giới xong rồi; thoát ra khỏi bậc thiền ấy, hành giả tiếp theo sau tiến 
hành thiền tuệ có hai phương pháp: 

- Sử dụng hơi thở vô - hơi thở ra là đối tượng thiền tuệ. Hoặc: 

- Chi thiền của bậc thiền ấy làm đổi tượng của thiền tuệ. 

Hơi thở vô - hơi thở ra làm đối tượng thiền tuệ như thế nào? 

Hơi thở vô - hơi thở ra làm đối tượng của thiền tuệ có nghĩa là hành 
giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực giác biết rõ hơi thở tiếp xúc nơi thân; 
không phải biết hơi thở vô - hơi thở ra dài hoặc ngắn, v.v. ... 

Thật vậy, hơi thở nương nhờ nơi thân, tiếp xúc với 
thân (kãya) thuộc sắc pháp làm đổi tượng của thiền tuệ, và chánh niệm, trí 
tuệ tinh giác đồng sanh với thiện tâm biết rõ sự tiếp xúc của hơi thở 
thuộc danh pháp, sắc pháp, danh pháp là pháp vô ngã, không phải ta, người, 
chúng sinh nào.... 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp ấy, thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng 
thái khổ, trạng thái vô ngã cừadanh pháp, sắc pháp ấy dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chi thiền của bậc thiền ẩy làm đối tượng thiền tuệ như thế nào? 

Chi thiền "sukha " của bậc thiền thuộc phần vedanã: thọ, hoặc bậc thiền 
tâm thuộc phần cỉtta: tâm, thuộc về danh pháp. Và thọ hoặc tâm nương 
nhờ hadayavatthurũpa: sắc V căn mà phát sanh; sắc ý căn thuộc về sắc 
pháp. Danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, không phải ta, người, chúng sinh 
nào.... 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp ấy, thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng 




thái khổ, trạng thái vô ngã củadanh pháp, sắc pháp ấy dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Tất cả 21 đổi tượng của 4 pháp niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm 
tâm, niệm pháp; mỗi đối tượng Đức Phật đều kết luận giống nhau: "Iti 
ajjhattam vã... ”, và mỗi đối tượng đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đẳc từ Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả; 
Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả; Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai 
Thánh Quả; đến Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả tùy theo trí tuệ ba 
la mật của hành giả. 

Như vậy, từ hạng thiện trí phàm nhân đế chứng đắc thành bậc Thánh 
nhân, hành giả tiến hành thiền tuệ, cần phải trải qua 16 trí tuệ của thiền tuệ, 
bắt đầu từ trí tuệ thứ nhất gọi 1 ầNãmarũpapariccheda-nãna: Trí tuệ thấy rõ 
biết rõ, phản biệt rõ từng môi danh pháp, môi sắc pháp đúng theo thực tánh 
của chúng. 

Trí tuệ thứ nhất này đạt đến Ditthivisuddhi: Chánh kiến thanh 
tịnh, thấy đúng biết đúng danh pháp, sẳc pháp là pháp vô ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng 
sinh nào. ... 

Tiếp đến trí tuệ thứ nhì gọi ỉầ Nãmarũpapaccayapariggaha-hãna: Trí 
tuệ thấy rõ biết rõ nhân duvên phát sanh moi danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thứ nhì này: với paccakkhahãna: trí tuệ trực tiếp thấy rõ biết rõ 
nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên trong (ajjhatta) của 
mình như thế nào; và với an u mã na nã na : trí tuệ gián tiếp thấy rõ biết rõ nhân 
duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên ngoài (bahỉddhã) của 
người khác, chúng sinh khác phát sanh cũng do nhăn duyên như thế 
ấy. Cho nên, trí tuệ thứ nhì này đạt đến thanh 
tịnh Kahkhãvitaranavisuddhi: Trí tuệ thoát ly hoài nghỉ thanh tịnh. 

Nhò trí tuệ thứ nhì này, hành giả không còn hoài nghi noi danh pháp, 
sắc pháp nữa; không còn tin có một Đấng Tạo Hóa nào tạo nên danh pháp, 
sẳc pháp bên trong, của mình; hoặc bên ngoài, của người khác. 

Bản tánh và trí tuệ của hành giả, thích họp đối tượng Tứ niệm xứ 

- về thiền định, hành giả được phân loại có 6 bản tánh: tánh tham, 
tánh sản, tánh si, tánh suv diên, tánh tín, tánh giác. 

- về thiền tuệ, hành giả được phân loại có 2 bản tánh, gồm có 4 hạng 

người: 

1- Hạng hành giả có tánh tham ái, trí tuệ kém. 




2- Hạng hành giả có tánh tham ái, trí tuệ nhiều. 

3- Hạng hành giả có tánh tà kiến, trí tuệ kém. 

4- Hạng hành giả có tánh tà kiến, trí tuệ nhiều. 

Neu hành giả biết chọn đúng đối tượng thiền tuệ thích hợp với tánh và 
trí tuệ của mình, thì việc tiến hành thiền tuệ, ở giai đoạn ban đầu, rất thuận lợi 
cho sự phát triển trí tuệ thiền tuệ. Đen giai đoạn giữa và giai đoạn cuối còn 
tùy thuộc vào căn duyên của mỗi hành giả trong kiếp quá khứ. 

Trong Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ dạy rằng: 

- Hành giả có tánh tham ái, trí tuệ kém, thì thích hợp với đối 
tượng "niệm thân "thuộc về sắc pháp. 

Hành giả tiến hành niệm thân (sắc pháp) để thấy rõ, biết rõ thân 
này "bất tịnh " nên diệt được tâm tham ái nưong nhờ nơi thân cho 
rằng: "tịnh, xỉnh đẹp". 

- Hành giả có tánh tham ái, có trí tuệ nhiều, thì thích họp với đối 
tượng "niệm thọ" thuộc danh pháp. 

Hành giả tiến hành niệm thọ (danh pháp) để thấy rõ, biết rõ thọ 
này "khố", mới diệt được tâm tham ái nưong nhờ noi thọ cho rằng: "lạc". 

- Hành giả có tánh tà kiến, trí tuệ kém , thì thích họp với đối 
tượng "niệm tâm " ửmộcdanh pháp. 

Hành giả tiến hành niệm tâm (danh pháp) để thấy rõ, biết rõ tâm 
này "vơ thường", nên diệt được tâm tà kiến nương nhờ nơi tâm cho 
rằng: "thường". 

- Hành giả có tánh tà kiến, trí tuệ nhiều, thì thích hợp với đối 
tượng "niệm pháp "thuộc danh pháp, sắc pháp. 

Hành giả tiến hành niệm pháp (danh pháp, sắc pháp) sẽ thấy rõ, biết 
rõ pháp này "vô ngã”, nên diệt được tâm tà kiến nương nhờ nơi pháp cho 
rằng: "ngã". 

Tuy bốn đối tượng: "thân là bất tịnh, thọ là khổ, tăm là vô thường, 
pháp là vô ngã "chỉ đề cập đến tính chất đặc biệt của mỗi đối tượng. Nhưng 
thực ra, tất cả 4 đối tượng "thân, thọ, tâm, pháp " đều có trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, trạng thái bất tịnh. 

Neu hành giả biết chọn đúng đối tượng thích hợp với tánh và trí 
tuệ của mình, thì việc tiến hành thiền tuệ rất thuận lợi cho sự phát triển trí tuệ 
thiền tuệ, để thấy rõ, biết r õtrạng thái riêng của danh pháp, sắc pháp; sự 
sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; 3 trạng thái chung: trạng thái vô 
thường, trạng thải kho, trạng thải vô ngã của danh pháp, sẳc pháp, dẫn đến 




sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn. 

Nhận xét 21 đối tượng 

Xét về 21 đối tượng trong Tứ niệm xứ, thì đối tượng tú oai nghi : đi, 
đứng, ngòi, nằm , trong phần thăn niệm xứ, là một đối tượng tương đối rõ 
ràng và thường có ở hiện tại hơn so với các đối tượng khác. 

Đối tượng tứ oai nghi này, rất thích hợp với hạng hành giả có tánh 
tham ái, trí tuệ kém. 

Hành giả nào có tánh tham ải, trí tuệ kém thì nên chọn tứ oai nghi: sắc 
đi, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm làm đối tượng thiền tuệ căn bản ban đầu, để 
tiến hành thiền tuệ. 

Nếu hành giả, những tiền kiếp trong quá khứ đã từng tiến hành những 
đối tượng thiền tuệ khác, thích hợp với căn duyên hon, thì sự thay đổi đối 
tượng thiền tuệ là việc đưong nhiên trong pháp hành thiền tuệ. Vì đối tượng 
của thiền tuệ gồm tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp (khác với đổi tượng 
thiền định, chỉ có giới hạn một sổ đề mục làm đổi tượng). 



Chú thích: 

[1] Dĩghanikãya, Mahãvagga, Ki nh Mahãsatipatthãnasutta. 

[2] Trực nhận: có nghĩa là nhận biết trực tiếp ngay 1 trong 4 đối tượng thân, 
thọ, tâm, pháp, trong mồi đổi tượng lớn ấy, có nhiều đối tượng nhỏ; chánh 
niệm trực nhận đối tượng nhỏ nào, thì biết rõ đối tượng nhỏ ấy. Sở dĩ không 
dùng chữ "niệm" là vì để trá nh sự hiểu lầm với niệm tưởng như: niệm Ân 
Đức Phật, niệm đề mục đất, đất, v.v... thuộc đề mục làm đối tượng của thiền 
định. 

[3] Trực giác: có nghĩa biết trực tiếp ngay thực tánh của đối tượng nào thì 
thấy rõ, biết rõ thực tánh của đối tượng ấy; không qua trí tuệ tư duy. Sở dĩ 
không dùng chữ "quán" là vì đê tránh sự hiếu lầm với quán xét bằng trí tuệ tư 
duy không đúng với thực tánh của các pháp. Biết rõ đúng thực tánh của các 
pháp chỉ bằng trí tuệ hành (bhavanãmayapannã) mà thôi. 

[4] Chú giải Dĩghanikãya, Mahãvaggatthakathã, Kinh Mahãsatipatthãnasutta- 
vannnã. 

[5] Ngũ dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. 

-ooOoo- 

4. ĐỐI TƯỢNG TỨ OAI NGHI 



Đổi tượng tứ oai nghi (Irỉvapathapabba) là một trong 14 đối tượng 
trong phần niệm thân. 

Đức Phật dạy trong kinh Đại Tứ niệm xứ, phần đối tượng tứ oai nghi 

rằng: 

"Puna ca param bhikkhave bhikkhu. 

"Gacchanto vã gacchãmĩ’ti pajãnãti 
"Thito vã thito ’mhĩ’ti pajaànãti, 

"Nisinno vã nisinno ’mhĩ’ti pajãnãti, 

"Savãno vã savãno ’mhĩ’ti pajãnãti, 

"Yathã yathã vã pana ’ssa kãvo panihito hoti. 

"Tathã tathã nam pajãnãti... ". 

"Iti ajjhattam vã kãve kãyãnupassĩ viharati. 

Bahỉddhã vã kãve kãyãnupassĩ viharati. 

Ajjhattabahiddhãvã kãve kãyãnupassĩ viharatỉ. 
Samudavadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 

Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 

"Atthi kãvo "ti vã panassa sati paccupatthitã hoti. 

Yãvadeva hãnamattãya patissatimattãya. 

Anissỉto ca vỉharati, na ca kỉncỉ loke upãdivati. 

Evampi kho bhikkhave, bhikkhu kãve kãyãnupassĩ vỉharati". [5] 
(Iriyãpathapabbam nitthitam). 

Nghĩa: 

Sau khi thuyết giảng xong đổi tượng "niệm hoi thở vô - hoi thở ra", 
Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ khưu rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, (hav hành giả), một đổi tượng khác, Tỳ khưu: 

- Khi đang đi, có chảnh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: "sắc đi". 

- Khi đang đứng, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: "sắc 
đứng". 

- Khi đang ngồi, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: "sắc 

ngồi ". 

- Khi đang nằm, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ rằng: "sắc 

nằm ". 

- Hoặc toàn thân của hành giả đang trong tư thế (dáng) như thế nào, 
hành giả nên có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ toàn thân đang trong tư 
thế (dáng) như thế ẩy... ". 




- Như vậy, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi 
thấy rõ, biết rõ toàn thân trong thân của mình. 

- Hoặc, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy 
rõ, biết rõ toàn thân trong thân của người khác. 

- Hoặc, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy 
rõ, biết rõ khi thì toàn thân trong thân của mình, khi thì toàn thân trong toàn 
thân của người khác. 

- Hoặc, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy 
rõ, biết rõ trạng thái sanh do nhân duvên nào sanh trong thân. 

- Hoặc, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi thấy 
rõ, biết rõ trạng thải diệt do nhân duvên ấy diệt trong thân. 

- Hoặc, hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ trạng 
thái sanh do nhân duvên nào sanh, thì trạng thái diệt do nhân duyên ấy diệt 
trong thân. 

Chảnh niệm của hành giả trực nhận rằng: "chỉ là thân mà thôi", đổi 
tượng hiện tại chỉ đế phát triển chánh niệm, chỉ đế phát triển trí tuệ tỉnh giác 
mà thôi. Hành giả không có tham ái và tà kiến nưong nhờ (noi đoi tượng và 
chủ thế), không có chấp thủ nào (ta và của ta) trong ngũ uấn này. 

Này chư Tỳ khưu (hay hành giả), như yậy gọi là Tỳ khưu có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thường theo dõi trực nhận, trực giác thấy rõ biết rõ 
toàn thân trong thân. 

(Xong đổi tượng 4 oai nghi). 

Đoạn kinh này có những động từ: 

* Gacchãmi: Theo nghĩa thường là "tỏi đi", nhưng theo Chân nghĩa 
pháp là: "thân đi”, hoặc "sắc đi". 

* Thito’mhi: Theo nghĩa thường là: "tôi đứng", nhưng theo Chân nghĩa 
pháp là: "thăn đứng", hoặc "sắc đứng". 

* Nisinno ’mhi: Theo nghĩa thường là: "tôi ngồi", nhưng theo Chân 
nghĩa pháp là: "thăn ngòi”, hoặc "sắc ngòi". 

* Sayãno’mhi: Theo nghĩa thường là: "tôi nằm", nhưng theo Chân 
nghĩa pháp : " thăn nằm ", hoặc "sắc nằm ". 

Nhận xét về "thân đi" hoặc "sắc đi" 

Thân dịch từ danh từ kãya. 

Kãya: thân có nghĩa là tống hợp các phần lớn nhỏ lại với nhau, như 32 
thể trược trong thân v.v. . . . 




Hay nói cách khác, kãya: thân là nơi tống hợp 28 sắc pháp có tâm làm 

chủ. 

Thật ra, trong thân của mỗi người bình thường tống hợp gồm có 27 sắc 

pháp. 

- Nếu là đàn ông trừ sắc nữ tính. 

- Neu là đàn bà trừ sắc nam tính. 

Cho nên, gọi "thăn đi” hoặc "sắc đi” chỉ khác nhau về danh từ, song 
giống nhau về ý nghĩa. 

Thân đứng hoặc sắc đứng, thân ngồi hoặc sắc ngồi, thân nằm hoặc sắc 
nằm cũng giải thích như thân đi. 

4 oai nghi đi, đứng, ngòi, nằm thuộc về sắc pháp phát sanh từ 

tăm (cittajarũpa). 

Do đó, gọi là: "Sắc đi”, "Sắc đứng", "Sắc ngòi", "Sắc nằm 
Tâm có thế phát sanh tứ oai nghi chính: đi, đứng, ngồi, nằm và các oai 
nghi phụ khác, gồm có 32 tâm, đó là: 

8 tham tâm + 2 sân tâm + 2 si tâm + 8 dục giới đại thiện tâm + 8 dục 
giới duy tác tâm + 1 tiếu sanh tâm + 1 ỷ môn hướng tâm + và đặc biệt có 2 
thần thông tắm. 

Ví du: 

- Đi, đứng, ngồi, nằm sanh từ tham tâm, thì đi, đứng, ngồi, nằm. . . với 
dáng điệu khoan thai, nhẹ nhàng đáng yêu. ... 

- Đi, đứng, ngồi, nằm sanh từ sân tâm, thì đi, đứng, ngồi, nằm. . . với 
dáng điệu nóng nảy, mạnh bạo. ... 

- Đi, đứng, ngồi, nằm sanh từ si tâm, thì đi, đứng, ngồi, nằm. . . với 
dáng điệu ngơ ngấn, than thờ, phóng tâm. . . . 

- Đi, đứng, ngồi, nằm sanh từ dục giới đại thiện tâm không hợp trí 
tuệ, thì đi, đứng, ngồi, nằm. . . với dáng điệu, tư thế tự nhiên, có trí nhớ, 
nhưng không có trí tuệ biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 

- Đi, đứng, ngồi, nằm sanh từ dục giới đại thiện tâm hợp với trí 
tuệ, đối với hành giả tiến hành thiền tuệ thì đi, đứng, ngồi, nằm. . . với dáng 
điệu, tư thế tự nhiên, có trí nhớ, có trí tuệ có thế biết rõ thực tánh của danh 
pháp, sắc pháp. 

- Đi, đứng, ngồi, nằm sanh từ 8 dục giới đại duy tác tâm, tâm của bậc 
Thánh Arahán, thì đi, đứng, ngồi, nằm. . . với dáng điệu, tư thế tự nhiên, luôn 
luôn có tri nhớ, khi hợp trí tuệ, khi không họp trí tuệ, tùy theo đối tượng. 

Đối Tượng Tứ Oai Nghi 




4 oai nghi: oai nghi đi, oai nghi đứng, oai nghi ngôi, oai nghi năm là 
những oai nghi bình thường tự nhiên của mỗi chúng sinh, Đức Phật dạy 4 oai 
nghi làm đổi tượng trong phần niệm thân, bởi vì, đổi tượng tứ oai nghi này 
là sắc pháp phát sanh từ tâm, có thể làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ. 

Tứ oai nghi làm noi nương nhò’ của tà kiến 

Có số người không được gần gũi, thân cận với bậc Thiện trí trong Phật 
giáo, không được học hỏi, nghiên cứu về Chăn nghĩa pháp, không hiểu biết 
về danh pháp, sắc pháp, ỉầpháp vô ngã; cho nên số người ấy, mỗi khi đi, 
đứng, ngồi, nằm không diệt được chấp thủ về chúng sinh (sattũpaladdhim na 
pajahati) và cũng không từ bỏ sự tưởng lầm cho là ta (attsanhã na ugghãtetỉ: 
ngã tưởng); vì vậy, đối tượng đi, đứng, ngồi, nằm làm nơi nương nhờ cho tà 
kiến phát sanh thấy sai, chấp lầm rằng: 

- Khi thăn đi hoặc sắc đi, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc đi cho 
là "ta đi". 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc 
đứng cho là "ta đứng". 

- Khi thăn ngồi hoặc sắc ngòi, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc 
ngòi cho là "ta ngòi". 

- Khi thăn nằm hoặc sắc nằm, thì tà kiến thấy sai, chấp lầm từ sắc 
nằm cho là "ta nằm 

Khi có sắc đi, thì tà kiến nương nhờ ở sắc đi để thấy sai, chấp lầm 
rằng: "ta đi". Thật ra, "ta đi "không có, mà chỉ có "sắc đi". Nhưng do tâm tà 
kiến thấy sai chấp lầm từ "sắc đi "cho là "ta đi Khi tâm có tà kiến phát sanh, 
thì chắc chắn ắt phải có si tâm sở (vô minh) đồng sanh làm che án, bao trùm 
phủ kín thực tánh của danh pháp, sắc pháp ấy. 

Đúng theo thực tánh của danh pháp sắc pháp là pháp vô ngã, không 
có ngã. Vậy, ngã không có thật, thì chẳc chan không thế diệt ngã được. Sở 
dĩ có sự chấp ngã là do tà kiếnthấy sai, chấp lầm từ danh pháp chấp 
là ngã (ta) và từ sắc pháp chấp là ngã (ta). Tăm tà kiến có thật, nên hành giả 
tiến hành thiền tuệ có thể diệt được tâm tà kiến ấy. Khi tâm tà kiến bị diệt 
bằng chánh kiến thấy đúng, biết đúng theo thực tánh của danh pháp sắc pháp 
là pháp vô ngã, thì sự chấp ngã không còn nữa. 

Tứ oai nghi làm noi nương nhò’ của chánh kiến 

Có số người thường gần gũi, thân cận với bậc Thiện trí trong Phật giáo, 
được học hỏi, nghiên cứu về Chân nghĩa pháp, hiểu biết rõ về danh pháp, 
sắc pháp, ỉầpháp vô ngã. Họ có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có giới 




hạnh thanh tịnh, tiến hành thiền tuệ dùng 4 oai nghi làm đổi tượng; cho 
nên mỗi khi đi, đứng, ngồi, nằm diệt được sự chấp thủ về chúng 
sinh (satíũpaladdhim pajahati) và từ bỏ được sự tưởng lầm cho là 
ta (attasannã ugghãtetỉ: ngã tưỡng); vì vậy, đổi tượng đi, đứng, ngồi, nằm 
làm noi nưong nhờ cho chánh kiến phát sanh thấy đúng, biết đúng rằng: 

- Khi thăn đi hoặc sắc đi, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng từ oai 
nghi đi, dáng điìà "sắc đi". 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng 
từ oai nghi đứng, dáng đứng là "sắc đứng". 

- Khi thân ngòi hoặc sắc ngồi, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng 
từ oai nghi ngòi, dáng ngòi là "sắc ngòi". 

- Khi thăn nằm hoặc sắc nằm, thì chánh kiến thấy đúng, biết đúng 
từ oai nghi nằm, dáng nằm là "sắc nằm ".... 

Chánh kiến chính là trí tuệ. Tâm hợp với trí tuệ thiền tuệ là tâm sáng 
suốt thấy rõ, biết rõ đúng theo sự thật thực tánh của danh pháp, sắc pháp. Cho 
nên, tiến hành Tứ niệm xứ hay tiến hành thiền tuệ là cốt để trở lại thấy 
đúng, biết đúng theo thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô 
ngã, không phải ta, không phải người, không phải đàn ông, không phải đàn 
bà, không phải chúng sinh nào, không phải vật này, vật kia. . . mà sự thật theo 
Chân nghĩa pháp là: 

- Danh pháp nào là danh pháp ẩy. 

- Sắc pháp nào là sắc pháp ấy. 

Tứ oai nghi làm đối tượng thiền tuệ như thế nào? 

Đức Phật dạy trong kinh Đại Tứ niệm xứ, đổi tượng "tứ oai nghi " là 1 
trong 14 đối tượng trong phần niệm thăn. 4 oai nghi: đi, đứng, ngòi, 
nằm là sắc pháp phát sanh từ tâm, gọi là cittajarũpa cũng thuộc về Chăn 
nghĩa pháp (Paramatthadhamma). 

Thật vậy, trong Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ, về phần niệm thân, dạy 

rằng: 

"Paramatthato hi dhãtũnam yeva gamanam, dhãtũnam thãnam, 
dhãtũnam nỉsajjam, dhãtũnam savanam ". [7] 

Thật vậy, xét về chân nghĩa pháp, thì "oai nghi đi" chỉ là của tứ 
đại, "oai nghi đứng" chỉ là của tứ đại, "oai nghi ngồi" chỉ là của tứ 
đại, "oai nghi nằm " chỉ là của tứ đại mà thôi. 




Như vậy, tứ oai nghi đi, đứng, ngôi, năm là săc pháp phát sanh từ tâm, 
thuộc về sắc tứ đại, nên không thuộc về của người nào, của chúng sinh nào 
cả. 

Sắc tứ đại, có 4 sắc pháp là: 

- sẳc địa đại, chất đất. 

- Sắc thủy đại, chất nước. 

- Sắc hỏa đại, chất lửa. 

- sẳc phong đại, chất gió. 

Sắc tứ đại này, là 4 sắc pháp căn bản chính, làm nền tảng cho 24 sắc 
pháp phụ thuộc phát sanh. 

Đổi tượng 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm., là sắc toàn thân, không phải 
một phần nào của thân, mà trong thân của mỗi người bình thường có đầy đủ 
27 sẳc pháp, gồm sắc tứ đại và 23 sắc pháp phụ thuộc. 

Do đó, sắc đi, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm thuộc sắc pháp là đối 
tượng của pháp hành thiền tuệ. 

I- Phần Lý Thuyết Pháp Học Tứ Oai Nghi 

Hành giả muốn tiến hành thiền tuệ, dùng tứ oai nghi làm đối tượng, 
trước tiên, hành giả cần phải học hỏi, nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc bằng trí tuệ 
hiếu biết đúng đắn về 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm là sắc pháp phát sanh từ 
tâm. 

Hành giả có trí tuệ sáng suốt hiểu biết đúng rằng: 

- Oai nghi đi, đó là "thân đi" hoặc "sắc đi". 

- Oai nghi đứng, đó là "thân đứng" hoặc "sắc đứng". 

- Oai nghi ngồi, đó là "thân ngòi" hoặc "sắc ngòi". 

- Oai nghi nằm, đó là "thăn nằm " hoặc "sắc nằm ". 

Đó là sự hiếu biết theo chánh kiến thiền tuệ. 

1- Thế nào gọi là sắc đi? 

Sắc đi, chính là dáng đi, tư thế đi, toàn thân di chuyển bước đi từng 
bước, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sắc đi trong trạng thái động. 

Sắc đi thuộc về sắc pháp, làm đổi tượng của thiền tuệ, đó là: dáng đi, 
tư thế đi. Có vô sổ dáng đi, tư thế đi gọi là sắc đi có vô số. 

2- Thế nào gọi là sắc đứng? 

Sắc đứng, chính là dáng đứng, tư thế đứng, toàn thân đứng yên [8] 
không cử động, một cách tự nhiên. 

Cho nên, sắc đứng trong trạng thái tĩnh (hiện tại ngắn ngủi). 




sắc đứng, thuộc về sắc pháp, làm đổi tượng của thiền tuệ, đó là: dáng 
đứng, tư thế đứng. Có vô số dáng đứng, tư thế đứng, gọi là sắc đứng có vô 
số. 

3- Thế nào gọi là sắc ngòi? 

Sắc ngòi , chính là dáng ngồi, tư thế ngồi, toàn thân ngồi yên không cử 
động, một cách tự nhiên; thân phần trên ngồi yên, thân phần dưới co theo 
dáng ngồi, theo tư thế ngồi; như ngồi xếp bằng, ngồi bán già, ngồi kiết già, 
ngồi trên ghế dựa, ngồi trên ghế salon, .... 

Cho nên, sắc ngòi trong trạng thái tĩnh (hiện tại ngắn ngủi). 

Sắc ngòi , thuộc về sắc pháp, làm đối tượng của thiền tuệ, đó là: dáng 
ngòi, tư thế ngòi. Có vô số dáng ngồi, tư thế ngồi, gọi là sắc ngồi có vô số. 

4- Thế nào gọi là sắc nằm ? 

Sắc nằm, chính là dáng nằm, tư thế nằm, toàn thân nằm yên không cử 
động, một cách tự nhiên, như nằm nghiêng, nằm ngửa, .... 

Cho nên, sắc nằm trong trạng thái tĩnh (hiện tại ngắn ngủi). 

Sắc nằm, thuộc về sắc pháp, làm đối tượng của thiền tuệ, đó là: dáng 
nằm, tư thế nằm. Có nhiều dáng nằm, tư thế nằm, gọi là sắc nằm có vô số. 

Hành giả nên hiếu biết đúng rằng: 

- Khi đi, không phải ta đi, cũng không phải ai đi, sự thật chỉ là " thân 
đì" hoặc "sắc đi". Đó là dáng đi, tư thế đi. 

- Khi đứng, không phải ta đứng, cũng không phải ai đứng, sự thật chỉ 
là "thân đứng” hoặc "sắc đứng". Đó là dáng đứng, tư thế đứng. 

- Khi ngồi, không phải ta ngồi, cũng không phải ai ngồi, sự thật chỉ 
là "thân ngồi "hoặc "sắc ngòi". Đó là dáng ngòi, tư thế ngòi. 

- Khi nằm, không phải ta nằm, cũng không phải ai nằm, sự thật chỉ 
là "thăn nằm "hoặc "sắc nằm ". Đó là dáng nằm, tư thế nằm. 

Nhân duyên phát sanh 

Danh pháp, sắc pháp phát sanh đều do nhân duyên. Danh pháp nào 
phát sanh, do nhân duyên của danh pháp ấy. sắc pháp nào phát sanh, do nhân 
duyên của sắc pháp ấy. 

4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm thuộc về sẳc pháp phát sanh từ tâm gọi 
là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm phát sanh đều do nhân duyên của 
chúng. 

Theo bộ Chú giải [9] của bài kinh Mahãsatỉpatthãnasutta (kỉnh Đại Tứ 
niệm xứ) dạy rằng: 

- Không có chúng sinh nào đi, đứng, ngồi, nằm.... 




- Oai nghi đi, đứng, ngôi, năm... không phải của chúng sinh nào, không 
phải của người nào. 

- Sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm phát sanh đều do nhân duyên của 
chúng. 

1- Nhân duyên nào phát sanh sắc đi? 

Sắc đi phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều nhân 
duyên như sau_ 

- Tâm nghĩ "đi". 

- Do tâm nghĩ đi làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân di chuyến bước đi từng bước do năng lực của chất gió phát 
sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thân đi" hoặc "sắc đi"ỉầsắc pháp phát sanh do 

tăm (cittajarũpa). 

2- Nhăn duyên nào phát sanh sắc đứng? 

Sắc đứĩtg phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều 
nhân duyên như sau_ 

- Tâm nghĩ "đứng". 

- Do tâm nghĩ đứng làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo mỗi dáng đứng, tư thế 
đứng, do năng lực của chất gió phát sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thân đứng " hoặc "sắc đứng", 1 à sắc pháp phát sanh 
từ tâm. 

3- Nhân duyên nào phát sanh sắc ngòi? 

Sắc ngòi phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều 
nhân duyên như sau_ 

- Tăm nghĩ "ngồi". 

- Do tâm nghĩ ngồi làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân ngồi: thân phần trên ngồi yên, thân phần dưới co theo mỗi 
dáng ngồi, tư thế ngồi, do năng lực của chất gió phát sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thân ngòi” hoặc "sắc ngồi", là sắc pháp phát sanh từ 

tâm. 

4- Nhân duyên nào phát sanh sắc nằm? 




sắc nằm phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều 
nhân duyên nhu sau_ 

- Tăm nghĩ "nằm ". 

- Do tâm nghĩ nằm làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân đặt nằm ngang theo mỗi dáng nằm, tu thế nằm yên, do 
năng lực của chất gió phát sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thăn nằm " hoặc "sắc nằm ", là sắc pháp phát sanh từ 

tâm. 

Nếu trường hợp thiếu một nhân duyên nào, thì sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngòi, sắc nằm,... không thể phát sanh được. 

Ví dư : 

Sở dĩ, người bị bại liệt, dầu tăm của họ muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, 
muốn nằm. . . trong tư thế này hay tư thế khác, cũng không the đi, đứng, ngồi, 
nằm. . . theo ý muốn của mình, như người bình thường; là vì chất gió phát 
sanh từ tâm không đủ năng lực làm cho toàn thân cử động theo ý muốn của 
họ. 



Con người bình thường đi, đứng, ngồi, nằm,... cử động được dễ dàng là 
do nhò năng lực của chất gió phát sanh từ tâm điều hòa được tứ đại (đất, 
nước, lửa, gió). 

Ví dư : 

Oai nghi đi, hay "sắc đi". 

- Khỉ nhấc chân lên: phong đại và hỏa đại có năng lực mạnh, còn địa 
đại và thủy đạicó năng lực yếu. 

- Khi đạp chân xuống: địa đại và thủy đại có năng lực mạnh, 
còn phong đại và hỏa đại có năng lực yếu. 

Bởi vậy cho nên, sắc đi, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm, co tay vào, co 
chăn vào, duỗi tay ra, duỗi chăn ra,... là công việc của tứ đại, do tâm chủ 
động, điều khiển. 

Đức Phật ví "thăn " này như một chiếc xe; "tâm " này ví như người 
lái xe. Thật vậy, chiếc xe chạy mau, chạy chậm, quẹo trái, quẹo phải, ngừng 
lại,. . . đều do người lái xe điều khiến. 

Cũng như vậy, thân này đi, đứng, ngồi, nằm, bước tới, bước lui, quay 
bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra,. . . 




đều do tâm điều khiển, cho nên gọi là "sắc pháp phát sanh từ 

tăm " (cittajarũpa). 

Phân biệt đối tượng tứ oai nghi thuộc Pannatti - Paramattha 

4 oai nghi: sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm là sắc pháp phát sanh từ 
tâm (cittajarũpa) thuộc paramattha (chân nghĩa pháp). 

Hành giả tiến hành thiền tuệ dùng tứ oai nghi làm đổi tượng, điều trước 
hết là cần phải học hỏi, nghiên cứu rõ ràng về tứ oai nghi như thế nào thuộc 
về đối tượng Paramattha(V7?â/í nghĩa pháp), và như thế nào thuộc về đối 
tượng Pannatti (Chế định pháp); điều này tối quan trọng, bởi vì mỗi đối 
tượng sẽ dẫn đến mỗi kết quả hoàn toàn khác nhau. 

Tứ oai nghi thuộc về Pannatti: Chế định pháp 

Chế định pháp là pháp mà con người đặt ra do căn cứ noi chân nghĩa 
pháp, có quy ước với nhau theo mỗi nhóm người, mỗi dân tộc được lưu 
truyền từ thế hệ trước cho đến thế hệ sau nối tiếp nhau. 

Pháp chế định có 2 loại: 

1- Atthapahhatti: Ý nghĩa, hình dạng chế định. 

Nếu hành giả tiến hành thiền tuệ có khái niệm về dáng đi, tư thế đi; 
dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi; dáng nằm, tư thế nằm là 
những hình dạng khái niệm trong tâm, (hì những đổi tượng ấy thuộc về 
atthapannatti: ý nghĩa, hình dạng chế định. 

2- Nãmapahhatti: Danh từ, ngôn ngữ chế định. 

Nếu hành giả tiến hành thiền tuệ căn cứ vào những khái niệm trong 

tâm: 

- về dáng đi, tư thế đi ấy, mà niệm tưởng trong tâm rằng: "sắc đi", "sắc 
đi",.... 

- về dáng đứng, tư thế đứng ấy mà niệm tưởng trong tâm rằng: "sắc 
đứng", "sắc đứng".... 

- về dáng ngồi, tư thế ngồi ấy mà niệm tưởng trong tâm rằng: "sắc 
ngồi", "sắc ngồi".... 

- về dáng nằm, tư thế nằm ấy mà niệm tưởng trong tâm rằng: "sắc 
nằm", "sắc nằm".... 

Thì những đổi tượng này thuộc về vijjãnãmapannatti: danh từ, ngôn 
ngữ chế định có thực tánh pháp làm nền tảng. 

Hành giả trong khi niệm tưởng trong tâm đến đối tượng sắc đi, sắc 
đứng... nào, thì tâm cũng có thế an trú ở đối tượng ấy như đổi tượng của 
thiền định, mà không phải tiến hành thiền định, vì tứ oai nghi không có trong 




40 đề mục thiền định; hơn nữa, sự tiến hành thiền định chỉ có một đề mục 
duy nhất làm đổi tượng, nhưng ở đây mỗi lần thay đổi oai nghi là thay đổi đối 
tượng. Do đó, hành giả không phải tiến hành thiền đinh mà cũng không 
phải tiến hành thiền tuệ, bởi vì đối tượng tứ oai nghi ấy thuộc về Chế định 
pháp, sẽ dẫn đến kết quả như sau: 

- Không the thấy rõ, biết rõ được thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 

- Không thế thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng của mỗi danh pháp, mồi 
sắc pháp. 

- Không thể thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp. 

- Không the thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, 
trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sẳc pháp.... 

Tứ oai nghi thuộc về Paramattha: Chân nghĩa pháp 

Chân nghĩa pháp là pháp không do con người chế định, pháp này có 
thực tánh hiện hữu một cách tự nhiên của chúng, nhưng không có một ai thấy 
rõ biết rõ đến chúng, bởi vì vô minh bao trùm phủ kín thực tánh pháp của 
chúng. Cho đến khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Ngài đã diệt đoạn tuyệt 
được vô minh, cho nên sự thật chân nghĩa pháp hiến nhiên hiện rõ; rồi Ngài 
giảng dạy cho chúng sinh hiếu biết chân nghĩa pháp. 

4 oai nghi thuộc về chân nghĩa pháp đó là: 

- Dáng đi, tư thế đi thuần túy tự nhiên. 

- Dáng đứng, tư thế đứng thuần túy tự nhiên. 

- Dáng ngồi, tư thế ngồi thuần tủy tự nhiên. 

- Dáng nằm, tư thế nằm thuần túy tự nhiên. 

Những dáng đi, tư thế đi. . . này là những trạng thái diễn biến của tứ đại 
phát sanh từ tâm gọi là cittajarũpa (sắc pháp sanh từ tâm), được thế hiện 
toàn thân, hoàn toàn không qua một khái niệm hoặc một danh từ ngôn 
ngữ nào, có thế diễn đạt được thực tánh của nó. Do đó, dáng đi, tư thế đi, 
dáng đứng, tư thế đứng. . . này thuộc về paramattha: chân nghĩa pháp. 

Nếu hành giả tiến hành thiền tuệ, có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tinh 
giác trực giác trực tiếp ngay đổi tượng paramattha của 4 oai nghi: "dáng đi, 
tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngòi, tư thế ngòi; dáng nằm, tư thế 
nằm ", được thể hiện toàn thăn, không qua khải niệm trong tâm và danh từ 
ngôn ngữ chế định, thì có thế dẫn đến kết quả như sau: 

- Có thể thấy rõ, biết rõ được thực tánh của danh pháp, sắc pháp. 

- Có thể thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng của mồi danh pháp, mồi sắc 



pháp. 




- Có thể thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của mỗi danh pháp, mồi sắc 

pháp. 

- Có thế thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng 
thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

- Có the chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh 
Quả và Niết Bàn. 

Như vậy, để tiến hành đúng theo pháp hành thiền tuệ, hành giả cần 
phải biết phân biệt rõ đối tượng thuộc pannatti và đối tượng thuộc 
paramattha, để mà biết chọn đúng đối tượng paramattha làm đối tượng của 
pháp hành thiền tuệ. 

Cho nên, đối với hành giả tiến hà nh thiền tuệ có 3 giai đoạn quan 

trọng: 

Giai đoạn đầu tiên: hành giả cần phải tìm hiểu, học hỏi để biết rõ tứ 
oai nghi thuộc đối tượng pannatti (chế định pháp) và tứ oai nghi thuộc đối 
tượng paramattha (chân nghĩa pháp). 

Giai đoạn giữa: khi hà nh giả tiến hành thiền tuệ có chánh niệm trực 
nhận, trí tuệ tỉnh giác trực giác trực tiếp ngay đối tượng paramattha dáng đi, 
tư thế đi; hoặc dáng đứng, tư thế đứng; hoặc dáng ngồi, tư thế ngòi; hoặc 
dáng nằm, tư thế nằm... được thể hiện toàn thân, hoàn toàn không phải 
khái niệm trong tâm, hoặc danh từ ngôn ngữ nào. 

Giai đoạn cuối: trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh 
pháp, sắc pháp; sự sanh, sự diệt, của danh pháp, sắc pháp; trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn. 

II- Phần Thực Hành Đối Tượng Tứ Oai Nghi 

Tứ oai nghỉ là một trong 21 đối tượng của Tứ niệm xứ có khả năng 
dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn. 

Sau khi hiểu rõ phần lý thuyết pháp học của tứ oai nghi, hành giả muốn 
tiến hành thiền tuệ, cần phải có những điều kiện cần thiết như sau 

- Điều đầu tiên, hà nh giả cần phải tìm một vị Thiền sư thông thạo về 
pháp học, có đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ, đe nưong nhờ. Trực 
tiếp thụ giáo với vị Thiền sư ấj,theo một nghi lễ thọ pháp hành thiền 
tuệ trang nghiêm, tôn kính, để hộ trì cho hành giả được an toàn trong khi tiến 
hành thiền tuệ. Và trình pháp, là trình bày pháp hành của mình, khi mì nh 



chưa có khả năng nhận định được đúng hay sai; trình bày những cảm giác 
phát sanh trong khi tiến hành thiền tuệ, làm cho phát sanh tâm hoài nghi, làm 
cản trở việc tiến hành thiền tuệ. Hành giả nhờ vị thiền sư giảng giải cho hiểu 
rõ không còn hoài nghi, để tiếp tục pháp hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành 
Trung đạo. 

- Hành giả phải là người có giới hạnh trong sạch đế làm nền tảng 
cho định và tuệ phát sanh. Neu giới không trong sạch, thì định và tuệ không 
có chồ nương nhờ đế phát sanh. Ví như không có đất, thì cây không có chỗ 
nương nhờ đế sanh trưởng, thì còn mong gì đến hoa và quả. 

- Là người có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có chánh kiến đúng đắn, 
có sự tinh tấn liên tục không ngừng, vì sự giải thoát khổ do nhờ tinh tẩn. 

Như Đức Phật dạy: 

"Vĩrỉyena dukkhamacceti... [10] 

"Chúng sinh giải thoát kho do nhờ tinh tẩn 

- Phải có đủ những điều kiện thuận lợi cho sự tiến hành thiền tuệ được 
phát triển tốt. 

Hành giả muốn tiến hành thiền tuệ có 4 oai nghi: sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngòi, sắc nằm... làm đổi tượng, cần phải hiểu rõ phương pháp tiến hành 
thiền tuệ như sau_ 

1- Sắc Đi 

1- Đối tượng sắc đi: 

Đó chính là dáng đi, tư thế đi là sắc pháp phát sanh từ tâm, toàn thân di 
chuyển, bước đi từng bước. Dáng đi, tư thế đi phải tự nhiên, thanh thản, như 
đi tản bộ, không nên đi chậm quá, cũng không nên đi mau quá, làm mất dáng 
tự nhiên, làm che án thực tánh của nó. 

Thực tánh của các pháp luôn luôn trong trạng thái tự nhiên, nên dáng 
đi, tư thế đi làm đối tượng của thiền tuệ cũng phải tự nhiên. 

Sắc đi trong trạng thái động, thuộc về sắc pháp, dùng làm đổi tượng để 
tiến hành thiền tuệ, đó chính là mỗi dáng đi, tư thế đi, toàn thăn di 
chuyến, do bước đi từng bước, từng bước một cách tự nhiên. 

2- Chủ thể: 

* Hành giả là người có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay 
đối tượng mỗi dáng đi, tư thế đi, theo dõi, ghi nhớ quá trình diễn biến 
mỗi dáng đi, tư thế đi, toàn thân di chuyến do bước đi từng bước, từng 
bước một cách tự nhiên. ... 

Toàn thân di chuyến như thế nào? 




Ví du: 

Khi nhìn thấy chiếc xe chạy, là nhìn thấy toàn chiếc xe di 
chuyến, không phải nhìn thấy bánh xe lăn. ... 

Cũng như vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận ngay đối tượng theo 
dõi quá trình diễn biến mỗi dáng đi, tư thế đi, toàn thân di chuyến bước đi 
một cách tự nhiên. 

Hành giả không nên chú tâm ở một phần nào của thân như chân bước 
từng bước, không nên có khái niệm về dáng đi, tư thế đi trong tâm; và cũng 
không nên niệm tưởng trong tâm rằng: sắc đi... sắc đi... hoặc chăn trái 
bước, chân mặt bước.... Bởi vì, khái niệm về dáng đi, tư thế đi, hoặc niệm 
tưởng sắc đi, chân trái bước, chân phải bước... trong tâm như vậy, thì đối 
tượng sẳc đi. . . trở thành đối tượng paũũatti: chế định pháp, không phải là đối 
tượng paramattha: chân nghĩa pháp. Cho nên, đổi tượng ấy không phải là 
đối tượng của thiền tuệ. 

Theo Chăn nghĩa pháp , thì đổi tượng "sắc đi " đó chính là mồi dáng 
đi, tư thế đihỉện rõ toàn thăn di chuyển bước đi, đối tượng hiện tại sắc đi 
không ở trong tăm tưởng. Nếu hành giả niệm tưởng sắc đi trong tâm, thì sự 
trực nhận đối tượng sắc đi không đúng chồ (vị trí), hành giả không thể nào 
thấy rõ, biết rõ thực tánh của đối tượng sắc đi ấy. 

Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng ngay đối tượng 
mồi dáng đi, tư thế đi toàn thăn di chuyển từng bước, từng bước một cách 
tự nhiên. 

* Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết rõ mồi dáng đi, tư 
thế đi toàn thân di chuyển bước đi ấy; mồi dáng đi, tư thế đi, gọi là sắc đi; có 
vô sổ dáng đi, tư thế đi, nên sắc đi có vô số. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết rõ dáng đi, 
tư thế đi gọi làsắc đi ấy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng thời có thể diệt 
được tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm rằng: "ta đi" và các phiền não 
khác (diệt theo cách từng thời). 

Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, có trí tuệ tỉnh giác trực 
nhận, trực giác thấy rõ biết rõ mồi dáng đi, tư thế đi toàn thân di chuyển bước 
đi như thế nào, thì thấy rõ biết rõ mồi dáng đi, tư thế đi toàn thân di chuyển 
bước đi như thế ấy, một cách thoáng qua [11] (vỉ như chụp hình mỗi tư thế 
đi khác biệt nhau). 

* Hành giả là người có tăm tinh tấn hồ trợ cho chảnh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác, tiến hành thiền tuệ liên tục không ngừng, đe cho trí tuệ thiền tuệ được 




phát triển, chánh kiến thiền tuệ càng thấy rõ sắc đi, thì đồng thời tà kiến theo 
chấp ngã tưởng lầm "ta đi” bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo chấp ngã 
bị tiêu diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 

Trên đây phân tách 3 loại tâm sở: niệm tâm sớ là chánh niệm ; trí tuệ 
tâm sở: trí tuệ tỉnh giác là chánh kiến, tinh tấn tâm sở là chánh tinh tẩn với 
3 phận sự khác nhau, cùng với các thiện tâm sở khác, đồng sanh trong 
một dục giới đại thiện tâm, có chung một đổi tượng thiền tuệ. Song mồi tâm 
sở có phận sự riêng, đồng thời, không trước, không sau. 

2- Sắc Đứng 

1- Đối tượng sắc đứng: 

Đó chính là mồi dáng đứng, tư thế đứng, là sắc pháp phát sanh từ tâm, 
toàn thân đứng yên không cử động. Dáng đứng, tư thế đứng phải tự 
nhiên, không nên đứng kiếu này kiếu nọ, cũng không nên đứng trân người, 
làm mất dáng tự nhiên, làm che án thực tánh của nó. 

Thực tánh của các pháp luôn luôn trong trạng thái tự nhiên, nên dáng 
đứng, tư thế đứng làm đổi tượng của thiền tuệ cũng phải tự nhiên. 

Sắc đứng trong trạng thái tĩnh [12], thuộc về sắc pháp, dùng làm đối 
tượng để tiến hành thiền tuệ, đó chính là mồi dáng đứng, tư thế đứng toàn 
thăn đứng yên không cử động(đoỉ tượng hiện tại ngắn ngủi, nếu thân cử 
động, thì không còn dáng đứng, tư thế đứng). 

2- Chủ thể: 

* Hành giả là người có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay 
đối tượng mồi dáng đímg, tư thế đứng toàn thân đứng yên không cử 
động, theo dõi, ghi nhớ mồi dáng đứng, tư thế đứng tự nhiên toàn thân đứng 
yên không cử động, đối tượng hiện tại ấy. 

Hành giả không nên chú tâm ở một phần nào của thân; không nên có 
khái niệm về dáng đứng, tư thế đứng trong tâm, và cũng không nên niệm 
tưởng trong tâm rằng: sắc đứng,... sắc đứng, ... hoặc đứng à,... đứng 
à.... Bởi vì, khái niệm về dáng đứng, tư thế đứng; niệm tưởng sắc đứng trong 
tâm như vậy, thì đối tượng sắc đứng trở thành đổi tượng chế định 
pháp, không phải chân nghĩa pháp. Cho nên, đối tượng ấy không phải là đối 
tượng của thiền tuệ. 

Theo Chăn nghĩa pháp, thì đổi tượng sắc đứng chính là mồi dáng 
đứng, tư thế đứngtự nhiên hiện rõ toàn thân đứng yên không cử động, đối 
tượng hiện tại của sắc đứng không ở trong tâm tưởng. Neu hành giả niệm 
tưởng sắc đứng trong tâm, thì sự trực nhận đối tượngsắc đứng không đúng 




chỗ (vị trí), hành giả không thể nào thấy rõ, biết rõ thực tánh của đối 
tượng sắc đứng ấy. 

Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng ngay đối tượng 
mỗi dáng đứng, tư thế đứng toàn thân đứng vên, không cử động một cách tự 
nhiên. 

* Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mỗi dáng 
đứng, tư thế đứngtoần thân đứng yên ấy, mỗi dáng đứng tư thế đứng gọi 
là "sắc đứng" có vô số dáng đứng, tư thế đứng, nên sắc đứng có vô số. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết rõ dáng 
đứng, tư thế đứng gọi là sắc đứng ấy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng 
thời có thể diệt được tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm rằng "ta đứng" và các 
phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 

Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, 
trực giác thấy rõ biết rõ mỗi dáng đứng, tư thế đứng toàn thân như thế nào, 
thì thấy rõ biết rõ mồi dáng đứng, tư thế đứng toàn thân như thế ấy, một cách 
thoáng qua (vỉ như chụp hình môi tư thế đứng khác biệt nhau). 

* Hành giả là người có tăm tinh tấn hồ trợ cho chảnh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác tiến hành thiền tuệ liên tục không ngừng, đế cho trí tuệ thiền tuệ được 
phát triển, chảnh kiến thiền tuệ càng thấy rõ sắc đứng, thì đồng thời tà kiến 
theo chấp ngã tưởng lầm "ta đứng" bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo 
chấp ngã bị tiêu diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 

3- Sắc Ngòi 

1- Đối tượng sắc ngồi: 

Đó chính là mồi dáng ngồi, tư thế ngòi, là sắc pháp phát sanh từ tâm, 
toàn thân ngồi yên không cử động, thân phần trên ngồi thắng, thân phần dưới 
co theo mồi tư thế ngồi. Dáng ngồi, tư thế ngòi phải tự nhiên, không nên 
ngồi kiếu này, kiếu kia, làm mất dáng tự nhiên, làm che án thực tánh của nó. 

Thực tánh của các pháp luôn luôn trong trạng thái tự nhiên, nên dáng 
ngồi, tư thế ngồi làm đối tượng của thiền tuệ cũng phải tự nhiên. 

Sắc ngòi trong trạng thái tĩnh [13] , thuộc về sắc pháp, dùng làm đối 
tượng để tiến hành thiền tuệ, đó chính là mồi dáng ngòi, tư thế ngòi toàn 
thân ngòi yên không cử động(đối tượng hiện tại rất ngắn ngủi, nếu thân cử 
động, thì không còn dáng ngồi, tư thế ngồi). 

2- Chủ thể: 

* Hành giả là người có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay 
đối tượng mồi dáng ngòi, tư thế ngòi toàn thăn ngòi yên không cử 




động [ 1 4]» theo dõi ghi nhớ mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi toàn thân, ngồi 
yênl không cử động ấy. 

Hành giả không nên chú tâm ở một phần nào của thân; không nên có 
khái niệm về dáng ngồi, tư thế ngồi trong tâm, và cũng không nên niệm 
tưởng trong tâm rằng: sắc ngòi,... sắc ngòi,... hoặc ngồi à,... ngòi à.... Bởi 
vì, khái niệm về dáng ngồi, tư thế ngồi; niệm tưởng sắc ngồi trong tâm như 
vậy, thì đối tượng sắc ngòi trở thành đối tượng chế định pháp, không phải 
chân nghĩa pháp. Cho nên, đổi tượng ấy không phải là đổi tượng của thiền 
tuệ. 

Theo Chân nghĩa pháp, thì đổi tượng sắc ngòi chính là mỗi dáng 
ngòi, tư thế ngòi tự nhiên hiện rõ toàn thăn ngồi yên, đối tượng hiện tại 
của sắc ngồi không ở trong tăm tưởng. Nếu hành giả niệm tưởng sắc 
ngồi trong tâm, thì sự trực nhận đối tượng sắc ngòi không đúng chồ (vị trí), 
hành giả không thể nào thấy rõ, biết rõ thực tánh của đổi tượng sắc ngòi ẩy. 

Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng ngay đối tượng 
mỗi dáng ngòi, tư thế ngòi toàn thân ngồi vên, không cử động một cách tự 
nhiên. 

* Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mồi dáng ngòi, 
tư thế ngồitoần thân ngồi yên ấy, mồi dáng ngồi, tư thế ngồi gọi là "sắc 
ngòi” có vô số dáng ngồi, tư thế ngồi, nên sắc ngồi có vô số. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết rõ dáng 
ngồi, tư thế ngồi gọi là sắc ngòi ẩy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng 
thời có thể diệt được tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm rằng "ta ngòi” và các 
phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 

Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, 
trực giác thấy rõ biết rõ mồi dáng ngồi, tư thế ngồi toàn thân như thế nào, thì 
thấy rõ biết rõ mồi dáng ngồi, tư thế ngồi toàn thân như thế ẩy, một cách 
thoáng qua (vỉ như chụp hình môi tư thế ngồi khác biệt nhau). 

* Hành giả là người có tâm tinh tấn hồ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác tiến hành thiền tuệ liên tục không ngừng, để cho trí tuệ thiền tuệ được 
phát triển, chánh kiến thiền tuệ càng thấy rõ sắc ngòi, thì đồng thời tà kiến 
theo chấp ngã tưởng lầm "ta ngồi” bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo 
chấp ngã bị tiêu diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 

4- Sắc Nằm 

1- Đối tượng sắc nằm: 




Đó chính là mỗi dáng nằm, tư thế nằm, là sắc pháp phát sanh từ 
tâm, toàn thăn nằm yên không cử động theo mỗi tư thế nằm. Dáng nằm , tư 
thế nằm phải tự nhiên, không nên nằm kiểu này, kiểu kia, làm mất dáng tự 
nhiên, làm che án thực tánh của nó. 

Thực tánh của các pháp luôn luôn trong trạng thái tự nhiên, nên dáng 
nằm, tư thế nằm làm đối tượng của thiền tuệ cũng phải tự nhiên. 

Sắc nằm trong trạng thái tĩnh [15] , thuộc về sắc pháp, dùng làm đối 
tượng để tiến hành thiền tuệ, đó chính là mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn 
thăn nằm yên không cử động(đối tượng hiện tại rất ngắn ngủi, nếu thân cử 
động, thì không còn dáng nằm, tư thế nằm). 

2- Chủ thể: 

* Hành giả là người có chánh niệm (niệm thân) trực nhận đúng ngay 
đối tượng mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn thăn nằm yên không cử 
động, theo dõi, ghi nhớ mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn thân nằm yên không 
cử động ẩy. 

Hành giả không nên chú tâm ở một phần nào của thân; không nên có 
khái niệm về dáng nằm, tư thế nằm trong tâm, và cũng không nên niệm tưởng 
trong tâm rằng: sắc nằm,... sắc nằm,... hoặc nằm à,... nằm à.... Bởi vì, 
khái niệm về dáng nằm, tư thế nằm; niệm tưởng sẳc nằm trong tâm như vậy, 
thì đối tượng sắc nằm trở thành đối tượng chế định pháp, không phải chân 
nghĩa pháp. Cho nên, đối tượng ấy không phải là đối tượng của thiền tuệ. 

Theo Chăn nghĩa pháp, thì đối tượng sắc nằm chính là mỗi dáng 
nằm, tư thế nằmhiện rõ toàn thăn nằm yên không cử động, đối tượng hiện 
tại của sắc nằm không ở trong tâm tưởng. Nếu hành giả niệm tưởng sắc 
nằm trong tâm, thì sự trực nhận đối tượng sắc nằmkhòng đúng chỗ (vị trí), 
hành giả không thể nào thấy rõ, biết rõ thực tánh của đổi tượng sắc nằm ấy. 

Vì vậy, hành giả có chánh niệm trực nhận đúng ngay đối tượng, là 
theo dõi mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn thân nằm yên, không cử động một 
cách tự nhiên. 

* Hành giả là người có trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ mỗi dáng nằm, 
tư thế nằmioàn thân nằm yên ẩy, mỗi dáng nằm, tư thế nằm gọi là " sắc 
nằm " có vô sổ dáng nằm, tư thế nằm, nên sắc nằm có vô số. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, có trí tuệ tinh giác thấy rõ biết rõ dáng 
nằm, tư thế nằm gọi là sắc nằm ấy đúng theo chánh kiến thiền tuệ, đồng thời 




có thể diệt được tà kiến theo chấp ngã tưởng lầm rằng "ta nằm " và các 
phiền não khác (diệt theo cách từng thời). 

Tóm lại, hành giả là người có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, 
trực giác thấy rõ biết rõ mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn thân như thế nào, thì 
thấy rõ biết rõ mỗi dáng nằm, tư thế nằm toàn thân như thế ấy, một cách 
thoáng qua (vỉ như chụp hình môi tư thế nằm khác biệt nhau). 

* Hành giả là người có tâm tinh tấn hồ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác tiến hành thiền tuệ liên tục không ngừng, để cho trí tuệ thiền tuệ được 
phát triển, chánh kiến thiền mệt h ấy rõ sắc nằm , thì đồng thời tà kiến theo 
chấp ngã tưởng lầm "ta nằm " bị lu mờ dần, cho đến khi tà kiến theo chấp 
ngã bị tiêu diệt hẳn, do năng lực của trí tuệ thiền tuệ. 

Oai nghi chính - oai nghi phụ 

Oai nghi chính luôn luôn cần có những oai nghi phụ hồ trợ, nhu trường 
hợp thay đối từ oai nghi cũ sang oai nghi mới, cần phải có những oai nghi 
phụ hỗ trợ đế hoàn thành oai nghi mới. Ngoài ra, các oai nghi phụ phát sanh 
như đưa tay gải, cử động..., những trường hợp ẩy, oai nghi chính không còn 
hiện hữu. Khi ấy, hành giả nên có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giảctrực nhận, 
trực giác ngay các oai nghi phụ ấy, cũng là sắc pháp phát sanh từ tâm. Khi 
các oai nghi phụ xong phận sự, hành giả trở lại đối tượng oai nghi 
chính ngay, để cho sự tiến hành thiền tuệ liên tục, không bị gián đoạn. 

Khi hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết rõ, phân biệt 
rõ được sắc pháp - danh pháp hiện rõ trong mỗi oai nghi chính, mỗi oai nghi 
phụ thuộc sắc pháp. Neu trường hợp có danh pháp nào phát sanh, thì chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác cũng thấy rõ biết rõ danh pháp ẩy như: 

- Khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần: hình dáng, hành giả nên 

có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay: "danh 

thấy" (không phải ta thấy). [ 16 ] 

- Khi nhĩ thức tâm nghe thanh trần: các âm thanh, hành giả nên 

có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay: "danh 

nghe" (không phải ta nghe). [ 16 ] 

- Khi tỷ thức tâm ngửi hương trần: các loại mùi, hành giả nên 

có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay: "danh 

ngửi" (không phải ta ngửi). [ 16 ] 

- Khi thiệt thức tâm nếm vị trần: các loại vị, hành giả nên có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay: "danh nếm " (không phải ta 
nếm). [ 16 ] 




- Khi thăn thức tâm tiếp với xúc trần: cứng, mềm, nóng, lạnh,. . . hành 
giả nên c ỏchánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay: "danh tiếp 
xúc " (không phải ta tiếp xúc). [16] 

- Khi ý thức tâm phóng tâm về chuyện này, chuyện kia phát sanh, 
hành giả nên c ỏchánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác 
ngay: "danh phóng tăm " (không phải ta phóng tâm, không nên quan tâm 
đến chuyện ẩy). 

- Khi ý thức tâm xao lãng việc tiến hành thiền tuệ, suy nghĩ vấn đề 
khác, hành giả nên có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác 
ngay: "danh suy nghĩ" (không phải ta suy nghĩ, không nên suy nghĩ đến vẩn 
đề ẩy) .... 

Những truờng hợp trên là nguyên nhân buông bỏ oai nghi chính, hành 
giả nên có ch ảnh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác thấy rõ, biết 
rõ danh pháp ấy xong; hành giả trở lại ngay đổi tuợng oai nghi chính, để 
cho sự tiến hành thiền tuệ được liên tục không bị gián đoạn. 

Ngoài 4 oai nghi chính: sắc đi, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm ra, còn có 
vô sổ oai nghi phụ thuộc sắc pháp phát sanh từ tâm, và các danh pháp cũng 
đều có thể là đối tượng thiền tuệ, vì có thực tánh của sắc pháp, danh pháp; 
có sự sanh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp; có ba trạng thải chung: trạng 
thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp. 

Như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ không nên xem trọng danh 
pháp, sắc pháp này, xem khinh danh pháp, sắc pháp kia, đặt thiện tâm 
trung dung trong mọi đối tượng sắc pháp danh pháp, để cho sự tiến hành 
thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo, dẫn đến thấy rõ, biết rõ thực tánh 
của danh pháp, sẳc pháp; thấy rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sẳc pháp; có 
thế thấy rõ trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái 
vô ngã của danh pháp, sắc pháp; dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Nguyên nhân không biết đối tưọng chân nghĩa pháp 

Thực tánh của danh pháp sắc pháp là có thật, là một sự thật hiến nhiên, 
đó là 6 đổi tượng: sắc trần, thanh trần, hưong trần, vị trần, xúc trần và pháp 
trần (trừ chế định pháp) luôn luôn hiện rõ trong 6 lộ trình tâm: nhãn môn lộ 
trình tâm, nhĩ môn lộ trình tâm, tỷ môn lộ trình tâm, thiệt môn lộ trình tâm, 
thân môn lộ trình tâm và ý môn lộ trình tâm tuỳ theo mồi đối tượng tưong 
ứng với môn của chúng. Nhưng thực tế trong cuộc sống, đổi với hàng phàm 
nhân, không phải là hành giả đang tiến hành thiền tuệ, thường không thấy, 




không biết đến thực tánh của danh pháp sắc pháp thuộc chân nghĩa pháp, mà 
thường chỉ thấy, chỉ biết đến chế định pháp theo khái niệm ý nghĩa, hình dạng 
chế định trong tâm và danh từ ngôn ngữ chế định gọi tên như: con người, đàn 
ông, đàn bà, chúng sinh, vật này, vật kia v.v 

Bởi do nguvên nhân nào không thấy, không biết thực tánh của danh 
pháp sắc pháp đúng theo chân nghĩa pháp; mà thường chỉ thấy, chỉ biết đến 
chế định pháp, theo khái niệm ỷ nghĩa chế định, danh từ ngôn ngữ chế định? 

Sở dĩ, chúng ta không biết được thực tánh của danh pháp sắc pháp 
thuộc chân nghĩa pháp; là vì, những đối tượng danh pháp, sắc pháp hiện tại 
hiện ra và tồn tại (trụ) thời gian quá ngắn ngủi. Hon nữa, mỗi sát na tâm biết 
đối tượng sanh rồi diệt lại càng quá mau lẹ (chỉ một lần bủng đầu móng tay, 
tâm sanh diệt liên tục trải qua 1.000 tỷ lần) qua các lộ trình tâm quá mau lẹ 
theo định luật tự nhiên của chúng. 

Cho nên, đổi tượng danh pháp sắc pháp thuộc chân nghĩa pháp vừa 
hiện rõ trong lộ trình tâm này, liền chuyến sang ý môn lộ trình tâm khác, trở 
thành đối tượng chế định pháp. 

Tuy nhiên, nguyên nhân chính làm cho chúng ta không thấy không biết 
được thực tánh của danh pháp, sắc pháp đúng theo chân nghĩa pháp, đó là 
do vô minh bao trùm phủ kín trên đổi tượng danh pháp sắc pháp ấy. 

Theo thói quen của tâm thường biết đến đổi tượng chế định pháp, theo 
khái niệm ý nghĩa chế định, danh từ ngôn ngữ chế định gọi tên khái niệm ý 
nghĩa ấy. Do đó, tâm không thể biết được thực tánh của danh pháp sắc pháp 
đúng theo chân nghĩa pháp. 

Bí quyết pháp hành thiền tuệ 

Đe biết thực tánh của danh pháp, sắc pháp đúng theo chân nghĩa 
pháp (paramatthadhamma), hành giả tiến hành thiền tuệ cần phải biết bí quyết 
pháp hành thiền tuệ là ” tâm chỉ cần biết thoáng qua 

Tâm đó là đại thiện tâm có chánh niệm trực nhận đối tượng danh pháp 
hoặc sắc pháp nào, trí tuệ tỉnh giác trực giác chỉ cần biết thoáng qua đối 
tượng danh pháp hoặc sắc pháp ấy mà thôi. 

Tại sao tâm chỉ cần biết thoáng qua? 

Bởi vì, đối tượng danh pháp, sắc pháp hiện tại của chăn nghĩa 
pháp(paramatthadhamma) hiện rõ trên ý môn lộ trình tâm vô cùng mau lẹ; 
cho nên, thiện tâm có chánh niệm trực nhận đối tượng danh pháp hoặc sắc 
pháp nào, trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ ngay đối tượng danh pháp 
hoặc sắc pháp ấy chỉ cần biết thoáng qua mà thôi; thì đối tượng danh pháp 




hoặc sắc pháp ấy vẫn còn trong lãnh vực thuộc chăn nghĩa pháp. Neu hành 
giả chú tâm lâu noi đối tượng, thì đối tượng ấy vượt qua khỏi lãnh vực của 
đối tượng chân nghĩa pháp, chuyển sang đối tượng chế định pháp, không phải 
là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Vả lại, pháp hành thiền tuệ chỉ cần 
khanikasamãdhi (sát na định) định tâm trên đối tượng danh pháp hoặc sắc 
pháp hiện tại trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi; khác vớipháp hành thiền 
định phải có upacãrasamãdhi: cận định và appanãsamãdhi: an định trên một 
đối tượng duy nhất, để có thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới, thiền vô sắc 
giới. 

Trong tiếu sử Ngài Đại Đức Ãnanda (bậc Thánh Nhập Lưu) chứng đắc 
từ Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thá nh Đạo - Bất Lai 
Thánh Quả, Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả cùng với thần thông 
trong khoảng thời gian thay đối oai nghi ngồi sang oai nghi nằm, mà đầu 
chưa đụng gối. 

Như vậy, Ngài chứng đắc 3 Thánh Đạo - 3 Thánh Quả bậc cao không 
trong oai nghi chính nào, chỉ trong oai nghi phụ mà thôi. 

Cho nên, oai nghi chính - oai nghi phụ đều là đối tượng của pháp hành 
thiền tuệ, có khả năng dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Thánh Đạo, Thá nh Quả và Niết Bàn. 



Bảng phân biệt đối tượng 



6 thiỉc tám 


í>t Pa ram n t thíidhíi IYIĨI1 a 


Đt Pannattidlmmuin 


Nbàntbút tâm 


Hìnb dáng -ỳ 


Gọi là: 'Lấc trần" 


Nbìtbút tâm 


Ảm tbanb - > 


Gọi là: “thanh trẩn” 


Tỷ tbút tâm 


Cấc loại bương — » 


Gọi là: “ bương trần" 


Thiệt tbức tâm 


Gíciaạivị — » 


Gọi là: “vị trần" 


Tbân thút tâm 


Cứng mềm, nổng, lạnb...— » 


Gọi là: “xức trẩn” 


Ỹ thức tâm 


Tứ Í»£LĨ ngliĩ 


Dáng di, tư tbế đi — » 


Gọi là: “sấc di” 


Dáng đứng, tư tbế đútig — » 


Gọi là: 'Lấc dtfng" 


Díng ngồi, tư tbế ngổi — » 


Gọi là: ‘Lắc ngồi" 


Dáng nàm, tưtbếnàm — > 


Gọi là: 'Lấc nảm" 


Nliiíng oaí nglu |>liii 


Tbáncửđộng -4 


Gpi là : 'Lắc cử động", 
đưa lên, đưa xuống. . . 


Pbóngtám -» 

Suyngbĩ — » 

Biết đốì tương — > 


r“Danh phổng tâm" 
Gọilà:< “Danh suy ngbĩ' . .. 
( “Tâm”, v.v... 



Vai Trò Của Đối Tượng Và Chủ Thể 

1- Vai trò đối tượng: 

Đó là 4 oai nghi chính: sắc đi, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm thuộc về 
sắc pháp phát sanh từ tâm, xem như vai trò chính. 

Ngoài tứ oai nghi chính ra, còn có vô số oai nghi phụ cử động của thân 
như: thay đoi từ oai nghỉ cũ nàv sang oai nghi mới khác, cần phải nhờ đến 
nhiều oai nghi phụ hồ trợ, đế có the hoàn thành oai nghi mới; và có những oai 
nghi phụ cử động riêng rẽ như: đưa tav lên gãi ngứa, đế tav xuống, duỗi chân 
ra, co chân vào,.... Tất cả những oai nghi phụ này, cũng là sắc pháp phát 
sanh từ tâm, xem như vai trò phụ. Tứ oai nghi chính và tất cả oai nghi phụ có 
giá trị tưong đưong nhau, cũng đều có thể làm đối tượng của thiền tuệ. 

Ngoài sắc pháp ra, còn những danh pháp là tham tâm, sân tâm, sỉ tâm, 
phóng tâm... củng đều là đối tượng của thiền tuệ, xem như vai trò phụ. 

Tất cả mọi sắc pháp, tất cả mọi danh pháp đều có giá trị tương đương; 
có thực tánh của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp phát sanh lên làm phận sự 
xong rồi đều phải diệt một cách tự nhiên; có 3 trạng thái chung: trạng thải vô 
thường, trạng thải khố, trạng thái vô ngã; đều dẫn đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Niết Bàn, như nhau 
cả thảy. 

Tất cả mọi sắc pháp, mọi danh pháp đều là đối tượng của thiền tuệ, ví 
như những vai diễn trung thực trong một bộ phim, hay một vở tuồng. 

2- Vai trò chủ thể: 

Đó là chánh niệm trực nhận nơi đổi tượng dáng đi, tư thế đi, hoặc 
dáng đứng, tư thế đứng, hoặc dáng ngồi, tư thế ngồi, hoặc dáng nằm, tư thế 
nằm, gọi là tứ oai nghi chính; và trí tuệ tỉnh giác trực giác nơi đổi tượng (mà 
chánh niệm trực nhận) thấy rõ biết rõ dáng đi, tư thế đi gọi là "sắc đi” hoặc 
dáng đứng, tư thế đứng gọi là "sắc đứng"; hoặc dáng ngồi, tư thế ngồi gọi 
là "sắc ngòi”; hoặc dáng nằm, tư thế nằm gọi là "sắc nằm ", đúng theo thực 
tánh của sắc pháp ẩy, để diệt tà kiến thấy sai chấp lầm cho là ta. 

Ngoài ra, chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh giác trực giác mọi sự cử 
động của thân gọi là oai nghi phụ. 4 oai nghi chính, và các oai nghi phụ, đều 
thuộc về sắc pháp phát sanh từ tâm. 

Và chánh niệm trực nhạn, trí tuệ tỉnh giác trực giác trạng thái 
các tâm, tâm s trong tam giới, gọi là danh pháp. 

Các đối tượng dầu là sắc pháp hay danh pháp cũng đều có giá trị 
tương đương như nhau; nghĩa là có thực tánh của mỗi danh pháp, mồi sắc 




pháp; có sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; có 3 trạng thái chung: 
trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sẳc 
pháp, đều có the dẫn đến sự chứng ngộ sự thật chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Niết Bàn, như nhau cả thảy. 

Cho nên, hành giả không nên xem trọng một sắc pháp, một danh pháp 
nào, cũng không nên xem khinh một sắc pháp, một danh pháp nào; đế tránh 
mắc phải 2 cực đoan thuộc 2 biên kiến, để cho sự tiến hành thiền tuệ đúng 
theo Pháp hành Trung đạo. 

Vậy, vai trò hành giả có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh giác trực 
giác thấy rõ biết rõ các danh pháp, sắc pháp là đổi tượng của pháp hành thiền 
tuệ, ví như vai trò người khán giả xem các vai chính, vai phụ trong một bộ 
phim hay một vở tuồng mà thôi. 

Thật ra, đổi tượng của pháp hành thiền tuệ đó là danh pháp, sắc pháp 
thuộc vé Chân nghĩa pháp. Cho nên, không có danh từ ngôn ngữ chế định 
nào có thê diễn tả được thực tánhtrung thực của danh pháp, sắc pháp; mà 
chỉ thực hành đúng theo pháp hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ phát sanh 
mới có thế thấy rõ biết rõ được thực tánh của danh pháp, sắc pháp mà thôi. 

Do đó, phần thực hành đối tượng tứ oai nghi: sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngòi, sắc nằm, dầu giảng giải tỉ mỉ như thế nào đi nữa, cũng không thể nào 
diên tả được thực tánh trung thực của sẳc pháp, danh pháp đổi tượng của 
thiền tuệ. 

về pháp hành thiền tuệ, hành giả tự học ở sách, rồi tự tiến hành thiền 
tuệ đúng theoPháp hành Trung đạo không phải là việc dê dàng! 

Trong pháp hành thiền tuệ, dầu hành giả là người có giới trong sạch, 
có định vững vàng, cỏ tâm tinh tẩn liên tục; nhưng chỉ cần hiếu sai, hành 
sai một chút nào đó cũng có thế dân đến kết quả hoàn toàn khác, không thế 
chứng ngộ chân lỷ Tứ thảnh đế,.... 

Vậv điều tốt hom hết, hành giả nên tìm gặp vị Thiền sư thông thạo về 
pháp học, đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ, để thân cận, nương 
nhờ học hỏi, đế được sự chỉ dạy trực tiếp. Khi tiến hành thiền tuệ hành giả có 
thấy, có biết những pháp mà tự mình chưa có khả năng ỷ thức được, chưa 
nhận định được đúng hoặc sai; hành giả nên trình những pháp ẩy, đế vị 
Thiền sư nhận định phê bình đúng hay sai. Điều này rất cần thiết đổi với 
hành giả, nhất là hành giả ban đầu tập tiến hành thiền tuệ. 



Chú thích: 




[6] Bộ Dĩghanikãya, Mahãvagga, Kinh Mahãsatipatthãnasutta. 

[7] Majjhimanikãya, Mùlapannãsa, Mahãsatipatthãnasuttavanụnã . 

[8] Yên: mồi dáng đứng, tư thế đứng đối tượng hiện tại rất ngắn ngủi. 

[9] Chú giải Dĩghanikãya, Mahãvaggatthakathã, và M. Mũ. atthakathã, kinh 
Mahãsatipatthãnasuttavannnã . 

[10] Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh ÃỊavakasutta. 

[11] Một cách thoáng qua: nghĩa là không cần chú tâm rõ ràng đối tượng quá, 
chỉ cần chá nh niệm, trí tuệ tinh giác biết thoáng qua đối tượng, nhờ tinh tấn 
nên càng lúc càng rõ thêm. Bởi vì, chú tâm noi đổi tượng quá, thì đối tượng 
không còn ở lãnh vực đối tượng paramattha, mà chuyển sang lãnh vực đối 
tượng pannatti. 

[12] Trạng thái tĩnh: trong một giây lát ngắn ngủi của mỗi dáng đứng, tư thế 
đứng đối tượng hiện tại. 

[13] Trạng thái tĩnh: trong một giây lát ngắn ngủi của mồi dáng ngồi, tư thế 
ngồi đối tượng hiện tại. 

[14] Yên: mỗi dáng ngồi, tư thế ngồi đối tượng hiện tại rất ngắn ngủi. 

[15] Trạng thái tĩ nh : trong một giây lát ngắn ngủi của mồi dáng nằm, tư thế 
nằm đối tượng hiện tại. 

[16] Ngũ thức tâm: nhãn thức tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, 
thân thức tâm chỉ có thể biết đối tượng thuộc về paramatthadhamma, không 
thế biết đối tượng pannattidhamma. 

-ooOoo- 

Chánh Niêm, Trí Tuê Tỉnh Giác 

Chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác (satisampajanna) đóng vai trò chủ thế 
chính yếu trong việc tiến hành thiền tuệ. 

* Sati: niệm, đó là saticetasika: niệm tâm sở đồng sanh với 59 hoặc 91 
tâm (ngoại trừ 12 bất thiện tâm, 18 vô nh ân tâm), ghi nhớ tất cả 6 đối tượng: 
sắc, thanh, hưong, vị, xúc và pháp. 

Trạng thái của Saticetasika: niệm tâm sở 

1- Apilãpanalakkhanã: có trạng thái thường có trí nhớ biết mình hoặc 
không dễ duôi. 

2- Asammohararasã: có phận sự không quên. 

3- Ãrakkhapaccupatthãnã: giữ gìn đối tượng là quả hiện hành của 
niệm tâm sở. 

4- Thirasannãpadatthãnã: có trí nhớ khắng khít là nguyên nhân gần 
của niệm tâm sở phát sanh. 

Sati trong phần này chỉ đề cập đến sammãsati: chảnh niệm. 

Trong bài kinh Đại niệm xứ (Mahãsatỉpatthãnasutta) Đức Phật dạy về 
chánh niệm như sau 



"Katamã ca bhikkhave sammãsati? ... ". 

"Nàv chư Tỳ khưu, thế nào gọi là chánh niệm? 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu hav hành giả trong Phật giảo này: 

1- Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thay rõ biết rõ "thân trong thân " đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

2- Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "thọ trong thọ" đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

3- Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "tăm trong tăm" đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

4- Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "pháp trong pháp " đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này... ". 

Nàv chư Tỳ khum, như vậv gọi là chánh niệm". [17] 

Đổi tượng của chánh niệm đó là thân, thọ, tâm và pháp, ngoài ra các 
đối tượng khác không phải là đổi tượng của chánh niệm. 

Trong chú giải bài kinh này giải thích 4 đối tượng thân, thọ, tâm và 
pháp như sau 

1- Thân ; "Kãvova atthi": Thân chỉ là thân mà thôi, thuộc về sắc 
pháp, là pháp vô ngã: không phải chúng sinh (na satto), không phải người 
(na puggalo), không phải đàn bà (na itthĩ), không phải đàn ông (na puriso), 
không phải ngã (na attã), không phải thuộc về ta (na attaniyam), không phải 
ta (nãham), không phải của ta (na mama), không phải ai cả (na koci), không 
phải của ai cả, 

Như vậy, thân (kãva) là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác 
trong phần thân niệm xứ có 14 đổi tượng thuộc về sẳc pháp paramattha: chân 
nghĩa pháp. 

2- Thọ : "Vedanãva atthi": Thọ chỉ là thọ mà thôi, thuộc về danh 
pháp, là pháp vô ngã: không phải chúng sinh (na satto), không phải người 
(na puggalo), không phải đàn bà (na itthĩ), không phải đàn ông (na puriso), 
không phải ngã (na attã), không phải thuộc về ta (na attaniyam), không phải 
ta (nãham), không phải của ta (na mama), không phải ai cả (na koci), không 
phải của ai cả, V.V.... 

Như vậy, thọ (vedanã) là đổi tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác 
trong phần thọ niệm xứ có 1 đổi tượng chia làm 9 loại thọ thuộc về danh 
pháp paramattha: chân nghĩa pháp. 

3- Tâm : "Cittamva atthi": Tăm chỉ là tâm mà thôi, thuộc về danh 
pháp là pháp vô ngã: không phải chúng sinh (na satto), không phải người (na 
puggalo), không phải đàn bà (na itthĩ), không phải đàn ông (na puriso), 
không phải ngã (na attã), không phải thuộc về ta (na attanỉyam), không phải 




ta (nã ham), không phải của ta (na mama ), không phải ai cả (na kocỉ), không 
phải của ai cả, 

Như vậy tâm (citta) là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trong 
phần tâm niệm xứ có 1 đổi tượng chia làm 16 loại tâm thuộc về danh 
pháp paramattha: chân nghĩa pháp. 

4- Pháp : "Dhammo ’va atthi Pháp chỉ là pháp mà thôi, thuộc về sắc 
pháp, danh pháp đều là pháp vô ngã: không phải chúng sinh (na satto), 
không phải người (na puggalo), không phải đàn bà (na itthĩ), không phải đàn 
ông (na puriso), không phải ngã (na attã), không phải thuộc về ta (na 
attanivam), không phải ta (nã ham), không phải của ta (na mama), không 
phải ai cả (na koci), không phải của ai cả, 

Như vậy, pháp (dhamma) là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác 
trong phần pháp niệm xứ có 5 đối tượng thuộc về sẳc pháp - danh 
pháp paramattha: chân nghĩa pháp. 

Đổi tượng của pháp hành Tứ niệm xứ chỉ có thân, thọ, tâm, và pháp mà 
thôi, ngoài ra, các đổi tượng khác, không phải là đổi tượng của chánh niệm. 

Đối tượ ng của chánh niệm 

- Thân thuộc sắc pháp là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

- Thọ thuộc danh pháp là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

- Tâm thuộc danh pháp là đổi tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

- Pháp thuộc sắc pháp, danh pháp là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác. 

Hay nói cách khác, đối tượng của tứ niệm xứ đó là sắc pháp danh 
pháp; mà sẳc pháp, danh pháp cũng là đối tượng của thiền tuệ. 

Như vậy, hành giả tiến hành Tứ niệm xứ, hay tiến hành thiền tuệ chỉ 
khác nhau về danh từ gọi, giống nhau về đối tượng và kết quả. 

Sự tiến hành thiền tuệ cũng phải có thân, thọ, tâm, pháp làm đối 
tượng. Trong pháp hành thiền tuệ thường dùng đến danh từ "danh 
pháp (nãma), sắc pháp (rũpa)" đế cho phù hợp với 16 loại trí tuệ của thiền 
tuệ; như trí tuệ thứ nhất gọi là Nãmarũpaparicchedanãna: Trí tuệ thấy rõ biết 
rõ, phân biệt rõ từng mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp đúng theo thực tánh của 
chúng. 

* Sampajanna: Trí tuệ tỉnh giác 

Trí tuệ dịch từ pahhã đó là pahhãcetasika: trí tuệ tâm sở đồng sanh với 
47 hoặc 79 tâm (ngoại trừ 12 bất thiện tâm + 18 vô nhân tâm + dục giới đại 
thiện tâm, đại quả tâm, đại duy tác tâm không hợp với trí tuệ), biết tất cả 6 
đối tượng: sắc, thanh, hưong, vị, xúc và pháp. 

Trạng thái của pannãcetasika: trí tuệ tâm sở: 

1- Yathãbhũtapativedhaỉakkhanã: có trạng thái thấy rõ biết rõ thực 
tánh các pháp. 

2- Visavobhãsanarasã: có phận sự làm rõ ràng các đối tượng. 

3- Asammohapaccupatthãnã: không mê muội, sáng suốt trong các đối 
tượng là quả hiện hành của trí tuệ tâm sở. 




4- Yonisomanasikãrapadatthănã: có Yonisomanasikãra: sự hiếu biết 
trong tâm đúng theo 4 trạng thái của tất cả các pháp là nguyên nhân gần của 
trí tuệ tâm sở phát sanh. 

Trí tuệ trong phần này, đề cập đến vai trò trí tuệ tỉnh 
giác (sampạịanna). 

Trí tuệ tỉnh giác đóng vai trò chính yếu hỗ trợ trong việc tiến hành 
thiền tuệ, đế dễ thấy rõ biết rõ danh pháp sắc pháp đúng theo thực tánh pháp 
hay chân nghĩa pháp. 

Trí tuệ tỉnh giác diễn tiến qua 4 giai đoạn như sau: 

1- Sãtthakasampạịanna: Trí tuệ tỉnh giác biết rõ lợi và bất lợi. 

2- Sappãvasampajanna: Trí tuệ tỉnh giác biết rõ thuận tiện và bất tiện. 

3- Gocarasampạịanna: Trí tuệ tỉnh giác biết rõ được đối tượng và 
không biết rõ được đối tượng. 

4- Asammohasampajanna: Trí tuệ tỉnh giác biết rõ được danh pháp, 
sẳc pháp đúng theo thực tánh của các pháp. 

Bốn pháp trí tuệ tỉnh giác này hồ trợ cho việc tiến hành thiền tuệ được 
phát triển tốt. 

Bổn pháp trí tuệ tỉnh giác hô trợ như thế nào? 

Áp dụng vào đối tượng tứ oai nghi 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có 4 oai nghi: sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc nằm làm đối tượng thiền tuệ. 

Mồi khi thay đối từ oai nghi cũ sang oai nghi mới, cần phải có trí tuệ 
tỉnh giác sáng suốt biết chọn rằng: "nên, hay không nên thay đoi oai nghỉ. 
Neu bắt buộc phải thay đối, nên thay đoi oai nghỉ nào, đế cho việc tiến hành 
thiền tuệ đuợc phát triến tôt". Điều này cần phải có trí tuệ tỉnh giác biết suy 
xét, lựa chọn sáng suốt chọn lấv điều lợi, bỏ điều bất lợi; chọn lấy điều thuận 
tiện, bỏ điều bất tiện; chọn lấv điều biết rõ đổi tượng, bỏ điều không biết rõ 
đối tượng; cuối cùng, đế cho trí tuệ tỉnh giác biết rõ sắc pháp, danh pháp 
đúng theo thực tánh của các pháp. 

Ví dụ: 

Hành giả ngồi lâu cảm thấy nhức mỏi, đó là cảm giác khố sanh từ thân, 
cần phải đi. Nghĩa là cần phải thay đối từ oai nghi ngồi sang oai nghi đi, đế 
làm giảm bớt khố trong oai nghi ngồi, hành giả phải nên biết áp dụng 4 
pháp trí tuệ tỉnh giác theo tuần tự như sau 

1- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" lọi hay bất lọi. 

- Neu hành giả đang ngồi cảm thấy bực bội khó chịu, muốn đi cho 
thoải mái. Vậy, sự thay đối sang " sắc đi " là bất lợi, vì thay đối do năng lực 
của phiền não, thì không nên thay đối. 

- Khi trí tuệ tỉnh giác biết rõ sắc ngồi khó chịu, vì cảm thấy nhức 
mỏi khổ bắt buộcphải thay đối sang "sắc đi" cốt yếu làm giảm bớt khố ở sắc 
ngồi cũ. Như vậy, sự thay đối sang "sắc đi" là có lợi, nên thay đối. 

2- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" thuận tiện hay bất tiện. 




- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" có lọi. Nếu xét thấy bên ngoài, 
đường đi kinh hành trời nắng nóng quá, hay trời đang mưa, thì sự thay đối 
sang sắc đi là bất tiện, không nên thay đối. 

- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" cỏ lợi, xét thấy bên ngoài đường đi 
kinh hành trời mát mẻ, không nắng, không mưa, không nóng, không lạnh. 
Như vậy, sự thay đối sang sắc đi rất thuận tiện, nên thav đoi. 

3- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ hay không biết đưọc đối tượng "sắc đi". 

- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" cỏ lợi và rất thuận tiện. Neu xét thấy 
bên ngoài đường đi kinh hành có nhiều người qua lại ồn ào, khó thu thúc lục 
căn cho được thanh tịnh. Chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác không the biết rõ được 
đối tượng "sắc đi", thì không nên thay đoi. 

- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" cỏ lợi và rất thuận tiện, xét thấy bên 
ngoài đường đi kinh hành vắng vẻ không có người qua lại, dễ thu thúc lục 
căn cho được thanh tịnh. Chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ được đối 
tượng "sắc đi". Như vậy, nên thay đối. 

4- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ dáng đi, tư thế đi gọi là "sắc đi" thuộc 
sắc pháp. 

- Trí tuệ tỉnh giác biết rõ "sắc đi" cỏ lợi, rất thuận tiệnvầ chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ được đối tượng "dáng đi, tư thế đi" gọi là "sắc 
đi "thuộc về sắc pháp, là pháp vô ngã, nên diệt được tó kiến theo chấp 
ngã là "ta đi" bằng chánh kiến thiền tuệ. 

Các oai nghi khác sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm... cũng qua quá trình 
diễn tiến theo tuần tự 4 trí tuệ tỉnh giác như trên. 

Sự diễn tiến tuần tự 4 trí tuệ tỉnh giác, đế có một sự lựa chọn sáng 
suốt thuận tiện, hỗ trợ cho việc tiến hành thiền tuệ được phát triến tốt. 

Trong 4 trí tuệ tỉnh giác tuần tự hỗ trợ này, chỉ có trí tuệ tỉnh giác thứ 
tư là chính yếu, hồ trợ trực tiếp cho việc tiến hành thiền tuệ được phát triển; 
trí tuệ thiền tuệ phát sanh đế thấy rõ, biết rõ danh pháp, sẳc pháp đúng 
theo thực tánh của nó; đế thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp; đe thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung: trạng thải vô thường, trạng 
thái khố, trạng thái vó ngã của danh pháp, sẳc pháp; dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Do đó, chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác đóng vai trò chính yếu trong 
việc tiến hành thiền tuệ. 

Vậv chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác phát sanh do nhân duvên nào? 

Nhân duyên sanh chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác 

Tất cả các pháp phát sanh đều do từ nhân duyên. Khi đầy đủ nhân 
duyên, thì quả phát sanh, nếu thiếu nhân duyên thì quả không phát 
sanh. Chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác cũng phát sanh do nhân duyên của nó. 

Nên tìm hiếu nhân duyên phát sanh chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trong 
bài kmhAvijjãsutta [18]. 

Trong bài kinh Avijjãsutta có một đoạn, Đức Phật dạy nhân quả liên 
hoàn tuần tự như sau: 




1- Thường được gần gũi, thản cận bậc Thiện trí, mới có lẳng nghe 
chánh pháp được đầy đủ. 

2- Có lẳng nghe chảnh pháp được đầy đủ, mới có đức tin được đầy đủ. 

3- Có đức tin được đầy đủ, mới có yonisomanasikãra được đầv đủ. 

4- Có yonisomanasikãra được đầy đủ, mới có chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác được đầv đủ. 

5- Có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác được đầv đủ, mới có thu thúc lục 
căn được đầy đủ. 

6- Có sự thu thúc lục căn được đầy đủ, mới có thân hành thiện, khấu 
hành thiện, ý hành thiện được đầy đủ. 

7- Có thân hành thiện, khấu hành thiện, ỷ hành thiện được đầy đủ, mới 
có Tứ niệm xứ được đầy đủ. 

8- Có Tứ niệm xứ được đầy đủ, mới có Thất giác chi được đầy đủ. 

9- Có Thất giác chi được đầy đủ, mới có trí minh (vijjã) Thánh Đạo 
Tuệ và giải thoát (vimutti) Thánh Quả Tuệ. 

Qua bài kinh trên đây, thì: "chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác” là quả được 
đầy đủ, là do nhờ có nhân yonisomanasikãra đầy đủ. 

Vậy yonisomanasikãra là pháp như thế nào? 

Ý Nghĩa Yonisomanasikãra 

Yonisomanasikãra, phân tách có 3 từ ghép là: Yoniso + manasi + kãra. 

- Yoniso: bằng trí tuệ. 

- Manasi: trong tâm. 

- Kãra: sự làm, có nghĩa là sự hiếu biết. 

Vậy, yonisomanasikãra: Sự hiếu biết trong tâm bằng trí tuệ, đúng theo 
4 trạng thái của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp trong tam giới là 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường (anicca), thì trí tuệ hiếu 
đúng là "vô thường". 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái kho (dukkha), thì trí tuệ hiếu đúng 
là "khổ". 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã (anattã), thì trí tuệ hiếu 
đúng là "vô ngã" (không phải ta). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái bất tịnh (asubha), thì trí tuệ hiếu 
đúng là "bất tịnh " (không xinh đẹp). 

Trí tuệ hiếu biết trong tâm đúng theo 4 trạng thái của tất cả mọi danh 
pháp, sắc pháp trong tam giới là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gọi 
là yonisomanasikãra làm nhân duyên đế phát sanh chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác. 

Như vậy, chính yonisomanasikãra cũng là pháp hồ trợ thiết yếu 
cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trong việc tiến hành thiền tuệ. 

Ý Nghĩa Ayonisomanasikãra 

Ý nghĩa trái ngược lại với yonisomanasikãra là avoniso- 
manasikãra như sau: Ayonỉso + manasi + kãra, phân tách có 3 từ ghép. 




- Avoniso: do không có trí tuệ, do si mê. 

- Manasỉ: trong tâm. 

- Kãra: sự làm, sự hiếu biết. 

Vậy, ayonisomanasikãra: Sự hiếu biết trong tâm do si mê, sai 
lầm trong 4 trạng thái của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp trong tam giới là 

- Danh pháp, sẳc pháp có trạng thái vô thường (anicca), do tâm si mê 
biết sai lầm cho rằng: " thường " (nỉccavipallãsa). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái khổ (dukkha), do tâm si mê biết 
sai lầm cho rằng: "lạc " (sukhavipallãsa). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã ( anattã ), do tâm si mê biết 
sai lầm cho rằng: "ngã" (attavipallãsa). 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái bất tịnh (asubha), do tâm si mê 
biết sai lầm cho rằng: "tịnh" (xinh đẹp, subhavipallãsa). 

Sự hiểu biết trong tâm do si mê, sai lầm, không đúng theo 4 trạng thái 
của danh pháp, sẳc pháp làm nhân duyên phát sanh tâm si mê, vô minh làm 
che án, bao trùm phủ kín mọi thực tánh của danh pháp, sắc pháp, nên không 
thấy không biết thực tánh của danh pháp, sắc pháp; không thấy rõ biết rõ sự 
sanh sự diệt của danh pháp, sẳc pháp; không thấy rõ biết rõ ba trạng thái 
chung: trạng thải vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sẳc pháp. 

Do avonisomanasikãra hiểu biết sai lầm trong tâm nhu vậy, làm nhân 
duyên phát sanh những điều vỉpallãsa: điều hư ảo, sai lầm: 

Hu ảo (vipallãsa) có 3 loại: 

- Tăm hư ảo (cittavipallãsa) : Tâm biết sai lầm nơi danh pháp, sắc 
pháp cho rằng: "thường, lạc, ngã, tịnh 

- Tưởng hư ảo (, sannãvipaỉlãsa ): Tuởng sai lầm nơi danh pháp, sắc 
pháp cho rằng: "thường, lạc, ngã, tịnh ". 

- Tà kiến hư ảo (ditthivỉpallãsa) : Thấy sai lầm nơi danh pháp, sắc 
pháp cho rằng: "thường, lạc, ngã, tịnh 

Do đó, có 12 loại hu ảo (3 loại hu ảo nhân với 4 điều sai lầm). 

Những điều hư ảo sai lầm này, làm nhân duyên phát sanh mọi phiền 
não tuỳ theo đối tượng, làm che án, bao trùm phủ kín mọi thực tánh của danh 
pháp sắc pháp. Vậy chỉ c Óvonisomanasikãra mới có the diệt được 12 loại hư 
ảo ấy mà thôi. 

Yonisomanasikãra phát sanh do nhân nào? 




Trong bài kinh Sotãpattỉvangasutta [19] Đức Phật dạy có 4 chi pháp 
cần thiết để trở thành bậc Thánh Nhập Lưu như sau 

1- Sappurisasamseva: Sự gần gũi thân cận với bậc Thiện trí trong Phật 

giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh pháp của bậc Thiện trí. 

3- Yonisomanasikãra: Sự hiếu biết trong tâm bằng trí tuệ đúng theo 4 
trạng thái của danh pháp, sắc pháp. 

4- Dhammãnudhammapatỉpatti: Sự tiến hành thiền tuệ hướng đến sự 
chứng đắc siêu tam giới pháp: 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, hành giả cần phải có 
đủ điều kiện cần thiết, trải qua 3 giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu tiên : gần gũi, thân cận với bậc Thiện trí trong Phật 
giáo, đế được lắng nghe chánh pháp, có đức tin trong sạch noi chánh pháp 
của Ngài. 

* Gian đọan giữa: Có Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiếu biết trong tâm bằng 
trí tuệ, đúng theo 4 trạng thái của tất cả mọi danh pháp, sẳc pháp trong tam 
giới. 

* Giai đoạn cuối: Việc tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành 
Trung đạo, đe dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Ayonisomanasikãra và Yonisomanasikãra 

- Ayonisomanasikãra: Sự hiếu biết trong tâm do si mê sai lầm trong 4 
trạng thái của danh pháp, sắc pháp cho là ” thường , lạc, ngã, tịnh ", hoàn 
toàn sai lầm với thực tánh của danh pháp, sắc pháp có 4 trạng thái là vô 
thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. 

Cho nên, ayonỉsomanasỉkãra là làm nhân duyên phát sanh tâm si 
mê, gọi là vô minh, không the thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc 
pháp, không thế chứng ngộ được chân lý Tứ thánh đế. 

- Yonisomanasikãra : Sự hiếu biết trong tâm bằng trí tuệ đúng theo 4 
trạng thái của danh pháp, sắc pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên 
ngăn ngừa được 12 loại hư ảo(vipallãsa) trong tâm; làm nhân duyên phát 
sanh chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, đóng vai trò chính yếu trong việc tiến 
hành thiền tuệ để thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp; để thấy 
rõ, biết rõ sự sanh sự diệt của danh pháp, sắc pháp; để thấy rõ, biết rõ ba 
trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thải kho, trạng thái vô ngã của 




danh pháp, sắc pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Yonỉsomanasỉkãra có thể ngăn ngừa được phiền não, nhất là tham 
tâm, hài lòng noi đối tượng, và sân tâm, không hài lòng noi đổi tượng, hỗ trợ 
cho sự tiến hành Tứ niệm xứhay tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành 
Trung đạo. 

Yonisomanasikãra có vai trò rất trọng yếu, vì là nguồn gốc phát sanh 
mọi thiện pháp, từ thiện pháp trong tam giới cho đến thiện pháp siêu tam 
giới đó là 4 Thánh Đạo. 

Đổi với hành giả tiến hành thiền tuệ, nếu chưa hiểu biết 
rõ vonisomanasikãra thường gặp phải 2 loại phiền não như sau: 

- Abhỉjjhã: Tham tâm, hài lòng noi đổi tượng đáng hài lòng, đáng ưa 
thích, cho là tốt, đem lại sự lợi ích. 

- Domanassa: Sân tâm, không hài lòng noi đối tượng không đáng hài 
lòng, không đáng ưa thích, cho là xấu, không đem lại sự lợi ích, 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ có tứ oai nghi làm đổi tượng 
pháp hành thiền tuệ, nếu không hiếu rõ yonisomanasikãra, khó tránh khỏi 2 
loại phiền não: tham tâm, hài lòng và sân tâm, không hài lòng noi đối tượng. 

Ví dư: 

Khi hành giả đang ngồi, có chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh 
giác trực giác noi dáng ngòi, tư thế ngồi ấy gọi là "sắc ngòi". 

- Neu nghĩ rằng: "Sắc ngồi này sẽ đem lại sự lợi ích", thì sẽ phát 
sanh tham tăm, hài lòng nơi sắc ngồi ấy. 

- Neu một khi có phóng tâm phát sanh, chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác bị diệt, không còn thấy rõ, biết rõ sắc ngòi, nên nghĩ rằng: " Phóng tâm 
đem lại sự tai hại", thì sẽ phát sanh sân tâm, không hài lòng nơi phóng 
tâm ấy. 

Như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ đã thiên về bên này tham tâm, 
hoặc thiên về bên kia sân tâm, không đúng theo Pháp hành Trung đạo. Vì 
Pháp hành Trung đạo là pháp hành không thiên về bên nào, hay 
diệt được tham tâm, hài lòng noi đổi tượng, và diệt ãượcsân tâm, không hài 
lòng noi đoi tượng. 

Sở dĩ như vậy, là vì hành giả không hiếu rõ yonisomanasỉkãra, nên 
nhận thức sai lầm, đánh giá không đúng về đối tượng danh pháp, sắc pháp. 

Xét về đối tượng: Nếu hành giả hiểu biết 
rõ yonisomanasikãra rằng: "Tất cả mọi đổi tượng, dầu là danh pháp hav sắc 




pháp thuộc Chân nghĩa pháp, đều có sự sanh, sự diêt; đều có trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thải vô ngã, trạng thái bất tịnh như nhau. Tất 
cả đều có thê làm đối tượng thiền tuệ và có giá trị như nhau không hom 
không kém". Nhờ vậy, tâm của hành giả nên đặt trung dung trong tất cả mọi 
đối tượng thiền tuệ. 

Khi hành giả nhận thức đúng, đánh giá đúng về tất cả mọi đổi tượng 
danh pháp, sắc pháp, nên không xem trọng danh pháp, sẳc pháp này, cũng 
không xem khinh danh pháp, sắc pháp kia. 

Do đó, hành giả không nghĩ sai lầm rằng: "Sắc ngồi này sẽ đem lại sự 
lợi ích" xà." Phỏng tâm kia đem lại sự tai hại", thì tham tâm, hài lòng không 
phát sanh từ noi sắc ngồinày và sân tâm, không hài lòng cũng không phát 
sanh từ noi danh phóng tâm kia. Nghĩa là, nhò có yonỉsomanasikãra nên diệt 
được tham tâm và sân tâm trong tất cả mọi đối tượng danh pháp, sắc pháp. 

Như vậy, sự tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành trung đạo, có 
thế dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn. Trong đó, vai tr ò yonisomanasikãra là nhân duyên 
chính yếu hồ trợ việc tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo. 

Thay Đổi Oai Nghi 

Mồi khi thay đổi oai nghi là điều rất quan trọng, vì ở một thời điểm 
chuyển tiếp từ oai nghi cũ sang oai nghi mới, hành giả cần phải hiểu biết 
rõ yonỉsomanasikãra thế nào đế ngăn ngừa được phiền não, nhất là sân 
tâm, không hài lòng noi oai nghi cũ, và tham tâm, hài lòng noi oai nghi mới. 

Trường họp không hiểu Yonisomanasikãra 

Nếu hành giả không hiểu rõ yonisomanasikãra noi oai nghi cũ, sắc 
ngồi , cảm thấy mệt mỏi: "khổ”, thì sân tâm, (không hài lòng) có thể nưong 
nhò noi oai nghi cũ, sắc ngồimà phát sanh; nên muốn thay đổi sang oai nghi 
mới, sắc đi, để được thoải mái an lạc. Khi thay đổi sang oai nghi mới, sắc 
đi, thì tham tăm, (hài lòng) có thể nưong nhờ ở oai nghi mới, sắc đi mà phát 
sanh. Và cứ như thế, sân tâm nưong nhò noi oai nghi cũ mà phát sanh 
và tham tâm cũng nưong nhò noi oai nghi mới mà phát sanh. 

Như vậy, sự tiến hành thiền tuệ không đúng theo Pháp hành Trung 

đạo. 

Trường họp hiểu biết Yonisomanasikãra 

Nếu hành giả hiểu biết rõ vonisomanasikãra noi oai nghi cũ, sắc 
ngồi cảm thấy mệt mỏi: "khổ” biết rõ rằng: "sắc ngòi sanh khổ" không 
phải "ta khổ". Do đó, săn tâm, (không hài lòng) không thế nưcmg nhò ở oai 




nghi cũ, săc ngôi mà phát sanh; có nghĩa là diệt được sân tâm, (không hài 
lòng) nơi oai nghi cũ, sắc ngồi. 

Do trí tuệ thấy rõ, biết rõ khổ đế nơi oai nghi cũ, sắc ngòi bắt buộc 
phải thay đơ/sang oai nghi mới, sắc đi, cốt yếu làm giảm bớt khổ ở oai nghi 
cũ. 

Khi thay đổi sang oai nghi mới, sắc đi là do khổ bất buộc, nên tham 
tâm, (hài lòng ) không thế nương nhờ ở oai nghỉ mới, sắc đi, mà phát sanh; có 
nghĩa 1 ầdiệt được tham tăm, (hài lòng) nơi oai nghi mới, sắc đi. Và cứ như 
thế, sân tâm không thế nương nhờ nơi oai nghi cũ mà phát sanh, và tham 
tâm cũng không the nương nhờ nơi oai nghi mới mà phát sanh; nghĩa là, diệt 
được sân tâm ở oai nghi cũ và diệt được tham tâm ở oai nghi mới. 

Như vậy, sự tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo. 

Hành giả khi đang thay đối từ oai nghi chính cũ, sang oai nghi chính 
mới luôn luôn cần phải nhờ đến những oai nghi phụ, như mọi cử động của 
thân bắt đầu chuyến đối từ oai nghi cũ cho đến khi hoàn thành oai nghi 
mới. Đe cho sự tiến hành thiền tuệ liên tục, hành giả phải nên có chảnh niệm, 
trí tuệ tỉnh giác theo dõi biết rõ quá trình chuyến biến từng mỗi oai nghi 
phụ, cũng là sắc pháp phát sanh từ tâm. Ví dụ như: bắt đầu cử động chuyển 
đổi từ oai nghi cũ, sắc ngồi cho đến khi hoàn thành oai nghi mới, sắc đi. 

Như vậy, sự tiến hành thiền tuệ có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác phát 
triển liên tục không bị gián đoạn. 

Thay đổi oai nghi có 2 trường họp 

1- Trường hợp thọ khổ đã phát sanh ở oai nghi cũ, chính khổ đếnầy 
trực tiếp là nguyên nhân bất buộc phải thay đổi oai nghi cũ sang oai nghi 
mới. Như trường hợp ở trên. 

2- Trường hợp cần thiết xảy đến như: đau tiểu tiện, đau đại tiện, khát 
nước, đi uống nước, đói bụng, đi dùng cơm, đi tắm, đi giặt,... là những 
trường hợp cần thiết xảy ra, cũng gọi là "khổ đế” mội cách gián tiếp; cho 
nên, cần phải thay đổi sang oai nghi mới, để giải quyết được khổ đế ẩy. 

Đe nhận thức rõ thế nào là trường hợp cần thiết, hành giả nên tự đặt 
câu hỏi rằng: 

- Neu không thay đoi sang oai nghi mới có được hav không? 

Câu trả lời trung thực và chính xác rằng: 

- "Không thay đôi, không thê được! ". 

Như vậy, gọi là trường họp cần thiết phải thay đổi oai nghi mới, để 
giải quyết khố đế ấy. 




Nếu câu trả lời trung thực và chính xác rằng: 

- "Không thay đôi, cũng được!". 

Như vậy, gọi là trường hợp không cần thiết phải thay đổi sang oai 
nghi mới, thì hành giả không nên thay đối, đe ngăn ngừa mọi phiền não 
nưong nhò noi oai nghi mới mà phát sanh, có thể làm trở ngại cho sự tiến 
hành thiền tuệ. 

Trường họp thay đổi do năng lực của phiền não 

* Thay đổi oai nghi do năng lực của tham tâm: 

Ví nhu tham tăm muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, muốn nằm,... đế 
tiến hành thiền tuệ, mong được thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp. ... 

* Thay đổi oai nghi do năng lực của sân tâm: 

Ví như sân tâm không hài lòng ở oai nghi cũ, muốn thay đối oai nghi 
mới cho được thoải mái an lạc. 

* Thay đổi oai nghi do năng lực của tâm si mê: 

Ví như tâm si mê không biết nguyên nhân nào, không biết mình, quên 
mình, thay đối oai nghi mới theo thói quen, không có chánh niệm, trí tuệ tinh 
giác. 

Những oai nghi mới ấy, phát sanh từ bất thiện tâm, tâm bị phiền não 
làm ô nhiễm, không trong sạch, nên việc tiến hành thiền tuệ rất trở ngại; 
nhưng việc đã thay đối oai nghi mới rồi, thì xem như việc đã qua ở quá khứ. 
Hành giả nên bắt đầu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác ngay ở hiện tại, vẫn tiếp 
tục dùng oai nghi mới ấy làm đổi tượng đế tiến hành thiền tuệ. Hành 
giả không nên thay đoi trở lại oai nghi trước, mà không có nguyên nhân 
chính đảng, đế tránh khỏi sai lầm lần thứ hai. 

Sự thay đối oai nghi mới, bắt buộc phải có nguyên nhân chính 
đáng, nhưng không bắt buộc phải theo một tuần tự nào (đi, đứng, ngồi, nằm), 
hay một quy tắc nào. 

Hành giả xem xét thấy cần phải thay đối oai nghi mới nào, thích hợp 
theo nơi chốn, theo thời gian, thì nên thay đổi oai nghi mói ấy, để thuận tiện 
cho sự liên tục tiến hành thiền tuệ được phát triển tốt. 

Ví du: 

- về noi chon: Khi thay đối từ oai nghi ngòi sang oai nghi đi, phải có 
một noi tưong đối rộng rãi, có thế đi lại thuận tiện, không thế đi lại trong một 
chồ quá chật hẹp làm cho tâm cảm thấy khó chịu. 

- về thời gian: Lúc ban đêm trước khi đi ngủ, nên thay đối từ oai nghi 
ngồi sang oai nghi nằm, rất thuận tiện hon các oai nghi khác. Hành giả có 




chánh niệm trực nhận, trí tuệ tỉnh giác trực giác ngay dáng nằm, tư thế 
nằm, gọi là sắc nằm ấy cho đến khi ngủ ngon giấc. Khi vừa mới tỉnh giấc, 
chắc chắn phải có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác biết rõ ngay dáng nằm, tư thế 
nằm ẩy truớc tiên. 

Sự liên tục tiến hành thiền tuệ đuợc trình bày, có nghĩa là khi tiến hành 
thiền tuệ không nên đế cho có một sự gián đoạn nào làm cho chảnh niệm, trí 
tuệ tỉnh giác bị đình trệ. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, nên có sự tinh tấn liên tục không ngừng, 
theo dõi từ oai nghi chính sang tất cả mọi oai nghi phụ; mọi hành vi cử chỉ, 
nhu: đại tiện, tiếu tiện, tắm rửa, giặt giũ, ăn uống v.v... từ khi tỉnh giấc ngủ, 
tiếp tục suốt ngày đêm một cách tự nhiên, cho đến khi nằm ngủ ngon giấc. 

Cứ như vậy, từ ngày đêm này sang ngày đêm khác, thì sự tiến hành 
thiền tuệ được phát triển và tăng trưởng tốt; vì rằng, ở vào thời đại chúng ta, 
con người phần đông phiền não nặng, trí tuệ kém; cho nên, chúng ta cần phải 
có sự tinh tấn liên tục không ngừng mới mong đạt đến mục đích giải thoát 
khổ. 

Ví như người cần lửa, dùng 2 thanh củi khô cọ xát vào nhau liên tục 
không ngừng cho đến khi phát ra lửa. Neu người ấy cọ xát một lát nghỉ, một 
lát nghỉ và cứ như thế thì chang bao giờ phát sanh ra lửa được. 

Cũng như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ cần phải có tâm tinh tẩn 
liên tục không ngừng, hồ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác tiến hành 
thiền tuệ được phát triển, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, để giải thoát khỏi khổ tử sanh 
luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Đức Phật dạy rằng: 

"Viriyena dukkhamacceti... ". [20] 

"Chúng sinh giải thoát khỏi kho do nhờ tâm tinh tẩn". 

Một người vốn có trí tuệ, nhưng không có sự tinh tấn, thì chang thành 
công được việc gì trong đời. Nhưng khi người ấy có chánh tinh tấn, thì sự 
thành công dễ dàng đổi với họ. 

Nếu người vốn có trí tuệ ấy, có duyên lành, có chánh tinh tấn tiến hành 
thiền tuệ, có thể dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả, và Niết Bàn, pháp giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam 
giới. 



Đoạn kết của đối tượng 4 oai nghi 




Đoạn kết của đổi tượng 4 oai nghi, Đức Phật dạy rằng: 

"Iti ajjhattam vã kãve kãyãnupassĩ viharati. 

Bahỉddhã vã kãve kãyãnupassĩ viharati. 

Ajjhattabahiddhãvã kãve kãyãnupassĩ viharati... 

Phần Chú giải [21] của đổi tượng 4 oai nghi giải thích rằng: 

Iti ajjhattam vã’// evam attano vã catu ỉrivãpathaparig-ganhanena 
kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Bahiddhã y ã 9 ti pcircissa catu irivãpathaparigganhanena. 

Ajjhattabahiddhã \ã’ti kãlena attano, kãlena parassa catu 
irivãpathaparigganhanena kãve kãyãnupassĩ viharati. 

Samudayadhammãnupassĩ vã’ í/ ãdĩsu pana "avijjã-samudayã 
rũpasamudayo”ti adinã navena pancahãkãrehi rũpakkhandhassa samudavo 
ca vavo ca nĩharitabbo. 

Tanhi sandhãva idha "samudayadhammãnupassĩ vã ’tỉ adi vuttam. 

Atthi kãyo , /7 vã parassã ti adi vuttasadisameva. 

Nghĩa: 

* Iti ajjhattam vã: hoặc Tỳ khưu (hành giả), có chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác theo dõi trực nhận, trực giác thấy rõ biết rõ thân trong thân - 4 oai nghi 
bên trong của mình như vậy. 

* Bahỉddhã vã: hoặc Tỳ khưu (hành giả), có chánh niệm, trí tuệ tỉnh 
giác theo dõi trực nhận, trực giác thấy rõ biết rõ thân trong thân - 4 oai nghi 
bên ngoài của người khác như vậy. 

* Ajjhattabahỉddhã vã: hoặc Tỳ khưu (hành giả), có chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác theo dõi trực nhận, trực giác thấy rõ biết rõ thân trong thân - 4 oai 
nghi, khi thì bên trong của mình; khi thì bên ngoài của người khác như vậy. 

* Samudayadhammãnupassĩ vã: hoặc chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác theo 
dõi thấy rõ biết rõ trạng thái sanh do bởi 5 nhân duyên sanh của sẳc pháp: vô 
minh, tham ái, nghiệp, vật thực, trạng thái sanh của sắc pháp như vậy. 

* Vavadhammãnupassĩ vã: hoặc chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác theo dõi 
thấy rõ biết r õtrạng thái diệt do bởi 5 nhân duyên diệt của sắc pháp: vô minh, 
tham ái, nghiệp, vật thực, trạng thái diệt của sắc pháp như vậy. 

* Samudayavayadhammãnupassĩ vã: hoặc chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác 
theo dõi thấy rõ biết rõ khi thì trạng thái sanh do bởi 5 nhân duyên sanh của 
sắc pháp; khi thì trạng thái diệt do bởi 5 nhân duyên diệt của sắc pháp, như 
vậy. 




* Atthi kãyo: chỉ là thân mà thôi. Thân trong đối tượng này là 4 oai 
nghi: đi, đứng, ngồi, nằm thuộc về sắc pháp là pháp vô ngã: không phải 
chúng sinh (na satto), không phải người (na puggalo), không phải đàn bà (na 
itthĩ), không phải đàn ông (na purỉso), không phải ngã (na attã), không phải 
thuộc về ngã (ta) (na attanỉyam), không phải ta (nã’ham), không phải của ta 
(na mama), không phải ai (na koci), không phải của ai, 

Chánh niệm trực nhận dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng 
ngồi, tư thế ngồi; dáng nằm, tư thế nằm. . . cốt để cho chánh niệm, trí tuệ tinh 
giác được phát triến, tăng trưởng (sa ti sampajahhãnam vunnhatthăya) . 

* Anisito ca viharatỉ: hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác hoàn 
toàn trong sạch thanh tịnh, không có tà kiến và tham ái nưcmg nhò trong dáng 
đi, tư thế đi; dáng đứng, tư thế đứng; dáng ngồi, tư thế ngồi; dáng nằm, tư thế 
nằm.... 

* Na ca kihci loke upãdĩyati: tâm không còn chấp thủ do bởi tà kiến, 
tham ái cho rằng: "ta, của ta" nào trong ngũ uấn này nữa. (Đó là tâm của bậc 
Thánh Arahán). 

Như vậy, đối tượng tứ oai nghi trong phần niệm thân này có khả năng 
dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh 
Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả; Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả; 
Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả; đến Arahán Thánh Đạo - Arahán 
Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán cao thượng. 

Nhận xét về đoạn kết 

Mồi đoạn kết của 21 đổi tượng trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ đều bắt 
đầu: "Iti ajjhattam vã... ". 

- Iti ajjhattam vã: hoặc đổi tượng bên trong của mình như: hoi thở vô - 
hoi thở ra bên trong của mình; 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm, bên trong của 
mình v.v. . . điều ấy không có gì đáng thắc mắc. 

- Bahỉddhã vã: hoặc đối tượng bên ngoài của người khác như: hoi thở 
vô - hoi thở ra bên ngoài của người khác; 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm, 
bên ngoài của người khác v.v. . . như thế nào? 

Thật ra, hành giả tiến hành pháp hành Tứ niệm xứ, hoặc pháp hành 
thiền tuệ đã đến giai đoạn có khả năng phát sanh trí tuệ thứ nhất gọi 
là Nãmarũpaparỉcchedanãna: Trí tuệ thấy rõ biết rõ, phân biệt rõ từng mỗi 
danh pháp, mỗi sắc pháp bên trong của mình đúng theo thực tánh các pháp 
đều là pháp vô ngã, có chánh kiến thiền tuệ (Vipassanãsammãditthỉ), đạt đến 
thanh tịnh gọi là Ditthivỉsuddhi: Chảnh kiến thanh tịnh. Và trí tuệ phát triển 




tiên hoá tuân tự phát sanh trí tuệ thứ nhì gọi 
là Nãmarũpapaccayapariggahanãna: Trí tuệ thấy rõ biết rõ nhân duyên phát 
sanh mỗi danh pháp, mỗi sẳc pháp: với paccakkhanãna: trí tuệ trực tiếp thấy 
rõ biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên 
trong (ajjhatta) của mình như thế nào; và bằng anumãnanãna: trí tuệ gián 
tiếp thấy rõ biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp bên 
ngoài (bahỉddhã) của người khác, chúng sinh khác phát sanh cũng do 
nhăn duyên như thế ấy. Cho nên, trí tuệ thứ nhì này đạt đến thanh tịnh gọi 
ỉầKankhãvitaranavisuddhi: Trí tuệ thoát ly hoài nghi thanh tịnh. 

Do nhò trí tuệ thứ nhì này, hành giả không có hoài nghi về sự sanh của 
danh pháp, sắc pháp bên trong của mình; hoặc danh pháp, sắc pháp bên ngoài 
của nguời khác. 

Nhu vậy, "bahiddhã vã": Hoặc đổi tuọng bên ngoài của nguời khác, 
không phải là đổi tuợng thật ở hiện tại, mà chỉ là đổi tuợng của trí tuệ suy tu 
đúng đắn, do nhò trí tuệ thứ nhì thấy rõ biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi 
danh pháp, mỗi sẳc pháp bên trong của mình làm nền tảng. 

- Samudayadhammãnupassĩ vã: Hoặc trí tuệ theo dõi thấy rõ biết 
rõ trạng thái sanhcủa danh pháp, sắc pháp do nhân duyên sanh, đó là trí tuệ 
thứ nhì gọi ìàNãmarũpapaccavapariggaha-nãna: Trí tuệ thấy rõ biết rõ nhân 
duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. 

- Vayadhammãnupassĩ vã: Hoặc trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết 
rõ trạng thái diệt của danh pháp, sẳc pháp do nhân duyên diệt, đó là trí tuệ 
thứ ba gọi là Sammasanahãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự diệt của 
danh pháp sắc pháp do nhân duyên diệt, nên thấy rõ trạng thái vô thuòng, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp. 

- Samudavavavadhammãnupassĩ vã: Hoặc trí tuệ thiền tuệ theo dõi 
thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp do nhân duyên sanh, 
nhân duyên diệt ngay hiện tại, nên thấy rõ trạng thái vô thuờng, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp. Đó là trí tuệ thiền tuệ thứ tu 
gọi là Udayabbayanãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của 
danh pháp, sẳc pháp ngay hiện tại, nên thấy rõ 3 trạng thái chung: trạng thái 
vô thuòng, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp. V.V.... 

- Atthi kãyo: nghĩa là chỉ là thân mà thôi, sắc thân thuộc sắc pháp là 
pháp vô ngã. 




- Anisito ca vỉharatỉ: nghĩa là hành giả có chá nh niệm, trí tuệ tinh giác 
hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không có tà kiến nương nhờ và cũng không 
có tham ái nương nhờ nơi đổi tượng sắc thân, hoặc danh pháp, sắc pháp. 

- Na ca kincỉ loke upãdĩyati: nghĩa là tâm không còn chấp thủ cho 
rằng: "ta, của ta" nào trong ngũ uấn (sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, 
thức uấn); hoặc sắc pháp, danh pháp này nữa. Đó là tâm của bậc Thánh 
Arahán. 

Tóm lại, tất cả 21 đối tượng trong Tứ niệm xứ (thân niệm xứ có 14 đối 
tượng, thọ niệm xứ có 1 đối tượng chia làm 9 loại thọ, tâm niệm xứ có 1 đối 
tượng chia làm 16 loại tâm, pháp niệm xứ có 5 đối tượng) mỗi đối tượng đều 
có khả năng dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhập 
Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả; Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai 
Thánh Quả; Bất Lai Thánh Đạo — Bất Lai Thá nh Quả; đến Arahán Thá nh 
Đạo - Arahán Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán cao thượng, tuỳ theo 
duyên lành, 5 pháp chủ (tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định 
pháp chủ, tuệ pháp chủ) và ba la mật của mỗi hành giả. 



Chú thích: 

[17] Bộ Dĩghanikãya, phần Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 

[18] Bộ Aủguttaranikãya, phần Dasakanipãta, Kinh Avijjãsutta. 

[19] Bộ Samyuttanikãya, phần Mahãvagga, Kinh Sotãpattiyangasutta. 

[20] Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh ÃỊàvakasutta. 

[21] Majjhimanikãya, Mũl., kinh Mahãsatipatthãnasuttavannnã . 

-ooOoo- 

5. KẾT QUẢ CỦA PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ 

Ket quả của pháp hành thiền tuệ là những kết quả diễn tiến theo nh ân 
quả tuần tự như sau: 

- Đầu tiên hà nh giả nên tìm đến một bậc Thiện trí trong Phật giáo, là 
một vị Thiền sirthông thạo về pháp học, có đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành 
thiền tuệ, đế làm nơi nương nhờ. 

- Hành giả là người có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có đức tính 
nhẫn nại, lắng nghe, học hỏi, nghiên cứu để hiểu rõ đối tượng của thiền 
tuệ, đó là tất cả mọi danh pháp mọi sắc pháp thuộc về Chân nghĩa 
pháp (Paramatthadhamma), hoặc Thực tánh pháp(Sabhãvadhamma). 

- Hành giả là người có giới hạnh trong sạch đê làm nền tảng cho định 



và tuệ. 



- Khi tiến hành thiền tuệ, hà nh giả cần phải hiểu biết rõ 
về vonisomanasikãra: Sự hiếu biết trong tâm bằng trí tuệ đúng theo 4 trạng 
thải của mọi danh pháp, sắc pháp, đe ngăn ngừa tâm vô minh (avijjã) làm 
che án thực tánh của danh pháp, sắc pháp và những điều hư ảo (vipallãsa). 

- Hành giả tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo, để 
diệt đuợc tham tâm (hài lòng) và sân tâm, (không hài lòng) ở đối tuợng danh 
pháp, sắc pháp. 

- Hành giả tiến hành thiền tuệ đúng, có khả năng dẫn đến kết quả là 
phát sanh trí tuệ thiền tuệ (vipassanãnãna) theo tuần tự, từ thấp lên cao, 
từ trí tuệ thiền tuệ tam giới(lokivavipassanã), đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam 
giới (lokuttaravipassanã), gồm có 16 trí tuệ thiền tuệ. 

16 TRÍ TUỆ THIỀN TUỆ (VIPASSANÃNÃNA) 

1- Trí Tuệ Thứ Nhất (Nãmarũpaparỉcchedaitãna) 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, có danh pháp, sắc pháp thuộc Chăn 
nghĩa pháp, hoặc Thực tánh pháp làm đối tượng, có chánh niệm trực nhận 
ngay noi đối tuợng danh pháp, sắc pháp nào; có trí tuệ tỉnh giác trực giác 
ngay đối tuợng danh pháp, sắc pháp ấy hiện tại; cỏtâm tinh tấn không ngừng, 
cho đến khi trí tuệ thứ nhất phát sanh, gọi 1 ầNãmarũpaparicchedahãna: Trí 
tuệ thay rõ, biết rõ, phân biệt rõ moi danh pháp, môi sắc pháp đúng theo thực 
tánh của chúng là pháp vô ngã. 

Trí tuệ thứ nhất này có khả năng thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng 
biệt của danh pháp, sắc pháp là: 

- Tất cả danh pháp có trạng thái riêng là: "hướng tăm biết đối 
tượng "(namanaỉakkhana). 

- Tất cả sắc pháp có trạng thái riêng là: "hủy hoại, biến đổi do nhân 
duyên đối nghịch như nóng lạnh, đói khát , ..." (ruppanalakkhana). 

Và còn có khả năng thấy rõ, biết rõ từng trạng thái riêng biệt của mỗi 
danh pháp, môi sắc pháp (visesalakkhana). 

Trí tuệ thứ nhất này không những có khả năng thấy rõ, biết rõ đối 
tượng danh pháp, sắc pháp đúng theo thực tánh của chúng, mà còn có khả 
năng thấy rõ, biết rõ được chủ thể:danh pháp, tâm biết đối tượng nữa. 

- Danh pháp là đổi tượng thiền tuệ, chỉ có 81 tâm trong tam giới (trừ 
8 hay 40 siêu tam giới tâm), và 52 tăm sở. 

- Sắc pháp là đổi tượng thiền tuệ, thì chỉ cò 18 sắc pháp thật (nipphan- 
narũpa), (trừ 10 sấc pháp không thật (anỉpphannarũpa)). 



Sự thật thực tánh của danh pháp, sắc pháp trước đây bị màn vô 
minh (avỉjjã) bao trùm, phủ kín không thấy rõ, lại còn tà kiến theo chấp 
ngã (attãnudựthi) thấy sai chấp lầm t ừdanh pháp, sắc pháp cho 
là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng sinh nào đó, .... 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhất phát sanh thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ thực tánh mồi danh pháp, mồi sắc pháp đúng 
theo Chân nghĩa pháp là: 

- Danh pháp chỉ là danh pháp. 

- Sắc pháp chỉ là sắc pháp. 

- Danh pháp là một, sắc pháp là một. 

- Trong danh pháp không có sắc pháp. 

- Trong sắc pháp không có danh pháp. 

- Danh pháp, sắc pháp đều là Pháp Vô Ngã, không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng sinh nào 
và cũng không phải vật này, vật kia, .... Khi ấy, mới diệt được tà kiến theo 
chấp ngã (attãnuditthi) từng thời ( tadangapahãna). 

Ví dư: 

Trước đâv ông Ả đi đường vào ban đêm, không mang theo đèn, nhìn 
thay sợi dăyngoằn ngoèo giống như con ran nằm giữa đường. Ông thấy sai, 
tưởng lầm từ sợi dâv ngoằn ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sanh tâm 
sợ hãi, tránh xa con ran độc ẩy mà đi. 

Đen nav, ông Ả gặp được bậc Thiện trí khuyên dạy, trao cho một ngọn 
đèn, dãn trở lại ngay chô sợi dãy ngoằn ngoèo ẩy. Ông Ả rọi đèn chiếu sáng, 
tận mắt nhìn thấy rõ sự thậtsợi dãy chỉ là sợi dãy, không phải con rắn độc 
như đã thấy sai, tưởng lầm trước kia. Tâm của ông Ả trở lại tự nhiên không 
còn sợ hãi như trước. 

Qua ví dụ trên nên hiếu rằng: 

- Sợi dây ám chỉ đến danh pháp, sắc pháp. 

- Thấy sai, tưởng lầm từ sợi dây cho là con ran độc: nghĩa là thấy sai 
tưởng lầm từ danh pháp, sắc pháp cho là ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng 
sinh, vật này, vật kia v.v. ... 

- Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt nhìn thay rõ sợi dâv chỉ là sợi dâv, không 
phải con ran độc: nghĩa là, khi trí tuệ thứ nhất phát sanh, như ánh sáng trí tuệ 
thấy rõ biết rõ mồi danh pháp, mồi sắc pháp đúng với thực tánh của chúng 
đều là pháp vô ngã, không phải ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật 
này, vật kia V.V.... 




Như vậy trí tuệ thứ nhất này trở lại thấy rõ biết rõ sự thật thực tánh của 
mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp đều là pháp vô ngã, nên diệt diệt từng 
thời (tadahgapahãna) được tà kiến theo chấp ngã (attãnuditthi), hoặc ngũ 
uẩn tà kiến (sakkãvadỉtthi) cả đổi tượng lẫn chủ thể; nên gọi là chánh kiến 
thiền tuệ (vipassanãsammãdỉịthỉ), đồng thời đạt đến chánh kiến thanh 
tịnh (ditthivỉsuddhi) . 

Ditthivisuddhi: chánh kiến thanh tịnh 

Đổi với hạng phàm nhân còn có ngũ uẩn tà kiến, khi thấy, nghe, ngửi, 
nếm, tiếp xúc và biết không thể tách rời khỏi tà kiến thấy sai chấp lầm rằng: 
ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vật này, vật kia,. . .. 

Đổi với hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhất phát sanh 
gọi ỉầ"Nãmarũpaparicchedahãna": trí tuệ thấy rõ biết rõ, phân biệt rõ mỗi 
danh pháp, mỗi sắc pháp đúng theo thực tánh của chúng là pháp vô 
ngã. Chảnh kiến thiền tuệ phát sanh, mới diệt từng thời được ngũ uẩn tà 
kiến. Cho nên, khi nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần, nhĩ thức tâm nghe thanh 
trần, tỷ thức tâm ngửi hưong trần, thiệt thức tâm nếm vị trần, thân thức tâm 
tiếp xúc trần, ý thức tâm biết pháp trần, nhò trí tuệ thứ nhất này có khả năng 
phân tích thấy rõ, biết rõ từng mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp đúng theo thực 
tánh của chúng đều là pháp vô ngã, không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng sinh, không phải vật này, 
vật kia.... 

Trí tuệ thứ nhất Nãmarũpaparicchedanãụa thấy đúng, biết đúng thực 
tánh của mồi danh pháp, mỗi sắc pháp thuộc chân nghĩa pháp là pháp vô ngã, 
nên đạt đến thanh tịnh gọi 1 ầditthivisuddhi: chánh kiến thanh tịnh, là thanh 
tịnh thứ nhất của pháp hành thiền tuệ; và là thanh tịnh thứ 3 trong 7 pháp 
thanh tịnh. 

Vai trò của trí tuệ thứ nhất 

Trong 16 trí tuệ thiền tuệ, trí tuệ thứ nhất đóng vai trò tối quan trọng là: 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, phát sanh trí tuệ thứ nhất thấy rõ biết rõ 
được thực tánh của danh pháp, sắc pháp thuộc Chân nghĩa pháp hay Thực 
tánh pháp, là pháp vô ngã vàthấy rõ, biết rõ được sự thật chân lý của danh 
pháp, sắc pháp trong tam giới đều là khổ đế. 

Điều đó có the nói rằng, lần đầu tiên, hành giả gặp được "Vị Chân 
Sư”, đó là danh pháp, sắc pháp. Chính vị Chân Sư danh pháp, sắc pháp này 
sẽ trực tiếp dạy cho trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: 

- Danh pháp, sắc pháp đều là pháp vô ngã. 




- Danh pháp, săc pháp sanh rôi diệt liên tục không ngừng. 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thải vô thường. 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái khô. 

- Danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã. 

- Dân đến sự chímg ngộ từ chân lv Tứ thánh đế trong tam giới cho đến 
siêu tam giới, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Như vậy vai trò vị Chăn Sư: danh pháp, sắc pháp dắt dẫn giảng dạy tỉ 
mỉ sự thật chân lý từ tam giới đến siêu tam giới, qua 2 giai đoạn như sau: 

* Giai đoạn đầu : Danh pháp, sắc pháp trong tam giới dắt dẫn giảng 
dạy từ trí tuệ thứ nhất gọi là Nãmarũpaparỉcchedanãna cho đến trí tuệ thiền 
tuệ thứ 12 gọi là Anulomanãna, chấm dứt phận sự đối tượng của danh pháp, 
sắc pháp trong tam giới. 

* Giai đoan cuối củng : Đổi tượng danh pháp, sắc pháp trong tam giới 
chuyển sang danh pháp Niết Bàn siêu tam giới làm đối tượng, dẫn đến trí tuệ 
thiền tuệ thứ 13 gọi 1 ầGotrabhunãna, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 
14 gọi là Magganãna và trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 gọi 
là Phalanãna, chấm dứt phận sự của đối tượng danh pháp Niết Bàn siêu tam 
giới. 

Thật vậy, chỉ có hạt muối mới cho ta biết được vị mặn, chỉ có trái 
chanh mới cho ta biết được vị chua; ngoài hạt muối, trái chanh ra, không có 
một ai khác có khả năng cho ta biết được vị mặn, vị chua. Cũng như, chỉ có 
danh pháp, sắc pháp mới có khả năng cho trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ 
được danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã; sự sanh, sự diệt của danh pháp, 
sắc pháp; trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp. Ngoài danh pháp, sắc pháp ra, không có một ai có khả năng 
cho biết được sự thật thực tánh của các pháp như vậy. 

Do đó, vai trò danh pháp, sắc pháp thuộc Chăn nghĩa pháp tối quan 
trọng trong pháp hà nh thiền tuệ. 

Và trí tuệ thứ nhất này, thấy rõ biết rõ, phân biệt rõ mồi danh pháp, 
mồi sắc pháp làm nền tảng, làm nhân đế cho những trí tuệ thiền tuệ khác tuần 
tự phát sanh cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 16. Nghĩa là từ trí tuệ thiền tuệ trong 
tam giới, cho đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đều nưong nhờ trí tuệ thứ 
nhất làm nền tảng. 

Trí tuệ thứ nhất làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thứ nh ì. 

2- Trí Tuệ Thứ Nhì (Paccayapariggahanãụa) 



Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ phát triển và tiến hóa tuần 
tự phát sanh trí tuệ thứ nhì, gọi là: Nãmarũpapaccava-parỉggahanãna: Trí 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhãn duvên phát sanh môi danh pháp, môi sắc pháp. 

Trí tuệ thứ nhì này phát sanh do nuơng nhờ trí tuệ thứ nhất làm nhân 
duyên, làm nền tảng, có khả năng thấy rõ, biết rõ đuợc moi danh pháp, moi 
sắc pháp phát sanh đều do nhân duyên riêng biệt của chính nó. Ngoài ra, 
không có một ai có quyền năng tạo ra đuợc một danh pháp, sắc pháp nào. 

Trí tuệ thứ nhì có khả năng thấy rõ, biết rõ nhăn duyên phát sanh 
mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp khác nhau, tùy theo căn duyên quan điểm của 
mồi hành giả. Song đặc biệt đều dẫn đến kết quả diệt đuợc sự hoài nghi ở 
danh pháp, sẳc pháp. 

Nhân duyên phát sanh danh pháp, sắc pháp theo quan điểm nguồn 
gốc 

* Nhân duyên phát sanh sắc pháp. 

Số hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhì phát sanh thấy 
rõ, biết rõ sắc thân (sắc pháp) bắt nguồn từ khi đầu thai vào lòng mẹ (con 
nguời và một số loài súc sanh), do bởi 5 nhân duyên [22] : 

1- Avijjã: Vô minh, là không biết chân lý Tứ thánh đế. 

2- Tanhã: Tham ái, là nhân dắt dẫn tái sanh. 

3- Upãdãna: Chấp thủ, là sự cố chấp trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc 
pháp cho là ta. 

4- Kamma: Nghiệp, đó là thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp cho quả 
tái sanh. 

5- Ẫhãra: Vật thực, là đồ ăn nuôi duỡng sắc thân. 

Trong đó, vô minh, tham ái, chấp thủ và nghiệp là nhân (hetu), còn vật 
thực nuôi duỡng là duyên (paccava), đuợc phân chia ra 3 phận sự nhu sau: 

- Vô minh, tham ái, chấp thủ, là nhân nuơng nhờ tái sanh; ví 
nhu người mẹ, là nơi nuơng nhờ đế cho đứa con đầu thai sanh ra. 

- Nghiệp: thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, là nhân cho quả tái 
sanh kiếp sau; ví nhu người cha giúp tạo nên đứa con. 

- Vật thực, là duyên nuôi duỡng cho sắc thân phát triển; ví nhu người 
vú nuôi, nuôi đứa trẻ truởng thành. 

Sắc thân (sắc pháp) phát sanh do nuơng nhờ ở 5 nhân duyên này. 
Ngoài ra, chẳc chắn không có một Đấng Tạo Hoá nào khác có khả năng tạo 
nên đuợc sẳc thân. 

Do đó, hành giả không còn hoài nghi trong sự sanh của sắc pháp. 




* Nhân duyên phát sanh danh pháp. 

Mồi danh pháp phát sanh do nhiều nhân duyên riêng biệt của chính nó. 
Nếu trường hợp thiếu một nhân duyên nào thì danh pháp ấy không thể phát 
sanh được. 

1- Danh thấy sắc trần: Đó là 2 nhãn thức tâm phát sanh do nhò nhân 
duyên: sắc trần (hình dạng) tiếp xúc với nhãn tịnh sắc (mắt). Khi hội đủ 
nhân duyên ấy phát sanh nhãn thức tâm, là tâm phát sanh do nhò nhãn tịnh 
sắc làm phận sự nhìn thấy sắc trần ấy. Gọi 1 Manh thấy sắc trần. 

Theo bộ Vỉ Diệu Pháp Yếu Nghĩa [23] dạy: 

Hai nhãn thức tâm phát sanh lên được do bởi 4 nhân duyên là: 

1- Nhãn tịnh sắc tốt (mắt không bị mù). 

2- Sắc trần, (hình dạng rõ ràng) tiếp xúc với nhãn tịnh sắc. 

3- Ánh sáng đủ nhìn thấy rõ. 

4- Ngũ môn hướng tâm tiếp nhận sắc trần. 

Khi hội đủ 4 nhân duyên này thì nhãn thức tâm phát sanh, làm phận 
sự nhìn thấy sắc trần. 

2- Danh nghe thanh trần: Đó là 2 nhĩ thức tâm phát sanh do nhò 
nhân duyên: thanh trần (âm thanh) tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc (tai). Khi hội đủ 
nhân duyên ấy phát sanh nhĩ thức tâm, là tâm phát sanh do nhò nhĩ tịnh sắc 
làm phận sự nghe thanh trần. Gọi là danh nghe thanh trần. 

Theo bộ Vỉ Diệu Pháp Yếu Nghĩa dạy: 

Hai nhĩ thức tâm phát sanh lên được do bởi 4 nhân duyên là: 

1- Nhĩ tịnh sắc tốt (tai không bị điếc). 

2- Thanh trần (âm thanh) tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc. 

3- Không gian không bị vật cản. 

4- Ngũ môn hướng tâm tiếp nhận thanh trần. 

Khi hội đủ 4 nhân duyên này thì nhĩ thức tâm phát sanh, làm phận sự 
nghe thanh trần. 

3- Danh ngửi hương trần: Đó là 2 tỷ thức tăm phát sanh do nhò nhân 
duyên: hương trần (các loại mùi) tiếp xúc với tỷ tịnh sắc (mũi). Khi hội đủ 
nhân duyên ấy phát sanh tỷ thức tâm là tâm phát sanh do nhò tỷ tịnh sắc làm 
phận sự ngửi hưong trần. Gọi là danh ngửi hương trần. 

Theo bộ Vỉ Diệu Pháp Yếu Nghĩa dạy: 

Hai tỷ thức tâm phát sanh lên được do bởi 4 nhân duyên là: 

1- Tỷ tịnh sắc tốt (mũi không bị nghẹt). 

2- Hương trần (các loại mùi) tiếp xúc với tỷ tịnh sắc. 




3- Chất gió đưa mùi hương đến mũi. 

4- Ngũ môn hướng tâm tiếp nhận hương trần. 

Khi hội đủ 4 nhân duyên này thì tỷ thức tâm phát sanh làm phận sự 
ngửi hương trần. 

4- Danh nếm vị trần: Đó là 2 thiệt thức tâm phát sanh do nhờ nhân 
duyên: vị trần{ các loại vị) tiếp xúc với thiệt tịnh sắc (lưỡi). Khi hội đủ nhân 
duyên ấy phát sanh thiệt thức tâm là tâm phát sanh do nhờ thiệt tịnh sắc làm 
phận sự nếm vị trần. Gọi là danh nếm vị trần. 

Theo bộ Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa dạy: 

Hai thiệt thức tâm phát sanh lên được do bởi 4 nhân duyên là: 

1- Thiệt tịnh sắc tốt (lưỡi tốt). 

2- Vị trần (các loại vị) tiếp xúc với thiệt tịnh sắc. 

3- Chat nước miếng. 

4- Ngũ môn hướng tâm tiếp nhận vị trần. 

Khi hội đủ 4 nhân duyên này thì thiệt thức tâm phát sanh, làm phận sự 
nếm vị trần. 

5- Danh tiếp xúc trần: Đó là 2 thăn thức tăm phát sanh do nhờ nhân 
duyên: xúc trần( cứng mềm, nóng lạnh, phồng xẹp) tiếp xúc với thăn tịnh 
sắc (thân). Khi hội đủ nhân duyên ấy phát sanh thăn thức tăm là tâm phát 
sanh do nhờ thân tịnh sắc làm phận sự chạm xúc trần ấy. Gọi là danh tiếp 
xúc trần. 

Theo bộ Vỉ Diệu Pháp Yếu Nghĩa dạy: 

Hai thân thức tâm phát sanh lên được do bởi 4 nhân duyên là: 

1- Thân tịnh sắc tốt (thản không bị bại liệt). 

2- Xúc trần (cứng, mềm; nóng, lạnh; phồng, xẹp) tiếp xúc với thân tịnh 

sắc. 

3- Chat đất cứng mềm. 

4- Ngũ môn hướng tâm tiếp nhận xúc trần. 

Khi hội đủ 4 nhân duyên này thì thân thức tâm phát sanh, làm phận sự 
chạm xúc trần. 

6- Danh biết pháp trần: Đó là 67 hay 99 ỷ thức tăm phát sanh do nhờ 
nhân duyên:/;/í«/; trần, tiếp xúc với sắc ỷ căn (hadavavatthu). Khi hội đủ 
nhân duyên ấy phát sanh ỷ thức tâm, là tâm phát sanh do nhờ sẳc ý căn làm 
phận sự biết pháp trần. Gọi là danh biết pháp trần. 

Theo bộ Vỉ Diệu Pháp Yếu Nghĩa dạy: 

Ý thức tâm gồm có 67 hay 99 tâm phát sanh được do 4 nhân duyên là: 




1- 6 tịnh sắc: nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, 
thân tịnh sắc, sắc ỷ căn. 

2- 6 đổi tượng: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, 
pháp trần. 

3- Sắc ỷ căn. 

4- Ỷ môn hướng tâm tiếp nhận 6 đổi tượng. 

Khi hội đủ 4 nhân duyên này thì ỷ thức tâm phát sanh, làm phận sự 
biết pháp trần. 

Do đó, hành giả không còn hoài nghi trong sự sanh của danh pháp. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhì phát sanh thấy rõ, 
biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp riêng biệt nhu 
vậy; nên trí tuệ tư duy đúng đắn phát sanh tu duy rằng: 

" 'Danh pháp, sắc pháp ở hiện tại phát sanh do nhờ nhân duvên như thế 
nào, thì danh pháp, sẳc pháp ở quá khứ hay ở vị lai phát sanh cũng do nhờ 
nhân duvên như thế ẩy; hoặc danh pháp, sắc pháp bên trong của mình phát 
sanh như thế nào; thì danh pháp, sắc pháp bên ngoài của người khác cũng 
phát sanh như thế ẩy". 

Nhờ Trí tuệ thứ nhì làm nền tảng căn bản, nên trí tuệ tu duy đúng đắn 
theo thực tánh của tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp hiện tại, quá khứ, vị lai 
hoặc bên trong của mình, bên ngoài của nguời khác phát sanh đều do nhờ 
nhân duyên của mỗi pháp, chắc chắn không có một Đấng Tạo Hoá nào sáng 
tạo ra được danh pháp, sắc pháp, ngũ uấn... nào cả. Do đó, nên không 
còn hoài nghi về danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thứ nhì có khả năng diệt từng thời hoài nghi (tadahga- 
pahãna), chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt hoài nghi. 

Nhân duyên phát sanh danh pháp, sắc pháp theo quan điểm nhân 
quả hiện thực 

* Nhân duyên phát sanh sắc pháp 

Một số hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhì phát sanh 
thấy rõ, biết rõ được sắc pháp (sắc thân) phát sanh do bởi 4 nhân duyên là 

1- Kamma: Nghiệp: Đó là thiện nghiệp, bất thiện nghiệp đã tạo ở kiếp 
quá khứ và kiếp hiện tại này, làm nhân duyên phát sanh sắc pháp, danh pháp. 

- Nếu thiện nghiệp cho quả phát sanh sắc pháp, thì có được mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thânxmh đẹp, đáng yêu, đáng mến. 

- Neu thiện nghiệp cho quả phát sanh danh pháp, thì nhãn thức tâm 
nhìn thấy sắc đẹp; nhĩ thức tâm lẳng nghe tiếng hay; tỷ thức tâm ngửi mùi 




thơm; thiệt thức tâm nếm vị ngon; thân thức tâm tiếp xúc êm ẩm...; ỷ thức 
tâm biết đi, đứng, ngồi, nằm,... nhẹ nhàng, uyến chuyến.... 

- Nếu bất thiện nghiệp cho quả phát sanh sắc pháp, thì có được mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân xấu xí, đáng ghét. 

- Nếu bất thiện nghiệp cho quả phát sanh danh pháp, thì nhãn thức 
tâm nhìn thay sắc xấu xí; nhĩ thức tâm nghe tiếng xẩu; tỷ thức tâm ngửi mùi 
hôi thúi; thiệt thức tâm nếm vị dở; thân thức tâm tiếp xúc thô cứng...; ỷ thức 
tâm biết đi, đứng, ngồi, nằm,... nặng nề.... 

2- Cỉtta: Tâm: Đó là 75 tâm (trừ 10 thức tâm + 4 vô sắc giới quả tâm) 
[24], và 52 tâm sở ở kiếp hiện tại, làm nhân duyên phát sanh sắc pháp. 

Ví du: 

- Khi tham tâm làm nhân duyên phát sanh thì sắc thân mềm mại, cử 
chỉ, dáng điệu dịu dàng, nói cuời vui vẻ, mặt mày tưoi vui. ... 

- Khi sân tâm làm nhân duyên phát sanh thì sắc thân cứng cỏi, cử chỉ, 
dáng điệu thô kệch, nét mặt cau có, nói lời sỗ sàng, thô bạo. 

- Khi thiện tâm làm nhân duyên phát sanh thì sắc thân nhẹ nhàng, nhu 
nhuyến, uyển chuyển, nhanh nhẹn,. . .. 

3- Ưtu: Thời tiết: Đó là khí hậu nóng quá, hoặc lạnh quá, hoặc mát mẻ 
dễ chịu bên trong thân, hoặc ở ngoài thân làm nhân duyên phát sanh sắc thân 
(sắc pháp) thay đổi theo thời tiết ấy. 

4- Ẩhãra; Vật thực: Đó là những thức ăn có chất bổ, hay những thức 
ăn có chất độc, làm nhân duyên phát sanh sắc thân (sắc pháp) thay đối theo 
vật thực ấy. 

Đó là 4 nhân duyên phát sanh sắc pháp, theo nhân quả hiện thực. 

* Nhân duyên phát sanh tú’ oai nghi 

1- Nhân duyên phát sanh sắc đi. 

Sắc đi phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều nhân 
duyên như sau_ 

- Tâm nghĩ "đi". 

- Do tâm nghĩ đi làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân di chuyến bước đi từng bước do năng lực của chất gió phát 
sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thăn đi” hoặc "sắc đi"ỉầsắc pháp phát sanh do 

tâm (cittajarũpa). 




2- Nhân duyên phát sanh sắc đứng. 

sắc đứng phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều 
nhân duyên nhu sau_ 

- Tâm nghĩ "đứng". 

- Do tâm nghĩ đứng làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo mỗi dáng đứng, tu thế 
đứng, do năng lực của chất gió phát sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thân đứng" hoặc "sắc đứng", là sắc pháp phát sanh 
từ tâm. 

3- Nhân duyên phát sanh sắc ngồi. 

Sắc ngòi phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều 
nhân duyên nhu sau_ 

- Tăm nghĩ "ngòi". 

- Do tâm nghĩ ngồi làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân ngồi: thân phần trên ngồi yên, thân phần duới co theo mỗi 
dáng ngồi, tu thế ngồi, do năng lực của chất gió phát sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thân ngòi" hoặc "sắc ngòi”, là sắc pháp phát sanh từ 

tâm. 

4- Nhân duyên phát sanh sắc nằm. 

Sắc nằm phát sanh từ tâm, qua quá trình diễn biến liên tục do nhiều 
nhân duyên nhu sau 

- Tâm nghĩ "nằm ". 

- Do tâm nghĩ nằm làm cho phát sanh chất gió. 

- Chất gió phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động. 

- Toàn thân đặt nằm ngang theo mỗi dáng nằm, tu thế nằm yên, do 
năng lực của chất gió phát sanh từ tâm ấy. 

Do đó, gọi là "thăn nằm " hoặc "sắc nằm ”, là sắc pháp phát sanh từ 

tâm. 

Nếu truòng hợp thiếu một nhân duyên nào, thì sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngòi, sắc nằm,... không thể phát sanh đuợc. 

* Nhân duyên phát sanh danh pháp 

Danh pháp đó là tâm và tâm sở. Tâm sở luôn luôn tùy thuộc vào tâm. 
Tâm nhu thế nào, tâm sở cũng nhu thế ấy. 

Tâm có 4 loại, mồi loại phát sanh do nhân duyên: 




1- Danh pháp thuộc loại bất thiện tăm (tham tâm, sân tâm, si tâm) 
phát sanh do nhân duyên ayonisomanasỉkãra: Sự hiếu biết trong tâm do si mê 
sai lầm trong 4 trạng thái của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp trong tam giới 
cho là: thường, lạc, ngã, tịnh (tốt đẹp), làm nhân duyên phát sanh hất thiện 
tâm (8 tham tâm +2 sân tâm + 2 si tâm). 

2- Danh pháp thuộc loại thiện tâm, phát sanh do bởi nhân 
duyên vonisomanasikãra : Sự hiếu biết trong tâm bằng trí tuệ hiếu đúng theo 4 
trạng thải của tất cả danh pháp, sắc pháp trong tam giới là: vô thường, kho, 
vô ngã, bất tịnh, làm nhân duyên phát sanh thiện tâm. (8 dục giới đại thiện 
tâm + 5 sắc giới thiện tâm + 4 vô sắc giới thiện tâm + 4 hay 20 siêu tam giới 
thiện tâm). 

3- Danh pháp thuộc loại quả tâm, phát sanh do bởi nhân 
duyên nghiệp: thiện nghiệp, bất thiện nghiệp đã tạo ở kiếp quá khứ và kiếp 
hiện tại. 

- Neu thiện nghiệp làm nhân duyên phát sanh cho thiện quả vô nhân 
tâm, nhu : nhãn thức tâm nhìn thấy sắc đẹp; nhĩ thức tâm nghe tiếng hay; tỷ 
thức tâm ngửi mùi thom; thiệt thức tâm nếm vị ngon; thân thức tâm tiếp xúc 
êm ấm; ỷ thức tâm tiếp nhận đối tượng tốt,. . .. 

- Nếu bất thiện nghiệp làm nhân duyên phát sanh cho bất thiện quả vô 
nhân tâm, như: nhãn thức tâm nhìn thấy sắc xấu; nhĩ thức tâm nghe tiếng 
xấu; tỷ thức tâm ngửi mùi hồi', thiệt thức tâm nếm vị dở; thân thức tâm tiếp 
xúc thô cứng; ỷ thức tâm tiếp nhận đối tượng xấu,. . .. 

4- Danh pháp thuộc duy tác tâm: Đó là tâm của bậc Thánh Arahán 
phát sanh do bởi nhân duyên hộ kiếp tăm (bhavangacỉtta),. . . . 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhì phát sanh thấy rõ, 
biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp riêng biệt như 
vậy; nên trí tuệ tư duy đúng đắn phát sanh tư duy rằng: 

" 'Danh pháp, sắc pháp ở hiện tại phát sanh do nhờ nhân duvên như thế 
nào, thì danh pháp, sắc pháp ở quá khứ hay ở vị lai phát sanh cũng do nhờ 
nhân duvên như thế ẩy; hoặc danh pháp, sẳc pháp bên trong của mình phát 
sanh như thế nào; thì danh pháp, sắc pháp bên ngoài của người khác cũng 
phát sanh như thế ẩy". 

Nhờ trí tuệ thứ nhì làm nền tảng căn bản, nên trí tuệ tư duy đúng đắn 
theo thực tánh của tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp hiện tại, quá khứ, vị lai 
hoặc bên trong của mình, bên ngoài của người khác phát sanh đều do nhờ 
nhân duyên của mỗi pháp; chẳc chắn không có một Đấng Tạo Hoá nào sáng 




tạo ra được danh pháp, sắc pháp, ngũ uấn... nào cả. Do đó, nên không 
còn hoài nghi về danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thứ nhì có khả năng diệt từng thời hoài nghi (tadahga- 
pahãna), chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt hoài nghi. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhì phát sanh thấy rõ, 
biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp mỗi sắc pháp bằng nhiều cách 
khác nhau, nhưng chẳc chắn đều đạt đến kết quả giống nhau, là diệt được 
sự hoài nghi về sự sanh của danh pháp, sắc pháp, hay thoát ly khỏi sự hoài 
nghi về sự sanh của danh pháp, sẳc pháp ngay ở hiện tại, quá khứ và vị lai. 

Do đó, trí tuệ thứ nhì này đạt đến thanh tịnh "Kahkhãvỉtarana- 
vỉsuddhỉ": Trí tuệ thoát ly hoài nghi thanh tịnh , và diệt từng thời được sự 
hoài nghi (tadahgapahãna). Trí tuệ thứ nhì này chưa có khả năng diệt đoạn 
tuyệt được hoài nghi. 

Kankhãvitaranavisuddhi: Trí tuệ thoát ly hoài nghi thanh tịnh 

Có số người trong đời, không gần gũi thân cận với bậc Thiện trí trong 
Phật giáo, không được lắng nghe học hỏi chánh pháp của bậc Thiện trí, 
không có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, không tin 
nghiệp và quả của nghiệp; vì vậy, có những điều hiện hữu trong đời này, 
ngoài khả năng hiếu biết, suy tư, quán xét, lý giải của mình; cho nên thường 
nghĩ rằng: "Đó là một điều huyền bí do một Đấng Thiêng Liêng, Đấng Sáng 
Tạo, Đấng Tạo Hoả tạo nên như vậy... như vậy". Tin như thế là xong, khỏi 
bận tâm suy nghĩ nữa, thậm chí không còn dám hoài nghi, sợ phạm lồi, vì xen 
vào việc của một Đấng nào đó? 

Đổi với hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thứ nhì này phát 
sanh thấy rõ biết rõ mồi danh pháp, mồi sắc pháp phát sanh đều do nhân 
duyên riêng biệt của nó, ngoài ra, không có một ai có quyền năng sáng tạo ra 
được một danh pháp, một sắc pháp nào cả. Bởi do chính trí tuệ của mình đã 
thấy rõ biết rõ như vậy, nên diệt được tâm hoài nghi. 

Cho nên, trí tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccavapariggahanãna thấy rõ biết 
rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mồi sắc pháp, thoát ly được hoài 
nghi ấy, nên đạt đến thanh tịnh gọi là Kahkhãvitarana-visuddhi: Trí tuệ thoát 
ly hoài nghỉ thanh tịnh, là thanh tịnh thứ nhì của pháp hành thiền tuệ và là 
thanh tịnh thứ tư trong 7 pháp thanh tịnh. 

Quả báu 2 loại trí tuệ giai đoạn đầu 

- Trí tuệ thứ nhất Nãmarũpapaccayaparicchedanãna thấy rõ, biết rõ, 
phân biệt rõ trạng thái riêng của mỗi danh pháp, mồi sắc pháp. 




- Trí tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayapariggahanãna thấy rõ, biết rõ nhân 
duyên phát sanh mỗi danh pháp, mồi sắc pháp. 

* Nãtaparihhã: trí tuệ hiếu biết thực tánh của danh pháp sắc pháp gồm 
có 2 loại trí tuệ: trí tuệ thứ nhất gọi là Nãmarũpaparic-chedanãna và trí tuệ 
thứ nhì gọi là Nãmapaccayapariggahanãna. 

Bậc Tiếu Nhập Lưu (Cũịasotãpanna) 

- Trí tuệ thứ nhất đạt đến chánh kiến thiền tuệ (vipassanãsammã- 
ditthỉ) diệt từng thời được ngũ uẩn tà kiến (sakkãvaditthi) hoặc tà kiến theo 
chấp ngã (attãnudỉịthỉ) noi danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thứ nhì đạt đến thoát ly hoài nghi thanh tịnh (kahkhã- 
vitaranavisuddhi), diệt từng thời được hoài nghi (vicỉkicchã) về sự sanh của 
danh pháp, sắc pháp. 

Hành giả tiến hà nh thiền tuệ, phát triển đạt đến hai loại trí tuệ này rồi, 
diệt từng thời (tadahgapahãna) được tà kiến và hoài nghi. Do đó, hành giả 
được gọi là CũỊasotãpanna: bậc Tiêu Nhập Lưu. 

Bậc Tiểu Nhập Lưu chưa phải là bậc Thánh Nhập Lưu, bởi vì hành 
giả chưa trải qua 16 trí tuệ thiền tuệ, chưa chứng ngộ Tứ thánh đế, chưa 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, chưa chứng ngộ 
Niết Bàn, chưa diệt đoạn tuyệt (samuccheda-pahãna)âược tà kiến và hoài 
nghi. Do đó chưa phải là bậc Thánh Nhập Lưu, song hành giả cũng là người 
có duyên lành trong Phật giáo, có thể nhập theo dòng đến bậc Thánh Nhập 
Lưu, nếu có đủ pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ (indriva). 

Nếu hà nh giả là người có ba la mật đã tạo nhiều đời nhiều kiếp trong 
quá khứ hỗ trợ, kiếp hiện tại hà nh giả có tâm tinh tấn không ngừng tiến hà nh 
thiền tuệ, thì trí tuệ thiền tuệ tuần tự phát triển có thế dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả 
và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu ngay ở kiếp hiện tại này. 

Trí tuệ thứ nhì làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ ba. 

3- Trí Tuệ Thứ Ba (Sammasanahãụa) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ phát triển và tiến hóa tuần 
tự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ ba, gọi là: Sammasananãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc pháp do nhãn duyên diệt, nên 
thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái kho, trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba phát sanh là do nhờ trí tuệ thứ nhất và trí tuệ 
thứ nhì làm nhân duyên, làm nền tảng. Trí tuệ thiền tuệ thứ ba có khả năng 



thấy rõ biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc pháp do nhân duyên diệt ở hiện tại, 
và trí tuệ quán xét biết rõ danh pháp, sắc pháp quá khứ; danh pháp, sắc pháp 
vị lai chắc chắn cũng diệt nhu danh pháp, sắc pháp hiện tại này. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ sự diệt của sắc pháp, danh pháp, 
do nhân duyên diệt nên có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thải vô 
ngã. 

Ví du: 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có tứ oai nghi: sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngòi, sắc nằm và các oai nghi phụ nhu: sắc bước tới, sắc bước lui, sắc quay 
bên phải, sắc quay bên trái, sắc co (tay), sắc co (chăn), sắc duỗi (tay), sắc 
duỗi (chân),... đều bị diệt nên có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã nhu sau_ 

1- Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ sắc đi 

Sắc đi: dáng đi, tu thế đi, toàn thân di chuyển do buớc từng buớc, gồm 
có nhiều sắc pháp sanh diệt liên tục làm nhân duyên diễn tiến để cho sắc đi 
hiện hữu, nhu sau: 

- Khỉ sắc nhấc (chân) lên: Trong sắc tứ đại, có phong đại và hỏa đại có 
năng lực mạnh, còn địa đại và thủy đại có năng lực yếu. 

- Khỉ sắc đế (chân) xuống: Trong sắc tứ đại, có địa đại và thủy đại có 
năng lực mạnh, còn phong đại và hỏa đại có năng lực yếu. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ sắc đi diễn tiến qua các giai 

đoạn: 

- Khi sắc nhấc (chân) lên: Tất cả sắc pháp nào bị diệt do nhân duyên 
diệt ở giai đoạnsắc nhấc lên rồi, thì tất cả sắc pháp ấy không còn du sót đến 
giai đoạn sắc đế (chân) xuống. 

Do đó, sắc đi ấy có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 

ngã. 

- Khi sắc để (chăn) xuống: Tất cả sắc pháp nào bị diệt do nhân duyên 
diệt ở giai đoạnsắc để xuống rồi, thì tất cả sắc pháp ấy không còn du sót lại 
đến giai đoạn sẳc nhấc (chân) lên khác.... 

Do đó, sắc đi ấy có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 

ngã. 

Nhu vậy, trong sắc đi có vô số sắc pháp sanh rồi diệt liên tục không 
ngừng, nên hiện rõ trạng thái vô thường, trạng thái kho, trạng thái vô ngã. 

2- Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ sắc đứng 




sắc đứng: dáng đứng, tư thế đứng, toàn thân đứng yên tự nhiên, trong 
trạng thái tĩnh (đổi tượng hiện tại rất ngắn ngủi). 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ biết rõ sắc đứng ở tư thế nào, tất 
cả sắc pháp ở tư thế đứng ấy bị diệt do nhân duyên diệt không còn dư sót ở tư 
thế đứng khác. 

Mồi tư thế đứng là mỗi sắc đứng, có vô sổ tư thế đứng, nên có vô số 
sẳc đứng sanh rồi diệt liên tục không ngừng. 

Do đó, sắc đứng ấy có trạng thái vô thường, trạng thải khổ, trạng thái 
vô ngã. 
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- Trí tuệ thiên tuệ thứ ba thay rõ biêt rõ săc ngoi 

Sắc ngồi: dáng ngồi, tư thế ngồi, toàn thân ngồi: thân phần trên ngồi 
yên, thân phần dưới co theo từng mỗi tư thế ngồi tự nhiên, trong trạng thái 
tĩnh (đổi tượng hiện tại rất ngắn ngủi). 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ biết rõ sắc ngồi tư thế nào, tất cả 
sẳc pháp tư thế ngồi ấy bị diệt do nhân duyên diệt không còn dư sót ở tư thế 
ngồi khác. 

Mồi tư thế ngồi là mồi sắc ngồi, có vô số tư thế ngồi, nên có vô số sắc 
ngồi sanh rồi diệt liên tục không ngừng. 

Do đó, sắc ngòi ấy có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngã. 

4 - Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ sắc nằm 

Sắc nằm: dáng nằm, tư thế nằm, toàn thân nằm yên theo từng mỗi tư 
thế nằm tự nhiên, trong trạng thái tĩnh (đối tượng hiện tại rất ngắn ngủi). 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ biết rõ sắc nằm tư thế nào, tất cả 
sẳc pháp tư thế nằm ấy bị diệt do nhân duyên diệt, không còn dư sót ở tư thế 
nằm khác. 

Mồi tư thế nằm là mỗi sắc nằm, có vô số tư thế nằm, nên có vô sổ sắc 
nằm sanh rồi diệt liên tục không ngừng. 

Do đó, sắc nằm ẩy có trạng thải vô thường, trạng thái khổ, trạng thải 
vô ngã. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ biết rõ được sự diệt của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngồi, sắc nằm do nhân duyên diệt ở hiện tại như thế nào, và còn có 
khả năng quán xét biết rõ chắc chắn sắc đi, sắc đứng, sắc ngòi, sắc nằm ở 
quá khứ, cũng như ở vị lai cũng đều bị diệtáo nhân duyên diệt như thế ấy, 
cũng có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ mọi oai nghi phụ 




Tất cả mọi oai nghi phụ như: sắc bước tới, sắc bước lui, sắc quay bên 
phải, sắc quay bên trái, sắc co (tay) vào, sắc co (chăn) vào, sắc duỗi (tay) 
ra, sắc duỗi (chân) ra,.... 

Cũng như vậy, có vô số oai nghi phụ là có vô số sắc pháp phát sanh từ 

tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ biết rõ: 

Sắc bước tới: Tất cả sắc pháp nào bị diệt do nhân duyên diệt trong sắc 
bước tới nào rồi, thì tất cả sắc pháp ấy không còn dư sót ở sắc bước tới khác, 
có vô số sắc bước tới sanh rồi diệt liên tục không ngừng, do đó sắc bước 
tới ấy có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

Cũng như vậy, sắc bước lui, sắc quay bên phải, sắc quay bên trái, sắc 
co (tay) vào, sắc co (chân) vào, sắc duỗi (tay) ra, sắc duỗi (chân) ra,... sanh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên hiện rõ trạng thải vô thường, trạng thái 
kho, trạng thải vô ngã. 

Do đó, tất cả mọi oai nghi phụ sanh rồi diệt không ngừng, nên đều 
có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ, biết rõ sự diệt do nhân duyên 
diệt của sẳc pháp trong tất cả mọi oai nghi phụ ở hiện tại thế nào, và còn có 
khả năng quán xét biết rõ chẳc chắn tất cả mọi oai nghi phụ ở quá khứ, cũng 
như ở vị lai cũng đều bị diệt do nhân duyên diệtnhư thế ấy, cũng có trạng 
thái vô thường, trạng thải kho, trạng thái vô ngã, như oai nghi phụ hiện tại. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ sắc pháp, danh pháp 
có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ biết rõ danh pháp, đó là 6 thức tâm, 
có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã như sau 

- Nhãn thức tâm là danh pháp phát sanh do nưong nhò ở nhãn tịnh 
sắc, rồi bị diệt do nhân duyên diệt ở nhãn tịnh sắc, danh pháp nhãn thức 
tâm ấy không còn dư sót ở tịnh sẳc nào khác. 

Do đó, danh pháp nhãn thức tâm có trạng thải vô thường, trạng thái 
khố, trạng thải vô ngã. 

- Nhĩ thức tâm là danh pháp phát sanh do nưong nhờ ở nhĩ tịnh sắc, 
rồi bị diệt do nhân duyên diệt ở nhĩ tịnh sẳc, danh pháp nhĩ thức tâm ấy 
không còn dư sót ở tịnh sắc nào khác. 

Do đó, danh pháp nhĩ thức tâm có trạng thái vô thường, trạng thái 
khố, trạng thải vô ngã. 




- Tỷ thức tăm là danh pháp phát sanh do nương nhờ ở tỷ tịnh săc, rôi bị 
diệt do nhân duyên diệt ở tỷ tịnh sắc, danh pháp tỷ thức tâm ấy không còn 
dư sót ở tịnh sẳc nào khác. 

Do đó, danh pháp tỷ thức tâm có trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã. 

- Thiệt thức tăm là danh pháp phát sanh do nương nhờ ở thiệt tịnh sắc, 
rồi bị diệt do nhân duyên diệt ở thiệt tịnh sắc, danh pháp thiệt thức tâm ấy 
không còn dư sót ở tịnh sắc nào khác. 

Do đó, danh pháp thiệt thức tăm có trạng thái vô thường, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã. 

- Thân thức tâm là danh pháp phát sanh do nương nhờ ở thân tịnh sắc, 
rồi bị diệt do nhân duyên diệt ở thân tịnh sắc, danh pháp thân thức tâm ấy 
không còn dư sót ở tịnh sắc nào khác. 

Do đó, danh pháp thăn thức tăm có trạng thái vô thường, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã. 

- Ỷ thức tâm là danh pháp phát sanh do nương nhờ ở sắc ý 
căn (hadavavatthu), rồi bị diệt do nhân duyên diệt ở sắc ý căn, danh pháp ý 
thức tâm ấy không còn dư sót ở căn nào khác. 



Do đó, danh pháp ỷ thức tăm có trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã. 

- Ỷ thức tâm nào, dầu là danh pháp cõi trời vô sắc giới phát sanh do 
không nương nhờ ở sắc ý căn nào, rồi cũng bị diệt do nhân duyên diệt, danh 
pháp ý thức tâm ấy không còn dư sót. 

Do đó, danh pháp ỷ thức tâm cõi trời vô sắc giới cũng có trạng thải vô 
thường, trạng thái kho, trạng thái vô ngã. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này có khả năng thấy rõ sự diệt của đối 
tượng danh pháp, sắc pháp do nhân duyên diệt, nên hiện thấy rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái kho, trạng thái vô ngã; và đồng thời cũng thấy rõ sự diệt 
của chủ thế danh pháp (tâm biết đối tượng) do nhân duyên diệt, nên hiện 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của chủ the danh 
pháp ấy. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba này thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp do nhân duyên diệt ở hiện tại như thế nào, và còn có khả năng quán xét 
biết rõ chẳc chắn danh pháp quá khứ, danh pháp vị lai cũng bị diệt như thế 
ấy, cũng có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã như thế ấy. 

Ba Trạng Thái Chung (Sãmannalakkhana) 

Tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp dầu ở hiện tại, ở quá khứ, ở vị lai 
đều do nhân duyên cẩu tạo, do nhân duyên mà sanh, do nhân duyên mà 




diệt, nên có 3 trạng thái chung :trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng 
thái vô ngã. 

Hành giả chưa có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ được sự diệt của danh pháp, 
sẳc pháp do nhân duyên diệt, nên chưa thấy rõ 3 trạng thái chung: trạng thái 
vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 
ba, gọi 1 k"Sammasananãna": Trí tuệ thiền tuệ thay rõ, biết rõ sự diệt của 
danh pháp, sắc pháp do nhân duyên diệt, nên hiện thấy rõ được 3 trạng thái 
chung: trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã. 

Ý nghĩa của 3 trạng thái chung 

- Tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp đều có trạng thái vô thường, 
với ỷ nghĩa hoạidiệt (anỉccam khavatthena) [25] . 

- Tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp đều có trạng thái khố, với ỷ 
nghĩa đáng sợ(dukkham bhavatthena) [25]. 

- Tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp đều có trạng thái vô ngã, với ỷ 
nghĩa vô dụng(anattã asãrakatthena) [25]. 

Do đó, tất cả mọi danh pháp mọi sắc pháp thuộc tam giới đều có 3 
trạng thái chung: 

- Trạng thái vô thường (aniccalakkhana). 

- Trạng thái khô (dukkhalakkhana). 

- Trạng thái vô ngã (anattãlakkhana). 

Trong bộ Visuddhimagga, 3 trạng thái chung này, mỗi trạng thái phân 
tích ra nhiều loại như sau_ 

Trạng thái vô thường, có 10 loại: 

1- Aniccato: do trạng thái không thường. 

2- Adhuvato: do trạng thái không bền vững. 

3- Asãrakato: do trạng thái vô dụng, không cốt lõi. 

4- Calato: do trạng thái biến động. 

5- Palakato: do trạng thái tiêu hoại. 

6- Viparỉnãmadhammato: do trạng thái biến đối là thường. 

7- Maranadhammato: do trạng thái hủy diệt (chết) là thường. 

8- Vibhavato: do trạng thái bị hoại. 

9- Sahkhato: do trạng thái bị cấu tạo. 

10- Pabhahguto: do trạng thái bị tan rã. 

Đó là 10 loại trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp, phát sanh 
tùy theo căn duyên của mỗi hành giả. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ 3 này thấy rõ, biết rõ được 1 trong 10 trạng 
thái vô thường nào, cũng gọi là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
thường của danh pháp, sắc pháp. 

Trạng thái khổ, có 25 loại: 

1- Dukkhato: do trạng thái khó chịu. 

2- Bhavato: do trạng thái đáng kinh sợ. 

3- Itỉto: do trạng thái khốn đốn. 

4- Upaddavato: do trạng thái tai nạn nguy hiếm. 

5- Upasaggato: do trạng thái cản trở. 




6- Rogato: do trạng thái bệnh tật. 

7- Ãbãdhato: do trạng thái đau ốm. 

8- Gandato: do trạng thái ung nhọt. 

9- Sallato: do trạng thái tên độc. 

10- Aghato: do trạng thái xấu xa. 

11- Atãnato: do trạng thái không che chở, chống đõ đuợc. 

12- Alenato: do trạng thái không ấn náu đuợc. 

13- Asaranato: do trạng thái không nưong nhò được. 

14- Ãdĩnavato: do trạng thái tội chướng. 

15- Aghamũlato: do trạng thái nguồn gốc của đau khố. 

16- Sãsavato: do trạng thái phiền não trầm luân. 

17- Vadhakato: do trạng thái sát hại. 

18- Mãrãmisato: do trạng thái mồi của ma vưong. 

19- Jãtidhammato: do trạng thái tái sanh là thường. 

20- Jarãdhammato: do trạng thái già là thường. 

21- Bvãdhỉdhammato: do trạng thái bệnh là thường. 

22- Sokadhammato: do trạng thái sầu não là thường. 

23- Parỉdevadhammato: do trạng thái than khóc là thường. 

24- Upãvãsadhammato: do trạng thái thống khố cùng cực là thường. 

25- Sankilesikadhammato: do trạng thái ô nhiễm bởi phiền não là 
thường. 

Đó là 25 loại trạng thái khố của danh pháp, sắc pháp, phát sanh tùy 
theo căn duyên của hành giả. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ 3 này phát sanh thấy rõ, biết rõ được 1 trong 
25 trạng thái khố nào, cũng gọi là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái 
khố của danh pháp, sắc pháp. 

Trạng thái vô ngã có 5 loại: 

1- Anattato: do trạng thái không phải ta, của ta. 

2- Parato: do trạng thái khác lạ (không phải ta, của ta). 

3- Rittato: do trạng thái trống rồng. 

4- Tucchato: do trạng thái hư huyễn. 

5- Suũũato: do trạng thái không (không phải ta, của ta). 

Đó là 5 trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, phát sanh tùy theo 
căn duyên của hành giả. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ 3 này thấy rõ, biết rõ được 1 trong 5 trạng thái 
vô ngã nào, cũng gọi là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
ngã của danh pháp, sắc pháp. 

Ba trạng thái chung, theo chi tiết: 

- Trạng thái vô thường có 10 loại. 

- Trạng thái khố có 25 loại. 

- Trạng thái vô ngã có 5 loại. 

Ba trạng thái chung gồm có 40 trạng thái chi tiết. Mồi trạng thái chi tiết 
nào của danh pháp, sắc pháp hiện rõ tùy theo căn duyên của mồi hành giả, 
đều có khả năng dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 




Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt đuợc tham ái, phiền 
não, ác pháp. 

Phiền não tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sanh 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, không phát triển và tiến hóa được là do 
phiền não làm cho tâm ô nhiễm, nhất là tà kiến (ditthỉ), ngã 
mạn (mãna), tham ái (tanhã).... 

Mặc dầu khi trí tuệ thiền tuệ thứ 3 phát sanh, thấy rõ, biết rõ được sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp do nhân duyên diệt, đã hiện thấy rõ được 3 
trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô 
ngã, nhưng trí tuệ thiền tuệ này còn non yếu, chưa đủ năng lực, nên phiền 
não có thế phát sanh, như tà kiến, ngã mạn, tham ái làm cho tâm ô nhiễm. 

* Tà kiến theo chấp ngã phát sanh bằng cách nào? 

Tà kiến theo chấp ngã có the nương nhờ ở trí tuệ thiền tuệ còn non yếu 
ấy, mà nghĩ rằng: 

"Ta thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thải vô 
ngã", hoặc "trí tuệ thiền tuệ ẩy là cái ngã của ta (eso me attã)". 

Đó là tà kiến theo chấp ngã, thấy sai, chấp lầm ở danh pháp, (trí tuệ 
thiền tuệ) cho Yàta. 

* Ngã mạn phát sanh bằng cách nào? 

Tâm ngã mạn có thế nương nhờ ở trí tuệ thiền tuệ còn non yếu ấy mà 
nghĩ rằng: 

"Ta thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô 
ngã đặc biệt đến như thế này", hoặc "trí tuệ thiền tuệ thấy rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái kho đặc biệt ấy chính là Ta (eso ’ hamasmi )". 

Đó là tâm ngã mạn, tự cho mình là đặc biệt hơn người, hoặc bằng 
người, hoặc kém người. 

* Tham ái phát sanh bằng cách nào? 

Tâm tham ái có the nương nhờ ở trí tuệ thiền tuệ, còn non yếu ấy mà 
nghĩ rằng: 

"Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái kho, 
trạng thái vô ngã của ta đảng hài lòng quá! (etam mama)" 

Đó là tâm tham ái hài lòng ở trí tuệ thiền tuệ ấy. 

Vậy, khi phiền não tà kiến, ngã mạn, tham ái... đã phát sanh, thì làm 
cho tâm bị ô nhiễm, làm trở ngại việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao hơn. 

Phương pháp diệt tà kiến, tham ái, ngã mạn 

- Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi nào trí tuệ thiền tuệ có năng lực 
mạnh phát sanh thấy rõ, biết rõ đặc biệt trạng thái vô thường của danh pháp, 
sẳc pháp. Khi ấy, trí tuệ thiền tuệ ấy mới có thế diệt từng thời được tâm ngã 
mạn, tự cho mình là đặc biệt hơn người, hoặc bằng người, hoặc kém người. 

Đe diệt đoạn tuyệt được tăm ngã mạn chỉ có Arahán Thánh Đạo 
Tuệ mà thôi. 

- Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi nào trí tuệ thiền tuệ có năng lực 
mạnh phát sanh thấy rõ, biết rõ đặc biệt trạng thái kho của danh pháp, sắc 
pháp. Khi ấy, trí tuệ thiền tuệ ấy mới có the diệt từng thời được tâm tham 
ái, hài lòng, ưa thích, say đắm trong danh pháp, sắc pháp. 




Đe diệt đoạn tuyệt được tâm tham ái chỉ có Arahán Thánh Đạo 
Tuệ mà thôi. 

- Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi nào trí tuệ thiền tuệ có năng lực 
mạnh phát sanh thấy rõ, biết rõ đặc biệt trạng thái vô ngã của danh pháp, sẳc 
pháp. Khi ấy, trí tuệ thiền tuệ ẩy mới có thế diệt từng thời được tâm tà 
kiến theo chấp ngã, cho là ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh,. ... 

Đe diệt đoạn tuyệt được tâm tà kiến chỉ cần Nhập Lieu Thánh Đạo 

Tuệ. 

9 Chi Pháp Đe 5 Pháp Chủ Có Năng Lực 

5 pháp chủ đó là: tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, định 
pháp chủ và tuệ pháp chủ, là pháp rất quan trọng đế hồ trợ cho pháp hành 
thiền tuệ được phát triến và tiến hóa, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, khi trí tuệ thiền tuệ thứ 
ba đã phát sanh, nhưng chưa có khả năng phát triển đến trí tuệ thiền tuệ thứ 
tư, là vì 5 pháp chủ còn yếu, chưa đủ năng lực hồ trợ đế cho trí tuệ thiền tuệ 
thứ tư phát sanh. 

Như vậy, hành giả cần phải thực hành 9 chi pháp làm cho 5 pháp chủ 
được tăng cường thêm năng lực, đế hồ trợ cho trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát 
sanh và tiến hóa theo tuần tự trí tuệ thiền tuệ bậc cao hon. 

9 chi pháp làm cho 5 pháp chủ có năng lực là: [26] 

1- Trí tuệ thiền tuệ thứ 3 thường thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, 
sắc pháp do nhân duyên diệt. 

2- Trí tuệ thiền tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp do nhân duyên diệt, một cách đặc biệt. 

3- Làm cho trí tuệ thiền tuệ thứ 3 phát sanh liên tục không ngừng đế 
tăng cường thêm năng lực. 

4- Trí tuệ thiền tuệ thứ 3 phát sanh trong 7 điều thuận lợi [27], tránh 7 
điều bất lợi. 

5- Trí tuệ thiền tuệ thứ 3 luôn luôn có đổi tượng danh pháp, sắc pháp. 

6- Trí tuệ thiền tuệ phát sanh cùng với pháp hành thất giác chi, thích 
hợp với mồi chi trong mồi trường hợp. 

7- Hành giả không màng đến sắc thân và sanh mạng, kiên quyết tiến 
hành thiền tuệ, dầu phải hy sinh sanh mạng của mình. 

8- Tinh tấn tiến hành thiền tuệ liên tục, không màng đến sắc 
thân và sanh mạng. 

9- Hành giả kiên quyết tiến hành thiền tuệ, nếu chưa chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn, thì nguyện không chịu thối chuyến, không chịu 
ngưng việc tiến hành thiền tuệ. 

Hành giả thực hành đầy đủ 9 chi pháp này, giúp 5 pháp chủ tăng cường 
thêm năng lực, hỗ trợ cho trí tuệ thiền tuệ thứ tư được phát sanh và phát 
triển tiến hóa đến những trí tuệ thiền tuệ bậc cao hơn nữa. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ ba làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 
tư. 




Chú thích: 

[22] Bộ Visuddhimagga, phần Kankhãvitaraụavisuddhiniddesa. 

[23] Bộ Abhidhammatthasaủgaha (còn dịch là "Thắng Pháp Tập Yếu Luận"). 

[24] 10 thức tâm: 2 nhãn thức tâm + 2 nhĩ thức tâm + 2 tỷ thức tâm + 2 thiệt 
thức tâm + 2 thân thức tâm. 

[25] Bộ Visuddhimagga, Sammasananãụakathã. 

[26] Bộ Visuddhimagga, Maggãmagganãnadassanavisuddhi . 

[27] 7 điều thuận lợi: chồ ở, nơi đi lại, lời nói, bạn thiện trí, vật thực, thời tiết, 
oai nghi. 

-ooOoo- 

4- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Tư (Udayabbayahãna) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ phát triển và tiến 
hoá tuần tự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ tư gọi là: Udayabbavahãna: Trí 
tuệ thiền tuệ thay rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện 
tại, nên hiện thay rõ 3 trạng thải chung: trạng thái vô thường, trạng thải khô, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này phát sanh lên đuợc là do nhờ trí tuệ thứ 
nhất cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ ba làm nhân duyên, làm nền tảng. Trí tuệ 
thiền tuệ thứ tư này là tống hợp khả năng của 3 trí tuệ trước: 

- Trí tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ thực tánh của mồi danh pháp, mồi 
sắc pháp. 

- Trí tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ nhân duyên sanh hay sự sanh của mồi 
danh pháp, mỗi sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ ba thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp do nhân duyên diệt. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ tư tổng hợp 3 loại trí tuệ trước, có khả năng 
thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại, nên 
hiện thấy rõ 3 trạng thái chung:/rạ/7g thái vô thường, trạng thái khô, trạng 
thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp ngav hiện tại. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư có 2 trạng thái đặc biệt: 

1- Udava: Sự sanh, là trạng thái sanh của danh pháp, sắc pháp, 
do nhân duyên sanh, nên diệt được đoạn kiến (ucchedadỉtthi). 

2- Vava: sự diệt, là trạng thái diệt của danh pháp, sắc pháp, do nhân 
duyên diệt, nên diệt được thuờng kiến (sassataditthi). 

4.1- Sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp 
* Sự sanh, sự diệt của danh pháp 

Danh pháp đó là tâm và tâm sở, mỗi tâm cùng tâm sở có 3 sát na: 

1- Uppãdakhana: sát na sanh. 



2- Thitikhana: sát na trụ. 



3- Bhahgakhana : sát na diệt. 

Sa ỉ lia sauli 




-> Sal ua tru 
Saí ua diẹt 



Do đó, sự sanh, sự diệt của mỗi danh pháp vô cùng mau lẹ phi thường. 

Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai không từng thav pháp nào có sự sanh sự 
diệt vô cùng mau lẹ như tâm. [28] 

Trong Chú giải dạy rằng: 

- "Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm sanh rồi diệt liên tục 1000 tỷ 
lần...". [29] 

* Sự sanh sự diệt của sắc pháp. 

Mồi sắc pháp có 4 trạng thái: 

1- Upacava: sắc sanh. 

2- Santati: sắc tiếp tục (sẳc trụ). 

3- Jaratã: sằc già. 

4- Aniccatã: sắc diệt. 

4 trạng thái của mồi sắc pháp so sánh với 3 sát na sanh - trụ - diệt của 
mồi danh pháp như sau: 

- Sắc sanh của sắc pháp tưong đưong sát na sanh của danh pháp. 

- Sắc tiếp tục và sắc già của sắc pháp tưong đưong sát na trụ của danh 

pháp. 

- Sắc diệt của sắc pháp tưcmg đương sát na diệt của danh pháp. 

Như vậy, sắc sanh, sắc diệt của mồi sắc pháp có thời gian 1 sát 
na giống như danh pháp. Nhưng thời gian trụ của sắc pháp lâu hơn thời 
gian trụ của danh pháp gấp 16 lần, sát na tâm sanh diệt của danh pháp. 

Ví dư: 

Trong một nhãn môn lộ trình tâm (cakkhudvãravĩthicitta) gồm có 17 
sát na tâm (sanh-trụ-diệt), bằng 5 1 sát na nh ỏ. 

Thời gian sanh-trụ-diệt của mồi danh pháp có 1 sát na sanh, 1 sát na 
trụ, 1 sát na diệt. 

Thời gian sanh - trụ - diệt của mỗi sắc pháp tương đương 1 sát na 
sanh, 1 sát na diệt, giống như danh pháp, nhưng thời gian trụ của sắc 
pháp cỏ the trụ được 49 sát na nhỏ so với danh pháp. 



Do đó, sự sanh, sự diệt của sắc pháp chậm hơn sự sanh, sự 
diệt của danh pháp. 

Xét về: 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thải khố, trạng 
thái vô ngã của danh pháp và sắc pháp có kết quả không khác nhau. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư này phát 
sanh thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp do nhân duyên 
sanh, do nhân duyên diệt, nên hiện thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: trạng 
thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp 
ngay hiện tại. 

Sự thật, sanh mạng của mỗi chúng sinh chỉ tồn tại trong một sát na 
trụ, dầu chư thiên ở cõi trời dục giới hay phạm thiên ở cõi trời sắc giới, vô 
sắc giới, có tuổi thọ lâu dài đến 84.000 đại kiếp, sanh mạng cũng chỉ tồn tại 
trong một sát na trụ của tâm mà thôi. 

Sở dĩ, gọi là đời sống lâu, là nhờ dòng liên tục sanh rồi diệt - diệt rồi 
sanh, không ngừng của danh pháp và sắc pháp, đặc biệt có sắc mạng 
chủ liên tục cùng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên vẫn duy trì được sanh sanh 
mạng lâu. 

- Danh pháp, sắc pháp nào sanh ở quá khứ, thì đã diệt ở quá khứ rồi, 
không còn dư sót lại ở hiện tại. 

- Danh pháp, sắc pháp nào đang sanh ở hiện tại, thì đang diệt ở hiện tại, 
không còn dư sót lại ở vị lai. 

- Danh pháp, sắc pháp nào sẽ sanh ở vị lai, thì cũng sẽ diệt ở vị lai, 
không còn dư sót lại ở vị lai kế tiếp. 

- Phần danh pháp sanh rồi diệt liên tục không ngừng từ đời này sang 
đời khác, từ kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại và tiếp tục đến kiếp vị lai, nếu còn 
tham ái, nhân dẫn dắt tái sanh kiếp sau. 

- Phần sắc pháp khi cuối cùng mỗi kiếp sống, sắc mạng chủ diệt rồi 
không sanh; người đời thường gọi là " chúng sinh chết". 

- Phần danh pháp còn lại liền kết hợp với sắc pháp mới khác cùng sanh 
do năng lực của nghiệp cho quả, người đời thường gọi là "chúng sinh tái 
sanh ". 

4.2- Sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp do nhân duyên 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ: 

- Sự sanh của sắc pháp, do nhân duyên sanh. 

- Sự diệt của sắc pháp, do nhân duyên diệt. 

- Sự sanh của danh pháp, do nhân duyên sanh. 




- Sự diệt của danh pháp, do nhân duyên diệt. 

1- Nhân duyên sanh của sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh của 
sắc pháp, do 5 nhân duyên sanh (samudaya). 

1- Sự sanh của sắc pháp, do sự sanh của vô minh (avijjã). 

2- Sự sanh của sẳc pháp, do sự sanh của tham ái (tanhã). 

3- Sự sanh của sẳc pháp, do sự sanh của nghiệp (kamma). 

4- Sự sanh của sẳc pháp, do sự sanh của vật thực (ãhãra). 

5- Trạng thái sanh của sắc pháp (nibbattỉlakkhana). 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh của 
sắc pháp do nhăn duyên sanh. Nghĩa là trí tuệ thiền tuệ thứ tư có khả năng 
thấy rõ, biết rõ quả sanh, là do trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên 
sanh. 

2- Nhân duyên diệt của sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc 
pháp, do bởi5 nhân duyên diệt (nirodha). 

1- Sự diệt của sắc pháp, do sự diệt của vô minh. 

2- Sự diệt của sắc pháp, do sự diệt của tham ái. 

3- Sự diệt của sắc pháp, do sự diệt của nghiệp. 

4- Sự diệt của sắc pháp, do sự diệt của vật thực. 

5- Trạng thái diệt của sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
sắc pháp , do nhân duyên diệt. Nghĩa là trí tuệ thiền tuệ thứ tư thấy rõ, biết 
rõ quả diệt, là do trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên diệt. 

3- Nhân duyên sanh của danh pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh của 
danh pháp, do 5 nhăn duyên sanh. 

1- Sự sanh của danh pháp, do sự sanh của vô minh. 

2- Sự sanh của danh pháp, do sự sanh của tham ái. 

3- Sự sanh của danh pháp, do sự sanh của nghiệp. 

4- Sự sanh của danh pháp, do sự sanh của danh pháp, sắc 
pháp (nãmarũpa). 

5- Trạng thái sanh của danh pháp (nibbattỉlakkhana) . 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh của 
danh pháp, do nhăn duyên sanh. Nghĩa là trí tuệ thiền tuệ thứ tư biết rõ quả 
sanh, là do trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên sanh. 




4- Nhân duyên diệt của danh pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
danh pháp do 5 nhân duyên diệt. 

1- Sự diệt của danh pháp, do sự diệt của vô minh. 

2- Sự diệt của danh pháp, do sự diệt của tham ái. 

3- Sự diệt của danh pháp, do sự diệt của nghiệp. 

4- Sự diệt của danh pháp, do sự diệt của danh pháp, sắc pháp. 

5- Trạng thái diệt của danh pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
danh pháp do nhân duyên diệt. Nghĩa là trí tuệ thiền tuệ thứ tu thấy rõ, biết 
rõ quả diệt, là do trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên diệt. 

4.3- Sự sanh sự diệt của danh pháp, sắc pháp theo sát na 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ: 

- sẳc pháp sanh theo sát na sanh (upattikhaụa). 

- Sắc pháp diệt theo sát na diệt (bhangakhana). 

- Danh pháp sanh theo sát na sanh (upattikhana). 

- Danh pháp diệt theo sát na diệt (bhangakhana) . 

4.4- Tứ đế hiện rõ 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại bằng 2 cách: nhân duyên và sát 
na. Tứ đế hiện rõ như sau: 

1- Khổ đế hiện rõ. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự 
sanh của danh pháp, sắc pháp theo sát na sanh, thì khổ đế hiện rõ, bởi vì trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ khổ sanh. 

Và khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp theo sát na diệt, thì khổ đế cũng hiện rõ, bởi vì 
trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ khổ chết. 
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- Tập đê hiện rõ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh của 
danh pháp, sắc pháp theo nhăn duyên sanh, thì tập đế hiện rõ, bởi vì trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp phát sanh do nhân duyên sanh. 
3- Diệt đế hiện rõ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
danh pháp, sắc pháp theo nhân duyên diệt, thì diệt đế hiện rõ, bởi vì trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp diệt do nhân duyên diệt. 




4- Đạo đế hiện rõ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại, theo sát na, theo nhăn 
duyên, thì đạo đế hiện rõ, bởi vì trí tuệ thiền tuệ làm 4 phận sự của tứ đế: biết 
khổ đế, diệt tập đế, chứng ngộ diệt đế, tiến hành đạo đế. 

Trong tứ đế này, diệt đế và đạo đế vẫn còn 1 à tam giới 

pháp (lokiyadhamma) vì chưa đạt đến sự chứng ngộ Niết Bàn siêu tam giới 
pháp, nên chưa gọi là Tứ thánh đế. 

4.5- Trạng thái chung hiện rõ 

1- Trạng thái vô thường hiện rõ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại, do nhân duyên sanh, do nhân duyên 
diệt, nên trạng thái vô thường hiện rõ. Bởi vì trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết 
rõ trạng thái có ròi lại không (hutvã abhãvatthena). 

Mồi danh pháp, mồi sắc pháp sanh rồi diệt, làm nhân duyên cho danh 
pháp, sắc pháp khác sanh rồi diệt; sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp 
liên tục không ngừng trải qua 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. 

2- Trạng thái khổ hiện rõ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại liên tục không ngừng luôn luôn hành hạ, 
nên có trạng thái khoậippãdavavapatipĩlanatthena dukkhã) hiện rõ. Bởi vì 
trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp luôn 
luôn hành hạ. 

- Trạng thái vô ngã hiện rõ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại do nhân duyên sanh, nhân duyên diệt, 
nên trạng thái vô ngã(avasavattanatthena anattã) hiện rõ. Bởi vì trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp phát sanh, do nhân duyên sanh; danh 
pháp, sắc pháp diệt, do nhân duyên diệt, không chiều theo sự mong muốn của 
ai cả. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư này có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp ngay trong hiện tại, nên hiện rõ 3 trạng thái 
chung: trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp. Cho nên, tri tuệ thiền tuệ thứ tư, mới thật sự chính thức là trí 
tuệ thiền tuệ đầu tiên. Do đó, trí tuệ thiền tuệ còn non 




yếu(tarunavipassanãnãna), và đổi với hành giả, đây mới thật sự chính thức 
bất đầu tiến hành thiền tuệ (ãraddhavỉpassaka). 

4.6- Phiền não của thiền tuệ (Vipassanũpakdesa) 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 
tư, thật sự chính thức là trí tuệ thiền tuệ đầu tiên, nên còn non yếu, và đối 
với hành giả, đây mới thật sự chính thức bắt đầu tiến hành thiền tuệ, nên chua 
có đủ kinh nghiệm nhận thức rõ đuợc thế nào 1 ầpháp hành chánh đạo, thế 
nào là pháp hành phi đạo. 

Do đó, phiền não của thiền tuệ có 10 loại, có the phát sanh, làm cản 
trở, làm ngùng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao hon, không the dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả 
và Niết Bàn. 

Phiền não của thiền tuệ: là phiền não phát sanh khi đã có trí tuệ thiền 
tuệ thứ ínphát sanh, vì trí tuệ thiền tuệ này còn non yếu, nên phiền não 
nuong nhò vào đó mà phát sanh. 

Phiền não của thiền tuệ có 10 loại: 

1- Obhãsa: Ánh sáng sanh từ thiền tuệ. 

2- Nãna: Trí tuệ của thiền tuệ. 

3- Pĩti: Hỷ của thiền tuệ. 

4- Passaddhỉ: Tịnh của thiền tuệ. 

5- Sukha: Lạc của thiền tuệ. 

6- Adhỉmokkha: Đức tin của thiền tuệ. 

7- Paggaha: Tinh tấn của thiền tuệ. 

8- Upatthãna: Niệm của thiền tuệ. 

9- Upekkhã: Xả của thiền tuệ. 

10- Nikanti: Tâm hài lòng của thiền tuệ. 

Trong 10 loại phiền não này, có 9 loại kể từ ánh sáng sanh từ thiền 
tuệ cho đến xảcủa thiền tuệ gọi là phiền não của thiền tuệ, bởi vì các phiền 
não này làm ngùng trệ việc phát triến trí tuệ thiền tuệ bậc cao. Cho nên, 9 loại 
phiền não này không phải là ác pháp mà 1 ầthiện pháp. 

Còn tăm hài lòng của trí tuệ thiền tuệ (nỉkantỉ) là phiền não của thiền 
tuệ, và cũng là noi nuong nhò phát sanh phiền não, ác pháp. 

Mười loại phiền não của thiền tuệ này không phát sanh đến những 
hạng nguời nhu: 

- Bậc Thánh nhân đã nhận thức đuợc pháp hành chánh đạo và pháp 
hành phi đạo, vì đã từng thực hành đúng theo pháp hành Bát chánh đạo, đã 




chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả rồi, nên 10 phiền não của thiền tuệ không 
thể phát sanh. 

- Hạng hành giả tiến hành thiền tuệ không đúng theo pháp hành thiền 
tuệ, nên trí tuệ thiền tuệ không phát sanh, thì 10 phiền não của thiền tuệ cũng 
không phát sanh. 

- Hạng hành giả tiến hành theo đúng pháp hành thiền tuệ, nhung là 
hành giả lười biếng, bỏ việc tiến hành thiền tuệ, nên 10 pháp hành thiền tuệ 
không phát sanh. 

Trong 10 loại phiền não của thiền tuệ này chỉ phát sanh đến hạng hành 
giả tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo, khi phát sanh trí 
tuệ thiền tuệ thứ tu, còn non yếu, và đối với hành giả đây mới thật sự chính 
thức buớc trên con đuờng tiến hành thiền tuệ, chua có đủ kinh nghiệm để 
phân biệt rõ thế nào là pháp hành chánh đạo, thế nào là pháp hành phi 
đạo. Cho nên, khi thấy ánh sáng phát sanh từ thiền tuệ,... thì hành giả nghĩ 
lầm rằng: "Chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả ròi!". 

Hành giả đã chấp lầm, không phải Thánh Đạo cho là Thánh Đạo, 
không phải Thánh Quả cho là Thánh Quả, phát sanh tâm hài lòng noi ánh 
sáng, ... từ bỏ đối tượng thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà truớc đây, trí 
tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, 
sẳc pháp; đã từng hiện rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã của danh pháp, sắc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, trí tuệ thiền tuệ 
bị ngung trệ hoàn toàn. 

Do đó, 10 loại phiền não này gọi là phiền não của thiền tuệ. 

Giải thích 10 loại phiền não của thiền tuệ 

1- Obhãsa: Ánh sáng của thiền tuệ, hav ánh sáng phát sanh từ thiền 
tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh thì ánh sáng từ thiền tuệ cũng 
phát sanh. Hành giả vô cùng ngạc nhiên, vì chưa từng thấy ánh sáng phi 
thường như thế này bao giờ, bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, ánh sảng như 
thế này chưa từng phát sanh đến với ta, chắc chan ta đã chứng đảc Thánh 
Đạo, Thánh Quả thật rồi!". 

Do đó, khi hành giả có sự chấp lầm noi ánh sáng ấy: không phải Thánh 
Đạo chấp là Thánh Đạo; không phải Thảnh Quả chấp là Thảnh Quả; đã từ 
bỏ đối tượng thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ 
thứ tư đã từng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệtcừdL danh pháp, sắc pháp; đã 
từng hiện rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô nga của 




danh pháp, sắc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh 
tâm hài lòng nơi ánh sáng, chỉ hướng tâm theo dõi ánh sáng, cho nên làm 
ngưng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

Ánh sáng của thiền tuệ này tỏa ra hẹp, rộng đối với một sổ hành giả 
khác nhau. 

- Có một số hành giả, ánh sáng phát sanh từ thiền tuệ tỏa ra ở phạm vi 
nhỏ hẹp, trong phòng hay trong ngôi chùa. 

- Có một số hành giả, ánh sáng toả ra ở phạm vi rộng đến một, hai, ba 
do tuần 

(một do tuần khoảng 20 cây số). 

- Có một số hành giả, ánh sáng toả rộng lớn ra đến cõi tròi dục giới, cõi 
trời sắc giới. 

Ánh sáng này thường phát sanh đến hành giả đã từng chứng đắc các 
bậc thiền sắc giới trước, về sau tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ 
thiền tuệ thứ tư, thì ánh sáng từ thiền tuệ cũng phát sanh, làm noi nưcmg nhò 
đế phát sanh phiền não của thiền tuệ. 

Do đó, phiền não của thiền tuệ này làm ngưng trệ sự phát triển trí tuệ 
thiền tuệ bậc cao. 

2- Nãọa: Trí tuệ thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não 
của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, thì trí tuệ này cũng phát sanh. 
Trí tuệ này, thấy rõ, biết rõ vô cùng sâu sắc và bén nhạy, quán xét tất cả danh 
pháp, sắc pháp một cách mau lẹ phi thường. Hành giả vô cùng ngạc nhiên, 
bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, trí tuệ như thế này chưa từng phát sanh 
đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh Đạo, Thảnh Quả thật rồi!". 

Hành giả chấp lầm noi trí tuệ ấy: không phải Thánh Đạo chấp là 
Thánh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thảnh Quả; đã từ bỏ đối tượng 
thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô nga của danh pháp, 
sẳc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi trí tuệ ấy, chỉ hướng tâm theo dõi trí tuệ ấy mà thôi. 

Đó là trí tuệ thiền tuệ, làm noi nưong nhờ đế phát sanh phiền não của 
thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 




3- Pĩti: Hỷ của thiền tuệ, hỷ tâm sở cùng phát sanh với thiền tuệ, làm 
nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, thì hỷ tâm sở cũng phát sanh với 
thiền tuệ. 

Hỷ có 5 loại : 

1- Khuddakãpĩtỉ: Hỷ chút đỉnh, cảm thấy nối da gà. 

2- Khanikãpĩti: Hỷ phát sanh từng lúc, từng lúc. 

3- Okkantikãpĩti: Hỷ có trạng thái làm cho thân lay chuyến, như ngồi 
trên thuyền 

óng gọn nhấp nhô. 

4- Ubbegãpĩti: Hỷ có trạng thái làm cho thân tâm nhẹ nhàng bay bống. 

5- Pharanãpĩti: Hỷ có trạng thái tỏa khắp toàn thân, tâm no đủ, an lạc 
lâu. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, hỷ có trạng thái tỏa khắp toàn 
thân, tâm no đủ, an lạc lâu, hành giả vô cùng ngạc nhiên, bèn nghĩ rằng: "Từ 
trước đến nay, hỷ có trạng thái toả khắp toàn thân, tâm no đủ, an lạc lâu như 
thế này chưa từng phát sanh đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả thật rồi!". 

Hành giả chấp lầm noi hỷ ấy: không phải Thánh Đạo chấp là Thảnh 
Đạo; không phải Thảnh Quả chấp là Thảnh Quả; đã từ bỏ đổi tượng thiền 
tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng thấy 
rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiện rõ trạng 
thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, săc pháp. 
Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng nơi hỷ ấy, 
chỉ hướng tâm theo dõi hỷ ấy mà thôi. 

Đó là hỷ của thiền tuệ, làm noi nưong nhờ đế phát sanh phiền não của 
thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triến trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

4- Passaddhi: Tịnh của thiền tuệ, tịnh tăm sở cùng sanh với thiền tuệ 
làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, tịnh tăm sở cùng phát sanh với 
thiền tuệ, làm cho thân tâm của hành giả vắng lặng yên tịnh, không những 
làm cho thân tâm vắng lặng yên tịnh, mà còn làm cho thân tâm nhẹ nhàng, 
nhu nhuyến, uyen chuyến đáng hài lòng ưa thích. Hành giả vô cùng ngạc 
nhiên, bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, trạng thái thân tâm an tịnh như thế 
nàv chưa từng phát sanh đến với ta, chắc chan ta đã chứng đắc Thánh Đạo, 
Thảnh Quả thật rồi ỉ". 




Hành giả chấp lầm nơi thân tâm an tịnh ấy: không phải Thảnh Đạo 
chấp là Thảnh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thánh Quả; đã từ bỏ đối 
tượng thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứtưâã 
từng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi thân tâm an tịnh ấy, chỉ hướng tâm theo dõi thân tâm an tịnh ấy mà thôi. 

Đó là tịnh của thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của 
thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát trien trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

5- Sukha: Lạc của thiền tuệ, thọ lạc cùng sanh với thiền tuệ, làm nơi 
nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, thọ lạc cùng phát sanh với thiền 
tuệ làm cho thân tâm an lạc tuyệt vời, sự an lạc vô cùng tinh tế. Hành giả vô 
cùng ngạc nhiên, bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, sự an lạc vi tế tuyệt vời 
như thế này chưa từng phát sanh đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh Đạo, Thánh Quả thật rồi Ị". 

Hành giả chấp lầm nơi thọ an lạc ấy: không phải Thánh Đạo chấp là 
Thánh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thánh Quả; đã từ bỏ đối tượng 
thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi thọ /ạctuyệt vời ấy, chỉ hướng tâm theo dõi thọ lạc tuyệt vời ấy mà thôi, 

Đó là lạc của thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của 
thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

6- Adhimokkha: Đức tin của thiền tuệ, đức tin tăm sở cùng sanh với 
thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế 
nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, đức tin tâm sở cùng phát sanh 
với thiền tuệ. Đức tin vô cùng trong sạch, làm cho tâm trong sáng tuyệt vời. 
Hành giả vô cùng ngạc nhiên, bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, đức tin 
trong sạch làm cho tâm trong sáng tuyệt vời như thế nàv chưa từng phát sanh 
đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh Đạo, Thảnh Quả thật rồi!". 

Hành giả chấp lầm nơi đức tin trong sáng ấy: không phải Thảnh Đạo 
chấp là Thánh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thánh Quả; đã từ bỏ đối 
tượng thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã 




từng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sẳc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi đức tin trong sáng ẩy, chỉ hướng tâm theo dõi đức tin trong sáng ấy mà 
thôi. 

Đó là đức tin của thiền tuệ, làm noi nưcmg nhờ đe phát sanh phiền não 
của thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triến trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

7- Paggãha: Tỉnh tấn của thiền tuệ, tinh tấn tâm sở cùng sanh với 
thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế 
nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, tinh tấn tăm sở cùng phát sanh 
với thiền tuệ. Sự tinh tấn đều đặn, không hăng hái quá độ, cũng không lười 
biếng quá độ, đã gìn giữ và hồ trợ cho tâm làm tròn mọi phận sự. Hành giả vô 
cùng ngạc nhiên, bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, sự tinh tẩn đều đặn như 
thế này chưa từng phát sanh đến với ta, chắc chan ta đã chứng đắc Thánh 
Đạo, Thảnh Quả thật rồi!". 

Hành giả chấp lầm noi sự tinh tấn đều đặn ấy: không phải Thảnh Đạo 
chấp là Thánh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thánh Quả; đã từ bỏ đối 
tượng thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã 
từng thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi tinh tấn đều đặn ấy, chỉ hướng tâm theo dõi tinh tấn đều đặn ấy mà thôi. 

Đó là tinh tấn của thiền tuệ, làm noi nưong nhò đế phát sanh phiền não 
của thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triến trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

8- Upatthãna: Niệm của thiền tuệ, niệm tâm sở cùng sanh với thiền 
tuệ làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, niệm tâm sở cùng phát sanh với 
thiền tuệ. Niệm tâm sở làm phận sự chánh niệm trực nhận các đối 
tượng thân, thọ, tâm, pháp hay danh pháp, sắc pháp một cách liên tục, khắng 
khít trong mỗi đối tượng, không hề quên lãng. Hành giả vô cùng ngạc nhiên, 
bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, chánh niệm liên tục vững vàng như thế nàv 
chưa từng phát sanh đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đẳc Thánh Đạo, 
Thánh Quả thật rồi! 

Hành giả chấp lầm noi chánh niệm ấy: không phải Thảnh Đạo chấp là 
Thảnh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thảnh Quả; đã từ bỏ đối tượng 




thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi chánh niệm ấy, chỉ hướng tâm theo dõi chánh niệm ẩy mà thôi, 

Đó là niệm của thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não 
của thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

9- Upekkhã: Xả của thiền tuệ, xả cùng phát sanh với thiền tuệ, làm 
nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi tri tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, xả cùng phát sanh với thiền tuệ. 
Xả của thiền tuệ, đó là trí tuệ trung dung trong mọi đổi tượng, không thiên về 
một cực đoan nào, tạo ra một sức mạnh, một năng lực phi thường, vững chắc 
không có gì làm cho tâm xao động được. Hành giả vô cùng ngạc nhiên, bèn 
nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, trạng thải xả như thế này chưa từng phát sanh 
đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả thật rồi! ". 

Hành giả chấp lầm nơi trạng thái xả ấy: không phải Thảnh Đạo chấp là 
Thảnh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thánh Quả; đã từ bỏ đối tượng 
thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sẳc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi xả ẩy, chỉ hướng tâm theo dõi xả ẩy mà thôi. 

Đó là xả của thiền tuệ, làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của 
thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

10- Nikanti: Tâm hài lòng trong thiền tuệ, là phiền não của thiền tuệ, 
làm nơi nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ như thế nào? 

Khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh, ảnh sảng, tri tuệ, tịnh, lạc,... 
cùng phát sanh với thiền tuệ. Tâm hài lòng này vô cùng vi tế, có trạng thái 
vắng lặng, khó có thế nhận thức, khó có thế biết rõ được sự hài lòng này là 
tham tâm, mà chỉ thấy tâm hài lòng này, là tâm tha thiết trong việc tiến hành 
thiền tuệ, một cách chu đáo, theo dõi ảnh sảng, trí tuệ, hỷ, tịnh, lạc, .... Hành 
giả vô cùng ngạc nhiên, bèn nghĩ rằng: "Từ trước đến nay, tâm hài lòng tha 
thiết trong việc tiến hành thiền tuệ một cách chu đáo như thế này, chưa từng 
phát sanh đến với ta, chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả thật 




Hành giả chấp lầm nơi sự hài lòng ấy: không phải Thảnh Đạo chấp là 
Thảnh Đạo; không phải Thánh Quả chấp là Thảnh Quả; đã từ bỏ đổi tượng 
thiền tuệ danh pháp, sắc pháp, mà trước đây, trí tuệ thiền tuệ thứ tư đã từng 
thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đã từng hiẹn 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sẳc pháp. Bây giờ không còn thấy rõ nữa, hành giả phát sanh tâm hài lòng 
nơi tâm tha thiết hài lòng ấy, chỉ hướng tâm theo dõi tâm tha thiết hài lòng 
ấy mà thôi. 

Đó là tâm hài lòng của thiền tuệ, là phiền não của thiền tuệ, làm nơi 
nương nhờ đế phát sanh phiền não của thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triển 
trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

Ba mưoi phiền não của thiền tuệ 

Hành giả tiến hành thiền tuệ là người không thông hiếu rõ ràng 
về pháp học. Khi các phiền não của thiền tuệ phát sanh như ảnh sảng, trí 
tuệ, ... tâm nghĩ sai lầm, nhận định sai lầm, làm nơi nương nhờ đế phát sanh 
phiền não của thiền tuệ. Do năng lực của tà kiến, ngã mạn, tham ái, cho nên 
10 phiền não ấy trở thành 30 phiền não của thiền tuệ. 

Ví du: 

Khi ánh sáng phát sanh từ thiền tuệ, làm nơi nương nhờ phát sanh 
phiền não của thiền tuệ, do năng lực của tà kiến, ngã mạn, tham ải như sau: 

- Nếu chấp lầm rằng: "Ta đã tiến hành thiền tuệ, làm cho phát sanh 
ánh sáng", như vậy là do năng lực của tà kiến. 

- Neu chấp lầm rằng: "Ta đã được ánh sáng đáng tự hào quá!", như 
vậy là do năng lực của ngã mạn. 

- Neu chấp lầm rằng: "Anh sáng của ta đáng hài lòng quá!”, như vậy 
là do năng lực của tham ái. 

Tương tự như vậy, 9 phiền não còn lại của thiền tuệ, mồi phiền não của 
thiền tuệ, hành giả chấp lầm, do năng lực của tà kiến, ngã mạn, tham ái, trở 
thành 30 loại phiền não của thiền tuệ, làm ngưng trệ việc phát triển trí tuệ 
thiền tuệ, không dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

4.7- Phương pháp diệt phiền não của thiền tuệ 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đầu tiên cần phải thông thuộc, hiểu rõ 
về pháp học, nhất là phần lỷ thuyết về pháp hành thiền tuệ; nên học hỏi, 
nghiên cứu, tìm hiếu biết rõ bài kinh Đại Tứ niệm 




xứ (Mahãsatipaịthãnasutta), bộ Thanh tịnh đạo (Vỉsuddhỉmagga ), ... đế làm 

nền tảng cho pháp hành thiền tuệ. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ được sự sanh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp rồi, đã hiện rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng 
thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; hành giả nên nhận định chắc chắn rằng; 
"Đó là chánh đạo", đúng là con đường dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế. 

Nếu trí tuệ thấy rõ, biết rõ các pháp nào khác, ngoài sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp; ngoài trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp ra, hành giả nên nhận định chắc 
chắn rằng: "Đó là phi đạo", không phải con đường dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế. 

Tiến hành thiền tuệ cốt để chứng ngộ sự thật chân lý khổ đế nơi danh 
pháp, sắc pháp trong tam giới, đế phát sanh tâm nhàm chán nơi danh pháp sắc 
pháp, đe diệt tâm hài lòng nơi danh pháp sắc pháp, không phải đế phát sanh 
tâm hài lòng nơi danh pháp sắc pháp. Thật vậy, trong giáo pháp của Đức Phật 
chỉ có khổ đế (dukkhasacca) là sự thật chân lý, còn lạc chỉ là/í«’ ảo hão 
huyền, lạc hư ảo (sukha-vỉpallãsa), dầu lạc là thọ lạc thuộc về danh 
pháp cũng có sự sanh, sự diệt; có trạng thái vô thường, trạng thái khô, 
trạng thái vô ngã, nên cũng chỉ là khổ đế mà thôi. 

Khi đã hiếu biết rõ được những điều cơ bản và mục đích của pháp hành 
thiền tuệ rồi, hành giả tiến hành thiền tuệ có danh pháp sắc pháp làm đối 
tượng, trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát sanh trở lại, thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt 
của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dầu có phiền não của thiền 
tuệ phát sanh như: ánh sáng, trí tuệ, hỷ, tịnh, lạc, đức tin, tinh tấn, niệm, 
xả, tâm hài lòng phát sanh; thì hành giả có trí tuệ sáng suốt nhận định, phân 
biệt rõ trong 10 pháp ấy không phải là chánh đạo, chỉ là phi đạo, nên không 
phát sanh tăm hài lòng nơi những đối tượng ấy; hành giả có trí tuệ sáng suốt 
nhận định, ý thức rõ rằng: đổi tượng danh pháp sắc pháp có sự sanh, sự diệt; 
có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã này 1 ầchánh 
đạo, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo - 4 
Thánh Quả và Niết Bàn. 

Cho nên, sự tiến hành thiền tuệ của hành giả không bị ngưng trệ, trí tuệ 
thiền tuệ có the phát triển lên bậc cao hơn. 




Nếu trường hợp hành giả tự mình không thể ý thức được những phiền 
não của thiền tuệ, thì hành giả nên tìm đến vị Thiền sư là bậc thông suốt về 
pháp học, đầy kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ, nhờ vị Thiền sư ấy giảng 
giải và chỉ dạy phương pháp tháo gỡ những gút mắt quan trọng làm ngăn cản, 
ngưng trệ việc phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

4.8- Chánh đạo phi đạo tri kiến thanh 

tịnh (Maggãmaggahãnadassanavisuddhi). 

Khi hành giả là người có trí tuệ sáng suốt, nhận thức biết rõ được 
rằng: "10 hav 30 phiền não của thiền tuệ không phải là chánh đạo, không 
phải con đường dân đến sự chứng ngộ chân lỷ Tứ thánh đế, đó chỉ là phi 
đạo mà thôi". 

Và trí tuệ sáng suốt nhận thức biết rõ rằng: Trí tuệ thiền tuệ thứ 
tư thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ trạng 
thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, đó là chánh đao , đủng là 
con đường dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, dẫn đến sự chứng đắc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ từ bỏ phi đạo , tiếp tục hành theo pháp 
hành chánh đạo, phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ tư Udayabbanãna thấy rõ biết 
rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, nên đạt đến thanh 
tịnh gọi là: Maggãmagganãna-dassanavisuddhỉ: Chánh đạo, phỉ đạo tri kiến 
thanh tịnh, là thanh tịnh thứ 3 của pháp hành thiền tuệ và là thanh tịnh thứ 5 
trong 7 pháp thanh tịnh. 

* Tiraọaparinnã: trí tuệ hiểu biết rõ trạng thái chung: trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp, đó là trí tuệ 
thứ tư gọi là Udayabbayanãna. 

4.9- Ba gút mắt tiến hành thiền tuệ 

Hành giả tiến hành thiền tuệ thường gặp phải 3 gút mắt quan trọng là: 

1- Gút mắt thứ nhất về pháp học thiền tuệ. 

Khi hành giả học hỏi, nghiên cứu tìm hiếu về pháp hành thiền 
tuệ thường gặp gút mắt thứ nhất là_ 

- Danh pháp, sắc pháp thế nào thuộc về Pahhattidhamma: Chế định 

pháp. 

- Danh pháp, sắc pháp thế nào thuộc về Paramatthadhamma: Chân 
nghĩa pháp. 




Nếu hành giả không biết phân biệt rõ được 2 loại danh pháp, sắc pháp 
này; thì khi tiến hành thiền tuệ dùng đối tượng danh pháp, sắc pháp thuộc 
về Chế định pháp, thì sự tiến hành thiền tuệ không dẫn đến sự chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ phải có đối tượng danh pháp, sắc 
pháp thuộc về Chân nghĩa pháp, ngay hiện tại, không phải Chế định pháp. 

Thật ra, Chân nghĩa pháp là sự thật hiến nhiên trong đời, nhưng do vô 
minh che án thực tánh của chân nghĩa pháp ấy, nên không thấy không biết. 
Nếu không có Đức Phật hoặc bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật chỉ 
dạy, thì chẳc chắn không có một ai tự thấy, tự biết được thực tánh của chân 
nghĩa pháp ấy. 

Khi hành giả được học hỏi danh pháp, sắc pháp thuộc về pháp học 
thiền tuệ rồi, biết phân biệt rõ được danh pháp, sắc pháp thuộc về Chế định 
pháp và danh pháp sắc pháp thuộc về Chăn nghĩa pháp. 

Như vậy, hành giả đã tháo gỡ được gút mắt quan trọng đầu tiên, khi 
bước vào con đường tiến hành thiền tuệ, biết sử dụng danh pháp hoặc sắc 
pháp thuộc về chân nghĩa pháp làm đổi tượng thiền tuệ. 

2- Gút mắt thứ nhì về pháp hành thiền tuệ. 

Hành giả sau khi đã học hỏi tìm hiểu biết đúng về pháp học thiền 
tuệ là một điều khó đầu tiên; đến khi bước sang pháp hành thiền tuệ, bắt 
đầu tiến hành thiền tuệ, thực nghiệm để thấy rõ, biết rõ đúng về thực tánh 
của danh pháp, sắc pháp đúng theo chân nghĩa pháp, đó là điều khó thứ 
nhì. Bởi vì thực tánh của danh pháp, sắc pháp thuộc về chân nghĩa 
pháp (không phải chế định pháp) luôn luôn bị màn vô minh bao trùm, phủ 
kín, nên thực tánh của danh pháp, sắc pháp đúng theo chân nghĩa pháp không 
hiện rõ được. 

Muốn thấy rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp, hành giả cần phải 
c óyonỉsomanasikãra: sự hiếu biết trong tâm bằng trí tuệ đúng theo 4 trạng 
thái của tất cả danh pháp, sắc pháp trong tam giới là: vô thường, khố, vô 
ngã, bất tịnh, mới có thế ngăn cản đượcvớ minh và đồng thời ngăn được 
những điều hư ảo (vỉppallãsa), đế hồ trợ cho sự phát sanhín tuệ thứ 
nhất (Nãmarũpaparicchedanãna) thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thực tánh của 
mỗi danh pháp, mỗi sẳc pháp đúng theo chân nghĩa pháp của chính nó là: 

- Danh pháp chỉ là danh pháp. 

- Sắc pháp chỉ là sắc pháp. 

- Danh pháp là một, sắc pháp là một. 




- Danh pháp và sắc pháp đều là pháp vô ngã. 

Trí tuệ thứ nhất này đóng vai trò quan trọng truớc tiên, làm nền tảng 
căn bản đế cho phát sanh trí tuệ thiền tuệ bậc cao hon. 

Nhu vậy, hành giả đang tiến hành thiền tuệ đã tháo gỡ được gút măt 
thứ nhì được rồi, chỉ còn gút mắt cuối cùng. 

3- Gút mắt thứ ba, ở giai đoạn trí tuệ thiền tuệ thú’ tư. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ phát sanh từ trí tuệ thứ nhất cho đến trí tuệ 
thiền tuệ thứ tư; lần đầu tiên, trí tuệ thiền tuệ thứ tư thấy rõ, biết rõ được sự 
sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại; thấy rõ, biết rõ trạng 
thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh pháp, săc pháp. 
Song trí tuệ thiền tuệ thứ tư này còn non vểu(tarunavipassanãhãna). Vả lại, 
hành giả cũng là người mới bước vào lãnh vực trí tuệ thiền tuệ đầu tiên nên 
chưa có kinh nghiệm. Do đó, trí tuệ thiền tuệ thứ tư này là nơi nương nhờ để 
phát sanh 10 loại phiền não của thiền tuệ, mà đối với hành giả chưa từng 
thấy, chưa từng biết bao giờ, nên có sự thấy sai, chấp lầm từ nơi phiền não 
của thiền tuệ ấy cho rằng: "chắc chắn ta đã chứng đắc Thánh Đạo, Thánh 
Quả thật rồi!". Sự thật "Không phải Thánh Đạo chấp là Thánh Đạo, 
không phải Thánh Quả chấp là Thánh Quả". 

Chính phiền não của thiền tuệ này là gút mắt làm ngưng trệ việc phát 
trien trí tuệ thiền tuệ bậc cao hơn. 

Trong trường hợp này, hành giả là người có trí tuệ sáng suốt, nhận thức 
biết rõ được rằng: "10 loại phiền não của thiền tuệ không phải là chánh 
đạo, không phải con đường dân đến sự chứng ngộ chân lỷ Tứ thảnh đế, đó 
chỉ là phi đạo mà thôi". 

Và trí tuệ sáng suốt nhận thức biết rõ rằng: "Trí tuệ thiền tuệ thứ 
tư" đã thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, thấy 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, đó mới thật 
là chánh đạo , đúng là con đường dân đến sự chứng ngộ chân lỷ Tứ thảnh 
đế, dẫn đến sự chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Hành giả bỏ phi đạo , tiếp tục theo pháp hành chánh đạo , trí tuệ thiền 
tuệ được phát triển trở lại. 

Như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ đến giai đoạn tháo gỡ được gút 
mắt phiền não của thiền tuệ cuối cùng rồi, hành giả trở lại tiếp tục pháp 
hành chánh đạo, là tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư phát 
sanh trở lại, thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, thấy 




rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp và phát triển trí tuệ thiền tuệ đến bậc cao. 

4.10- Pháp hành tri kiến thanh tịnh (Patipadãnãụadassanavisuddhi) 

Hành giả tiến hà nh thiền tuệ một lần nữa, Trí tuệ thiền tuệ thứ 
tưUdavabbavãnupassanãhãna phát sanh thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của 
danh pháp, sắc pháp; thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng 
thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; sau khi không còn bị phiền não của 
thiền tuệ làm ngung trệ nữa; tiến hành đúng theo pháp hành chánh đạo , đó 
là Pháp hành Trung đạo. Trí tuệ thiền tuệ thứ tư lại tiếp tục thấy rõ, biết 
rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; lại thấy rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp một cách liên tục, 
làm cho trí tuệ thiền tuệ thứ tư tăng trưởng, có nhiều năng lực, sắc bén và 
mau lẹ, thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp càng mau lẹ 
hơn. 

Khi ấy trí tuệ thiền tuệ thứ tư không chú tâm đến sự sanh , của da nh 
pháp, sắc pháp; mà đặc biệt chú tâm đến sự diệt của danh pháp, sắc pháp, để 
làm nền tảng, làm nhân đê phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ năm. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tư Udavabbavãnupassanãhãna khi thoát khỏi 
phiền não của thiền tuệ (uppakilesavỉmutta) đạt đến thanh tịnh gọi 
là Patipadãhãnadassanavỉsuddhi: Pháp hành tri kiến thanh tịnh, là thanh 
tịnh thứ 4 của pháp hà nh thiền tuệ và là thanh tịnh thứ 6 trong 7 pháp tha nh 
t ịnh . 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 4 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 5. 

5- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Năm (Bhatìgãnupassanãnãna) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ phát triển và tiến 
hóa tuần tự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ năm, gọi 
là Bhahgãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ đặc biệt thay rõ, biết rõ sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ năm này phát sanh lên đuợc là do nhờ trí tuệ thứ 
nhất cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ tu, làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ năm có nhiều năng lực không chú tâm đến sự 
sanh của danh pháp, sắc pháp, mà chỉ đặc biệt chú tâm đến sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp. 

Sự diệt của danh pháp, sắc pháp như thế nào? 



Trí tuệ thiền tuệ thứ năm này không những thấy rõ, biết rõ sự diệt của 
đối tưọn gdanh pháp, sắc pháp, mà còn thấy rõ sụ’ diệt của chủ thể, danh biết 
đối tượng, bằng trí tuệ thiền tuệ. 

1- Trí tuệ thiền tuệ có 7 cách (anupassanã). 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ 
bằng 7 cách: 

ỉ- Ảniccãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp cỏtrạng thái vô thường, nên diệt được tâm lầm tưởng cho 
là thường (nỉccasannã). 

2- Dukkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái khổ, nên diệt được tâm lầm tưởng cho 
là lạc (sukhasaũũã). 

3- Anattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp c ótrạng thái vô ngã, nên diệt được tâm lầm tưởng cho 
là ngã (attasannã). 

4- Nibbidãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp đáng nhàm chán, nên diệt được tham tâm hài lòng trong 
danh pháp, sẳc pháp (nandi). 

5- Virãgãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp không đáng say mê, nên diệt được tham tâm say mê trong 
danh pháp, sẳc pháp (rãga). 

6- Nỉrodhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp, nên diệt được sự sanh của tham ái (samudaya). 

7- Patinissaggãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ 
danh pháp, sắc pháp đáng xả bỏ, nên diệt được tâm chấp thủ nơi danh pháp, 
sắc pháp (ãdãna). 

Đó là 7 cách tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ có sự liên quan với 
nhau như sau: 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ năm thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp, nên cũng thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái 
vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã. 

- Danh pháp, sắc pháp nào có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã, thì danh pháp, sắc pháp ấy đáng nhàm chán. 

- Danh pháp, sẳc pháp nào đáng nhàm chán, thì danh pháp, sắc pháp 
ấy không đáng say mê. 




- Danh pháp, sắc pháp nào không đáng say mê, thì danh pháp, sắc 
pháp ấy đảng diệt bỏ. 

- Danh pháp, sắc pháp nào đảng diệt bỏ, thì danh pháp, sẳc pháp 
ấy đảng xả bỏ, không nên chấp thủ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ năm thấy rõ tội lỗi của danh pháp, sắc pháp, 
là khổ đế và hiểu rõ ân đức của Niết Bàn, pháp giải thoát khổ, nên hướng tâm 
đến sự chứng ngộ Niết Bàn. 

2-18 loại đại trí tuệ thiền tuệ (mahãvipassanã) .[ 30] 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ danh pháp, sẳc pháp một cách rõ ràng, thuần thục rồi có thế phát sanh 
18 loại đại tri tuệ thiền tuệ như sau: 

ỉ- Ảniccãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp c ỏtrạng thái vô thường, nên diệt được tâm lầm tưởng cho 
là thường (niccasannã). 

2- Dukkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái khổ, nên diệt được tâm lầm tưởng cho 
là lạc (sukhasanũã). 

3- Anattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp c ótrạng thái vô ngã, nên diệt được tâm lầm tưởng cho 
là ngã (attasannã). 

4- Nibbidãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp đáng nhàm chán, nên diệt được tham tâm hài lòng trong 
danh pháp, sắc pháp (nandi). 

5- Virãgãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp không đáng say mê, nên diệt được tham tâm say mê trong 
danh pháp, sẳc pháp (rãga). 

6- Nirodhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp, nên diệt được sự sanh của tham ái (samudava). 

7- Patỉnỉssaggãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ 
danh pháp, sắc pháp đáng xả bỏ, nên diệt được sự chấp thủ nơi danh pháp, 
sắc pháp (ãdãna). 

8- Khayãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự tận 
diệt của danh pháp, sắc pháp, nên diệt được tâm lầm tưởng cho là ngã tưởng 
đồng nhất (ghanasannã) . 

9- Vayãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự hoại 
diệt của danh pháp, sắc pháp, nên diệt được tham tâm tích luỹ (ãvũhana). 




10- Vỉparỉnãmãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự 
biến đổi của danh pháp, sắc pháp, nên diệt được tâm lầm tưởng cho là bền 
vững lâu dài (dhuvasahnã). 

11- Anỉmittãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc phẳpkhông hiện tượng, nên diệt được chấp thủ hiện tượng danh 
pháp, sắc pháp (nimỉtta). 

12- Appanihitãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ 
danh pháp, sắc pháp, không đáng tham muốn, nên diệt được tâm tham 
muốn (paụỉdhỉ). 

13- Sunnatãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp không phải ta, không phải của ta, nên diệt được tà kiến theo 
chấp ngã (abhỉnivesa). 

14- Adhipannãdhammavipassanã: Trí tuệ thiền tuệ siêu việt thấy rõ, 
biết rõ danh pháp, sắc pháp rõ ràng vô dụng, nên diệt được tâm chấp thủ cho 
là lợi ích(sãrãdãnãbhinivesa). 

15- Yathãbhũtanãnadassanã: Trí tuệ thiền tuệ tri kiến noi danh pháp, 
sắc pháp đúng như thật chăn lý, nên diệt được chấp thủ bởi sỉ 

mê (sammohãbhinivesa). 

16- Ẫdĩnavãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ tội 
lỗi của danh pháp, sắc pháp, nên diệt được tâm chấp thủ do tham ái quyến 
luyến (ãỉavãbhinivesa). 

17- Patisahkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi quán xét con 
đường giải thoát khổ, nên diệt được tâm không muốn tìm con đường giải 
thoát khô (appatisahkhã). 

18- Vỉvattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết r õ Niết 
Bàn, pháp giải thoát khổ luân hồi, nên diệt được tâm chấp thủ do ràng 
buộc (samvogãbhỉnivesa) . 

Đó là 18 đại trí tuệ thiền tuệ phát sanh tùy căn duyên của hành giả. 
Nhưng trong 18 đại trí tuệ thiền tuệ này, chung quy chỉ có 3 đại trí tuệ thiền 
tuệ căn bản chính là: 

\- Anỉccãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp c ótrạng thái vô thường. 

2- Dukkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, săc pháp có trạng thái khô. 

3- Anattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp c ótrạng thái vô ngã. 




Còn lại 15 đại trí tuệ thiền tuệ khác có thể sát nhập vào trong 3 loại 
đại trí tuệ căn bản chính này tùy theo trạng thái gần giống nhau như sau: 

- Aniccãnupassanã: Có 5 đại trí tuệ thiền tuệ có trạng thái gần giống 
nhau được sát nhập vào như: animittãnupassanã, nỉrodhãnu-passanã, 
khayãnupassanã, vayãnupassanã, viparinãmãnu-passanã. 

- Dukkhãnupassanã: Có 4 đại trí tuệ thiền tuệ có trạng thái gần giống 
nhau được sát nhập vào như: Appanihitãnupassanã, nỉbbỉdãnupassanã, 
virãgãnupassanã, ãdĩnavãnupassanã. 

- Anattãnupassanã: Có 4 đại trí tuệ thiền tuệ có trạng thái gần giống 

nhau được sát nhập vào như: sunnatãnupassanã, patinỉs- 

saggãnupassanã, patisankhãnupassanã, vivattãnupassanã. 

- Adhipannãdhammavipassanã: có thể sát nhập vào tất cả mọi đại trí 
tuệ thiền tuệ. 

- Yathãbhũtanãnadassana: thuộc về kankhãvitarana-visuddhi. 

Nếu hành giả tiến hành thiền tuệ, có 3 loại đại trí tuệ thiền tuệ căn bản 
chính thuần thục rồi, còn các loại đại trí tuệ thiền tuệ phụ khác tùy căn duyên 
mà phát sanh. 

Ba loại đại trí tuệ thiền tuệ này gọi là căn bản chính, là vì có khả năng 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn riêng biệt. 

- Đại trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
có trạng thái vô thường, có thể dẫn đến sự chứng ngộ Vô Hiện Tượng Niết 

Bàn (Animittanỉbbãna). 

- Đại trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
có trạng thái khổ, có thể dẫn đến sự chứng ngộ Vô Ai Niết 
Bàn (Appanihitanỉbbãna). 

- Đại trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
có trạng thái vô ngã, có thể dẫn đến sự chứng ngộ Chơn Không Niết 
Bàn (Sunnatanỉbbãna) . 

3- Quả báu của trí tuệ thiền tuệ thứ năm. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, có khả năng đạt đến trí tuệ thiền tuệ thứ 

năm gọi lầBhangãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ 
đặc biệt sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hành giả có được 8 quả báu như 
sau: 

1- Hành giả diệt từng thời được tà kiến trong kiếp (bhavaditthi). 

2- Hành giả không màng đến sanh mạng, quvết tâm tiến hành thiền 
tuệ. 




3- Tinh tẩn tiến hành thiền tuệ, và phát triển mọi thiện pháp ngàv đêm. 

4- Có chánh mạng, nuôi mạng chân chánh và trong sạch. 

5- Không tạo mọi điều ác do thân, khấu, ỷ. 

6- Không sợ hãi. 

7- Có đức nhãn nại và dê dạv. 

8- Chế ngự được tâm tham muốn 

Trong Chú giải có dạy rằng : 

"Khỉ bậc Thiện trí có trí tuệ thiền tuệ thay rõ, biết rõ danh pháp, sắc 
pháp bị hoại diệt thường thường; khỉ biết rõ được 8 quả báu cao quỷ của trí 
tuệ thiền tuệ nàv, nên kiên trì tiến hành thiền tuệ không thổi chuvên, với ỷ 
nguvện mong chứng ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát khô, cũng ví như người bị 
cháy tóc hay khăn quấn trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi". 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 5 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 6. 



Chú thích: 

[28] Bộ Anguttaranikãya. 

[29] Chú giải Samyuttanikãya, Khandhavagga, kinh Phenapindasutta. 

[30] Bộ Visuddhimagga, phần Parinnãdippabhedakathã . 

-ooOoo- 

6- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Sáu (Bhayatupatíhãnanãụa) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ phát triển và tiến 
hoá tuần tự phát sanh trí tuệ thứ sáu, gọi là, Bhavatupatthãnanãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc pháp đáng kỉnh sợ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu này phát sanh lên được là do nhờ trí tuệ thứ 
nhất cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ năm, làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu này thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt, sự tan 
rã, sự tiêu diệtcívã danh pháp, sắc pháp đáng kinh sợ. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 6 
này không những có khả năng thấy rõ, biết rõ sắc pháp, danh pháp trong hiện 
tại tiêu diệt, tan rã, thật đáng kinh sợ, mà còn có khả năng hiểu biết thấu triệt 
đến danh pháp, sắc pháp trong quá khứ đã diệt rồi, và danh pháp, sắc pháp 
trong vị lai cũng sẽ diệt như nhau cả thảy. Thật đáng kinh sợ! Cho nên, trí tuệ 
này gọi là, Bhayatupatthãnanãna: Trí tuệ thiền tuệ thay rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp đáng kinh sợ. 

Tính chất trí tuệ thiền tuệ thứ sáu 



vấn : - Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu có phải kinh sợ danh pháp, sắc pháp 
hav không? 

Đáp: - Trí tuệ thiền tuệ không phải kinh sợ danh pháp, sắc pháp, mà trí 
tuệ thiền tuệ thứ sáu chỉ quán xét thấy danh pháp, sắc pháp đáng kinh sợ 
rằng: 

* Danh pháp, sắc pháp ở quá khứ đã bị diệt. 

* Danh pháp, sẳc pháp ở hiện tại đang bị diệt. 

* Danh pháp, sắc pháp sẽ sanh ở vị lai, cũng sẽ bị diệt nhu nhau cả 

thảy. 

Ví nhu, một nguời có đôi mắt sáng, nhìn thấy 3 hầm lửa than hồng 
cháy hừng hực, nguời ấy không kinh sợ, mà quán xét thấy rằng: "Chúng sinh 
nào bị roi xuống 3 hầm lửa than hồng cháy hừng hực này, chắc chan bị kho 
bởi lửa nóng thiêu đốt". 

Cũng nhu vậy, trí tuệ thiền tuệ thứ sáu này, không phải sợ, mà chỉ 
quán xét thấy danh pháp, sắc pháp trong 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sẳc giới 
nhu trong 3 hầm lửa than hồng cháy hừng hực, đang thiêu đốt chúng sinh. 

* Danh pháp, sắc pháp nào đã sanh ở quá khứ, danh pháp, sắc pháp ẩy 
đã diệt ở quá khứ. 

* Danh pháp, sắc pháp nào đang sanh ở hiện tại, danh pháp, sắc pháp 
ấy đang diệt ở hiện tại. 

* Danh pháp, sắc pháp nào sẽ sanh ở vị lai, danh pháp, sẳc pháp ấy 
cũng sẽ diệt ở vị lai. 

Do đó, trí tuệ thiền tuệ ấy gọi là, Bhayatupatthãnanãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc pháp đảng kinh sợ. 

Trạng thái kinh sợ của trí tuệ thiền tuệ 

* Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu thấy rõ, biết rõ sự diệt, sự tan rã của danh 
pháp, sắc pháp, hiện rõ trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp. Đó là 
đối tuọng đáng kinh sợ của trí tuệ thiền tuệ thứ sáu. 

* Trí turệ thiền tuệ thứ sáu thấy rõ, biết rõ sự diệt liên tục của danh 
pháp, sắc pháp luôn luôn bị hành hạ, hiện rõ trạng thái khổ. Dầu có thọ 
lạc, thì thọ lạc ấy cũng sanh rồi diệt liên tục không ngừng biến đối, nên hiện 
rõ trạng thái khổ. Đó là đối tuọng đáng kinh sợ của trí tuệ thiền tuệ thứ sáu. 

* Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp, thấy rõ đặc biệt không phải ta, không phải của ta, là vô chủ, hiện 
rõù trạng thái vô ngã. Đó là đối tuợng đáng kinh sợ của trí tuệ thiền tuệ thứ 
sáu. 




Trí tuệ thiền tuệ thứ 6 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 7. 

7- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Bảy (Ẵdĩnavãnupassanãíỉãna) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ phát triển và tiến 
hóa tuần tự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ bảy gọi là, Ãdĩnavã- 
nupassanãnãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đầy tội 
chướng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ bảy này phát sanh lên đuợc là do nhờ trí tuệ thứ 
nhất cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ sáu, làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ bảy này có khả năng: 

- Thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đáng kỉnh sợ, không phải là 
nơi ấn náu an toàn, không phải là nơi nuơng nhờ. Trong tam giới: dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới gồm có 3 1 cõi này, nhu hầm lửa than hồng hừng hực 
thiêu đốt chúng sinh. 

- Thấy rõ, biết rõ tứ đại: đất, nước, lửa, gió, ví nhu 4 loài rắn độc kinh 
khủng. 

- Thấy rõ, biết rõ ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, ví nhu kẻ sát nhân 
tàn bạo đang cầm dao bố xuống đầu. 

- Thấy rõ, biết rõ lục căn bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý ví 
như xóm nh ả bỏ hoang. 

- Thấy rõ, biết rõ lục trần bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc và 
pháp, ví như bọn cướp sát nhân đói khát, chờ dịp xông vào xóm nhà trống 
cưóp phá. 

- Thấy rõ, biết rõ ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp luôn luôn bị 77 loại 
lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, lửa 
than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm và lửa thong kho cùng cực, không 
ngừng thiêu đốt ngày đêm. 

- Thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp như mụt nhọt đau nhức, như 
căn bệnh trầm kha, như trúng mũi tên độc, là nơi phát sanh mọi bệnh tật, là 
nơi đau khổ triền miên, đầy tội chướng, chỉ có khổ thật, không thể tìm thấy 
sự an lạc thật lâu dài nào trong danh pháp, sắc pháp này. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ bảy thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đầy tội 
chướng, như vậy gọi 1 ầ Ấdĩnavãnupassanãnãna: Tri tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ danh pháp, sắc pháp đầv tội chướng. 

Trí tuệ thiền tuệ Bhavatupatthãnahãna có năng lực trở thành trí tuệ 
thiền tuệ Ẵdĩnavãnupassanãnãna. 



vấn : - Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu thấv rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
đáng kinh sợ, trở thành trí tuệ thiền tuệ thứ bảv thấy rõ, biết rõ danh pháp, 
sắc pháp đầv tội chướng như thế nào? 

Đáp: - Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
đáng kinh sợ rằng: 

- Sự sanh (uppãda) của danh pháp, sắc pháp thật đáng kinh sợ, cho 
nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ đầy tội chuớng của danh pháp, sắc pháp. 

- Sự hiện hữu (pavatta) của danh pháp, sắc pháp thật đáng kinh sợ, 
cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ đầy tội chuớng của danh pháp, sắc pháp. 

- Các pháp hữu vi (nỉmỉtta) thật đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ đầy tội chuớng của danh pháp, sắc pháp. 

- Nghiệp chướng (ãyũhanã) thật đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ đầy tội chuớng của danh pháp, sắc pháp. 

- Sự tái sanh (patisandhi) thật đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ đầy tội chuớng của danh pháp, sắc pháp,.... 

1- Đối tượng đáng sợ (bhaya) và noi an toàn (khema) 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh (uppãda) của danh pháp, sắc pháp 
đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng (ãdĩnavanãna) của 
danh pháp, sẳc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không sanh (anuppãda) của danh pháp, 
sắc pháp là nơi an toàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch 
tịnh (santipadanãna). 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự hiện hữu (pavatta) của danh pháp, sắc 
pháp đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh 
pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không hiện hữu (appavatta) của danh 
pháp, sắc pháp là nơi an toàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn 
tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ các pháp hữu vỉ (nimitta) bị cấu tạo đáng 
kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ pháp vô vỉ (anỉmitta) không bị cấu tạo là nơi 
an toàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ nghiệp chướng (ãvũhana) của danh pháp, 
sắc pháp đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh 
pháp, sắc pháp. 




- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ không nghiệp chướng (anãyũhana) của danh 
pháp, sắc pháp là nơi an toàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn 
tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự tái sanh (patỉsandhỉ) của danh pháp, sắc 
pháp đáng kinh sợ, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh 
pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không tái sanh (appatỉsandhỉ) của danh 
pháp, sắc pháp là nơi an toàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn 
tịch tịnh.... 

2- Đối tượng Khổ (dukkha) - Lạc (sukha) 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh của danh pháp, sắc pháp là khổ, cho 
nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không sanh của danh pháp, sắc pháp là 
lạc, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự hiện hữu của danh pháp, sắc pháp là khố, 
cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sẳc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không hiện hữu của danh pháp, sắc pháp 
là lạc, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ các pháp hữu vỉ bị cấu tạo là khố, cho nên 
trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sẳc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ pháp vô vi không bị cấu tạo là lạc, cho nên trí 
tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ nghiệp chướng của danh pháp, sắc pháp là 
khố, cho nên trí tuệ thiền thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ không nghiệp chướng của danh pháp, sắc 
pháp là lạc, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự tái sanh của danh pháp, sẳc pháp là khố, 
cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không tái sanh của danh pháp, sắc pháp 
là lạc, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh.... 

3- Đối tượng luân hồi (sãmỉsa), chấm dứt luân hồi (nirămisa) 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh của danh pháp, sắc pháp là luân hồi, 
cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không sanh của danh pháp, sắc pháp là 
chấm dứt luân hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 




* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự hiện hữu của danh pháp, sắc pháp là luân 
hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không hiện hữu của danh pháp, sắc pháp 
là chấm dứt luân hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ các pháp hũu vỉ bị cấu tạo là luân hồi, nên 
trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ pháp vô vi (animỉtta) không bị cấu tạo là 
chấm dứt luân hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ nghiệp chướng của danh pháp, sắc pháp là 
luân hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc 
pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ không nghiệp chướng của danh pháp, sắc 
pháp là chấm dứt luân hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn tịch 
tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự tái sanh của danh pháp, sắc pháp là luân 
hồi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không tái sanh của danh pháp, sắc pháp 
là chấm dứt luân hồi, nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn tịch tịnh.... 

4- Đối tượng pháp hữu vi (sankhãra), Niết Bàn (Nibbãna) 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh của danh pháp, sắc pháp là pháp 
hữu vi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không sanh của danh pháp, sắc pháp là 
Niết Bàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự hiện hữu của danh pháp, sắc pháp là 
pháp hữu vi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc 
pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không hiện hữu của danh pháp, sắc pháp 
là Niết Bàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ các danh pháp, sắc pháp (nimitta) là pháp 
hữu vi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ pháp vô vi không bị cấu tạo là Niết Bàn, cho 
nên trí tuệ thiền tuệ hướng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ nghiệp chướng của danh pháp, sắc pháp là 
pháp hữu vi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc 
pháp. 




- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ không nghiệp chướng của danh pháp, sắc 
pháp là Niết Bàn, cho nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn tịch tịnh. 

* Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự tái sanh của danh pháp, sẳc pháp là pháp 
hữu vi, cho nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ tội chướng của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự không tái sanh của danh pháp, sắc pháp 
là Niết Bàn, nên trí tuệ thiền tuệ huớng đến Niết Bàn tịch tịnh.... 

5- Thông suốt trong 10 loại trí tuệ thiền tuệ 

Hành giả có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ 5 đối tuợng danh pháp, sắc pháp 
có sự sanh, sự hiện hữu, các pháp hữu vỉ, nghiệp chướng và sự tái sanh là 
khổ. Đó là tri tuệ thiền tuệ thứ bảy thấy rõ tội chướng (ãdĩnavanãna). 

Và trí tuệ thiền tuệ thấy rõ 5 đổi tuợng Niết Bàn: sự không sanh, sự 
không hiện hữu, pháp vô vi, không nghiệp chướng, sự không tái sanh là 
lạc. Đó là trí tuệ thiền tuệ thứ bảy trí tuệ huớng đến Niết Bàn tịch 
tịnh (santipadanãna). 

Hành giả nào là nguời có trí tuệ thiền tuệ thông suốt thuần thục trong 2 
loại đối tuợng, mỗi loại có 5 loại trí tuệ thiền tuệ: gồm có 10 loại trí tuệ thiền 
tuệ, hành giả ấy không bị lay chuyển bởi các tà kiến. 

6- Đối tuựng của Ãdĩnavã nãna và Santỉpadanãọa 

Đối tuợng của Ẫdĩnavanãna và Santipadanãna hoàn toàn đối nghịch 
nhau nhu sau: 

- Trí tuệ thiền tuệ Ẫdĩnavanãna này thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc 
pháp đầy tội chướng, bởi đáng kinh sợ, không phải là nơi ẩn náu an toàn, 
không phải là nơi nương nhờ an toàn, chỉ có khố thật , nên hành giả nhàm 
chán nơi danh pháp, sắc pháp ấy. 

- Trí tuệ thiền tuệ Santỉpadanãna huớng đến Niết Bàn tịch tịnh đầy ân 
đức, là nơi ấn náu an toàn, là nơi nương nhờ an toàn, chỉ có an lạc tuyệt 
đối. 

Do đó, hành giả có đức tin trong sạch vững chắc trong sự tiến hành 
thiền tuệ này dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn pháp diệt khổ. 

7- Sự tương quan giữa các pháp 

- Danh pháp, sẳc pháp nào thật đáng kinh sợ, danh pháp, sẳc pháp ấy là 
khổ thật. 

- Danh pháp, sắc pháp nào là khố thật, danh pháp, sẳc pháp ấy là pháp 
luân hồi. 

- Danh pháp, sắc pháp nào là pháp luân hồi, danh pháp, sắc pháp ấy là 
pháp hữu vi. 




- Như vậy, danh pháp, sắc pháp là đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng 
nhàm chán. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 7 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 8. 

8- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Tám (Nỉbbỉdãnupassanãnãna) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ phát triển và tiến 
hóa tuần tự phát sanh trí tuệ thứ tám, gọi là, Nibbidã-nupassanãnãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ danh pháp, sắc pháp thật đáng nhàm chán. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tám này phát sanh là do nhờ trí tuệ thứ nhất đến trí 
tuệ thiền tuệ thứ bảy, làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ tám này nhàm chán, không chút hài lòng trong tất 
cả mọi danh pháp, sắc pháp ở trong tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới', trong bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoả sanh. Bởi vì trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đáng kinh sợ, danh pháp, 
sắc pháp đầy tội chướng. 

Do đó, trí tuệ thiền tuệ thứ tám này nhàm chán trong tất cả mọi da nh 
pháp, sắc pháp, vì sanh rồi diệt, diệt rồi lại sanh và cứ như vậy liên tục 
không ngừng hành hạ, có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã. Chung quy cũng chỉ có khổ đế mà thôi, ngoài khổ đế ra, không có sự an 
lạc nào thật. Cho nên, hà nh giả phải có sự tinh tấn không ngừng tiến hành 
theo 7 loại anupassanã đe mong giải thoát khỏi khố đế như sau: 

1- Ảniccãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường; nên diệt được tâm lầm tưởng cho là 
thường (niccasahhã). 

2- Dukkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấv rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái khố; nên diệt được tâm lầm tưởng cho là lạc 
(sukhasahhã). 

3- Ảnattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái vô ngã; nên diệt được tâm lầm tưởng cho là ngã 
(attasahhã). 

4- Nibbidãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thẩv rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp đáng nhàm chán; nên diệt được tâm tham hài lòng trong 
danh pháp, sắc pháp (nandi). 

5- Virãgãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thay rõ, biết rõ danh 
pháp, sắc pháp không đáng sav mê; nên diệt được tâm tham say mê trong 
danh pháp, sắc pháp (rãga). 



6- Nirodhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của danh pháp, sắc pháp; nên diệt được sự sanh của tham ái (samudaya). 

7- Patinissaggãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ, biết rõ 
danh pháp, sắc pháp đảng xả bỏ; nên diệt được tâm chấp thủ non danh pháp, 
sắc pháp (ãdãna). 

Hành giả có sự tinh tấn không ngừng nghỉ, tiến hành 7 
loại anupassanã trên, nhất là tiến hành anỉccãnupassanã, 
dukkhãnupassanã, anattãnupassanã là căn bản chính của trí tuệ thiền tuệ, đê 
thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, có trạng thái 
khổ, có trạng thái vô ngã; để dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thá nh Quả và Niết Bàn, pháp diệt khố sanh, khố 
lão, khố bệnh, khố tử.... 

Đức Phật dạy: 

"Khemam sukharn nirãmisam nibbãnam "[!]• 

"Niết Bàn là nơi an toàn, an lạc, không có phiền não 

Ba loại trí tuệ thiền tuệ: bhayatupatthãnahãna, ãdĩnavã- 
nupassanãhãna, nibbidãnupassanãhãna tuong tự về ý nghĩa, khác nhau về 
danh từ. Bởi vì khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đáng 
kinh sợ, nên trở thành trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc 
pháp đầy tội chướng. Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc 
pháp đầy tội chướng, nên trở thành trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ da nh 
pháp, sắc pháp đáng nhàm chán. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 8 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 9. 

9- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thú’ Chín ị Muhcitukamyatãhãna ) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ phát triển và tiến 
hoá tuần tự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ chín gọi 
là, Muhcitukamyatãhãna: Trí tuệ thiền tuệ mong muốn giải thoát khỏi danh 
pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ chín này phát sanh là do nhờ trí tuệ thứ nhất cho 
đến trí tuệ thiền tuệ thứ tám, làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ chín này, mong muốn giải thoát ra khỏi da nh 
pháp, sắc pháp. Bởi vì trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp 
thật đáng kinh sợ, đầy tội chuớng, đáng nhàm chán, tâm không muốn dính 
mắc, ràng buộc trong danh pháp, sắc pháp, chỉ mong muốn giải thoát khỏi 
danh pháp, sắc pháp mà thôi. 



Trí tuệ thiền tuệ thứ chín này, thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp, 
dầu trong cõi dục giới, cõi sắc giới, hoặc cõi vô sắc giới, cũng như trong 3 
hầm lửa than hồng, hừng hực thiêu đốt chúng sinh, chỉ có khổ đế mà thôi. Do 
đó, chỉ mong muốn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp. Ví như cá ở trong 
đảv lưới, con nhái nằm trong miệng ran, gà rimg nhốt trong chuồng, nai bị 
mắc bấy, ran nằm trong tav thầv ran, voi roi xuống hầm, Long vương ở trong 
miệng Điêu vương, lính bị kẻ thù vây hãm,... chỉ muốn thoát ra khỏi vòng 
nguy hiếm đến sanh mạng, như thế nào, hành giả tiến hà nh thiền tuệ, đến khi 
phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ chín này, tâm chỉ mong muốn giải thoát ra khỏi 
danh pháp, sắc pháp nguy khốn, cũng như thế ấy. 

Nên trí tuệ thiền tuệ này gọi là: Muhcitukamvatãhãna: Trí tuệ thiền tuệ 
mong muốn giải thoát khỏi tất cả mọi danh pháp, sắc pháp ở trong tam giới, 
gồm có 31 cảnh giới đầy nguv khốn này. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 9 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 

10. 



10- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Mưòi (Patisaủkhãnupassanãnãna) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền tuệ, tiến 
hóa tuần tự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ mười gọi 
là, Patisahkhãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô 
ngã một cách rõ ràng, để tìm ra phương pháp giải thoát khỏi khổ đế của 
danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười này phát sanh là do nhờ trí tuệ thứ nhất cho 
đến trí tuệ thiền tuệ thứ chín, làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm chán, mong muốn giải thoát 
khỏi tất cả mọi danh pháp, sắc pháp, những trí tuệ thiền tuệ này làm nhân 
duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ mười — là trí tuệ thiền tuệ tìm ra phưong 
pháp để giải thoát khỏi khổ đế của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp - bằng 
cách thấy rõ, biết rõ trở lại trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngãcívà danh pháp, sắc pháp. 

1- Trạng thái vô thường của danh pháp, sắc pháp 
Trí tuệ thiền tuệ thứ mười thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường của 
danh pháp, sắc pháp bằng 12 trạng thái chi tiết như sau: 

1- Anaccantikato: do bởi trạng thái không phải thường. 



2- Tãvakãlikato: do bởi trạng thái vay mượn tạm thời. 

3- Uppãdavavaparicchỉnnato: do bởi trạng thái phân tách rõ sự sanh, 
sự diệt. 

4- Palokato: do bởi trạng thái tiêu hoại. 

5- Calato: do bởi trạng thái biến động. 

6- Pabhanguto: do bởi trạng thái tan rã. 

7- Addhuvato: do bởi trạng thái không bền vững. 

8- Vỉparinãmadhammato: do bởi trạng thái biến đối là thường. 

9- Assãrakato: do bởi trạng thái vô dụng, không cốt lõi. 

10- Vỉbhavato: do bởi trạng thái bị huỷ hoại. 

11- Sankhatato: do bởi trạng thái bị cấu tạo. 

12- Maranadhammato: do bởi trạng thái hủy diệt là thường.... 

Trong 12 chi tiết của trạng thái vô thường này, hiện rõ tùy theo căn 
duyên của hành giả, chi tiết nào cũng biểu hiện rõ được trạng thái vô thường 
của danh pháp, sắc pháp. 

2- Trạng thái khổ của danh pháp, sắc pháp 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái khổ của danh pháp, sắc 
pháp, bằng 27 trạng thái chi tiết như sau: 

1- Abhinhapatỉìpỉịanato: do bởi trạng thái bị hành hạ không ngừng. 

2- Dukkhamato: do bởi trạng thái khó chịu đựng nỗi. 

3- Dukkhavatthuto: do bởi trạng thái noi sanh khố. 

4- Rogato: do bởi trạng thái bệnh tật. 

5- Gannato: do bởi trạng thái ung nhọt. 

6- Sallato: do bởi trạng thái tên độc. 

7- Aghato: do bởi trạng thái xấu xa. 

8- Ãbãdhato: do bởi trạng thái đau ốm. 

9- Itito: do bởi trạng thái khốn đốn. 

10- Upaddavato: do bởi trạng thái tai họa nguy hiếm. 

11- Bhavato: do bởi trạng thái đáng kinh sợ. 

12- Upasaggato: do bởi trạng thái cản trở. 

13- Atãnato: do bởi trạng thái không che chở chống đõ được. 

14- Alenato: do bởi trạng thái không ấn náu được. 

15- Asaranato: do bởi trạng thái không nưong nhờ được. 

16- Ãdĩnavato: do bởi trạng thái đầy tội chướng. 

17- Aghamũlato: do bởi trạng thái nguồn gốc của đau khố. 

18- Vadhakato: do bởi trạng thái sát hại. 




19- Sãsavato: do bởi trạng thái phiền não trầm luân. 

20- Mãrãmisato: do bởi trạng thái mồi của ma vưcmg. 

21- Mtidhammato: do bởi trạng thái tái sanh là thường. 

22- Jarãdhammato: do bởi trạng thái già là thường. 

23- Bvãdhỉdhammato: do bởi trạng thái bệnh là thường. 

24- Sokadhammato: do bởi trạng thái sầu não là thường. 

25- Parỉdevadhammato: do bởi trạng thái than khóc là thường. 

26- Upãyãsadhammato: do bởi trạng thái thống khố cùng cực là 
thường. 

27- Sankilesỉkadhammato: do bởi trạng thái bị ô nhiễm bởi phiền não 
là thường.... 

Trong 27 chi tiết của trạng thái khổ này hiện rõ tùy theo căn duyên 
của hành giả, chi tiết nào cũng biểu hiện rõ được trạng thái khổ của danh 
pháp, sắc pháp. 

3- Trạng thái bất tịnh của danh pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là bất tịnh, không 
tốt đẹp, bằng 7 trạng thái chi tiết như sau: 

1- Ảịannato: do bởi trạng thái không tốt đẹp. 

2- Duggandhato: do bởi trạng thái mùi hôi tanh. 

3- Jegucchato: do bởi trạng thái ghê tởm. 

4- Patikũlato: do bởi trạng thái do bấn. 

5- Amannanãrahato: do bởi trạng thái không đáng trang điếm. 

6- Virũpato: do bởi trạng thái đáng nhàm chán. 

7- Bĩbhacchato: do bởi trạng thái đáng nhòm gớm.... 

Trong 7 chi tiết của trạng thái bất tịnh, hiện rõ tùy theo căn duyên của 
hành giả, chi tiết nào cũng biểu hiện rõ được trạng thái bất tịnh của danh 
pháp, sắc pháp. 

4- Trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc 
pháp, bằng 7 trạng thái chi tiết như sau: 

1- Parato: do bởi trạng thái khác lạ (không phải của ta). 

2- Rittato: do bởi trạng thái trống rồng. 

3- Tucchato: do bởi trạng thái hư huyễn. 

4- Suũũato: do bởi trạng thái không (không phải của ta). 

5- Assãmỉkato: do bởi trạng thái vô chủ. 

6- Anissarato: do bởi trạng thái không có ai làm lớn. 




7- Avasavattito: do bởi trạng thái không ở trong quyền hạn của ai, 
không chiu theo ai cả.... 

Trong 7 chi tiết của trạng thái vô ngã này hiện rõ tùy theo căn duyên 
của hành giả, chi tiết nào cũng biếu hiện rõ được trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười này thấy rõ, biết rõ trở lại danh pháp, sắc 
pháp có trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã, một cách rõ 
ràng, đầy năng lực, đế có thế diệt được sự lầm tưởng cho là: thường, lạc, 
ngã, tịnh; đồng thời, chọn một phương pháp thích hợp với căn duyên, bản 
tính của hành giả bằng trạng thái vô thường, hoặc trạng thái 
khố, hoặc trạng thái vô ngã, đe dẫn đến sự giải thoát khố của danh pháp, sắc 
pháp. 

Ví du: 

Một người nông dân cầm nom đi bẳt cá, người ấy xuống ao sâu, chụp 
nom xuống nước, đến khi nghĩ đã chụp được con cá; người ấy thò tay vào 
nom, nắm trúng ngay đầu con rắn đẻn độc, lại tưởng lầm rằng con lươn, 
người ấy vô cùng vui mừng hoan hỉ nghĩ rằng: "Ta đã bắt được con 
lưom!”. Người ấy nắm chặt đầu con lươn, rút tay ra khỏi cái nom, mới biết đó 
là con rắn đẻn độc đáng kinh sợ, có độc hại đến tánh mạng; muốn buông 
thả con rắn đẻn độc ra khỏi tay, mà không hại đến tính mạng. Người ấy bèn 
nghĩ ra một cách đưa con rắn đẻn độc lên cao khỏi đầu, rồi quay 2, 3 vòng 
làm cho con rắn đẻn đuối sức, vừa lấy trớn mới buông ném con rắn đẻn độc 
ra xa. Người ấy leo lên bờ đứng rồi nghĩ thầm: "May quả , hôm nav ta đã 
thoát chết khỏi con rắn đẻn độc kia ! 

Cũng như hành giả tiến hành thiền tuệ trải qua quá trình diễn tiến trí 
tuệ thiền tuệ như sau: 

- Hành giả đã được sanh làm người, cảm thấy hài lòng chấp thủ như 
thế nào, cũng ví như người nông dân bắt được con rắn đẻn độc, tưởng lầm 
rằng "con lươn ", vô cùng vui mừng hoan hỉ cũng như thế ấy. 

- Hành giả tiến hành thiền tuệ, cho đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết ĩõdanh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, không phải ta, không 
phải của ta,... mà danh pháp, sắc pháp này sanh rồi diệt liên tục không 
ngừng. Trí tuệ thiền tuệ diễn tiến thấy rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thải 
vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã; đáng kinh sợ; đầv tội chướng; 
đáng nhàm chán; mong muốn giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp; tìm chọn 
phương pháp thích hợp đế giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp này như thế 




nào. Ví như người nông dân khi thấy rõ, biết rõ rằng: "con rắn đẻn độc, 
không phải con lươn " như đã lầm tưởng từ trước. Con rắn đẻn độc này có nọc 
độc hại đến tính mạng, cần phải tìm cách buông bỏ ra khỏi tay, ném cho thật 
xa, cũng như thế ấy. 

Vậy Trí tuệ thiền tuệ thứ mười Patisahkhãnupassanãhãna: Trí tuệ 
thiền tuệ tìm chọn phương pháp ưu việt nhất, thích họp với căn duvên của 
hành giả, đê giải thoát khỏi mọi danh pháp, sắc pháp, làm nhân duyên phát 
sa nh trí tuệ thiền tuệ thứ 1 1 . 

11- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Mưòi Một (Sankhãrupekkhãnãna) 

Hành giả tiếp tục tiến hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ tiến hoá tuần tự 
phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ mười một gọi là, Sahkhã-rupekkhãhãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thẩv rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp rõ ràng là pháp vô ngã, nên trí 
tuệ thiền tuệ đặt tâm trung dung giữa danh pháp sắc pháp, có trạng thái vô 
thường, hoặc trạng thái khổ, hoặc trạng thái vô ngã làm đổi tượng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một này phát sanh là do nhò trí tuệ thứ nh ất 
cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ mười làm nhân duyên, làm nền tảng. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một này có một tầm quan trọng, để chuẩn 
bị cho một sự kiện quan trọng cho "Thánh Đạo lộ trình 
tâm " (Maggavĩthicitta ) sẽ phát sanh. 

Cho nên, trí tuệ thiền tuệ thứ mười một có những tính chất đặc biệt nh u 

sau_ 

1- Trí tuệ thiền tuệ Sankhãrupekkhãnãọa trung dung giữa danh 
pháp, sắc pháp 

Hành giả tiến hà nh thiền tuệ, khi phát sa nh trí tuệ thiền tuệ thứ mười 
một thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã: không phải ta (na 
attã), không phải của ta (na attaniya), không phải người, không phải của 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải chúng sinh nào, 
không phải của chúng sinh nào,.... 

Những trí tuệ thiền tuệ phần trước đã thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp liên tục không ngừng, nên hiện rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc 
pháp đáng kỉnh sợ; đầv tội chướng; đảng chán nản; mong muốn giải thoát 
khỏi danh pháp, sắc pháp; tìm chọn đổi tượng nào ưu việt nhất trong 3 trạng 
thái, đê giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp. 

Cho nên, trí tuệ thiền tuệ thứ mười một này không cố chấp danh pháp, 
sắc pháp cho là ta, là của ta nữa, nên diệt được tham tăm, hài lòng trong 



danh pháp, sẳc pháp và cũng diệt được sân tâm, chán ghét trong danh pháp, 
sẳc pháp. Do đó, gọi trí tuệ thiền tuệ này 1 ầSahkhãrupekkhãnãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp rõ ràng là pháp vô ngã, nên trí 
tuệ thiền tuệ trung dung giữa danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, làm đối tượng đế giải thoát khỏi danh 
pháp, sắc pháp bằng một trong ba trạng thái chung: trạng thái vô 
thường, hoặc trạng thái khô, hoặc trạng thái vô ngã ây. 

Ví du : 

Có người đàn ông rất yêu thưcmg, say mê người vợ trẻ đẹp, cho là 
thuộc về riêng của mình. Một hôm, ngẫu nhiên người đàn ông ẩy nhìn thấy 
người vợ yêu dấu của mình quan hệ bất chính với một người đàn ông khác. 
Người đàn ông ấy nối giận vì ghen tức. Nghĩ rằng: "Ta yêu thương sav mê vợ 
của ta, nhưng vợ của ta đem lòng phụ tình với ta, lại vêu thương người đàn 
ông khác 

Khi người đàn ông thấy rõ tội lỗi của người vợ bạc tình kia, nên quyết 
định ly dị, không còn chấp nhận là vợ của mình nữa, xem như những người 
đàn bà khác. Người đàn ông ấy không còn thưong yêu và cũng không còn 
ghen tức người đàn bà ấy nữa. 

về sau, người đàn ông này nhìn thấy nguời đàn bà kia (trước đây là 
vợ) có quan hệ bất chính với bất cứ người đàn ông nào khác, người đàn ông 
này tâm vẫn trung dung đổi với người đàn bà kia, không yêu thưong, cũng 
không ghen tức nữa. 

Cũng như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi phát sanh trí tuệ 
thiền tuệ thứ mười một giữ tâm trung dung giữa danh pháp, sắc pháp, 
có trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã, tâm không tham 
muốn trong tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới; trong 4 loài: thai sanh, 
noãn sanh, thấp sanh, hoá sanh. Ví như giọt nước roi trên lá sen, nước không 
dính lá sen, lá sen cũng không dính nước. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một Sankhãrupekkhãhãna cũng như thế ấy, 
trí tuệ thiền tuệ tmng dung giữa danh pháp, sắc pháp, có trạng thái vô thường, 
hoặc trạng thái khố, hoặc trạng thái vô ngã. 

2- Trí tuệ thiền tuệ Sankhãrupekkhãnãụa tìm hướng 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một Sahkhãrupekkhãhãna này tìm hướng 
đế dắt dẫn đến pháp giải thoát khố. 




- Nếu Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một, khi thấy được hướng Niết Bàn, 
sẽ từ bỏ (buông bỏ) đối tượng danh pháp, sắc pháp, hướng tâm đến Niết Bàn 
làm đối tượng. 

- Nếu Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một chưa thấy được hướng Niết Bàn 
làm đối tượng, thì vẫn còn danh pháp, sắc pháp làm đổi tượng thiền tuệ, lại 
càng cố gắng tinh tấn không ngừng làm cho trí tuệ thiền tuệ càng tăng thêm 
năng lực mạnh mẽ, để có thể thấy rõ Niết Bàn, hầu buông bỏ đối tượng danh 
pháp, sắc pháp. 

Ví dư : 

Đoàn người đi buôn bằng thuyền buồm, khi ra giữa biến khoi, thường 
đem theo một con diều để chỉ đường. Mỗi khi gặp phải gió bão, thuyền bị lạc 
hướng, không biết đâu là bờ bến, người thuyền trưởng thả con diều cho nó 
bay lên cao đi tìm hướng bờ bến (vì con diều có đôi mắt nhìn thay xa). Khi 
con diều nhìn thấy hướng bờ bến, nó sẽ bay thẳng theo hướng ấy; nếu con 
diều không nhìn thấy hướng bờ bến, nó bay trở lại đậu trên cột buồm chò đợi. 

Cũng như vậy, trí tuệ thiền tuệ Sankhãrupekkhãũãna này còn có phận 
sự tìm hướng Niết Bàn. 

- Neu thấy được Niết Bàn, sẽ buông bỏ đối tượng danh pháp, sắc pháp, 
hướng tâm đến Niết Bàn làm đối tượng. 

- Neu chưa thấy được Niết Bàn, thì vẫn còn danh pháp, sắc pháp 
có trạng thái vô thường, hoặc trạng thái khô, hoặc trạng thái vô ngã làm 
đối tượng của trí tuệ thiền tuệ. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một Sahkhãrupekkhãhãna trí tuệ thiền tuệ 
đặt tâm trung dung, không hài lòng và cũng không chán ghét ở danh pháp, 
sắc pháp, nên có một tiềm lực mãnh liệt, một khả năng đặc biệt, quyết định 
con đường giải thoát khỏi khố tam giới: 

Giải thoát khỏi tam giói 

- Bằng 1 trong 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, hoặc trạng 
thái khô, hoặc trạng thái vô ngã. 

- Bằng 1 trong 3 tùy tuệ: anỉccãnupassanã, hoặc dukkhã-nupassanã, 
hoặc anattãnupassanã. 

- Bằng 1 trong 3 pháp chủ: saddhỉndriva, hoặc samãdhindrỉya, hoặc 
pahhindriya. 

Bằng 1 trong 3 cửa giải thoát: animittavimokkha, hoặc 
appaụihitavimokkha, hoặc sunhatavỉmokkha. 




Bằng 1 trong 3 loại Niết Bàn: animittanibbãna, hoặc 
appanihitanibbãna, hoặc suhhatanibbãna. 

3- Phân định bảy bậc Thánh nhân 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một Sankhãrupekkhãnãna đóng một vai trò 
quan trọng trong việc dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn, chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả và phân định 7 bậc Thánh nhân như sau: 

1- Nếu hành giả tiến hành theo anỉccãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo 
dõi thấy rõtrạng thái vô thường, của danh pháp, sắc pháp. Bởi vì hành giả là 
người có nhiều đức tintrong sạch trong các pháp, nên tín pháp 
chủ (saddhindriva) có nhiều năng lực hon 4 pháp chủ khác (tẩn pháp chủ, 
niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ), dẫn đến cửa vô tướng giải 
thoát (animitta-vimokkha), chứng ngộ Vô Hiện Tượng Niết Bàn (Animitta- 
nibbãna). 

- Chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo gọi là Saddhãnusãrĩ: bậc Thánh 
Nhập Lưu chứng đắc bằng đức tin. 

- Chứng đẳc Nhập Lưu Thảnh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai 
Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, Arahán Thảnh Đạo, 
Arahán Thánh Quả gồm có 7 bậc Thánh nhân gọi là Saddhãvimutta: bậc 
Thảnh nhân giải thoát bằng đức tin. 

2- Nếu hành giả tiến hành theo dukkhãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ 
theo dõi thấy rõtrạng thái khô của danh pháp, sắc pháp. Bởi vì hành giả là 
người có nhiều định, nên định pháp chủ (samãdhindriya) có nhiều năng lực 
hon cả 4 pháp chủ khác (tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, tuệ pháp 
chủ) dẫn đến cửa vô ái giải thoát (appanỉhỉtavỉmokkha), chứng ngộ Vô Ai 
Niết Bàn (Appanỉhitanỉbbãna) . 

- Chứng đắc 4 Thảnh Đạo, 4 Thảnh Quả gồm đủ 8 bậc Thánh nhân gọi 
1 àKãvasakkhi: là bậc Thánh nhân trước có các bậc thiền sắc giới làm nền 
tảng, sau tiến hành thiền tuệ chứng đắc 4 Thảnh Đạo, 4 Thánh Quả. 

- Neu trường hợp hành giả trước đã chứng đắc tứ thiền vô sắc giới, sau 
tiến hành thiền tuệ chứng đắc Arahản Thảnh Quả gọi 
là Ubhatobhãgavimutta: bậc Thánh Arahản giải thoát bằng cả hai: tứ thiền 
vô sắc giới và trí tuệ thiền tuệ. 

3- Neu hành giả tiến hành anattãnupassanã: Trí tuệ thiền tuệ theo dõi 
thay rô trạng thái vô ngã, của danh pháp, sắc pháp. Bởi vì hành giả là người 
có nhiều trí tuệ, nên tuệ pháp chủ (pannindriva) có nhiều năng lực hon cả 4 
pháp chủ khác (tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp 




chủ), dẫn đến cửa chon không giải thoát (sunnatavimokkha), chứng 
ngộ Chơn Không Niết Bàn (Suhhatanibbãna). 

- Chứng đẳc Nhập Lưu Thảnh Đạo gọi là Dhammãnusãrĩ: là bậc 
Thánh nhân chứng đắc bằng trí tuệ siêu việt. 

- Chứng đẳc Nhập Lưu Thảnh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Bất Lai 
Thảnh Đạo, Bất Lai Thảnh Quả, Arahán Thảnh Đạo gôm có 6 bậc Thánh 
nhân gọi là Ditthipatta: là bậc Thánh nhân chứng đắc bằng trí tuệ siêu việt. 

- Chứng đắc Arahán Thánh Quả gọi là Pannãvimutta: là bậc Thánh 
Arahán giải thoảtbằng trí tuệ siêu việt, không có bậc thiền nào làm nền tảng. 

4- Bảy bậc Thánh nhân theo 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả 

1- Bậc Thánh Saddhãnusãrĩ: Đó là bậc Nhập Lim Thánh Đạo, chứng 
đắc bằng đức tin trong sạch. 

2- Bậc Thánh Dhammã , nusãrĩ: Đó là bậc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, chứng đắc bằng trí tuệ siêu việt. 

3- Bậc Thánh Ditthippatta: gồm có 6 bậc Thánh nhân: Nhập Lim 
Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh 
Đạo, Bất Lai Thánh Quả, Arahán Thánh Đạo, chứng đắc bằng trí tuệ siêu 
việt. 

4- Bậc Thánh Saddhãvimutta: gồm có 7 bậc Thánh nhân: Nhập Lim 
Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh 
Đạo, Bất Lai Thánh Quả, Arahán Thánh Đạo, giải thoát bằng đức tin trong 
sạch. 

5- Bậc Thánh Kãyasakkhi: gồm có 8 bậc Thánh nhân: Nhập Lưu 
Thánh Đạo , Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh 
Quả, Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, Arahán Thánh Đạo, 
Arahán Thánh Quả là 8 bậc Thánh nhân có bậc thiền sắc giới làm nền tảng. 

6- Ubhatobhãgavimutta: đó là bậc Arahán Thánh Quả giải thoát bằng 
cả hai: bậc thiền vô sắc giới và trí tuệ thiền tuệ. 

7- Pannãvimutta: đó là bậc Arahán Thánh Quả giải thoát chỉ bằng trí 
tuệ thiền tuệ, không có bậc thiền làm nền tảng. 

5- Ba trí tuệ thiền tuệ mục đích giống nhau 

1- Trí tuệ thiền tu ệ Muhcitukamvatãhãna: Trí tuệ thiền tuệ mong muốn 
giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp. 

2- Trí tuệ thiền tuệ Patisahkhãnupassanãhăna: Trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ trở lại danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, trạng thái 




khô, trạng thái vô ngã một cách rõ ràng, đê tìm ra phương pháp giải thoát 
khỏi khô của danh pháp, sắc pháp. 

3- Trí tuệ thiền tuệ Sahkhãrupekkhãnãna: Trí tuệ thiền tuệ thẩv rõ, biết 
rõ danh pháp, sắc pháp rõ ràng là pháp vô ngã, nên trí tuệ thiền tuệ đặt 
trung dung giữa danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, trạng thái 
khổ, trạng thái vô ngã làm đối tượng, để giải thoát khỏi danh pháp, sắc 
pháp, bằng một trong ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, hoặc trạng 
thái kho, hoặc trạng thải vô ngã ấy. 

Ba trí tuệ thiền tuệ này đều giống nhau một phận sự, một mục đích giải 
thoát khỏi danh pháp, sắc pháp, chỉ khác nhau ở ba giai đoạn: 

- Trí tuệ thiền tuệ Muncitukamvatãnãna ở giai đoạn đầu. 

- Trí tuệ thiền tuệ Patisahkhãnupassanãhãna ở giai đoạn giữa. 

- Trí tuệ thiền tuệ Sahkhãrupekkhãhãna ở giai đoạn cuối. 

Do đó, ba trí tuệ thiền tuệ này, ý nghĩa và mục đích giống nhau, chỉ 
khác nhau theo thời gian. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 1 1 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 

12. 



Chú thích: 

[1] Bộ Patisambhidãmagga, phần Ãdĩnavanãnaniddesa . 

-ooOoo- 

12- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Mưòi Hai (Anulomanãna) 

Hành giả tiến hà nh thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền tuệ đến Thánh Đạo 
lộ trình tâm(Maggavĩthicitta). Trong lộ trình tâm này có 7 sát na 
tâm Javanakicca: phận sự tác hành: Sát na tâm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, 
gồm 3 sát na tâm đầu trong 7 tác hành tâm (ịavanacitta), là trí tuệ thứ 12 gọi 
là Anulomahãna: Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo 8 trí tuệ thiền tuệ phần 
trước và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc Thánh Đạo [2] phần sau. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười hai này phát sanh là do nhờ trí tuệ thứ nhất 
cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ muời một, làm nhân duyên, làm nền tảng. Trí tuệ 
thiền tuệ này thuận dòng đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế. 

1- Trí tuệ thiền tuệ Anulomanãụa: Thuận dòng 
Trí tuệ thiền tuệ thứ mười hai Anulomanãna này, thuận dòng theo 8 
trí tuệ thiền tuệ phần truớc, vì có chung một phận sự, thấy rõ, biết rõ sự sanh, 
sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: trạng 



thái vô thường, hoặc trạng thái khô, hoặc trạng thái vô ngã, theo dòng phát 
triển trí tuệ thiền tuệ tuần tự như sau: 

1- Trí tuệ thiền tuệ thứ tư Ưdayabbayãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ trạng thải vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

2- Trí tuệ thiền tuệ thứ năm Bhahgãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thay rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấv rõ trạng thái 
vô thường, trạng thải kho, trạng thái vô ngã. 

3- Trí tuệ thiền tuệ thứ sáu Bhavatupatthãnahãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sắc pháp đáng kinh sợ. 

4- Trí tuệ thiền tuệ thứ bảy Ẵdĩnavãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đầy tội chướng. 

5- Trí tuệ thiền tuệ thứ tám Nibbidãnupassanãhãna : Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đáng nhàm chán. 

6- Trí tuệ thiền tuệ thứ chín Muncitukamyatãhãna: Trí tuệ thiền 
tuệ mong muốn giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp. 

7- Trí tuệ thiền tuệ thứ mười Patisahkhãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại danh pháp, sắc pháp có trạng thải vô thường, 
trạng thái khố, trạng thái vô ngã, một cách rõ ràng, đế tìm ra phưong pháp 
giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp. 

8- Trí tuệ thiền tuệ thứ mười một Sahkhãrupekkhãhãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, trí tuệ thiền tuệ đặt 
trung dung giữa danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, hoặc trạng 
thái kho, hoặc trạng thái vô ngã, đế giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp 
bằng một trong ba trạng thái chung ẩy. 

Đen trí tuệ thiền tuệ thứ mười hai Anuỉomahãna, là trí tuệ thiền tuệ 
thuận dòng theo8 tri tuệ thiền tuệ phần trước, vì cùng chung một phận sự, 
một mục đích giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp. 

2- Trí tuệ thiền tuệ Anulomanãọa: thuận dòng theo 37 pháp chứng 
đắc Thánh Đạo, phần sau 

Trí tuệ thiền tuệ thứ mười hai Ảnuỉomahãna, là trí tuệ thiền tuệ phát 
sanh trong Thánh Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthicỉtta), chắc chắn sắp chứng 
ngộ chân lỷ Tú thánh đế, có Niết Bàn làm đổi tượng, chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả thuộc về siêu tam giới tăm, noi hội tụ đầy đủ 37 pháp chứng đắc 
Thánh Đạo ở trong 4 Thánh Đạo Tăm. Do đó, tri tuệ thiền 
tuệ Anulomanãna này thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc Thánh Đạo (4 




pháp niệm xứ, 4 pháp tinh tẩn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 
pháp giác chi, 8 pháp chảnh đạo) phần sau, đe chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Đồ biểu Nhập Lưu Thánh Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthỉcỉtta) 
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Giải thích Thánh Đạo lộ trình tâm 

1- Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm, viết tắt: (bha) 

2- Bhavaủgacalana: Hộ kiếp tâm rung động, viết tắt: (na) 

3- Bhavaủgupaccheda: Hộ kiếp tâm bị cắt đứt, viết tắt: (da) 

4- Manodvãravajjanacitta: Ý môn hướng tâm, viết tắt: (ma) 

5- Parikamma: Chuẩn bị Thánh Đạo Tâm sanh, viết tắt: (pari) 

6- Upacãra: Cận Thánh Đạo Tâm, viết tắt: (upa) 

7- Anuloma: Thuận dòng trước - sau, viết tắt: (anu) 

8- Gotrabhu: Chuyển sang dòng Thánh, viết tắt: (got) 

9- Sotãpattimaggacitta: Nhập Lưu Thánh Đạo Tâm, viết tắt: (mag) 

10- Sotãpattiphalacitta: Nhập Lưu Thánh Quả Tâm, viết tắt: (phai) 

11- Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm, viết tắt: (bha) 

Xem đồ biểu Thánh Đạo lộ trình tâm, thấy rõ vị trí của trí tuệ thiền tuệ 
thứ mười haiAnulomanãna, chỉ có 3 sát na tâm đầu (cổ khi chỉ còn 2 sát na 
tâm, trừ sát na tâm parỉkamma) làm phận sự Anulomanãna, cỏ một trong 3 
trạng thái chung: trạng thái vô thường, hoặc trạng thái khổ, hoặc trạng 
thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp làm đổi tượng, để cho trí tuệ thiền 
tuệ Anulomanãna làm phận sự như sau: 

- Sát na tâm thứ nhất gọi là parikamma: chuẩn bị đế cho Thánh Đạo 
Tâm phát sanh. Khi làm phận sự xong rồi diệt, đe làm duyên cho sát na tâm 
sau phát sanh là: 

- Sát na tâm thứ nhì gọi là upacãra: cận Thánh Đạo Tâm sẽ phát sanh. 
Khi làm phận sự xong rồi diệt, đế làm duyên cho sát na tâm sau phát sanh là: 

- Sát na tâm thứ ba gọi là anuloma: thuận theo 37 pháp chứng đắc 
Thánh Đạo, đế cho Thảnh Đạo Tâm phát sanh. Ba sát na tâm này thuộc về trí 
tuệ thứ 12 gọi là Anuỉomanãnatrong Thánh Đạo lộ trình tâm. Khi làm phận 




sự xong rồi diệt, đồng thời diệt luôn cả đối tượng danh pháp hoặc sắc 
pháp có trạng thái vô thường, hoặc trạng thái khô, hoặc trạng thái vô 
ngã, chấm dứt đổi tượng thuộc tam giới danh pháp, sắc pháp, để làm duyên 
cho sát na tâm sau phát sanh là: 

- Sát na tâm thứ tư gọi là Gotrabhu: chuvến dòng từ phàm nhân sẽ 
sang bậc Thảnh nhân. Sát na tâm Gotrabhu, mặc dầu tâm còn là dục giới đại 
thiện tâm hợp với trí tuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận Niết Bàn làm 
đối tượng. Sát na tâm Gotrabhu, thuộc về trí tuệ thiền tuệ thứ 13 gọi 
là Gotrabhuũãụa trong Thánh Đạo lộ trình tâm, chỉ có 1 sát na tâm rồi diệt, 
chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não, chỉ làm duyên cho 
sát na tâm sau phát sanh là: 

- Sát na tâm thứ năm Sotãpattỉmaggacitta: Nhập Lim Thánh Đạo 
Tâm, thuộc về siêu tam giới tâm, có Niết Bàn làm đối tượng. Trong Nhập 
Lưu Thánh Đạo Tâm này, hội tụ đầy đủ 37 pháp chứng đắc Thánh Đạo: 4 
pháp niệm xứ, 4 pháp tinh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 
pháp giác chi, 8 pháp chánh đạo, có Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ, thuộc vềtrí 
tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi là Maggahãna trong Thánh Đạo lộ 
trình tâm, chỉ có 1 sát na tâm, song có khả năng siêu việt làm phận sự diệt 
đoạn tuyệt được 4 tham tâm hợp tà kiến và si tâm hợp hoài nghỉ, đồng thời 
các phiền não, ác pháp liên quan với tà kiến và hoài nghi khác. Nhập Lưu 
Thánh Đạo Tâm làm phận sự xong rồi diệt, đế làm duyên cho sát na tâm sau 
phát sanh là: 

- Sút na tâm thứ sáu và thứ bảy gọi là Sotãpattiphalacitta: Nhập Lưu 
Thánh Quả Tâm, thuộc về siêu tam giới tăm, có Niết Bàn làm đối 
tượng. Trong Nhập Lim Thánh Quả Tâm này, có 2 hoặc 3 sát na tâm hội tụ 
có 33 pháp chứng đắc Thánh Quả: 4 pháp niệm xứ, 4 pháp thành tựu, 5 pháp 
chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi, 8 pháp chánh đạo, có Nhập Lưu Thánh 
Quả Tuệ, thuộc về trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 gọi 
là Phalahãna trong Thánh Đạo lộ trình tâm, có 2 - 3 sát na tâm rồi diệt. Tiếp 
theo là bhavahgacitta: hộ kiếp tómphát sanh, chấm dứt Thánh Đạo lộ trình 
tâm. 

Như vậy trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Ảnuỉomahãna này, là trí tuệ thiền tuệ 
tột cùng của trí tuệ thiền tuệ thuộc tam giới (lokivavỉpassanã). Và còn gọi 
là Saccãnulomahãna: Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo sự chứng ngộ chân lỷ 
Tứ thánh đế. 

3- Trí tuệ thiền tuệ thuộc Patipadãnãọadassanavisuddhi 




Chín loại trí tuệ thiền tuệ thuộc về Patipadãhãnadassana-visuddhi: 
Pháp hành tri kiến thanh tịnh như sau_ 

1- Udayabbayãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền tuệ thứ tư, khi không còn 
phiền não của thiền tuệ, đang tiến hành đúng theo chánh đạo, con đường 
Pháp hành Trung đạo. 

2- Bhahgãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp. 

3- Bhayatupatthãnanãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, 
sắc pháp sanh diệt đáng kỉnh sợ. 

4- Ấdĩnavãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, 
sắc pháp đầy tội chướng. 

5- Nibbỉdãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, 
sắc pháp đảng nhàm chán. 

6- Muncitukamyatãnãna : Trí tuệ thiền tuệ mong muốn giải thoát khỏi 
danh pháp, sắc pháp. 

7- Patisahkhãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại 
trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc 
pháp một cách rõ ràng, đế tìm con đường giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp, 
bằng một trong 3 trạng thái chung. 

8- Sahkhãrupekkhãhãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, 
sắc pháp là pháp vô ngã, không phải ta, không phải của ta, nên trí tuệ đặt 
trung dung giữa danh pháp, sắc pháp. 

9- Anuỉomanãna: Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo 8 trí tuệ thiền tuệ 
phần trước và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc Thánh Đạo phần sau, đế 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế. 

Chín trí tuệ thiền tuệ này còn trong lãnh vực trí tuệ thiền tuệ tam 
giới (lokiyavipassanã), thuộc về Pháp hành tri kiến thanh 
tịnh (Patipadãnãnadassanaisuddhi),\ầ thanh tịnh thứ 4 trong phần trí tuệ 
thiền tuệ, và là thanh tịnh thứ 6 trong 7 pháp thanh tị nh . 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 
13. 

13- Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ Mưòi Ba (Gotrabhunãna) 

Theo thứ tự Thá nh Đạo lộ trình tâm, 3 sát na đầu thuộc về trí tuệ thiền 
tuệ thứ 12Ảnulomahãna, đến sát na tâm thứ tư là trí tuệ thiền tuệ thứ 13 gọi 
là Gotrabhuhãna: Trí tuệ thiền tuệ chuvển từ dòng phàm nhân sang dòng 
bậc Thảnh nhản, thay rõ Niết Bàn làm đối tượng. 



Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna này chỉ có 1 sát na tâm, mặc 
dầu tâm còn là dục giới thiện tâm hợp với trí tuệ, nhưng có khả năng đặc biệt 
nhu sau: 

- Buông bỏ đối tượng trạng thái vô thường, hoặc trạng thái 
khổ, hoặc trạng thái vô ngã, của danh pháp, sắc pháp, mà tiếp nhận Niết 
Bàn làm đối tượng. 

- Chuyến từ dòng phàm nhân sang dòng bậc Thánh nhân. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ mười ba Gotrabhuũãụa chỉ phát sanh lên 1 sát na 
tâm rồi diệt, làm duyên cho sát na Thánh Đạo Tâm phát sanh theo sau. 

Ví du : 

Một người nhận thấy bên bờ sông này đầy những nguy hiếm, muốn 
nhảy sang bờ bên kia cho được an toàn. Người ấy dùng một cây sào dài, chạy 
hết tốc lực từ xa đến bò sông bên này, hai tay chống cây sào dài, tung người 
lên cao, lao thân qua bờ sông bên kia, rồi buông sào roi xuống, đứng dậy vẫn 
còn bõ ngỡ. 

Cũng như hành giả nhận thấy trong ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới; bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh đầy những cảnh khổ 
sanh, khố lão, khố bệnh, khố tử,... cũng như người kia nhận thấy bò sông bên 
này đầy nguy hiếm. 

Hành giả mong muốn chứng ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát khỏi mọi 
cảnh khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử,... cũng như người kia muốn nhảy 
sang bờ sông bên kia an toàn. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna buông bỏ đổi tượng danh pháp, 
sắc pháp, tiếp nhận Niết Bàn làm đối tượng, vì thấy rõ, biết rõ Niết Bàn là noi 
an lạc tuyệt đối, cũng như người kia dùng cây sào làm phưong tiện đế chống 
tung người lên cao, lao mình sang bờ sông bên kia an toàn. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna tuy có Niết Bàn làm đối tượng, 
nhưng chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não, là vì còn 
mới, chưa có nhân duyên hồ trợ, nên chỉ làm duyên hồ trợ cho Thánh Đạo 
Tâm phát sanh, cũng như người kia vừa buông sào roi xuống bò sông bên kia 
mới lạ, còn đang bõ ngỡ. 

Sư giống nhau và khác nhau giữa trí tuê thiền tuê Anulomanãna 
và Gotrabhunãna 

- Hai trí tuệ thiền tuệ này hoàn toàn giống nhau về tăm, cả hai đều là 
dục giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ và cùng trong một Thánh Đạo lộ trình 
tăm (Maggavĩthỉcỉtta). 




- Hai trí tuệ thiền tuệ này hoàn toàn khác nhau về đối tượng: Trí tuệ 
thiền tu ệAnulomanãna vẫn còn danh pháp, sắc pháp làm đối tuợng thiền tuệ. 
Còn trí tuệ thiền tu ệGotrabhunãna đã buông bỏ đối tuợng danh pháp, sắc 
pháp, tiếp nhận Niết Bàn làm đổi tuợng. 

Trí tuệ thiền tuệ dẫn đến pháp giải thoát khổ 

Trí tuệ thiền tuệ dẫn đến giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp, hay 
gọi trí tuệ thiền tuệ tam giới tột đỉnh (vutthãnagãminĩvỉpassanã) có 2 trí tuệ 
thiền tuệ là: 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Anulomanãna, là trí tuệ thiền tuệ tột đỉnh, tận 
cùng của đối tượng danh pháp, sắc pháp trong tam giới (lokiva ãrammana). 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna, là trí tuệ thiền tuệ tột đỉnh, tận 
cùng của trí tuệ thiền tuệ tam giới (lokivavipassanãnãna). 

Hai trí tuệ thiền tuệ này đạt đến đỉnh cao nhất của trí tuệ thiền tuệ tam 
giới, dẫn đến giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp, nên gọi 
là vutthãnagãminĩvipassanãnãna: Trí tuệ thiền tuệ dân đến giải thoát khỏi 
danh pháp, sắc pháp, đế chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả. 

Sự khác nhau về đối tưọng giải thoát 

Những hành giả tiến hành thiền tuệ, đối tuọng giải thoát cuối cùng 
khỏi danh pháp, sắc pháp có thế khác nhau, tùy theo căn duyên đã tạo nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ và kiếp hiện tại này, nhu_ 

* Có sổ hành giả tiến hành thiền tuệ, ban đầu, có khi danh pháp, có 
khi sắc pháp làm đổi tuọng, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ tột 
đỉnh vutthãnagãmỉnĩvỉpassanãnãna này chỉ còn có danh pháp làm đối 
tuợng. Trí tuệ thiền tuệ Gotrabhunãna buông bỏ đổi tuợng danh pháp, tiếp 
nhận Niết Bàn làm đổi tuợng, để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

* Có số hành giả tiến hành thiền tuệ, ban đầu, có khi danh pháp, có 
khi sắc pháp làm đổi tuọng, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ tột 
đỉnh vutthãnagãmỉnĩvỉpassanãnãna này, chỉ còn có sắc pháp làm đối 
tuợng. Trí tuệ thiền tuệ Gotrabhuhãna buông bỏ đổi tuợng sắc pháp, tiếp 
nhận Niết Bàn làm đối tuợng, để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

* Có số hành giả tiến hành thiền tuệ, ban đầu, có khi trạng thái vô 
thường, có khừrạng thái khổ, có khi trạng thái vô ngã làm đối tuợng, đến 
khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ tột đỉnh vutthãnagãminĩ-vỉpassanãnãna này, 
chỉ còn có trạng thái vô thường của danh pháp, sẳc pháp làm đối tuợng. Trí 
tuệ thiền tuệ Gotrabhunãna buông bỏ đối tuợng có trạng thái vô thường, tiếp 




nhận Vô Hiện Tượng Niết Bàn làm đối tượng, để chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả. 

* Có số hành giả tiến hành thiền tuệ, ban đầu, có khi trạng thái khổ, có 
khi trạng thái vô thường, có khi trạng thái vô ngã làm đối tượng, đến khi 
phát sanh trí tuệ thiền tuệ tột đỉnh vutthãnagãminĩ-vipassanãnãna này, chỉ còn 
có trạng thái khổ của danh pháp, sắc pháp làm đối tượng. Trí tuệ thiền 
tuệ Gotrabhunãna buông bỏ đối tượng có trạng thái khổ, tiếp nhận Vô 
Ai Niết Bàn làm đối tượng, để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

* Có số hành giả tiến hành thiền tuệ, ban đầu, có khi trạng thái vô 
ngã, có khi trạng thái khổ, có khi trạng thái vô thường làm đối tượng, đến 
khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ tột đỉnh vutthãnagãminĩ-vipassanãnãna này, 
chỉ còn có trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp làm đối tượng. Trí tuệ 
thiền tuệ Gotrabhunãna buông bỏ đổi tượng có trạng thái vô ngã, tiếp 
nhận Chơn Không Niết Bàn làm đối tượng, để chứng đắc Thá nh Đạo, Thá nh 
Quả. 

* Có số hành giả tiến hành thiền tuệ, ban đầu, có ngũ uẩn làm đối 
tượng, đến khi phát sanh trí tuệ thiền tuệ tột đỉnh vutthãnagãminĩ- 
vipassanãnãna này, có ngũ uẩn làm đối tượng.Trí tuệ thiền 
tuệ Gotrabhunãna buông bỏ đối tượng ngũ uẩn, tiếp nhận Niết Bàn làm đối 
tượng, đê chứng đăc Thánh Đạo, Thánh Quả.... 

Như vậy, trí tuệ thiền tuệ chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả giống 
nhau, nhưng đối tượng của thiền tuệ có thể khác nhau, tùy theo căn duyên 
của mỗi hành giả. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ siêu 
tam giới thứ 14. 

14- Trí Tuệ Thiền Tuệ Siêu Tam Giói Thứ Mưòi Bốn (Maggahãna) 

Theo thứ tự Thánh Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthicitta) có 3 sát na tâm 
đầu, gọi là trí tuệ thiền tuệ: Anuỉomanãna, đến sát na tâm thứ tư gọi 
là Gotrabhunãna, đến sát na tâm thứ năm là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 
14, gọi 1 ầMagganãna: Thảnh Đạo Tuệ, thuộc về trí tuệ thiền tuệ siêu tam 
giới, vì có Niết Bàn làm đối tượng. 

Thánh Đạo Tuệ là trí tuệ đồng sanh với Thánh Đạo Tâm, dầu chỉ có 
một sát na tâm phát sanh, song có một năng lực siêu việt, có thế diệt đoạn 
tuyệt được tham ái, phiền não, ác pháp tùy theo khả năng của mỗi Thánh 
Đao Tuê. 



Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ (Sotãpattỉmagganãna) đồng sanh 
với Nhập Lim Thánh Đạo Tâm phát sanh lên lần đầu tiên của mỗi một 
chúng sinh, trong vòng tử sanh luân hồi trong tam giới từ vô thủy, không sao 
kể xiết đuợc, cho đến kiếp hiện tại này. 

1- Khả năng của Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ 

Nhập Lieu Thánh Đạo Tuệ có khả năng đặc biệt, diệt đoạn 
tuyệt (samucchedapahãna) được tham ái, tà kiến đồng sanh với 4 tham tâm 
họp tà kiến và hoài nghi đồng sanh với si tâm hợp hoài nghi. Tà kiến và hoài 
nghi đã bị diệt đoạn tuyệt bằng Nhập Lim Thánh Đạo Tuệ rồi, vĩnh viễn 
trong kiếp hiện tại này và kiếp sau, hay bất cứ kiếp nào nữa cũng không bao 
giờ có tà kiến và hoài nghi. 

Ngoài ra, những ác pháp nào liên quan đến tà kiến và hoài nghi cũng 
bị diệt đoạn tuyệt cùng một lúc. 

- Nhập Lim Thánh Đạo Tuệ có khả năng đóng chặt 4 ác giới (địa 
ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh), chẳc chắn bất cứ kiếp nào cũng không còn 
tái sanh trong 4 ác giới nữa. Và chỉ còn tái sanh nhiều nhất là 7 kiếp: tái sanh 
làm người và tái sanh làm chư thiên ở cõi tròi dục giới. 

- Nhập Lmi Thánh Đạo Tuệ chỉ thực hành theo pháp hành chánh 
đạo [3] (sammãmagga), không bao giờ còn thực hành theo pháp hành tà 
đạo [4] (micchãmagga). 

- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ là bậc Thánh thứ nhất trong 8 bậc Thánh 
ở trong Phật giáo. 

2- Sự khác nhau giữa trí tuệ thiền tuệ Gotrabhunãọa và 
Maggãnãọa trí tuệ thiền tuệ siêu tam giói 

Trí tuệ thiền tuệ Gotrabhunãna là trí tuệ đồng sanh với dục giới đại 
thiện tâm hợp trí tuệ, song có khả năng đặc biệt tiếp nhận Niết Bàn làm đối 
tượng. 

- Trí tuệ thiền tuệ Gotrabhunãna chỉ có thể thoát khỏi được đối tượng 
danh pháp, sắc pháp tiếp nhận Niết Bàn làm đối tượng, nhưng chủ thể vẫn 
còn là dục giới đại thiện tâm hợp trí tuệ, nên gọi là ekato vutthãna: Thoát 
khỏi được một phần đổi tượng danh pháp, sắc pháp, tiếp nhận Niết Bàn làm 
đối tượng. 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới Thánh Đạo Tuệ (Magganãna), là trí 
tuệ đồ ng sanh với Thánh Đạo Tâm thuộc siêu tam giới tăm, cò Niết 
Bàn làm đối tượng. Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới Thảnh Đạo Tuệ thoát khỏi 




được cả đối tượng và chủ thể tam giới, nên gọi 1 ầdubhatovutthãna: Thoát 
khỏi được cả 2 phần: 

* Phần đổi tượng: thoát khỏi danh pháp, sắc pháp thuộc tam giới, tiếp 
nhận Niết Bànìầm đối tượng. 

* Phần chủ thế: thoát khỏi dục giới đại thiện tâm, thay bằng siêu tam 
giới thiện tâm, có Niết Bàn làm đối tượng. 

Pahãnaparinnã: Trí tuệ có khả năng diệt phiền não, gôm có 10 loại trí 
tuệ thiền tuệ, bắt đầu từ trí tuệ thiền tuệ thứ 5 gọi là Bhaủgãnupassanãnãna 
cho đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi là Magganãna. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 14 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 
15. 



15- Trí Tuệ Thiền Tuệ Siêu Tam Giói Thứ Mưòi Lăm (Phalanãna) 

Theo thứ tự Thánh Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthicitta) có 3 sát na tâm 
đầu, gọi là trí tuệ thiền tuệ: Anuỉomahãna, đến sát na tâm thứ tư gọi 
là Gotrabhunãna, đến sát na tâm thứ năm gọi là Maggaỉiãna: Thảnh Đạo 
Tuệ , đến sát na tâm thứ sáu và thứ bảy là trí tuệ thiền thứ 15, gọi 
là Phalanãna: Thảnh Quả Tuệ thuộc về trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, vì 
có Niết Bànìằrn đối tượng. 

Thánh Quả Tuệ là trí tuệ đồng sanh với Thánh Quả Tâm, có 2 sát na 
tâm (có thể có 3 sát na tâm) là quả trực tiếp của Thánh Đạo Tăm. 

Nhập Lưu Thánh Quả Tuệ là trí tuệ đồng sanh với Nhập Lim Thánh 
Quả Tâm, là quả trực tiếp của Nhập Lưu Thánh Đạo Tâm cho quả không có 
thời gian ngăn cách gọi 1 à"akãỉiko”. Nghĩa là khi chứng đắc Thánh Đạo, liền 
chứng đắc Thánh Quả ngay sau một sát na tâm. 

Nhập Lưu Thánh Quả Tâm là bậc Thá nh thứ nhì trong 8 bậc Thá nh 
trong Phật giáo, phát sanh 2 sát na tâm (có thể có 3 sát na tâm) rồi diệt, chấm 
dứt Thá nh Đạo lộ trình tâm. Hành giả đã trở thả nh bậc Thánh Nhập 
Lưu (Sotãpanna), là bậc Thánh nhân thứ nhất trong 4 bậc Thánh nhân của 
Phật giáo. 

Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ 

- Thá nh Đạo Tuệ là trí tuệ đồng sanh với Thá nh Đạo Tâm, thuộc siêu 
tam giới thiện tâm, có Niết Bàn làm đối tượng. Trong Thá nh Đạo lộ trì nh 
tâm, Thá nh Đạo Tâm phát sanh một sát na tâm, chỉ một lần duy nhất. 

- Thánh Quả Tuệ là trí tuệ đồng sanh với Thánh Quả Tâm, thuộc siêu 
tam giới quả tâm, có Niết Bàn làm đối tượng. Trong Thá nh Đạo lộ trì nh tâm, 



Thánh Quả Tuệ có thế phát sanh 2 - 3 sát na tâm; và ngoài Thánh Đạo lộ 
trì nh tâm ra, Thánh Quả Định lộ trình tâm (phalasamãpattivĩthicitta) Thá nh 
Quả Tâm có thể phát sanh liên tục nhiều vô số trong suốt thời gian nhập 
Thánh Quả Định 

Nhu vậy, Thánh Đạo Tâm và Thánh Quả Tâm giống nhau về đối 
tượng Niết Bàn, nhung khác nhau về loại siêu tam giới tâm, và Thánh Đạo 
Tâm chỉ có 1 sát na tâm, còn Thánh Quả Tâm có nhiều sát na tâm sanh diệt 
liên tục khi nhập Thá nh Quả Định. 

Trí tuệ thiền tuệ thứ 15 làm nhân duyên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thứ 

16. 

16- Trí Tuệ Thứ Mưòi Sáu (Paccavekkhananãụa) 

Sau Nhập Luu Thánh Đạo lộ trình tâm chấm dứt, hành giả đã trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu (Sotãpanna), tiếp theo trí tuệ thứ muời sáu gọi 
là: Paccavekkhanahãna: Trí tuệ quán xét gồm có những lộ trình tâm phát 
sanh; mồi lộ trình tuần tự làm mỗi phận sự quán xét: 

Năm điều quán xét: 

1- Trí tuệ quán xét Thánh Đạo rằng: "Biết rõ đã chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo xong ròi". 

2- Trí tuệ quán xét Thánh Quả rằng: "Biết rõ đã chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Quả xong ròi". 

3- Trí tuệ quán xét Niết Bàn rằng: "Biết rõ đã chứng ngộ Niết Bàn 
lần đầu tiên ròi". 

4- Trí tuệ quán xét phiền não nào đã bị diệt đoạn tuyệt rằng: "Biết rõ 
đã diệt đoạn tuyệt tà kiến và hoài nghi xong ròi”. 

5- Trí tuệ quán xét phiền não nào chua diệt được rằng: "Biết rõ chưa 
diệt được phiền não tham, sân, si,... ". 

Bậc Thánh Nhập Lưu có trí tuệ quán xét 5 điều trên. 

Cũng như vậy, bậc Thánh Nhất Lai và bậc Thánh Bất Lai cũng có trí 
tuệ quán xét 5 điều ấy. Nhưng mỗi bậc Thá nh nhân chỉ có khác nhau về đối 
tượng: Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn, phiền não nào đã bị diệt đoạn 
tuyệt rồi và phiền não nào chưa diệt được. 

Riêng bậc Thánh Arahán, thì chỉ có trí tuệ quán xét 4 điều là: 

1- Trí tuệ quán xét Arahán Thánh Đạo. 

2- Trí tuệ quán xét Arahán Thánh Quả. 

3- Trí tuệ quán xét Niết Bàn đã chứng ngộ lần thứ tư. 



4- Trí tuệ quán xét tất cả phiền não đều đã bị diệt đoạn tuyệt không 
còn du sót, (không có quán xét phiền não nào còn lại chưa diệt đoạn tuyệt 
được, bởi vì bậc Thánh Arahán không còn phiền não dư sót). 

Như vậy, trí tuệ quán xét của bốn bậc Thánh nhân gồm có 19 điều. 

Riêng về bậc Thánh Hữu Học (Sekkhapuggala) trường hợp trí tuệ 
quán xét phiền não nào đã bị diệt đoạn tuyệt rồi và trí tuệ quán xét phiền 
não nào chưa diệt đoạn tuyệt được. Có số vị có đủ 2 điều này, có sổ vị không 
có đủ 2 điều này. 

Bậc Thánh Nhân (Arỉyapuggala) 

Trong Phật giáo có 4 bậc Thánh nhân là kết quả của sự tiến hành thiền 
tuệ đúng theo Pháp hành Tmng đạo. Hành giả tiến hành thiền tuệ được phát 
sanh trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự bắt đầu từ trí tuệ thứ nhất cho đến trí tuệ thứ 
16; cứ mỗi lần trải qua 16 trí tuệ thiền tuệ là 1 lần chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả trở thành bậc Thánh nhân. 

Như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ trí tuệ phát sanh tuần tự trải qua 
16 loại trí tuệ thiền tuệ trải qua 4 lần: 

1- Trải qua 16 loại trí tuệ thiền tuệ lần đầu tiên, chứng đắc Nhập Lưu 
Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, bậc 
Thánh thứ nhất trong Phật giáo. 

2- Trải qua 16 loại trí tuệ thiền tuệ lần thứ nhì, chứng đắc Nhất Lai 
Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh 
thứ nhì trong Phật giáo. 

3- Trải qua 16 loại trí tuệ thiền tuệ lần thứ ba, chứng đắc Bất Lai 
Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh thứ 
ba trong Phật giáo. 

4- Trải qua 16 loại trí tuệ thiền tuệ lần thứ tư, chứng đắc Arahán Thánh 
Đạo - Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, bậc Thánh thứ tư cao 
thượng nhất trong Phật giáo. 

1- Bậc Thánh nhân thứ nhất: bậc Thánh Nhập Lưu (Sotãpanna) có 
3 hạng: 

1- Sattakkhattuparamasotãpanna: bậc Thánh Nhập Lưu chỉ còn tái 
sanh 7 kiếp: làm người hoặc làm chư thiên ở 6 cõi trời dục giới; chẳc chắn 
không còn tái sanh trong 4 ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh ). Đen 
kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. 




2- Kolamkolasotãpanna: bậc Thánh Nhập Lưu có thế tái sanh làm 
người, hoặc tái sanh làm chư thiên ở 6 cõi trời dục giới, từ 2 kiếp đến 6 kiếp, 
rồi chắc chắn sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả trở thành 
bậc Thánh Arahán, tịch diệt Niết Bàn chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam 
giới. 

3- Ekabụĩsotãpanna: bậc Thánh Nhập Lưu chỉ còn tái sanh một kiếp 
nữa, tái sanh làm người, hoặc tái sanh làm chư thiên ở cõi trời dục giới, trong 
kiếp ấy chắc chắn sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh Arahán, tịch diệt Niết Bàn chấm dứt tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

2- Bậc Thánh nhân thứ nhì: bậc Thánh Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) 

Bậc Thánh Nhập Lưu muốn trở thành bậc Thánh Nhất 
Lai (Sakadãgãmĩ), cần phải có những điều như sau: 

1- Ba pháp hỗ trợ trở thành bậc Thánh Nhất Lai. 

Hành giả là bậc Thảnh Nhập Lưu có đủ ba la mật tiếp tục tiến hành 
thiền tuệ, bồi bố 3 pháp: 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi có đủ năng 
lực để hỗ trợ cho sự chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh 
Quả. 3 pháp đó là: 

- 5 pháp chủ: tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp 
chủ và tuệ pháp chủ. 

- 5 pháp lực: tín pháp lực, tấn pháp lực, niệm pháp lực, định pháp lực 
và tuệ pháp lực. 

- 7 pháp giác chi: pháp đế chứng ngộ chân lv Tứ thảnh đế là: niệm 
giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định 
giác chi và xả giác chi. 

2- Phát triển trí tuệ thiền tuệ. 

Bậc Thảnh Nhập Lưu tiếp tục tiến hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ 
thiền tuệ bắt đầu lừ trí tuệ thiền tuệ thứ tư Ưdayabbayã-nupassanãnãna: Trí 
tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hiện 
thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp hiện tại và trí tuệ thiền tuệ tiến hóa tuần tự phát sanh: 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 5 Bhangãnupassanãũãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 7 Ẵdĩna vãnupassancL hãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 8 Nỉbbidãnupassanãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 9 Muhcitukamyatãhãna. 




- Trí tuệ thiền tuệ thứ 10 Patisahkhãnupassanãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 1 1 Sahkhãrupekkhãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Anulomanãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhuũăụa. 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 Sakadãgãmimagganãna (Nhất 
Lai Thánh Đạo Tuệ). 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 Sakadãgãmiphaỉanãna (Nhất 
Lai Thảnh Quả Tuệ). 

- Trí tuệ thứ 16 quán xét Paccavekkhanahãna. 

Hành giả đã trải qua quá trình diễn tiến trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự 
cho đến Nhất Lai Thánh Đạo lộ trình tâm (Sakadãgãmi- 
maggavĩthỉcitta) chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) là bậc Thánh nhân thứ nhì trong 
Phật giáo. 

Bậc Thánh Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) chỉ còn tái sanh 1 kiếp nữa mà 
thôi, tái sanh làm nguời, hoặc làm chu thiên ở cõi trời dục giới. Ngay trong 
kiếp ấy, chắc chắn sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi 
trong tam giới. 

3- Bậc Thánh nhân thứ ba: bậc Thánh Bất Lai (Anãgãmĩ) 

Bậc Thánh Nhất Lai muốn trở thành bậc Thánh Bất 

Lai (Anãgãmĩ) cần phải có những điều nhu sau: 

1- Ba pháp hỗ trợ trử thành bậc Thánh Bất Lai. 

Hành giả là bậc Thảnh Nhất Lai có đủ ba la mật tiếp tục tiến hành 
thiền tuệ, bồi bố 3 pháp: 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi có đủ năng 
lực để hỗ trợ cho sự chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả. 

2- Phát triển trí tuệ thiền tuệ. 

Bậc Thảnh Nhất Lai tiếp tục tiến hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền 
tuệ bắt đầu t ừtrí tuệ thiển tuệ thứ tư Udavabbavã-nupassanãhãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hiện thay 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp hiện tại và trí tuệ thiền tuệ tiến hóa tuần tự phát sanh: 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 5 Bhangãnupassanãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 7 Ẵdĩna vãnupassancr hãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 8 Nibbỉdãnupassanãnãna. 




- Trí tuệ thiền tuệ thứ 9 Muũcitukamyatãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 10 Patisankhãnupassanãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 1 1 Sankhãrupekkhãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Anuỉomanãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 Anãgãmỉmagganãna (Bất Lai 
Thảnh Đạo Tuệ). 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 Anãgãmiphalanãna (Bất Lai 
Thảnh Quả Tuệ). 

- Trí tuệ thứ 16 quán xét Paccavekkhanahãna. 

Hành giả đã trải qua quá trình diễn tiến trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự 
cho đến Bất Lai Thánh Đạo lộ trình tâm (Ảnãgãmimagga-vĩthicitta), chứng 
đắc Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả trở thành bậc Thánh Bất 
Lai (Ảnãgãmĩ), là bậc Thánh nhân thứ ba trong Phật giáo. 

Bậc Thánh Bất Lai (Ảnãgãmĩ) không còn tái sanh trở lại ở cõi dục 
giới, chỉ còn tái sanh ở cõi trời sắc giới (hoặc vô sẳc giới). Ngay tại cõi trời 
sắc giới ấy, chắc chắn sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, 
trở thành bậc Thánh Arahán, rồi tịch diệt Niết Bàn ở cõi trời sắc giới ẩy, 
chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tam giới. 

4- Bậc Thánh nhân thứ tư: bậc Thánh Arahán (Arahanta) 

Bậc Thảnh Bất Lai muốn trở thành bậc Thánh Arahán (Arahanta) cần 
phải có những điều như sau: 

1- Ba pháp hỗ trợ trử thành bậc Thánh Arahán. 

Hành giả là bậc Thảnh Bất Lai có đủ ba la mật tiếp tục tiến hành thiền 
tuệ, bồi bố 3 pháp: 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi có đủ năng lực 
đế hồ trợ cho sự chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả. 

2- Phát triển trí tuệ thiền tuệ. 

Bậc Thảnh Bất Lai tiếp tục tiến hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ thiền 
tuệ bắt đầu từ trí tuệ thiền tuệ thứ tư Udavabbavã-nupassanãhãna: Trí tuệ 
thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hiện thay 
rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, 
sắc pháp hiện tại và trí tuệ thiền tuệ tiến hóa tuần tự phát sanh: 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 5 Bhangãnupassanãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 6 Bhayatupatthãnãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 7 Ẩdĩnavãnupassanãhãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanãhãna. 




- Trí tuệ thiền tuệ thứ 9 Muncitukamyatãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 10 Patỉsahkhãnupassanãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 1 1 Sahkhãrupekkhãnãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Anulomanãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna. 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 Arahattamagganãna (Arahán 
Thảnh Đạo Tuệ). 

- Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 Arahattaphalaũãụa (Arahản 
Thảnh Quả Tuệ). 

- Trí tuệ thứ 16 quán xét Paccavekkhananãna. 

Hành giả đã trải qua quá trình diễn tiến trí tuệ thiền tuệ theo tuần tự 
cho đến Arahán Thánh Đạo lộ trình tâm (Arahattamagga-vĩthỉcỉtta) đã 
chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh 
Arahán (Arahanta), là bậc Thánh nhân thứ tu trong Phật giáo. 

Bậc Thánh Arahán (Arahanta), ngay trong kiếp hiện tại, đến khi hết 
tuổi thọ, đồng thời cùng một lúc tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân 
hồi trong tam giới. 

Trí Tuệ Thiền Tuệ Thuộc Nãọadassanavisuddhi 

Trí tuệ thiền tuệ thuộc về Nãnadassanavisuddhi: Tri kiến thanh 
tịnh, phải là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đó là: 

4 Thánh Đạo Tuệ: 

1- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ (Sotãpattimagganãna). 

2- Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ (Sakadãgãmỉmagganãna) . 

3- Bất Lai Thánh Đạo Tuệ (Anãgãmimagganãna). 

4- Arahán Thánh Đạo Tuệ (Arahattamagganãna). 

4 Thánh Đạo Tuệ này là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới chứng ngộ 
Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt phiền não, nên đạt đến thanh tịnh gọi 
là: Nãnadassanavisuddhi: Tri kiến thanh tịnh, là thanh tịnh thứ 5 của pháp 
hành thiền tuệ, và là thanh tịnh thứ 7, thanh tịnh cuối cùng, trong 7 pháp 
thanh tịnh 

4 Thánh Quả Tuệ cũng là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, nhung không 
thuộc về Tri kiến thanh tịnh, vì là 4 Thánh Quả Tuệ là quả trực tiếp của 4 
Thánh Đạo Tuệ. 

Tri tuệ thiền tuệ Gotrabhuhãna: Trí tuệ thiền tuệ chuyển dòng 
từ phàm nhân sang dòng bậc Thánh nhân, và chuyến dòng từ bậc Thánh 
nhăn bậc thấp, lên dòng bậc Thánh nhăn bậc cao. Trí tuệ thiền 




tuệ Gotrabhuhãna chỉ làm phận sự hướng dẫn cho Thá nh Đạo Tâm, nên 
không thuộc về Pháp hành Tri kiến thanh tịnh, cũng không thuộc về Tri 
kiến thanh tịnh. [5] 



Chú thích: 

[2] 37 Pháp pháp chứng đắc Thánh Đạo: 4 pháp niệm xứ, 4 pháp tinh tấn, 4 
pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi, 8 pháp chánh đạo. 

[3] Chánh đao : chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh đị nh . 

[4] Tả đao : tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. 

[5] Bộ Visuddhimagga, phần Nãnadassanavisuddhi. 

-ooOoo- 

6. DIỆT PHI Ề N NÃO (Kilesapahãna) 

Phiền não dịch từ tiếng PãỊi: Kilesa. 

Kilesa: phiền não là những bất thiện tâm sơũ đồng sanh với những bất 
thiện tâm làm cho thân tâm nóng nảy, khó chịu, khố thân, khố tâm; phiền não 
còn làm cho tâm, tâm sở bị ô nhiễm, khiến tạo nghiệp do thân, khấu, ý. 

Phiền não có 10 loại: 

1- Tham: Đó là tham tâm sở đồng sanh với 8 tham tâm có trạng thái 
tham muốn, hài lòng say mê trong đối tượng. 

2- Sân: Đó là sân tâm sở đồng sanh với 2 sân tâm, có trạng thái hung 
dữ, tàn bạo, không hài lòng noi đối tượng. 

3- Si: Đó là si tâm sở đồng sanh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái si 
mê không biết thực tánh của các pháp. 

4- Tà kiến: Đó là tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm hợp tà kiến, 
có trạng thái thấy sai, chấp lầm trong đối tượng. 

5- Ngã mạn: Đó là ngã mạn tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm không 
hợp tà kiến, có trạng thái so sánh 'Ta "hơn người, bằng người, kém thua 
người. 

6- Hoài nghi: Đó là hoài nghi tâm sở đồng sanh với si tâm hợp hoài 
nghi, có trạng thái hoài nghi nơi đối tượng. 

7- Buồn chán: Đó là buồn chán tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm và 1 
sân tâm (loại tâm cần động viên), có trạng thái không hăng hái, buông bỏ đối 
tượng. 

8 -Phóng tâm : Đó 1 ầ phóng tâm tâm sở đồng sanh với 12 bất thiện 
tâm, có trạng thái không an trụ ở đổi tượng. 

9- Không ho thẹn: Đó là không hố thẹn tâm sở đồng sanh với 12 bất 
thiện tâm, có trạng thái không biết hố thẹn với mình, khi hành ác. 

10- Không ghê sợ: Đó là không ghê sợ tâm sở đồng sanh với 12 bất 
thiện tâm, có trạng thái không biết ghê sợ tội lỗi, khi hà nh ác. 



Đó là 10 loại phiền não, mỗi khi có phiền não nào phát sanh trong bất 
thiện tâm không những làm cho tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho 
thân cũng nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên, không còn tưoi 
tỉnh.... 

Tính chất phiền não - pháp diệt phiền não 

Tính chất của phiền não có 3 loại và diệt chúng bằng 3 pháp: 

1- Vỉtỉkkamakilesa: phiền não loại thô được biếu hiện ra ở thân hành 
ác như: sát sanh, trộm cắp, tà dâm; và khấu nói ác như: nói dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

Phiền não loại thô này có thế diệt bằng pháp hành giới, nghĩa là có tác 
ý thiện tâm (kusalacetanã) giữ gìn thân, khấu tránh xa mọi hành ác, đế làm 
cho thân và khấu được trong sạch khỏi bị phiền não làm ô nhiễm. 

Pháp hành giới có the diệt từng thời (tadahgapahãna) được phiền não 
loại thô này, không hiện ra ở thân và khấu. 

2- Pariyutthãkilesa: phiền não loại trung phát sanh ở trong tâm, đó là 5 
pháp chướng ngại (nivãraụa): tham dục, thù hận, buồn chán-buồn ngủ, phóng 
tâm-hối hận và hoài nghi. 

Phiền não loại trung này có the diệt bằng pháp hành thiền định. 

Khi hành giả chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, do nhờ 5 chi thiền 
(hướng tâm, quan sát, hỉ, lạc, nhất tâm) có the diệt bằng cách đè nén, chế ngự 
phiền não loại trung này. 

3- Anusavakilesa: phiền não cực kỳ vi tể ấn tàng ngấm ngầm ở trong 
tâm thức, đó là 7 pháp ngủ ngầm trong tâm: ái dục ngủ ngầm, ái kiếp ngủ 
ngầm, ngã mạn ngủ ngầm, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm và vô minh 
ngủ ngầm. 

Phiền não loại vi tế này chỉ có the diệt bằng pháp hành thiền tuệ. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ đến khi trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đó là 
chứng đắc 4 Thánh Đạo Tuệ, mới có thế diệt đoạn tuyệt được loại phiền não 
vi tế này. 

Phiền não tính rộng có 1.500 loại: 

Phiền não có 10 loại này, khi chúng liên quan đến đối tượng làm nhân 
duyên đe phát sanh phiền não, tính rộng có 1.500 loại phiền não. 

Cách tính như sau: 

75 pháp có the làm đối tượng của phiền não: Tâm tính là 1 pháp (vì 
cùng có một trạng thái biết đổi tượng). Tăm sở tính 52 pháp (vì moi tâm sở 
cỏ mỗi trạng thái riêng biệt), sắc pháp chỉ có 18 sắc pháp hiện hữu thật rõ 
ràng; và trạng thái của sắc pháp có 4 pháp. 

Như vậy, gồm có (1+52+18+4) = 75 pháp có the làm đổi tượng của 
phiền não. 

75 pháp này làm đối tượng của phiền não bên trong mình, là kẻ thù bên 

trong. 

75 pháp này làm đối tượng của phiền não bên ngoài mình, là kẻ thù 
bên ngoài. 




Đổi tượng của phiền não bên trong mình có 75 pháp và bên ngoài mình 
có 75 pháp gồm cả thảy 150 pháp, nhân với 10 loại phiền não (tham, sân, sỉ, 
tà kiến, ngã mạn, hoài nghỉ, buồn chán, phóng tâm, không ho thẹn, không 
ghê sợ) (150 X 10) thành 1.500 loại phiền não. 

Thật ra, 10 loại phiền não trong bất thiện tâm mới làm cho tâm bị ô 
nhiễm, làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, khố tâm, khố thân. 

Phiền não làm nhân tạo nghiệp 

- Phiền não làm nguyên nhân trực tiếp tạo mọi bất thiện nghiệp (ác 
nghiệp). 

- Phiền não làm nguyên nhân gián tiếp tạo mọi thiện nghiệp trong tam 
giới (do vô minh làm duyên nên tạo mọi thiện nghiệp). 

Hễ còn phiền não, còn nghiệp thì còn phải tái sanh kiếp sau, tử sanh 
luân hồi trong ba giới bốn loài vô thủy vô chung. 

Hễ còn phiền não thì còn phải chịu khố tâm. 

- Đổi với hạng phàm nhân còn đầy đủ 10 loại phiền não; phiền não có 
nhiều năng lực, sự khố tâm càng nhiều, thì sự an lạc rất ít. 

- Đổi với bậc Thánh Hữu Học (bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất 
Lai và bậc Thánh Bất Lai) còn lại ít phiền não chừng nào, sự khố tâm có ít 
chừng ấy, thì sự an lạc càng nhiều. 

- Đổi với bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt tất cả mọi phiền não, 
tham ái, ác pháp không còn dư sót, hoàn toàn không có khố tâm, thì tâm luôn 
luôn được an lạc hoàn toàn. Song chỉ còn có khố thân mà thôi, đến khi hết 
tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn chấm dứt sự tử sanh luân hồi, mới hoàn toàn giải 
thoát khỏi mọi cảnh khố, chư bậc Thánh nhân ca tụng Niết Bàn an lạc tuyệt 
đối. 

Năm Cách Diệt Phiền Não 

Diệt phiền não có 5 cách, bằng 5 pháp : 

1- Vikkhambhanapahãna: Diệt phiền não bằng cách chế ngự, do năng 
lực thiền định, tâm thiền định này có khả năng chế ngự (đè nén) được phiền 
não loại trung. 

2- Tadahgapahãna: Diệt phiền não bằng cách từng thời, do có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận trực giác noi danh pháp, sắc pháp và do trí 
tuệ thiền tuệ từ trí tuệ thứ nhat(nãmarũpaparicchedanãna), cho đến trí tuệ 
thiền tuệ thứ 12 (anulomanãna). Những trí tuệ thiền tuệ này có khả năng diệt 
từng thòi tâm tham, tâm sân, tâm si. 

3- Samucchedapahãna: Diệt phiền não bằng cách diệt đoạn tuyệt, do 
năng lực của 4 Thánh Đạo Tuệ, nhò có Niết Bàn làm đối tượng. Mồi Thánh 
Đạo Tuệ có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt loại phiền não nào xong rồi, 
loại phiền não ấy vĩnh viễn không bao giờ có thế phát sanh lên được nữa. 

4- Patipassaddhipahãna: Diệt phiền não bằng cách vẳng lặng, do năng 
lực 4 Thánh Quả Tuệ, nhò có Niết Bàn làm đổi tượng. Mỗi Thánh Quả Tuệ 
có khả năng đặc biệt làm vắng lặng phiền não theo năng lực Thánh Quả Tuệ 
ấy, đe hưởng sự an lạc tuyệt đối. 




5- Nissaranapahãna: Diệt phiền não bằng cách giải thoát khỏi Khố 
Thánh Đe, do nhờ chứng ngộ Niết Bàn, pháp diệt Khổ Thánh Đe. 

Chú ý: Xem lại moi Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tham ái, 
phiền não, ác pháp đã trình bày ở mục " Diệt Đoạn Tuyệt Phiền Não " trong 
phần Pháp Hành Thiền Tuệ (trang 203 đến 211). 

Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não 

Vấn: Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não trong quả khứ, hav diệt 
đoạn tuyệt phiền não trong vị lai, hav diệt đoạn tuyệt phiền não đang trong 
hiện tại? 

Đáp: Thánh Đạo Tuệ không phải diệt đoạn tuyệt phiền não trong quá 
khứ, cũng không phải diệt đoạn tuyệt phiền não trong vị lai, và cũng không 
phải diệt đoạn tuyệt phiền não đang trong hiện tại. Vì những lý do nhu sau: 

- Phiền não nào đã sanh trong quá khứ, phiền não ấy đã diệt trong quá 
khứ rồi, không du sót lại trong hiện tại. Phiền não nào đã diệt rồi, chang lẽ 
Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não ấy đuợc hay sao! 

Do đó, Thánh Đạo Tuệ không phải diệt đoạn tuyệt phiền não trong quá 

khứ. 

- Phiền não nào sẽ sanh trong vị lai, phiền não ấy chua phát sanh. 
Phiền não nào chưa sanh, chang lẽ Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não 
ấy được hay sao! 

Do đó, Thánh Đạo Tuệ không phải diệt đoạn tuyệt phiền não trong vị 
lai. 

- Phiền não nào đang sanh trong hiện tại. Nghĩa là phiền não ấy đang 
đồng sanh với bất thiện tâm, thì khi ấy, Thánh Đạo Tuệ không thể phát sanh 
lên, thì làm sao diệt đoạn tuyệt phiền não ấy đang sanh trong hiện tại được! 

Do đó, Thánh Đạo Tuệ không phải diệt đoạn tuyệt phiền não trong 
hiện tại. 

Sự thật, thì có Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não, có Thánh 
Quả Tuệ, có sự chứng ngộ Niết Bàn. 

Ví du : 

Có một cây ăn quả, đã từng cho quả trong quá khứ, đang cho quả trong 
hiện tại và cũng sẽ cho quả trong vị lai. 

Người ta đốn cây ăn quả ấy, đào gốc, chặt hết rễ, đem phoi khô, đốt 
thành tro. Như vậy, những quả nào đã từng có trong quá khứ, thì những quả 
ấy đã ăn hết rồi; những quả nào sẽ sanh trong vị lai, thì những quả ấy sẽ 
không bao giờ có được ở vị lai nữa; những quả nào đang cho quả trong hiện 
tại, thì những quả ấy không còn nơi nương nhờ đế cho quả nữa. 

Cũng như vậy, sự sanh của danh pháp, sắc pháp, là nhân, là duyên đế 
cho tất cả mọi phiền não nương nhờ nơi danh pháp, sắc pháp mà sanh lên. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi nào Thánh Đạo Tuệ phát sanh, 
có Niết Bàn làm đối tượng (không có danh pháp nào, cũng không có sắc 
pháp nào làm đổi tượng). Do đó, phiền não nào đã từng sanh trong quá khứ, 
thì đã diệt trong quá khứ rồi, không còn dư sót lại trong hiện tại. Ngay hiện 




tại, Thá nh Đạo Tuệ có Niết Bàn làm đối tượng, nên phiền não không những 
không thế nưong nhờ vào noi nào đế phát sanh được, mà còn bị diệt đoạn 
tuyệt bằng Thánh Đạo Tuệ, nhờ có Niết Bàn làm đối tượng. Phiền não nào đã 
bị diệt đoạn tuyệt được bằng Thánh Đạo Tuệ nào rồi, loại phiền não ấy, vĩnh 
viễn không bao giờ phát sa nh trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Do đó, có Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não, có Thánh Quả 
Tuệ, có sự chứng ngộ Niết Bàn. 

Trí tuệ thiền tuệ vói Pháp Thanh Tịnh 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, mục đích đe mong chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt 
được mọi tham ái, phiền não, ác pháp, ngõ hầu mong giải thoát mọi cảnh khố 
trong vòng tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Như vậy, hành giả cần phải thực hành theo pháp hành Giới - Định - 
Tuệ; với điều kiện Pháp hành giới, Pháp hành thiền định, Pháp hành thiền 
tuệ phải hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi phiền não. Do 
đó, Pháp hành Giới - Định - Tuệ, ở trong "Bảy Pháp Thanh 
Tịnh " (Vỉsuddhỉ). 

7 pháp thanh tịnh (visuddhi) 

1- Giới thanh tịnh. 

2- Định thanh tịnh. 

3- Chánh kiến thanh tịnh. 

4- Thoát ly hoài nghi tha nh tị nh . 

5- Đạo phi đạo tri kiến thánh tịnh. 

6- Pháp hành tri kiến thanh tị nh . 

7- Tri kiến tha nh tịnh. 

7. Bảy Pháp Thanh TỊnh 

1- Sĩlavisuddhi: Giói thanh tịnh 

Tác ý thiện tâm (kusalacetanã) giữ gìn thân và khấu tránh xa mọi điều 
ác, làm cho thân và khấu hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền 
não,... gọi là giới thanh tịnh. 

Neu có giới không thanh tịnh, nghĩa là hành giả giữ gìn giới đế mong 
được giàu sang phú quý, làm vua, chư thiên, phạm thiên,... thì giới ấy, làm 
noi nưong nhờ của tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sanh, làm cho giới bị ô 
nhiễm bởi phiền não, không gọi là giới tha nh tị nh . 

Bởi vì, nếu không có giới làm nền tảng, thì định và tuệ không có noi 
nưong nhờ đế phát sanh, cũng ví như không có đất tốt đê làm nền tảng, 
thì cây và hoa quả không có noi phát triển được. 

Hành giả hành giới thanh tịnh chỉ cốt làm nền tảng 
cho định và tuệ phát sanh, làm nhân duyên đê chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tham 
ái, phiền não, ngõ hầu giải thoát mọi cảnh khố trong vòng tử sanh luân hồi 
trong tam giới. 



Do đó, Giới thanh tịnh là giữ gìn giới hoàn toàn trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiền não, nhất là tham ái, ngã mạn, tà kiến. Giới thanh tịnh là quả 
của Pháp hành Giới. 

2- Cittavisuddhi: Định thanh tịnh 

Tâm có thiền định trong sạch thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi phiền 
não,... gọi ỉầĐịnh thanh tịnh. 

Neu có định không thanh tịnh, nghĩa là hành giả tiến hà nh thiền định, 
mong chứng đắc các bậc thiền định, đế được thọ hưởng sự an lạc của thiền 
định trong kiếp hiện tại, và mong tái sanh làm phạm thiên ở cõi trời sắc giới, 
cõi trời vô sắc giới, hưởng sự an lạc và tuổi thọ lâu dài tại cõi trời ấy. Như 
vậy, tâm thiền định ấy, làm noi nưong nhờ cho tham ái, ngã mạn, tà 
kiến phát sanh, làm cho tâm thiền định bị ô nhiễm bởi phiền não, không gọi 
là Định thanh tịnh. 

Hành giả tiến hà nh thiền định với tâm hoàn toàn trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiền não, đến khi các bậc thiền tâm phát sanh. Bậc thiền tâm ấy, 
không làm noi nưong nhờ cho tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sanh. Như vậy, 
các bậc thiền tâm ấy, mới gọi là "Định thanh tịnh ". 

Hành giả hà nh Định thanh tịnh cốt chỉ làm nền tảng, làm nguyên nh ân 
gần đế cho trí tuệ thiền tuệ phát sanh, đế mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tham 
ái, phiền não, ngõ hầu giải thoát mọi cảnh khố trong vòng tử sanh luân hồi 
trong tam giới. 

Do đó, Định thanh tịnh là định tâm hoàn toàn trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiền não, tham ái, ngã mạn, tà kiến. Định thanh tịnh là quả 
của Pháp hành thiền Định. 

5 pháp thanh tịnh của Pháp hành thiền Tuệ 

3- Ditthivisuddhi: Chánh kiến thanh tịnh 

Chánh kiến thanh tịnh là quả của trí tuệ thứ nhất gọi 

là Nãmarũpaparicchedanãna.Trí tuệ thấy rõ, biết rõ phân biệt rõ môi danh 
pháp, môi sắc pháp thuộc về chân nghĩa pháp, có trạng thái riêng, đủng theo 
thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, không phải ta, không 
phải người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải một chúng 
sinh nào, không phải vật này, vật kia,... mà chỉ là: 

- Danh pháp chỉ là danh pháp. 

- Sắc pháp chỉ là sắc pháp. 

- Danh pháp là một, sắc pháp là một. 

- Danh pháp, sắc pháp đều là pháp vô ngã. 

Trí tuệ thứ nhất này đạt đến quả tha nh tịnh thứ nhất của Pháp hà nh 
thiền tuệ gọi 1 à \Ditth i visuddh i: Chánh kiến thanh tịnh là thanh tịnh thứ 3 
trong 7 pháp thanh tị nh . 

4- Kankhãvitaraọavisuddhi: Thoát ly hoài nghi thanh tịnh 

Thoát ly hoài nghi thanh tịnh là quả của trí tuệ thứ nhì gọi 

ỉà,Nãmarũpapaccavapariggahanãna: Trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhăn duyên 



phát sanh của môi danh pháp, môi sắc pháp. Do đó, thoát ly được sự hoài 
nghi trong danh pháp, sắc pháp; không còn hoài nghi rằng: "Có Đấng Tạo 
Hóa nào sáng tạo ra danh pháp, sắc pháp 

Trí tuệ thứ nhì này đạt đến thanh tịnh thứ nhì của Pháp hà nh thiền tuệ 
gọi ỉầ:Kahkhãvitaranavisuddhi: Thoát ly hoài nghi thanh tịnh là thanh tịnh 
thứ 4 trong 7 pháp thanh tị nh . 

Hành giả tiến hà nh thiền tuệ đã phát sanh trí tuệ thứ nhất, đạt 
đến Chánh kiến thanh tịnh (Ditthivisuddhi), có chánh kiến thiền 
tuệ (vipassanãsammãditthi), diệt từng thời được ngũ uấn tà kiến hoặc tà kiến 
theo chấp ngã; và trí tuệ thứ nhì đạt đến Thoát ly hoài nghi thanh tịnh, diệt 
từng thời được hoài nghi. Xem như hành giả đã diệt từng thời được tà 
kiếnvầ hoài nghi, nên hành giả có tên gọi là: "CũỊasotãpanna bậc Tiếu 
Nhập Lưu, vẫn còn là phàm nhân chưa phải là bậc Thánh Nhập 
Lưu (Sotãpanna); vì chưa trải qua 16 loại trí tuệ thiền tuệ, chưa chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chưa chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh 
Quả. 

Tuy nhiên, bậc Tiếu Nhập Lưu đã làm nhẹ bớt phần nào phiền não tà 
kiến và hoài nghi, có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có pháp hành giới - 
định - tuệ đúng, đang tiến hành thiền tuệ nhập theo dòng, đê dẫn đến sự 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thánh Quả ở phía trước. 

5- Maggãmagganãọadassanavisuddhi: Đạo phi đạo tri kiến thanh 

tịnh 

Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là quả của 2 trí tuệ thiền tuệ là: 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ ba Sammasananãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự diệtcủa danh pháp, sắc pháp, nên hiện thấy rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ thứ tư Udayabbayãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện 
tại, nên hiện thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô 
ngã của danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại. Song trí tuệ thiền tuệ thứ tư chưa 
có thê thoát khỏi phiền não của thiền tuệ (vipassanũpakilesa) , nên có the làm 
ngừng trệ sự phát trien trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 

Hai trí tuệ thiền tuệ này đạt đến quả thanh tịnh thứ ba của Pháp hà nh 
thiền tuệ gọi 1 ầ:Maggãmaggahãnadassanavisuddhi: Đạo phi đạo tri kiến 
thanh tịnh là thanh tịnh thứ 5 trong 7 pháp thanh tị nh . 

6- Patipadãnãọadassanavisuddhi: Pháp hành tri kiến thanh tịnh 

Pháp hành tri kiến thanh tịnh là quả của cả 9 loại trí tuệ thiền tuệ: 

1- Trí tuệ thiền tuệ thứ 4 Udavabbavãnupassanãnãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại, 
nên hiện thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của 
danh pháp, sắc pháp ngay hiện tại, đặc biệt đã thoát khỏi phiền não của thiền 
tuệ (yipassanũpakilesa), có thê tiếp tục phát triển trí tuệ thiền tuệ bậc cao. 



2- Trí tuệ thiền tuệ thứ 5 Bhahgãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của danh pháp, sắc pháp hiện rõ trạng thải 
vô thường, trạng thái khô, trạng thải vô ngã. 

3- Trí tuệ thiền tuệ thứ 6 Bhavatupatthãnanãna: Tri tuệ thiền tuệ thấv 
rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp, sẳc pháp đáng kinh sợ. 

4- Trí tuệ thiền tuệ thứ 7 Ấdĩnavãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp đầv tội chướng. 

5- Trí tuệ thiền tuệ thứ 8 Nibbỉdãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền tuệ 
thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp thật đáng nhàm chán. 

6- Trí tuệ thiền tuệ thứ 9 Muncitukamvatãhãna: Trí tuệ thiền tuệ 
muốn giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp. 

7- Trí tuệ thiền tuệ thứ 10 Patisankhãnupassanãhãna: Trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại danh pháp, sắc pháp có trạng thải vô thường, trạng 
thái kho, trạng thái vô ngã một cách rõ ràng, đế chọn con đường giải thoát 
kho của danh pháp, sắc pháp. 

8- Trí tuệ thiền tuệ thứ 11 Sahkhãrupekkhãhãna: Tri tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, nên trí tuệ thiền tuệ đặt 
trung dung giữa danh pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, trạng thái 
khố, trạng thái vô ngã làm đổi tượng, không có tâm tham muốn noi danh 
pháp, sắc pháp, cũng không có tâm sân chán ghét nơi danh pháp, sắc pháp, 
nên chọn 1 trong 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, hoặc trạng thái 
khố, hoặc trạng thái vô ngã đế dân đến sự giải thoát khô của danh pháp, sắc 
pháp. 

9- Trí tuệ thiền tuệ thứ 12 Ảnuỉomahãna: Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng 
theo 8 trí tuệ thiền tuệ phần trước, và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc 
Thánh Đạo phần sau, đế dẫn đến sự chứng ngộ chân lỷ Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chín loại trí tuệ thiền tuệ này đạt đến thanh tịnh thứ 4 của Pháp hành 
thiền tuệ gọi Xk.Patipadãhãnadassanavìsuddhi: Pháp hành tri kiến thanh 
tịnh là thanh tịnh thứ 6 trong 7 pháp thanh tịnh. 

7- Nãọadassanavisuddhi: Tri kiến thanh tịnh 

Tri kiến thanh tịnh là quả của 4 trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 đó 
là: 

- Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ. 

- Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ. 

- Bất Lai Thánh Đạo Tuệ. 

- Arahán Thánh Đạo Tuệ. 

4 Thánh Đạo Tuệ này đạt đến thanh tịnh thứ 5 của Pháp hành thiền tuệ 
gọi ỉầ:Nãnadassanavisuddhi: Tri kiến thanh tịnh là thanh tịnh thứ 7, thanh 
tịnh cuối cùng, trong 7 pháp tha nh tị nh . 

Trí tuệ thiền tuệ không thuộc về thanh tịnh 



Trí tuệ thiền tuệ thứ 13 Gotrabhunãna, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới 
thứ 1 ‘SPhalanãna và trí tuệ thiền tuệ thứ 16 Paccavekkhanahãna không thuộc 
về thanh tịnh nào trong 7 pháp thanh tị nh . 

-ooOoo- 

8. QUẢ BÁU ĐẶC BIỆT CỦA THIỀN TUỆ 

Quả báu của thiền tuệ không sao kế siết được, song có thế tóm lược 4 
quả báu chính của pháp hành thiền tuệ là: 

1- Nãnãkỉlesavỉddhamsana: Diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, phiền não, ác 

pháp. 

2- Arỉyaphalarasãnubhavana: Thọ hưởng quả vị giải thoát của Thánh 

Quả. 

3- Nirodhasamãpattisamãpajjanasamatthatã: bậc Thánh Bất Lai và 
bậc Thánh Arahán có thế nhập Diệt thọ tưởng định. 

4- Ẫhunevvabhãvãdỉsiddhi: bậc Thánh nhân đã thành tựu có được Ân 
Đức Tăng Ẫhuneyva.... 

Giải Thích: 

1- Diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, phiền não, ác pháp 

Bốn bậc Thánh Đạo Tuệ, từ bậc thấp đến bậc cao, mỗi bậc Thánh 
Đạo Tuệ đều có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não, 
ác pháp tùy theo khả năng của mồi bậc Thánh Đạo Tuệ. 

(Giải thích xong ở phần " Diệt đoạn tuyệt phiền não” trong phần 
"Pháp hành thiền tuệ" xem trang 205-213). 

2- Thọ hưởng quả vị giải thoát của Thánh Quả 
4 Thánh Quả Tâm hưởng quả bằng 2 cách: 

- Hưởng quả vị theo Thảnh Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthỉcỉtta). 
- Hưởng quả khi nhập Thánh Quả Định (Phalasamãpattỉ). 

2.1- Hưởng quả vị theo Thánh Đạo lộ trình tâm 

4 Thánh Đạo Tâm là siêu tam giới thiện tâm, căn cứ theo vị trí Thánh 
Đạo lộ trình tâm, sau sát na Thánh Đạo Tâm diệt, liền tiếp theo sau Thánh 
Quả Tâm sanh, là quả trực tiếp của Thánh Đạo Tâm cho quả không có thời 
gian ngăn cách (akãlika). Khi chứng âacThánh Đạo nào liền cho Thánh 
Quả ấy chỉ sau một sát na tâm sanh diệt trong cùng Thánh Đạo lộ trình tâm 
như sau: 

Nhập Lưu Thánh Đạo Tâm diệt, liền cho quả là Nhập Lưu Thánh 
Quả Tâm. 

Nhất Lai Thánh Đạo Tăm diệt, liền cho quả là Nhất Lai Thánh Quả Tâm. 



Bất Lai Thánh Đạo Tăm diệt, liền cho quả là Bất Lai Thánh Quả Tăm. 
Arahán Thánh Đạo Tâm diệt, liền cho quả là Arahán Thánh Quả Tâm. 

Đó là 4 Thánh Quả Tâm là quả tuong xứng của 4 Thánh Đạo 
Tâm, chính là quả báu của pháp hành thiền tuệ, cho quả trong cùng Thánh 
Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthicitta). 

2.2- Hưởng quả khi nhập Thánh Quả Định 

Bậc Thánh nhân nào chỉ có thế nhập Thánh Quả Định của bậc Thánh 
nhân ấy, để hưởng vị giải thoát an lạc Niết Bàn (vỉmuttỉrasa) ngay trong kiếp 
hiện tại. 

Bậc Thánh Nhập Lưu chỉ có the nhập Nhập Lưu Thánh Quả Định. 
Bậc Thánh Nhất Lai chỉ có thể nhập Nhất Lai Thánh Quả Định. 
Bậc Thánh Bất Lai chỉ có thể nhập Bất Lai Thánh Quả Định. 
Bậc Thánh Arahán chỉ có thế nhập Arahán Thánh Quả Định. 

Bậc Thánh nhân đã chứng đẳc Thánh Quả cuối cùng nào, chỉ có the 
nhập Thánh Quả Định ấy mà thôi. Bậc Thánh nhân bậc thấp không thể nhập 
Thánh Quả Định bậc cao, vì chưa chứng đẳc Thánh Quả ấy; và bậc Thánh 
nhân bậc cao cũng không nhập Thánh Quả Định bậc thấp. 

2.3- Nhập Thánh Quả Định khác vói nhập thiền định 

Bậc Thánh nhân khi đã chứng đắc bậc Thánh Đạo nào, có thể trực tiếp 
nhập bậc Thánh Quả Định ấy. Song bậc Thánh nhân đã chứng đắc đến ngũ 
thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới một cách thuần thục rồi, bậc Thánh 
nhân ẩy có thể nhập thiền định bất cứ bậc thiền nào mà mình muốn. Bậc 
Thánh nhân có the nhập bậc thiền thấp, hoặc bậc thiền cao theo ý muốn của 
mình, hoặc nhập thiền định theo tuần tự từ bậc thiền thấp, đến bậc thiền cao, 
rồi từ bậc thiền cao, xuống bậc thiền thấp. 

2.4- Điều kiện nhập Thánh Quả Định 

Bậc Thánh nhân muốn nhập Thánh Quả Định đế hưởng vị giải thoát 
tịch tịnh an lạc Niết Bàn, trong suốt thời gian ấn định theo sự phát nguyện, 
cần phải có đủ 3 chi pháp như sau: 

- Phát nguyện thời gian nhập Thánh Quả Định và quy định thời gian xả 
Thánh Quả Định. 

- Trí tuệ thiền tuệ không theo dõi đối tượng danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ thiền tuệ chỉ hướng tâm đến Niết Bàn làm đối tượng. 

2.5- Giai đoạn nhập Thánh Quả Định 

Bậc Thánh nhân nhập Thánh Quả Định trải qua 2 giai đoạn: 




Giai đoạn đầu : Phát nguyện rằng: "Nguyện xỉn nhập Thảnh Quả Định 
suốt thời gian 1 giờ, 2 giờ... 1 ngày, 2 ngày... (nhưng không đến 7 ngày) xin 
Thảnh Quả Tâm phát sanh liên tục không ngừng suốt thời gian phát nguyện 
ấy". 

Giai đoạn nhập Thánh Quá Định ; Bậc Thánh nhân nhập Thánh Quả 
Định quán xét rằng: 

- Quán xét về Thánh Quả Tâm bậc cao đã chứng đắc. 

- Quán xét về bậc thiền siêu tam giới đã chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả. 

Ví du: 

Hành giả là bậc Thánh Bất Lai đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc 
giới, muốn nhập Thánh Quả Định, thì chỉ có thể nhập Bất Lai Thánh Quả 
Định mà thôi. Song trong 5 bậc thiền sắc giới ẩy, bậc Thánh Bất Lai có thể 
muốn dùng bậc thiền nào làm nền tảng để nhập Bất Lai Thánh Quả Định tùy 
ý. Bậc thiền ấy trở thành bậc thiền siêu tam giới, vì có Niết Bàn làm đối 
tuợng. [6] 

Bậc Thánh Bất Lai, sau khi phát nguyện nhập Bất Lai Thánh Quả Định 
xong, tiến hành thiền tuệ, có danh pháp, sắc pháp làm đổi tuọng, bắt đầu từ 
trí tuệ thiền tuệ thứ tu 1 ầUdavabbavãnupassahãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hiện rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, và phát 
trien trí tuệ thiền tuệ tuần t ự Bhahgãnupassanãhãna,... cho 

đến, Anulomaũăụa trong Thánh Quả Định lộ trình 

tăm (Phalasamãpattivĩthicỉtta) nhu sau: 

Đồ biểu nhập Thánh Quả Định lộ trình tâm 
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Giải Thích; Thánh Quả Định lộ trình tâm 

1- Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm, viết tắt (bha) 

2- Bhaủgacalana: Hộ kiếp tâm rung động , viết tắt: (na) 

3- Bhaủgupaccheda: Hộ kiếp tâm bị cắt đứt , viết tắt: (da) 

4- Manodvãravajjanacitta: Ý môn huớng tâm , viết tắt: (ma) 

5- 8- Anulomacitta: Thuận dòng tâm , viết tắt: (anu) 

9- Phalacitta: Thánh Quả Tâm , viết tắt: (pha) 




10- Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm , viết tắt: (bha) 

Nhập Thánh Quả Định lộ trình tâm có điếm đặc biệt khác với nhập 
thiền đinh lộ trình tâm (ịhãnasamãpattivĩthicitta) và nhập diệt thọ tưởng 
đinh lộ trình tâm(nirodhasamãpattivĩthicitta) ở chồ Anuloma: thuận dòng. 

Thiền định lộ trình tâm và Diệt thọ tưởng định lộ trình tâm, cả hai lộ 
trình tâm này đều có đủ parikamma, upacãra, anuloma, Gotrabhu. Nhưng 
đối với Thánh Quả Định lộ trình tâm thì chỉ có 4 sát na tâm (hay 3 sát na 
tâm) làm phận sự "anuloma" diệt, tiếp theo sau "Phalacỉtta" phát sanh liên tục 
suốt thời gian phát nguyện, có Niết Bàn làm đổi tượng. 

2.6- Niết Bàn là đối tượng của Thánh Quả Định 

Niết Bàn là đối tượng của Thánh Quả Định, có 3 loại tùy theo căn 
duyên riêng của bậc Thánh nhân ẩy. 

1- Ảnimittanibbãna: Vô Hiện Tượng Niết Bàn, là đối tượng của Thánh 
Quả Tâm, đối với bậc Thánh nhân nào có tín pháp chủ nhiều năng lực. 

Giai đoạn đầu, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô 
thường của danh pháp, sắc pháp làm đổi tượng. Giai đoạn cuối, bậc Thánh 
nhân ấy, khi nhập Thánh Quả Định, có Vô Hiện Tượng Niết Bàn làm đối 
tượng. 

2- Appanỉhĩtanỉbbãna: Vô Ái Niết Bàn, là đổi tượng của Thánh Quả 
Tâm, đối với bậc Thánh nhân nào có định pháp chủ nhiều năng lực. 

Giai đoạn đầu, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái khổ của danh 
pháp, sắc pháp làm đối tượng. Giai đoạn cuối, bậc Thánh nhân ấy, khi nhập 
Thánh Quả Định, có Vô Ai Niết Bàn làm đổi tượng. 

3- Sunnatanibbãna: Chơn Không Niết Bàn, là đối tượng của Thánh 
Quả Tâm, đối với bậc Thánh nhân nào có tuệ pháp chủ nhiều năng lực. 

Giai đoạn đầu, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô ngã của 
danh pháp, sắc pháp làm đổi tượng. Giai đoạn cuối, bậc Thánh nhân ấy, khi 
nhập Thánh Quả Định, có Chơn Không Niết Bàn làm đổi tượng. 

2.7- Điều kiện xả Thánh Quả Định 

Bậc Thánh nhân, khi đang nhập Thánh Quả Định, muốn xả Thánh Quả 
Định cần có 2 chi pháp như sau: 

- Trí tuệ thiền tuệ theo dõi đổi tượng danh pháp, sắc pháp. 

- Trí tuệ không theo dõi đối tượng Niết Bàn. 

Khi bậc Thánh nhân có đủ 2 chi pháp này, Thánh Quả Tâm cuối 
cùng diệt, làm nhân duyên cho hộ kiếp tâm (bhavahgacỉtta) sanh, chấm dứt 
Thánh Quả Định lộ trình tâm. 




Nhập Thánh Quả Định Tâm là quả báu của pháp hành thiền tuệ. 

3- Nhập diệt thọ tưởng định 

Nhập diệt thọ tưởng đinh (nỉrodhasamãpattỉ), là diệt tâm, tâm 
sở, và sắc pháp sanh từ tăm, suốt thời gian liên tục 7 ngày, không phải ăn 
uống, đại tiện, tiểu tiện ... giống như tịch diệt Niết Bàn, an lạc tuyệt đổi; 
nghĩa là hoàn toàn giải thoát khỏi khố của danh pháp, sẳc pháp suốt 7 ngày. 

3.1- Bậc Thánh nhân nào nhập diệt thọ tưởng định? 

Có hai bậc Thánh nhân có khả năng đaàu7841?c biệt nhập diệt thọ 
tưởng định; là bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán đã chứng đắc đầy 
đủ cửu thiền: ngũ thiền sắc giới Yầtứ thiên vô sắc giới. Bởi vì, khi nhập Diệt 
thọ tưởng định cần phải nhò đến 2 năng lực: 

Năng lực thiền định (samathabala) phải chứng đắc đến đệ tứ thiền vô 
sắc giới: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. 

Năng lực thiền tuệ (vipassanãabala) phải chứng đắc Bất Lai Thánh 
Quả ho ặcArahán Thánh Quả. 

Ngoài ra, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh Arahán không chứng đắc 
đầy đủ cửu thiềnvầ bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, dầu có 
chứng đắc đầy đủ cửu thiền, cũng không có khả năng nhập Diệt thọ tưởng 
định, vì không đủ năng lực. 

3.2- Điều kiện nhập diệt thọ tưởng định 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán có khả năng nhập Diệt 
thọ tưởng định [7], cần phải có đầy đủ những chi pháp như sau: 

1- Phải có đầy đủ 2 năng lực (ba ỉa). 

2- Phải có khả năng chế ngự 3 pháp hành (sankhãra). 

3- Phải có 16 pháp hành thiền tuệ (nãnacariyã). 

4- Phải có 9 pháp thiền định (samãdhi). 

5- Phải có 5 pháp thuần thục trong bát thiền (va sĩ) 

Đó là 5 chi pháp cần thiết hồ trợ cho sự nhập diêỉt thọ tưởng định. 

Giải thích ; 

1- Hai năng lực (bala) 

Năng lực thiền định (samathabala): bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh 
Arahán đã chứng đắc tất cả các bậc thiền định từ đệ nhất thiền sẳc giới cho 
đến đệ tứ thiền vô sắc giới: " Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền " mới có năng 
lực vững chắc. 

Năng lực thiền tuệ (vỉpassanãbala): bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh 
Arahán có đầy đủ 7 loại anupassanã: anỉccãnupassanã, dukkhãnupassanã, 




anattãnupassanã, nibbỉdãnupassanã, vỉrãgãnupassanã, nirodhãnupassanã, 
patinissaggãnupassanã, mới có năng lực vững chắc. 

2- Khả năng chế ngự 3 pháp hành (sankhãra) 

Ba pháp hành đó là: 

Kãyasankhãra: thân hành , đó là hơi thở vô, hơi thở ra. 

Vacĩsahkhãra: khấu hành, đó là hướng tâm tâm sở (vitakka) và quan 
sát tâm sở 

vỉcãra). 

Cittasahkhãra: ỷ hành, đó là thọ tâm sở (vedanã) và tưởng tâm sở (sahhã). 

Đệ nhị thiền sắc giới [8], có khả năng diệt được 2 chi thiền hướng 
tâm tâm sở vầquan sát tăm sở, nên chê ngự được khâu hành, khâu yên 
tịnh, khấu không còn nói năng nữa. 

Đệ tứ thiền sắc giới, có khả năng diệt được hơi thở vô, hơi thở ra, nên 
chế ngự được thăn hành, thăn yên tịnh, thân không còn hơi thở vô, hơi thở ra 
nữa. 

Bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán khi nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ thiền, thì thọ tâm sở và tưởng tăm sở, vô cùng vi tế tưởng 
như không có, nên bậc thiền này có khả năng diệt được thọ tâm sở và tưởng 
tâm sở, nên chế ngự được ý hành, tâm hoàn toàn vắng lặng không còn biết 
đối tượng nữa. 

3- 16 pháp hành thiền tuệ (nãnacarỉyã) 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán đã thuần thục 16 pháp hành 
thiền tuệ là: 

1- Tiến hành Aniccãnupassanã. 

2- Tiến hành Dukkhãnupassanã. 

3- Tiến hành Anattãnupassanã. 

4- Tiến hành Nibbidãnupassanã. 

5- Tiến hành Virãgãnupassanã. 

6- Tiến hành Nirodhãnupassanã. 

7- Tiến hành Patinissaggãnupassanã. 

8- Tiến hành Vivattãnupassanã. 

9- Sotãpattimagga. 

10- Nhập Sotãpattiphalasamãpatti. 

11- Sakadãgãmimagga. 

12- Nhập Sakadãgãmiphalasamãpatti. 

13- Anãgãmimagga. 




14- Nhập Anãgãmiphalasamãpatti. 

15- Arahattamagga. 

16- Nhập Arahattaphalasamãpatti. 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán đã thuần thục 16 pháp hành 
thiền tuệ: trí tuệ thiền tuệ tam giới và trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới. 

4- 9 pháp hành thiền định (samãdhỉ). 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán cần phải thuần thục 9 pháp 
hành thiền định nhu sau: 

1- Nhập đệ nhất thiền sắc giới. 

2- Nhập đệ nhị thiền sắc giới. 

3- Nhập đệ tam thiền sắc giới. 

4- Nhập đệ tứ thiền sắc giới. 

5- Nhập đệ ngũ thiền sắc giới. 

6- Nhập Không vô biên xứ thiền. 

7- Nhập Thức vô biên xứ thiền. 

8- Nhập Vô sở hữu xứ thiền vô sắc giới. 

9- Nhập Phi tuởng phi phi tuởng xứ thiền. 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán thuần thục 5 bậc thiền sắc 
giới và 4 bậc thiền vô sẳc giới. 

5- Năm pháp thuần thục (va sĩ). 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán cần phải có đầy đủ 5 pháp 
thuần thục một cách thông thạo, mau lẹ. 

1- Ãvajjanavasĩ: Thuần thục trong sự quán xét chi thiền do ý môn 
huớng tâm. 

2- Samãpajjanavasĩ: Thuần thục trong việc nhập các bậc thiền sắc giới 
và các bậc thiền vô sẳc giới. 

3- Adhỉtthãnavasĩ: Thuần thục nguyện thời gian nhập định theo ý 

muốn. 

4- Vutthãnavasĩ: Thuần thục xả định theo ý muốn. 

5- Pacavekkhanavasĩ: Thuần thục quán xét chi thiền theo tác hành 
tâm (j avanacitta) . 

Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán có đầy đủ 5 pháp thuần thục một 
cách thông thạo, mau lẹ trong 9 bậc thiền (5 bậc thiền sẳc giới và 4 bậc thiền 
vô sắc giới). 




Khi bậc Thá nh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán có đầy đủ 9 bậc 
thiền, 2 năng lực, có khả năng chế ngự được 3 pháp hành, có đầy đu 16 
pháp hành thiền tuệ, 9 pháp hành thiền định và 5 pháp thuần thục, khi 
nhập diệt thọ tưởng định cần phải thực hành tuần tự nhập thiền và xả thiền; 
quán xét trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngã, theo tuần tự từ đệ nhất thiền sắc giới cho đến đệ tứ thiền vô sắc 
giới: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. 

6- Nhập diệt thọ tưởng định nương nhờ 2 năng lực thiền định và 
thiền tuệ 

Hành giả là bậc Thá nh Bất Lai hoặc bậc Thánh Arahán nhập thiền và 
xả thiền, tiếp tục trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp theo 
tuần tự: 

A) Đối vói bậc Thánh Bất Lai 

1- Đệ nhất thiền sắc giói thiện tâm. 

Nhập đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm. 

Xả đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp đệ nhất thiền 
sắc giới thiện tăm, có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. 

2- Đệ nhị thiền sắc giói thiện tâm. 

Nhập đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm. 

Xả đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp đệ nhị thiền sắc 
giới thiện tâm, có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

3- Đệ tam thiền sắc giói thiện tâm. 

Nhập đệ tam thiền sắc giới thiện tâm. 

Xả đệ tam thiền sắc giới thiện tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sụ diệt của danh pháp đệ tam thiền 
sắc giới thiện tăm, có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. 

4- Đệ tứ thiền sắc giói thiện tâm. 

Nhập đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm. 

Xả đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp đệ tứ thiền sắc 
giới thiện tâm, có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

5- Đệ ngũ thiền sắc giói thiện tâm. 

Nhập đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm. 

Xả đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm. 



Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp đệ ngũ thiền 
sắc giới thiện tâm, có trạng thái vô thuờng, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. 

6- Đệ nhất thiền vô sắc giói thiện tâm. 

Nhập Không vô biên xứ thiện tâm. 

Xả Không vô biên xứ thiện tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp Không vô biên 
xứ thiện tâm, có trạng thái vô thuờng, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

7- Đệ nhị thiền vô sắc giói thiện tâm. 

Nhập Thức vô biên xứ thiện tâm. 

Xả Thức vô biên xứ thiện tâm. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh pháp Thức vô biên 
xứ thiện tâm, có trạng thái vô thuờng, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

8- Đệ tam thiền vô sắc giói thiện tâm. 

Nhập Vô sở hữu xứ thiện tâm. 

Xả Vô sở hữu xứ thiện tâm. 

Hành giả không quán xét sự diệt của danh pháp Vô sở hữu xứ thiện 
tâm, nhu các bậc thiền ở trên, mà phải phát nguyện theo 4 phận sự truớc khi 
nhập diệt thọ tuởng định (pubbakicca) . 

Bốn phận sự trưóc khi nhập diệt thọ tưởng định 

Bậc Thánh Bất Lai phát nguyện 4 phận sự như sau: 

- Nãnãbaddha avikopana: 

"Trong suốt 7 ngàv nhập diệt thọ tưởng định, tất cả những vật dụng, 
y, bát, chô ở,... xin đừng bị hư hoại do bởi lửa, nước, gió, trộm cướp,... ". 

Do nguyện lực này, tất cả vật dụng hoàn toàn không bị hư hoại. 

- Samghapatimãnana: 

"Trong suốt thời gian 7 ngàv nhập diệt thọ tưởng định, nếu Chư Tăng 
hội họp hành Tăng sự nào đó, cần đến tôi, thì tôi sẽ xả diệt thọ tưởng định 
ngav lập tức, không đế cho vị Tỳ khưu nào đến gọi". 

Do nguyện lực này, khi chư Tăng có hội họp, bậc Thánh Bất Lai xả 
diệt thọ tưởng định, đến trình diện chư Tăng ngay. 

- Satthupakkosana: 

"Trong suốt thời gian 7 ngàv nhập diệt thọ tưởng định, nếu Đức Thế 
Tôn cho hội họp Chư Tăng đế ban hành giới điều,... cần đến tôi, thì tôi sẽ xả 
diệt thọ tưởng định ngav lập tức, không đế cho vị Tỳ khưu nào đến gọi tôi". 

Do nguyện lực này, khi Đức Thế Tôn có việc cần đến, bậc Thánh Bất 
Lai sẽ xả diệt thọ tưởng định, đến hầu Đức Thế Tôn ngay. 




- Addhãnapariccheda: 

"Sanh mạng của tôi còn tồn tại quá 7 ngày hav không?" 

Neu sanh mạng sẽ bị diệt trong vòng 7 ngày, thì hành giả phải xả diệt 
thọ tưởng định trước khi chuyến kiếp (cuti), vì sự chết không thế xảy ra trong 
lúc đang nhập diệt thọ tưởng định. 

Do sự quán xét này, bậc Thánh Bất Lai biết rõ được tuổi thọ để chuẩn 
bị trước khi chuyển kiếp (cuti). 

9- Đệ tứ thiền vô sắc giói thiện tâm. 

Hành giả là bậc Thánh Bất Lai, sau khi phát nguyện xong 4 phận sự 
rồi, trở lại tiếp tục nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tăm cuối cùng 
trong Diệt thọ tưởng định lộ trìnhtâm (nỉrodhasamăpatti-vĩthỉcitta) như sau: 

Đồ biểu diệt thọ tưởng định lộ trình tâm 
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Giải Thích: 

Đồ biểu diệt thọ tưởng định lộ trình tâm 

Bậc Thánh Bất Lai đã trải qua quá trình diễn tiến đi đôi giữa 2 năng 
lực thiền định vầthiền tuệ, bắt đầu từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho 
đến đệ tứ thiền vô sắc giới thiện tâm: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện 
tâm, trong diệt thọ tưởng định lộ trình tăm cuối cùng phát sanh như sau: 

Hộ kiếp tâm - hộ kiếp tâm rung động - hộ kiếp tâm bị cắt đứt - V môn 
hướng tâm - chuấn bị tâm - cận thiền tâm -thuận dòng tâm - chuyến giới 
tâm - Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm, 2 sát na tâm - diệt tâm + tâm sở 
+ sắc pháp phát sanh từ tâm, liên tục suốt thời gian đủ 7 ngày đêm, không 
biết khố thân, kho tâm nữa. 

Trước khi xả diệt thọ tưởng định của bậc Thánh Bất Lai, thì có Bất 
Lai Thánh Quả Tâm phát sanh 2 sát na tâm, có Niết Bàn làm đối tượng rồi 
diệt, hộ kiếp tâm sanh tiếp theo, chấm dứt việc diệt thọ tưởng định, trở lại 
đời sống bình thường hằng ngày như: thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, 
tiếp xúc, biết pháp trần. 

Bậc Thánh Bất Lai suốt 7 ngày qua không dùng vật thực, nay đến ngày 
thứ 8, cần có vật thực đế duy trì sanh mạng, cho nên bậc Thánh Bất Lai phải 
đi khất thực. Những thí chủ nào để bát cúng dường đến bậc Thánh Bất Lai 
sau khi xả diệt thọ tưởng định, chắc chắn sẽ được quả báu lớn lao cao quý 





ngay kiếp hiện tại, trong vòng 7 ngày và kiếp vị lai nhiều vô sổ không sao kế 
được. 

B) Đối VÓI bậc Thánh Arahán 

về phương pháp nhập diệt thọ tưởng định đối với bậc Thánh Bất Lai 
như thế nào, thì đối với bậc Thánh Arahán cũng hoàn toàn giống như thế ấy. 

Nhưng về tăm, bậc Thánh Bất Lai hoàn toàn khác với bậc Thánh 
Arahán: 

Đổi với băc Thánh Bất Lai, có các loai tâm thuôc về thiên 
• ' • • • 

tâm (kusalacitta) như: dục giới đại thiện tâm, sắc giới thiện tâm, vô sắc giới 
thiện tâm và Bất Lai Thánh Quả Tâm. 

Đối với bậc Thánh Arahán, có các loại tâm thuộc về duy tác 
tâm (kirivãcitta) như: dục giới đại duv tác tâm, sẳc giới duy tác tâm, vô sắc 
giới duv tác tâm và Arahản Thánh Quả Tâm. 

Đó là quả báu của pháp hành thiền tuệ, nhập diệt thọ tưởng định, đối 
với bậc Thánh Bất Lai và bậc Thá nh Arahán. 

Bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán chỉ có the nhập diệt thọ tưởng 
định ở cõi dục giới, cõi sắc giới mà thôi, không the nhập diệt thọ tưởng định 
ở cõi vô sắc giới. Bởi vì ở cõi vô sắc giới không thể nhập các bậc thiền sắc 
giới được. 

Ngưòi chết và bâc Thánh nhâp diêt tho tưởng đinh 

Trong Kinh [9] Đại Đức Sãriputta dạy Đại Đức Mahãkotthika rằng: 

"Này hiền đệ, Người chết rồi thì thân hành là hơi thở vô, hơi thở ra bị 
diệt, khẩu hành là hướng tâm tâm sở và quan sát tâm sở cũng bị diệt, ỷ 
hành là thọ tâm sở và tưởng tăm sở cũng đều bị diệt, hết tuôỉ thọ, không còn 
hơi ấm, các tịnh sắc đều bị tan rã". 

"Còn bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahản nhập diệt thọ tưởng 
định rồi, thì cũng diệt thăn hành là diệt hơi thở vô, hơi thở ra; diệt khẩu 
hành là diệt hướng tâm tâm sởvàquan sát tâm sở; diệt ỷ hành là diệt thọ 
tâm sở và tưởng tâm sở, (giong như người chết). Nhưng bậc Thánh Bất Lai 
và bậc Thánh Arahán khỉ nhập diệt thọ tưởng định, tuôi thọ vân còn, hơi ẩm 
vân còn và các tịnh sắc vân còn nguvên vẹn, hoàn toàn không bị tan rã". 

Đó là điều giống nhau và khác nhau giữa bậc Thánh Bất Lai và bậc 
Thánh Arahán nhập diệt thọ tưởng định, với người đã chết. 

4- Bậc Thánh nhân thành tựu các Ân Đức Tăng 



Quả báu của pháp hành thiền tuệ dẫn đến sự chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh 
Bất Lai, bậc Thánh Arahán có được những Ân Đức Tăng cao quý là: 

Ẫhuneyya: Chư Thánh Tăng là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức 
Phật, là bậc xứng đáng thọ lãnh 4 món vật dụng... của thí chủ từ phưong xa 
đem đến dâng cúng đến quý Ngài, họ sẽ được nhiều phước báu cao thượng. 

Pãhuneyya: Chư Thánh Tăng là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức 
Phật, là bậc xứng đáng thọ lãnh 4 món vật dụng... của thí chủ, mà họ thường 
dùng đế tiếp dải khách quý, nay họ đem đến dâng cúng cho quý Ngài, họ sẽ 
được nhiều phước báu cao thượng 

Dakkhineyya: Chư Thánh Tăng là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức 
Phật, là bậc xứng đáng thọ lãnh 4 món vật dụng... của thí chủ, là người có 
chánh kiến, tin nghiệp quả, chắc chắn có thể thành tựu những quả báu cao 
quý mà họ mong muốn. 

Anjalĩkaraneyva: Chư Thánh Tăng là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của 
Đức Phật, là bậc xứng đáng đế cho chúng sinh tôn kính lễ bái, cúng dường, 
đế họ được nhiều phước báu cao quý. 

Anuttaram puũnakkhetam lokassa: Chư Thánh Tăng là bậc Thánh 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, là phước điền cao thượng của tất cả chúng 
sinh, dầu gieo giống phước thiện ít, song họ hưởng được quả báu lớn lao 
không đâu sánh được. 

Đó là quả báu của pháp hành thiền tuệ, thành tựu những Ân Đức Tăng 
cao quý. 

Quả Báu Đặc Biệt Của Thiền Tuệ 

Tất cả mọi chúng sinh trong tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, 
gồm có 31 cõi, bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh nói 
chung, con người nói riêng, đều cùng chung khố đế là khố sanh, khố lão, khố 
bệnh, khố tử..., đó là sự khố của danh pháp, sắc pháp, vì danh pháp, sắc pháp 
đều là khổ đế (dukkhasacca). Nếu có thọ lạc (sukhavedanã) cũng chỉ là lạc hư 
ảo (sukhavippallãsa), vì thọ lạc cũng bị sanh rồi diệt là thường. 

Danh pháp, sắc pháp dầu sanh ở cõi dục giới, cõi sắc giới, hoặc cõi vô 
sắc giới cũng đều có sự sanh, sự diệt, nên hiện thấy rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. Trạng thái nào cũng dẫn đến khổ đế giống 
nhau cả thảy, nếu có sự khác nhau, thì khác ở mức độ khổ nhiều hoặc khổ ít 
mà thôi. 




Do đó, Đức Phật thuyết giảng sự thật chân lý tóm tắt rốt ráo là khổ 
đế (dukkhasacca)vằ Niết Bàn, pháp diệt Khổ Thánh Đế (dukkhakkhaya) . 

Khổ đế (dukkhasacca) gồm có 2 loại: 

1. Khổ thân hoặc khổ của sắc pháp 

Kho thân (kãyikadukkha) : Đó là sự khố phát sanh do tứ đại không điều 
hòa, do bệnh hoạn, đói khát ... khổ đế này đổi với chúng sinh có đủ ngũ uẩn, 
danh pháp, sẳc pháp, thì không the tránh khỏi, dầu là Đức Phật, chu bậc 
Thánh Arahán, hoàn toàn không còn khố tâm, nhưng cũng không tránh khỏi 
được khô thân. 

Do đó, chư bậc Thánh nhân thường muốn nhập Thánh Quả 
Định (Phalasamãpatti),có Niết Bàn làm đối tượng, đế an hưởng sự an lạc 
tịch tịnh của Niết Bàn trong thời gian ngắn, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày ở 
hiện tại. 

Nếu muốn giải thoát khỏi khổ hoàn toàn của danh pháp, sắc pháp trong 
hiện tại, chỉ có bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán chứng đắc 9 bậc 
thiền có khả năng nhập diệt thọ tưởng định (nỉrodha-samãpattỉ) trong vòng 
7 ngày, vì diệt được tâm, tâm sở, sắc pháp sanh từ tâm, chỉ còn có sắc thân, 
mà không có tâm biết, nên hoàn toàn giải thoát khỏi mọi cảnh khố thân, khố 
tâm, nhưng cũng chỉ lâu được có 7 ngày mà thôi. Qua đến ngày thứ 8 phải xả 
diệt thọ tưởng định, trở lại cuộc sống bình thường, đi khất thực độ thân đế 
làm giảm khổ bệnh đói khát, khổ thăn và duy trì sanh mạng tiếp tục. 

Như vậy, không phải bậc Thánh nhân nào cũng có khả năng nhập diệt 
thọ tưởng định được, mà chỉ có bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán có 
đầy đủ 2 năng lực, năng lực thiền định và năng lực thiền tuệ, mới có the nhập 
diệt thọ tưởng định được. 

2. Khổ tâm hoặc khổ của danh pháp. 

Khổ tâm (cetasỉkadukkha) : Đó là sự khố phát sanh do những phiền 
não, những ác pháp làm cho tâm ô nhiễm, nóng nảy.... 

Riêng về phần khố tâm này thường phát sanh đổi với hạng phàm 
nhân và bậc Thánh Hữu Học (bậc Thảnh Nhập Lưu, bậc Thảnh Nhất Lai, 
bậc Thánh Bất Lai). Khố tâm không bao giờ phát sanh đối với bậc Thánh 
Arahán; bởi vì, bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được mọi tham ái, phiền 
não, ác pháp không còn dư sót, cho nên, bậc Thánh Arahán hoàn toàn không 
còn khô tâm nữa. 

Khố tâm là một điều có thế tránh được đổi với hạng thiện trí phàm 
nhân và bậc Thánh nhân Hữu Học trong những trường hợp như sau: 




Hạng thiện trí phàm nhăn, khi đang tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã; thấy rõ, 
biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, hiện thấy rõ trạng thái vô 
thuờng, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

Do đó, phiền não không có the nuong nhờ vào ở đâu mà phát sanh lên 
được. Khi ấy, hành giả thiện trí phàm nhân có thể tránh được khổ tăm theo 
từng thời. 

Bậc Thánh Nhập Lưu đã diệt đoạn tuyệt được 2 loại phiền não: tà 
kiến, hoài nghi và những ác pháp có liên quan đến tà kiến, hoài nghi cũng 
đều bị diệt đoạn tuyệt không còn dư sót. Cho nên, bậc Thánh Nhập Lưu hoàn 
toàn không còn khổ tăm do tà kiến và hoài nghi, nhưng các phiền não khác 
còn lại chưa diệt được, cũng vẫn có thế làm cho bậc Thánh Nhập Lưu khố 
tâm. 

Như trường hợp bà Visãkhã Mahã upãsikhã là bậc Thánh Nhập Lưu từ 
khi lên 7 tuổi. Một hôm có một người cháu gái tên Sudattã chết, bà Visãkhã 
đau khố khóc, đến hầu Đức Phật. Đức Phật khuyên dạy bà rằng: 

"..Tena hi mã soci, soko vã bhayam vã pemato ịãyati". [10] 

"Sự chết, xa lìa người thương yêu xảy ra như vậv rồi, con chớ nên khóc 
than thương tiếc, tự làm kho mình! sầu não, lo sợ thường phát sanh từ sự 
thương yêu... 

Và khi Đức Phật sắp tịch diệt Niết Bàn, Đại Đức Ãnanda tủi phận 
khóc, khi ấy Ngài còn là bậc Thánh Nhập Lưu. Đức Phật gọi đến an ủi Đại 
Đức Ãnanda. [11] 

Bậc Thánh Nhập Lưu chưa diệt đoạn tuyệt được sân tâm, do đó phiền 
não này có the phát sanh làm cho khố tâm, buồn tủi, sầu não khóc than.... 

Bậc Thánh Nhất Lai đã diệt đoạn tuyệt được săn phiền não loại 
thô và các ác pháp liên quan đến sân tâm loại thô cũng đều bị diệt đoạn tuyệt 
không còn dư sót. Cho nên, bậc Thánh Nhất Lai hoàn toàn không còn khổ 
tâm do sân tâm loại thô, nhưng các phiền não khác còn lại chưa diệt được, 
cũng vẫn có the làm cho bậc Thánh Nhất Lai khố tâm được. 

Bậc Thánh Bất Lai đã diệt đoạn tuyệt được sân phiền não loại vi 
tế và các ác pháp liên quan đến sân tâm loại vi tế cũng đều bị diệt đoạn tuyệt 
không còn dư sót. Cho nên, bậc Thánh Bất Lai hoàn toàn không còn khố 
tâm do sân tâm loại vi tế, nhưng còn các phiền não khác còn lại chưa diệt 
được, cũng vẫn có the làm cho bậc Thánh Bất Lai khố tâm. 




Bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi phiền não, mọi 
tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót. Cho nên, bậc Thá nh Arahán hoàn 
toàn không còn khố tâm nào cả. 

Vì vậy, những bậc Thiện trí hoan hỷ trong pháp hành thiền tuệ, cố 
gắng tiến hành thiền tuệ, hầu mong được chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp giải thoát khỏi khổ 
tái sanh , là giải thoát mọi cảnh khổ thăn và khổ tâm. 

9. SỤ KHÁC BIỆT GIŨ A THIỀN ĐỊNH VÀ THIỀN TUỆ 

Pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ khác biệt nhau, song có 
thể hỗ trợ lẫn nhau được. Những điểm khác biệt tìm thấy trong pháp hà nh 
thiền định và pháp hành thiền tuệ được trình bày từng điếm như sau: 

1- Ý nghĩa (Attha): 

Thiền định : Thiền định là định tâm nơi một đối tượng thiền định duy 
nhất, để dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới, các bậc thiền vô sắc 
giới. 

Thiền tuệ : Thiền tuệ là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt 
của danh pháp, sắc pháp, hiện thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thá nh Đạo, 4 Thá nh Quả và Niết Bàn. 

2- Chi pháp (Dhammanga): 

Thđ [ỉ 2Ị: Chi pháp của thiền định là nhất tâm tâm sở. 

Tht [13]: Chi pháp của thiền tuệ là tuệ chủ tâm sở. 

3- Trạng thái riêng (Visesalakkhana): 

Thđ : Thiền định có trạng thái riêng là không phóng tâm. 

Tht: Thiền tuệ có trạng thái riêng là thấy rõ, biết rõ thực tánh của tất cả 
các pháp. 

4- Phận sự (Rasa): 

Thđ : Thiền định có phận sự tập trung tâm trên một đối tượng. 

Tht: Thiền tuệ có phận sự diệt vô minh che án thực tánh của các pháp. 

5- Quả hiện hữu (Paccuppatthãna) : 

Thđ : Thiền định có tâm an trú một đối tượng duy nhất, đó là quả hiện 

hữu. 

Tht: Thiền tuệ có trí tuệ thiền tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ thực tá nh 



của các pháp, đó là quả hiện hữu. 



6- Nguyên nhân gần (Padaịịhãna): 

Thđ : Thiền định có thọ lạc là nguyên nhân gần. 

Tht: Thiền tuệ có định tâm là nguyên nhân gần. 

7- Đối tượng (Ãrãmmana): 

Thđ : Thiền định có 40 đề mục thiền định làm đối tượng. 

Tht: Thiền tuệ có danh pháp, sắc pháp thuộc về Chân nghĩa pháp làm 
đối tượng. 

8- Pháp (Dhamma): 

Thđ : Đổi tượng thiền định thuộc về Chế định pháp (Panhatti- 
dhamma). 

Tht: Đối tượng thiền tuệ thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma). 

9- Sanh - diệt (Udava - vava): 

Thđ : Đổi tượng thiền định không có sự sanh, sự diệt. 

Tht: Đối tượng thiền tuệ có sự sanh, sự diệt. 

10- Thòi gian (Kãla): 

Thđ : Thiền định có đổi tượng Chế định pháp, nên thuộc về 
kãlavimutti: ngoại 3 thời, không thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Tht: Thiền tuệ có đối tượng Chân nghĩa pháp ở 3 thời, thời hiện tại là 
chính; thời quá khứ, thời vị lai là phụ. 

11- Căn môn (Dvãra): 

Thđ : Thiền định chỉ dùng đến 2 môn: nhãn môn hoặc thân môn là phụ, 
ý môn là chính. 

Tht: Thiền tuệ dùng đến 6 căn môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 
môn, thân môn, ý môn. Ý môn là chính. 

12- Trạng thái chung (Sãmahhalakkhana) : 

Thđ : Thiền định có đối tượng là Chế định pháp nên không có 
trạng thái riêng và trạng thái chung nào. 

Tht: Thiền tuệ có đối tượng là Chân nghĩa pháp nên có trạng thái riêng 
của mỗi pháp và có 3 trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

13- Bản tánh (Carỉta): 

Thđ : Thiền định, phân chia hành giả có 6 loại tánh: tánh tham, tánh 
sân, tánh si, tánh suy diễn, tánh tín, tánh giác. 

Tht: Thiền tuệ, phân chia hành giả có 2 loại tánh: tánh tham ái, tánh tà 



kiến. 




14- Ấn chứng (Nimitta): 

Thđ : Thiền định có 3 ấn chứng: ấn chứng ban đầu tiến hành ịparỉ- 
kammanỉmỉtta), ấn chứng thô ảnh tương tự (uggahanỉmỉtta) , ấn chứng quang 
ảnh trong sáng (patibhãganimitta). 

Tht: Thiền tuệ hoàn toàn không có ấn chứng nào. 

15- Tâm định (Samãdhỉ): 

Thđ : Thiền định có 2 loại tâm định: tâm cận định (upacãra- 
samãdhi), tâm an định(appanãsamãdhi). 

Tht: Thiền tuệ chỉ có 1 tâm định là sát na định (khanikasamãdhi). 

16- Chứng đắc (Adhigama): 

Thđ : Tiến hành thiền định để chứng đắc 5 hoặc 4 bậc thiền sắc giới, 4 
bậc thiền vô sắc giới. 

Tht: Tiến hành thiền tuệ để chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn. 

17- Tâm (Citta): 

Thđ : Thiền định đạt đến đại hành tâm (mahãgatacitta). Đó là sắc giới 
tâm, vô sắc giới tâm. 

Tht: Thiền tuệ đạt đến siêu tam giới tâm (lokuttaracitta). Đó là 4 
Thánh Đạo Tâm, 4 Thánh Quả Tâm. 

18- Diệt phiền não (Pahãna): 

Thđ : Sắc giới thiền, vô sắc giới thiền có khả năng diệt chế ngự được 
phiền não (vikkhambhanapahãna). 

Tht: Siêu tam giới, đó là 4 Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt đoạn tuyệt 
được phiền não (samucchedapahãna) ; 4 Thánh Quả Tuệ có khả năng diệt 
vẳng lặng được phiền não(patipassadhipahãna); Niết Bàn diệt danh pháp, sắc 
pháp, giải thoát khỏi kho(nissaranapahãna). 

19- Mục đích: 

Thđ : Mục đích của thiền định đạt đến tâm an trụ trong bậc thiền, thọ 
hưởng sự an lạc trong bậc thiền; bậc thiền thiện tâm cho quả tái sanh trong 
cõi sắc giới, cõi vô sắc giới tuỳ theo bậc thiền sở đắc của mình. 

Tht: Mục đích của thiền tuệ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp giải thoát khố tử sanh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. 

20- Quả báu (Ãnisamsa): 

Thđ : Thiền định, khi chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc 
giới có nhiều quả báu như sau: 




a) Kiếp hiện tại: 

Nhập định đế thọ hưởng sự an lạc trong bậc thiền. 

Có khả năng luyện ngũ thông (abhỉnnã). 

Làm nền tảng (đổi tượng) để tiến hành thiền tuệ. 

Hỗ trợ cho bậc Thánh nhân nhập Thánh Quả Định. 

Chứng đắc 9 bậc thiền hồ trợ cho bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh 
Arahán nhập diệt thọ Tưởng Định.... 

b) Kiếp vị lai: 

Neu bậc thiền định không bị hư mất, sau khi chết, bậc thiền ấy chẳc 
chắn sẽ cho quả tái sanh làm phạm thiên ở cõi trời sắc giới, hoặc vô sẳc giới 
tùy theo bậc thiền sở đẳc của hành giả. 

Tht: Thiền tuệ siêu tam giới, đó là 4 Thánh Quả Tâm có nhiều quả báu 
như sau: 

a) Kiếp hiện tại: 

Bậc Thánh nhân nhập Thánh Quả Định thọ hưởng sự an lạc Niết Bàn 
tịch tịnh. 

Bậc Thánh Bất Lai và bậc Thánh Arahán chứng đắc đủ 9 bậc thiền có 
khả năng nhập diệt thọ Tưởng Định, suốt 7 ngày đêm, giải thoát khố của danh 
pháp, sắc pháp.... 

b) Kiếp vị lai: 

Bậc Thánh Nhập Lim sau khi chết vĩnh viễn không tái sanh trong 4 ác 
giới, do thiện nghiệp cho quả chỉ còn tái sanh cõi thiện dục giới nhiều nhất 7 
kiếp nữa... sẽ tịch diệt Niết Bàn. 

Bậc Thánh Nhất Lai sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả chỉ còn tái 
sanh 1 kiếp nữa... sẽ tịch diệt Niết Bàn. 

Bậc Thánh Bất Lai sau khi chết, không còn trở lại tái sanh cõi dục 
giới, do bậc thiền cho quả chỉ còn tái sanh cõi sắc giới, (cõi vô sắc giới)... sẽ 
tịch diệt Niết Bàn ở cõi trời sắc giới ấy. 

Bậc Thánh Arahán, ngay kiếp hiện tại này, đến khi hết tuổi thọ, tịch 
diệt Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

21- Tính chất quả báu: 

Thđ : Quả báu của thiền định: các bậc thiền định sắc giới có thể hư mất, 
hoặc hưởng hết tuổi thọ ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới ấy, rồi phải tái sanh 
nơi cảnh giới khác tùy theo nghiệp của hành giả. 

Tht: Quả báu của thiền tuệ siêu tam giới, đó là 4 Thánh Quả Tâm vĩnh 



viên không bao giờ bị hư mât. 




22- Đối tượng - chủ thể: 

Thđ: 

Đối tượng thiền định pannatti chuyến biến từ parikamma-nimitta đến 
uggahanimitta; từ uggahanimitta đến patibhãganimitta; mỗi đối tượng thiền 
định có ấn chứng khác biệt nhau. 

Chủ thể định tâm: từ khi chưa biết ấn chứng đến khi an trú trong ấn 
chứng ấy; dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới, vô sắc giới 

Tht : 

Đối tượng thiền tuệ paramattha thực tánh hoàn toàn không chuyến 
biến. Mọi đối tượng đều có trạng thái chung giống hệt nhau. 

Chủ thể: chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác từ khi chưa thấy, chưa biết rõ 
thực tánh của các pháp, đến khi thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp; dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả 
và Niết Bàn.... 

23- Con đường: 

Thđ : Pháp hành thiền định ví như con đường vòng tròn, tử sanh luân 
hồi trong tam giới không cùng tận. 

Tht: Pháp hành thiền tuệ ví như con đường thẳng, tiến đến Niết Bàn, 
giải thoát khố tử sanh luân hồi trong tam giới.... 

24- Pháp hành: 

Thđ : Pháp hành thiền định có trong Phật giáo và có ngoài Phật giáo. 

Tht: Pháp hành thiền tuệ chỉ có trong Phật giáo mà thôi. 

Nhận xét về pháp hành thiền định - pháp hành thiền tuệ 

Nhận xét qua những điều khác biệt giữa pháp hành thiền định và pháp 
hành thiền tuệ thấy rằng: 

Trong tam giới pháp ( ỉokiyadhamma ) thiền định và thiền tuệ có nhiều 
điếm khác biệt với nhau, không thế gặp nhau được; song có the gián tiếp hồ 
trợ lẫn nhau. 

Trong siêu tam giới pháp (ỉokuttaradhamma) có Niết Bàn làm đối 
tượng, thì thiền định và thiền tuệ có điếm giống nhau, gặp nhau được. 

Như trường hợp Thánh Đạo Tâm và Thánh Quả Tâm phát sanh có Niết 
Bàn làm đối tượng. Trong Thánh Đạo Tâm và Thánh Quả Tâm có hợp đủ 8 
chánh: 

Có chánh định: định tâm trong các bậc thiền siêu tam giới có Niết Bàn 
là đổi tượng, thuộc về thiền định siêu tam giới. 




Có chánh kiến: trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới chứng ngộ Niết Bàn là 
đối tuợng, thuộc về thiền tuệ siêu tam giới. 

Nhu vậy, thiền định và thiền tuệ có chung Niết Bàn làm đối tuợng, cả 
hai đồng sanh trong siêu tam giới tâm. 



Chú thích: 

[6] Nếu truờng hợp bậc Thánh nhân không chứng đắc các bậc thiền sắc giới, 
thiền vô sắc giới làm nền tảng, thì có lẽ bậc Thánh nhân ấy không thể nhập 
Thánh Quả Định được, vì chưa có 5 pháp thuần thục (vãsĩ). 

[7] Bộ Visuddhimagga, Phần Nirodhasamãpattikathã. 

[8] Trường hợp thiền sắc giới có 4 bậc. 

[9] Majjhimanikãya, bộ Mũlapannãsa, kinh Mahãvedallasutta. 

[10] Bộ Dhammapadatthakathã, chuyện Visãkhãvatthu. 

[11] Dĩghanikãya, bộ Mahãvagga, ki nh Mahãparinibbãnasutta. 

[12] Thđ: viết tắt chữ thiền đị nh . 

[13] Tht: viết tắt chữ thiền tuệ. 

-ooOoo- 

10. NHỮNG PHÁP NÊN BIÉT 

1- Sáu Pháp Chướng Ngại (Nĩvaraụa) 

Hành giả tiến hành thiền định hay tiến hành thiền tuệ buổi ban đầu, 
thường gặp các pháp chướng ngại có thế làm cản trở mọi thiện pháp không 
phát triển được. Cho nên 6 chi pháp này gọi là "sáu pháp chướng ngại". 

Sáu pháp chướng ngại là: 

1- Kãmacchanda nĩvarana: Tham dục trong ngũ trần là pháp chướng 
ngại. Đó là tham tâm sở đồng sanh với 8 tham tâm. 

2- Byãpãda nĩvarana: Sân hận là pháp chướng ngại. Đó là sân tâm sở 
đồng sa nh với 2 sân tâm. 

3- Thĩnamỉddha nĩvarana: Buồn chán-buồn ngủ là pháp chướng ngại. 
Đó là buồn chán tâm sở và buồn ngủ tâm sở đồng sanh với 5 bất thiện tâm 
cần động viên. 

4- Uddhaccakukkucca nĩvaraụa: Phóng tâm-hổi hận là pháp chướng 
ngại. Đó làphóng tâm tâm sở đồng sanh với 12 bất thiện tâm và hối hận tâm 
sở đồng sanh với 2 sân tâm. 

5- Vicikicchã nĩvarana: Hoài nghi là pháp chướng ngại. Đó là hoài 
nghi tâm sở đồng sanh với si tâm hợp hoài nghi. 

6- Ảvijjã nĩvarana: Vô minh là pháp chướng ngại. Đó là si tâm tâm sở 
đồng sanh với 12 bất thiện tâm. 

Sáu pháp chướng ngại đó là 8 tâm sở: tham, sân, buồn chán, buồn 
ngủ, phóng tâm, hổi hận, hoài nghi và sỉ, tùy sanh rải rác trong 12 bất thiện 
tâm. Dầu 1 hoặc nhiều pháp chướng ngại phát sanh, cũng có thế làm chướng 



ngại mọi thiện pháp, như bố thí, giữ giới, tiến hành thiền định, tiến hành thiền 
tuệ. 

Mồi pháp chướng ngại có mỗi đối tượng riêng, khi phát sanh làm cho 
ác pháp chưa sanh có the phát sanh, hoặc ác pháp đã sanh rồi, lại càng phát 
triển. Và ngược lại, thiện pháp chưa sanh, thì không phát sanh, hoặc thiện 
pháp đã phát sanh rồi, lại bị suy thoái. 

Trong Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ, phần 5 pháp chướng 
ngại [14] có giải thích như sau 

1- Tham Dục Là Pháp Chướng Ngại 

1.1- Nhân sanh tâm tham dục 

Tham dục ngũ trần được phát sanh do 2 nhân duyên: 

a) Ayonisomanasỉkãra: Si mê biết sai lầm nơi danh pháp, sắc pháp 
trong tam giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh (tốt đẹp). 

b) Subhanimitta: Đối tượng tưởng lầm cho là tốt đẹp, nên phát sanh 
tâm tham dục. 

Khi hành giả có ayonisomanasikãra: Si mê trong đối tượng cho là tốt 
đẹp ẩy, nên làm cho tham dục trong ngũ trần phát sanh. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu tưởng lầm đối tượng cho là tốt đẹp; có 
ayonisomanasikãra: si mê trong đối tượng cho là tốt đẹp ẩy, làm nhân duvên 
phát sanh tâm tham dục; hoặc tâm tham dục đã phát sanh rồi, lại càng phát 
triển”. [15] 

1.2- Nhân diệt tâm tham dục 

Tham dục trong ngũ trần bị diệt do bởi 2 nhân duyên: 

a) Yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết đúng danh pháp, sắc pháp trong 
tam giới, có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, trạng thái 
bất tịnh. 

b) Asubhanimỉtta: Đổi tượng có trạng thái bất tịnh. 

Khi Tỳ khưu có yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết đúng danh pháp, 
sắc pháp có trạng thái bất tịnh ấy, nên diệt được tâm tham dục. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu biết đúng đổi tượng có trạng thải bất tịnh; 
có yonỉsomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết đúng danh pháp, sắc pháp cỏ trạng 
thái bất tịnh ấy, làm nhân duvên không phát sanh tâm tham dục; hoặc tâm 
tham dục đã phát sanh rồi, thì bị diệt ".[15] 

□ Pháp để diệt tâm tham dục 

Ngoài ra, còn có 6 pháp có thế diệt tâm tham dục là: 

1- Học hiếu rõ về 10 đề mục thiền định bất tịnh. Đó là pháp có the diệt 
được tâm tham dục. 

2- Tiến hành đề mục bất tịnh. Đó là pháp có thế diệt được tâm tham 

dục. 

3- Biết thu thúc lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) được thanh tịnh, 
khi thấy sắc trần, nghe thanh trần, ngửi hương trần, nếm vị trần, chạm xúc 




trần, biết pháp trần tâm không chấp thủ sai lầm cho là tốt đẹp. Đó là pháp có 
thế diệt được tâm tham dục. 

4- Biết tri túc trong vật thực, khi dùng vật thực còn độ 4-5 miếng com 
nữa là đủ no, nên ngưng lại đế dùng nước là vừa, chớ nên dùng vật thực no 
quá. Đó là pháp có the diệt được tâm tham dục. 

5- Có bạn lành, bậc Thầy khả kính giảng giải rõ ràng về đề mục bất 
tịnh. Đó là pháp có thế diệt được tâm tham dục. 

6- Lời nói thuận lợi, nói về đề mục bất tịnh, quả báu đề mục bất tịnh. 
Đó là pháp có thế diệt được tâm tham dục. 

Thật ra, tâm tham dục trong ngũ trần bị diệt đoạn tuyệt được 
bằng Arahán Thánh Đạo Tuệ. Bậc Thánh Arahán hoàn toàn không còn tâm 
tham dục. 

2- Sân Hận Là Pháp Chướng Ngại 

2.1- Nhân sanh tâm sân hận 

Sân hận phát sanh do bởi 2 nhân duyên là: 

a) Ayonisomanasỉkãra: Si mê không hiếu biết rõ thực tánh của danh 
pháp, sắc pháp, không hài lòng noi đổi tượng. 

b) Patỉghanỉmỉtta: Đối tượng thù nghịch làm phát sanh tâm sân hận. 

Khi Tỳ khưu có ayonỉsomanasỉkãra: Si mê trong đối tượng thù nghịch 

ấy làm cho tâm sân hận phát sanh. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không hài lòng trong đổi tượng, gặp đổi 
tượng thù nghịch; có avonisomanasikãra: si mê trong đổi tượng không hài 
lòng, đổi tượng thù nghịch ẩy, làm nhân duvên phát sanh tâm sản hận; hoặc 
tâm sân hận đã phát sanh rồi, lại càng phát triển ”.[15] 

2.2- Nhân diệt tâm sân hận 

Sân hận bị diệt do bởi 2 nhân duyên là: 

a) Yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết rõ tất cả danh pháp, sắc pháp 
trong tam giới, hoặc biết rõ đối tượng gọi về chúng sinh. 

b) Mettãcetovimutta: Tiến hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh 
không phân biệt bạn với thù, chứng đắc đến cận định, hoặc bậc thiền sắc giới. 

Khi Tỳ khưu có yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết rõ đối 
tượng chủng sinh đảng vêu đảng mến, niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh 
ẩy, nên diệt được tâm sân hận. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu (hành giả), Tỳ khưu hành niệm rải tâm từ chứng đắc 
thiền sắc giới; có yonisomanasikãra: trí tuệ hiếu biết rõ đổi tượng tất cả 
chúng sinh, niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh ẩy, làm nhân duyên không 
phát sanh tâm sân hận; hoặc tâm sân hận đã phát sanh rồi, thì bị diệt". [15] 

* Pháp để diệt tâm sân hận 

Ngoài ra còn có 6 pháp có thế diệt tâm sân hận là: 

1- Học hiếu rõ đề mục niệm rải tâm từ đến cho mình và tất cả chúng 
sinh, không phân biệt bạn với thù. Đó là pháp có the diệt được tâm sân hận. 




2- Tiến hành thiền định đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. 
Đó là pháp có thế diệt được tâm sân hận. 

3- Quán xét mỗi chúng sinh có nghiệp là của riêng mình. 

Hành giả tự khuyên dạy mình rằng: "Ta thù hận người ẩy, ta cỏ thê 
nào phả hoại được mọi thiện pháp như giới, định, tuệ,... của người ẩy được 
hav không? Hav ta chỉ tự phá hoại mọi thiện pháp của mình mà thôi". 

"Người nào tâm sân hận giận dữ người khác, người ẩy như tự mình 
đụng chạm phải miếng sắt đang cháv đỏ, hay nhảy vào hầm lửa, tự thiêu đốt 
mình ". 

Đó là pháp có thế diệt được tâm sân hận. 

4- Biết quán xét rằng: "Người nào tạo thiện nghiệp hav bất thiện 
nghiệp, người ẩy sẽ thọ hưởng quả của thiện nghiệp, bất thiện nghiệp ẩy".... 
Đó là pháp có thế diệt được tâm sân hận. 

5- Gần gũi bạn lành, bậc Thầy khả kính nương nhờ, đế học hỏi về pháp 
hành thiền định đề mục niệm rải tâm từ. Đó là pháp có the diệt được tâm sân 
hận. 

6- Lời nói thuận lợi, nói về niệm rải tâm từ, quả báu pháp hành niệm 
rải tâm từ. Đó là pháp có thế diệt được tâm sân hận. 

Thật ra, tâm sân hận bị diệt đoạn tuyệt được bằng Bất Lai Thánh Đạo 
Tuệ. Bậc Thánh Bất Lai hoàn toàn không còn tâm sân hận. 

3- Buồn Chán - Buồn Ngủ Là Pháp Chướng Ngại 

3.1- Nhân sanh tâm buồn chán-buồn ngủ 

Buồn chán-buồn ngủ phát sanh do bởi 2 nhân duyên: 

a) Ayonisomanasikãra: Si mê không hiếu biết danh pháp, sắc pháp là 
khố đế, dã dượi quên mình, biếng nhác, mê ngủ. 

b) Tâm chán nản, lười biếng; thân biếng nhác, mệt mỏi, say mê vật 
thực,.... 

Khi Tỳ khưu có tâm chán nản, lười biếng; thân biếng nhác, mệt mỏi, 
say mê vật thực; có ayonỉsomanasỉkãra: Si mê trong sự chán nản... ấy, làm 
nhân duyên phát sanh tâm buồn chán-buồn ngủ. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu có tâm chán nản, lười biếng; thân biếng 
nhác, mệt mỏi, sav mê vật thực...; có ayonisomanasikãra: si mê ở trong sự 
chán nản,... ẩy, làm nhãn duvên phát sanh tâm buồn chản-buồn ngủ; hoặc 
tâm buồn chán-buồn ngủ đã phát sanh rồi, lại càng phát triển ". [15] 

3.2- Nhân diệt tâm buồn chán-buồn ngủ 

Buồn chán-buồn ngủ bị diệt do bởi 2 nhân duyên là: 

a) Yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu đúng theo 4 trạng thái của tất cả 
danh pháp, sắc pháp trong tam giới là: vô thường, khố, vô ngã, bất tịnh. 

b) Sự bắt đầu tinh tấn, tinh tấn liên tục không ngừng, tinh tấn không 
thối chuyển. 

Khi Tỳ khưu có yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết rõ trong 3 giai 
đoạn tinh tấn ấy, nên diệt được tâm buồn chán-buồn ngủ. 




Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu có sự bắt đầu tinh tẩn, tinh tấn liên tục 
không ngừng, tinh tẩn không thổi chuyến; có yonisomanasikãra: trí tuệ hiếu 
rõ trong 3 giai đoạn tinh tẩn ẩy, làm nhân duvên không phát sanh tâm buồn 
chán-buồn ngủ; hoặc tâm buồn chán-buồn ngủ đã phát sanh rồi, thì bị 
diệt". [15] 

* Pháp để diệt tâm buồn chán-buồn ngủ 

Ngoài ra, còn có 6 pháp có the diệt tâm buồn chán-buồn ngủ như sau: 

1- Biết tri túc trong vật thực, khi dùng vật thực còn độ 4-5 miếng com 
nữa là đủ no, nên ngưng lại đế dùng nước là vừa, chớ nên dùng vật thực no 
quá. Đó là pháp có thế diệt được tâm buồn chán-buồn ngủ. 

2- Biết thay đối oai nghi, khi ở oai nghi ngồi, tâm buồn chán-buồn ngủ, 
nên thay đối sang oai nghi đi,.... Đó là pháp có the diệt được tâm buồn chán- 
buồn ngủ. 

3- Tâm tưởng đến ánh sáng, tưởng đến ánh sáng mặt trời, mặt trăng, 
ánh sáng đèn, lửa.... Đó là pháp có the diệt được tâm buồn chán-buồn ngủ. 

4- Ớ noi trống trải, sáng sủa, thoáng khí.... Đó là pháp có thế diệt được 
tâm buồn chán-buồn ngủ. 

5- Có bạn lành, bậc Thầy khả kính thường động viên khuyến khích tinh 
tấn tiến hành thiền tuệ. Đó là pháp có thế diệt được tâm buồn chán-buồn ngủ. 

6- Lời nói thuận lợi, ca tụng sự tinh tấn tiến hành thiền tuệ, đế mong 
giải thoát khố tử sanh luân hồi. Đó là pháp có thế diệt được tâm buồn chán- 
buồn ngủ. 

Thật ra, tâm buồn chán-buồn ngủ bị diệt đoạn tuyệt được 
bằng Arahán Thánh Đạo Tuệ. Bậc Thánh Arahán hoàn toàn không còn tâm 
buồn chán-buồn ngủ nữa. 

4- Phóng Tâm - Hối Hận Là Pháp Chướng Ngại 

4.1- Nhân sanh của phóng tâm-hối hận 

Phóng tâm-hối hận phát sanh do 2 nhân duyên là: 

a) Ayonisomanasikãra: Si mê không hiếu biết về danh pháp, sẳc pháp, 
mà lầm lạc trong những câu chuyện phóng tâm, những điều hối hận ở quá 
khứ. 

b) Tâm không vẳng lặng, không an trú trong đổi tượng. 

Phóng tâm: Khiến tâm nghĩ chưa hết chuyện này, đã sang chuyện 
khác, không tự chủ được. 

Hối hận: Khiến tâm hối hận việc thiện không làm, mà đã làm việc ác. 

Khi Tỳ khưu có ayonỉsomanasỉkãra: Si mê lầm lạc trong những câu 
chuyện phóng tâm, những điều hối hận ở quá khứ ấy, nên phát sanh phóng 
tâm-hối hận. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Nàv chư Tỳ khưu, Tỳ khưu có tâm không vang lặng, có avoniso- 
manasikãra: si mê lầm lạc trong những chuvện phóng tâm, những điều hổi 




hận ở quá khứ ấy, làm nhân duvên phát sanh phóng tảm-hổi hận; hoặc phóng 
tãm-hổi hận đã phát sanh rồi, thì càng phát trien".[ 15] 

4.2- Nhân diệt của phóng tâm-hối hận 

Phóng tâm- hổi hận bị diệt do 2 nhân duyên là: 

a) Yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu đúng theo 4 trạng thái của tất cả 
danh pháp, sắc pháp trong tam giới là: vô thuòng, khố, vô ngã, bất tịnh. 

b) Tâm vang lặng, an trụ ở đổi tượng. 

Khi Tỳ khưu có yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết rõ tâm vắng lặng, 
an trụ ở đổi tượng ấy, nên diệt được phóng tâm-hối hận. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu có tâm vẳng lặng, an trụ ở đổi tượng; có 
yonỉsomanasikãra: trí tuệ hiếu rõ tâm vẳng lặng, an trụ ở đổi tượng ẩy, làm 
nhân duyên không phát sanh phóng tãm-hổi hận; hoặc phóng tảm-hổỉ hận đã 
phát sanh rồi, thì bị diệt ".[15] 

* Pháp để diệt phóng tâm-hối hận. 

Ngoài ra, còn có 6 pháp có thế diệt phóng tâm-hổi hận là: 

1- Học nhiều hiếu rộng, là người thông hiếu Tam tạng, Chú giải. Đó là 
pháp có the diệt được phóng tâm-hối hận. 

2- Học hỏi, tìm hiếu, thế nào là thiện pháp, thế nào là bất thiện pháp, 
thế nào là pháp nên hành, thế nào là pháp không nên hành.... Đó là pháp có 
thế diệt được phóng tâm-hối hận. 

3- Thông hiếu rành rẽ Luật tạng, biết rõ phạm giới, không phạm giới, 
nên hành, không nên hành,.... Đó là pháp có the diệt được phóng tâm- hối hận. 

4- Gần gũi, thân cận bậc Trưởng lão thông thạo Tam tạng đế học hỏi. 
Đó là pháp có the diệt được phóng tâm-hối hận. 

5- Có bạn lành, bậc Thầy khả kính nưong nhò đế học và hành. Đó là 
pháp có thế diệt được phóng tâm-hối hận. 

6- Nói lời thuận lợi, nói điều nên hành, điều không nên hành.... Đó là 
pháp có the diệt được phóng tâm-hối hận. 

Thật ra, phóng tâm bị diệt đoạn tuyệt được bằng Arahán Thánh Đạo 
Tuệ và hối hậnbị diệt đoạn tuyệt được bằng Bất Lai Thánh Đạo Tuệ. Bậc 
Thánh Arahán hoàn toàn không còn phóng tâm, và bậc Thánh Bất Lai hoàn 
toàn không còn hối hận. 

Sở dĩ 2 tâm sở phóng tâm và hổi hận đi đôi với nhau, là vì 2 tâm sở này 
đều có trạng thái không vắng lặng, không an trụ trong đối tượng. 

5- Hoài Nghi Là Pháp Chướng Ngại 

5.1- Nhân sanh của hoài nghi 

Hoài nghi phát sanh do bởi 2 nhân duyên là: 

a) Avonisomanasikãra: Si mê không hiếu biết về tất cả mọi danh pháp, 
sẳc pháp trong tam giới cho là: thường, lạc, ngã, tịnh (tốt đẹp). 

b) Hoài nghi noi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng; hoài nghi kiếp trước, 
kiếp sau,.... 




Khi Tỳ khưu có ayonisomanasikãra: Si mê không hiểu biết Ân Đức 
Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng; hoài nghi kiếp trước, kiếp sau... ẩy, nên 
phát sanh hoài nghi. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu có sự hoài nghi nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, hoài nghỉ kiếp trước, kiếp sau,...; có ayonisomanasikãra: si mê 
không tin Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng,... ẩy, làm nhân duvên 
phát sanh hoài nghi; hoặc hoài nghi đã phát sanh rồi, thì càng phát 
triển”. [15] 

5.2- Nhân diệt của hoài nghi 

Hoài nghi bị diệt do 2 nhân duyên là: 

a) Yonisomanasikãra: Trí tuệ hiếu biết đúng danh pháp, sắc pháp trong 
tam giới, có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, trạng thái 
bất tịnh. 

b) Trí tuệ phân biệt rõ: Thiện pháp, bất thiện pháp, tội, vô tội, pháp 
nên hành, pháp không nên hành, pháp thấp hèn, pháp cao thượng, pháp đen 
(ác pháp), pháp trắng (thiện pháp),.... 

Khi Tỳ khưu có yonỉsomanasỉkăra: Trí tuệ phân biệt rõ thiện pháp, bất 
thiện pháp; tội, vô tội; pháp nên hành, pháp không nên hành; pháp thấp hèn, 
pháp cao thượng; pháp đen (ác pháp), pháp trắng (thiện pháp),... ấy, nên diệt 
được hoài nghi. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu có trí tuệ phân biệt rõ thiện pháp, bất thiện 
pháp; tội, vô tội; pháp nên hành, pháp không nên hành; pháp thấp hèn, pháp 
cao thượng; pháp đen (ác pháp), pháp trắng (thiện pháp),...; có 
yonisomanasikãra: trí tuệ phân biệt rõ trong thiện pháp, bất thiện pháp,... ấy, 
làm nhân duyên không phát sanh hoài nghi; hoặc hoài nghi đã phát sanh rồi, 
thì bị diệt". [15] 

* Pháp để diệt hoài nghi. 

Ngoài ra, có 6 pháp có the diệt hoài nghi. 

1- Học nhiều hiếu rộng, thông hiếu Tam tạng, Chú giải. Đó là pháp có 
thế diệt được hoài nghi. 

2- Học hỏi, tìm hiếu, thế nào là thiện pháp, thế nào là bất thiện pháp; 
thế nào pháp nên hành, thế nào pháp không nên hành; ngũ uấn hiện tại, ngũ 
uấn quá khứ, ngũ uấn vị lai,.... Đó là pháp có thế diệt được hoài nghi. 

3- Thông hiếu rành rẽ Luật tạng, biết rõ phạm giới, không phạm giới, 
nên hành, không nên hành,.... Đó là pháp có the diệt được hoài nghi. 

4- Có đức tin trong sạch noi Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; 
có đức tin noi nghiệp và quả của nghiệp. Đó là pháp có thế diệt được hoài 
nghi. 

5- Có bạn lành, bậc Thầy khả kính nưong nhò đế học và hành. Đó là 
pháp có the diệt được hoài nghi. 




6- Lời nói thuận lợi, tán dương ca tụng Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, 
Ân Đức Tăng, nói về nghiệp và quả của nghiệp.... Đó là pháp có thế diệt 
được hoài nghi. 

Thật ra, hoài nghi bị diệt đoạn tuyệt được bằng Nhập Lim Thánh Đạo 
Tuệ. Bậc Thánh Nhập Lưu hoàn toàn không còn hoài nghi nữa. 

Tính Chất Của Pháp Chướng Ngại 

Năm pháp chướng ngại này là phiền não loại trung sanh trong bất 
thiện tâm, làm chướng ngại mọi thiện pháp nhất là pháp hành thiền định. 
Song 5 pháp chướng ngại này là đổi tượng của pháp hành thiền tuệ. Trong 
phần niệm pháp có 5 đổi tượng, trong đó có đối tượng 5 pháp chướng ngại, vì 
5 pháp chướng ngại thuộc về danh pháp, nên có thế làm đổi tượng của pháp 
hành thiền tuệ. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có pháp chướng ngại là danh pháp làm 
đối tượng thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh 
pháp ấy, hiện thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã 
của danh pháp, sẳc pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Neu hành giả tiến hành thiền tuệ mà không hiếu biết rõ phương pháp 
sử dụng pháp chướng ngại làm đối tượng, thì pháp chướng ngại mới trở 
thành chướng ngại, là vì pháp chướng ngại ấy là phiền não ác pháp; hễ ác 
pháp phát sanh, đồng thời thiện pháp bị suy thoái. 

Ví dư : 

Khi phóng tâm phát sanh, nghĩ chưa hết chuyện này, sang câu chuyện 
khác. Neu hành giả theo dõi câu chuyện thuộc chế định pháp, chuyện vui, thì 
tham tâm, hài lòng phát sanh và ngược lại, chuyện buồn, thì sân tâm, không 
hài lòng phát sanh. Như vậy, chỉ có ác pháp phát sanh, còn thiện pháp bị suy 
thoái. 

Do đó, hành giả cần phải hiếu biết rõ: 

Nhân sanh của phóng tâm. 

Nhân diệt của phóng tâm. 

Hành giả không nên theo dõi câu chuyện phóng tâm, mà phải biết sử 
dụng phóng tâm là danh pháp làm đổi tượng thiền tuệ, có chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác thấy rõ, biết rõ "danh phóng" (đồng thời phóng tâm về câu chuyện 
bị diệt). 

Phỏng tâm tâm sở thuộc về danh pháp làm đối tượng thiền tuệ như các 
danh pháp khác; cũng có sự sanh, sự diệt, có 3 trạng thái chung: trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã.... 

Như vậy, hành giải tiến hành thiền tuệ không nên khinh đối 
tượng danh pháp-danh phóng này, cũng không nên coi trọng đối 




tượng danh pháp kia, để cho việc tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành 
Trung đạo. 

2- Sự Thuận Lọi (Sappãya) 

Hành giả tiến hành thiền định cũng như tiến hành thiền tuệ, để được 
phát triển tốt cần phải có 7 điều thuận lợi như sau: 

Điều thuận lọi (sappãva) có 7 là: 

1- Ấvãsa: Chỗ ở thuận lợi, là ở nơi thanh vắng, yên tịnh. 

2- Gocara: Nơi đi lại thuận lợi, là nơi đi lại mà hành giả luôn luôn giữ 
được đổi tượng thiền tuệ. 

3- Bhassa: Lời nói thuận lợi, là nói về 10 chuyện: Nói về chuvện không 
tham muốn; chuvện tri túc; chuyện ở nơi thanh vẳng; chuyện không nên sổng 
chung chạ; chuvện về sự tinh tẩn; chuvện giới trong sạch; chuvện định; 
chuyện tuệ; chuyện giải thoát bằng Thánh Đạo, Thảnh Quả; chuvện giải 
thoát tri kiến. 10 chuyện về thuận lợi, là cốt yếu tránh xa chuyện vô ích. 

4- Puggala: Người thuận lợi, là bậc Thiền sư, hoặc bạn thiện trí đồng 
hành phạm hạnh. 

5- Bhojana: Vật thực thuận lợi, là những vật thực thích hợp với cơ thế 
của hành giả. 

6- Utu: Thời tiết thuận lợi, là thời tiết không nóng quá, không lạnh quá, 
thời tiết thích hợp với cơ thể của hành giả. 

7- Irỉyapatha: Oai nghỉ thuận lợi, là những oai nghi đi, đứng, ngồi, 
nằm,... làm cho điều hòa cơ the của hành giả. Không nên đế cho một oai nghi 
nào chịu đựng khổ quá sức, làm mất đi tánh tự nhiên, nên điều hòa các oai 
nghi thích hợp với cơ the của hành giả, đế tránh bệnh hoạn. 

Đó là 7 điều thuận lợi cần thiết đối với hành giả, để hồ trợ cho việc tiến 
hành thiền định cũng như tiến hành thiền tuệ được phát triển tốt. 

3- Thòi Gian (Kãỉa) 

Đổi với hành giả tiến hành thiền định, chỉ có một đề mục làm đối 
tượng thiền định duy nhất và có 2 căn môn: ý môn là chính, nhãn môn (hoặc 
thân môn) là phụ, nên cần có thời gian tiến hành lâu; để tâm an trú trong một 
đề mục thiền định ấy, đế đạt đến cận định(upacãrasamãdhi) và an 
định (appanãsamãdhỉ) ; để chứng đắc các bậc thiền sắc giới và bậc thiền vô 
sẳc giới; đế thọ hưởng sự an lạc trong thiền định. 

Do đó, thời gian tiến hành thiền định có thể kéo dài lâu trong một oai 
nghi, cho đến khi xả thiền; khi ấy mới trở lại tiếp xúc các đối tượng khác ở 6 
căn môn, như trong cuộc sống bình thường hằng ngày. 




Đổi với hành giả tiến hành thiền tuệ, có 6 loại đối tượng tiếp xúc ở 6 
môn, gồm tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp ở hiện tại, như sau: 

Nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần: hình dạng. 

Nhĩ thức tăm nghe thanh trần: âm thanh. 

Tỷ thức tâm ngửi hương trần: các loại mùi. 

Thiệt thức tâm nếm vị trần: các loại vị. 

Thân thức tâm chạm xúc trần: cứng, mềm, nóng, lạnh.... 

Ỷ thức tăm biết pháp trần: tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn. 

Tất cả mọi đổi tượng phải là danh pháp, sắc pháp thuộc Chăn nghĩa 
pháp. Tâm biết đối tượng mồi danh pháp, mồi sắc pháp theo sát na 
định (khaụikasamãdhi) : định từng thời, từng khoảnh khắc trong môi đổi 
tượng, không quv định thời gian cho môi đổi tượng thiền tuệ, thời gian hoàn 
toàn tùy thuộc vào nhân duyên sanh và nhân duyên diệt của mồi danh pháp, 
sẳc pháp ấy. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ cần phải có sự tinh tấn liên tục ngày đêm 
không ngừng, chỉ trừ khi ngủ ngon giấc. Khi thức dậy nên có chánh niệm, 
trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay đổi tượng danh pháp, hoặc sắc 
pháp hiện tại. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có tứ oai nghi: sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc nằm làn \đối tượng chính của thiền tuệ. Ngoài ra còn có vô số oai nghi 
phụ, thuộc về sắc pháp phát sanh từ tâm và tất cả mọi danh pháp khác cũng 
là đối tượng phụ của thiền tuệ. Các đối tượng thiền tuệ dầu chính hay phụ 
cũng đều có giá trị tưong đưong với nhau, đều có sanh - diệt, có 3 trạng thái 
chung: trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã, nên hành 
giả không the xem trọng danh pháp, sắc pháp này, xem khinh danh pháp, sắc 
pháp kia. 

Hành giả không nên quy định thời gian tiến hành của mồi oai nghi là 
bao lâu, mà nên để mồi oai nghi sắc đi, hoặc sắc đứng, hoặc sắc 
ngòi, hoặc sắc nằm, v.v... một cách tự nhiên, theo thời gian thích hợp, tùy 
thuộc vào nhân duyên sanh, nhân duyên diệt của mồi oai nghi một cách tự 
nhiên. 

4- Quan Trọng Hóa Chủ Thể, Đối Tượng 

Hành giả tiến hành thiền tuệ cốt để phát sanh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, 
biết rõ trở ìạithực tánh tự nhiên của danh pháp, sắc pháp là pháp vô 
ngã. Nghĩa là, chủ thể (tâm biết đổi tượng) và đối tượng (danh pháp, sắc 
pháp làm đối tượng) đều là pháp vô ngã. 




Nếu hành giả quan trọng hóa chủ thể và đối tượng, thì mọi phiền não 
sẽ nương nhờ vào đó mà phát sanh, nhất là tà kiến, tham ái, ngã mạn, làm 
che án thực tánh tự nhiên của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã. 

4.1- Quan trọng hóa chủ thể 

Hành giả phải nên thận trọng, chỉ cần có ý nghĩ sai lầm một chút về 
chủ thế, cũng có the làm nơi nương nhờ của phiền não, nhất là tà kiến, tham 
ải, ngã mạn phát sanh. Khi phiền não nào phát sanh, ắt phải có vô minh đồng 
sanh làm cho tâm ô nhiễm, bao trùm, phủ kín thực tánh tự nhiên của danh 
pháp, sẳc pháp. Do đó, sự tiến hành thiền tuệ không the phát triển được. 

Ví du : 

Neu hành giả quan trọng hóa chủ thế nghĩ rằng: "Ta đang hành 
thiền tuệ", thì phiền não sẽ nương nhờ như sau 

Tâm tà kiến theo chấp ngã (attãnuditthi) phát sanh. 

Khi đang đi, tà kiến chấp lầm rằng: "ta đi". 

Khi đang đứng, tà kiến chấp lầm rằng: "ta đứng". 

Khi đang ngồi, tà kiến chấp lầm rằng: "ta ngòi". 

Khi đang nằm, tà kiến chấp lầm rằng: "ta nằm ". 

Đó là tâm tà kiến chấp ngã (attãdỉtịhí) hay tà kiến theo chấp 
ngã (attãnudựthi) làm cho tâm ô nhiễm, không the thấy rõ được thực tánh tự 
nhiên của các danh pháp, sắc pháp. 

Tâm tham ái (tanhã) tham muốn phát sanh. 

Khi đang đi với tâm tham muốn đi, muốn thấy, muốn biết "sắc 
đi"; muốn thấy sự sanh, sự diệt của "sắc đi", muốn thấy trạng thái vô 
thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của "sắc đi".... 

Khi đang đứng với tâm tham muốn đứng, thì muốn thấy, muốn 
biết "sắc đứng"; muốn thấy sự sanh, sự diệt của "sắc đứng"; muốn 
thấy trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của "sắc 
đứng".... 

Khi đang ngồi với tâm tham muốn ngòi, thì muốn thấy, muốn 
biết "sắc ngồi"; muốn thấy sự sanh, sự diệt của "sắc ngồi"; muốn 
thấy trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của "sắc 
ngồi".... 

Khi đang nằm với tâm tham muốn nằm, thì muốn thấy, muốn 
biết "sắc nằm "; muốn thấy sự sanh, sự diệt của "sắc nằm "; muốn 
thấy trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của "sắc 
nằm "... 




Đó là tâm tham ái, tham muốn làm cho tâm ô nhiễm không thể thấy rõ 
được thực tánh của các danh pháp, sắc pháp. 

Tâm ngã mạn (mãna) chấp ta - ngưòi phát sanh: 

Khi đang đi, khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm... hành giả tự 
quan trọng hóa rằng: "Ta là người đang tiến hành thiền tuệ", "ta hơn các 
người khác", hay "ta bằng với hành giả khác", hay "ta thua các hành giả 
khác". 

Đó là tâm ngã mạn, đem mình so sánh với người khác, làm cho tâm ô 
nhiễm, thì không thể thấy rõ được thực tánh của các danh pháp, sắc pháp. 

Nếu hành giả tự quan trọng hóa mình, thì khó mà ngăn ngừa được mọi 
phiền não, nhất là tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sanh. Khi phiền não nào 
phát sanh, ắt phải có si mê tâm .Ví/gọi là vô minh bao trùm, phủ kín thực tánh 
tự nhiên của danh pháp, sắc pháp. Cho nên, sự tiến hành thiền tuệ không thể 
phát triển được. 

Đó là những điều hành giả nên thận trọng, không nên quan trọng hóa 
mình, mà hành giả chỉ cần có vonisomanasikãra: Sự hiếu biết ở trong tâm 
bằng trí tuệ đúng theo 4 trạng thái của danh pháp, sắc pháp, làm nhân duyên 
hỗ trợ cho chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, trực nhận, trực giác ngay đổi tượng 
danh pháp, sắc pháp, đế cho trí tuệ thiền tuệ phát sanh thấy rõ, biết rõ đúng 
theo thực tánh tự nhiên của danh pháp, sắc pháp ẩy. 

4.2- Quan trọng hóa đối tượng 

Nếu hành giả quan trọng hóa đối tượng thiền tuệ: "sắc đi, sắc đứng, 
sắc ngòi, sắc nằm "... sẽ làm cho đổi tượng "dáng đi, tư thế đi; dáng đứng, 
tư thế đứng; dáng ngòi, tư thế ngòi; dáng nằm, tư thế nằm... ", mất tánh tự 
nhiên bình thường, do bất thiện tâm, nên làm che án thực tánh của sắc pháp 
danh pháp. 

Khi quan trọng hóa đối tượng, nghĩa là xem đổi tượng có lợi ích, sẽ 
đem lại sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đe, chứng đẳc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn, nhò noi đối tượng ấy. Nếu nghĩ vậy thì khó tránh 
khỏi tham ái, ngã mạn, tà kiến nưong nhò ở đổi tượng ấy mà phát sanh, làm 
trở ngại cho việc tiến hành thiền tuệ. 

Do đó, hành giả không nên quan trọng hóa đối tượng sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngồi, sắc nằm... mà chỉ nên để đối tượng phát sanh một cách tự 
nhiên bình thường: 

Sắc đi: Đó là "dáng đi, tư thế đi” một cách tự nhiên bình thường. 




sắc đứng: Đó là "dáng đứng, tư thế đứng" một cách tự nhiên bình 
thường. 

Sắc ngồi: Đó là "dáng ngòi, tư thế ngòi" một cách tự nhiên bình 
thường. 

Sắc nằm: Đó là "dáng nằm, tư thế nằm" một cách tự nhiên hình 
thường. 

Đổi tượng thiền tuệ phải hoàn toàn tự nhiên, bởi chân ỉv luôn luôn ở 
trạng thải tự nhiên; cho nên đối tượng phải tự nhiên, trí tuệ mới có the thực 
nghiệm được thực tánh của danh pháp, sắc pháp; để thấy rõ, biết rõ sự sanh, 
sự diệt của danh pháp, sắc pháp; đế thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp ấy. 

Khi thấy rõ, biết rõ thực tánh của tất cả mọi danh pháp, sắc pháp trong 
tam giới, chỉ có sự thật chăn lỷ khổ đế mà thôi, không có an lạc thật. Nếu 
có thọ lạc thì chỉ là hư ảo. Vì thọ lạc là danh pháp, cũng có sự sanh, sự diệt; 
có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, cho nên thọ lạc 
cũng chỉ là khổ đế mà thôi. 

4.3- Quan trọng hóa chủ thể và đối tượng 

Nếu hành giả quan trọng hóa chủ thể và đối tượng thiền tuệ, thì tất cả 
mọi phiền não, nhất là tham ái, ngã mạn, tà kiến, có thể nưong nhò noi chủ 
thể và đổi tượng ấy mà phát sanh. 

Vì vậy, trong bài kinh Đại Niệm Xứ, đoạn kết của mồi đổi tượng 
(trong 21 đổi tượng), Đức Phật đều dạy rằng: 

"Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti, yãvadeva 
nãnamattãya patissatimattãya, anissỉto ca viharati, na ca kihci loke 
upãdỉyatỉ...". [16] 

"Chánh niệm của hành giả trực nhận rằng: " chỉ là thăn mà thôi". Đoi 
tượng hiện tại, chỉ đế cho phát triến chánh niệm, chỉ đế cho phát triển trí tuệ 
tỉnh giác mà thôi, hành giả không có tà kiến và tham ái nương nhờ nơi đổi 
tượng - chủ thế, và không có sự chấp thủ nào ta, của ta trong ngũ uấn này". 

Cũng như vậy, ở phần thọ, phần tâm, phần pháp, Đức Phật cũng 
dạy: "chỉ là thọ mà thôi" (atthỉ vedanã), "chỉ là tâm mà thôi" (atthi 
cittam), "chỉ là pháp mà thôi" (atthi dhammã). 

Trong phần Chú giải dạv rằng: 

"Thân chỉ là thân, thọ chỉ là thọ, tâm chỉ là tâm, pháp chỉ là 
pháp " thuộc về sắc pháp và danh pháp, là pháp vô ngã, không phải chúng 
sinh (na satto), không phải người (na puggalo), không phải đàn bà (na itthĩ), 




không phải đàn ông (na puriso), không phải ngã (na attã), không phải thuộc 
về ngã (na attaniyam), không phải ta (nã’ham), không phải của ta (na 
mama), không phải ai cả (na koci), không phải của ai cả,.... 

Sự thật: 

Phần thân chỉ là thân, thuộc về sắc pháp là sắc uấn. 

Phần thọ chỉ là thọ, thuộc về danh pháp là thọ uấn. 

Phần tăm chỉ là tâm, thuộc về danh pháp là thức uấn. 

Phần pháp chỉ là pháp, thuộc về danh pháp, sắc pháp là ngũ uấn. 

Đức Phật dạy rằng: "Tóm lại ngũ uẩn chấp thủ này là 
khố" (Samkhitena pancuppãdãnakkhandhã dukkhã). 

Người nào say mê trong ngũ uấn, người ấy bị chìm đắm trong cảnh 
khố, chang bao giờ giải thoát ra khỏi cảnh khố tử sanh luân hồi, như trong 
kinh Abhinandanasutta [17] Đức phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, 

Người nào sav mê trong sẳc uấn, Như Lai gọi người ấv sav mê trong 
kho. Người nào say mê trong kho, Như Lai gọi người ấy không thế giải thoát 
khỏi khô được. 

Người nào sav mê trong thọ uấn, Như Lai gọi người ẩy sav mê trong 

khô... 

Người nào say mê trong tưởng uấn, Như Lai gọi người ẩy sav mê trong 

khô... 

Người nào say mê trong hành uấn, Như Lai gọi người ẩy sav mê trong 

khô.... 

Người nào say mê trong thức uấn, Như Lai gọi người ấy sav mê trong 
khố. Người nào say mê trong kho, Như Lai gọi người ẩy không thê giải thoát 
khỏi khô được. 

"Này chư Tỳ khưu, 

Người nào không sav mê trong sắc uấn, Như Lai gọi người ẩy không 
sav mê trong kho. Người nào không sav mê trong kho, Như Lai gọi người ấv 
có thế giải thoát khỏi kho. 

Người nào không sav mê trong thọ uấn, Như Lai gọi người ấy không 
sav mê trong khô... 

Người nào không sav mê trong tưởng uấn, Như Lai gọi người ấv không 
sav mê trong khô... 

Người nào không sav mê trong hành uấn, Như Lai gọi người ẩy không 
sav mê trong khô... 




Người nào không sav mê trong thức uân, Như Lai gọi người ây không 
sav mê trong khố. Người nào không sav mê trong khố, Như Lai gọi người ẩy 
có thế giải thoát khỏi khố... ". 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đối tượng 
ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp đều là khổ đế, vì có sự sanh, sự diệt là 
thường. 

Và trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ chủ thể đó là chánh niệm, trí tuệ 
tỉnh giác (hành uẩn) cũng là khổ đế, vì cũng có sự sanh, sự diệt là thường, 
nên không say mê chìm đắm trong cảnh khố của danh pháp, sắc pháp, nhàm 
chán danh pháp, sắc pháp, muốn giải thoát khỏi danh pháp, sắc pháp ấy. 

Khi hành giả không quan trọng hóa đối tượng: danh pháp, sắc pháp, 
và chủ thể:danh pháp, thì tà kiến, tham ái, ngã mạn không nưong vào đâu 
mà phát sanh lên được. 

5- Diệt Tham Ái, Ngã Mạn, Tà Kiến 

Tham ái (tanhã), ngã mạn (mãna), tà kiến (ditthĩ) gọi là ba pháp trì 
hoãn(papancadhamma), làm chúng sinh, đắm chìm trong biến khố trầm luân, 
tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài từ vô thủy mãi đến vô chung. 

Đức Phật xuất hiện trên thế gian với tâm đại bi bao la rộng lớn, muốn 
cứu vớt chúng sinh thoát ra khỏi biến khố trầm luân, tử sanh luân hồi trong ba 
giới bốn loài, nên Đức Phật thuyết pháp, giảng dạy cho chúng sinh hiếu rõ sự 
tai họa của ba pháp trì hoãn và con đường pháp hành thiền tuệ đế diệt ba 
pháp trì hoãn ấy. 

Ba pháp trì hoãn: tham ái, ngã mạn, tà kiến không thể diệt bằng pháp 
hành giới trong sạch, cũng không thể diệt bằng pháp hành thiền định, dầu 
chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới, mà chỉ có thế 

diệt bằng pháp hành thiền tuệ mà thôi. 

Đối tượ ng - chủ thể - thòi gian 

về đối tượng và chủ thể: Hành giả đang tiến hành thiền tuệ, không 
nên quan trọng hóa đổi tượng và chủ thế. 

về thời gian: Hành giả không nên có quy định thòi gian hành, mà nên 
có sự tinh tấn liên tục không ngừng, tiến hành thiền tuệ một cách tự nhiên 
bình thường hằng ngày, đêm cho đến khi nằm ngủ ngon giấc. 

Diệt tham ái, ngã mạn, tà kiến bằng hai giai đoạn 

5.1- Giai đoạn diệt từng thòi (tatahgapahãna). 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ thứ tư (trong 16 
trí tuệ thiền tuệ) phát sanh gọi là Udavabbavanãna: trí tuệ thiền tuệ thay rõ, 




biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, nên hiện thấy rõ, biết rõ 3 
trạng thái chung: 

Trạng thái vô thường (aniccalakkhana). 

Trạng thái khổ (dukkhalakkhana) . 

Trạng thái vô ngã (anattalakkhaụa). 

Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái 
vô thường, nên có the diệt được ngã mạn (mãna) tự chấp mình so sánh với 
người. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái 
khổ, nên có thế diệt được tham ái (tanhã) tham đắm say mê trong danh pháp, 
sẳc pháp. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp có trạng thái 
vô ngã, nên có thể diệt được tà kiến (ditthi) chấp ngã, chấp từ danh pháp, sắc 
pháp cho là ta. 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp trong tam giới 
có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, chỉ có khả 
năng diệt từng thời (tadangapahãna)âược tham ái, ngã mạn, tà kiến, chứ 
chưa có đủ khả năng diệt đoạn tuyệt được chúng. 

5.2- Giai đoạn diệt đoạn tuyệt (samucchedapahãna). 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ tuần tự phát triển 
đến trí tuệthiền tuệ siêu tam giới thứ 14, gọi là Thánh Đạo 
Tuệ (Ảrivamagganãna), cỏ Niết Bàn làm đối tượng. Thánh Đạo Tuệ có 4 
bậc: 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ: Có khả năng diệt đoạn tuyệt hoàn 
toàn tà kỉến(ditthi), và tất cả các ác pháp thuộc tà kiến vĩnh viễn không bao 
giò phát sanh cả trong kiếp hiện tại này lẫn kiếp vị lai. Nhưng tham ái và ngã 
mạn, bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt được. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ: Có khả năng diệt đoạn tuyệt 
được tham ái và ngã mạn, phần thô ở cõi dục giới. Nhưng phần vi tế, bậc 
Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ chưa có khả năng diệt được. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ: Có khả năng diệt đoạn tuyệt 
được tham ái và ngã mạn phần vi tế ở cõi dục giới. Nhưng tham ái và ngã 
mạn ở cõi sắc giới và vô sắc giới, bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ chưa có khả 
năng diệt được. 

4- Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ: Có khả năng diệt đoạn tuyệt hoàn 
toàn tham ái vầngã mạn, không còn dư sót. 




Bậc Thá nh Arahán hoàn toàn không còn pháp trì hoãn (papahca- 
dhamma) nào, nên không còn chìm đắm trong biến khố trầm luân nữa, đã 
hoàn thả nh xong phạm hạnh, biết rõ kiếp này là kiếp cuối cùng, sau khi tịch 
diệt Niết Bàn, không còn tái sanh kiếp nào khác nữa; chấm dứt sự tử sa nh 
luân hồi trong ba giới bốn loài, hoàn toàn giải thoát khỏi cảnh khổ sanh, lão, 
bệnh, tử. 
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10. NHỮNG PHÁP NÊN BIẾT (tiếp theo) 

6- Ngũ Uẩn Tà Kiến Và Tà Kiến Theo Chấp Ngã 

Ngũ uấn tà kiến dịch từ sakkãvaditthi. Do 2 từ ghép sakkãva + dỉtthi. 
Sakkãya: nghĩa là, tông họp các pháp có thật rõ ràng, đó là ngũ 
uấn. Dỉtthỉ: nghĩa là, tà kiến, thấy sai, hiếu lầm. 

Vậy, sakkãyaditthi là: tà kiến thay sai, hiếu lầm, chấp lầm nơi ngũ 
uấn, gọi là ngũ uấn tà kiến. 

Tà kiến theo chấp ngã: dịch từ attãnuditthi. Do 3 từ ghép attã + ãnu 
+ ditthi. Attã: Ớ đây có nghĩa là ngã (ta theo tà kiến). Ã nu: Tiếp đầu ngữ có 
nghĩa là theo. Ditthi: Tà kiến: thấy sai, hiếu lầm, chấp lầm. 

Vậy, Attãnuditthi là, tà kiến theo chấp ngã. Đó là tà kiến theo chấp lầm 
noi ngũ uấn cho là ta. 

Nhu vậy, ngũ uấn tà kiến và tà kiến theo chấp ngã, hai loại tà kiến 
này, khác vềdanh từ, song giống nhau về ỷ nghĩa và chi pháp. 

Do nguyên nhân nào có ngũ uấn tà kiến và tà kiến theo chấp ngã? 

Trong bộ Patisambhidãmagga [18] dạy: 

Một sổ phàm nhản trong đời này, vì không được gần gũi thản cận với 
bậc Thánh nhản, không được lảng nghe chánh pháp, không được hướng dãn 
dạv dô từ bậc Thánh nhãn, không được học hỏi hiếu biết chánh pháp, không 
được hành theo chánh pháp của bậc Thánh nhân; do đó, sổ phàm nhân ẩy 
phát sanh tà kiến thấy sai, hiếu lầm, chấp lầm nơi ngũ uản rằng: " sắc uấn là 
ta, ta có sắc uấn, sắc uấn ở trong ta, ta ở trong sắc uấn ”. Cũng như vậy, thọ 
uấn, tưởng uẩn, hành uấn, và "thức nấn là ta, ta có thức uấn, thức uấn ở 
trong ta, ta ở trong thức uấn ". Môi uấn có 4 loại tà kiến, như vậy 5 uấn gồm 
có 20 loại tà kiến. 

6.1- Ngũ Uẩn Tà Kiến, có 20 loại: 

1- Tà kiến ở noi sắc uẩn, có 4 loại: 

1. 1- Tà kiến thấy sai "sắc uấn là ta " như thế nào? Một số phàm nhân 
trong đời này, là những nguời có tà kiến thấy sai, hiếu lầm noi sắc nấn cho 
là ta. Nghĩa là sắc uẩn với ta là một, sắc uấn nhu thế nào, ta cũng nhu thể ấy, 
ta nhu thế nào, sắc uấn cũng nhu thể ấy. 

Ví du : 

Nhu cái đèn dầu đang cháv sáng. Nguời ta nhìn thấy cho rằng: ngọn 
đèn với ánh sáng là một. Ngọn đèn như thế nào, ánh sáng như thế ẩv, ánh 
sáng như thế nào, ngọn đèn cũng như thế ẩy. Cũng nhu vậy, số phàm nhân có 



tà kiến, thấy sai, hiểu lầm từ nơi sắc uẩn cho 1 ầta, ta là sắc uẩn; sắc 
uẩn với ta là một. 

Nhưng sự thật, tâm tà kiến (chấp ta) không phải là sắc uấn; sắc 
uẩn cũng không phải là tâm tà kiến, sắc uẩn thuộc về sắc pháp; tâm tà 
kiến thuộc về danh pháp; nhưng do tâm tà kiến thấy sai, hiếu lầm, chấp lầm 
từ sắc uẩn cho là ta, ta là sắc uẩn. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "sắc uẩn là ta ". 

1.2- Tà kiến thấy sai "Ta có sắc uẩn" như thế nào? Một sổ phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uấn, 
tưởng uấn, hành uấn, thức uancho là ta, mà ta này có sắc uân. 

Ví dụ : 

Như cây có bóng. Người ta cho rằng: "Đây là cây, đâv là bóng, câv có 
bóng” như thế nào, số phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uấn, 
tưởng uấn, hành uấn, thức uancho là ta, mà ta này có sắc uân, cũng như thế 

ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta có sắc uẩn ". 

1.3- Tà kiến thấy sai "sắc uẩn ở trong ta" như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uấn, 
tưởng uắn, hành uấn, thức uấn cho là ta, mà sắc uấn ở trong ta. 

Ví du : 

Như mùi thom ở trong đóa hoa. Người ta cho rằng: "Đây là đóa hoa, 
đâv là mùi thơm, song mùi thơm ở trong đóa hoa này" như thế nào, số phàm 
nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức 
uấn cho là ta, mà sắc uẩn ở trong ta, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "sắc uẩn ở trong ta ". 

1.4- Tà kiến thấy sai "ta ở trong sắc uẩn ” như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uấn, 
tưởng uấn, hành uấn, thức uấn cho là ta, mà ta này ở trong sắc uấn. 

Ví du : 

Như viên ngọc mani ở trong cái hộp. Người ta cho rằng: "Đây là viên 
ngọc mani, đãv là cái hộp, viên ngọc mani ở trong cái hộp" như thế nào, số 
phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, 
thức uẩn cho là ta, mà ta này ở trong sắc uẩn, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta ở trong sắc uẩn ". 

2- Tà kiến ở noi thọ uẩn, có 4 loại: 

2.1- Tà kiến thấy sai "thọ uẩn là ta" như thế nào? Một số phàm nhân 
trong đời này, là những người thấy sai, hiếu lầm nơi thọ uẩn cho là ta. Nghĩa 
la 0 thọ uẩn với ta là một, thọ uẩn như thế nào, ta cũng như thế ấy, ta như thế 
nào, thọ uẩn cũng như thế ấy. 

Ví du : 

Như cái đèn dầu đang chảy sáng. Người ta nhìn thấy cho rằng: ngọn 
đèn với ánh sáng là một. Ngọn đèn như thế nào, ánh sáng như thế ẩy, ánh 
sảng như thế nào, ngọn đèn cũng như thế ẩy. Cũng như vậy, số phàm nhân có 




tà kiến, thấy sai, hiểu lầm nơi thọ uẩn cho là ta, ta là thọ uẩn, thọ 
uẩn với ta là một. 

Nhưng sự thật, tăm tà kiến (chấp ta) không phải là thọ uẩn; thọ 
uẩn cũng không phải là tăm tà kiến. Thọ uẩn thuộc về danh pháp; tâm tà 
kiến thuộc về danh pháp khác, nhưng do tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thọ 
uấn, chấp thọ uẩn là ta, ta là thọ uẩn. 

Như vậy, gọi là, tà kiến thấy sai "thọ uẩn là ta ". 

2.2- Tà kiến thấy sai "Ta có thọ uẩn" như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
tưởng uấn, hành uấn, thức uấncho là ta, mà ta này có thọ uân. 

Ví dụ : 

Như cây có bóng. Người ta cho rằng: "Đây là cây, đâv là bóng, cây có 
bóng” như thế nào, số phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
tưởng uắn, hành uấn, thức uấncho là ta, mà ta này COM thọ uân, cũng như thế 

ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta có thọ uẩn ". 

2.3- Tà kiến thấy sai "thọ uẩn ở trong ta " như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
tưởng uắn, hành uấn, thức uấn cho là ta, mà thọ uấn ở trong ta. 

Ví du : 

Như mùi thom ở trong đóa hoa. Người ta cho rằng: "Đãv là đáo hoa, 
đâv là mùi thơm, mùi thơm ở trong đóa hoa này" như thế nào, số phàm nhân 
có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn cho 
là ta, mà thọ uẩn ở trong ta, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "thọ uẩn ở trong ta ". 

2.4- Tà kiến thấy sai "ta ở trong thọ uẩn ” như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
tưởng uấn, hành uấn, thức uấn cho là ta, mà ta này ở trong thọ uấn. 

Ví du : 

Như viên ngọc mani ở trong cái hộp. Người ta cho rằng: "Đây là viên 
ngọc mani, đãv là cái hộp, viên ngọc mani ở trong cái hộp" như thế nào, số 
phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, tưởng uẩn, hành uẩn, 
thức uẩn cho là ta, mà ta này ở trong thọ uẩn, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta ở trong thọ uẩn ". 

3- Tà kiến ở noi tưởng uẩn, có 4 loại: 

3.1- Tà kiến thấy sai "tưởng uẩn là ta" như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi tưởng 
uẩn cho là ta. Nghĩa la 0 tưởng uẩn với ta là một, tưởng uẩn như thế 
nào, ta cũng như thế ấy, ta như thế nào, tưởngĩ MÂM cũng như thế ấy. 

Ví du : 

Như cái đèn dầu đang cháv sáng. Người ta nhìn thấy cho rằng: ngọn 
đèn với ánh sáng là một. Ngọn đèn như thế nào, ánh sáng như thế ẩy, ánh 
sảng như thế nào, ngọn đèn cũng như thế ẩy. Cũng như vậy, số phàm nhân có 




tà kiến, thấy sai, hiểu lầm nơi tưởng uẩn cho 1 ầta, ta là tưởng uẩn, tưởng 
uẩn với ta là một. 

Nhưng sự thật, tâm tà kiến (chấp ta) không phải là tưởngĩ uẩn; tưởng 
uẩn cũng không phải là tâm tà kiến. Tưởng uẩn thuộc về danh pháp; tâm tà 
kiến thuộc về danh phápkhác, nhưng do tâm tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi 
tưởng uân, châp tưởng uấn cho là ta, ta ỉầtưởng uấn. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "tưởng uẩn là ta ". 

3.2- Tà kiến thấy sai "Ta có tưởng uẩn " như thế nào? Một sổ phàm 
nhân trong đời này, là những người thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, thọ uấn, 
hành uấn, thức uấn cho là ta, mà trong ta này có tưởng uấn. 

Ví du : 

Như câv có bóng. Người ta cho rằng: "Đãv là cãv, đâv là bóng. Cây có 
bóng” như thế nào, số phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc 
nân, thọ uấn, hành nấn, thức uan cho là ta, mà ta này COM tưởng uân, cũng 
nhu thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta có tưởng uẩn ". 

3.3- Tà kiến thấy sai "tưởng uẩn ở trong ta" như thế nào? Một số 
phàm nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm 
nơi sắc nấn, thọ nấn, hành nấn, thức nấn cho là ta, mà tưởng uấn ở trong ta. 

Ví du : 

Như mùi thom ở trong đóa hoa. Người ta cho rằng: "Đâv là đóa hoa, 
đâv là mùi thơm, mùi thơm ở trong đóa hoa này”, như thế nào, số phàm nhân 
có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc nấn, thọ nấn, hành nấn, thức uấn cho 
là ta, mà tưởng uẩn ở trong ta, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "tưởng uẩn ở trong ta ". 

3.4- Tà kiến thấy sai "ta ở trong tưởng uẩn" như thế nào? Một số 
phàm nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm 
nơi sắc nấn, thọ nấn, hành nấn, thức nấn cho là ta, mà ta này ở trong tưởng 
uẩn. 

Ví du : 

Như viên ngọc mani ở trong cái hộp. Người ta cho rằng: "Đây là viên 
ngọc mani, đây là cái hộp, viên ngọc mani ở trong cái hộp ", như thế nào, số 
phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức 
uẩn cho là ta, mà ta này ở trong tưởng uẩn, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta ở trong tưởng uẩn ". 

4- Tà kiến ở noi hành uẩn, có 4 loại: 

4.1- Tà kiến thấy sai "hành uẩn là ta" như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi hành 
uẩn cho là ta. Nghĩa la 0 hành uẩn với ta là một, hành uẩn như thế 
nào, ta cũng như thế ấy, ta như thế nào, hành uẩn cũng như thế ấy. 

Ví du : 

Như cải đèn dầu đang cháv sáng. Người ta nhìn thấy cho rằng: ngọn 
đèn với ánh sáng là một. Ngọn đèn như thế nào, ánh sáng như thế ẩy, ảnh 




sáng như thế nào, ngọn đèn cũng như thế ấy. Cũng như vậy, số phàm nhân có 
tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi hành uẩn cho 1 ầta, ta là hành uẩn, hành 
uẩn với ta là một. 

Nhưng sự thật, tâm tà kiến (chấp ta) là 1 hành uẩn; tất cả hành 
uẩn không phải là tâm tà kiến. Hành uẩn thuộc về danh pháp; tâm tà 
kiến thuộc về danh pháp khác, nhưng do tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi hành 
uân, châp hành uấn cho là ta, ta là hành uấn. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "hành uẩn là ta ". 

4.2- Tà kiến thấy sai "Ta có hành uẩn" như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
thọ uấn, tưởng uấn, thức uấncho là ta, mà ta này có hành uấn. 

Ví dư : 

Như cây có bóng. Người ta cho rằng: " Đây là cãv, đâv là bóng, cây có 
bỏng'' như thế nào, số phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uẩn, 
thọ uấn, tưởng uẩn, thức uancho là ta, mà ta này COM hành uẩn, cũng như 
thế ấy. 

Như vậy, gọi là thấy sai, hiếu lầm "ta có hành uẩn ". 

4.3- Tà kiến thấy sai "hành uẩn ở trong ta" như thế nào? Một số 
phàm nhân trong đời này, là những người thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uẩn, thọ 
uấn, tưởng uấn, thức uấn cho Yàta, mà hành uấn ở trong ta. 

Ví dư : 

Như mùi thom ở trong đóa hoa. Người ta cho rằng: "Đây là đóa hoa, 
đâv là mùi thơm, mùi thơm ở trong đóa hoa này", như thế nào, số phàm nhân 
có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, thức uấn cho 
là ta, mà hành uẩn ở trong ta, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "hành uẩn ở trong ta 

4.4- Tà kiến thấy sai "ta ở trong hành uẩn" như thế nào? Một số 
phàm nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm 
nơi sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, thức uấn cho là ta, mà ta này ở trong hành 
uẩn. 

Ví dư : 

Như viên ngọc mani ở trong cái hộp. Người ta cho rằng: " Đây là viên 
ngọc mani, đâv là cải hộp, viên ngọc mani ở trong cái hộp " như thế nào. số 
phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, thức 
uẩn cho là ta, mà ta này ở trong hành uẩn, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta ở trong hành uẩn ". 

5- Tà kiến ở noi thức uẩn, có 4 loại: 

5.1- Tà kiến thấy sai "thức uẩn là ta" như thế nào? Một số phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thức 
uẩn cho là ta. Nghĩa la 0 thức uấnvới ta là một, thức uẩn như thế 
nào, ta cũng như thế ấy, ta như thế nào, thức uẩn cũng như thế ấy. 

Ví dụ: 




Như cái đèn dầu đang cháv sáng. Người ta nhìn thấy cho rằng: ngọn 
đèn với ánh sảng là một. Ngọn đèn như thế nào, ánh sáng như thế ấv, ảnh 
sảng như thế nào, ngọn đèn cũng như thế ẩy. Cũng như vậy, số phàm nhân có 
tà kiến, thấy sai, hiếu lầm nơi thức uẩn cho là ta, ta là thức uẩn, thức 
uẩn với ta là một. 

Nhưng sự thật, tâm tà kiến không phải là thức uẩn; thức uẩn cũng 
không phải là tâm tà kiến. Thức uẩn thuộc về danh pháp; tâm tà kiến thuộc 
về danh pháp khác, nhưng do tâm tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi thức uấn, 
châp thức uấn cho là ta, ta là thức uấn. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "thức uẩn là ta 

5.2- Tà kiến thấy sai "Ta có thức uẩn" như thế nào? Một sổ phàm 
nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
thọ uấn, tưởng uấn, hành uấncho là ta, mà ta này có thức uấn. 

Ví dư : 

Như câv có bóng. Người ta cho rằng: "Đảv là câv, đâv là bóng. Cây có 
bóng " như thế nào, số phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, 
thọ uấn, tưởng uấn, hành uancho là ta, mà ta này COM thức uấn cũng như thế 

ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta có thức uẩn 

5.3- Tà kiến thấy sai "thức uẩn ở trong ta" như thế nào? Một số 
phàm nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm 
nơi sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn cho là ta, mà thức uấn ở trong ta. 

Ví dư : 

Như mùi thom ở trong đóa hoa. Người ta cho rằng: "Đây là đóa hoa, 
đâv là mùi thơm, mùi thơm ở trong đóa hoa này" như thế nào, số phàm nhân 
có tà kiến thấy sai, hiếu lầm ở sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn cho 
là ta, mà thức uẩn ở trong ta, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "thức uẩn ở trong ta ". 

5.4- Tà kiến thấy sai "ta ở trong thức uẩn" như thế nào? Một số 
phàm nhân trong đời này, là những người có tà kiến thấy sai, hiếu lầm sắc 
uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấncho là ta, mà ta này ở trong thức uấn. 

Ví dư : 

Như viên ngọc mani ở trong cái hộp. Người ta cho rằng: " Đây là viên 
ngọc mani, đây là cái hộp, viên ngọc mani ở trong cái hộp " như thế nào, số 
phàm nhân có tà kiến thấy sai, hiếu lầm nơi sắc uấn, thọ uấn, tưởng uẩn, 
hành uấn cho là ta, mà ta này ở trong thức uẩn, cũng như thế ấy. 

Như vậy, gọi là tà kiến thấy sai "ta ở trong thức uẩn 

Tóm lại, ngũ uẩn tà kiến gồm có 20 loại và cũng là tà kiến theo chấp 
ngã, vì hai loại tà kiến này liên quan với nhau. Song, ngũ uẩn tà kiến vẫn 
đóng vai trò chính trong 62 loại tà kiến. 



Cho nên, khi bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được ngũ 
uẩn tà kiến [19] (sakkãyadựthi) xong rồi, thì các loại tà kiến khác cũng đều bị 




diệt đoạn tuyệt cùng một lúc, vĩnh viễn không bao giờ phát sanh trong kiếp 
hiện tại lẫn những kiếp vị lai. 

Dĩ nhiên, Chư bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh 
Arahán thì hoàn toàn không còn ngũ uẩn tà kiến và tà kiến theo chấp ngã. 

Tất cả chúng sinh là hạng phàm nhân như: nhân loại, chư thiên ở cõi 
dục giới, phạm thiên ở cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới vẫn còn nguyên 
vẹn ngũ uẩn tà kiến và tà kiến theo chấp ngã. 

Bảng tóm lưọc "ngũ uẩn tà kiến" 

Ngũ uẩn (pancakkhandha) . 

1- Sắc uẩn thuộc về sắc pháp. 

2- Thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn, là 4 danh uấn thuộc về danh 
pháp. 

Chấp sắc uẩn là Ta, có 4 loại: 

1- Sắc uẩn là Ta, Ta là sắc uẩn. 

2- Ta có Sắc uẩn. (Ta ở đây là 4 danh uẩn). 

3- Sắc uấn ở trong Ta. (Ta ở đây là 4 danh uấn). 

4- Ta ở trong sắc uấn. (Ta ở đây là 4 danh uấn). 

Chấp thọ uẩn là Ta, có 4 loại: 

1- Thọ uẩn là Ta, Ta là Thọ uẩn. 

2- Ta có Thọ uẩn. (Ta ở đây là 3 danh uẩn và sắc uẩn). 

3- Thọ uấn ở trong Ta. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sẳc uấn). 

4- Ta ở trong Thọ uấn. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sẳc uấn). 

Chấp tưởng uẩn làTa, có 4 loại: 

1- Tưởng uấn là Ta, Ta là Tưởng uấn. 

2- Ta có Tưởng uấn. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 

3- Tưởng ở uấn trong Ta. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 

4- Ta ở trong Tưởng uấn. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn) . 

Chấp hành uẩn là Ta, có 4 loại: 

1- Hành uẩn làTa, Ta là Hành uẩn. 

2- Ta có Hành uấn. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 

3- Hành uấn ở trong Ta. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 

4- Ta ở trong Hành uấn. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 

Chấp thức uẩn là Ta, có 4 loại: 

1- Thức uẩn là Ta, Ta là Thức uẩn. 

2- Ta có Thức uấn. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 

3- Thức uấn ở trong Ta. (Ta ở đây là 3 danh uấn và sắc uấn). 




4- Ta ở trong Thức uẩn. (Ta ở đây là 3 danh uẩn và sắc uẩn). 

Sự cản trở của ngũ uẩn tà kiến hoặc tà kiến theo chấp ngã 

Đổi với hành giả còn là phàm nhân, khi tiến hành thiền tuệ, ngũ uẩn tà 
kiến hoặc tà kiến theo chấp ngã là một cản trở lớn cho sự phát triển trí tuệ 
thiền tuệ; cản trở lớn cho việc thấy rõ, biết rõ thục tánh của danh pháp, sắc 
pháp là pháp vô ngã, có trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô 
ngã; cản trở lớn cho sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Nhung ngũ uẩn tà kiến hoặc tà kiến theo chấp ngã không cản 
trở việc phước thiện như: bố thi, giữ giới; cũng không cản trở việc tiến hành 
thiền đinh, để chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới. 

Như vậy, ngũ uẩn tà kiến hoặc tà kiến theo chấp ngã, chỉ cản trở việc 
trở thành bậc Thánh nhân, nhưng không cản trở việc tái sanh làm người, tái 
sanh làm chư thiên ở cõi trời dục giới; cũng không cản trở việc tái sanh 
làm phạm thiên ở cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. 

Sự sanh và sự diệt của ngũ uẩn tà kiến 

1- Sự sanh của ngũ uẩn tà kiến: 

Những phàm nhân trong đời này, là những người không gần gũi, thân 
cận bậc Thánh nhân, không được lắng nghe chánh pháp, không thực hành 
theo chánh pháp của bậc Thánh nhân, nên họ là những người có tà kiến, thấy 
sai, hiếu lầm rằng: 

"Sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn cho là ta". 

"Ta có sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn." 

"Sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn ở trong ta". 

"Ta ở trong sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uẩn". 

Do đó, nên có sự sanh của ngũ uẩn tà kiến. 
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- Sự diệt cua ngũ uân tà kiên: 

Bậc Thánh Thanh văn đệ tử của Đức Phật, là những bậc đã gần gũi, 
thân cận bậc Thánh nhân, được lắng nghe chánh pháp, đã thực hành theo 
chánh pháp của bậc Thánh nhân. 

Bậc Thánh Thanh văn là bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ đã diệt đoạn 
tuyệt được tâm tà kiến và hoài nghi rồi; nên bậc Thánh Nhập Lưu đã 
có thiền tuệ chánh kiến(vipassanãsammãdiịthi) , Thánh Đạo chánh 
kiến ị Maggasammãdỉtthi '), Thánh Quả chánh kiến (Phalasammãdỉtthi) thấy 
đúng, biết đúng rằng: 

"Sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn không phải là ta". 




"Không phải ta có sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn". 

"Không phải sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn ở trong 
ta". 

"Không phải ta ở trong sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức 

uẩn". 

Bởi vì, bậc Thánh Nhập Lưu đã diệt đoạn tuyệt được ngũ uẩn tà 
kiến, đồng thời cũng diệt đoạn tuyệt tất cả 62 loại tà kiến cùng một lúc, vì tất 
cả mọi tà kiến phát sanh đều do nương nhờ ngũ uẩn tà kiến. 

6.1- Tà Kiến Theo Chấp Ngã (attãnuditthi) 

Tà kiến theo chấp ngã thường phát sanh do nương nhờ ở đổi 
tượng và chủ thê. 

Đối tượng đó là sắc pháp và danh pháp. 

Chủ thể đó là tâm biết đổi tượng thuộc về danh pháp (sắc pháp hoàn 
toàn không biết đối tượng). 

Có 3 trường hợp như sau: 

1- Tà kiến theo chấp ngã, thấy sai cả từ đoi tượng lân noi chủ thế. 

2- Trí tuệ thấy đúng từ đổi tượng; nhưng chưa thấy đúng noi chủ thế. 

3- Chánh kiến thấy đủng, cả từ đổi tượng lẫn nơi chủ thế. 

1- Tà kiến theo chấp ngã, thấy sai cả từ đối tượng lẫn nơi chủ thể 
như thế nào? 

Một số người phàm nhân trong đời này, không gần gũi thân cận với 
bậc Thiện trí trong Phật giáo, không được nghe, học hỏi, nghiên cứu về danh 
pháp, sắc pháp ở bên trong mình và danh pháp, sắc pháp bên ngoài ở chúng 
sinh khác, vạn vật khác ở trong đời. Do đó, nên thường phát sanh tà kiến theo 
chấp ngã, thấy sai, chấp lầm từ sắc pháp cho là ta, từ danh pháp cho 
là ta, gọi là tà kiến theo chấp ngã (attãnuditthi) hoặc ngũ uẩn tà 
kỉến(sakkãyaditthi) thấy sai, chấp lầm nơi ngũ uẩn. 

a) Từ sắc pháp ; 

Ví dư : Khi thân đi gọi là "sắc đi", sắc đi là đối tượng. 

Thấy sai tù’ đối tượng. 

Người không học hiếu về danh pháp, sắc pháp, không phải là hành giả 
đang tiến hành thiền tuệ. Sự thật "thân đi" hay "sắc đi", thấy sai, chấp lầm từ 
đối tượng "sắc đi" ấy cho là "ta đi". 

Đó là tà kiến theo chấp ngã thấy sai, chấp lầm từ đổi tượng. 

Thấy sai noi chủ thể. 




Tà kiến theo chấp ngã cũng thấy sai, chấp lầm do nương nhờ nơi chủ 
thể. Sự thật, danh biết "sắc đi” nhưng tà kiến theo chấp ngã cho là "ta biết 
ta đi". 

Đó là trường hợp tà kiến theo chấp ngã thấy sai, chấp lầm cả từ đối 
tượng, lẫn nơi chủ thể. Tương tự như trên, trong các trường hợp sắc đứng, 
sắc ngòi, sắc nằm.... 

b) Từ danh pháp ; 

Ví dự: Khi phóng tâm, gọi là danh phóng tăm. Danh phóng tâm là đối 

tượng. 

Thấy sai tù’ đối tượng. 

Người không học hiếu về danh pháp, sắc pháp, không phải là hành giả 
đang tiến hành thiền tuệ. Sự thật phóng tâm gọi là "danh phóng 
tâm ", nhưng tà kiến theo chấp ngã, thấy sai, chấp lầm từ đối tượng "danh 
phóng tâm " ấy, cho là "Ta phóng tâm ". 

Đó là tà kiến theo chấp ngã thấy sai, chấp lầm từ đối tượng. 

Thấy sai noi chủ thể. 

Tà kiến theo chấp ngã cũng thấy sai, chấp lầm do nương nhờ nơi chủ 
thể. Sự thật "danh biết phóng tăm ”, nhưng tà kiến theo chấp ngã cho là "Ta 
biết ta phóng tâm ". 

Đó là trường hợp tà kiến theo chấp ngã thấy sai, chấp lầm cả từ đối 
tượng, lẫn nơi chủ thế. Tương tự như vậy, các danh pháp khác cũng giải thích 
như trên. 

2- Trí tuệ thấy đúng từ đối tượng, nhưng chưa thấy đúng noi chủ thể 
như thế nào? 

Trường hợp đang tiến hành thiền tuệ, hành giả là người có chánh niệm 
có trí tuệ chỉ theo dõi chăm chú từ đối tượng, nên trí tuệ chỉ thấy đúng từ đối 
tượng. Nhưng không quan tâm đến chủ the (danh biết đổi tượng). Do đó tà 
kiến theo chấp ngã ẩn tàng ngầm thấy sai chấp lầm do nương nhờ nơi chủ 
thế: danh biết đổi tượng ấy. 

a) Từ sắc pháp; 

Ví dư : Khi thân đi gọi là "sắc đi", sẳc đi là đối tượng. 

Thấy đúng tù’ đối tượng: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ chỉ theo 
dõi chăm chú dáng đi, tư thế đi ấy, trí tuệ thấy rõ biết rõ "dáng đi, tư thế 
đi" ấy gọi là "sắc đi" (không phải ta đi). 

Đó là trí tuệ thấy đúng từ đối tượng. 




Chưa thấy đúng noi chủ thể: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ chỉ theo 
dõi chăm chú dáng đi, tư thế đi ấy, trí tuệ thấy rõ biết rõ "dáng đi, tư thế đi ấv 
gọi là sắc đi". Nhưng trí tuệ không quan tâm đến chủ thế (danh biết sắc đi). 
Do đó, trí tuệ chưa thấy đúng nơi chủ thế, cho nên, tà kiến theo chấp ngã ấn 
tàng ngầm thấy sai, chấp lầm do nưong nhờ nơi chủ thể (danh biết sắc đi) ấy 
cho là "ta biết sắc đi". 

Đó là trường hợp thấy đúng từ đối tượng, nhưng chưa thấy đúng nơi 
chủ thế. Tương tự như vậy các "sắc đứng, sẳc ngồi, sẳc nằm, v.v..." cũng giải 
thích như trên. 

b) Từ danh pháp: 

Ví dư : Khi phóng tâm, gọi là "danh phóng tâm". Danh phóng tâm là 
đối tượng. 

Thấy đúng tù’ đối tượng. 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ chỉ theo 
dõi đổi tượng phóng tâm ấy, trí tuệ thấy rõ biết rõ "danh phóng tâm " (không 
phải ta phóng tâm). 

Đó là trí tuệ thấy đúng từ đối tượng. 

Chưa thấy đúng noi chủ thể: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, trí tuệ chỉ theo dõi 
đối tượng phóng tăm ấy, trí tuệ thấy rõ biết rõ "danh phỏng tâm ". Nhưng trí 
tuệ không quan tâm đến chủ thế (danh biết phỏng tâm). Do đó, trí tuệ chưa 
thấy đúng nơi chủ thể, cho nên tà kiến theo ngã chấp ẩn tàng ngầm thấy sai 
chấp lầm do nương nhờ nơi chủ thể (danh biết phóng tâm) ấy cho là "ta biết 
danh phóng tâm ". 

Đó là trường hợp thấy đúng từ đối tượng, nhưng chưa thấy đúng nơi 
chủ thế. Tương tự như vậy, các danh pháp khác cũng giải thích như trên. 

3- Chánh kiến thấy đúng cả từ đối tượng, lẫn noi chủ thể như thế 

nào? 

Trường họp đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí 
tuệ tỉnh giác, trực nhận trực giác ngay trên đối tượng thiền tuệ, vừa quan tâm 
đến chủ thể (danh biết đổi tượng). Do đó, tà kiến theo chấp ngã không thể 
nương nhờ cả đối tượng lẫn chủ thể để phát sanh. Cho nên, trí tuệ tỉnh giác 
trực giác ngay thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã cả đối 
tượng lân chủ thê. 

a) Từ sắc pháp: 




Ví du : Khi thân đi gọi là "sắc đi". sẳc đi là đối tượng. 

Chánh kiến thấy đúng tù’ đối tượng: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ tinh giác 
trực nhận, trực giác ngay đối tượng dáng đi, tư thế đi, trí tuệ thấy rõ biết 
rõ "dáng đi, tư thế đi" ẩy gọi là sắc đi (không phải ta đi). 

Do đó trí tuệ chánh kiến thấy đúng từ đối tượng. 

Chánh kiến thấy đúng noi chủ thể: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ tinh giác 
trực nhận trực giác ngay đối tượng "dáng đi, tư thế đi", và trí tuệ thấy rõ biết 
rõ chủ thể (danh biết sắc đi) 1 ầ"sắc đi do danh biết” không phải ta biết sắc 
đi. 

Đó là trường hợp chánh kiến thấy đúng cả từ đối tượng lẫn nơi chủ thế. 
Tương tự như vậy, các "sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm v.v..." cũng giải thích 
như trên. 

b) Từ danh pháp: 

Ví dư : 

Khi phóng tâm, gọi là "danh phỏng tâm". Danh phóng tâm là đối 

tượng. 

Thấy đúng tù’ đối tuựng: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ tinh giác 
trực nhận trực giác ngay đối tượng phóng tâm ấy, trí tuệ thấy rõ biết 
rõ "danh phóng tâm " (không phải ta phỏng tâm). 

Đó là trí tuệ thấy đúng từ đối tượng. 

Thấy đúng noi chủ thể: 

Đang tiến hành thiền tuệ, hành giả có chánh niệm, có trí tuệ tinh giác 
trực nhận trực giác ngay đối tượng phóng tâm, và trí tuệ thấy rõ biết rõ chủ 
thể (danh biết danh phỏng tâm)ỉầ " danh phóng tâm do danh biết" không 
phải ta biết danh phóng tâm. 

Đó là trường hợp chánh kiến thấy đúng cả từ đổi tượng lẫn nơi chủ thế. 
Tương tự như vậy các danh pháp khác cũng giải thích như trên. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ cần phải học hiếu rõ tất cả mọi danh pháp, 
mọi sắc pháp. Trong khi đang tiến hành thiền tuệ, cần phải biết rõ cách ngăn 
ngừa "tà kiến theo chấp ngã” không thể nương nhờ cả từ đối tượng lẫn chủ 
thể bằng chánh kiến thiền tuệ thấy đúng, biết đúng ngay cả đổi tượng thiền 
tuệ lẫn chủ thể tâm biết đối tượng. 




Khi hành giả tiến hành thiền tuệ có khả năng ngăn ngừa tà kiến theo 
chấp ngã không thể nương nhờ cả đối tượng lẫn chủ thể; làm cho chánh 
kiến thiền tuệ phát sanh thấy đúng biết đúng thực tánh của danh pháp, sắc 
pháp cả đối tượng lẫn chủ thể, trí tuệ đạt đến thanh tịnh gọi là chánh kiến 
thanh tịnh (ditthivisuddhi) . 

7- Không Chấp Ngã 

Không chấp ngã có 2 cách: 

1- Không chấp ngã bằng cách phủ định ngã (ta). 

2- Không chấp ngã bằng cách khang định không có ngã (ta). 

7.1- Không chấp ngã bằng cách phủ định ngã (ta) như thế nào? 

Bậc Thiện trí phàm nhân (Kalvãnaputhujjana) trong đời này, là người 
thường được gần gũi thân cận với bậc Thánh nhân, bậc Thiện trí trong Phật 
giáo, được lắng nghe học hỏi, nghiên cứu về pháp học Phật giáo, do nhờ trí 
tuệ học ị. 'sutamavapahhã ) nên hiểu rõ tất cả các pháp hữu vi và pháp vô vi 
đều là pháp vô ngã (anattã). 

Pháp hữu vi (sahkhatadhamma) : là pháp được cấu tạo do bởi nhân 
duyên, có sự sanh, sự diệt là thường, có trạng thái vô thường, trạng thái khố, 
trạng thái vô ngã... đó là tâm, tâm sở, sắc pháp thuộc về chân nghĩa 
pháp (paramatthadhamma). 

Pháp vô vi (asahkhatadhamma) là pháp không bị cấu tạo do bởi nhân 
duyên nào, không có sự sanh, sự diệt, không có trạng thái vô thường, trạng 
thái khố, trạng thái vô ngã... đó là Niết Bàn và ke cả chế định 
pháp (pahhattidhamma). Song Niết Bàn và chế định phápđề u là pháp vô 
ngã. 

Như vậy tất cả các pháp gồm cả chân nghĩa pháp lẫn chế định pháp đều 
là pháp vô ngã anattã: không phải ta [20], không phải người, không phải đàn 
ông, không phải đàn bà, không phải chư thiên, không phải phạm thiên, không 
phải chúng sinh nào, không phải vật này, vật kia V.V.... 

Tất cả các pháp trong tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và pháp 
siêu tam giới đều là pháp vô ngã, không có Ta, chỉ có pháp mà thôi. 

Do đó, bậc Thiện trí phàm nhân có the phủ nhận ngã (ta), mặc dầu, 
chưa diệt đoạn tuyệt được tà kiến theo chấp ngã (attãniditthi) trong 4 tham 
tâm hợp tà kiến của mì nh . 

Như vậy, bậc Thiện trí phàm nhân không chấp ngã bằng cách phủ 
định ngã (ta), nghĩa là còn có ngã (ta) đế mà phủ định nó, theo khả năng trí 
tuệ học và trí tuệ tư duy đúng đắn của mình. 



Thậm chí, bậc Thiện trí phàm nhân này có thế giảng giải về pháp vô 
ngã đúng theo sở học, sự hiểu biết của mình do nhò trí tuệ học hiểu rõ về 
pháp học Phật giáo. 

7.2- Không chấp ngã bằng cách khẳng định không có ngã (ta) như 
thế nào? 

Bậc Thánh nhân (Arỉyapuggala) trong Phật giáo, là bậc đã hiếu rõ về 
pháp học Phật giáo, rồi đem thực hành theo pháp hành Phật giáo: hành giới, 
hành định, hành tuệ, nhất là tiến hành thiền tuệ dẫn đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo - Nhập Luu Thánh Quả, đã 
diệt đoạn tuyệt đuợc tà kiến trong 4 tham tâm hợp tà kiến rồi. Cho nên, bậc 
Thánh Nhập Luu không còn thấy sai, chấp lầm từ danh pháp, sắc pháp cho là 
ngã (ta) nữa. 

Theo chánh kiến, thực tánh của danh pháp, sắc pháp 1 ầpháp vô 
ngã, không phải ta. Sở dĩ gọi là ngã (ta), là do tâm tà kiến thấy sai chấp lầm 
từ danh pháp cho là ta, từ sắc pháp cho là ta. Ngã vốn không có 
thật, nhưng tăm tà kiến là có thật. Do đó, không diệt ngã được; mà chỉ có 
thể diệt tâm tà kiến theo chấp ngã được mà thôi. 

Bậc Thánh Nhập Lưu đã diệt đoạn tuyệt được tâm tà kiến và tâm hoài 
nghi ròi, nên có chánh kiến thấy đúng, biết đúng thực tánh của các pháp, là 
pháp vô ngã, sự thật hiến nhiên là: 

Không có ngã (ta) đế chấp. 

Không có ngã (ta) đế phủ định. 

Không có ngã (ta) để diệt. 

Do đó: bậc Thánh Nhập Lưu không chấp ngã bằng cách khắng định 
không có ngã (ta). 

Còn bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, hoàn toàn không chấp 
ngã do tà kiến; nhưng vẫn còn có cái thuộc về ngã (attanỉyam) do tham 
ái và ngã mạn, bởi do chưa diệt đoạn tuyệt được 4 tham tâm không hợp tà 
kiến (ditthigatavippavuttacitta), nên còn có chấp rằng: 

"Của ta " do tâm tham ái. 

"Ta hơn người, ta bằng người, ta kém thua người" do tâm ngã mạn. 

Chỉ có bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được 4 tham tâm không 
hợp tà kiến, nên không còn tâm tham ái và tâm ngã mạn, đồng thời diệt đoạn 
tuyệt được tất cả mọi phiền não, mọi ác pháp không còn dư sót. 




Do đó, bậc Thánh Arahán hoàn toàn không chấp ngã bằng cách khắng 
định không có ngã (ta) nào nữa. 

Ví du: 

Ông A đi đường vào ban đêm, có mang theo đèn. Ông nhìn thấy một 
sợi dây ngoằn ngoèo (giống như con rắn), nằm ở giữa đường. Ông rọi đèn 
thấy rõ, chỉ là một sợi dây, ông đi qua tự nhiên không chút sợ hãi. 

Cũng đêm ấy, ông B đi qua quãng đường đó, không có mang đèn. Ông 
nhìn thấy sợi dây ngoằn ngoèo, giống như con ran nằm ở giữa đường. Ông 
thấy lầm, tưởng lầm từ sợi r/ạyngoằn ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát 
tâm sợ hãi, tránh xa con rắn độc ấy mà đi. 

Khi ông B gặp ông A, thuật lại việc con rắn độc nằm ở giữa đường, 
ông A khắng định với ông B rằng: "Đỏ chỉ là sợi dây ỉ". 

Ông B tin theo lời của ông A, nói rằng: "Đó chỉ là sợi dây!”, nhưng 
chính mắt ông B chưa thấy rõ sợi dây ấy, vì ảnh hưởng tính sợ hãi vừa qua, 
khiến cho ông còn hoài nghi: "sợi dâv hay là con rắn độc?". 

Cùng đêm ấy, ông c cũng đi qua quãng đường đó, mọi việc xảy ra 
giống như trường hợp ông B. 

Khi ông c gặp ông B, thuật lại việc con rắn độc nằm giữa đường, ông 
B phủ định với ông c rằng: "Đó chỉ là sợi dãy, không phải con rắn độc". 

Vì bản tính tà kiến chấp thủ của ông c, nên ông c dẫn ông B đến tại 
nơi sợi dây tưởng lầm con rắn độc ấy, rồi nói với ông B rằng: 

Ông nói, "Đó chỉ là sợi dãy, không phải con rắn độc”, vậy xin ông 
thử đụng vào nó xem thế nào! 

Ông B tin theo lời ông A, chỉ nhắc lại đúng theo lời ông A: "Đó chỉ là 
sợi dây " và ông B còn phủ định: "Không phải con rắn độc". Tuy nói như 
vậy, song trong tâm ông B vẫn còn hoài nghi: "sợi dãy, hay là con rắn 
độc? ". Do đó, nên ông B sợ không dám đụng vào sợi dây tưởng lầm con rắn 
độc ấy. 

Qua ví dụ trên đây đế hiếu rõ: 

Đổi với bậc Thánh nhân (Arivapuggala) trong Phật giáo, là bậc đã diệt 
đoạn tuyệt được tà kiến theo chấp ngã trong 4 tham tâm hợp tà kiến rồi, nên 
không còn thấy sai, chấp lầm từ danh pháp cho là ta, từ sắc pháp cho 
là ta nữa; đã từng thấy rõ, biết rõ đúng theo thực tánh của danh pháp là 
danh pháp, sắc pháp là sắc pháp, danh pháp và sắc pháp đều là pháp vô 
ngã. Sự thật, hoàn toàn không có ngã (ta) nào cả, đế mà chấp. 




Cũng như ông A nhờ đèn rọi sáng thấy rõ "sợi dây chỉ là sợi dây", nên 
không có sự ngộ nhận tưởng lầm, thấy lầm, chấp lầm nào từ sợi dây cho là 
con rắn độc, vì sự thật chỉ có sợi dây, không có con rắn độc. 

Đối với bậc Thiện trí phàm nhân (Kalyãụaputhujjana) thường được 
gần gũi, thân cận với bậc Thá nh nhân, hay bậc Thiện trí trong Phật giáo, được 
lắng nghe học hỏi hiếu rõ về tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp đều là pháp 
vô ngã. Do nhờ trí tuệ học hiểu rõ như vậy, nên không chấp ngã bằng 
cách phủ định ngã. Nghĩa là còn có ngã đế mà phủ định. Bởi vì, bậc Thiện trí 
phàm nhân chưa diệt đoạn tuyệt được 4 tham tăm hợp tà kiến và sỉ tăm hợp 
hoài nghi, nên tà kiến theo chấp ngã vẫn còn ngủ ngầm trong tâm. 

Cũng như trường hợp ông B nói rằng: "Đó chỉ là sợi dây, không phải 
con ran độc ".Nghĩa là còn có con rắn độc ở trong tâm, đế cho ông phủ định 
nó (con rắn). 

Đối với hạng si mê phàm nhân (Bãlaputhujjana), không gần gũi với 
bậc Thánh nhân, hay bậc Thiện trí trong Phật giáo, nên không được nghe, học 
hỏi về tất cả mọi danh pháp, mọi sắc pháp đều là pháp vô ngã. 

Do đó, tà kiến chấp thủ từ danh pháp cho là ta, từ sắc pháp cho 
là ta. Nhưng sự thật đúng theo thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô 
ngã (không phải ta). 

Sở dĩ ngộ nhận từ danh pháp, sắc pháp ấy là do tà kiến thấy sai, chấp 
lầm, không đúng theo thực tánh của danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, nên 
thường phát sanh nhiều phiền não, tự làm khố mình, làm khố người, làm khố 
mình lẫn người.... 

Cũng như trường họp ông c thấy lầm, chấp lầm sợi dây cho là con rắn 
độc, nên phát sa nh tâm sợ hãi, tự làm khố mình, làm khố người. 

8- Phân Biệt 2 Sự Thật 

Trong đời này có 2 sự thật hiện hữu: 

Sự thật theo chân nghĩa pháp. 

Sự thật do ngôn ngữ chế định. 

Trong 2 sự thật, sự thật chân nghĩa pháp (paramatthasacca) luôn luôn 
làm nền tảng để chế định ra ngôn ngữ trực tiếp có thực tánh làm nền tảng và 
chế định ra ngôn ngữ gián tiếp không có thực tánh làm nền tảng. 

1- Sự thật theo chăn nghĩa pháp như thế nào? 

Sự thật đúng theo thực tánh của các pháp: 

Sắc pháp: có trạng thái bị huỷ hoại do nóng, lạnh, đói, khát V.V.... mỗi 
sắc pháp có thực tánh riêng biệt của nó. 



Ví du: 

Chất đất có trạng thái cứng hoặc mềm. 

Chất nước có trạng thái lỏng hoặc đông đặc. 

Chất lửa có trạng thái nóng hoặc lạnh. 

Chất gió có trạng thái phồng xẹp hoặc rung chuyến v.v... 

Danh pháp: có trạng thái hướng biết đối tượng. 

Mồi danh pháp có mỗi phận sự biết đối tượng riêng biệt: 

Nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần. 

Nhĩ thức tâm nghe thanh trần. 

Tỷ thức tâm ngửi hưong trần. 

Thiệt thức tâm nếm vị trần. 

Thân thức tâm tiếp xúc trần. 

Ý thức tâm biết pháp trần. V.V.... 

Những thực tánh này không thế có danh từ ngôn ngữ nào diễn tả được, 
nhưng có thể biết bằng tâm. 

Do đó gọi là sự thật theo chân nghĩa pháp. 

2- Sự thật theo ngôn ngữ chế định như thế nào? 

Sự thật được chế định bằng danh từ ngôn ngữ đế thông tin hiếu biết lẫn 

nhau. 

Những ngôn ngữ chế định này do căn cứ sự thật chân nghĩa pháp, có 
hai loại danh từ ngôn ngữ chế định: 

a) Danh tù’ ngôn ngữ chế định trực tiếp có thực tánh pháp làm nền 

tảng. 

Ví dư: 

Danh từ ngôn ngữ chế định gọi " Nhãn thức tâm nhìn thay sắc 
trần"; danh từ gọi” nhãn thức tâm " thuộc về danh pháp và sắc trần thuộc về 
sẳc pháp là những danh từ ngôn ngữ chế định có thực tánh pháp làm nền 
tảng. 

Bởi vì, danh từ gọi là nhãn thức tâm là tâm có phận sự nhìn thấy sắc 
trần và danh từ gọi "sắc trần " là hình dạng có thật làm đổi tượng của nhãn 
thức tâm. Do đó, những danh từ ngôn ngữ chế định này có thực tánh pháp 
làm nền tảng. 

b) Danh tù’ ngôn ngữ chế định gián tiếp không có thực tánh pháp 
làm nền tảng. 

Ví dự: "Tôi thấy người đàn ông”. 




Danh từ "Tôi” và "người đàn ông" là những danh từ ngôn ngữ chế 
định không có thực tánh pháp làm nền tảng. 

Bởi vì danh từ gọi là "Tôi" không có khả năng thấy được; và danh từ 
gọi là ” người đàn ông” cùng không thể làm đối tượng để "thấy" được. Do 
đó, những danh từ ngôn ngữ chế định này không có thực tánh pháp làm nền 
tảng. 

Neu nói rằng: "nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần" có tính cách 
chung, người nghe thắc mắc không biết rõ nhãn thức tâm là ai nhìn thấy? 
Và sắc trần ấy là gì? 

Đe cho người nghe dễ hiếu, không thắc mắc, phân biệt rõ ràng, nên 
nhân cách ho á" nhãn thức tâm" ky gọi là "Tôi”, và sắc trần ky gọi 
là "người đàn ông". Như vậy, người nghe hiểu biết được. 

Do đó, gọi là sự thật do ngôn ngữ chế định. 

* Đổi với hạng phàm nhăn, nếu chỉ biết sự thật do ngôn ngữ chế 
định(samuttisacca), mà chưa biết đến sự thật theo chân nghĩa 
pháp (paramatthasacca), nên thường hay có tà kiến chấp thủ sai lầm "ta, của 
ta, người, của người, đàn ông, đàn bà, chúng sinh này, chúng sinh khác, 
vật này, vật khác... " do tà kiến theo chấp ngã, không còn là những danh từ 
thuần túy để thông tin hiểu biết lẫn nhau. 

Do đó, phát sanh mọi phiền não, tự làm khố mình, làm khố người, tự 
làm khố mình lẫn người. 

* Đối với bậc Thánh nhân trong Phật giáo, đặc biệt biết cả hai loại sự 
thật: sự thật do danh từ ngôn ngữ chế định và sự thật theo chăn nghĩa 
pháp ". Dầu trong cuộc sống hằng ngày, phải dùng đến sự thật do ngôn ngữ 
chế định gọi là: "Ta, người, đàn ông, đàn bà, chư thiên, phạm thiên, chúng 
sinh, vật này, vật kia,... " đó chỉ là những danh từ thuần túy để thông tin 
hiểu biết lẫn nhau, hoàn toàn không có tà kiến chấp thủ. 

Bởi vì, bậc Thánh nhân đã diệt đoạn tuyệt được tâm tà kiến trong 4 
tham tâm hợp tà kiến, vĩnh viễn không còn phát sanh lên để thấy sai, chấp 
lầm từ đối tượng và chủ the nữa. Do đó, không phát sanh phiền não, không 
làm khố mình, không làm khố người, không làm khố mình lẫn người. 

Chú thích: 

[14] Bộ Chú giải Dĩ. Mahãvagga, Kinh Mahãsatipatthãnasuttavannanã. 

[15] Bộ Samyuttanikãya, Mahãvagga, Kinh Ãhãrasutta. 

[16] Bộ Dĩghanikãya, Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 




[17] Bộ Samyuttanikãya, Khandhavagga, Kinh Abhinandanasutta. 

[18] Khuddakanikãya, bộ Patisambhidàmagga, phần Ditthikathã. 

[19] Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt được tà kiến nưong 
nhờ noi ngũ uấn, không phải diệt ngũ uấn. 

[20] "Không phải Ta" nghĩa là ngũ uẩn, danh pháp-sắc pháp, tâm, tâm 
sở, sắc pháp. . . không phải ta..., phải là ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp. 

-ooOoo- 

10. NHỮNG PHÁP NÊN BIÉT (tiếp theo) 

9- Danh Pháp, sắc Pháp Trong Pháp Hành Thiền Tuệ 

Trong pháp hành thiền tuệ, danh pháp, sắc pháp đóng vai trò chính yếu 
từ khi bắt đầu, cho đến kết quả cuối cùng. Do đó, hành giả cần phải tìm hiểu, 
biết rõ về danh pháp, sắc pháp. Điều này sẽ giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp cho 
hành giả trong sự tiến hành thiền tuệ. 

9.1- Danh pháp (nãmadhamma) 

Danh pháp: là pháp có trạng thái hướng biết đối tượng (nãmana- 
lakkhana [), gồm tâm, tâm sở và Niết Bàn. 

Tâm và tâm sở thuộc pháp hữu vỉ (sahkhãtadhamma) vì luôn luôn bị 
cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: nghiệp (kamma), tâm (cỉtta), thời 
tiết (utu) và vật thực (ãhãra). 

Niết Bàn thuộc về pháp vô vi (asahkhatadhamma), vì không bị cấu tạo 
do 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 

Tâm (citta): Có 89 tâm hay 121 tâm có cùng chung một trạng thái là 
hướng biết đối tượng. 

Tăm làm đối tượng của thiền tuệ chỉ có 8 1 tâm thuộc trong tam giới, 
trừ 8 hay 40 siêu tam giới tâm. Vì siêu tam giới tâm không thuộc về Khố 
thánh đế, là pháp nên biết. 

Tâm sở (cetasika): Có 52 tâm sở, mồi tâm sở đều có mồi trạng thái 
riêng, nên có 52 trạng thái riêng như sau 

a) Toàn tâm chung tâm sở (sabbacỉttasãdharanacetasika): tâm sở 
đồng sanh với tất cả các tâm, gồm có 7 tâm sở. 

1- Phassa: Xúc tâm sở, có trạng thái tiếp xúc đối tượng. 

2- Vedanã: Thọ tâm sở, có trạng thái cảm thọ noi đối tượng. 

3- Sannã: Tưởng tâm sở, có trạng thái tưởng noi đối tượng. 

4- Cetanã: Tác ý tâm sở, có trạng thái tạo tác theo đối tượng. 

5- Ekaggatã: Nhất tâm tâm sở, có trạng thái chú tâm trong đối tượng. 



6- Jĩvỉtindrỉya: Danh mạng căn tâm sở, có trạng thái bảo hộ danh 

pháp. 

7- Manasikãra: Ỷ hành tâm sở, có trạng thái hướng dẫn tâm đến đối 

tượng. 

(7 tâm sở này, đồng sanh đầy đủ trong 89 hav 121 tâm). 

b) Tùy sanh tâm sở (pakiụụakacetasika): tâm sở đồng sanh rải rác tuỳ 
theo tâm, gồm có 6 tâm sở. 

1- Vitakka: Hướng tâm tâm sở, có trạng thái hướng tâm đến đối tượng. 

2- Vicãra: Quan sát tâm sở, có trạng thái quan sát noi đổi tượng. 

3- Adhỉmokkha: Quvết định tâm sở, có trạng thái quyết định đối tượng. 

4- Vĩrỉya: Tinh tấn tâm sở, có trạng thái tinh tấn. 

5- Pĩti: Hỷ tâm sở, có trạng thái hoan hỷ noi đối tượng. 

6- Chanda: Nguyện vọng tâm sở, có trạng thái muốn thành đạt. 

(6 loại tâm sở này, đồng sanh tuỳ theo tâm, rải rác trong các loại tâm, 
trừ ra 10 loại thức tâm (2 nhãn thức tâm, 2 nhĩ thức tâm, 2 tỷ thức tâm, 2 
thiệt thức tắm và 2 thân thức tâm). 

c) Bất thiện tâm sở (akusalacetasika): tâm sở đồng sanh trong bất 
thiện tâm, gồm có 14 tâm sở. 

1- Moha: Si tâm sở, có trạng thái không biết thực tánh của các pháp. 

2- Ahỉrika: Không hố thẹn tâm sở, có trạng thái tự mình không biết hố 
thẹn tội lỗi, khi hành ác. 

3- Anottappa: Không ghê sợ tâm sở, có trạng thái không ghê sợ tội lỗi, 
khi hành ác. 

4- Uddhacca: Phóng tâm tâm sở, có trạng thái không an trụ trong đối 

tượng. 

(4 tâm sở này có sỉ tăm sở là gốc, đồng sanh với 12 bất thiện tâm). 

5- Lobha: Tham tâm sở, có trạng thái tham muốn, chấp thủ noi đối 

tượng. 

6- Ditthi: Tà kiến tâm sở, có trạng thái thấy sai chấp lầm noi đối tượng. 

7- Mãna: Ngã mạn tâm sở, có trạng thái so sánh ta với người khác (ta 
hom người, ta bằng người, ta kém hon người). 

(3 tâm sở này, có tham tăm sở là gốc, đồng sanh với tham tâm). 

Tham tâm sở đồng sanh với 8 tham tâm. 

Tà kiến tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm họp tà kiến. 

Ngã mạn tâm sở đồng sanh với 4 tham tâm không họp tà kiến (không 
chắc chan). 




8- Dosa: Sân tâm sở, có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không hài lòng 
nơi đổi tượng. 

9- Issã: Ganh tị tâm sở, có trạng thái ganh tị của cải, sắc đẹp, địa vị... 

người khác. 

10- Maccharỉya: Bỏn xẻn tâm sở, có trạng thái cất giấu tài sản của mình 
không cho người khác. 

11- Kukkucca: Hổi hận tâm sở, có trạng thái nóng nảy hổi hận việc ác 
đã làm, việc thiện không làm. 

(4 tâm sở này, có săn tâm sở là gốc, đồng sanh với 2 sân tâm, riêng 
Issã, Macchariva, Kukkucca không chắc chắn, khi sanh, khi không sanh, tùy 
theo đổi tượng). 

12- Thĩna: Buồn chán tâm sở, có trạng thái không hăng hái trong đối 

tượng. 

13- Middha: Buồn ngủ tâm sở, có trạng thái buồn ngủ buông bỏ đối tượng. 

(2 tâm sở này đồng sanh trong 4 tham tâm và 1 sân tâm cần có sự 
động viên, không chắc chắn). 

14- Vicikicchã: Hoài nghi tâm sở, cỏ trạng thái hoài nghi nơi đối 

tượng. 

(Hoài nghỉ tâm sở này đồng sanh với 1 si tâm hợp hoài nghi). 

(14 bất thiện tăm sở này chỉ đòng sanh rải rác trong 12 bất thiện 

tâm). 

d) Tịnh hảo chung tâm sở (sobhanasãdharanacetasika), tâm sở đồng 
sanh tất cả mọi tịnh hảo tâm, gồm có 19 tâm sở. 

1- Saddhã: Đức tin tâm sở, có trạng thái tin nơi Tam bảo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp. 

2- Satỉ: Niệm tâm sở, có trạng thái niệm trong đối tượng. 

3- Hiri: Hố thẹn tâm sở, cỏ trạng thái tự mình hố thẹn tội lỗi. 

4- Ottappa : Ghê sợ tâm sở, có trạng thái ghê sợ tội lỗi. 

5- Alobha : Vô tham tâm sở, có trạng thái không tham muốn dính mắc 
nơi đổi tượng. 

6- Adosa: Vô sân tâm sở, cỏ trạng thái hiền hòa không hung dữ nơi đối 

tượng. 

7- Tatramajjhattatã : Trung dung tâm sở, có trạng thái làm cho tâm và 
tâm sở đồng đều nhau. 

8- Kãvappassaddhi: Tịnh toàn tâm sở [1], có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở vắng lặng trong thiện pháp. 




9- Cittappassaddhi : Tịnh tâm tâm sở [2], có trạng thái làm cho tâm 
vắng lặng trong thiện pháp. 

10- Kãyalahutã: Nhẹ nhàng toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở nhẹ nhàng trong thiện pháp. 

11- Cỉttalahutã : Nhẹ nhàng tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm nhẹ 
nhàng trong thiện pháp. 

12- Kãyamudutã : Nhu nhuyến toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở nhu nhuyến trong thiện pháp. 

13- Cittamudutã : Nhu nhuyến tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm 
nhu nhuyến trong thiện pháp. 

14- Kãyakammahhatã: Uyến chuvến toàn tâm sở, có trạng thái tống 
hợp toàn tâm sở uyến chuyến trong thiện pháp. 

15- Cittakammahhatã : ưvến chuyến tâm tâm sở, có trạng thái làm cho 
tâm uyến chuyến trong thiện pháp. 

16- Kãyapãguhhatã: Thành thạo toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp 
toàn tâm sở thành thạo trong thiện pháp. 

17- Cittapãguũũatã : Thành thạo tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm 
thành thạo trong thiện pháp. 

18- Kãyụịukatã: Chánh trực toàn tâm sở, có trạng thái tống hợp toàn 
tâm sở chánh trực trong thiện pháp. 

19- Cittụịukatã: Chảnh trực tâm tâm sở, có trạng thái làm cho tâm 
chánh trực trong thiện pháp. 

(19 Tịnh hảo đồng sanh tâm sở này, đồng sanh với 24 dục giới tịnh 
hảo tâm + 15 sắc giới tâm + 12 vô sắc giới tâm + 8 hay 40 Siêu thế giới tâm, 
trừ ra 12 bất thiện tâm và 18 vô nhân tâm. Như vậy, 19 tịnh hảo đồng sanh 
tâm sở này, đồng sanh với 59 hav 91 tâm). 

g) Tiết chế tâm sở (viraticetasika) : là tâm sở chế ngự đuợc tâm không 
hành ác, gồm có 3 tâm sở. 

1- Sammãvãcã: Chánh ngữ tâm sở, có trạng thái tránh xa sự nói dối, 
nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

2- Sammãkammanta : Chảnh nghiệp tâm sở, có trạng thái tránh xa sự 
sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm. 

3- Sammã ãjĩva: Chánh mạng tâm sở, có trạng thái nuôi mạng chân 
chánh, tránh xa cách sống tà mạng do hành ác. 




(3 tiết chế tâm sở này chỉ sanh riêng rẽ từng môi tâm sở với 8 dục giới 
đại thiện tâm. Nhưng chắc chan đồng sanh cùng một lúc với 8 hay 40 siêu 
tam giới tâm. Như vậy tiết chế tâm sở đồng sanh với 16 hav 48 tâm). 

f) Vô lượng tâm sở ( appamahhãcetasika '.): là tâm sở có đối tượng 
chúng sinh vô lượng, gồm có 2 tâm sở. 

1- Karunã: Bi tâm sở, có trạng thái muốn cứu giúp chúng sinh đang 
trong cảnh khổ. 

2- Mudỉtã: Hỉ tâm sở, có trạng thái hoan hỷ với chúng sinh đang hưởng sự an 
lạc hạnh phúc. 

(2 vô lượng tâm sở này chỉ sanh riêng rẽ từng môi tâm sở với 8 dục 
giới đại thiện tắm + 8 dục giới đại duy tác tâm + 12 sắc giới tâm, trừ 3 sắc 
giới đệ ngũ thiền tâm. Như vậy, vô lượng tâm sở đồng sanh với 28 tâm). 

g) Tuệ chủ tâm sở (pannỉndrỉyacetasỉka) : là trí tuệ tâm sở, có 1 tâm 
sở. 

Trí tuệ tâm sở có trạng thái thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp. 

(Trí tuệ tâm sở đòng sanh với 4 dục giới đại thiện tăm hợp với trí + 4 
dục giới đại quả tăm hợp với trí + 4 dục giới duy tác tâm hợp với trí +15 
sắc giới tâm + 12 vô sắc giới tăm + 8 hay 40 siêu tam giới tâm. Như vậy, trí 
tuệ tâm sở đòng sanh với 47 hay 79 tâm). 

Tâm sở và tâm không thế tách rời được, vì tâm sở đồng sanh, đồng 
diệt, đồng đổi tượng, đồng nơi sanh với tâm, như bóng với hình, bóng luôn 
luôn tuỳ thuộc vào hình, hình như thế nào, bóng cũng như thế ấy. 

9.2- Sắc pháp (rũpadhamma) 

Sắc pháp: Là pháp có trạng thái bị hủy hoại do nóng, lạnh, đói, 
khát,. . . (ruppanalakkhana). 

Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp, phân làm 2 loại: 

1- Sắc tứ đại (mahãbhũtarũpa). 

2- Sắc phụ thuộc (upãdavarũpa). 

1- Sắc tứ đại (mahãbhũtarũpa), là 4 sắc pháp rộng lớn làm nền tảng 
cho các sắc pháp, gồm có: 

Sắc địa đại (pathavĩdhãtu) : chất đất. 

Sắc thủy đại (ãpodhãtu): chất nước. 

Sắc hỏa đại (tẹịodhãtu): chất lửa. 

Sắc phong đại ( vãyodhãtu ): chất gió. 

Sắc tứ đại là sắc pháp có tính chất rộng lớn, có thực tánh rõ ràng, có sự 
biến đổi. 




sắc tứ đại: chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió, là 4 sắc pháp không 
the tách rời được, luôn luôn nương nhờ lẫn nhau, song sổ lượng của sắc đại 
nào nhiều nhất, đóng vai trò chính, thì gọi tên của sắc đại ấy. 

Sắc tứ đại ở trong thân của chúng sinh và ở bên ngoài thân của chúng 
sinh, vạn vật. 

a- Địa đại (pathavĩdhãtu) : là sẳc pháp có thực tánh rộng lớn, làm nền 
tảng cho tất cả mọi sắc pháp khác. 

4 tính chất riêng của sắc địa đại: 

Sắc địa đại có trạng thái cứng hoặc mềm. 

Sắc địa đại có phận sự làm nền tảng cho các sắc pháp khác đồng sanh. 

Sắc địa đại là nơi tiếp nhận các sắc đồng sanh, là quả hiện hữu. 

Sắc địa đại có 3 sẳc đại: sắc thủy đại, sắc hỏa đại và sắc phong đại, là 
nguyên nhân gần đế phát sanh. 

Sắc địa đại luôn luôn nương nhờ ở 3 sắc đại khác: 

Địa đại nương nhờ ở thủy đại đế làm cho được đông đặc, ran chẳc. 

Địa đại nương nhờ ở hỏa đại đế giữ gìn. 

Địa đại nương nhờ ở phong đại đế chuyến động, rung chuyến. 

Địa đại có trạng thái cứng hay mềm: 

Địa đại có trạng thái cứng, là vì chất đất có số lượng nhiều nhất, hơn 
3 sắc đại khác và là chính ở trong mọi sắc pháp ấy. Cho nên, khi sắc thân tiếp 
xúc với địa đại có cảm giác cứng. Ví như : xương, sắt, đá, gỗ.... 

Địa đại có trạng thái mềm, vì chất đất có sổ lượng ít, nhưng vẫn nhiều 
hơn 3 sắc đại khác và cũng là chính ở trong mọi sắc pháp ấy. Cho nên, khi 
sắc thân tiếp xúc có cảm giác mềm. Ví như da thịt, bông gòn,.... 

Khi sắc thân tiếp xúc với sắc pháp có trạng thái cứng hay mềm đều 
thuộc về địa đại. (Ngoài địa đại ra không có sắc pháp nào khi thân tiếp xúc 
lại có cảm giác cứng hoặc mềm). 

Địa đại là một sắc pháp lớn, là nơi nương nhờ của các sắc pháp khác. 

b- Thủy đại (ãpodhãtu): là sẳc pháp có thực tánh lỏng thấm vào mọi 
sắc pháp khác. 

4 tính chất riêng của sắc thủy đại. 

sẳc thủy đại có trạng thái lỏng hoặc đông đặc. 

Sắc thủy đại có phận sự làm cho tất cả sắc pháp đồng sanh được phát 

triển. 

Sắc thủy đại làm kết dính tất cả mọi sắc pháp đồng sanh khác vào nhau 
là quả hiện hữu. 




sắc thủy đại có 3 sắc đại: địa đại, hỏa đại, phong đại, là nguyên nhân 
gần để phát sanh. 

Sắc thủy đại luôn luôn nương nhờ ở 3 sắc đại khác: 

Thủy đại nương nhờ ở địa đại làm nền tảng. 

Thủy đại nương nhờ ở hỏa đại đe gìn giữ. 

Thủy đại nương nhờ ở phong đại đế chuyến động, rung động. 

Thủy đại là sắc pháp có trạng thái lỏng hay đông đặc. 

Thủy đại có trạng thái lỏng, chất nước bình thường có trạng thái lỏng, 
khi chất nước tiếp xúc với không khí lạnh dưới 00 c, chất nước sẽ đông đặc 
lại thành khối cứng rắn. Ví như nước đá. Nếu đem khối nước đá tiếp xúc với 
hơi nóng, sẽ tan ra thành chất lỏng như bình thường. 

Thủy đại có trạng thái đông đặc, chất nước ở trong chất sáp, chì, 
đồng, sắt,... khi bị nung đốt, tiếp xúc với sức nóng ở nhiệt độ cao, thì chất 
sáp, chì, đồng, sắt,... tan ra trở thành thể lỏng trôi chảy. Sự trôi chảy này, 
không phải là chất nước, mà là chất đất cùng với chất nước. Khi thể lỏng này 
tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, sẽ hoàn trở lại đông đặc như trước. 

Thủy đại ví như một chất keo gắn dính liền các nguyên tử địa đại vào 
với nhau. 

Chức năng của thủy đại: 

Thủy đại thấm vào mọi sắc pháp đồng sanh, rồi ở trong sắc pháp ấy. 

Thủy đại làm cho tất cả sắc pháp đồng sanh được phát triến tốt. 

Thủy đại theo gìn giữ tất cả mọi sắc pháp đồng sanh ấy gắn bó, khan 
khít lại với nhau không đế rời rạc. 

Sắc pháp có trạng thái lỏng hay đông đặc thuộc về thủy đại. 

c- Hỏa đại (tẹịodhãtu): là sắc pháp có trạng thái nóng làm cho chín 
mềm mọi sắc pháp khác 

4 tính chất riêng của sắc hỏa đại: 

Sắc hỏa đại có trạng thái nóng hoặc lạnh. 

Sắc hỏa đại có phận sự làm cho tất cả mọi sắc pháp đồng sanh già dần, 
đốt cháy cằn cỗi dần. 

Sắc hỏa đại làm cho tất cả mọi sắc pháp đồng sanh khác mềm mại, là 
quả hiện hữu. 

Sắc hỏa đại có 3 sắc đại: địa đại, thủy đại, phong đại, là nguyên nhân 
gần để phát sanh. 

Sắc hỏa đại luôn luôn nương nhò’ ở 3 sắc đại khác: 

Hỏa đại nương nhờ ở địa đại làm nền tảng . 




Hỏa đại nương nhờ ở thủy đại đế làm cho dính lại không rời rạc. 

Hỏa đại nương nhờ ở phong đại đế chuyến động, rung chuyến. 

Hỏa đại có trạng thái nóng hay lạnh. 

Hỏa đại có trạng thái nóng (unhatẹịo) làm cho tất cả mọi sắc đồng 
sanh chín dần, mềm mại, ví dụ: nấu cơm, nấu đồ ăn,.... 

Hỏa đại có trạng thái lạnh (sĩtatejo) có the làm khô héo. 

Hỏa đại có 5 loại: 

1- Usmãtẹịo: Hỏa đại có nhiệt độ ấm ở trong sắc thân của mỗi chúng 

sinh. 

2- Santappanatejo: Hỏa đại tăng cao nhiệt độ nóng ở thân thế. 

3- Dahanatejo: Hỏa đại tăng nhiệt độ nóng lên cao tột bực có thế làm 
người bệnh phát khùng. 

4- Jỉranatejo: Hỏa đại trong sắc thân làm cho già nua, da nhăn, tóc bạc, 
răng rụng,.... 

5- Pãcakatejo: Hỏa đại làm phận sự tiêu hoá vật thực. 

Trong 5 loại hỏa đại này, có 2 loại hỏa đại luôn luôn có trong thân thế 
chúng sinh là usmãtejo: hỏa đại có nhiệt độ ẩm trong thân thế, và 
pãcakatejo: hỏa đại là chất lửa làm tiêu hóa vật thực. Còn lại 3 loại hỏa đại 
kia là do sự biến đối từ hỏa đại có nhiệt độ ấm trong thân the (usmãtẹịo) mà 
có. 

Đổi với người bệnh, khi bị cảm sốt, từ usmãtejo: nhiệt độ ẩm trong 
thân thế, tăng nhiệt độ nóng lên cao trở thành santappanatejo: hỏa đại tăng 
nhiệt độ nóng ở thân thể lên cao. Khi nhiệt độ nóng lên cao đến tột bực, trở 
thành dahanatejo: hỏa đại tăng nhiệt độ nóng lên tột bực có the làm cho 
người bệnh phát khùng. 

Đổi với người bình thường, hằng ngày usmãtẹịo: nhiệt độ ấm trong 
thân thế, thiêu đốt các sắc pháp trong thân the trở thành jiranatejo: hỏa đại 
làm cho sắc thân già nua, da nhãn, tóc bạc, răng rụng,.... 

Khi sắc thân tiếp xúc với sắc pháp có trạng thái nóng hay lạnh, đều 
thuộc về hỏa đại. 

d- Phong đại ( vãyodhãtu ): là sắc pháp có thực tánh chuyến động, rung 
chuyển. 

4 tính chất riêng của sắc phong đại: 

Sắc phong đại có trạng thái di chuyến. 

sẳc phong đại có phận sự làm cho tất cả sắc pháp chuyến động. 




sắc phong đại làm rung chuyển tất cả sắc pháp đồng sanh là quả hiện 

hữu. 

Sắc phong đại có 3 sắc: địa đại, thủy đại, hỏa đại là nguyên nhân gần 
để phát sanh. 

Sắc phong đại luôn luôn nương nhò’ ở 3 sắc đại khác: 

Phong đại nương nhờ ở địa đại làm nền tảng. 

Phong đại nương nhờ ở thủy đại làm cho nổi tiếp, không rời rạc. 

Phong đại nưong nhờ ở hỏa đại làm cho gió có nhiệt độ nóng, gió có 
nhiệt độ lạnh. 

Phong đại có trạng thái phồng và rung chuyển: 

Phong đại có trạng thái làm phòng lên, gọi 

là vitthambhanavãyo: chất gió làm căng phồng lên, làm cho mọi sắc pháp 
đồng sanh trở nên cứng rắn. 

Nếu chất gió căng phồng lên trong thân thể, làm cho người ấy có cảm 
giác khó chịu mỏi mệt, đau nhức toàn thân. Nếu chất gió căng phồng lên ở 
vật gì bên ngoài, làm cho vật ấy cứng rắn. Ví như bơm hơi vào trái bóng, 
bánh xe.... 

Phong đại có trạng thái di chuyên, gọi là samĩranavãyo: chất gió làm 
cho mọi sẳc pháp đồng sanh di chuyến. Chất gió samĩraụavãyo ở trong thân 
the chúng sinh làm cử động, đi lại được. Chúng sinh đi, đứng, ngồi, nằm, co 
tay vào, duỗi chân ra... đều do năng lực của chất gió này. 

Chất gió có 6 loại: 

1- Uddhahgamavãvo: Chất gió bốc lên phía trên. 

2- Adhogamavãyo: Chất gió đẩy xuống phía dưới. 

3- Kucchiịthavãyo: Chất gió ở trong bụng. 

4- Kotthãsayavãyo: Chất gió ở trong ruột già. 

5- Ahgamangãnusãrĩvãvo: Chất gió ở toàn thân the. 

6- Assãsapassãsavãvo: Chất gió hơi thở vô, thở ra. 

Đó là 6 loại gió ở trong thân thế của mỗi chúng sinh. 

Chất gió samĩranavãyo ở bên ngoài thân the làm cho rung chuyến, di 
động từ nơi này đến nơi khác được. 

Khi sắc thân tiếp xúc với sắc pháp có trạng thái phồng xẹp, chuyển 
động, đều lằphong đại. 

Sắc tứ đại: sắc địa đại, sắc thủy đại, sắc hoả đại, sắc phong đại có 
tính chất rộng lớn và có thực tánh rõ ràng. 




Trong bộ Abhỉdhamma (Vỉ diệu pháp) dạy rằng: xúc trần là đổi tượng 
của thân thức tâm chỉ có 3 sẳc đại là: 

1- Pathavĩphotthabbãrammana: Xúc trần, chất đất cứng hoặc mềm. 

2- Tẹịophotthabbãrammana: Xúc trần, chất lửa nhiệt độ nóng hoặc 
nhiệt độ lạnh. 

3- Vãvophotthabbãrammana: Xúc trần, chất gió phồng hoặc xẹp. 

Chất đất, chất lửa và chất gió , chỉ có 3 chất này có thể tiếp xúc trực 

tiếp với thân tịnh sắc (sắc thân) để phát sanh thăn thức tâm , biết được xúc 
trần: cứng hoặc mềm (chất đất), nhiệt độ nóng hoặc nhiệt độ lạnh (chất lửa), 
phồng hoặc xẹp (chất gió). 

Riêng về sắc thủy đại không phải là xúc trần, nên không thể biết 
bằng thân thức tâm.sắc thủy đại thuộc về pháp trần, nên chỉ có thể biết 
bằng ý thức tâm. Bởi vì, sắc thủy đại là đối tượng rất vi tế, thân thức tâm 
không thể tiếp xúc, nhận biết được. 

Trong bộ Abhidhammavibhãvinĩtĩkã có giảng giải rằng: 

" Ấpodhãtuvã sukhumbhãvena phusitam asakkuneyyattam vuttam..." 
"Sắc thủy đại có thực tánh rất vi tế, nên thân tịnh sắc không thế tiếp xúc đổi 
tượng sắc thủy đại được 

Trong nước lạnh hoặc nước nóng, dĩ nhiên có chất nước nhiều hon các 
chất đất, chất lửa, chất gió. Khi sắc thân tiếp xúc, tưởng như tiếp xúc với 
nước. Nhưng sự thật, khi thăn tịnh sắc tiếp xúc nhiệt độ nóng hoặc nhiệt 
độ lạnh, đó là chất lửa; cứng hoặc mềm đó 1 ầchất đất; sự chuyển động đó 
là chất gió. Thân thức tâm chỉ biết được chất đất, chất lửa, chất gió ở 
trong chất nước ấy. Vì chất nước không thuộc về xúc trần, mà là pháp 
trần, nên chỉ có thể biết bằng ỷ thức tâm mà thôi. 

2- Sắc phụ thuộc (Upãdãyarũpa), là sắp pháp nưong nhò sắc tứ đại nà 
phát sanh, có 24 sắc pháp: 

5 tịnh sắc: nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc và thân 
tịnh sắc. 

5 sắc đối tượng: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc 
trần [3]. 

2 sắc tính: sắc nam tính và sắc nữ tính. 

1 sắc ỷ căn (hadayavatthu). 

1 sắc mạng chủ. 

1 sắc vật thực. 

1 sắc chân không. 




2 sắc cử động: sắc thân cử động, sắc khẩu cử động. 

3 sắc biến chuyển: sắc nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc uyển chuyển. 

4 sắc trạng thái: sắc sanh, sắc liên tục, sắc già giãn, sắc vô thường. 

Trong 24 sắc pháp này, hoàn toàn tùy thuộc vào sắc tứ đại mà phát 

sanh. 

Như vậy, sắc pháp gồm có 28 sắc pháp. Một người bình thường không 
bị khiếm khuyết vì bệnh tật, trong thân thể người ấy có đủ 27 sắc pháp. Nếu 
là người đàn ông thì trừ sắc nữ tính. Neu là người đàn bà thì trừ sắc nam tí nh . 

Trường hợp người có đôi mắt bị mù, hai tai bị điếc,... thì số sắc pháp 
trong thân thể người ấy bị giảm theo bệnh tật khiếm khuyết ấy. 

10- Pháp Hành Trung Đạo (Majjhimãpatipadã) 

Pháp hành Trung đạo là một pháp hành chỉ có trong Phật 
giáo, không có ngoài Phật giáo. 

Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, lần đầu tiên tế độ nhóm 5 Tỳ khưu 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, Đức Phật đề cao Pháp hà nh 
Trung đạo lên hàng đầu, rằng: 

"Ete bhikkhave ubho ante anupagamma, majjhimãpatipadã. 
Tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya 
abhihhãya sambodhãva nibhãnãva samvattati... ". [4] 

"Này chư Tỳ khưu, không thiên về hai biên kiến ẩy, Như Lai đã hành 
theo Pháp hành trung đạo, nên đã chứng ngộ chân lỷ Tứ thánh đế bằng trí 
tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sanh; trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới 
phát sanh, đế làm vang lặng mọi phiền não; làm cho trí tuệ siêu việt thông 
suốt chân lv Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết Bàn... ". 

Thật vậy, hai biên kiến mà Đức Phật nêu ra phần đầu của bài ki nh 

rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, có 2 pháp cực đoan thuộc về hai biên kiến người 
xuất gia không nên hành theo. Hai pháp ấy như thế nào? 

1- Một là, việc thường thụ hưởng khoái lạc trong ngũ dục do tâm tham 
ái họp với thường kiến, là pháp thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, 
không phải của bậc Thảnh nhân, không đem lại lợi ích an lạc nào. 

2- Hai là, việc thường tự ép xác hành kho mình do tâm sân hận và có 
đoạn kiến, thuộc pháp hành khô hạnh của ngoại đạo, không phải của bậc 
Thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc nào. 

Đức Phật dạy Bậc xuất gia phải nên trá nh xa, không nên hà nh theo hai 
pháp cực đoan thuộc về hai biên kiến ấy, phải nên thực hành theo Pháp hành 



Trung đạo, đế chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn. 

Vậy, Pháp hành Trung đạo đóng vai trò chính yếu dẫn đầu trong 
việc tiến hành Tứ niệm xứ, hoặc tiến hành thiền tuệ, để dẫn đến đích cuối 
cùng, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đẳc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả 
và Niết Bàn, trở thành Đức Chánh Đắng Giác, Đức Phật Độc Giác, bậc 
Thánh Thanh Văn Giác. 

Trong kinh Chuyến Pháp Luân, Pháp hành Trung đạo đó là pháp 
hành Bát thánh đạo hợp đủ 8 chánh trong 4 Thánh Đạo Tâm và 4 Thánh 
Quả Tâm. 

Bát chánh đạo là những pháp gì? 

Bát chánh đạo gồm có 8 chánh là: chánh kiến, chánh tư duv, chảnh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chảnh tinh tẩn, chảnh niệm và chảnh 
định. Đó là 8 tâm sở, mỗi chánh là mỗi tâm sở đồng sanh trong các tâm khác 
nhau nhu sau_ 

1- Chánh kiến: đó là tuệ tâm sở đồng sanh với 4 đại thiện tâm họp trí, 
4 đại duy tác tâm hợp trí và 26 tác hành thiền tâm [5]. 

2- Chánh tir duy: đó là hướng tâm tâm sở đồng sanh với 8 đại thiện 
tâm, 8 đại duy tác tâm, đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhất thiền sắc giới 
duy tác tâm và 8 siêu tam giới tâm. 

3- Chánh ngữ: đó là chánh ngữ tâm sở đồng sanh với 8 đại thiện tâm 
và 8 siêu tam giới tâm. 

4- Chánh nghiệp: đó là chánh nghiệp tâm sở đồng sanh với 8 đại 
thiện tâm và 8 siêu tam giới tâm. 

5- Chánh mạng: đó là chánh mạng tâm sở đồng sanh với 8 đại thiện 
tâm và 8 siêu tam giới tâm. 

6- Chánh tinh tấn: đó là tinh tấn tăm sở đồng sanh với 8 đại thiện 
tâm, 8 đại duy tác tâm và 26 tác hành thiền tâm. 

7- Chánh niệm: đó là niệm tâm sở đông sanh với 8 đại thiện tâm, 8 
đại duy tác tâm và 26 tác hành tâm. 

8- Chánh định: đó là định tâm sở đồng sanh với 8 đại thiện tâm, 8 đại 
duy tác tâm và 26 tác hành tâm. 

Nhu vậy, Bát chánh đạo này có trong tam giới tâm và trong siêu tam 
giới tâm. 

10.1- Phân biệt Bát chánh đạo tam giói và siêu tam giói 

Chánh kiến (sammãdựthi): trí tuệ thấy đúng, biết đúng có 5 loại [6] : 




1 - Kammassakatã sammãditthỉ: Chánh kiến sở nghiệp: Tú tuệ thấy 
đúng, biết đúng thiện nghiệp, bất thiện nghiệp đã tạo rồi là của riêng mình. 

2- Vipassanã sammãditthi: Chảnh kiến thiền tuệ: Trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là pháp vô ngã, có sự sanh, sự diệt, có trạng 
thái vô thuờng, trạng thái khố, trạng thái vô ngã. 

3- Magga sammãditthi: Chánh kiến Thảnh Đạo Tuệ: Trí tuệ thiền tuệ 
siêu tam giới chứng đắc Thánh Đạo, có Niết Bàn làm đổi tuợng. 

4- Phala sammãditthi: Chảnh kiến Thánh Quả Tuệ: Trí tuệ thiền tuệ 
siêu tam giới chứng đắc Thánh Quả, có Niết Bàn làm đổi tuợng. 

5- Paccavekkhanã sammãditthi: Chánh kiến quán xét: Trí tuệ thiền tuệ 
quán xét Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn, phiền não đã diệt rồi, phiền não 
còn lại chua diệt đuợc. 

Trong 5 loại chánh kiến này, Chảnh kiến sở nghiệp, Chảnh kiến thiền 
tuệ, Chánh kiến quản xét thuộc tam giới; còn Chánh kiến Thánh Đạo 
Tuệ và Chánh kiến Thánh Quả Tuệ là chánh kiến trong Thánh Đạo hợp đủ 
8 chánh, thuộc siêu tam giới, có Niết Bàn làm đổi tuợng. 

Chánh tư duy (sammãsahkappa) : Tư duv chân chánh: đó là 3 chánh 
tư duy: 

Tư duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

Tư duy không làm khố mình, khố người. 

Tư duy không làm hại mình, hại người. 

Chánh tư duy trong Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới, 
có Niết Bàn làm đổi tượng. 

Chánh ngữ (, sammãvãcã '): Lời nói chân chảnh. 

Chánh ngữ có 3 loại: 

1 - Kathã sammãvãcã: Chánh ngữ ngôn từ: đồng sanh trong đại thiện 
tâm hoặc đại duy tác tâm nói lời chân chánh không có lỗi, không làm khố 
mình, không làm khố người... lời nói hợp với nhân quả. 

2- Cetanã sammãvãcã: Chánh ngữ tác ỷ: đồng sanh với tác ý thiện tâm 
phát sanh tránh xa 4 tà ngữ: 

Tránh xa lời nói dối, mà nói lời chân thật. 

Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa hợp. 

Tránh xa lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, mà nói lời êm dịu dễ 

nghe. 

Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 




3- Vỉrati sammãvãcã: Chánh ngữ tiết chế: đồng sanh với tiết chế tâm 
sở tránh xa tà ngữ, khi đang tiến hành thiền tuệ. 

Trong 3 chánh ngữ này, Chánh ngữ trong lời nói, Chánh ngữ tác 
ỷ thuộc tam giới; chỉ có Chánh ngữ tiết chế có Niết Bàn làm đối tuợng, là 
chánh ngữ trong Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới. 

Chánh nghiệp (sammãkammanta) : Hành nghiệp chân chánh. 

Chánh nghiệp có 3 loại: 

1- Kiriyã sammãkammanta: Chánh nghiệp hành động: đồng sanh trong 
đại thiện tâm hoặc đại duy tác tâm hành động chân chánh, không có lỗi, 
không làm khố mình, không làm khố nguời, chúng sinh. 

2- Cetanã sammãkammanta: Chảnh nghiệp tác ỷ: đồng sanh với tác ý 
thiện tâm phát sanh tránh xa 3 tà nghiệp: 

Tránh xa sự sát sanh. 

Tránh xa sự trộm cắp. 

Tránh xa sự tà dâm. 

3- Vỉratỉ sammăkammanta: Chảnh nghiệp tiết chế: đồng sanh với tiết 
chế tâm sở tránh xa tà nghiệp, khi đang tiến tiến hành thiền tuệ. 

Trong 3 chánh nghiệp này, Chảnh nghiệp hành động, Chánh nghiệp 
tác ỷ thuộc tam giới, chỉ có Chánh nghiệp tiết chế có Niết Bàn làm đối 
tuợng, là chánh nghiệp trong Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới. 

Chánh mạng (sammã ãjĩva): Nuôi mạng chân chảnh. 

Chánh mạng có 2 loại: 

1- Vĩrỉya sammã ăjĩva: Chánh mạng tinh tán: đông sanh trong đại 
thiện tâm hoặc đại duy tác tâm tinh tấn nuôi mạng chân chánh, không do thân 
hành ác, khấu nói ác, không làm khố mình, không làm khố nguời. 

2- Virati sammã ậịĩva: Chảnh mạng tiết chế: đồng sanh với tiết chế 
tâm sở tránh xa mọi hành ác do thân và khấu, khi đang tiến hành thiền tuệ. 

Trong 2 chánh mạng này, Chánh mạng tỉnh tấn thuộc tam giới; Chánh 
mạng tiết chế có Niết Bàn làm đổi tuợng, là chánh mạng trong Thánh Đạo 
hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới. 

Chánh tinh tấn (sammãvãyãma): Tỉnh tấn chân chảnh. Đó là 4 pháp 
tinh tấn: 

Tinh tấn ngăn ác pháp không cho phát sanh. 

Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sanh. 

Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sanh. 

Tinh tấn làm cho tăng truởng thiện pháp đã phát sanh. 




Chánh tinh tấn trong Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới, 
có Niết Bàn làm đổi tuợng. 

Chánh niệm (sammãsati) : Niệm chân chảnh. Đó là pháp hành Tứ 
niệm xứ: 

Thân niệm xứ: Thân là đối tuợng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

Thọ niệm xứ: Thòi là đổi tuợng của chánh niệm, trí tuệ tinh giác. 

Tăm niệm xứ: Tâm là đối tuợng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

Pháp niệm xứ: Pháp là đối tuợng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác. 

Ngoài Tứ niệm xứ ra, bất cứ niệm đối tuợng nào khác, đều không phải 
là chảnh niệm. Chánh niệm có thân, thọ, tâm, pháp làm đối tuợng thuộc tam 
giới. 



Chánh niệm trong Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới, có 
Niết Bàn làm đối tuợng. 

Chánh định (sammãsamãdhỉ) : Định chân chảnh. Đó là định tâm ở 5 
bậc thiền siêu tam giới có Niết Bàn làm đổi tuợng: 

Đệ nhất thiền siêu tam giới, có Niết Bàn làm đối tuợng. 

Đệ nhị thiền siêu tam giới, có Niết Bàn làm đổi tuợng. 

Đệ tam thiền siêu tam giới, có Niết Bàn làm đối tuợng. 

Đệ tứ thiền siêu tam giới, có Niết Bàn làm đổi tuợng. 

Đệ ngũ thiền siêu tam giới, có Niết Bàn làm đối tuợng. 

Định tâm ở các bậc thiền sắc giới, các bậc thiền vô sắc giới không gọi 
là chánh định. 

Chánh định trong Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh, thuộc siêu tam giới, có 
Niết Bàn làm đổi tuợng. 

Bát chánh đạo không bao giờ đồng sanh trong dục giới tâm, sẳc giới 
tâm, vô sẳc giới tâm. Vì trong Bát chánh đạo này, có 3 chánh: chảnh ngữ, 
chảnh nghiệp, chảnh mạng là 3 tâm sở, lúc nào cũng chỉ có thế sanh riêng rẽ 
từng mỗi tâm trong 8 dục giới đại thiện tâm, bởi vì mỗi tâm có mỗi đối tuợng 
khác nhau. Nhung đặc biệt 3 tâm sở này khi có Niết Bàn làm đổi tượng, thì 
chẳc chắn đồng sanh trong 8 hay 40 siêu tam giới tâm, đã hoàn thành xong 
phận sự phần pháp hành giới trong Thánh Đạo. Ngoài ra, các tâm khác trong 
tam giới, 3 tâm sở này không đồng sanh với một tâm nào cả. 

Như vậy, Pháp hành Trung đạo đó là Thánh Đạo họp đủ 8 chánh, đặc 
biệt chỉ đồng sanh trong 4 Thánh Đạo Tâm, 4 Thánh Quả Tâm có Niết Bàn 
làm đối tượng. 




Vậy bắt đầu của pháp hành Bát chảnh đạo như thế nào? Đó là một vấn 
đề hành giả nên tìm hiếu rõ về pháp hành Bát chánh đạo. 

Bát chánh đạo có 8 chánh: chánh kiến, chảnh tư duv, chảnh ngữ, chảnh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tẩn, chánh niệm, chảnh định, phân chia làm 
3 phần: pháp hành tuệ, pháp hành giới, pháp hành định như sau: 

1- Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần Pháp hành Tuệ. 

2- Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần Pháp hành 

Giới. 

3- Chánh tinh tẩn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần Pháp 
hành Định. 

Bát thánh đạo hợp đủ 8 chánh, bắt đầu là chánh kiến và cuối cùng 
là chánh định, đồ ng sanh trong 4 Thánh Đạo Tâm và 4 Thánh Quả Tâm, 
có Niết Bàn làm đối tượng. Đây không phải theo tuần tự pháp 
hành (patipattidhamma), mà sự thật, đây là theo tuần tự pháp 
thành (pativedhadhamma). Nghĩa là trí tuệ thành đã hoàn thành xong mọi 
phận sự của Tứ thánh đế, thì chánh kiến đóng vai trò chính yếu làm phận sự 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, nên đặt chánh kiến lên trọng yếu hàng đầu, 
làm nhân duyên hồ trợ cho chánh tư duy; chánh tư duy làm nhân duyên hỗ 
trợ cho chánh ngữ; chánh ngữ làm nhân duyên hỗ trợ cho chánh nghiệp; 
chánh nghiệp làm nhân duyên hồ trợ cho chánh mạng; chánh mạng làm 
nhân duyên hỗ trợ cho chánh tinh tấn; chánh tinh tấn làm nhân duyên hỗ 
trợ cho chánh niệm; chánh niệm làm nhân duyên hồ trợ cho chánh 
định, gồm có 8 chánh này đều có Niết Bàn làm đổi tượng. Đó là pháp hành 
Bát chánh đạo ở giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn đã hoàn thành xong mọi 
phận sự Tứ thánh đế. 

Còn giai đoạn bắt đầu của pháp hành Bát chánh đạo, chính là bẳt đầu 
từ chánh niệm. Đó là: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, gọi là pháp 
hành Tứ niệm xứ. 

Thật vậy, Trong kinh Rahogatasutta [7] Đại Đức Anuruddha đã từng 
suy tư rằng: 

"Người nào chán nản tiến hành Tứ niệm xứ, người ấv gọi là chán 
nản tiến hành Bát chánh đạo, không thể dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ đế. 

"Hành giả nào tinh tấn tiến hành Tứ niệm xứ, hành giả ấy gọi là tinh 
tấn tiến hành Bát chánh đạo dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ đế". 

Như vậy, chánh niệm đó là pháp hành Tứ niệm xứ là nhân bắt đầu, 
đế dẫn đến quảcuối cùng là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh: chảnh kiến, chánh 




tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, chảnh tinh tẩn, chánh niệm, 
chảnh định, đồng sanh trong 4 Thánh Đạo Tâm, 4 Thánh Quả Tâm. 

Trong bộ Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ giảng giải rằng: 

"Pubbabhãgasatipatthãnamaggo Tứ niệm xứ là chánh đạo phần đầu. 

10.2- Pháp hành Trung đạo là pháp hành Tứ niệm xứ 

Pháp hành Tứ niệm xứ không chỉ đóng vai trò chính yếu bắt đầu, mà 
còn gọi 1 ầPháp hành Trung đạo nữa. 

Trong Chi bộ kinh, phần 3 chi [8], Đức Phật dạy về 3 pháp hành: 

1- Ẫgãịhãpatipadã: Pháp hành huởng khoái lạc thấp hèn cực đoan. 

2- Nijjhãmãpatỉpadã: Pháp hành khố hạnh cực đoan. 

3- Majjhỉmãpatỉpadã: Pháp hành Tmng đạo. 

Đức Phật dạy: 

"Này chư Tỳ khưu, thế nào gọi là Pháp hành Trung đạo? 

"Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu (hav hành giả) trong Phật giảo này: 

* Là người có tâm tinh tấn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ ", thăn trong thăn " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

* Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ "thọ trong thọ " đế diệt tham tăm, hài lòng, 
và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

* Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ "tăm trong tăm " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

* Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có 
trí tuệ tỉnh giác trực giác thay rõ "pháp trong pháp " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này... ". 

Nàv chư Tỳ khưu, Tứ niệm xứ này gọi là Pháp hành Trung đạo... ". 

Nhu vậy, Pháp hành Trung đạo phần đầu chính là pháp hành Tứ 
niệm xứ, hay pháp hành thiền tuệ, và phần cuối cùng kết quả là pháp hành 
Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh trong 4 Thánh Đạo Tâm, 4 Thánh Thánh 
Quả, có Niết Bàn làm đối tượng. 

10.3- Pháp hành Trung đạo có hai giai đoạn: 

Giai đoạn bắt đầu của Pháp hành Trung đạo. 

Giai đoạn cuối của Pháp hành Trung đạo. 

Giai đoạn bắt đầu của Pháp hành Trung đạo. 




Giai đoạn đầu của Pháp hành Trung đạo là sự bắt đầu tiến hành Tứ 
niệm xứ hay tiến hành thiền tuệ, để diệt tham tâm (hài lòng) 

và sân tâm (không hài lòng) trong danh pháp, sẳc pháp, chính là Pháp hành 
Trung đạo để cho trí tuệ thiền tuệ phát sanh, và tuần tự phát triển qua 16 loại 
trí tuệ của thiền tuệ. 

Bắt đầu từ trí tuệ thứ nhất gọi là Nãmarũpaparỉcchedanãna: Trí tuệ 
phân biệt rõ, biết rõ thực tánh của môi danh pháp, môi sắc pháp đều là pháp 
vô ngã; tiếp tục trí tuệ tuần tự phát triển dần cho đến trí tuệ thiền tuệ thứ 1 1 
gọi là Sankhãrupekkhãhãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ danh pháp, sắc 
pháp rõ ràng là pháp vô ngã, nên trí tuệ thiền tuệ đặt trung dung nơi danh 
pháp, sắc pháp có trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã làm 
đối tượng, tiến đến Thảnh Đạo lộ trình tâm (Maggavĩthicỉtta) lần đầu tiên gọi 
là Nhập Lưu Thánh Đạo lộ trình tâm. 

Trong lộ trình tâm này có 7 sát na tác hành tâm (ịavanacitta). 

3 sát na tâm đầu (thứ nhất, thứ nhì, thứ ba) đóng vai trò trí tuệ thiền tuệ 
thứ 12 gọi 1 ầAnuỉomahãna: Trí tuệ thiền tuệ thuận dòng 8 trí tuệ thiền tuệ 
phần đầu và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc Thánh Đạo phần sau. 

Sát na tâm thứ tư đóng vai trò trí tuệ thiền tuệ thứ 13 gọi 
là Gotrabhuhãna: Trí tuệ thiền tuệ chuyến tánh từ dòng phàm nhân sang 
dòng bậc Thảnh nhân, có khả năng tiếp nhận Niết Bàn làm đối tượng. Song 
tâm vẫn còn thuộc về dục giới đại thiện tâm hợp với trí tuệ. 

Hành giả tiến hành pháp hành Tứ niệm xứ hoặc tiến hành thiền tuệ, 
đến khi phát sanh trí tuệ bắt đầu từ trí tuệ thiền tuệ thứ nhất cho đến trí tuệ 
thiền tuệ thứ 13, trong đại thiện tâm hợp với trí này, đó là giai đoạn đầu của 
Pháp hành Trung đạo. 

Giai đoạn cuối của Pháp hành Trung đạo. 

Giai đoạn cuối của Pháp hành Tmng đạo là đạt đến mục đích, kết quả 
cuối cùng của sự tiến hành Tứ niệm xứ hay tiến hành thiền tuệ, đã chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Qua sự tuần tự diễn tiến theo Nhập Lưu Thánh Đạo lộ trình tâm. 

Sát na thứ 5 đóng vai trò trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi 
là Nhập Lưu Thảnh Đạo Tuệ, có Niết Bàn làm đối tượng. Nhập Lưu Thánh 
Đạo Tuệ đồng sanh trong Nhập Lưu Thánh Đạo Tâm có hội đủ 37 pháp 
chứng đắc Thánh Đạo, trong đó có 8 pháp chánh đạo -.chảnh kiến, chánh tư 
duv, chánh ngữ, chảnh nghiệp, chánh mạng, chảnh tinh tẩn, chánh 
niệmvầ chánh định. 




Sát na tâm thứ 6 và thứ 7 đóng vai trò trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 
15 gọi ìầNhập Lưu Thảnh Quả Tuệ, có Niết Bàn làm đối tuợng. Nhập Lưu 
Thánh Quả tuệ đồng sanh trong Nhập Lưu Thánh Quả Tâm có 33 pháp chứng 
đắc Thánh Quả (trừ 4 pháp tinh tấn) trong đó có 8 pháp chánh đạo: chánh 
kiến, chánh từ duv, chánh ngữ, chảnh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tẩn, 
chánh niệm và chảnh định. 

Như vậy, Thánh Đạo Tâm, Thánh Quả Tâm hợp đủ 8 chánh có Niết 
Bàn làm đổi tượng, thuộc về siêu tam giới pháp, đó 1 à giai đoạn cuối của 
Pháp hành Trung đạo. 

10.4- Tính chất của Pháp hành Trung đạo 

Pháp hành Tmng đạo là pháp hành không thiên về hai biên kiến cực 

đoan: 

Một là: Tham đằm sav mê trong ngũ trần, là một biên kiến cực đoan. 
Một số người có tà kiến thấy sai lầm rằng: "Sân tâm rất tai hại, muốn cho 
sân tâm không sanh, hay diệt sân tâm, bằng cách tìm những đổi tượng ngũ 
dục: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm ải, đế làm cho tham tâm 
luôn luôn hài lòng, say mê ở trong ngũ dục ẩy", thì sân tâm không sanh. 

Hai là: Tự ép xác thân hành khố hạnh, cũng là một biên kiến cực đoan. 
Một sổ người có tà kiến thấy sai lầm rằng: "Tham tâm rất tai hại, muốn cho 
tham tâm không sanh, hay diệt tham tâm, bằng cách ép xác thân hành khố 
hạnh, đế làm cho sản tâm, không hài lòng luôn luôn phát sanh trong pháp 
hành kho hạnh ấy", thì tham tâm không sanh. 

Thường kiến là một biên kiến cực đoan. Thường kiến thấy sai lầm 
rằng: "Mọi vật thường tồn bất biến, như con người chết rồi tái sanh trở lại 
làm người, con thú nào chết rồi tái sanh trở lại làm con thú ẩy, " V.V.... 

Đoạn kiến cũng là một biên kiến cực đoan. Đoạn kiến thấy sai lầm 
rằng: "Con người chết là mất hết, không còn tải sanh trở lại kiếp nào khác, 
hoàn toàn không tin có nghiệp và có quả của nghiệp". 

Tham tâm, hài lòng, là một biên kiến. 

Sân tâm, không hài lòng, cũng là một biên kiến.... 

Pháp hành Trung đạo là pháp hành không những không thiên về hai 
biên kiến cực đoan ấy, mà còn diệt được hai biên kiến cực đoan ấy nữa. Nhất 
là diệt tham tâm (hài lòng) và diệt sân tâm (không hài lòng) ở noi danh pháp, 
sắc pháp. 




Nếu hành giả tiến hành Tứ niệm xứ hay tiến hành thiền tuệ mà 
không diệt được tham tâm (hài lòng) và sân tâm (không hài lòng) ở nơi danh 
pháp, sắc pháp, thì sự tiến hành ấy không đúng theo Pháp hành Trung đạo. 

11- Thực Hành Pháp Hành Trung Đạo 

11.1- Hành sai Pháp hành Trung đạo 

Một số hành giả tiến hành thiền tuệ, khi chưa hiếu rõ tất cả mọi danh 
pháp, mọi sắc pháp trong tam giới đều là khổ đế. 

về đối tượng: Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp đều là khổ đế, như 
nhau cả thảy, không hơn không kém. Nhưng số hành giả ấy, vì chưa hiếu rõ 
sự thật chân lý khổ đế này, nên coi trọng đổi tượng danh pháp, sắc pháp này, 
coi khinh đổi tượng danh pháp, sắc pháp kia, tâm không đặt trung dung ở tất 
cả mọi đổi tượng danh pháp, sắc pháp. 

Cho nên, khi hành giả tiến hành thiền tuệ, khi thì tham tâm (hài lòng) 
trong danh pháp, sắc pháp này, khi thì sân tâm (không hài lòng) trong danh 
pháp, sắc pháp kia. Khitham tăm phát sanh, hoặc khi sân tâm phát sanh, đều 
luôn luôn có si tâm sở (vô minh) đồng sanh bao trùm, phủ kín thực tánh của 
danh pháp, sắc pháp. 

Như vậy, trí tuệ thiền tuệ không thể phát sanh, không thể thấy rõ, biết 
rõ thực tánh của danh pháp, sẳc pháp đúng theo Chân nghĩa pháp; đồng thời 
pháp hành đã thiên về 2 biên kiến: tham tăm (hài lòng), và sân tâm (không 
hài lòng), nên sự tiến hành thiền tuệ không đúng theo Pháp hành Trung 
đạo, chắc chắn không the dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Ví du : 

Khi hành giả đang tiến hành thiền tuệ, có sắc ngòi làm đổi tượng, hành 
giả coi trọng sắc ngòi, nên tham tăm (hài lòng) phát sanh trong đối tượng sắc 
ngồi, cùng với si tâm sở (vô minh) đồng sanh nương nhờ nơi sắc ngồi (sắc 
pháp) ẩy, làm bao trùm, phủ kín thực tánh của sắc pháp (sắc ngồi) ấy. 

Một khi phóng tâm phát sanh (nghĩ đến chuyện khác) phải buông bỏ 
đối tượng "sắc ngòi", hành giả coi khỉnh phóng tăm, nên sân tâm (không 
hài lòng) phát sanh trong đối tượng phóng tâm, cùng với si tâm sở (vô 
minh) đồng sanh nương nhờ nơi phóng tâm (danh pháp) ấy, làm bao trùm, 
phủ kín thực tánh của danh pháp (phóng tâm) ấy. Cho nên, hành giả tiến 
hành thiền tuệ mà không diệt được tham tâm (hài lòng) và sân tâm (không 
hài lòng) nơi danh pháp, sắc pháp ẩy. 




Như vậy, hành giả tiến hành thiền tuệ không đúng theo Pháp hành 
Trung đạo. Vì thiên về hai biên kiến: tham tăm (hài lòng) và săn tăm (không 
hài lòng) nơi danh pháp, sắc pháp ấy. 

11.2- Hành đúng Pháp hành Trung đạo 

Hành giả tiến hành thiền tuệ, khi hiểu rõ tất cả mọi danh pháp mọi sắc 
pháp trong tam giới đều là "khổ đế". 

về đối tượng: Tất cả mọi danh pháp, sắc pháp đều là khỏ đế, như 
nhau cả thảy, không hơn không kém. Hành giả hiếu rõ sự thật chân lý kho 
đế này, nên không coi trọng đổi tượng danh pháp, sắc pháp này, không coi 
khinh đổi tượng danh pháp, sắc pháp kia, đặt tâm trung dung ở tất cả mọi đổi 
tượng danh pháp, sắc pháp ẩy. 

Cho nên, khi hành giả tiến hành thiền tuệ, dầu đối tượng danh 
pháp nào, hoặc sắc pháp nào, cũng ngăn ngừa được tham tăm (hài lòng) 
và sân tâm (không hài lòng), không the nương nhờ ở danh pháp, sắc pháp ấy 
mà phát sanh, và ngăn được si tâm sở (vô minh) không sanh, nên trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ, biết rõ được thực tánh của danh pháp, sắc pháp ấy, đồng thời diệt 
được tham tâm và sân tăm cùng với si tâm sở nơi đổi tượng danh pháp, sắc 
pháp ấy. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ giai đoạn đầu đúng theo Pháp hành 
Trung đạo, vì không thiên về 2 biên kiến cực đoan: tham tâm (hài lòng) 
và săn tâm (không hài lòng), dẫn đến sự phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ 
biết rõ danh pháp, sắc pháp đúng theo sự thật chăn nghĩa pháp; thấy rõ biết 
rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ biết rõ 3 trạng thái 
chung: trạng thái vô thường, trạng thái khô, trạng thái vô ngã của danh 
pháp, sắc pháp, rồi tiến triển đến giai đoạn cuối của Pháp hành Trung 
đạo, dẫn đến sự chứng ngộ chân \ýTứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả và Niết Bàn. 

Ví du : 

Khi hành giả đang tiến hành thiền tuệ, có sắc ngồi làm đối tượng thiền 
tuệ; hành giả có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác trực nhận, trực giác ngay dáng 
ngòi, tư thế ngồi thuộc về sắc pháp phát sanh từ tâm, gọi là "sắc 
ngồi". Hành giả không coi trọng sắc ngồi, nên tham tăm(hàì lòng), cùng 
với si tâm sở không thể nương nhờ nơi sắc ngồi (sắc pháp), mà phát sanh. 

Một khi có phóng tâm phát sanh (nghĩ đến chuvện khác) phải buông 
bỏ đối tượng "sắc ngòi”, hành giả cũng không coi khinh phóng tăm, nên sân 
tâm (không hài lòng), cùng với si tâm sở không thế nương nhờ nơi phóng 




tăm (danh pháp), mà phát sanh; nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ đuợc thực 
tánh của danh pháp (phóng tâm) ấy, đồng thời diệt đuợc tham tăm và sân 
tăm cùng với si tâm sở nơi đối tuợng danh pháp ấy. 

Hành giả tiến hà nh thiền tuệ giai đoạn đầu đúng theo Pháp hành 
Trung đạo , vì không thiên về 2 biên kiến: tham tâm (hài lòng) nơi sắc 
ngòi (sắc pháp), và săn tâm (không hài lòng) nơi phóng tâm (danh pháp), 
nên phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thật tánh của danh pháp, sắc 
pháp đúng sự thật chân nghĩa pháp; thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh 
pháp, sắc pháp; thấy rõ biết rõ 3 trạng thái chung: trạng thải vô thường, trạng 
thái khổ, trạng thái vô ngã, của danh pháp, sắc pháp, rồi tiến triển đến giai 
đoạn cuối của Pháp hành Trung đạo, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 



Chú thích: 

[1] Kãya: nghĩa là tống hợp toàn tâm sở, gồm có 3 uấn: thọ uấn, tuởng uấn, 
hành uẩn. 

[2] Citta: nghĩa là tâm thuộc về thức uấn. 

[3] Xúc trần: có 3 sắc đất, lửa, gió đã tính trong phần sắc tứ đại rồi, nên trong 
phần sắc phụ thuộc không tính vào số 24 sắc pháp. 

[4] Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, Dhammacakkappavattana sutta. 

[5] 26 tác hà nh thiền tâm (appanặị avana) : 9 bậc thiền thiện tâm + 9 bậc thiền 
duy tác tâm + 8 siêu tam giới tâm. 

[6] Majjhimanikãya, Uparipannãsa. 

[7] Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, Kinh Rahogatasutta. 

[8] Aủguttaranikãya, phần Tikanipãta, Patipadã. 

-ooOoo- 

10. NHỮNG PHÁP NÊN BIÉT (tiếp theo) 

12- Pháp Hành Giói Định Tuệ 

Pháp hà nh Giới Định Tuệ là: 

Pháp hành Giới: là gìn giữ giới hạnh cho đuợc trong sạch. Nghĩa là có 
tác ý thiện tâm gìn giữ thân tránh xa sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm; và 
có tác ý thiện tâm gìn giữ khẩu tránh xa sự nói dổi; nói lời chia rẽ; nói lời thô 
tục, chửi rủa, mắng nhiếc; nói lời vô ích, đế làm nền tảng cho pháp hành thiền 
định. 



Pháp hành Định: là tiến hành thiền định, để chứng đắc các bậc thiền 
sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới, để làm nền tảng cho pháp hành thiền 
tuệ. 

Pháp hành Tuệ: là tiến hành thiền tuệ, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

12.1- Pháp hành Giói Định Tuệ trong tam giói 

Trong tam giới: dục giới, sẳc giới và vô sắc giới, pháp hành giới, 
pháp hành định, pháp hành tuệ thuờng phải hành theo tuần tự truớc sau làm 
nền tảng cho nhau. 

1- Pháp hành giới thuộc phần đầu, là pháp hành trước tiên, đó là tác ý 
thiện tâm gìn giữ thân và khấu cho được trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiền não, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định. 

2- Pháp hành định thuộc phần giữa, đó là pháp hành thiền định, ở giai 
đoạn giữa (sau pháp hành giới), đế làm nền tảng cho pháp hành tuệ. 

3- Pháp hành tuệ thuộc phần cuối, là pháp hành thiền tuệ (sau pháp 
hành thiền định). Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, tiến hành thiền tuệ 
trước, tiến hành thiền định sau, sẽ trình bày ở sau. 

Ba pháp hành giới, định, tuệ thuộc trong tam giới này là pháp hành 
theo tuần tự trước sau, vì mỗi pháp hành đều có đối tượng riêng biệt, song 
có thế làm nhân duyên hồ trợ lẫn nhau. 

Như trong Bộ Thanh Tịnh Đạo dạy về bảy pháp thanh tịnh theo tuần 
tự như sau: 

1- Giới thanh tịnh (sĩlavisuddhi) : thuộc về pháp hành giới thanh 
tịnh, đó là tác ý thiện tâm gìn giữ thân và khấu cho được trong sạch, đế làm 
nhân duyên phát sanh định thanh tịnh. 

2- Định thanh tịnh (cittavisuddhi) : thuộc về pháp hành thiền định 
thanh tịnh, là sự chứng đẳc các bậc thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc 
giới, đế làm nhân duyên phát sanh 5 loại tuệ thanh tịnh tuần tự tiếp theo. 

3- Chánh kiến thiền tuệ thanh tịnh (dỉtthỉvỉsuddhỉ) là thanh tịnh thứ 
nhất của pháp hành thiền tuệ. Đó là trí tuệ thứ nhất gọi 
là Nãmarũpaparicchedanãna: Trí tuệ phân biệt thấy rõ biết rõ thực tánh của 
mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp đều là pháp vô ngã, đúng theo chánh kiến thiền 
tuệ, nên diệt từng thời được tà kiến theo chấp ngã. 

4- Thoát ly hoài nghi thanh tịnh (kahkhãvitaranavisuddhi) , là thanh 
tịnh thứ nhì của pháp hành thiền tuệ, đó là trí tuệ thứ nhì gọi 
là Nãmarũpapaccavapariggahahãna: Trí tuệ thấy rõ biết rõ nhân duyên phát 




sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp, nên diệt được hoài nghinơì tất cả mọi 
danh pháp, mọi sắc pháp. 

5- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh (maggãmaggahãnadassana- 
visuddhi) là thanh tịnh thứ 3 của pháp hành thiền tuệ, đó là trí tuệ thiền tuệ 
thứ 4 gọi là Udavabbavanãna: Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ sự sanh, sự diệt của 
danh pháp sắc pháp ngay trong hiện tại, nên hiện thấy rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; nên diệt 
được sự thấy sai chấp lầm nơi danh pháp sẳc pháp cho là thường, lạc, ngã, 
tịnh. 

6- Pháp hành tri kiến thanh tịnh (patipadãnãnadassanỉvỉsuddhỉ) là 
thanh tịnh thứ 4 của pháp hành thiền tuệ, đó là gồm 9 loại trí tuệ thiền tuệ, từ 
trí tuệ thứ 4 không có phiền não của thiền tuệ cho đến trí tuệ thứ 12 có khả 
năng diệt được từng thời phiền não. 

7- Tri kiến thanh tịnh (nãnadassanivisuddhi) là thanh tịnh thứ 5 của 
pháp hành thiền tuệ, đó là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi 
là Magganãna: Thảnh Đạo Tuệ, gồm có 4 Thánh Đạo Tuệ: Nhập Lưu Thánh 
Đạo Tuệ, Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ, Bất Lai Thánh Đạo Tuệ, Arahán Thánh 
Đạo Tuệ. Mồi Thánh Đạo Tuệ có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt được 
phiền não, tham ái, ác pháp tuỳ theo năng lực của mỗi Thánh Đạo Tuệ, đến 
Arahán Thánh Đạo Tuệ, thì diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, tham ái, ác 
pháp không còn dư sót nữa; cho nên tâm của bậc Thánh Arahán hoàn toàn 
trong sạch thanh tịnh. 

Bảy pháp thanh tịnh theo tuần tự trước sau: 

Giới thanh tịnh thuộc về pháp hành giới, là phần đầu. 

Định thanh tịnh thuộc về pháp hành thiền định, là phần giữa. 

Chánh kiến thiền tuệ thanh tịnh cho đến Tri kiến thanh tịnh, cả 5 pháp 
thanh tịnh này thuộc về pháp hành thiền tuệ, là phần cuối. 

12.2- Pháp hành Giói Định Tuệ trong siêu tam giói 

Thánh Đạo họp đủ 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh tinh tẩn, chánh niệm, chánh định chia ra 3 pháp hành 
như sau: 

1- Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về pháp hành Tuệ. 

2- Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về pháp hành Giới. 

3- Chánh tinh tấn, chảnh niệm, chánh định thuộc về pháp hành Định. 

Bát chánh đạo đó là 8 tâm sở: trí tuệ tâm sở, hướng tâm tâm sở, chảnh 

ngữ tâm sở, chảnh nghiệp tâm sở, chánh mạng tâm sở, tinh tẩn tâm sở, niệm 




tâm sở, định tâm sở, cùng với 28 tâm sở khác đồng sanh trong siêu tam giới 
tâm, đó là 4 hoặc 20 Thánh Đạo Tâm và 4 hoặc 20 Thánh Quả Tâm có Niết 
Bàn làm đối tượng. 

Như vậy, trong Bát chánh đạo gồm có 3 pháp hành: pháp hành tuệ, 
pháp hành giới, pháp hành định cùng sanh trong 4 hoặc 20 Thánh Đạo Tâm 
và 4 hoặc 20 Thánh Quả Tâm không trước không sau có Niết Bàn làm đối 
tượng. Trong Thánh Đạo Tâm, Thánh Quả Tâm chánh kiến đóng vai 
trò chính yếu trong sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. Do đó, trong Bát chánh đạo sắp đặt chánh 
kiến lên hàng đầu làm nền tảng hỗ trợ cho chánh tư duy. Chánh tư duy làm 
nền tảng hồ trợ cho chánh ngữ; và theo tuần tự cho đến cuối cùng là chánh 
định. Đó là sự sắp đặt theo tính chất quan trọng của mỗi chánh, làm nhân 
duyên hỗ trợ tuần tự với nhau, không phải sắp đặt theo tuần t ụ pháp 
hành trước sau. Vì Bát chánh đạo đó là 8 tâm sở đòng sanh, đòng diệt, đồng 
đối tượng Niết Bàn, đồng nơi sanh với 4 Thánh Đạo Tâm và 4 Thánh Quả 
Tâm, thuộc về siêu tam giới tâm, phần pháp thành (pativedha) đồng thời, 
không trước không sau. 

Ví du : 

Một thang thuốc chữa bệnh, gồm có 8 vị thuốc, trong đó có một vị 
thuốc chính để trị bệnh, 7 vị thuốc còn lại để phụ trợ. Khi đem 8 vị thuốc đó 
bỏ chung vào siêu thuốc, đố thêm vào 3 chén nước, sắc thuốc cạn xuống còn 
8 phân. Trong chén nước thuốc 8 phân này, vị thuốc chính cũng có thế nhận 
ra, tuy cùng hòa chung với 7 vị thuốc kia. Khi uống thuốc, uống một lần, 
không thể phân biệt được uống vị nào trước, vị nào sau, như thế nào, Bát 
chánh đạo đồng sanh với siêu tam giới tâm cũng như thế ấy. 

12.3- Quả báu của mỗi pháp hành Giói, Định, Tuệ 

Pháp hành giới: Tác ý (cetanã) gìn giữ thân và khấu được trong sạch, 
thuộc dục giới đại thiện nghiệp. Ngay trong kiếp hiện tại, hưởng được quả 
báu thân, khấu thanh tịnh, tâm an lạc. Sau khi chết sẽ, do dục giới thiện 
nghiệp cho quả được tái sanh làm người, hoặc làm chư thiên trong 6 cõi 
thiện dục giới, thọ hưởng sự an lạc trong cõi người, hoặc cõi trời dục giới ấy 
cho đến hết tuổi thọ. 

Quả báu cao hon pháp hành giới là: 

Pháp hành định: Hành giả tiến hành thiền định, nếu hành giả chỉ đạt 
đến cận định(upacãrasamãdhi), thiện tâm còn thuộc về dục giới đại thiện 
nghiệp; ngay trong kiếp hiện tại, thân, tâm thường được an lạc đặc biệt. Sau 




khi chết, do dục giới thiện nghiệp cho quả sẽ được tái sanh làm chư 
thiên trong 6 cõi thiện dục giới, thọ hưởng an lạc trong cõi trời ấy cho đến 
hết tuổi thọ. 

Nếu hành giả chứng đắc được bậc thiền sắc giới, hoặc bậc thiền vô sắc 
giới nào. Ngay kiếp hiện tại, thọ hưởng quả báu an lạc đặc biệt của bậc thiền 
ấy. Sau khi chết, do sắc giới thiện nghiệp hoặc vô sắc giới thiện nghiệp cho 
quả sẽ được tái sanh làm phạm thiên trong cõi trời sắc giới, hoặc cõi trời vô 
sắc giới tùy theo bậc thiền sở đắc của mình, thọ hưởng sự an lạc thiền định 
trong cõi trời sắc giới hay cõi trời vô sắc giới ấy, cho đến hết tuổi thọ. 

Quả báu cao hơn pháp hành định là: 

Pháp hành tuệ: Hành giả tiến hành thiền tuệ, nếu hành giả chưa chứng 
đắc được bậc Thánh Đạo, bậc Thánh Quả nào, vẫn còn là phàm nhân, thiện 
tâm còn thuộc về dục giới đại thiện nghiệp; ngay trong kiếp hiện tại, có 
chánh kiến, có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
thân tâm thường được an lạc. Sau khi chết, do dục giới thiện nghiệp cho quả 
sẽ được tái sanh làm người có trí tuệ sáng suốt, hoặc làm chư thiên có trí tuệ 
trong cõi trời dục giới, thọ hưởng sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi ẩy. 

Neu hành giả được chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả sẽ trở thành bậc 
Thánh nhân. 

Bậc Thánh nhân nào, đã diệt đoạn tuyệt được loại tham ái, phiền não 
nào rồi, loại tham ái, phiền não ấy vĩnh viễn không bao giờ phát sanh, không 
làm khố tâm bậc Thánh nhân ấy nữa, ngay trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai. 

Bốn bậc Thánh nhân 

Bậc Thánh Nhập Lưu sau khi chết, chẳc chắn giải thoát khỏi khố tái 
sanh trong 4 ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh), chỉ còn tái sanh cõi 
thiện dục giới (cõi người, và cõi trời dục giới) nhiều nhất 7 kiếp. Đen kiếp 
thứ 7 chẳc chan sẽ chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở 
thàmh bậc Thánh Arahán, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh 
luân hồi trong tam giới. 

Bậc Thánh Nhất Lai sau khi chết, chỉ còn tái sanh một kiếp nữa 
trong cõi thiện dục giới. Trong kiếp ấy, chẳc chắn sẽ chứng đắc Arahán 
Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Bậc Thánh Bất Lai sau khi chết, không tái sanh trở lại cõi dục giới, 
chỉ còn tái sanh lên cõi trời sắc giới. Ớ tại cõi trời ấy, chắc chan sẽ chứng đắc 




Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thàmh bậc Thánh Arahán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Bậc Thánh Arahán ngay kiếp hiện tại, khi tịch diệt Niết Bàn, chấm 
dứt sự khố tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Pháp hoàn hảo 

Giáo pháp của Đức Phật sâu sắc, vi tế về ý nghĩa; chánh pháp hoàn 
toàn hoàn hảo suốt 3 phần. 

Pháp hành giới hoàn hảo ở phần đầu. 

Pháp hành định hoàn hảo ở phần giữa. 

Pháp hành tuệ hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay là: 

Pháp hành giới, pháp hành định hoàn hảo ở phần đầu. 

Pháp hành tuệ, 4 Thánh Đạo hoàn hảo ở phần giữa. 

4 Thảnh Quả, Niết Bàn hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay là: 

Pháp hành giới, pháp hành định, pháp hành tuệ hoàn hảo ở phần đầu. 

4 Thánh Đạo hoàn hảo ở phần giữa. 

4 Thảnh Quả, Niết Bàn hoàn hảo ở phần cuối.... 

13- Ba Phưong Pháp Tiến Hành Đe Chứng Đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả 

Trong bộ Patỉsambhidãmagga, phần Yuganaddhakathã dạy ba phưong 
pháp tiến hà nh để chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả tóm lược như sau: 

1- Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền định trước, tiếp theo sau tiến hành 
thiền tuệ. 

2- Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền tuệ trước, tiếp theo sau tiến hành 
thiền định. 

3- Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi với 

nhau. 

Phần Giải Thích 

1- Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền định trước, tiếp theo sau tiến 
hành thiền tuệ như thế nào? 

Trước tiên, hà nh giả tiến hành thiền định có đề mục thiền định làm đối 
tượng, đến khi chứng đắc bậc thiền nào rồi; hành giả xả bậc thiền ấy để làm 
nền tảng, sử dụng bậc thiền ẩy làm đối tượng. 

Nếu sử dụng chi thiền lạc ấy, thì thuộc về phần niệm thọ là danh 
pháp. Nếu sử dụng thiền tăm ấy, thì thuộc về phần niệm tâm là danh pháp. 



Thiền tâm ấy phát sanh nương nh ờhadayavatthurũpa: sắc ý căn thuộc về sắc 

pháp. 

Tiếp theo sau, hành giả tiến hành thiền tuệ có danh pháp, sắc pháp của 
bậc thiền ấy (sở đẳc của mình) làm đối tượng, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ 
sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp ấy; thấy rõ biết rõ trạng thái vô 
thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp ẩy; dẫn đến 
sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo - 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt các pháp ràng buộc (samvojana), các phiền não ngủ 
ngầm trong tâm (anusaya) tuần tự theo năng lực của mỗi Thánh Đạo Tuệ. 

Như vậy gọi là hành giả tiến hành thiền định trước, tiếp theo sau tiến 
hành thiền tuệ. 

4 bậc Thánh Đạo Tuệ diệt phiền não: 

Bậc Nhập Lim Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt được 3 pháp ràng 
buộc: ngũ uẩn tà kiến (sakkãyadựthi), hoài nghi (vicikicchã), pháp hành 
thường chấp thủ(sĩlabbataparãmãsa); và 2 loại phiền não ngủ ngầm trong 
tâm: tà kiến ngủ ngầm(dựthãnusaya), hoài nghi ngủ 
ngầm (vỉcỉkicchãnusaya) . 

Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt được 2 pháp ràng 
buộc: ái dục ( kã m a rãga ) , sân hận (patigha); và 2 loại phiền não: ái dục ngủ 
ngầm, sân hận ngủ ngầm đều là loại thô trong cõi dục giới. 

Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt được hai pháp ràng 
buộc: ái dục, sân hận; và 2 loại phiền não: ái dục ngủ ngầm, sân hận ngủ 
ngầm đều là loại vi tế trong cõi dục giới không còn dư sót. 

Bậc Arahán Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi pháp 
ràng buộc còn lại là: tham ái thiền sắc giới (rũparãga), tham ái thiền vô sắc 
giới (arũparãga), ngã mạn(mãna), phóng tăm (uddhacca) và vô 

minh (avijjã) không còn dư sót. Và tất cả mọi phiền não ngủ ngầm trong tâm 
còn lại là: ngã mạn ngủ ngầm (mãnãnusaya), ái kiếp ngủ 
ngầm(bhavarãgãnusava), vô minh ngủ ngầm (aviịịãnusava) và tất cả mọi 
phiền não, mọi ác pháp không còn dư sót. 

2- Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền tuệ trước, tiếp theo sau tiến 
hành thiền định như thế nào? 

Trước tiên, hành giả tiến hành thiền tuệ có danh pháp, sắc pháp làm đối 
tượng, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp sắc 
pháp; thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã 
của danh pháp sắc pháp; ngay khi ấy, sát na định (khanikasamãdhi) định tâm 




từng thời, khoảnh khắc nơi danh pháp hoặc sắc pháp hiện tại ấy, có trạng thái 
vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo - 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn 
tuyệt các pháp ràng buộc (samvoỹana), các phiền não ngủ ngầm trong 
tâm (anusaya) tuần tự theo năng lực của mỗi Thánh Đạo Tuệ. 

Ví du: 

Trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, sử dụng đối tượng 4 oai nghi: 
dáng đi, tư thế đi gọi là sắc đi; dáng đứng, tư thế đứng gọi là sắc đứng; dáng 
ngồi, tư thế ngồi gọi là sắc ngồi; dáng nằm, tư thế nằm gọi là sắc 
nằm... thuộc về sắc pháp phát sanh từ tâm. 

Và thiện tâm hợp với trí, có chánh niệm, trí tuệ tinh giác, trực nhận 
trực giác dáng đi, tư thế đi gọi là sắc đi, v.v... thuộc về danh pháp. 

Mồi khi chánh niệm trực nhận mỗi sắc pháp nào, mỗi danh pháp nào 
có sát na định (khanỉkasamãdhi) định tâm từng thời, khoảnh khắc trong đối 
tượng hiện tại ấy, thuộc vềthiền định. 

Hành giả tiến hành thiền tuệ có sắc pháp (của đối tượng 4 oai nghi) 
làm đối tượng, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, 
sắc pháp; thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô 
ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo - 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt các pháp 
ràng buộc (samyojana), các phiền não ngủ ngầm trong tâm (anusaya) tuần tự 
theo năng lực của mỗi Thánh Đạo Tuệ. 

Như vậy gọi là hành giả tiến hành thiền tuệ trước, tiếp theo sau tiến 
hành thiền định. 

3- Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi 
với nhau như thế nào? 

Tỳ khưu hành giả tiến hành thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi với 
nhau bằng nhiều cách: 

Cùng chung đối tượng (ãrammaụa). 

Cùng chung mục đích hướng đến (gocara). 

V.V.... 

Hành giả tiến hành thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi với nhau cùng 
chung đổi tượng như thế nào? 

Trong trường họp thiền định đó là các bậc thiền siêu tam giới có Niết 
Bàn làm đối tượng, diệt phóng tâm, và thiền tuệ đó là thiền tuệ siêu tam giới 
trong 4 Thánh Đạo Tâm, 4 Thánh Quả Tâm có Niết Bàn làm đối tượng. 




Như vậy, gọi là tiến hành thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi với nhau 
cùng chung Niết Bàn làm đối tượng. Tương tự nh u trên, tiến hành thiền định 
và thiền tuệ cả hai đi đội với nhau cùng chung mục đích hướng đến Niết Bàn. 

V.V.... 

Trong ba phương pháp tiến hành để chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn này, còn tùy thuộc vào căn cơ duyên lành, trình độ trí tuệ 
thích hợp của mỗi chúng sinh. 

Có số hành giả trước tiên cần phải tiến hà nh thiền định làm nền tảng, 
tiếp theo là tiến hà nh thiền tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn. 

Những bậc Thánh nhân này, thường có lục thông (abhinnã). 

Có số hành giả trước tiên cần phải tiến hành thiền tuệ, dẫn đến sự 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, cùng với đệ nhất thiền 
siêu tam giới theo Thánh Đạo Tâm và Thánh Quả Tâm. 

Những bậc Thánh nhân này, thường không có lục thông. Nhưng cũng 
có trường hợp đặc biệt, do nhờ tiền kiếp đã từng chứng đắc các bậc thiền và 
thần thông; kiếp hiện tại dầu không có thiền định làm nền tảng, khi chứng đắc 
Thánh Đạo thì thiền định cùng thần thông phát sanh. Như trường hợp Ngài 
Đại Đức Arahán CũỊapanthaka.... 

Có số hành giả tiến hà nh thiền định và thiền tuệ cả hai đi đôi với nhau, 
dẫn đến sự chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Những bậc Thánh nhân này, thường có lục thông. 

Cho nên pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ luôn luôn hồ 
trợ lẫn nhau. Tùy theo mỗi trường hợp, tùy theo căn duyên của mồi hành giả. 

14- Niết Bàn Ở Đâu? 

Niết Bàn ở đâu là một vấn đề mà hạng phàm nhân thường hay quan 
tâm tìm hiếu, nhưng không the nào thấy được, hiếu được, biết được, bởi vì 
Niết Bàn là pháp bên ngoầi(bahiddhã dhammã ), là pháp vô 
vi (asankhatadhamma) không bị cấu tạo do nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
Niết Bàn thuộc về pháp siêu tam giới, nên không phải là đối tượng của dục 
giới tâm, sắc giới tâm, vô sắc giới tâm, mà chỉ là đối tượng của siêu tam giới 
tâm đó là 4 Thá nh Đạo Tâm, 4 Thánh Quả Tâm, là tâm của các bậc Thánh 
nhân mà thôi. Cho nên các hạng phàm nhân không thể biết được Niết Bàn. 



Niết Bàn là pháp của diệt Khổ thánh đế (dukkhanirodha arỉvasacca: là 
sự thật chân lý mà chư bậc Thánh nhân chứng ngộ) đó là pháp diệt đoạn 
tuyệt được tâm tham ái là nhân sanh Khổ thánh đế. 

Như vậy, tham ải sanh nơi nào? 

Trong bài kinh Đại Tứ niệm xứ [9] (Mahãsatỉpatthãnasutta), Đức 
Phật thuyết giảng phần "Nhân sanh Khổ thánh đế" như sau: 

"Katamahca bhikkhave dukkhasamudavam ariyasaccam? 

Yãyam tanhã ponabhavikã nandĩrãgasahagatã tatratatrãbhinandinĩ, 
seyyathidam: 

Kãmatanhã, bhavataụhã, vibhavatanhã. 

Sã kho panesã bhikkhave tanhã kattha uppajjamãnã uppajjati, kattha 
vinisamãnã vĩnisati? 

Yam loke piyarũpam sãtarũpam, etthãsã tanhã uppajjamãnã uppajjati, 
ettha nivỉsamãnã nivisati? 

Kỉhca loke piyarũpam sãtarũpam? 

Cakkhu loke piyarũpam sãtarũpam, etthãsã tanhã uppajjamãnã 
uppajjati, ettha nivỉsamãnã nivisati... ". 

"Này chư Tỳ khưu, thế nào gọi là Nhân sanh Kho thánh đế? 

Tham ái dắt dân tái sanh kiếp sau, họp với tham muốn và thỏa thích, 
có trạng thải thường sav dam, hoan lạc trong kiếp sổng và các đổi tượng. 

Nhãn sanh Kho thánh đế ẩy là: 

Kãmatanhã: Dục ái: Tham ái trong 6 cảnh trần: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp trần. 

Bhavataụhã: Hĩm ái: Tham ái trong 6 cảnh trần họp với thường kiến; 
hoặc tham ái trong thiền sắc giới, thiền vô sẳc giới, cõi trời sắc giới, cõi trời 
vô sắc giới. 

Vỉbhavataụhã: Phi hữu ái: Tham ái trong 6 cảnh trần hợp với đoạn 

kiến. 

- Này chư Tỳ khưu, ba loại tham ái này, khi phát sanh, thì phát sanh ở 
đâu? Khi dính mắc, thì dính mắc ở đâu? 

Pháp nào có trạng thái đảng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng, ba 
loại tham ái ẩy, khi phát sanh, thì phát sanh do nương nhờ nơi pháp có trạng 
thải đáng ưa thích, đáng hài lòng ẩy; khi dính mắc, thì dính mắc nơi pháp có 
trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ẩy. 

Pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng ở 
trong đời? 




1- Nhãn (mắt) có trạng thải đáng ưa thích, có trạng thải đảng hài lòng 
trong đời. Ba tham ái ấv, khi phát sanh thì phát sanh do nưong nhờ nơi nhãn 
(mắt) có trạng thái đảng ưa thích, đảng hài lòng ẩy; khi dính mắc thì dính 
mắc nơi nhãn (mắt) có trạng thải đảng ưa thích, đảng hài lòng ẩy. 

Cũng tương tự như vậy, nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân và ỷ là 6 
căn bên trong tiếp xúc với 6 cãnh trần bên ngoài. 

2- Sáu đối tượng (ãrammana); sắc trần, thanh trần, hương trần, vị 
trần, xúc trần và pháp trần bên ngoài tiếp xúc với 6 căn bên trong. 

3- Sáu thức tâm (vihhãna); nhãn thức tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, 
thiệt thức tâm, thân thức tâm và ỷ thức tâm phát sanh do 6 trần bên ngoài 
tiếp xúc với 6 căn bên trong. 

4- Sáu xúc (phassa); nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thản xúc và ỷ 
xúc phát sanh trong 6 thức tâm. 

5- Sáu thọ ( vedanã ): nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ỷ 
thọ phát sanh trong 6 thức tâm. 

6- Sáu tưởng (sahhã); sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, 
xúc tưởng và pháp tưởng phát sanh trong 6 thức tâm. 

7 - Sáu tác ỷ (cetanã): sắc tác ỷ, thanh tác ỷ, hương tác ỷ, vị tác ỷ, xúc 
tác ỷ và pháp tác ỷ phát sanh trong 6 thức tâm. 

8- Sáu ái (tanhã); sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái 
phát sanh do nương nhờ 6 đổi tượng. 

9- Sáu hướng tăm (vitakka); hướng tâm đến sắc, hướng tâm đến 
thanh, hướng tâm đến hương, hướng tâm đến vị, hướng tâm đến xúc và 
hướng tâm đến pháp phát sanh do nương nhờ 6 đổi tượng. 

10- Sáu quan sát (vicãra); quan sát sắc, quan sát thanh, quan sát 
hương, quan sát vị, quan sát xúc và quan sát pháp phát sanh do nương nhờ 6 
đổi tượng. 

Gồm có 60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng, ba tham 
ái ẩy, khi phát sanh thì phát sanh do nương nhờ ở 60 pháp có trạng thái đảng 
ưa thích, đáng hài lòng ấy; khi dính mắc thì dính mắc ở 60 pháp có trạng 
thái đảng ưa thích, đáng hài lòng ẩy. 

Tham ái, nhân sanh khố, phát sanh do nương nhờ ở pháp nào có trạng 
thái đáng ưa thích, đáng hài lòng, dính mắc ở pháp nào có trạng thái đáng 
ưa thích, đảng hài lòng, thì sự kho phát sanh do nương nhờ ở pháp có trạng 
thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy, sự tái sanh kiếp sau, sự luân hồi tiếp 
tục kéo dài sanh tử - tử sanh vô cùng vô tận. 




Đó gọi là tham ải, Nhãn sanh Khố thánh đế, mà bậc Thánh nhãn đã 
chứng ngộ, đã diệt đoạn tuyệt được tham ái bằng Thánh Đạo Tuệ". 

Cũng trong bài kinh này, Đức Phật thuyết giảng phần "Diệt Khổ thánh 
đế" như sau: 

"Katamanca bhikkhave dukkhanirodham ariyasaccam? 

Yo tassãyeva tanhãya asesavirãga nỉrodho cãgo patỉnissaggo mutti 
anãlayo. 

Sã kho panesã bhikkhave, tanhã kattha pahĩyamãnã pahĩvati, kattha 
nirujjhamãnã nirujjhati? 

Yam loke pỉyarũpam sãtarũpam, etthãsã tanhã pahĩvamãnã pahĩvati, 
ettha nỉrujjhamãnã nirujjhati? 

Kihca loke piyarũpam sãtarũpam? 

Cakkhu loke piyarũpam sãtarũpam, etthãsã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyatỉ, ettha nirujjhamãnã nỉrujjhati... ". 

- Nàv chư Tỳ khưu, thế nào gọi là Diệt Kho thánh đế? 

Niết Bàn pháp diệt đoạn tuyệt tham ái nhân sanh kho không còn dư sót 
bằng Thánh Đạo Tuệ, pháp xả Iv ngũ uấn, pháp từ bỏ ngũ uấn, pháp giải 
thoát kho, pháp không còn luyến ái dính mắc nữa. 

- Nàv chư Tỳ khưu, ba loại tham ái ẩy, khi bị hoại, thì bị hoại ở đâu? 
Khi bị diệt, thì bị diệt ở đâu? 

Pháp nào có trạng thái đảng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng, ba 
loại tham ái ẩy, khi bị hoại, thì bị hoại noi pháp có trạng thái đáng ưa thích, 
đáng hài lòng ấy; khi bị diệt, thì bị diệt nơi pháp có trạng thái đảng ưa thích, 
đáng hài lòng ẩy. 

Pháp nào có trạng thái đảng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng ở 
trong đời? 

1- Nhãn (mắt) có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đảng hài lòng 
trong đời. Ba tham ải ấy, khi bị hoại, thì bị hoại nơi nhãn (mắt) có trạng thái 
đáng ưa thích, đáng hài lòng ẩy; khi bị diệt, thì bị diệt nơi nhãn (mắt) có 
trạng thái đáng ưa thích, đảng hài lòng ẩy. 

Cũng tương tự như vậv đoi với nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), thân và 

ỷ- 

2- Sáu đổi tượng ( ãrammana ).... 

3- Sáu thức tâm (vihhãna).... 

4- Sáu xúc (phassa).... 

5- Sáu thọ ( vedanã ).... 




6- Sáu tưởng (. sahhã ).... 

7- Sáu tác ý (cetanã).... 

8- Sáu ái (tanhã).... 

9- Sáu hướng tâm ( vitakka ).... 

10- Sáu quan sát (vỉcãra).... 

Gồm có 60 pháp có trạng thái đảng ưa thích, đáng hài lòng trong đời, 
ba tham ái ẩy, khi bị hoại, thì bị hoại nơi 60 pháp có trạng thải đáng ưa 
thích, đảng hài lòng ẩy; khi bị diệt, thì bị diệt ncri 60 pháp có trạng thái đảng 
ưa thích, đáng hài lòng ẩy. 

Đó gọi là Niết Bàn, pháp Diệt Kho thánh đế, mà bậc Thánh nhân đã 
chứng ngộ bằng 4 Thánh Đạo Tuệ, 4 Thánh Quả Tuệ". 

Tóm lại, tham ái, nhân sanh Khố thánh đế phát sanh do nương nhờ vào 
60 chi pháp cho quả Khổ thánh đế ở kiếp hiện tại và dắt dẫn tái sanh kiếp sau, 
kéo dài sự khố tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Và tham ái, nhân sanh Khố thánh đế, bị diệt đoạn tuyệt nơi chi pháp 
nào, trong 60 chi pháp ấy, bằng 4 Thánh Đạo Tuệ, thì gọi là phiền não Niết 
Bàn cũng chính tại nơi chi pháp ấy. 

Loại tham ái, phiền não nào đã bị diệt đoạn tuyệt bằng Thánh Đạo 
Tuệ nào, loại tham ái, phiền não ấy Niết Bàn, nghĩa là loại phiền não, tham ái 
ấy vĩnh viễn không còn sanh nữa. 

Tất cả các pháp hữu vi có sanh, có diệt là thường. Cho nên, phiền não 
sanh, rồi diệt đó là trạng thái tự nhiên của pháp hữu vi. Song đặc biệt nhất là 
Thánh Đạo Tuệ diệt đoạn tuyệt phiền não loại nào rồi, phiền não loại ấy vĩnh 
viễn không còn sanh nữa, gọi là Phiền Não Niết Bàn. 

Niết Bàn Hiện Hữu 

Hành giả nào tiến hành thiền tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo, dẫn 
đến sự chứng ngộ Niết Bàn, thì Niết Bàn hiện hữu đối với họ; còn hành giả 
nào tiến hành thiền tuệ không đúng theo Pháp hành Tmng đạo, thì không dẫn 
đến sự chứng ngộ Niết Bàn, thì Niết Bàn không hiện hữu đổi với họ. 

Trong bài kinh Ganakamoggallãnasutta [10] Đức Phật dạy: 

"Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Pubbãrama, gần thành 
Sãvatthi. Khi ẩy, có Bà la môn Ganakamoggaỉỉãna đến hầu Đức Phật, nghe 
pháp từ Đức Phật xong, vô cùng hoan hỉ, bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

Kính bạch Đức Gotama, các hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, được Đức 
Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng như vậy, tất cả đều chứng ngộ Niết Bàn hay có một 
sổ không chứng ngộ Niết Bàn? Bạch Ngài. 




Đức Thê Tôn dạy răng: 

Nàv Bà la môn, các hàng đệ tử của Như Lai, được Như Lai chỉ dạy rõ 
ràng như vậy, có một sổ ít chứng ngộ Niết Bàn, còn phần đông không chứng 
ngộ Niết Bàn. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, do duvên nào? Một khi Niết 
Bàn vãn hiện hữu, pháp hành dân đến Niết Bàn vãn hiện hữu, Đức Gotama, 
Bậc Tôn Sư chỉ dạy rõ ràng vân hiện hữu; nhưng tại sao các hàng đệ tử của 
Đức Gotama một sổ ít chứng ngộ Niết Bàn, còn phần đông không chứng ngộ 
Niết Bàn, bạch Ngài? 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Này Bà la môn, nếu như vậy Như Lai hỏi con về chuyện này, con nghĩ 
như thế nào, thì trả lời như thế ấy. 

Này Bà la môn, con nghĩ sao về điều này? Con biết đường đến kinh 
thành Rãjagaha có phải không? 

Kỉnh bạch Đức Gotama, con biết rõ đường đi đến kinh thành 
Rặịagaha. 

Vậy, này Bà la môn, nếu mọi người nhờ con chỉ đường đến kinh thành 
Rãjagaha, họ đều đến nơi kinh thành Rãjagaha cả thảy, hay có một sổ nào đỏ 
không đến noi. 

Kính bạch Đức Gotama, có so người đến nơi, còn có sổ người khác thì 
không ! 

Này Bà la môn, do nhân nào, do duvên nào, một khi kinh thành 
Rãjagaha vẫn hiện hữu, con đường đi đến kinh thành Rãjagaha vẫn hiện hữu, 
con là người chỉ dân rõ ràng vân hiện hữu; nhưng tại sao có sổ người đến 
kinh thành Rãjagaha, còn có sổ người thì không đến kinh thành Rãjagaha? 

Kính bạch Đức Gotama, về vẩn đề này, con biết làm sao được, con chỉ 
là người chỉ đường mà thôi. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Này Bà la môn, cũng như vậy đó, một khi Niết Bàn vân hiện hữu, pháp 
hành dân đến Niết Bàn vãn hiện hữu, Như Lai chỉ dạv rõ ràng vẫn hiện hữu; 
nhưng mà các hàng đệ tử của Như Lai, một sổ ít chứng ngộ Niết Bàn, còn 
phần đông không chứng ngộ Niết Bàn. Như Lai cũng chang biết làm sao 
được, vì Như Lai chỉ là người chỉ đường (Maggakkhãyĩ) mà thôi!". 

Qua đoạn kinh trên, cho chúng ta hiểu rõ: không phải tất cả hành giả 
đều có the chứng ngộ Niết Bàn. Có số ít hành giả chứng ngộ Niết Bàn 
nhờ tiến hành pháp hành Bát chánh đạo, đúng theo Pháp hành Trung 




đạo. Và nhờ có ba la mật nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ hồ trợ, nên kiếp 
hiện tại này, hành giả mới có thế chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Niết Bàn; còn số đông hà nh giả tiến hà nh không 
đúng theo pháp hành Bát chánh đạo, không đúng theo Pháp hành Trung đạo; 
hoặc tiến hành đúng Pháp hành Tmng đạo nhung không đủ ba la mật hỗ trợ 
cho pháp hành Bát chánh đạo, để chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp hiện 
tại. 

15- Pháp Hành Phạm Hạnh 

Trong kinh Brahmacariyasutta [11], Đức Phật dạy rằng: 

"Này chư Tỳ khưu, Như Lai sẽ thuvểt giảng pháp hành phạm hạnh và 
quả của pháp hành phạm hạnh cho các con, các con hãv lẳng nghe: 

Nàv chư Tỳ khưu, pháp hành phạm hạnh là thế nào? 

Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh: chánh kiến, chảnh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chảnh niệm và chảnh định. Bát 
chánh đạo này gọi là Pháp hành phạm hạnh. 

"Này chư Tỳ khưu, quaủ của pháp hành phạm hạnh là thế nào? 

Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Quả, 
Arahán Thánh Quả, 4 Thánh Quả nàv, gọi là quả của pháp hành phạm 
hạnh 

Theo ý nghĩa bài kinh này, Pháp hành phạm hạnh là Thánh Đạo hợp 
đủ 8 chá nh : chánh kiến, chánh tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp... chánh định 
đồng sanh trong 4 Thánh Đạo Tâm, là pháp hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết 
Bàn diệt khổ thánh đế hoặc gọi tắt Và" Đạo thánh đế". 

Nhu vậy, Đạo thánh đế đó là pháp hành Bát chánh đạo họp đủ 8 
chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ... chá nh định đồng sanh trong 
mồi Thánh Đạo Tâm, đã tiến hà nh xong, đã hoàn thành xong mọi phận sự Tứ 
thánh đế: Diệt J Tập thánh đế nên diệt, thì đã diệt;Khổ thánh đế nên biết, thì 
đã biết; thánh đế nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ đồng thời cùng một lúc 
không trước không sau, liền cho quả Thánh Quả Tâm tưong xứng với mồi 
Thá nh Đạo Tâm, không có thời gian ngăn cách (akãlika) như: 

Nhập Lưu Thánh Đạo liền cho quả Nhập Lưu Thánh Quả. 

Nhất Lai Thánh Đạo liền cho quả Nhất Lai Thá nh Quả. 

Bất Lai Thánh Đạo liền cho quả Bất Lai Thá nh Quả. 

Arahán Thánh Đạo liền cho quả Arahán Thánh Quả. 

Đó là Pháp hành phạm hạnh và quả của Pháp hành phạm hạnh. 



Đê có được kết quả như vậy, hành giả hành phạm hạnh trong Phật 
giảo của Đức Thế Tôn với mục đích gì? 

Như trong kinh Kimatthiyasuttã [12] Đức Phật dạy rằng: 

"... Dukkhassa hi parihhattham mayi brahamacarĩyam vuccati... " 

"Này chư Tỳ khưu, đủng vậy, hành phạm hạnh nơi Như Lai, cốt đế biết 
rõ, đế chứng ngộ Kho thánh đế". 

"Này chư Tỳ khum, pháp hành phạm hạnh cốt đế biết rõ, đế chứng ngộ 
Kho thánh đế, như thế nào? 

Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tẩn, chảnh niệm và chảnh định. Bát 
chánh đạo này là pháp hành phạm hạnh cốt đế biết rõ, đế chứng ngộ Kho 
thánh đế". 

Sự bắt đầu của pháp hành Bát chánh đạo là hành chánh niệm: niệm 
thân, niệm thọ, niệm tăm, niệm pháp, gọi là tiến hành Tứ niệm 
xứ, hay niệm sắc pháp, niệm danh pháp , gọi là tiến hành thiền tuệ. 

Như vậy, tiến hành Tứ niệm xứ hay tiến hành thiền tuệ, cốt để biết 
rõ khổ đế của danh pháp, sắc pháp. 

Khi trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp là khổ đế, nên 
nhàm chán nơi danh pháp, sắc pháp; khi nhàm chán nơi danh pháp, sắc pháp, 
mới có the diệt được tâm tham ái nơi danh pháp, sắc pháp. Tâm tham ái 
là nhăn sanh khổ đế bị diệt đoạn tuyệt hoàn toàn bằng Arahán Thánh Đạo 
Tuệ. bậc Thánh Arahán được giải thoát hoàn toàn khỏi kho tăm, nhưng khi 
còn có sắc thân là quả của tham ái nên còn phải khổ thân. Bậc Thánh 
Arahán đến khi tịch diệt, Ngũ uẩn Niết Bàn, giải thoát khỏi khổ thân, chấm 
dứt khố tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Giáo Pháp của Đức Phật, mục đích chính chỉ dạy chúng sinh biết 
rõ khổ đế, và cuối cùng chỉ dạy Niết Bàn, pháp diệt Khổ thánh đế. 

Thật vậy, Đức Phật đã từng khắng định với Đại Đức Anurãdha rằng: 

"...Pubbe cã’ham Anurãdha etarahi ca dukkhahceva paũũãpemi 
dukkhassa ca nirodham. . . ". [13] 

"Này Anurãdha, từ trước cho đến nay, Như Lai chỉ có thuyết dạv về 
Kho thánh đế, và Niết Bàn, pháp diệt Kho thánh đế". 

Đó là lời giáo huấn của Đức Phật tóm tắt về Tứ thánh đế là Khổ thánh 
đế và Diệt Khổ thánh đế. 

Trong Pháp Cú kệ, Đức Phật thuyết dạy 3 bài kệ về 3 trạng thái chung: 
trạng thái vô thường, trạng thái khố, trạng thái vô ngã, dẫn đến nhàm chán 




khổ đế trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, chứng ngộ Niết Bàn, an lạc tuyệt 
đối, nhu sau: 

( 277 ) "Sabbe sankhara [14] aniccã’ti, yada pahhãya passatỉ, 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhivã”. 

( 278 ) "Sabbe sahkhara dukkha ’ti, yada pahhaya passati, 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhivã" 

( 279 ) "Sabbe dhamma [15] anatta ’ti, vada pahhava passati, 

Atha nibbỉndati dukkhe, esa maggo vỉsuddhiyã". [16] 

(277) "Khi nào hành giả thay bằng trí tuệ, 

Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, 

Khỉ ẩy trí tuệ nhàm chán kho đế. 

Đó Thảnh Đạo thanh tịnh, chứng Niết Bàn" . 

(278) "Khỉ nào hành giả thay bằng trí tuệ, 

Tất cả pháp hữu vi đều kho não, 

Khi ẩy trí tuệ nhàm chán kho đế. 

Đó Thánh Đạo thanh tịnh, chứng Niết Bàn". 

(279) "Khi nào hành giả thấy bằng trí tuệ, 

Tất cả pháp tam giới đều vô ngã, 

Khi ẩy trí tuệ nhàm chán kho đế. 

Đó Thánh Đạo thanh tịnh, chứng Niết Bàn" . 

Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp sanh rồi diệt liên 
tục không ngừng, nên hiện thấy rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã, trí tuệ thiền tuệ phát sanh thấy nhàm chán trong Khố thánh 
đế, mới diệt đuợc tâm tham ái nơi danh pháp, sắc pháp. Đó là Thánh 
Đạo thanh tịnh hợp đủ 8 chánh chứng ngộ Niết Bàn. 

Trong tam giới này chỉ có khổ đế, ngoài khổ đế ra không có gì khác, 
nhu Đại Đức Tỳ khuu ni Vajirã, bậc Thánh Arahán dạy rằng: 

"Dukkhameva hi sambhotỉ, 

Dukkham titthati veti ca, 

Nãhhatra dukkhã sambhotỉ, 

Nãhham dukkhã nirujjhati". [17] 

Thật vậy, chỉ có kho đế sanh lên, 

Chỉ có kho đế trụ, và diệt đi, 

Ngoài kho đế ra, không gì khác sanh, 

Ngoài khố đế ra, không gì khác diệt". 




Sự thật chân lý trong tam giới chỉ có "khổ đế" (dukkhasacca), còn sự 
an lạc chỉ Và" hư ảo" (sukhavippallãsa), sự an lạc trong tam giới này không 
phải là sự thật, không phải 1 ầchân lý, vì phải chịu trạng thái vô thường biến 
đổi, nên chỉ có khổ mà thôi. Vậy "khổ đế" ỉầsựthật chân lý. 

Mục đích tiến hành thiền tuệ bắt đầu chỉ để biết rõ sự thật chăn lỷ 
khổ đế ky và cuối cùng dẫn đến sự tịch diệt Niết Bàn, pháp diệt Khổ thánh 
đế ấy, chấm dứt khổ tái sanh trong ba giới bốn loài, khi ấy mới hoàn toàn 
giải thoát khố. 

16- 5 Pháp Chủ (Indriya) 

5 pháp chủ là: tín pháp chủ, tẩn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp 
chủ và tuệ phảpchủ đóng vai trò trọng yếu trong việc tiến hành thiền định để 
chứng đắc các bậc thiền, hoặc tiến hành thiền tuệ đế chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Gọi là pháp chủ: nghĩa là có chủ quyền trong phận sự của mình. 

1- Tín pháp chủ (saddhindriva): Đức tin làm chủ quyền trong sự tin 

tưởng nơi ân đức Tam bảo, như 

Bậc Thánh Thanh Văn có đức tin trong sạch noi Ân Đức Phật: 

- Araham: là Bậc Arahán cao thượng. 

- Sammãsambuddho: là Bậc Chánh Đắng Giác. 

- Vijjãcarana sampanno: là Bậc tròn đủ Tam minh, Bát minh và 15 
đức hạnh. 

- Sugato: là Bậc dạy lời chân thật, đem lại lợi ích thật sự. 

- Lokavidũ: là Bậc thông suốt tam giới: pháp hành giới, chúng sinh 
giới, cảnh giới. 

- Anuttaropurỉsadammasãrathi: là Bậc Vô Thượng giáo huấn chúng 

sinh. 

- Satthãdevamanussãnam: là Bậc Thầy của chư thiên, phạm thiên, 
nhân loại. 

- Buddho: là Đức Phật. 

- Bhagavã: là Đức Thế Tôn. 

Như vậy, gọi là tín pháp chủ. 

2- Tấn pháp chủ (vĩrỉyỉndrỉya) : Tinh tấn làm chủ quyền trong 4 pháp 
tinh tấn. 

Bậc Thánh Thanh Văn có sự tinh tấn như: 

- Tinh tấn ngăn ác pháp không cho phát sanh. 

- Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sanh. 




- Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sanh. 

- Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sanh. 

Như vậy, gọi là tẩn pháp chủ. 

3- Niệm pháp chủ: (satindriya) : Niệm làm chủ quyền trong pháp hành 
Tứ niệm xứ. 

Bậc Thánh Thanh Văn tiến hành Tứ niệm xứ như. 

Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "thân trong thăn" đế diệt tham 
tâm, hài lòng, và săn tâm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "thọ trong thọ " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chảnh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "tâm trong tăm " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tỉnh tẩn không ngừng, có chảnh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "pháp trong pháp" đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và săn tâm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này... ". 

Như vậy, gọi là niệm pháp chủ. 

4- Định pháp chủ (, samãdhindrỉya ): Định làm chủ quyền trong 5 bậc 
thiền siêu tam giới. 

Bậc Thánh Thanh Văn tiến hành thiền định chứng đắc các bậc thiền 
siêu tam giới có Niết Bàn làm đổi tượng: 

- Đệ nhất thiền siêu tam giới tâm có 5 chi thiền: hướng tâm, quan sát, 
hỉ, lạc và định. 

- Đệ nhị thiền siêu tam giới tâm có 4 chi thiền: quan sát, hỉ, lạc và 

định. 

- Đệ tam thiền siêu tam giới tâm có 3 chi thiền: hỉ, lạc, định. 

- Đệ tứ thiền siêu tam giới tâm có 2 chi thiền: lạc và định. 

- Đệ ngũ thiền siêu tam giới tâm có 2 chi thiền: xả và định. 

Như vậy, gọi là định pháp chủ. 

5- Tuệ pháp chủ (pannindriya) : Trí tuệ làm chủ quyền trong sự chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả. 

Bậc Thánh Thanh Văn có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự 
diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái 




khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; dẫn đến chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Như vậy, gọi là tuệ pháp chủ. 

16.1- Năng lực 5 pháp chủ đối vói bậc Thánh nhân 

Trong kinh Sankhittasutta [18] Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, có 5 pháp chủ là: 

Tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp 

chủ. 

- Này chư Tỳ khưu: 

Hành giả chứng đắc Arahản Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Arahán, bởi nhờ 5 pháp chủ có đầy đủ năng lực hoàn toàn. 

Hành giả chứng đẳc Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Bất Lai, bởi vì 5 pháp chủ có năng lực yếu hơn bậc Thảnh 
Arahán. 

Hành giả chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Nhất Lai, bởi vì 5 pháp chủ có năng lực yều hơn bậc Thảnh 
Bất Lai. 

Hành giả chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở 
thành thành bậc Thánh Nhập Lưu, bởi vì 5 pháp chủ có năng lực yếu hơn bậc 
Thánh Nhất Lai. 

16.2- Điều hòa 5 pháp chủ đồng đều 

Trong chú giải kinh Đại niệm xứ dạy rằng: Tín pháp chủ và tuệ pháp 
chủ là một cặp, nên đồng đều với nhau. Tấn pháp chủ và đinh pháp chủ là 
một cặp, nên đồng đều với nhau. 

Nếu tín pháp chủ mạnh, còn tuệ pháp chủ yếu, thì đức tin trở nên mù 
quảng, không có co sở, không có nền tảng, vì thiếu trí tuệ suy xét phân tích 
kỷ. 

Như vậy, hành giả cần phải giảm bớt đức tin, tăng thêm trí tuệ suy xét 
đúng, sai, lợi, hại, làm điều hòa tín pháp chủ và trí tuệ được đồng đều với 
nhau. 

Nếu tuệ pháp chủ mạnh, còn tín pháp chủ yếu, thì trí tuệ trở nên lý 
luận suông, (ngụy biện), vì thiếu đức tin, không có nền tảng căn bản vững 
chắc, rất tai hại. 

Như vậy, hành giả cần phải làm tăng thêm đức tin, noi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, làm nền tảng căn bản vững 




chẳc, giảm bớt trí tuệ lý luận suông, làm điều hòa tuệ pháp chủ và tín pháp 
chủ đuợc đồng đều với nhau. 

Nếu tẩn pháp chủ mạnh, còn định pháp chủ yếu, thì sanh phóng tâm, 
không định tâm ở đối tuợng. 

Nhu vậy, giảm bớt tấn pháp chủ xuống, làm tăng thêm định pháp chủ, 
làm cho điều hòa tấn pháp chủ và định pháp chủ đuợc đồng đều với nhau. 

Nếu định pháp chủ mạnh, còn tấn pháp chủ yếu, thì dễ sanh tâm 
biếng nhác, không tinh tấn tiến hành thiền tuệ. 

Nhu vậy, hành giả cần phải giảm bớt định pháp chủ xuống, làm tăng 
thêm tấn pháp chủ, làm cho điều hòa đinh pháp chủ và tấn pháp chủ đuợc 
đồng đều với nhau. 

Nếu truờng hợp hành giả tiến hành thiền đinh, dầu định pháp chủ có 
năng lực mạnh hơn một chút cũng nên, đế cho tâm định dễ an trụ trong một 
đối tượng thiền định, để chứng đắc các bậc thiền sắc giới, các bậc thiền vô 
sẳc giới. 

Nếu trường hợp hành giả tiến hành thiền tuệ, dầu tuệ pháp chủ năng 
lực có mạnh hơn một chút cũng nên, vì để cho trí tuệ thiền tuệ dễ thấy rõ, biết 
rõ mau lẹ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; trạng thái vô thường, 
trạng thái khố, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; dẫn đến sự chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Riêng phần niệm pháp chủ có nhiều năng lực bao nhiêu càng tốt, vì 
niệm pháp chủ vừa làm phận sự của mình, vừa điều hành 4 pháp chủ khác 
làm phận sự của mỗi pháp chủ được phát triển. 

Do đó, Đức Phật dạy: 

"Satin ca khvãham bhikkhave sabbatthikam vadãmi". [19] 

"Này chư Tỳ khưu, Như Lai dạv rằng: niệm pháp chủ cần thiết cho tất 
cả mọi pháp". 

Niệm pháp chủ: Đó là chánh niệm trong Tứ niệm xứ, là Pháp hành 
Trung đạo giai đoạn đầu, để dẫn đến Pháp hành Tmng đạo giai đoạn cuối, đó 
là Thánh Đạo họp đủ 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đồng sanh trong 
4 Thánh Đạo Tâm, 4 Thánh Quả Tâm có Niết Bàn làm đổi tượng. 

Ví dư: 

Chiếc xe có 5 bánh xe 

Một chiếc xe có 5 bánh xe, mỗi bánh xe đều có khả năng lăn mau hay 
lăn chậm, tùy theo năng lực của mồi bánh xe. 




Vị trí của 5 bánh xe ví như 5 pháp chủ: 

- Bánh xe số 1 ở ngay giữa dẫn đầu, ví như niệm pháp chủ. 

- Bánh xe số 2 và 3 ở hai bên đằng trước, ví như tín pháp chủ và tuệ 
pháp chủ. 

- Bánh xe số 4 và số 5 hai bên đằng sau, ví như tấn pháp chủ và định 
pháp chủ. 

Trong 4 vị trí bánh xe số 2, 3, 4, 5 này, nếu có một bánh xe lăn mau 
hoặc lăn chậm, có thể làm ảnh hưởng đến chiếc xe chạy sai hướng. Cho nên, 
người tài xế giỏi phải biết điều hà nh sao cho 2 bá nh xe trước và 2 bá nh xe sau 
lăn đồng đều nhau, khiến cho chiếc xe chạy theo hướng đã định. Cũng như 
vậy, nếu 1 trong 4 pháp chủ: là tín pháp chủ, tuệ pháp chủ, tấn pháp 
chủ và định pháp chủ có năng lực mạnh hay yếu, có thể làm cho sự tiến hành 
thiền định hay tiến hành thiền tuệ trở ngại, không thể phát triển tốt. Cho nên, 
hành giả tiến hành thiền định hay tiến hành thiền tuệ cần phải biết cách 
điều hòa 5 pháp chủ: 

- Tín pháp chủ và tuệ pháp chủ phải đồng đều với nhau. 

- Tấn pháp chủ và đinh pháp chủ phải đồng đều với nhau. 

- Riêng về niệm pháp chủ càng mạnh càng tốt, để điều hành các pháp 
chủ làm tròn phận sự của mồi pháp chủ. 



Đồ biểu 5 pháp chủ 




Chú thích: 

[9] Dĩghanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 

[10] Majjhimanikãya, bộ Uparipannãsaka, kinh 
Ganakamoggallãnasutta. 

[11] Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Brahmacariyasutta. 

[12] Samyưttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Kimatthiyasutta. 



[13] Samyuttanikãya, bộ Khandhavagga, Kinh Anurãdhasutta. 

[14] Sankhàrà: Pháp hữu vi: Đó là danh pháp, sắc pháp trong tam 
giới, luôn luôn bị cấu tạo do bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 

[15] Dhammã: Các pháp: Ở đây cũng chỉ hạn chế các pháp ở trong 
tam giới mà thôi. 

[16] Dhammapadagãthã, kệ số 277, 278, 279. 

[17] Samyuttanikãya, bộ Sagãthavagga, kinh Vãjirãsutta. 

[18] Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Sankhittasutta. 

[19] Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Sankhittasutta. 

-ooOoo- 

10. NHỮNG PHÁP NÊN BIẾT (tiếp theo) 

17- Đức Phật Xuất Hiện Trên Thế Gian 

Đức Phật Gotama đã khám phá ra con đuờng cố xua duy nhất này rồi, 
Ngài đã thuyết giảng trong bài kinh Đại niệm xứ (Mahãsati- 
patĩtĩhãnasutta) mở đầu rằng: 

"Ekãvano avamĩ bhikkhave maggo... ". 

" 'Này chư Tỳ khưu, đạo nàv là con đường duv nhất... ", con đường duy 
nhất này mà chư Phật thời quá khứ đã tiến hành, Đức Phật hiện tại đang tiến 
hành, và chư Phật vị lai cũng sẽ tiến hành theo con đường duy nhất này đế 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và 
Niết Bàn. 

Chư Phật Độc Giác cũng chính tự mình khám phá ra con đường duy 
nhất này, rồi tiến hà nh để đạt đến quả vị Độc Giác Phật. 

Còn chư bậc Tha nh Văn thì tự mình không the khám phá ra con đường 
duy nhất này, mà cần phải nhờ được nghe từ kim ngôn của Đức Chánh Đắng 
Giác, rồi tiến hành theo con đường duy nhất này, mới có thể chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả 
cho đến Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả trở thả nh bậc Thánh Thanh 
Văn đệ tử của Đức Phật. 

Con đường duy nhất ấy là "Pháp hành Tứ niệm xứ" (cattãro 
satỉpatĩtĩhãnã). 

Trong bài kinh Mahãsatipatthãnasutta [20] : Đại tứ niệm xứ, mà Đức 
Phật đã thuyết giảng tại xứ Kuru (miền bắc Ân Độ) để tế độ dân chúng xứ 
Kuru. 

Trong Chú giải bài ki nh này, có những mẫu chuyện khiến chúng ta 
phải suy tư. 



Dân chúng xứ Kuru, mỗi khi gặp nhau thường luận về pháp hành tứ 
niệm xứ; hoặc đặc câu hỏi về pháp hành tứ niệm xứ đế đánh giá trị về người 
ấy. 

Chang hạn, gặp một cô tớ gái, người ta hỏi rằng: 

- "Ammã, tvam kataram satipatthãnabhãvanam manasikarosi? 

Này cô bé, cô thường tiến hành Tứ niệm xứ đổi tượng nào? 

Neu cô bé trả lời rằng: 

- Na kihci. Con không tiến hành Tứ niệm xứ đổi tượng nào cả. 

Cô bé liền bị chê trách rằng: 

- Dhiratthu tava jĩvitam, jĩvamãnãpi tvam matasadisãỉ 

Kiếp sổng của cô thật là vô dụng, dầu cô còn sổng cũng như người đã 
chết rồi ! 

Rồi người ta khuyên dạy cô bé rằng: 

- Mã dãni puna evamakãsỉ. 

Ke từ bâv giờ, cô bé chớ nên song lãng quên, dê duôi như trước nữa. 

Sau đó người ấy truyền dạy đổi tượng Tứ niệm xứ nào đó cho cô bé. 

Khi cô bé tiến hành Tứ niệm xứ theo đối tượng đã học, cô bé liền được 
tán dưong ca tụng rằng: 

- Sãdhuỉ Sãdhu! Tốt lành thay! Tốt lành thay ! 

"Tava jĩvitam sụịĩvitam, tvam nãma manussattam pattã, tavatthãva 
Sammãsambuddho uppanno... ". [21] 

Kiếp sổng của con thật là cao quỷ biết dường nào! Con xứng danh làm 
người. Đức Chánh Đang Giác xuất hiện trên thế gian, đế đem lại sự lợi ích 
đích thực cho con rồi!". 

Đó là quan niệm sống của người xứ Kuru, noi mà Đức Thế Tôn thuyết 
bài kinh Đại Tứ niệm xứ. 

Hầu hết người dân xứ Kuru là bậc xuất gia và người tại gia cư sĩ. Mọi 
giai cấp như dòng Bà la môn, dòng vua chúa, giới buôn bán, giới công nhân, 
người dân thường, cho đến hàng tôi tới... bất kỳ noi nào, hễ khi họ gặp nhau, 
họ thường luận đạo về pháp hành Tứ niệm xứ, về phưong pháp tiến hành Tứ 
niệm xứ và kết quả của sự tiến hành Tứ niệm xứ. 

Trong Chú giải còn dạy rằng: Không những người dân xứ Kuru quan 
tâm đến sư tiến hành Tứ niêm xứ, mà còn có loài súc sanh như con chim vet 
nhỏ (suvapotaka) tên là Buddharakkhita, sống nưong nhờ ở tu viện Tỳ khưu 
ni, con chim vẹt nhỏ ấy cũng biết tiến hành Tứ niệm xứ, phần niệm thân. 




Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều hiếm có. Mồi chúng si nh 
quanh quẩn trong vòng tử sanh luân hồi từ vô thủy, trải qua vô số kiếp không 
sao kể xiết; trong vô sổ kiếp ấy, kiếp nào đuợc gặp Đức Phật hay giáo pháp 
của Ngài thật là điều hy hữu, không dễ gì có đuợc co hội tốt đến nhu vậy. 

Cho nên, kiếp này có duyên lành, dầu không gặp đuợc Đức Phật, 
nhung còn may mắn gặp được giáo pháp của Ngài, không nên bỏ lỡ một dịp 
may hiếm có, một co hội tốt đẹp này, nên có đức tin trong sạch noi Đức Phật, 
Đức pháp, Đức Tăng, nên quy y Tam bảo, nên tạo duyên lành noi chánh 
pháp, đế có chánh kiến, nên có sự tinh tấn tiến hành Tứ niệm xứ, hoặc tiến 
hành thiền tuệ. 

Ngay kiếp hiện tại này, nếu đã có duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp 
trong quá khứ hồ trợ, có đầy đủ ba pháp hạnh la mật, có the chứng ngộ chân 
lý Tứ thá nh đế, chứng đắc Thá nh Đạo, Thá nh Quả nào, trở thành bậc Thá nh 
nhân thì cao quý biết duờng nào! 

Neu kiếp hiện tại này, chua chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả nào, thì 
âu cũng là một co hội tốt, một dịp may để bồi bổ ba la mật, hy vọng chắc 
chắn sẽ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả ở 
vị lai. 

Nay dầu Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn, song giáo pháp của Đức Phật 
đang còn luu truyền trên thế gian. Tất cả những nguời Phật tử chúng ta còn 
có co hội theo học pháp học và hành theo pháp hành Tứ niệm xứ hoặc pháp 
hành thiền tuệ, hầu đem lại lợi ích vô cùng lớn lao thật sự cho mồi nguời Phật 
tử chúng ta, để tránh khỏi phải ăn hận hối tiếc khi tuổi già sức yếu, muốn 
học, muốn hành cũng không thể nào đuợc! 

18- Tính Chất Đặc Biệt Pháp Hành Tứ Niệm Xứ 

18.1- Pháp hành Tứ niệm xú’ là noi nưong nhờ thật sự của chính 

mình 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa VeỊuvana gần thành Vesãli, 
lúc bấy giờ, Ngài lâm bệnh nặng tuởng chừng nh ư gần tịch diệt Niết Bàn. Khi 
ấy, Đức Thế Tôn có đầy đủ chánh niệm, trí tuệ tinh giác, nhờ nhập Arahán 
Quả Đinh, nên qua khỏi. 

Sau khi Đức Thể Tôn khỏi bệnh, Ngài ngự ra noi giảng đường, Đại 
Đức Ãnanda đến hầu Đức Thế Tôn, đảnh lể Ngài rồi ngồi noi họp lẽ. Đại 
Đức Ãnanda bạch rằng: 

"Kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy Đức Thế Tôn lãm bệnh nặng, tâm 
của con cảm thấy toi tăm mờ mịt, không còn nhận biết phưong hướng. Dầu 



pháp hành Tứ niệm xứ không còn hiện rõ trong tâm con, bởi căn bệnh trầm 
trọng của Đức Thế Tôn, nhưng con tự an ủi rằng: "Chưa có lời di chúc đến 
chư Tỳ khưu Tăng, thì có lẽ Đức Thế Tôn chưa tịch diệt Niết Bàn". 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Này Ẫnanda, bâv giờ chư Tỳ khưu Tăng còn hy vọng gì nơi Như Lai 
nữa? Chánh pháp Như Lai đã thuyết giảng không còn cất giấu lại một pháp 
nào cả. Như Lai không phản biệt pháp này, đối với người thân tín bên trong, 
cũng không phân biệt pháp kia, đổi với người lạ bên ngoài. 

Đổi với vị thầy khác, thường cất giấu pháp quan trọng, đến khi gần 
chết mới truyền cho người học trò tín cấn. Điều ẩy không hề có nơi Như Lai. 
Vị Thầy nào nghĩ rằng: "Ta là người lãnh đạo nhóm Tỳ khum Tăng, hav 
nhóm Tỳ khưu Tăng nương nhờ ở nơi ta, thì Vị Thầy ẩy mới có lời di chúc 
đến Tỳ khum Tăng". 

Nàv Ảnanda, Như Lai không nghĩ rằng: "Như Lai là người lãnh đạo 
nhóm Tỳ khum Tăng, hav nhóm Tỳ khum Tăng nương nhờ nơi Như Lai”. 

Như vậy, tại sao Như Lai lại cỏ lời di chúc đến Tỳ khưu Tăng? 

Bâv giờ Như Lai đã già rồi, quả thời, tuoỉ cao, đến 80 tuối roi. Vỉ như 
chiếc xe cũ, dùng được là nhờ sửa chữa như thế nào, thân của Như Lai cũng 
như thế ẩy, luôn luôn cần được sửa chữa bằng cách nhập Arahán Quả Định. 

Này Ãnanda, khi nào Như Lai nhập Arahán Quả Định có Vô Hiện 
Tượng Niết Bànlàm đổi tượng, diệt được các pháp trong tam giới, thọ hưởng 
sự an lạc Niết Bàn siêu tam giới, khi ấy Như Lai mới thật sự được an lạc. 

Cho nên, các con nên sổng có ta [22] làm hòn đảo (trong biến khố), 
có ta làm nơi nương nhờ, không nên sổng có nơi nương nhờ nào khác. Nghĩa 
là có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm nơi nương nhờ, không 
nên sổng có nơi nương nhờ nào khác. 

Này Ãnanda, Thế nào gọi Tỳ khum là người sổng có ta làm hòn đảo, 
có ta làm nơi nương nhờ, không nên sổng có nơi nương nhờ nào khác. Nghĩa 
là Tỳ khum song có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm nơi nương 
nhờ, không nên sổng có nơi nương nhờ nào khác. 

Tỳ khum trong Phật giáo này: 

Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ " thân trong thân" đế diệt tham 
tâm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 




Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chảnh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ " thọ trong thọ " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tinh tẩn không ngừng, có chảnh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ " tăm trong tăm " đế diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tinh tấn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ "pháp trong pháp" đế diệt tham 
tăm, hài lòng, và sân tâm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này.... 

Nàv Ẫnanda, Như vậy gọi là Tỳ khưu song có ta làm hòn đảo, 
có ta làm noi nưong nhờ, không sổng có noi nương nhờ nào khác. Nghĩa là 
Tỳ khum song có chánh pháp làm hòn đảo, có chánh pháp làm nơi nương 
nhờ, không sổng có nơi nương nhờ nào khác. 

Nhóm Tỳ khum nào hài lòng thỏa thích trong pháp hành, nhóm Tỳ khum 
ấv chỉ nên tiến hành Tứ niệm xứ, sẽ là người cao quỷ". [23] 

Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ được tính ưu việt của Đức Phật và 
giáo pháp vô ngã của Ngài. 

18.2- Pháp hành Tứ niệm xứ liên quan đến sự tồn vong của chánh 

pháp 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana của ông phú hộ 
Anãthapinnika gần thành Sãvatthi. Khi ấy, có một Bà la môn đến hầu Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ Ngài xong, Bà la môn ngồi một bên hợp lẽ, rồi bạch rằng: 

"Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, duvên nào làm cho chánh pháp 
của Đức Thế Tôn không được tồn tại, sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt Niết 
Bàn? Và do nhân nào, duvên nào làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn 
được tồn tại, sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn? 

Đức Thế Tôn bèn dạy: 

Nàv Bà la môn, bởi vì các hàng đệ tử của Như Lai không tiến hành Tứ 
niệm xứ; đó là nhân, là duvên làm cho chánh pháp không được tồn tại, sau 
khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Và do các hàng đệ tử của Như Lai tinh tẩn 
tiến hành Tứ niệm xứ; đó là nhãn, là duvên làm cho chánh pháp được tồn tại, 
sau khi tịch diệt Niết Bàn. 

Tứ niệm xứ là thế nào? 

Tỳ khum hay hành giả trong Phật giáo này: 




Là người có tâm tỉnh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấy rõ biết rõ ", thăn trong thăn” đế diệt tham 
tâm, hài lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tỉnh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thẩv rõ biết rõ "thọ trong thọ " đê diệt tham tâm, hài 
lòng, và sân tâm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ nàv. 

Là người có tâm tỉnh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thấv rõ biết rõ "tâm trong tăm " đê diệt tham tăm, hài 
lòng, và săn tăm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này. 

Là người có tâm tỉnh tẩn không ngừng, có chánh niệm trực nhận, có trí 
tuệ tỉnh giác trực giác thẩv rõ biết rõ "pháp trong pháp" đê diệt tham 
tâm, hài lòng, và sân tâm, không hài lòng trong ngũ uấn chấp thủ này.... 

Này Bà la môn, bởi vì các hàng đệ tử của Như Lai không tiến hành Tứ 
niệm xứ; đó là nhân, là duyên làm cho chánh pháp không được tồn tại, sau 
khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Và do các hàng đệ tử của Như Lai tinh tấn 
tiến hành Tứ niệm xứ; đó là nhân, là duyên làm cho chánh pháp được tồn tại, 
sau khi tịch diệt Niết Bàn ". [24] 

Qua đoạn kinh trên cho chúng ta biết, pháp hành Tứ niệm xứ đóng vai 
trò rất quan trọng trong sự tồn vong chánh pháp của Đức Phật. 

19- Tử Sanh Luân Hồi (Samsãravatta) 

Do nguyên nhăn nào chúng sinh phải chịu cảnh tử sanh luân hồi? 

Sở dĩ chúng sinh phải chịu cảnh tử sanh luân hồi, là vì vô minh che án 
sự thật chân lý Tứ thánh đế, do tham ái ràng buộc dắt dẫn tái sanh trong ba 
giới bốn loài, sanh rồi tử, tử rồi lại sanh, liên tục không ngừng từ vô thủy cho 
đên vô chung, trong vòng luân quân không cùng tận, đuợc tuợng trung nhu 
một bá nh xe lăn, gọi là bánh xe luân hòi. 

Theo chánh pháp của Đức Phật, bánh xe tử sanh luân hồi chính là thập 
nhị duyên sanh (paticcasamuppãda) có 12 chi pháp: 

1- Vô minh (avỉjjã); Đó là si tâm sỏ' đồng sanh với 12 bất thiện tâm, 
không biết 8 điều nhu sau: 

1- Không biết danh pháp, sắc pháp trong tam giới là Khổ thánh đế. 

2- Không biết tham ái là nh ân sanh Khổ thá nh đế. 

3- Không biết Niết Bàn là pháp diệt Khổ thá nh đế. 

4- Không biết Bát chánh đạo là pháp hà nh dẫn đến Niết Bàn, Diệt khổ 
thánh đế. 

5- Không biết ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp ở quá khứ. 



6- Không biết ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp ở vị lai. 

7- Không biết ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp ở quá khứ và vị lai. 

8- Không biết thập nhị duyên sanh. 

Vô minh chỉ không biết 8 điều này, ngoài ra, vô minh lại có thể biết tất 
cả mọi điều khác. 

Do vô minh làm duyên, nên hành sanh. (Avijjãpaccayã sahkhăra). 

2- Hành (sankhãrã): Đó là tác ỷ tâm sở (cetanã) trong 29 tâm, là quả 
của vô minh là: 

1- Tác ý tâm sở trong 12 bất thiện tâm. 

2- Tác ý tâm sở trong 8 dục giới đại thiện tâm. 

3- Tác ý tâm sở trong 5 sắc giới thiện tâm. 

4- Tác ý tâm sở trong 4 vô sắc giới thiện tâm. 

Tác ý ở trong 29 tâm này là quả của vô minh, phát sanh do bởi vô 
minh làm duyên. 

Do hành làm duyên, nên thức sanh (Sankhãrapaccavã vinnãnam). 

3- Thức (vinnãna): Đó là tam giới quả tâm thức, gồm có 32 quả tâm, 
là quả của hành: 

- Dục giới quả tâm thức có 23 tâm. 

- Sắc giới quả tâm thức có 5 tâm. 

- Vô sắc giới quả tâm thức có 4 tâm. 

32 tam giới quả tâm thức có 2 phận sự: 

3.1- Patisandhivinnãna: Quả tâm thức gồm có 19 tâm làm phận sự dắt 
dẫn tái sanh kiếp sau trong ba giới bốn loài. 

1 suy xét bất thiện quả vô nhân tăm hợp với xả, tái sanh trong 4 ác 
đạo: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh. 

1 suy xét thiện quả vô nhân tâm hợp với xả, tái sanh làm nguôi, hoặc 
chu thiên bậc thấp, thuộc hạng đui mù, câm điếc, tật nguyền... từ khi tái sanh, 
là nguời hoặc chu thiên vô nhân [25] (không phải sau khỉ tải sanh rồi mới bị 
đui mù, câm điếc...). 

8 dục giới đại quả tâm, tái sanh làm nguời hoặc chu thiên ở 6 cõi trời 
dục giới, đều là hạng chúng sinh có sắc thân đầy đủ các tịnh sắc, gồm 
có nguời hoặc chu thiên c ó nhị nhân[26] và nguời hoặc chu thiên có tam 
nhăn [27] . 

5 sắc giới quả tâm, tái sanh lên cõi trời sắc giới phạm thiên là phạm 
thiên có tam nhân. 




4 vô sắc giới quả tâm, tái sanh lên cõi trời vô sắc giới phạm thiên 
là phạm thiên c ỏtam nhân. 

3.2 - Pavattỉvỉũnãna: Quả tâm thức gồm đủ 32 quả tâm làm phận sự 
cho quả sau khi tái sanh. 

Quả tâm thức có phận sự thọ nhận quả xấu hoặc quả tốt do bất thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp đã tạo ở quá khứ. 

32 tam giới quả tâm thức này là quả của hành, phát sanh do 
bởi hành làm duyên. 

Do thức làm duyên, nên danh sắc sanh (Vinnãnapaccavã 
nãmarũpam). 

4 - Danh ( nãmadhamma ): Đó là danh pháp tâm sở có 35 tâm sở hợp 
với 32 tam giới quả tâm thức, sắc (rũpadhamma) : Đó là sắc pháp sanh từ 
nghiệp, lúc tái sanh và sắc pháp sanh từ tâm, sau khi tái sanh. 

Những danh pháp, sắc pháp này là quả của thức, đuợc phát sanh do 
bởi 32 tam giàiquả tâm thức làm duyên. 

Do danh sắc làm duyên, nên lục nhập sanh (Nãmarũpapaccavã 
sãịãyatanam). 

5- Lục nhập (sãỊãyatana): Đó là lục xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
xứ, thân xứ và ý xứ. 



Lục nhập này là quả của danh sắc, đuợc phát sanh do bởi danh 
sắc làm duyên. 

Do lục nhập làm duyên, nên lục xúc sanh (SãỊãvatanapaccavã 
phasso). 

6- Xúc (phassa ): Đó là lục xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc và ý xúc. 

Lục xúc này là quả của lục nhập , được phát sanh do bởi lục nhập làm 
duyên. 

Do lục xúc làm duyên, nên lục thọ sanh (Phassapaccavã vedanã). 

7- Thọ (vedanã): Đó là lục thọ: nhãn xúc thọ, nhĩ xúc thọ, tỷ xúc thọ, 
thiệt xúc thọ, thân xúc thọ, và ý xúc thọ. 

Lục thọ này là quả của lục xúc, được phát sanh do bởi lục xúc làm 
duyên. 

Do lục thọ làm duyên, nên lục ái sanh (Vedanãpaccavã tanhã). 

8 - Ai (tanhã): Đó là lục ái: sắc ái, thanh ái, hưong ái, vị ái, xúc ái và 
pháp ái, (tính rộng có 108 loại ái). 




Lục ái này là quả của lục thọ, được phát sanh do bởi lục thọ làm 
duyên. 

Do lục ái làm duyên, nên tứ thủ sanh (Tanhãpaccavã upãdãnam). 

9 - Thủ (upãdãna): Đó là 4 thủ: chấp thủ trong lục dục, chấp thủ trong 
tà kiến, chấp thủ trong pháp hành sai và chấp thủ trong ngã kiến. 

Tứ thủ này là quả của lục ái, được phát sanh do bởi lục ái làm duyên. 

Do tứ thủ làm duyên, nên nhỉ hữu sanh (Upãdãnapaccavã bhavo). 

10 - Hữu (bhava): Đó là nhị hữu: nghiệp hữu và cảnh hữu. 

10 . 1 - Nghiệp hữu (kammabhava) : là tác ý tâm sở (cetanã). 

- Tác ý tâm sở trong 12 bất thiện tâm. 

- Tác ý tâm sở trong 8 dục giới đại thiện tâm. 

- Tác ý tâm sở trong 5 sắc giới thiện tâm. 

- Tác ý tâm sở trong 4 vô sắc giới thiện tâm. 

Tác ý tâm sở trong 29 tâm này gọi là nghiệp hữu. 

10 . 2 - Cảnh hữu (uppattỉbhava) : nơi sanh của tất cả chúng sinh trong 
tam giới, gồm có 3 1 cảnh giới. 

Nghiệp hữu và cảnh hữu này là quả của tứ thủ, được phát sanh do 
bởi tứ thủ làm duyên. 

Do nhị hữu làm duyên, nên sanh sanh (Bhavapaccavã jãti). 

11 -Sanh (jãti ): Đó là sự tái sanh kiếp sau, sự sanh đầu tiên của tam 
giới quả tâm trong ba giới [28] bốn loài [29] hay 3 loại chúng sinh [30] do 
năng lực của thiện nghiệp hay ác nghiệp: 

- Chúng sinh có ngũ uẩn trong 1 1 cõi dục giới và 1 5 cõi sắc giới (trừ 
cõi sắc giới Vô tưởng thiên). 

- Chúng sinh có tứ uấn (thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn và thức uấn) hoá 
sanh trong 4 cõi vô sắc giới. 

- Chúng sinh có nhất uẩn (sắc uẩn) hoá sanh trong 1 cõi sắc giới Vô 
tưởng thiên. 

Sự tái sanh đầu tiên của tam giới quả tâm và sắc pháp sanh từ nghiệp 
là quả củanghiệp hữu, phát sanh do bởi nghiệp hữu làm duyên. 

Do sanh làm duyên, nên lão tử. .. sanh (, Jãtỉpaccavã jarãmarana). 

12 - Lão, tử (ịarãmarana): Đó là sự già, sự chết là quả của sanh. 

- Sự già (jarã): Đó là thời gian trụ của tam giới quả tâm và sắc pháp 
sanh từ nghiệp, là quả của sanh. 

- Sự chết (marana): Đó là thời gian diệt của tam giới quả tâm (và sắc 
pháp sanh từ nghiệp), gọi là "chết" là quả của sanh. 




Sự già, sự chết là quả của sanh, được phát sanh do bởi sanh làm 

duyên. 

Thập nhị duyên sanh ví như một vòng xích, gồm 12 mắt xích nối lại 
với nhau. Cũng như vậy, trong thập nhị duyên sanh, mỗi pháp là quả của 
nhân này, rồi là nhân của quả kia, theo từng cặp "nhân quả liên hoàn " trải 
qua 3 thời từ quá khứ đến hiện tại, rồi từ hiện tại qua vị lai, theo sự diễn tiến 
của danh pháp, sắc pháp, và cứ thế liên tục từ vô thủy đến vô chung. 

Do đó, vô minh không phải là nhăn đầu tiên mà chỉ 
là nhân của hành, vô minh còn là quả của pháp trầm luân, như Đức Phật đã 
dạy: 

"Ẵsavasamudayã avijjãsamudayo". [31] 

"Do có sự sanh của 4 pháp trầm luân, nên có sự sanh của vô minh 

Đổi với tất cả mọi chúng sinh còn là phàm nhân, thì sự tử sanh luân 
hồi sẽ diễn tiến từ vô thủy đến vô chung không sao biết được. 

Đổi với bậc Thánh nhân trong Phật giáo, dầu có sự tử sanh luân hồi 
từ vô thủykhông sao biết được, nhưng có hữu chung, chắc chắn có giới hạn 
kiếp tái sanh như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập Liru chỉ còn tái sanh làm người và làm chư thiên 
ở cõi trời dục giới nhiều nhất là 7 kiếp. Trong kiếp thứ 7 ấy, chắc chắn sẽ 
chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh 
Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam giới. 

2- Bậc Thánh Nhất Lai chỉ còn tái sanh làm người hoặc làm chư thiên 
ở cõi trời dục giới một kiếp nữa. Trong kiếp ẩy, chắc chắn sẽ chứng đắc 
Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch 
diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam giới. 

3- Bậc Thánh Bất Lai không còn tái sanh trở lại ở cõi dục giới, chỉ tái 
sanh ở cõi sắc giới (hay vô sắc giới), rồi chẳc chan sẽ chứng đắc Arahán 
Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt 
Niết Bàn, tại cõi trời ấy, chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam giới. 

4- Bậc Thánh Arahán ngay kiếp hiện tại, khi hết tuối thọ, sẽ tịch diệt 
Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Ngoài 4 bậc Thánh nhân ra, còn lại tất cả mọi chúng sinh dầu ở cõi trời 
cao như Phạm Thiên, hoặc chư thiên, nhân loại, hay nhỏ như con kiến, côn 
trùng cũng phải chịu cảnh khố tử sanh luân hồi tùy theo nghiệp của mình đã 
tạo. 



19.1- Nhân quả ba thòi (kala ) 




Thời (kãla) có 3: quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Thập nhị duyên sanh có 12 chi pháp phân chia theo nhân quả 3 thời 
nhu sau: 

- Nhân quá khứ có 2 chi: vô minh, hành. 

- Quả hiện tại có 5 chi: thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ. 

- Nhân hiện tại có 3 chi: lục ái, tứ thủ, nghiệp hữu. 

- Quả vị lai có 2 chi: sanh và lão tử. 

Xét theo từng nhóm, liên quan với nhau thì vô minh, lục ái, tứ thủ đều 
thuộc vêphiền não luân đi chung với nhau. 

Và hành (tác ỷ hành thiện, hành ác), nghiệp hữu đều thuộc về nghiệp 
luân đi chung với nhau. 

Xét theo chi pháp, thì sanh và lão tử thuộc quả vị lai, nhưng không có 
chi pháp nào riêng biệt, mà chỉ có thực tánh 5 chi pháp: thức, danh sắc, lục 
nhập, lục xúc, lục thọ hiện hữu mà thôi. 

Như vậy, thập nhị duyên sanh phân chia theo nhân quả 3 thời và theo 
chi pháp trở thành: 

- Nhân quá khứ có 5 pháp: vô minh, hành, lục ái, tứ thủ, nghiệp 
hữu cùng đi chung với nhau. 

- Quả hiện tại có 5 pháp: thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục 
thọ cùng đi chung với nhau. 

- Nhân hiện tại có 5 pháp: lục ái, tứ thủ, nghiệp hữu, vô minh, 
hành cùng đi chung với nhau. 

- Quả vị lai có 5 pháp: thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục 
thọ cùng đi chung với nhau. 

19.2- Ba điểm nối (sandhi) 

Điểm nối (sandhỉ) là sự nối tiếp giữa nhân với quả và giữa quả với 
nhân . Thập nhị duyên sanh có 12 chi pháp, có 3 điếm nối liền với nhau: 

1- Điểm nối giữa nhãn quả khứ với quả hiện tại: Đó ỉầ hành nối 
với thức. 

2- Điểm nối giữa quả hiện tại với nhãn hiện tại: Đó là lục thọ nối 
với lục ái. 

3- Điểm nổi giữa nhản hiện tại với quả vị lai: Đó là nghiệp hữu nối 
với tải sanh. 

19.3- Hai gốc rễ cội nguồn (mũla) 

Gốc rễ (mũla) là nguyên nhân, nguồn cội làm nền tảng của sự tử sanh 
luân hồi trong ba giới bốn loài. Có 2 gốc rễ, đó là vô minh và tham ái. 




Thập nhị duyên sanh có 12 chi pháp tượng trưng như bánh xe tử sanh 
luân hồi. Có 2 gốc rễ làm nền tảng. 

A/ Nửa bánh xe đầu: bắt đầu từ nhăn quá khứ cho đến quả hiện 
tại gồm có 7 chi pháp: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, 
lục thọ. Trong 7 chi pháp này, vô minh là nguyên nhân quá khứ, là nguồn 
gốc làm nền tảng cho sự tử sanh luân hồi. 

B/ Nửa bánh xe sau: bắt đầu từ nhân hiện tại cho đến quả vị lai gồm 
có 5 chi pháp: /ục ái, tứ thủ, nhị hữu, sanh, lão tử. Trong 5 chi pháp này, lục 
ái là nguyên nhân hiện tại, là nguồn gốc làm nền tảng của sự tử sanh luân 
hồi. 

Vô số kiếp từ vô thủy của mỗi chúng sinh, vì vô minh che án mọi thực 
tánh các pháp, do đó không thấy rõ, không chứng ngộ sự thật chân lý Tứ 
thánh đế, nên hành phát sanh, đã tạo mọi ác nghiệp và mọi thiện nghiệp 
do vô minh dẫn đầu, thuộc về nhân quá khứ, dẫn ãếnquả hiện 
tại là thức (quả tâm thức), có danh pháp tâm sở và sắc pháp sanh từ 
nghiệp đồng sanh với quả tâm thức ấy để tái sanh, và tiếp theo sau làm 
duyên phát sanh lục nhập, lục XÚC, lục thọ. 

Khi nửa bánh xe đầu gồm có 7 chi pháp: vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, do vô minh là nguyên nhân, nguồn gốc dẫn 
đầu, luân chuyến ắt phải kéo theo nửa bánh xe sau có 5 chi pháp: lục ái, tứ 
thủ, nhị hữu, sanh, lão tử. 

Khi nửa bánh xe sau có 5 chi pháp: lục ái, tứ thủ, nhị hữu, sanh, lão 
tử, do lục ái là nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đầu đấy nửa bánh xe trước gồm 
7 chi pháp: lục thọ, lục xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, vô minh. 

Vô minh và tham ái là 2 nhân ràng buộc dắt dẫn chúng sinh trong vòng 
tử sanh luân hồi vô thủy vô chung. 

Đức Phật dạy: 

"Này chư Tỳ khưu, đoi với chúng sinh có vô minh che án, có tham 
ái ràng buộc dắt dân quanh quấn trong vòng tử sanh luân hồi, không thế nào 
biết được khởi thủy và tận cùng. 

Các con nghĩ thế nào về điều này? 

Nước mất của các con đã chảy ra, bởi vì mỗi khi các con gặp phải 
cảnh kho sanh Iv tử biệt, cảnh buồn tủi khóc than... suốt thời gian lâu dài 
trong kiếp tử sanh luân hồi từ vô thủy cho đến nay; sổ lượng nước mắt của 
các con so với so lượng nước biên trong 4 đại dưong, so lượng nước nào 
nhiều hon? 




Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng con được nghe, hiếu rõ chánh 
pháp Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, nên hiếu rằng: "Sổ lượng nước mắt của 
chúng con đã chảv ra mỗi khi gặp cảnh trái ỷ nghịch lòng... suốt thời gian 
lâu dài trong kiếp tử sanh luân hồi từ vô thủy cho đến nay; sổ lượng nước 
mắt của môi chúng con nhiều hơn so với so lượng nước biến trong 4 đại 
dương. 

Đức Thế Tôn xác nhận rằng: 

Này chư Tỳ khưu, các con hiếu đủng vậy! Các con đã hiêu rõ được 
chánh pháp Như Lai đã thuyết giảng.... 

Đức Thế Tôn khuvên dạv rằng: 

Điều ẩy tại sao? Bởi vì đổi với chúng sinh có vô minh che án, có tham 
ái ràng buộc dắt dân quanh quấn trong vòng tử sanh luân hồi, không thê nào 
biết được khởi thủy và tận cùng. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy đó! Đủ đế cho các con nhàm chán các pháp 
hữu vi, ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp, đủ đế cho các con diệt tâm tham ái say 
mê, đủ đế cho các con mong muốn giải thoát kho sanh". [32] 

Cũng tương tự như trên, Đức Phật còn giảng dạy rằng: 

Máu của mỗi chúng sinh đã đố vì phải bị chặt đầu, khi sanh làm gà, 
vịt, heo, bò, trâu, dê v.v... trong suốt thời gian lâu dài trong kiếp tử sanh luân 
hồi từ vô thủy cho đến nay, số lượng máu ấy của mồi chúng sinh nhiều hơn 
số lượng nước biến trong 4 đại dương. ...[32] 

20- Tam Luân (tivatta) 

Luân: Sự luân chuyển theo chiều hướng nhất định. 

Thập nhị duyên sanh tượng trưng bánh xe tử sanh luân hồi được luân 
chuyển theo tam luân. 

1- Phiền não luân (kỉlesavatta): Đó là vô minh, lục ái, tứ thủ. 

2- Nghiệp luân ị kammavatịa ): Đó là nghiệp hữu, hành. 

3- Quả luân (vỉpãkavatta) : Đó là cảnh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, 
lục xúc, lục thọ, sanh, lão tử. 

Theo sự luân chuyến thì không the phân biệt được chồ bắt đầu và chồ 
cuối cùng, nên chỉ nhận biết theo định luật nhăn quả. Mà nhân quả 
theo thập nhị duyên sanh thì mồi chi pháp không thuần chỉ 
là nhân, là quả, mà mồi chi pháp là quả phát sa nh từ nhân, rồi trở lại 
làm nhăn cho phát sanh quả, theo định luật nhân quả liên hoàn tiếp nối nhau, 
thành bánh xe luân chuyến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô 
thủy đến vô chung. 



20.1- Phiền não luân khiến tạo nghiệp luân 

Chúng sinh còn vô minh, tham ái, thì còn nhân duyên khiến tạo nên 
thiện nghiệp, bất thiện nghiệp. 

Khi tạo thiện nghiệp, thì chỉ biết 3 loại thiện nghiệp trong tam giới cho 
quả an lạc ở kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. Thiện nghiệp càng cao quý thì 
được hưởng quả báu an lạc càng lâu dài. 

1- Dục giới thiện nghiệp, ví như bố thí, giữ giới.... 

2- Sắc giới thiện nghiệp, đó là 5 bậc thiền sắc giới. 

3- Vô sắc giới thiện nghiệp, đó là 4 bậc thiền vô sắc giới. 

Thật ra, quả báu an lạc của 3 loại thiện nghiệp không thật, vì bị vô 
thường biến đổi, nên cũng chỉ là khổ mà thôi; nhưng vì vô minh, không thấy 
rõ, biết rõ thực tánh của chúng, nên tâm tham ái hài lòng, thỏa thích, say mê 
trong sự an lạc tạm bợ ấy. 

Như vậy, gọi là phiền não luân làm nhân duyên tạo nên thiện nghiệp. 

Khi tạo bất thiện nghiệp, có số chúng sinh do vô minh, không biết bất 
thiện nghiệp cho quả khổ ở kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai; lại có sổ chúng 
sinh biết bất thiện nghiệp cho quả khố, nhưng do vô minh, phiền não có năng 
lực quá mạnh khiến tạo bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối... bằng thân hành ác, khấu nói ác, tâm nghĩ ác.... 

Như vậy gọi là phiền não luân làm nhân duyên tạo nên bất thiện 
nghiệp. 

20.2- Nghiệp luân cho quả luân 

Chúng sinh còn vô minh tham ái có thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, thì 
ắt phải thọ quả của thiện nghiệp, bất thiện nghiệp ấy. 

Thiện nghiệp cho quả thì được thọ hưởng quả báu an lạc ở kiếp hiện 
tại và nhiều kiếp vị lai như sau_ 

- Quả báu kiếp hiện tại: 

Mắt được nhìn thấy những hình ảnh tốt đẹp, đáng hài lòng, thỏa thích. 

Tai được nghe những âm thanh, tiếng hay, tiếng tốt, đáng hài lòng, 
thỏa thích. 

Mũi được ngửi những mùi thom tho, đáng hài lòng, thỏa thích. 

Lưỡi được nếm những vị ngon lành, đáng hài lòng, thỏa thích. 

Thân được tiếp xúc êm ấm, đáng hài lòng, thỏa thích. 

Tâm được an lạc.... 

- Quả báu kiếp vị lai: 




Dục giới thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người, sẽ là người lục căn 
dầy đủ, giàu sang phú quý... hoặc tái sanh làm chư thiên ở trong 6 cõi trời dục 
giới, sẽ an hưởng sự an lạc, sự sống lâu ở cõi trời dục giới ẩy cho đến hết tuổi 
thọ. 

Sắc giới thiện nghiệp, đó là 4 bậc thiền sắc giới, sẽ cho quả tái sanh 
làm phạm thiên trong 16 cõi trời sắc giới tùy theo bậc thiền sở đắc của mình, 
và sẽ an hưởng sự an lạc vi tế, sự sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời sắc giới 
ấy. 

Vô sắc giới thiện nghiệp, đó là 4 bậc thiền vô sắc giới, sẽ cho quả tái 
sanhũ làm phạm thiên có tứ uấn (không có sắc uấn) trong 4 cõi trời vô sắc 
giới tùy theo bậc thiền sở đắc của mình, và sẽ an hưởng sự an lạc vi tế hơn, 
sự sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời vô sắc giới ấy. 

Bất thiện nghiệp cho quả thì phải chịu khổ ở kiếp hiện tại và nhiều 
kiếp vị lai. 

- Quả khổ ở kiếp hiện tại: 

Mắt bị nhìn thấy những hình ảnh xấu xa, không đáng hài lòng, khố 

tâm. 

Tai bị nghe những âm thanh, tiếng xấu, tiếng ác, không đáng hài lòng, 
khổ tâm. 

Mũi bị ngửi những mùi hôi hám, thối tha, không đáng hài lòng, khổ 

tâm. 

Lưỡi bị nếm những vị hư dở, không đáng hài lòng, khố tâm. 

Thân bị tiếp xúc xơ cứng, khố thân, không đáng hài lòng, khố tâm. 

Tâm bị bất an, khổ tâm.... 

- Quả khổ kiếp vị lai: 

Neu bất thiện nghiệp nặng, thì cho quả tái sanh trong cảnh địa ngục, 
phải chịu thống khố cùng cực đày đọa, hành phạt do bất thiện nghiệp của 
mình đã tạo. 

Nếu bất thiện nghiệp vừa, thì cho quả tái sanh làm atula, ngạ quỷ chịu 
cảnh khố đói khát, lạnh lẽo, không có nơi nương nhờ.... 

Neu bất thiện nghiệp nhẹ, thì cho quả tái sanh làm súc sanh từng loài 
tùy theo bất thiện nghiệp của mình đã tạo ở kiếp quá khứ. 

Như vậy, chúng sinh trong tam giới khác nhau là do nghiệp phân định. 
Bởi vì, khi tạo thiện nghiệp, hoặc bất thiện nghiệp mỗi người có tác 




ý (cetanã) khác nhau, mặc dầu cùng chung một đối tượng, vì vậy, đến khi 
nghiệp cho quả khác nhau. 

20.3- Quả luân sanh phiền não 

Quả luân là sự hiện hữu của mỗi chúng sinh trong tam giới: chúng sinh 
có ngũ uấn ở cõi dục giới và cõi sắc giới, hoặc chúng sinh có tứ uấn (không 
có sắc uẩn) ở cõi vô sắc giới, hoặc chúng có nhất uẩn: sắc uẩn (không có 4 
danh uấn), ở cõi sắc giới Vô tưởng thiên. Tất cả chúng sinh này đều chưa diệt 
đoạn tuyệt được phiền não, vô minh, tham ái..., cho nên, khi có nhân duyên 
thì phiền não phát sanh khiển tạo nên thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp; rồi 
trở lại vòng tam luân chuyển biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, 
từ vô thủy đến vô chung chịu cảnh khổ tử sa nh luân hồi trong ba giới bốn 
loài. 

Ngoài ra chỉ có bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt được vô minh, 
tham ái thuộc phiền não luân, nên đã chặt đứt, làm tan rã vòng tam luân, làm 
cho nó không thê luân chuyên được nữa. 

Biểu tượng vòng luân hồi, vòng tam luân 




Hình 1 Hình 2 

Giải thích biếu tượng 2 vòng tròn luân hồi. 

Thập nhị duyên sanh (hình 1). 

Thập nhị duyên sanh có 12 chi pháp là: vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, lục ái, tứ thủ, nhị hữu, sanh, lão tử.... 

Gồm có 2 gốc: 

1- Gốc vô minh có 7 chi pháp: vô minh, hành, thức, danh - sắc, lục 
nhập, lục xúc, lục thọ. 

2- Gốc tham ái có 5 chi pháp: lục ái, tứ thủ, nhị hữu, sanh, lão tử.... 



Tam luân (hình 2). 

Tam luân có 3 loại là: 

1- Phiền não luân có 3 chi pháp: vô minh, tham ái, tứ thủ. 

2- Nghiệp luân có 2 chi pháp: hành, nghiệp hữu. 

3- Quả luân có 8 chi pháp: cảnh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, lục 
xúc, lục thọ, sanh, lão tử.... 

20.4- Tử sanh luân hồi 

Tử ở kiếp này, sanh ở kiếp sau, và cứ như thế diễn tiến theo đường 
vòng trong tam giới đối với chúng sinh còn vô minh, tham ái. Dầu chúng 
sinh nhỏ như con kiến, con thiêu thân, hoặc chúng sinh lớn như chư thiên, 
phạm thiên; thậm chí ke cả các bậc Thánh Hữu Học: bậc Thánh Nhập Lưu, 
bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai vẫn còn vô minh, tham ái, nên vẫn 
còn phải tái sanh kiếp sau; chỉ ngoại trừ bậc Thánh Arahán đã diệt đoạn tuyệt 
được hoàn toàn mọi vô minh, tham ái, không còn dư sót, đến khi tịch 
diệt (tử) không còn tái sanh kiếp sau nữa; chấm dứt tử sanh luân hồi trong ba 
giới bốn loài. 

Chúng sinh còn vô minh, tham ái, sau khi chết, do nghiệp của mình đã 
tạo cho quả tái sanh kiếp sau 

* Neu bất thiện nghiệp hoặc ác nghiệp có co hội cho quả thì tái sanh 
làm chúng sinh trong 4 cảnh khố: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh tuỳ theo 
năng lực của ác nghiệp, phải chịu khố do ác nghiệp của mình đã tạo; thời gian 
lâu hoặc mau còn tuỳ theo ác nghiệp nặng hoặc nhẹ; nếu ác nghiệp nặng, thì 
chịu khố thời gian lâu dài, nếu ác nghiệp nhẹ, thì chịu khố thời gian ngắn. 

* Neu dục giới thiện nghiệp có co hội cho quả, thì tái sanh làm chúng 
sinh trong cảnh an lạc như là: 

Tái sanh làm người trong cõi người thường hưởng được sự an lạc hoặc 
khố não bởi do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp của mình đã tạo từ những kiếp 
quá khứ cho đến kiếp hiện tại, cho đến hết tuổi thọ. Tuối thọ của con người 
không nhất định. 

Tái sanh làm chư thiên trong 6 cõi trời dục giới tuỳ theo năng lực của 
thiện nghiệp của mình đã tạo, hưởng được sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến 
hết tuổi thọ. Tuối thọ của chư thiên trong mỗi cõi trời dục giới có thời gian 
nhất định. 

Nếu sắc giới thiện nghiệp, thì chắc chắn cho quả tái sanh làm phạm 
thiên trong 16 cõi trời sắc giới, tuỳ theo bậc thiền sở đắc của mình. Phạm 




thiên trong mỗi cõi trời sắc giới hưởng được sự an lạc rất vi tế, có tuổi thọ 
nhất định. 

Neu vô sắc giới thiện nghiệp, thì chẳc chan cho quả tái sanh làm phạm 
thiên trong 4 cõi trời vô sắc giới, tuỳ theo bậc thiền sở đắc của mình. Phạm 
tiên trong cõi vô sắc giới không có sắc thân, chỉ có tâm mà thôi; hưởng được 
sự an lạc vô cùng vi tế, mỗi cõi trời vô sắc giới có tuối thọ nhất định. 

Tất cả chúng sinh sanh trong tam giới: dục giới, sắc giới, vô sẳc giới 
gồm có 31 cõi: dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi, vô sắc giới có 4 cõi. 
Dầu chúng sinh trong cõi nào đến khi hết tuối thọ thảy đều phải chết (tử). 
Neu chúng sinh ẩy còn vô minh, tham ái, sau khi chết do tham ái dẫn dắt tái 
sanh kiếp sau tuỳ theo nghiệp của mình đã tạo, thừa hưởng quả nghiệp của 
mình. 

20.5- Tử - sanh (cuti - patisandhi) 

Tử và sanh là phận sự của tâm thức. 

Tủ: là thời điểm tận cùng của kiếp hiện tại; sự diệt của tam giới quả 
tâm và sẳc pháp sanh từ nghiệp gọi là cuti: chuyến kiếp, qua đời (chết). 

Sanh là thời điếm bắt đầu của kiếp sau, sự sanh của tam giới quả 
tâm (và sắc pháp sanh từ nghiệp) gọi là patisandhi: tái sanh kiếp sau. 

Chúng sinh trong mỗi kiếp, thời điếm bẳt đầu gọi là tái sanh 
tâm (patisandhicitta)bìmg loại tâm quả nào trong kiếp hiện tại, cho đến thời 
điểm tận cùng chấm dứt một sanh mạng gọi là cuti: tử tâm chắc chắn bằng 
loại tâm quả ấy vì trong cùng một kiếp với nhau. 

Ví du: 

Đức Bồ Tát Siddhattha, khi tái sanh (patỉsandhỉ) lòng Phật mẫu 
Mahãmayãdevĩ bằng dục giới đại qủa tâm thứ nhất gọi là dục giới đại quả 
tâm đòng sanh với hỷ, hợp theo trí, không cần động viên (somanassa 
sahagatam nãnasampayuttam asahkhãrikam) vào ngày rằm tháng 6 âm lịch; 
trong bụng mẹ đúng 10 tháng, đến ngày rằm tháng 4 (âm lịch) Ngài đản 
sanh (pasũta ); về sau xuất gia trở thành bậc Chánh Đắng Giác; đến năm Ngài 
tròn 80 tuổi, vào ngày rằm tháng 4 (âm lịch) Đức Phật tịch diệt Niết 
bàn (khandhaparinibbãna) (gọi chung là cuti: tử tâm của bậc Thánh 
Arahán) cũng bằng dục giới đại quả tâm đồng sanh với hỷ, họp theo trí, 
không cần động viên ẩy. 

Đổi với chư bậc Thánh Arahán, sau cutỉcỉtta: tử tâm diệt, không 
có patisandhicitta: tái sanh tâm, chấm dứt tử sanh luân hồi trong tam giới. 




Ngoài bậc Thánh Arahán ra, còn lại tất cả chúng sinh khác sau 
khi cutỉcỉtta: tử tâm diệt, cuối cùng kiếp hiện tại, tiếp theo 

có patĩisandhicỉtta: tải sanh tâm sanh, nổi tiếp một kiếp sau khác tuỳ theo 
nghiệp của mình đã tạo. 

Tử tâm kiếp hiện tại và tái sanh tâm kiếp sau dầu cùng một loại quả 
tâm, nhung chắc chắn mỗi quả tâm hoàn toàn không giống nhau, vì kiếp sanh 
khác nhau. 

Cận tử lộ trình tâm (maraụãsannavĩthỉcỉtta) 

Cận tử lộ trình tâm là những lộ trình tâm cuối cùng phát sanh lên đối 
với nguôi sắp chết, thuờng có 1 trong 3 đối tuợng: 

* Kamma: nghiệp cho quả tái sanh, đó là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp 
của mình đã tạo trong kiếp hiện tại hoặc kiếp quá khứ. 

Nghiệp nào có co hội cho quả tái sanh thì nghiệp ấy là đổi tuợng được 
hiện rõ trong tâm trong cận tử lộ trình tâm, lúc sắp chết. 

Nếu thiện nghiệp nào có co hội cho quả, thì thiện nghiệp ấy sẽ cho quả 
tái sanh trong cõi thiện giới nhu: tái sanh làm người ở cõi người, hoặc tái 
sanh làm chư thiên ở cõi trời dục giới, hoặc tái sanh làm phạm thiên ở cõi trời 
sắc giới, vô sắc giới tuỳ theo năng lực của thiện nghiệp mà mình đã tạo, sẽ 
hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ (chết), rồi sẽ tái sanh 
trong cảnh giới khác. 

Neu ác nghiệp nào có co hội cho quả, thì nghiệp ấy sẽ cho quả tái sanh 
trong cõi ác giới nhu địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh, tuỳ theo năng lực của 
ác nghiệp mà mình đã tạo, sẽ chịu khố trong cõi ấy cho đến khi mãn hạn ác 
nghiệp ấy, mới thoát khỏi cảnh khố (chết), sẽ tái sanh cảnh giới khác. 

* Kammanimitta: hiện tượng của nghiệp: đó là đối tượng mà trước 
kia đã từng tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Đổi tượng này có 6 loại: sắc, 
thanh, hưong, vị, xúc, pháp, có thế hiện rõ noi 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ 
môn, thiệt môn, thân môn và ý môn tuỳ theo đổi tượng và môn tưong xứng. 

Những đổi tượng này trực tiếp hoặc gián tiếp, trong khi tạo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp trước kia; đến lúc sắp chết, đối tượng ấy hiện rõ trở 
lại, tâm hướng theo đổi tượng đế tái sanh kiếp sau. 

Ví du: 

a) về thiện nghiệp: như bố thí, giữ giới, tiến hành thiền định, tiến hành 
thiền tuệ V.V.... 

Phước thiện bố thí: như cúng dường vật thực đến chư Tăng, lễ dâng y 
Kathina, xây cất chùa dâng cúng đến chư Tăng. 




Hiện rõ đổi tượng chính như vật thực, tấm y Kathina, ngôi chùa, chư 
Tỳ khưu, Sa di V.V.... hoặc đối tượng phụ như những đồ đựng vật thực, mâm 
đặt tấm y Kathina, tượng Đức Phật, bàn thờ V.V.... 

Phước thiện giữ giới: hiện rõ đối tượng chính như vị đại đức truyền 
tam y, ngũ giới, bát giới v.v... đọc theo thọ tam quy, ngũ giới, bát giới v.v... 
hoặc đổi tượng phụ lễ vật cúng dường, những người cùng thọ tam quy - ngũ 
giới, bát giới, noi chốn V.V.... 

Phước thiện tiến hành thiền định: hiện rõ đổi tượng chính vị thiền sư, 
đề mục thiền định, ấn chứng của thiền định hoặc đổi tượng phụ chồ ở tiến 
hành thiền định V.V.... 

Phước thiện tiến hành thiền tuệ: hiện rõ đổi tượng chính, đổi tượng 
danh pháp, sắc pháp v.v... hoặc đối tượng phụ chồ ở tiến hành thiền tuệ V.V.... 

b) về ác nghiệp: như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối v.v... 

Ac nghiệp sát sanh: hiện rõ đối tượng chính chúng sinh bị giết v.v... 
hoặc đổi tượng phụ khí giới đế sát sanh, thịt, da, xương của chúng sinh V.V.... 

Ac nghiệp trộm cấp: hiện rõ đối tượng chính: của cải, tài sản của 
người khác mà mình trộm cắp v.v... hoặc đổi tượng phụ nơi chốn trộm cắp, 
phương tiện trộm cắp V.V.... 

Tóm lại, những đổi tượng chính tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, hoặc 
những đối tượng phụ đe giúp tạo thiện nghiệp, ác nghiệp của mình đã tạo ở 
quá khứ, đối tượng nào có cơ hội hiện rõ nơi cận tử lộ trình tâm, tái sanh tâm 
nương nhờ nơi đối tượng ấy tái sanh kiếp sau. 

* Gatỉnỉmỉtta: hiện tượng cảnh giới tái sanh: đó là cảnh giới sẽ được 
tái sanh kiếp sau, làm đối tượng hiện rõ ở cận tử lộ trình tâm lúc sắp chết. Đối 
tượng này có 6 loại: sẳc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, những đổi tượng này 
không liên quan gì trong kiếp hiện tại, mà chỉ là đổi tượng sẽ tiếp xúc và sẽ 
hưởng trong kiếp sau mà thôi. 

Hiện tượng cảnh giới tái sanh kiếp sau có 2 tính chất: 

Hiện rõ 6 đối tượng mà kiếp sau sẽ tiếp xúc. 

Hiện rõ đối tượng mà kiếp sau sẽ hưởng thụ. 

Hiện rõ cảnh giới sẽ tái sanh kiếp sau; phát sanh đối với chúng sinh. 

Chúng sinh sẽ tải sanh làm phạm thiên cõi sắc giới hoặc vô sắc giới 
phạm thiên. 

Hiện tượng 6 đổi tượng không hiện rõ, chỉ có thiện nghiệp: đó là sắc 
giới thiện nghiệp hoặc vô sắc giới thiện nghiệp hiện rõ trong cận tử lộ trình 
tâm. 




Chúng sinh sẽ tái sanh làm chư thiên cõi trời dục giới. 

Thấy rõ xe trời, lâu đài cõi trời, thiên nam, thiên nữ, đồ trang điếm trời, 
vườn hoa trời, hồ nước trời v.v... hoặc có cảm giác như mình ngồi trong chiếc 
xe trời; đang du ngoạn noi nào ở cõi trời, đang hưởng sự an lạc trong cõi tròi 

V.V.... 

Ví dư: 

Trường họp cận sự nam Dhammika nhìn thấy 6 chiếc xe trời từ 6 cõi 
trời đến rước ông; nghe tiếng chư thiên thỉnh mời lên chiếc xe của mình. Ông 
chọn chiếc xe từ cõi trời Tusita (Đâu xuất đà thiên) sau khi ông chết, do thiện 
nghiệp cho quả tái sanh lên cõi tròi Tusita mà ông chọn. 

Chúng sinh sẽ tái sanh làm người. 

Thấy rõ bụng mẹ, nhà cửa, đồ dùng, quốc gia, tỉnh nào, quận nào, xã 
nào, con người nào V.V.... 

Hoặc có cảm giác như mình đang đi noi nào, đang làm một công việc 
gì, đang tái sanh trong lòng mẹ V.V.... 

Chúng sinh sẽ tái sanh làm súc sanh. 

Thấy rõ các loài súc sanh như chó, mèo, trâu, bò, chim, cá, noi sinh 
sống của loài súc sanh nào đó, đang là một loài súc sanh nào đó V.V.... 

Chúng sinh sẽ tái sanh làm ngạ quỷ, atula. 

Thấy rõ cảnh núi rừng, hố sâu, sông, biển, núi non, noi vắng vẻ đáng 
rùng rợn, loài ngạ quỷ, atula V.V.... hoặc có cảm giác như mình đang đói mà 
không có vật thực đê ăn, đang khát mà không có nước đê uông, có thân mình 
đáng ghê sợ, đang sống noi núi rừng vắng vẻ V.V.... 

Chúng sinh sẽ tái sanh cõi địa ngục. 

Thấy rõ đồ dụng cụ hành hạ, chó dữ, diều, kên kên đáng sợ, Diêm 
vưong, chủ địa ngục, chúng sinh trong địa ngục, cảnh địa ngục v.v... hoặc có 
cảm giác như mình đang bị hành hạ, bị chó, diều, kên kên cắn xé, đang bị 
giam hãm trong địa ngục V.V.... 

Như vậy, chúng sinh sắp chết cảm thấy kinh sợ đối tượng ấy. 

Nghiệp cho quả tái sanh (kamma ), hiện tượng của nghiệp cho quả tái 
sanh (kammanimỉtta), hiện tượng cảnh giới tái sanh (gatỉnimỉtta) , trong 3 đối 
tượng này, chỉ có 1 đổi tượng hiện rõ trong cận tử lộ trình tâm của chúng sinh 
sắp chết. 

Cân tử lô trình tâm có 2 loai: 




Ngũ môn cận tử lộ trình tâm: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn. 

Ý môn cận tử lộ trình tâm. 

Đồ biểu ngũ môn cận tử lộ trình tâm 

Kiíp hiín tại 
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Kitp sau 



Giải thích: 

Ngũ môn cận tử lộ trình tâm khi chết và tái sanh kiếp sau 

1- Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm viết tắt (bha) 

2- Atĩtabhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm quá khứ, viết tắt: (ati) 

3- Bhavaủgacalana: Hộ kiếp tâm rung động, viết tắt: (na) 

4- Bhavaủgupaccheda: Hộ kiếp tâm bị cắt, viết tắt: (da) 

5- Pancadvãravajjanacitta: Ngũ môn huớng tâm, viết tắt: (pan) 

6- Pancavinõnõãnacitta: Ngũ thức tâm: 

(nhãn thức tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, thiệt thức tâm, thản thức 
tâm), viết tắt: (vinõ) 

7- Sampaticchana: Tiếp thọ tâm, viết tắt: (sam) 

8- Santĩrana: Suy xét tâm, viết tắt: (san) 

9- Votthabbana: Quyết định tâm, viết tắt: (vot) 

10- Javana: Tác hành tâm, viết tắt: (ja) 

11- Tadãrammaụa: Tiếp đối tuợng tâm, viết tắt: (ta) 

12- Cuticitta: Tử tâm (kiếp hiện tại), viết tắt: (cu) 

13- Patisandhicitta: Tái sanh tâm (kiếp sau), viết tắt: (patĩi) 

14- Bhavaủgacitta: Hộ kiếp tâm, viết tắt: (bha) 

ĐÔ biêu ý môn cận tử lộ trình tam 

Kiíp liiộn tại 

< 
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Kiĩ-p sau 



(Những chữ viết tắt giống đồ biêu ngũ môn cận tử lộ trình tâm, chỉ còn 
Manodvãrãvajjanacitta: ỷ môn hướng tâm, viết tắt (ma)). 

Qua cận tử lộ trình tâm đối với tất cả chúng sinh, đến khi cuticitta: tử 
tâm chuyển kiếp hiện tại diệt, liền tiếp theo patisandhỉcitta: tải sanh tâm kiếp 
sau sanh, truớc - sau chỉ cách nhau 1 sát na tâm mà thôi, nghĩa là tử tâm diệt 



kế tiếp tái sanh tăm phát sanh. Hay nói cách khác kiếp hiện tại qua 
đời (chết) liền tái sanh kiếp sau, không có thời gian khoảng cách. 

Trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới (trừ cõi Vô tưởng thiên) tất cả 
chúng sinh luôn luôn có ngũ uấn: sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn, 
thức uẩn, ngũ uẩn của kiếp hiện tại với ngũ uẩn của kiếp sau khác nhau nhu 
sau 

Tử tâm (cuticitta) là 1 trong 15 nhị giới: dục giới, sắc giới quả tâm 
[33] (trừ 4 vô sắc giới quả tâm) hợp với số tâm sở thành 4 danh uẩn (thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phận sự tử tâm. Khi tử tâm diệt là thời điếm cuối cùng 
chấm dứt quả tâm và sắc pháp phát sanh từ nghiệp, cắt đứt sắc sanh 
mạng (jĩ vitarũpa) từ bỏ sắc uấn, sắc thân cũ. 

Tái sanh tâm (patisandhicitta) là 1 trong 15 nhị giới: dục giới, sẳc giới 
quả tâm (trừ 4 vô sắc giới quả tâm) hợp với số tâm sở thành 4 danh uẩn (thọ, 
tưởng, hành, thức) làm phận sự tái sanh kiếp sau, do nưong nhò sắc uẩn: sắc 
thân mới kết thành ngũ uấn phát sanh. 

Tử tâm kiếp hiện tại và tái sanh tâm kiếp sau, trong 2 kiếp chắc chắn 2 
quả tâm hoàn toàn khác nhau. Song trong một kiếp hiện tại, thì chắc chắn tái 
sanh tâm và tử tâm cùng một loại quả tâm giống nhau. 

Cho nên, kiếp truớc hoàn toàn không thể giống kiếp sau. Song chắc 
chắn kiếp truớc có sự liên quan đến kiếp sau, do bởi nghiệp: thiện nghiệp, bất 
thiện nghiệp tích lũy, pháp hạnh ba la mật v.v... ở trong tâm. 

Trong 4 cõi vô sắc giới, do năng lực của bậc thiền vô sắc giới, hành giả 
nhàm chán sắc thân: sắc uẩn, không muốn có lại sắc thân; đổi với hành giả 
này, đến khi cận tử lộ trình tâm phát sanh, tử tâm diệt, do năng lực bậc thiền 
vô sắc giới thiện tâm nào sở đắc của mình cho quả tái sanh kiếp sau, thì tái 
sanh tâm đó là bậc thiền vô sắc giới quả tăm ấy làm phận sự tái sanh, làm 
phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới tuong xứng với bậc thiền vô sắc giới sở đắc 
của mình. Chu phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới này chỉ có 4 danh uấn: thọ 
uấn, tưởng uấn, hành uấn, thức uấn (không có sắc uấn, bởi vì tâm nhàm chán 
sắc uẩn). 

Do đó phạm thiên trong cõi vô sắc giới chỉ có tâm mà không có 
thản; huởng hết tuổi thọ ở cõi trời vô sắc giới ấy, sau khi chết phải tái sanh 
đến cõi khác, tuỳ theo thiện nghiệp cho quả. Riêng cõi Phi tuởng phi phi 
tuởng xứ thiên, tột đỉnh của cõi vô sắc giới huởng hết tuổi thọ 84.000 đại 
kiếp, nếu không chứng đẳc lại bậc thiền cũ, sau khi chết, chẳc chắn phải tái 
sanh trở lại cõi thiện dục giới. 




Trong cõi sắc giới vô tưởng, do năng lực đệ ngũ thiền sắc giới, hành 
giả nhàm chán 4 danh uẩn (tâm + tâm sở), đối với hành giả này, đến khi cận 
tử lộ trình tâm phát sanh, tử tâm diệt do năng lực đệ ngũ thiền sắc giới thiện 
tâm nhàm chán 4 danh uấn (tâm + tâm sở) nên đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm 
không cho quả tái sanh kiếp sau, mà jĩvitanavakakalãpa : nhóm 9 sắc pháp có 
sắc mạng chủ là thứ 9, làm phận sự tái sanh kiếp sau. 

Những phạm thiên ở cõi sắc giới Vô tuởng thiên này chỉ có nhất 
uẩn là sắc uẩn mà thôi, không có 4 danh uẩn (tâm + tâm sở). 

Do đó, phạm thiên trong cõi sắc giới Vô tuởng thiên này chỉ 
có thân mà không cót ăm. 

Sắc thăn của phạm thiên trong cõi sắc giới Vô tuởng thiên này có 3 oai 
nghi: oai nghi đứng, oai nghi ngồi, oai nghi nằm. Khi cuticitta: tử tâm ở oai 
nghi nào, sau khi tái sanh, sắc thân ở oai nghi ấy huởng hết tuổi thọ 500 đại 
kiếp trong cõi trời sắc giới Vô tuởng thiên, rồi sẽ tái sanh trở lại cõi thiện dục 
giới: cõi người hoặc 6 cõi trời dục giới. 

Như vậy, chúng sinh hễ còn vô minh, tham ái, thì còn phải tử sanh luân 
hồi. 

Chúng sinh có 4 loại: 

1- Thấp sinh: chúng sinh sanh từ noi ẩn thấp, không cần nưong nhờ 
cha mẹ, chỉ cần nưong nhờ cây lá, bông trái, máu mũ, vũng nước do v.v... 
như loài dòi, loài sâu bọ v.v... tăng trưởng dần đến lớn. 

2- Hoá sinh: chúng sinh sanh bằng cách hiện ra, to lớn ngay tức khắc, 
không qua thời gian tăng trưởng, không cần nưong nhò một noi nào cả, chỉ 
cần nưong nhờ nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ mà thôi. Chúng sinh ấy 
như loài địa ngục, loài ngạ quỷ, loài atula, chư thiên, phạm thiên, loài người 
đầu tiên trên trái đất. 

3- Noãn sinh: chúng sinh trước tiên sanh trong trứng do nưcmg nhờ 
bụng mẹ, đến ngày mẹ sanh ra trứng, rồi sau đó từ trứng trưởng thành con, 
phá vỡ vỏ trứng sanh ra, từ nhỏ tăng trưởng dần đến lớn như loài gà, vịt, 
chim, thằn lằn V.V.... 

4- Thai sinh: chúng sinh đầu thai vào lòng mẹ, từ nhỏ tăng trưởng dần 
đến lớn mới sanh ra đời nh ư loài người, một số loài súc sinh V.V.... 

10. NHỮNG PHÁP NÊN BIẾT (tiếp theo) 

21- Bậc Thánh Arahán Giải Thoát Khổ Tái Sanh 

Trong vòng tam luân của bánh xe luân hồi "thập nhị duyên 
sanh " có phiền não luân làm nhân, nên tạo nghiệp luân là quả; có nghiệp 
luân làm nhân, nên cho quả luân là quả; có quả luân làm nhân, nên phát 



sanh phiền não luân, và cứ thế luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác 
không ngừng. 

Đổi với chúng sinh còn phiền não thì vẫn còn bị ràng buộc ở trong 
vòng tam luân, chuyến biến từ kiếp này sang kiếp khác trong ba giới bốn loài, 
từ vô thủy đến vô chung. 

Đổi với bậc Thánh Arahán, là bậc Thánh đã diệt đoạn tuyệt được phiền 
não luân, như vậy là đã phá tan, chặt đứt được sự luân chuyến của tam luân, 
chỉ còn nghiệp luân quá khứ và quả luân. 

Khi đã bậc Thánh Arahán diệt đoạn tuyệt được phiền não luân, thì tất 
cả mọi tác ý(cetanã) do thân, khấu, ý của Ngài không thuộc về nghiệp luân 
mới, những tác ý tâm sở ấy đồng sanh với duy tác tâm (kỉrỉyãcỉtta), nên 
không gọi là "nghiệp" đế cho quả luân. 

Đổi với bậc Thánh Arahán, tất cả mọi thiện nghiệp, bất thiện nghiệp đã 
tạo ở quá khứ, từ vô thủy cho đến trước khi chứng đẳc Arahán Thánh Đạo, 
Arahán Thánh Quả đều có thế cho quả an lạc hoặc khố não trong kiếp sống 
hiện tại, cho đến khi Ngũ uấn Niết Bàn; khi ấy tất cả mọi nghiệp cũ trở thành 
vô hiệu quả nghiệp (ahosi-kamma: nghiệp không cho quả). 

Vídu: 

Trường hợp Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna, tiền kiếp xa xưa của Ngài 
đã từng đánh đập cha mẹ cho đến chết; kiếp ấy, sau khi Ngài chết, do ác 
trọng nghiệp giết cha mẹ của Ngài thuộc ngũ vô gián nghiệp cho quả tái sanh, 
bị sa đoạ vào địa ngục Avĩci chịu khố suốt thời gian lâu dài. Đen khi mãn hạn 
ở địa ngục rồi, khi Ngài được tái sanh làm người kiếp nào, do ác trọng nghiệp 
giết cha mẹ của Ngài còn dư sót, nên Ngài thường bị đánh đập đến chết. 
Ngay đến kiếp chót, Ngài đã trở thành bậc Thánh tối thượng Thanh Văn đại 
đệ tử, suất sắc nhất về thần thông trong hàng Thanh Văn đại đệ tử của Đức 
Phật, mà vẫn phải chịu ảnh hưởng của ác trọng nghiệp giết cha mẹ ở quá khứ 
còn dư sót, khiến cho bọn cướp có the đánh đập Ngài bị tan xương nát thịt; 
chúng tưởng Ngài đã chết, nên bỏ đi; Ngài dùng năng lực thần thông rồi bay 
đến hầu Đức Phật, xin phép tịch diệt ngũ uấn Niết bàn, chấm dứt tử sanh luân 
hồi trong tam giới. 

Ngũ uấn Niết Bàn của Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna như vậy, khiến 
cho một số Tỳ khưu bàn tán cho là việc "không công 
minh " (ananurũpa), đổi với cuộc đời của bậc Thánh tối thượng Thanh Văn 
đại đệ tử xuất sắc nhất về thần thông. 

Đức Phật giải thích cho chư Tỳ khưu hiếu rõ rằng: 

"Bhikkhave Moggallãno imassa attabhãvassa ananurũpam maraụam 
patto, pubbe pana tena katassa kammassa anurũpameva maranam 
patto". [34] 

(Này chư Tỳ khưu, Moggallãna tịch diệt, Ngũ Uan Niết Bàn, đoi với 
kiếp hiện tại này thật không công minh; nhưng lại thật công minh đối với ác 
trọng nghiệp ở tiền kiếp mà Moggallãna đã tạo trong quá khứ). 




Và trường họp Ngài Đại Đức Aủgulimãla, ngay trong kiếp hiện tại, khi 
còn là kẽ cướp sát nhân, Ngài đã giết hơn ngàn người, cắt đầu ngón tay làm 
vòng đeo cố. Khi Đức Phật đến tế độ, Aủgulimãla liền tỉnh ngộ, buông bỏ 
mọi vũ khí, đảnh lễ dưới chân Đức Phật và xin xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
Đức Thế Tôn với tâm đại bi, đã cho phép Aủgulimãla xuất gia Tỳ khưu theo 
cách "Ehỉbhỉkkhũpasampadã", ngay khi ấy, Aủgulimãla trở thành Bậc Tỳ 
khưu, đi theo sau Đức Phật trở về ngôi chùa Jetavana. Đại Đức Aủgulimãla 
sau khi trở thành Tỳ khưu không lâu, tinh tấn tiến hành thiền tuệ, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả trở thành bậc Thánh Arahán cao thượng trong Phật 
giáo. 

Buổi sáng, Đại Đức Aủgulimãla đi vào thành Sãvatthi khất thực, 
những mảnh go, viên đá... người ta ném ra ngoài đường đều đụng đến thân 
thế Ngài, làm cho Ngài bế đầu chảy máu, vỡ bình bát, y rách tả tơi. Ngài trở 
về chùa, Đức Phật nhìn thấy khuyên dạy, an ủi rằng: 

"Ảdhivãsehi tvam Brahmana! 

Adhivãsehi tvarỵi Brahmana! 

Yassa kho tvam Brahmana kammassa vipãkassa bahũni vassãni, 
bahũnỉ vassasatãni, bahũni vassa sahassãnỉ niraye pacceyyãsi. Tassa tvam 
Brahmana kammassa vipãkam dittheva dhamme patỉsamvedesĩ". [35] 

"Này Angulỉmãla, Bậc phạm hạnh, con hãv nên nhân nại! 

Này Ahgulỉmãla, Bậc phạm hạnh, con hãy nên nhân nại! 

Này Ahgulimãla, Bậc phạm hạnh, đảng lẽ con phải chịu quả kho của 
ác nghiệp suốt nhiều năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm trong cõi địa 
ngục. 

Này Ahgulimãla, Bậc phạm hạnh, thì nav con chỉ thọ quả kho của ác 
nghiệp ẩy, khi còn tuối thọ trong kiếp sổng hiện tại này mà thôi". 

Bậc Thánh Arahán không có tạo nghiệp mới, còn tất cả mọi thiện 
nghiệp, mọi ác nghiệp từ vô thủy cho đến trước khi chứng đắc Arahán Thánh 
Đạo, Arahán Thánh Quả; nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì bậc Thánh 
Arahán chịu quả của nghiệp ấy. Đen khi bậc Thánh Arahán tịch diệt Niết bàn 
gọi là Ngũ uấn Niết Bàn rồi, tất cả mọi thiện nghiệp mọi ác nghiệp đều trở 
thành vô hiệu quả nghiệp (ahosỉkamma: nghiệp không cho quả). 

Do đó, bậc Thánh Arahán tịch diệt gọi là Ngũ uẩn Niết Bàn rồi, không 
còn tái sanh kiếp sau nữa. Nghĩa là diệt ngũ uấn này, ngũ uấn khác không còn 
sanh nữa, phần sắc uấn trở thành thi thế, làm lễ hoả táng, được kết tinh thành 
"Xá Lợi Thánh Arahán" đe tôn thờ, còn phần 4 danh uấn (thọ, tưởng, hành, 
thức) hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi phiền não, vô 
minh, tham ái. Cho nên khi diệt 4 danh uấn là diệt hẵn, ví như ngọn đèn tắt. 

Như trong kinh Ratanasutta Đức Phật dạy: 

"Nibbanti dhĩra yathãyam padĩpo". [36] 

"Khi bậc Thảnh Arahán tịch diệt, Ngũ uấn Niết Bàn rồi, thì đoạn tuyệt 
tải sanh, ví như ngọn đèn dầu cháy hết bấc (tim) tắt hắn". 




Bậc Thánh Arahán tịch diệt, Ngũ uẩn Niết Bàn , đồng thời chấm 
dứt khố tái sanh , là giải thoát hoàn toàn mọi cả nh khố tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

22- Hành Thiền Tuệ Thòi Kỳ Nào Là Tốt Nhất? 

Vấn đề này được đặt ra, là vì có số người quan niệm rằng: " Khi còn trẻ 
thì nên lo học, lo làm ăn... đến khỉ về già mới lo việc tu hành... ". 

Quan niệm như vậy có thích hợp hay không? Xin hãy tìm hiếu qua câu 
chuyện về hai người con của hai nhà phú hộ (Mahãdhana- 
setthiputtavatthu) [37] trong bộ Chú giải Pháp cú. 

22.1- Tích 2 ngưòi con của hai nhà phú hộ 

Thuở ấy, Đức Thế Tôn đang ngự tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, Ngài đã đề cập đến hai người con của hai nhà phú hộ, so lược như 
sau_ 

* Một nhà phú hộ ở trong thả nh Bãrãnasĩ có của cải, tài sản nhiều đến 
800 triệu, chỉ có một người con trai duy nhất. Hai ông bà phú hộ bàn với 
nhau rằng: " Gia đình chúng ta có nhiều tiền, nhiều của như thế này, chúng ta 
chỉ có một đứa con trai, sau này chúng ta sẽ giao tất cả gia tài lại cho con 
mình, đế nó thừa hưởng sung sướng suốt cuộc đời cũng không sao hết được. 
Con chúng ta không cần làm việc gì cho vất vả ". 

Hai ông bà phú hộ nhất trí như vậy, nên cho đứa con trai đi học dờn ca, 
múa hát vui choi, không học nghề quản lý chuyên môn nào khác. 

* Một nhà phú hộ khác cùng ở trong thả nh Bãrãnasĩ này, cũng có của 
cải tài sản nhiều đến 800 triệu, cũng chỉ có một người con gái duy nhất. Hai 
ông bà phú hộ cùng bàn với nhau, như nhà phú hộ có người con trai, nên cho 
đứa con gái đi học dờn ca, múa hát vui choi, như con trai nhà phú hộ ke trên. 

Đen khi người con trai và người con gái của hai nhà phú hộ đến tuối 
trưởng thành, hai bên kết làm thông gia, cho con cái họ kết hôn với nhau. Sau 
khi cha mẹ hai bên lần lượt qua đời, tất cả gia tài của hai nhà phú hộ gom 
chung lại thành 1.600 triệu. Như vậy, họ có một tài sản của cải rất lớn lao, 
nên gọi là "Mahãdhana", và hai người con của hai nhà phú hộ, gọi 
1 ầ"Setthiputtã". Hai danh từ ghép lại nhau gọi 
là "Mahãdhanasetthiputtã" : nghĩa là, hai đứa con của hai nhà phú hộ có tài 
sản lớn lao. 

Hai vợ chồng trẻ, con nhà phú hộ, không biết công việc làm ăn nào 
khác, chỉ biết dờn ca, múa hát vui choi mà thôi. Thường ngày, hai vợ chồng 
đến chầu Đức vua. Bên đường đi, có một nhóm người ăn choi, rượu chè ca 
hát; chúng nhìn thấy hai vợ chồng con của phú hộ thường qua lại, nên bàn 
tính với nhau rằng: "Chúng ta có thế làm cách nào đế cho hai vợ chồng con 
của phú hộ nàv nghiện rượu, chúng ta sẽ sổng bám vào họ, và được sung 
sướng nhất đời ". 

Chúng bàn mưu tính kế vừa xong, khi thấy hai vợ chồng, con của phú 
hộ đang đi tới, bọn chúng vừa uống rượu, vừa ca hát, nhảy múa có vẻ rất vui 
sướng, rồi đồng thanh nói lời chúc tụng rằng: 



- Chúng tôi cầu chúc hai vợ chồng con của phú hộ được sổng lâu trăm 
tuối, được hạnh phúc an lạc; chúng tôi nưong nhờ nơi hai người, cũng sẽ 
được an lạc, sung sướng. 

Người con trai phú hộ nghe bọn chúng chúc tụng mình có vẻ thích thú 
hoan hỷ lắm, mới hỏi người nô bộc đánh xe rằng: 

- Này nô bộc, chúng nó uống nước gì vậy? 

- Thưa cậu chủ, chúng nó uống rượu ạ. 

- Rượu có vị ngon không? 

- Thưa cậu chủ, trong các loại nước, rượu là loại nước có vị ngon, làm 
cho người ta ngây ngất. 

Người con trai của phú hộ bèn nói với người nô bộc rằng: 

- Neu như vậy, thì ta cũng nên uống choi cho biết vị của rượu. 

Người con của phú hộ sai người nô bộc đến nhóm người kia lấy một 

chút rượu, uống thử cho biết, về sau không lâu, uống rượu được nhiều, người 
con trai phú hộ đã trở thành người nghiện rượu nặng. 

Nhóm người nghiện rượu kia biết người con trai của phú hộ đã nghiện 
rượu rồi, chúng rủ nhau đến tận nhà người con trai phú hộ đế uống rượu cho 
có bạn. Lâu ngày, tiếng đồn càng xa, bọn chúng rủ nhau ngày đến càng đông. 
Người con trai của phú hộ sai gia nhân mua rượu, mỗi lần 100 đồng, rồi 200 
đồng V.V.... Ngoài việc tốn tiền mua rượu, còn tốn thêm tiền mua bông hoa, 
nước thom, tiền mướn đoàn vũ nữ nối tiếng đến ca hát, nhảy múa, xong rồi 
còn ban thưởng, mỗi lần 1.000 đồng, 2.000 đồng V.V.... 

Người con trai phú hộ phung phí tiền bạc suốt ngày đêm như vậy, trải 
qua một thời gian lâu, của cải tài sản 800 triệu phần của mình đã hết sạch. 

Người quản gia đến trình cho người con trai phú hộ biết rằng: 

- Thưa cậu chủ, của cải tài sản phần của cậu đã hết sạch rồi! 

Người con trai của phú hộ bèn hỏi: 

- Của cải tài sản phần của phu nhân ta không còn nữa hay sao? 

Người quản gia thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, của cải tài sản phần của mợ vẫn còn ạ! 

Người con trai của phú hộ ra lệnh: 

- Hãy lấy của cải phần của phu nhân ta ra xài. 

Người con trai của phú hộ phung phí như vậy trải qua thêm một thời 
gian lâu nữa, tài sản phần của người vợ cũng hết sạch. Những ngày tiếp theo 
sau, bán dần ruộng, vườn, xe cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng cũng bán cả 
căn nhà đang ở đế tiêu xài! 

Đen lúc hai vợ chồng con của phú hộ tuổi già, không có nhà ở, phải 
dẫn nhau ra ở bên hiên nhả người khác. Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mảnh 
bát đi xin những đồ ăn thừa của người ta, đế sống qua ngày. 

Một hôm, có ông già đứng gần cửa trai tăng đường đế chò nhận đồ ăn 
còn dư của chư Tỳ khưu, Sa di. Đức Thế Tôn nhìn thấy mỉm cười. Khi ấy, 
Đại Đức Ãnanda bạch hỏi Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào Ngài mỉm cười. 
Đức Thế Tôn dạy Đại Đức Ãnanda rằng: 




- Này Ẫnanda, người già kia, trước đâv là con của nhà phú hộ, có một 
tài sản lớn lao, nhưng đã tiêu xài phung phí hết sạch; sau đó lại còn bán hết 
tất cả ruộng, vườn, đồ đạc, nhà cửa,.... Bây giờ, không còn gì nữa, ông ta 
phải dân vợ đi xin ăn trong thành phổ này. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Neu người con của phú hộ, ở tuồi thiếu niên không tiêu xài phung 
phí của cải tài sản, biết lo kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn, thì sẽ 
trở thành phú hộ thứ nhẩttrong thành Bãrãnasĩ này. 

Neu cả hai vợ chồng, con của phú hộ ở tuôi thiếu niên, xuất gia trong 
Phật giáo, biết tiến hành thiền tuệ, thì người chòng có thế sẽ chứng đắc 
Arahản Thảnh Đạo, Arahản Thánh Quả trở thành bậc Thánh 
Arahán; còn người vợ có thế sẽ chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai 
Thảnh Quả trở thành bậc Thánh Bất Lai. 

Nếu người con của phú hộ, ở tuồi trung niên, với phần của cải tài sản 
còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn, thì sẽ trở thành 
phú hộ thứ nhì trong thành Bàrànasì này. 

Neu cả hai vợ chồng, con của phú hộ, ở tuồi trung niên, xuất gia trong 
Phật giáo, biết tiến hành thiền tuệ, thì người chòng có thế sẽ chứng đắc Bất 
Lai Thảnh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Bất 
Lai; còn người vợ có thế sẽ chứng đắc Nhất Lai Thảnh Đạo, Nhất Lai Thánh 
Quả trở thành bậc Thánh Nhất Lai. 

Nếu người con của phú hộ, ởtuốỉ lão niên, với phần của cải tài sản 
còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch trương công việc làm ăn, thì sẽ trở thành 
phú hộ thứ ba trong thành Bãrãnasĩ này. 

Nếu cả hai vợ chồng, con của phú hộ, ở tuôi lão niên, xuất gia trong 
Phật giảo, biết tiến hành thiền tuệ, thì người chòng có thế sẽ chứng đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhất 
Lai; còn người vợ có thế sẽ chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thảnh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. 

Nhưng bâv giờ, hai vợ chồng, con của phú hộ này, đã trải qua hết cả 3 
thời rồi; của cải tài sản ở thế gian bị khánh kiệt, của báu siêu tam giới là 
Thánh Đạo và Thảnh Quả trong Phật giảo cũng bị hủy hoại luôn, như con cò 
già rụng hết lông cánh, nằm thoi thóp ở vũng bùn khô". 

Đức Phật dạy bài kệ rằng: 

"Acaritvã brahmacariyam, aỉaddhã vobbane dhanam, 

"Linnakoncãva jhãyanti, khĩnamaccheva pallale. 

"Acarỉtvã brahmacarỉyam, aỉaddhã yobbane dhanam, 

"Senti căpãtikhĩụãva, purãụãni anutthunam". 

"Người ngu dốt không biết hành phạm hạnh. 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Như con cò già yểu nằm than thở, 

Trên vũng bùn khô, hết sạch cả tôm. 

Người ngu dốt không biết hành phạm hạnh, 




Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Nằm hổi tiếc của cải xưa đã hết, 

Như mũi tên đã rời khỏi câv cung, 

Rơi xuống đất làm đồ ăn cho moi". 

Qua câu chuyện dẫn chứng trên đây, hành giả có nguyện vọng tiến 
hành thiền tuệ đế mong chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
pháp giải thoát khố sanh, già, đau, chết; chẳc chắn đã ý thức đuợc nên tiến 
hành thiền tuệ ở thời tuổi thiếu niên hy vọng sẽ được kết quả tốt nhất. 

Dầu sự tiến hành thiền tuệ thời thiếu niên chưa chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả nào, thì âu cũng là co hội tốt đế hồi bố pháp hạnh ba la mật, đế 
mong sự chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả vị lai. 

Tích tiền thân của Đức Phật Gotama 

Câu chuyện Thái tử Temiyan [38] là tiền thân của Đức Phật Gotama, vì 
sợ lên ngôi làm vua, nên Ngài đã phát nguyện 3 điều là: 

1- Không bại liệt, làm như người bại liệt. 

2- Không câm, làm như người câm. 

3- Không điếc, làm như người điếc. 

Đức Bồ Tát Temiya đã nhẫn nại chịu đựng qua bao nhiêu thử thách 
suốt 16 năm ròng rã. Cuối cùng đức phụ vưong của Ngài nghe lời tâu của các 
quan trong triều, xem thái tử Temiya là "người xúi quấy", buộc phải đem 
Ngài vào rừng đe chôn sống. 

Đức vua đành phải truyền lệnh cho các người lính đánh xe ngựa chở 
Đức Bồ Tát Thái tử Temiya vào rừng chôn sống. Đen nơi, đế Đức Bồ Tát 
nằm trên xe, còn các người lính đánh xe cặm cụi đào hầm Đức Bồ Tát 
Temiya suy nghĩ: "Nay đã đến cơ hội tốt, ta phải tỏ rõ cho những người lính 
đánh xe này biết: Ta là Thái tử Temỉya, không phải là người bại liệt, không 
phải là người câm, cũng không phải là người điếc. Sở dĩ, ta nhân nại chịu 
đựng như vậy, là vì ta sợ làm vua. Ta chỉ muốn xuất gia làm đạo sĩ hành 
phạm hạnh mà thôi". 

Đức Bồ Tát Temiya suốt 16 năm ròng rã không cử động tay chân, nên 
Ngài phải điều hòa khí huyết, vận dụng nội lực, tạo cho thân có sức mạnh, 
bước xuống xe, cầm chiếc xe đưa lên cao, rồi đến hỏi các người lính đánh xe 
rằng: 

- Các ngươi đang làm gì vậy? 

- Chúng tôi đang đào hầm đế chôn sổng thái tử Temỉya, là người bại 
liệt, người câm, người điếc, thưa Ngài. 

Những người lính đánh xe quay lại, nhìn thấy thần lực của Đức Bồ Tát, 
chúng hoảng sợ thưa: 

- Ngài có phải chư thiên, Đức vua trời Sakka (Đe Thích) không? 

Đức Bồ Tát tuyên bố rằng: 

- Ta không phải chư thiên, cũng không phải Đức vua trời Sakka, Ta 
chinh là thái tử Temiva của đức vua Kasikarặịã, ta không phải là người bại 
liệt, không phải là người câm, cũng không phải là người điếc. Sở dĩ ta làm 




như vậy, là vì ta sợ làm vua. Ta chỉ muôn xuât gia làm đạo sĩ hành phạm 
hạnh mà thôi. Các ngưcri đào hầm chôn sổng ta, ẩy là việc làm không thích 
đáng, không hợp pháp, không công minh! 

Những người lính đánh xe nhận thấy rõ chính là thái tử Temiya, lạy xin 
tha tội, thỉnh Ngài trở về triều đình lên ngôi làm vua. Đức Bồ Tát Temiya từ 
chổi, quyết định ở lại khu rừng ấy, xuất gia làm đạo sĩ; Ngài truyền dạy các 
người lính đánh xe trở lại triều đình tâu phụ vương và mẫu hậu rõ ý định của 
Ngài. 



Những người lính đánh xe trở về tâu lên Đức vua và Hoàng hậu rằng: 

- Thái tử Temiva hoàn toàn không phải là người bại liệt, không phải là 
người câm, cũng không phải người điếc. Sự thật, thái tử Temiva là một người 
có sức mạnh phi thường, là bậc Đại Trí Tuệ, lời dạy của Ngài có ỷ nghĩa rất 
sâu sắc. 

Đức vua và Hoàng hậu được tin này, vô cùng hoan hỉ, liền truyền lệnh 
sửa soạn xe, ngựa, quân lính ngự đến khu rừng đế tìm Thái tử Temiya. Khi 
ấy, Đức Bồ Tát Temiya đã xuất gia làm đạo sĩ. Đức vua và Hoàng hậu nhìn 
thấy Đức Bồ Tát gương mặt sáng suốt, sức khỏe dồi dào, giọng nói thanh tao 
lưu loát, lại có ý nghĩa sâu xa, là bậc Đại Trí Tuệ, bèn khuyên: 

- Này hoàng nhi, bây giờ con còn trẻ trung, phụ vương truyền ngôi cho 
con lên làm vua. Phụ vương sẽ tuyến chọn công chúa từ các vương quốc khác 
thành hôn cùng với con, đe sanh nhiều hoàng tử, nhiều công chúa, an hưởng 
hạnh phúc ở đời. Đen tuổi già, con sẽ đi xuất gia làm đạo sĩ cũng không 
muộn gì. 

Đức Bồ Tát Temiya thưa rằng: 

- Tâu phụ vương, người còn trẻ trung mới có khả năng hành phạm 
hạnh. Hành phạm hạnh phải là người còn trẻ trung. Các Bậc thiện trí thường 
tán dương, ca tụng nên xuất gia thời kỳ thiếu niên rằng: 

"Người trẻ trung nên hành phạm hạnh, 

Hành phạm hạnh phải còn trẻ trung. 

Thật vậy, xuất gia khi còn trẻ, 

Điều ẩy, Chư Phật đều tán dưong". 

Người trẻ trung nên hành phạm hạnh, 

Hành phạm hạnh phải còn trẻ trung. 

Con muốn xuất gia hành phạm hạnh, 

Con không muốn lên ngôi làm vua ". [39] 




Thật vậy, người còn trẻ trung, sức khoẻ dồi dào, sức nhẫn nại chịu 
đựng dẻo dai, tâm trí sáng suốt minh mẫn..., đó là điều thuận lợi cho việc tiến 
hành thiền tuệ. 

Còn tuổi già, thì sức khoẻ yếu kém, thường hay bệnh hoạn, sức nhẫn 
nại chịu đựng ít, tâm trí kém sáng suốt, hay quên..., đó là điều trở ngại cho 
việc tiến hành thiền tuệ. 

Tóm lại, khi còn trẻ trung, thời thiếu niên việc tiến hành thiền tuệ là 
điều thuận lợi nhất, có kết quả tốt nhất trong đời người. 

23- Điều Tai Họa Cho Hành Giả Kiếp Hiện Tại 

Hành giả tiến hành thiền định hoặc tiến hành thiền tuệ, nếu mắc phải 
một trong 5 điều tai họa, ngay trong kiếp hiện tại, hành giả không thể nào 
chứng đắc thiền định, thần thông, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Năm điều tai họa (antarãyikadhamma) [40] : 

1- Kammantarãyika: Tai họa do ác trọng nghiệp. 

2- Kilesantarãyika: Tai họa do phiền não tà kiến cố định. 

3- Vipãkantarãyỉka: Tai họa do quả tái sanh. 

4- Ariyũpavãdantarãyỉka: Tai họa do chê trách bậc Thánh nhân. 

5- Anãvĩtikkamantarãyika: Tai họa do phạm giới. 

Giải Thích; 

1- Điều tai họa do ác trọng nghiệp như thế nào? 

-Ac trọng nghiệp (garu akusalakamma), chính là ngũ vô gián 
nghiệp (pancãnan tarỉyakam ma) . 

Ngũ vô gián nghiệp là 5 ác trọng nghiệp: 

Tội giết cha. 

Tội giết mẹ. 

Tội giết bậc Thánh Arahán. 

Tội làm bầm máu Đức Phật. 

Tội chia rẽ Tỳ khưu Tăng. 

Người nào phạm phải một trong 5 tội này, sau khi chết, do năng lực 
của ác trọng nghiệp này cho quả tái sanh chẳc chắn phải sa vào địa ngục 
Avĩci (A-tỳ địa ngục), chịu quả khố trong suốt thời gian lâu dài. 

Khi hành giả phạm phải một trong 5 ác trọng nghiệp này, tâm luôn 
luôn bị ô nhiễm, nóng nảy, không an tịnh, cho nên, dầu tinh tấn tiến hành 
thiền định hoặc tiến hành thiền tuệ cách nào đi nữa, chắc chắn không thể nào 
chứng đắc các bậc thiền, thần thông, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn 




ngay kiếp hiện tại được, chỉ chờ ngày chết, chẳc chắn ác trọng nghiệp ấy dắt 
dẫn sa vào đại địa ngục Avĩci. 

Đó gọi là điều tai họa do ngũ vô gián nghiệp. 

* Trường hợp Tỳ khưu Devadatta đã làm bầm máu Đức Phật và chia rẽ 
Tỳ khưu Tăng, sau khi Tỳ khưu Devadata chết, do năng lực của ác trọng 
nghiệp cho quả tái sanh sa vào cõi đại địa ngục Avĩci, chịu khố do ác nghiệp 
của mình đã tạo. Nhưng Tỳ khưu Devadatta được Đức Phật thọ ký sau khi 
mãn hạn thời gian trả quả ác nghiệp trong địa ngục xong rồi, kiếp vị lai của 
Devadatta được tái sanh làm người trong thời kỳ không có Đức Phật Toàn 
Giác và giáo pháp của Ngài trên thế gian, sẽ xuất gia, tự mình tiến hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ, tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành Bậc Độc Giác Phật, có 
danh hiệu là Đức Phật Độc Giác Atthissara. 

* Trường hợp tương tự, Đức vua Ajãtasattu phạm tội giết phụ vương, 
về sau biết ăn năn hổi hận, đến hầu Đức Phật, nghe pháp, nhưng không thể 
chứng đẳc Thánh Đạo, Thánh Quả nào, là vì ác trọng nghiệp giết cha ngăn 
cản, chỉ được phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, hết lòng hộ trì Tam bảo. Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, Đức vua 
Ajãtasattu là người hộ độ chư Tỳ khưu Tăng kết tập tam tạng lần thứ nhất. 
Dầu phước thiện lớn lao như vậy, nhưng Đức vua sau khi chết, do năng lực 
của ác trọng nghiệp giết cha cho quả tái sanh sa vào cõi địa ngục. Tuy nhiên, 
Đức Phật đã thọ ký, Đức vua Ajãtasattu sau khi mãn hạn ở địa ngục, được tái 
sanh làm người trong thời kỳ không có Đức Phật Toàn Giác và giáo pháp của 
Đức Phật trên thế gian, kiếp vị lai của Đức vua Ajãtasattu sẽ xuất gia, tự 
mình tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ, tự mình chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành Bậc 
Độc Giác Phật, có danh hiệu là Đức Phật Độc Giác Vijitãvĩ. 

Như vậy người nào phạm tội ngũ vô gián nghiệp, người ấy sau khi 
chết, do năng lực ác trọng nghiệp ấy cho quả, chắc chắn phải sa vào địa ngục. 

Cho nên, ngũ vô gián nghiệp gây tai họa cho kiếp hiện tại, không thế 
chứng đắc thiền định, thần thông, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn, nhưng 
không gây tai họa cho kiếp vị lai. 

Đó gọi là điều tai họa do ác trọng nghiệp. 

Đổi với chúng sinh đã phạm tội ngũ vô gián nghiệp, sau khi mãn hạn 
thời gian chịu trả quả khố ở địa ngục xong rồi, nếu có duyên lành tái sanh trở 
lại làm người, cố gắng tinh tấn tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ, cũng 




có thể chứng đắc các bậc thiền, thần thông, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết 
Bàn. Như trường hợp Đại Đức Mahãmoggallãna, trong tiền kiếp quá khứ, 
Ngài đã từng đánh đập cha mẹ của Ngài đến chết; kiếp ấy phạm tội giết cha, 
giết mẹ nên Ngài đã từng sa vào địa ngục Avĩci. Trong kiếp hiện tại, xuất gia 
Tỳ khưu, tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ, Ngài đã chứng đắc các bậc 
thiền, chứng đắc lục thông, 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. Ngài trở 
thành bậc Thánh Arahán, là bậc Thánh tối thượng Thanh Văn, có thần thông 
xuất sắc nhất trong hàng Thanh Văn Đại đệ tử của Đức Phật Gotama. 

2- Điều tai họa do phiền não tà kiến cố định như thế nào? 

Phiền não tà kiến cố định (niyatamicchãditthiko) có 3 loại là: 

- Vô quả tà kiến (natthikadỉtịhỉ) . 

- Vô nhân tà kiến (ahetukadựthi) . 

- Vô hành tà kiến (akirỉyãditthỉ) . 

Vô quả tà kiến: nghĩa là tà kiến thấy sai, chấp lầm cho rằng: không có 
quả của thiện nghiệp, ác nghiệp. Người có tác ý làm thiện hoặc làm ác, đều 
không có quả an lạc hoặc quả khổ. Tà kiến này còn gọi là đoạn 
kiến (ucchedadỉịthỉ) . 

Người có vô quả tà kiến này là người phủ nhận quả của thiện nghiệp, 
ác nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận nhân thiện nghiệp, ác nghiệp. 

Vô nhân tà kiến: nghĩa là tà kiến thấy sai chấp lầm cho rằng: chúng 
sinh đang chịu cảnh khố hoặc đang hưởng sự an lạc là đều tự nhiên, không 
phải do từ nhân nào, duyên nào, không do từ thiện nghiệp, ác nghiệp nào. 

Người có vô nhân tà kiến này là người phủ nhận nhăn là thiện nghiệp, 
ác nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quả của thiện nghiệp, ác nghiệp. 

Vô hành tà kiến: nghĩa là tà kiến thấy sai, chấp lầm: mọi hành động 
xấu do thân, khấu, ý, không tạo thành ác nghiệp. Ngược lại, mọi hành động 
tốt do thân, khẩu, ý, cũng không tạo nên thiện nghiệp. Ví như, tự mình sát 
sanh, hay sai khiến người khác sát sanh; tự mình trộm cắp, hay sai khiến 
người khác trộm cắp... đều không tạo nên ác nghiệp. Tự mình bố thí, hay 
khuyên người khác bố thí; tự mình giữ giới, hay khuyên người khác giữ 
giới... cũng không tạo nên thiện nghiệp. Làm tội không có tội, làm phước 
cũng không có phước. 

Người có vô hành tà kiến này là người phủ nhận mọi hành động thiện 
do thân, khấu, ý, mọi hành động ác do thân, khấu, ý. Nghĩa là phủ nhận nhân 
thiện nghiệp, ác nghiệp và phủ nhận quả của thiện nghiệp, ác nghiệp. 




Người nào có phiền não tà kiến cố định, người ấy sau khi chết, do năng 
lực ác nghiệp tà kiến cố định cho quả tái sanh, chắc chắn sa vào địa 
ngục Lokantarika: địa ngục toi tăm, noi giáp ranh 3 thế giới, khó thoát ra 
khỏi địa ngục này. 

Như vậy, chúng sinh có phiền não tà kiến cố định, có tội nặng hon là 
chúng sinh phạm ngũ vô gián nghiệp. Vì tội ngũ vô gián nghiệp có thời gian 
mãn hạn quả của ác trọng nghiệp, được thoát khỏi địa ngục; còn như chúng 
sinh có phiền não tà kiến cố định không có thời gian mãn hạn ở địa ngục 
Lokantarika. 

Do đó, nếu người nào có phiền não tà kiến cố định, ngay kiếp hiện tại, 
không bao giờ nghĩ đến việc tiến hành thiền định hoặc tiến hành thiền tuệ và 
kiếp vị lai càng tối tăm hon nữa. 

Đó gọi là điều tai họa do phiền não tà kiến cố định. 

3- Điều tai họa do quả tái sanh như thế nào? 

Sự hiện hữu của tất cả chúng sinh đều bẳt đầu từ tâm quả tái 
sanh (patisandhỉcitta). 

- Neu tâm quả thiện vô nhân hợp với xả (upekkhã santĩrana- 

kusaỉavipãkacitta) làm phận sự tái sanh hạng người vô 

nhân (ahetukapuggaỉa). Hạng người vô nhân, là người không có nhân: vô 
tham, vô sân, vô si trong quả tâm tái sanh, bởi vì thiện nghiệp có năng lực 
quá yếu. 

Đổi với hạng người vô nhân này, không có khả năng hiểu biết phưong 
pháp tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ. 

- Neu dục giới đại quả tâm không hợp với trí (mahãvipãka- 

ũãnavippayuttacỉtta) làm phận sự tái sanh hạng người nhị 

nhân (dvỉhetukapuggala). Hạng người nhị nhân là người có 2 nhân vô tham, 
vô sân, không có vô si (trí) trong quả tâm tái sanh, bởi vì thiện nghiệp không 
hợp với trí và có năng lực kém. 

Đổi với hạng người nhị nhân, không dễ gì hiểu được phương pháp tiến 
hành thiền định, tiến hành thiền tuệ. 

Đó gọi là điều tai họa do quả tái sanh. 

Hạng người nhị nhân, nếu được bậc Thiện trí dạy bảo, hướng dẫn làm 
phước bố thí, giữ giới, học hỏi..., kiếp sau cũng có the tái sanh trở 
thành người tam nhân: vô tham, vô sân, vô si (trí), có the hiếu rõ phương 
pháp tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ. 

4- Điều tai họa do chê trách bậc Thánh nhân như thế nào? 




Bậc Thánh nhân là bậc có giới đức thanh tịnh, có trí tuệ sáng suốt, có 
pháp cao thượng; là bậc đáng lễ bái cúng dường, đáng tán dương ca tụng, nên 
có đức tin trong sạch nơi bậc Thánh nhân. Nhưng người si mê không biết, 
phạm phải lỗi lầm chê trách, nói xấu đến bậc Thánh nhân ấy, là đã phạm phải 
tội lỗi lớn, có thể làm ngăn cản con đường tiến hóa trong mọi thiện pháp, nhất 
là việc tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ. 

Dầu người ấy có sự tinh tấn tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ 
thế nào đi nữa, cũng không thể chứng đắc thiền định, thần thông, Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, trong kiếp hiện tại. 

Nếu người ấy không biết ăn năn sám hổi, sau khi chết, do năng lực ác 
nghiệp ấy cho quả tái sanh kiếp sau, có the sa vào 4 đường ác: địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sanh. 

Đó gọi là điều tai họa do chê trách bậc Thánh nhân. 

Nhưng một khi người ấy biết ăn năn, đến xin sám hổi với bậc Thánh 
nhân, khi Ngài còn hiện tiền; nếu Ngài đã tịch diệt rồi, thì người ấy đến sám 
hối tội lỗi nơi chỗ Ngài tịch diệt Niết Bàn hoặc Xá Lợi của Ngài. 

Sau khi thành tâm sám hối tội lỗi xong rồi, điều tai họa do chê trách 
bậc Thánh nhân không còn ngăn cản nữa, người ấy tiến hành thiền định, tiến 
hành thiền tuệ có thể chứng đắc thiền định, thần thông, Thánh Đạo, Thánh 
Quả và Niết Bàn ngay trong kiếp hiện tại này, nếu người ấy có đầy đủ ba la 
mật; như trường hợp Đại Đức Soreyya. 

Tích Đại Đức Soreyya [41] tóm lược như sau_ 

Đại Đức Soreyya, khi còn tại gia là công tử Soreyya, con trai của một 
phú hộ trong kinh thành Soreyya, có vợ và 2 người con. 

Một hôm công tử Soreyya cùng với bạn bè đi tắm, gặp Đại Đức 
Mahãkaccayana đi vào thành Soreyya đế khất thực. Nhìn thấy Đại Đức 
Mahãkaccayana có sắc thân xinh đẹp, làn da màu vàng, công tử Soreyya phát 
sanh ý nghĩ sai quấy rằng: 

- Aho vata ayam vã thero mama bharivã bhaveyya, mama vã 
bhariyãya sarĩravanno etassa sarĩravanno viva bhavevva. 

- Neu vị Đại Đức kia như là vợ của ta, hav vợ của ta có sắc thân xỉnh 
đẹp như sắc thân của Đại Đức này, thì tuyệt vời biết dường nào! 

Do ý nghĩ sai quấy vừa chấm dứt, ngay tức thì, công tử Soreyya trở 
thành một cô gái. Soreyya cảm thấy quá hổ thẹn với bạn bè, nên cô trốn sang 
kinh thành Takkasilã, kết hôn với người con trai của phú hộ ở đây, sanh được 
2 người con. 




Một hôm, cô Soreyya gặp người bạn cũ từ kinh thành Soreyya đến, cô 
hỏi thăm về gia đình cha mẹ và 2 người con, khi còn là công tử Soreyya. 
Nghe câu chuyện thật xảy ra cho cô Soreyya; mọi người vô cùng ngạc nhiên 
bèn hướng dẫn cô nên sám hối với Đại Đức Mahãkaccayana. Người bạn thân 
của cô Soreyya thỉnh Đại Đức đến nhà cô Soreyya làm phước bố thí. Sau khi 
làm phước xong, người bạn gọi cô Soreyya đến ngồi cúi đầu dưới chân Ngài, 
rồi thưa rằng: 

- Kính bạch Đại Đức, xin Ngài tha lỗi cho người bạn gái của con. 

Đại Đức Mahãkaccayana ngạc nhiên hỏi: 

- Cô ấy có lỗi gì? 

Người bạn bạch: 

- Kính bạch Đại Đức, cô gái này trước đây là bạn trai thân thiết của 
con, khi gặp Ngài đi khất thực, có ý nghĩ sai quấy về Ngài, nên nam tính biến 
mất đi, thay bằng nữ tính cho đến ngày nay. Vậy xin Đại Đức từ bi tha lỗi 
cho cô ấy. 

Đại Đức Mahãkaccayana với tâm bi mẫn dạy rằng: 

- Neu vậy, cô hãy ngồi dậy, bần tăng đã tha lỗi cho cô rồi! 

Khi Đại Đức vừa dứt lời "bần tăng đã tha lỗi cho cô rồi! ", ngay tức 
thì, cô Soreyya nữ tính biến mất, hiện trở lại nam tính như xưa. 

Công tử Soreyya bèn giao 2 người con lại cho con trai của phú hộ kinh 
thành Takkasilà, xin phép xuất gia Tỳ khưu. Không lâu sau, Tỳ khưu Soreyya 
tinh tấn tiến hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Arahán cùng với 
tứ tuệ phân tích. Hết tuổi thọ, Ngài tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sự tử sanh 
luân hồi trong tam giới. 

Như vậy, điều tai họa do chê trách bậc Thánh nhân có thế cứu chữa 
được bằng cách sám hối tội lỗi của mình: 

- Neu người nào phạm tội lỗi với bậc Thánh nhân nào, thì người ấy 
phải xin sám hối với bậc Thánh nhân ấy. 

- Nếu phạm tội lỗi đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì nên sám hối 
với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng.... 

Đó là cách sửa chữa tội lỗi của mình, tránh khỏi tai họa, được tiến hóa 
trong mọi thiện pháp, nhất là việc tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ. 

5- Điều tai họa do phạm giới như thế nào? 




Giới là nền tảng, là nơi nương nhờ đế phát sanh thiền định và trí tuệ 
thiền tuệ, cũng ví như đất là nơi nương nhờ để cho các loài cây cối phát sanh 
và tăng trưởng. 

Giới có nhiều loại tùy theo mỗi hạng người. 

1- Đối vói người tại gia: là cận sự nam, cận sự nữ có ngũ giới và bát 

giới. 

Neu là hành giả tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ cần phải có 8 
giới làm nền tảng của pháp hành phạm hạnh (ãdỉbrahmacariya-sĩla) , đó là: 

1- Tránh xa sự sát sanh. 

2- Tránh xa sự trộm cắp. 

3- Tránh xa sự tà dâm. 

4- Tránh xa lời nói dổi. 

5- Tránh xa lời nói chia rẽ. 

6- Tránh xa lời nói chửi rủa mắng nhiếc. 

7- Tránh xa lời nói vô ích. 

8- Tránh xa cách sổng tà mạng, phải sống chánh mạng. 

8 giới này thuộc về phần giới trong Bát chánh đạo. 

Khi hành giả là người cận sự nam, cận sự nữ đã biết mình phạm giới 
nào rồi, cần phải biết làm cho giới trở nên trong sạch, bằng cách có tác ý 
thiện tâm trong sạch, xin thọ trì giới trở lại. 

Thọ trì giới bằng nhiều cách. 

- Xin thọ giới với một vị Đại Đức, một vị thiền sư. 

- Xin thọ giới trước bàn thờ Phật. 

- Cách đơn giản nhất là có tác ý tự nguyện xin thọ giới trở lại. 

Đó là những cách làm cho giới trở nên trong sạch trở lại đối với người 
tại gia nói chung, hành giả là người cận sự nam, cận sự nữ nói riêng. 

2- Đối vói Bậc xuất gia. 

a/ Đối với vị Sa di: có 10 giới Sa di, 10 pháp hoại Sa di, 10 pháp hành 
phạt, 75 điều học và 14 pháp hành.... Neu Sa di phạm phải giới nào, pháp 
nào, thì cần phải làm cho giới ấy trở nên trong sạch tùy theo giới, pháp đã 
phạm ấy. 

b/ Đối với vị Tỳ khưu : Có 227 giới Tỳ khưu trong Bhikkhupãti- 
mokkhcu Nếu kể đầy đủ theo luật tạng thì gồm có 91.805.036.000 giới. 

Tất cả Tỳ khưu giới chia ra làm 7 loại: 

1- Pãrãjika ãpatti: Phạm giới Pãrãjika. 




2- Sanghãdisesa ãpatti: Phạm giới Sanghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpatti: Phạm giới Thullaccaya. 

4- Pãcittiya ãpatti: Phạm giới Pãcittiya. 

5- Pãtidesanĩya ãpatti: Phạm giới Pãtidesanĩya. 

6- Dukkata ãpatti: Phạm giới Dukkata (tác ác). 

7- Dubbhãsita ãpatti: Phạm giới Dubbhãsita (ác khấu). 

Tỳ khưu phạm giới nào, thì cần phải làm cho giới ấy trở nên trong sạch 
đúng theo luật của Đức Phật ban hành. 

Neu hành giả là Tỳ khuu, Sa di, cận sự nam, cận sự nữ đã phạm phải 
giới nào rồi, làm cho thân, khấu không còn trong sạch, làm ngăn cản sự phát 
triển mọi thiện pháp, nhất là sự tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ. 

Đó gọi là điều tai họa do phạm giới. 

Điều tai họa do phạm giói 

Trong bộ Mahgalatthadĩpanĩ, phần Vinayakathã có dạy: 

- "Ẫpannã ãpattiyo’ti. Sancicca vĩtikkantã satta ãpattik-khandhã, 
sancỉcca vĩtikkantanhi antamaso dukkata dubbhãsitampi sagga-magga- 
phalãnam antarãyam karoti". 

- "Tỳ khum đã phạm giới, nghĩa là Tỳ khum có tác ỷ phạm trong 7 nhóm 
àpatti. Sự thật, dầu tác ỷ phạm giới nhẹ như dukkata ãpatti, dubbhãsỉta ãpatti 
cũng làm tai hại, cản trở sự tải sanh cõi trời và sự chứng đắc Thánh Đạo, 
Thảnh Quả". 

Đức Phật dạy rằng: 

- "Sãpattikassa bhikkhave nirayam vã vadãmi tiracchãna-yonim vã’ti 
sãpattikassa apãvagamitã vuccati". [42] 

- "Này chư Tỳ khưu, Như Lai dạv rằng: đổi với Tỳ khum phạm giới sẽ 
sa vào địa ngục hoặc súc sanh. Tỳ khum phạm giới chỉ có sa vào ác đạo mà 
thôi". 

Tóm lại, trong 5 điều tai họa của hành giả ở kiếp hiện tại, có 3 điều tai 
họa không the cứu chữa: 

- Tai họa do ác trọng nghiệp. 

- Tai họa do phiền não tà kiến cố định. 

- Tai họa do quả tái sanh. 

Nguời nào phạm phải một trong 3 điều tai họa này, trong kiếp hiện tại 
không the nào chứng đắc thiền định, thần thông, Thánh Đạo, Thánh Quả và 
Niết Bàn. 

Và 2 điều tai họa có the cứu chữa: 




- Tai họa do chê trách bậc Thá nh nh ân. 

- Tai họa do phạm giới. 

Hai điều tai họa này, sau khi làm lễ sám hối, ngay trong kiếp hiện tại, 
nếu hành giả là hạng người tam nhân (tihetukapuggala) , khi tái sanh tâm hợp 
đủ 3 nhân vô tham, vô sân, vô si (trí), có đầy đủ ba la mật từ nhiều đời, nhiều 
kiếp ở quá khứ hỗ trợ; thì người ấy có thể tiến hà nh thiền định, tiến hà nh 
thiền tuệ, có khả năng chứng đắc thiền định, thần thông, Thánh Đạo, Thánh 
Quả và Niết Bàn tùy theo trí tuệ ba la mật của mình. 

-00O00- 

ĐOẠN KÉT 

Tập sách nhỏ "TÌM HIẾU PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ" này là một 
phần trong tập sách "Tinh Hoa Phật giáo ", mà bần sư đã biên soạn trải qua 
nhiều năm, khi còn ở tại Thái Lan, với mục đích ghi chép lại những điều đã 
học hỏi, nghiên cứu t ừ Pitaka, Atthakathã, Tikã... và gom nhặt những kinh 
nghiệm của chư vị Thiền Sư, các hành giả tiến hành thiền tuệ. 

Nay, do sự yêu cầu của một số bạn thân nên bần sư trích ra một phần 
nói về pháp hành thiền tuệ, đặt tên "Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ ", để 
giúp cho độc giả có ý muốn nghiên cứu, tìm hiêu về pháp hành thiền tuệ làm 
tài liệu tham khảo. 

Nhan đề danh từ "tìm hiểu " trong tập sách này, bần sư có dụng ý chỉ 
muốn cho độc giả tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi một phần nào về pháp hành 
thiền tuệ mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý muốn để độc giả xem tập sách 
này rồi thực hành theo sách. 

Bởi vì, bần sư hiểu rõ rằng: "chẳng có ai học môn hơì lội ở trên bờ, 
mà trở thành vận động viên xuất sắc... ". Sự thật, người muốn học môn boi 
lội, cần phải có huấn luyện viên tài giỏi chỉ dạy ở dưới nước. Cũng như vậy, 
hành giả muốn tiến hành thiền tuệ cũng cần phải có Vị Thiền Sư thông thạo 
về pháp học, đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ, trực tiếp hướng 
dẫn, chỉ dạy từng giai đoạn, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó.... Điều chắc chắn 
là không the nào xem sách rồi, hành theo sách mà đúng theo pháp hành thiền 
tuệ được, vì trong sách không thế nào diễn tả được sự thật thực tánh của các 
pháp. 

Tục ngữ ta có câu: "không thầy đố mày làm nên ". Đúng như vậy, về 
pháp hành nói chung, pháp hành thiền tuệ nói riêng, nếu không có thầy hoặc 
vị Thiền Sư có tài có đức, đầy đủ kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ hướng 



dẫn, chỉ dạy, thì chẳc chắn hành giả không thế nào hành đúng theo pháp hành 
thiền tuệ. 

Như trường hợp Ngài Đại Đức Sãriputta, là bậc có trí tuệ xuất chúng, 
nhưng khi còn là đạo sĩ ở nhóm ngoại đạo của vị Đạo Sư Sancaya, Ngài đã 
không chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả nào. Đen khi Ngài gặp Đại Đức 
Assaji đang trên đường đi vào thành Rãjagaha đế khất thực, Ngài đến hộ độ 
Đại Đức Assaji độ vật thực xong, xin Đại Đức Assaji thuyết pháp bằng bài kệ 
van tắt rằng: 

"Ye dhammã hetuppabhavã, tesam hetum Tathãgato ãha. 

Tesahca yo nỉrodho, Evam vãdĩ mahãsamano". [43] 

Những pháp nào phát sanh do từ nhân, 

Đức Như Lai dạy nhân sanh pháp ẩy. 

Và dạv Niết Bàn diệt các pháp ẩy. 

Bậc Đại Sa môn thường thuyết như vậy. 

Trong bài kệ có 4 câu này, khi Ngài Sãriputta lắng nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu ngay khi ấy. 

Như vậy, vai trò thầy, Vị Thiền Sư rất quan trọng không thể thiếu được 
đối với hành giả tiến hành thiền tuệ. 

Trong kinh Upannhasutta [44] Đại Đức Ãnanda bạch với Đức Phật 

rằng: 

- "Upaụnhamidam Bhante brahmacarỉyam yadidam kalyãnamittată 
kalyãụasahãyatã kaỉyãnasampavankatã ". 

- "Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, người có bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết 
giúp đỡ, hô trợ được một nửa phạm hạnh ". 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- "Mã hevam Ẵnanda! Mã hevam Ẫnanda! 

Sakalameyidam Ẫnanda, brahmacariyam, yadidam kalyãụamittatã 
kalyãụasahãyatã kaỉvãnasampavankatã. 

Kaỉyãnamittassetam Ẫnanda, bhikkhuno pãtikahkham 
kalyãụasahãyassa kalvãnasampavankassa, arivam atthangikam maggam 
bhãvessatỉ, arivam atịhangikam maggam bahulĩkarissati... ". 

"Này Ẫnanda, con chớ có nên nói như vậy! 

Này Ẫnanda, con chớ có nên nói như vậy! 

Này Ẫnanda, người có bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết giúp đỡ, hô trợ 
hoàn thành trọn vẹn phạm hạnh. 




Này Ảnanda, đổi với Tỳ khưu hành giả có bạn lành, bạn tốt, bạn thân 
thiết mới có hv vọng sẽ tiến hành Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh, phát triến 
Bát Thánh Đạo họp đủ 8 chánh... ". 

Qua đoạn kinh trên, Đại Đức Ãnanda có quan niệm cho là bạn lành, 
bạn tốt, bạn thân thiết giúp đỡ, hồ trợ một nữa phạm hạnh, còn một nữa phạm 
hạnh là do chính mình cộng lại đế hoàn thành trọn vẹn phạm hạnh, đế chứng 
đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. Nhung Đức Phật xem quan 
niệm của Đại Đức Ãnanda là không đúng sự thật. 

Sự thật, chúng sinh chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp giải thoát khỏi khố sanh, khố già, khố 
bệnh, khố tử đều do nuơng nhờ nơi Đức Phật mà có. 

Điều này, Đức Phật khắng định với Đại Đức Ãnanda rằng: 

"Mamam hi Ẵnanda, kaỉyãnamittam ãgamma jãtidhammã sattã, jãtỉyã 
parìmuccanti... ". 

"Này Ẫnanda, người có bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết giúp đỡ, hô 
trợ hoàn thành trọn vẹn phạm hạnh, điều này nên hiếu rằng: Chúng sinh có 
sự sanh là thường, do nưong nhờ ở Như Lai là bạn lành, nên mới giải thoát 
khỏi sự sanh được. Chúng sinh có sự già là thường, do nưong nhờ ở Như Lai 
là bạn lành, nên mới giải thoát khỏi sự già được. Chúng sinh có sự chết là 
thường, do nương nhờ ở Như Lai là bạn lành, nên mới giải thoát khỏi sự chết 
được... ". 

Này Ẫnanda, người có bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết giúp đỡ, hô trợ 
hoàn thành trọn vẹn phạm hạnh là như vậy". 

Cho nên Đức Phật là nguời bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết của chúng 
sinh không một ai sánh đuợc. 

Thông thường những người Bà la môn, ngoại đạo... sau khi nghe pháp 
của Đức Phật xong, đều có chung một ý nghĩ giống nhau rằng: 

Abhikkantam Bho Gotamaĩ 

Abhikkantam Bho Gotamal 

Kính bạch Đức Gotama, con thật vô cùng hoan hỷ! 

Kinh bạch Đức Gotama, con thật vô cùng hoan hỷ! 

Đức Gotama thuyết pháp bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví như 
lật ngửa ra vật bị che đậy; hoặc mở ra vật bị đóng chặt; hoặc chỉ đường cho 
người đang đi lạc đường; hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tăm toi, đế cho người 
có đôi mát sảng được thấy rõ tất cả mọi vật hiện hữu. 




Con nguyện hết lòng thành kỉnh xin quy y, nương nhờ nơi Đức 
Gotama, Đức Pháp và Đức Tăng. 

Kính xin Đức Gotamci chấp thuận con là người cận sự nam đã quv y 
Tam Bảo kế từ nav cho đến trọn đời". 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo hướng dẫn, những Bậc gọi 
là Kaỉyãnamitta: bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết chỉ mong cho chúng sinh 
giải thoát khố sanh, lão, bệnh, tử. Bậc ấy chính là Đức Phật Chánh Đắng 
Giác. 

Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn rồi, thì có 80 bậc Thánh Thanh 
Văn đại đệ tử của Đức Phật, là những bậc Kalyãnamitta. 

Theo tuần tự, các bậc Thánh Arahán, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh 
Nhất Lai, bậc Thánh Nhập Lưu đều là những bậc Kalyãnamitta. 

Những bậc phàm nhân có giới đức thanh tịnh, thông thuộc tam tạng, 
nhị tạng, nhất tạng theo tuần tự, đều là những Bậc Kalyãnamitta. 

Ngoài ra, các bậc có giới đức trong sạch, thông thạo về pháp học, đầy 
kinh nghiệm về pháp hành thiền tuệ, có 7 đức tính của bậc Kalyãnamitta. 

"Piyo garu bhãvanĩyo, vattã ca vacanakkhano. 

Gambhĩrahca katham kattã, no catthãne nỉvojako". [45] 

7 đức tính của bậc Kalyãnamitta 

1- Pivo: là bậc đáng kính yêu. 

2- Garu: là bậc đáng kính trọng, tôn kính. 

3- Bhãvanĩyo: là bậc đáng tán dưong ca tụng về giới, định, tuệ. 

4- Vattã: là bậc có khả năng khuyên dạy tế độ người khác phát sanh 
đức tin trong sạch rồi hành theo. 

5- Vacanakkhano: là bậc có đức nhẫn nại về lời nói của người khác. 

6- Gambhĩram katham kattã: là bậc có khả năng thuyết giảng pháp cao 
siêu sâu sắc về danh pháp, sắc pháp, Tứ thánh đế. 

7- Atthãne no nỉyojako: là bậc không bao giờ hướng dẫn pháp hành sai 

lầm. 

Bậc Kalyãnamitta: bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết có 7 đức tính tốt 
như vậy. 

Và bộ khác nói về bậc Kalyãnamitta có 7 đức tính tốt như sau: 

1- Sĩla: là bậc có giới đức trong sạch. 

2- Samãdhỉ: là bậc có định vững chẳc, không lay động. 

3- Pahhã: là bậc có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh các pháp, 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế.... 




4- Dhammadãna: là bậc có khả năng thuyết giảng danh pháp, sắc pháp 
Tứ thánh đế. 

5- Peyyavãcã: là bậc có lời dạy đáng kính yêu. 

6- Atthacarỉyã: là bâíc có khả năng ban bố thực hành đem lại sự lợi 
ích, sự an lạc cho mọi người. 

7- Samãnatthatã: là bậc có khả năng làm phát sanh sự lợi ích đến cho 
mọi người cũng như mình. 

Đó là 7 đức tính của bậc Kalyãnamitta: bạn lành, bạn tốt, bạn thân 

thiết. 

Bậc Kalyãụamitta: bạn lành, bạn tốt, bạn thản thiết không những rất 
cần thiết cho hành giả tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ, mà còn rất 
cần thiết cho mọi người trong cuộc sống ở đời. 

Người nào có bạn lành, bạn tốt, bạn thân thiết người ấy chắc chắn sẽ 
thành công hoàn toàn tốt đẹp trong cuộc đời. Ngược lại, người nào có bạn ác, 
bạn xấu, bạn ích kỷ người ấy sẽ thất bại hoàn toàn trong cuộc đời. 

Chú thích: 

[34] Dhammapadatthakathã, Moggallãnattheravatthu. 

[35] Majjhimanikãya, Majjhimapannãsa, kinh Aủgulimãlasutta. 

[36] Khud. Khudakapathã, kinh Ratanasutta. 

[37] Bộ Dhammapadatthakathã, phần Jarãvagga, tích 
Mahãdhana setthip utta vatthu . 

[38] Bộ Jãtaka, phần Mahãnipãta, chuyện Temiyajãtaka. 

[39] "Yuvã care brahmacarỉyam, brahmacãrĩ vu vã siyã. 

Daharassa hi pabbajjã, etam isĩhi vannitam". 

"Yuvã care brahmacarivam, brahmacãrĩ vuvã sivã. 

Brahmacarivam carissãmi, nãham rajjena matthiko". 

(Temiyạịãtaka hav Mũgapakkhajãtaka). 

[40] Vinayapitaka, bộ Pãcittiya, Aritthasikkhãpadavannanã v.v... 

[41] Bộ Chú giải Dhammapada, phần Cittavagga, chuyện 
Soreyyattheravatthu. 

[42] Bộ Maủgalatthadĩpanĩ, phần Vinayakathã. 

[43] Vinayapitaka, bộ Mahãvagga. 

[44] Samyưttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Upaddhasutta. 

[45] Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnadãyakavannanã , và Aủguttara- 
nikãya,Kalyãnamittasutta. 




-ooOoo- 



LỜI PHÁT NGUYỆN 

Do thiện pháp biên soạn tập sách "TÌM HIẾU PHÁP HÀNH THIỀN 
TUỆ" của bần sư, cùng với thiện pháp nghiên cứu, tìm hiếu, học hỏi của độc 
giả về pháp hành thiền tuệ này, và do nhờ oai lực của Tam Bảo: Phật bảo, 
Pháp bảo, Tăng bảo, hộ trì cho tất cả chúng con thân tâm thường được an lạc, 
tiến hóa trong mọi thiện pháp, nhất là thiện pháp tiến hành pháp hà nh thiền 
tuệ, để tạo duyên lành mau chóng chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Thánh Đạo, Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não, giải thoát 
khỏi cảnh khố tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Neu chúng con chưa chứng ngộ được chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Thánh Đạo, Thá nh Quả và Niết Bàn, thì do phước thiện tha nh cao này, tái 
sanh bất cứ kiếp nào, chúng con sẽ là người có chánh kiến, gặp được bạn 
lành, bạn tốt, bạn thân thiết khuyên dạy, nhắc nhở chúng con, thường có được 
đức tin trong sạch, có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn trong mọi thiện pháp, tạo 
duyên lành trên con đường giải thoát khỏi cảnh khố tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

Nigamanakathã 

- Yo ca Buddhahca Dhammahca, sahghahca saranam gato, 

Cattãri ariyasaccãnỉ, sammappahhãya passati. 

- Dukkham dukkhasamuppãdam, dukkhassa ca atikkamam, 

Ariyam catthahgikam maggam, dukkhũpasamagãmỉnam. 

- Etam kho saranam khemam, etam saraụamuttamam, 

Etam saranamãgamma, sabbadukkhã pamuccatỉ. [*] 

- Bậc Thánh nhãn nào đã đến quv V, 

Nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, 

Bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới. 

Chứng ngộ được chân lỷ Tứ thánh đế. 

- Khô thánh đế, Nhân sanh Kho thánh đế 

Niết Bàn là pháp diệt Kho thánh đế, 

Bằng Thánh Đạo họp trọn đủ 8 chánh, 

Chứng ngộ Niết Bàn, diệt Kho thánh đế. 

- Bậc Thánh nhân ấv quy y Tam bảo, 

Nưong nhờ nơi an toàn, cao thượng nhất, 



Đã đạt đến nơi nương nhờ chân chính, 

Giải thoát khỏi mọi cảnh kho luân hồi. 

[*] Dhammapadagãthã, phần Buddhavagga, kệ 190, 191, 192. 



PATTHANÃ 

Imỉnã puhhakammena, bhãvãma sabbadã sukhĩ, 

Ciram titthatu saddhammo, loke sattã sumangaỉã. 

Vunnhim vỉrũỊhỉm vepuỉỉam, imasmim Buddhasãsane, 

Pappontu Vỉetnamratthỉkã, patthayãmỉ nỉrantaram. 

Do nhờ phước thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an lạc 
Cầu mong chánh pháp được thường tồn 
Tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 

Tô quốc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa, hưng thịnh trong Phật giáo, 

Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 

Ngàv đêm đêm ngàv không ngưng nghĩ. 

"Ciram titthatu saddhammo lokasmỉm 
Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim ". 

Nguyện cầu chảnh pháp được trường tồn trên thế gian, 

Nguyện cầu chánh pháp được trường tồn trên Tô quốc Việt Nam thân vêu. 

-ooOoo- 

- Biên soạn xong tại Thiền viện Omnói, Thái Lan, vào ngày rằm tháng 
chỉn, Phật lịch 2540. (Kv niệm mùa nhập hạ lần thứ 30) . 

- Và được Rakkhitasĩla Antevãsika hoàn thành bản thảo tái bản lần thứ 
nhất, tại núi rừng Viên Không, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, vào ngàv rằm 
tháng sáu, Phật lịch 2.546, (Kỷ niệm mùa nhập hạ lần thứ 36). 

PHẦN PHỤ LỤC: NGỮ VựNG 

VIỆT VĂN: 

Thiền định (samatha): Định tâm trong một đối tượng của thiền đị nh . 

Thiền tuệ (vipassanã): Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thực tánh của da nh 
pháp sắc pháp, hoặc trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của danh 
pháp sắc pháp; thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái 
vô ngã.... 



Tứ thánh đế (arỉyasacca) : 4 sự thật chân lý mà chư Thánh nhân đã chứng 
ngộ. 

Khổ thánh đế (dukkha Ngũ uấn chấp thủ là khố, là sự thật chân lý mà 
bậc ari vasacca): Thánh nhân đã chứng ngộ. 

Nhăn sanh khổ thánh để Tham ái là nhân sanh khổ thánh đế, là sự thật 
chân (dukkhasamudava lý mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ. arivasacca) : 
Diệt khổ thánh đi Niết Bàn là pháp diệt khổ thánh đế, là sự thật 
chân (dukkhanỉrodha lý mà bậc Thánh nhân đã chứng ngộ. ariyasacca): 

Pháp hành chứng ngộ Niết Bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh là pháp hành 
chứng Bàn, diệt khổ thánh đế ngộ Niết Bàn, diệt khổ thánh đế mà bậc Thánh 
nhân (dukkhaninodhagãminĩ- đã chứng ng ộ.patipadã arỉyasacca) : 

Tứ niệm xứ (satỉpatthãna) : Là chánh niệm có 4 pháp: niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm, niệm pháp. 

Phàm nhân (putthujjana): Người thường, vẫn còn nguyên mọi tham ái 108 
loại, mọi phiền não 1.500 loại, mọi ác pháp chưa diệt đoạn tuyệt được. 

Thánh nhân Bậc đã diệt đoạn tuyệt được tham ái, phiền não, 
ác (arivapuggala) : pháp tùy theo khả năng của mỗi bậc Thánh nhân. 

Bậc Thánh Nhập Lưu Là bậc Thánh đã nhập vào dòng thánh theo 
một (Sotãpanna) : chiều đến bậc Thánh Arahán. 

Bậc Thánh Nhất Lai Bậc Thánh này chỉ còn tái sanh 1 kiếp nữa: kiếp 
người (Sakadãgãmĩ) : hoặc kiếp chư thiên ở cõi trời dục giới, sẽ chứng đắc 
thành bậc Thánh Arahán trong kiếp ấy. 

Bậc Thánh Bất Lai Bậc Thánh này không tái sanh trở lại cõi dục 
giới, (Anãgãmĩ): chỉ tái sanh cõi sắc giới, sẽ chứng đắc thành bậc Thánh 
Arahán ở cõi sắc giới ấy. 

Bậc Thánh Arahán Bậc Thánh này, kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt 
Niết (Arahanta): Bàn, không còn tái sanh kiếp nào nữa, chấm dứt tử sanh 
luân hồi trong tam giới. 

Niết Bàn ( Nibbãna ): Thuộc pháp vô vi không có sanh, không có diệt, còn tất 
cả các pháp hữu vi có sanh, có diệt. 

Đức Chánh Đẳng Giác Tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 (Sammãsambuddha) : Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn đầu tiên, độc 
nhất vô nhị. 

Đức Phật (Buddha): Tự mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn đầu tiên, và giáo huấn chúng sinh cùng 




chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết 
Bàn. 

Đức Độc Giác Phật Tự mình giác ngộ chân lý Tứ thánh đế, mà không 
giáo (Paccekabuddha) : huấn chúng sinh cùng giác ngộ. 

Thanh Văn Giác Tự mình không thế giác ngộ, nhung nhò nghe Đức 
Phật, (, Sãvaka ): hoặc đệ tử của Đức Phật mới có thế giác ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

Đức Bồ Tát Người có trí tuệ đang tạo pháp hạnh ba la mật 
đê (Bodhisatta): mong chứng đạt đên mục đích cao cả theo nguyện vọng của 
mình. 

Tái sanh Đó là quả tâm làm phận sự tái sanh, (patỉsandhicitta) : 

Đản sanh (pasũti): Đức Bồ Tát sanh ra đời. 

Thập nhị duyên sanh 12 pháp nhân quả liên hoàn với nhau từng đôi, từng 
cặp (patỉccasamuppãda) : do duyên; mồi quả của nhân này, rồi là nhân cho 
quả kia sanh, liên tục từ đời này sang đời khác trong vòng tử sanh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Thập nhị nhân diệt: 12 pháp nhân, mồi pháp nhân có liên quan trực tiếp của 
mồi pháp quả, liên hoàn với nhau từng đôi, từng cặp. Khi diệt pháp nhân này, 
đồng thời diệt pháp quả kia. Cuối cùng diệt tái sanh, nên diệt lão tử; chấm dứt 
tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Thần thông: Pháp mầu nhiệm phát sanh nhò năng lực của thiền định bậc cao. 
Pháp hành Trung đạo Là pháp hành không thiên về 2 biên kiến, là pháp 
hành diệt tâm tham và tâm sân đồng thời diệt tâm si. Pháp hành Trung đạo đó 
là Bát chánh đạo, bắt đầu tiến hành từ chánh niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm 
tâm, niệm pháp. 

Thực tánh pháp Là pháp có tánh thật riêng của mồi pháp và có 
tánh (sabhãvadhamma) : thật chung của các pháp. Không phải chúng sinh, vật 
này, vật kia.... 

Chế định pháp Là pháp do con nguời chế định, (pannattidhamma) : 

Chân nghĩa pháp Là pháp có thực tánh tự nhiên của mồi pháp, hoàn 
toàn (paramatthadhamma) : không do con người chế định. 

Đổi tượng Là những pháp được biết do bởi tâm. Đổi tượng 
có (ãrammana): hai loại: 

Đối tượng chế định Gồm tất cả mọi pháp do con người chế định, bằng 
khái (pannatti ãrammana): niệm và bằng ngôn ngữ, chữ viết.... 




Ví dụ: các môn học trong đời, còn trong đạo các đề mục thiền định, v.v...; 
đều là đổi tượng chế định. 

Đối tượng chăn nghĩa Gồm tất cả mọi pháp tự nhiên, có thực tánh rõ ràng, 
đó pháp(paramattha là tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn; có trạng thái 
riêng, ãrammana): trạng thái chung... là đối tượng của thiền tuệ, chính là đối 
tượng chân nghĩa pháp. 

Lộ trình tâm (vĩthicỉtta) : Là những tâm phát sanh theo tuần tự liên tục trong 
một lộ trình tâm, mỗi tâm phát sanh làm một phận sự trong đổi tượng ấy như 
sau: 

Hộ kiếp tâm Tâm bảo hộ suốt một kiếp sống của mỗi chúng sinh, 
có (bhavangacitta ): đối tượng cũ 1 trong 3 đổi tượng kamma: nghiệp, 
hoặc kammanỉmỉtta: hình ảnh tạo nghiệp, hoặc gatinimitta: cảnh giới tái sanh 
từ cận tử lộ trình tâm ở kiếp trước. 

Hộ kiếp tâm quá khứ Hộ kiếp tâm sanh - diệt trải qua 1 hoặc nhiều sát na 
tẫm, (atĩtabha vahgacitta ) : trước khi lộ trình tâm phát sanh. 

Hộ kiếp tâm rung động Hộ kiếp tâm rung động bởi đổi tượng mới mà lộ 
túnh(bhavangacalana): tâm sẽ tiếp nhận. 

Hộ kiếp tâm bị cất đứt Hộ kiếp tâm có đối tượng cũ bị cắt đứt thay bằng 
đối (bhavangupaccheda) : tượng mới, đế lộ trình tâm phát sanh. 

Ngũ môn hướng tâm Tâm này có khả năng phát sanh trong 5 môn: nhãn 
môn/ pancad vãra vaịịana - nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn làm phận sự 
tiếp cỉtta): nhận 5 đối tượng mới: sắc trần, thanh trần, hưong trần, vị trần, xúc 
trần tùy theo đối tượng và môn tưong ứng. 

Nhãn thức tăm (cakkhuvinnãna) : Tâm làm phận sự thấy sắc trần. 

Nhĩ thức tăm (sotavinnãna) : Tâm làm phận sự nghe thanh trần. 

Tỷ thức tâm (ghanavinnãna) : Tâm làm phận sự ngửi hưong trần. 

Thiệt thức tâm (ịivhãvinnãna): Tâm làm phận sự nếm vị trần. 

Thân thức tâm (kăyavỉnnãna) : Tâm làm phận sự tiếp xúc xúc trần. 

Ỷ thức tăm ( manovinnãna ): Tâm làm phận sự biết pháp trần. 

Tiếp nhận tăm Tâm làm phận sự tiếp nhận đối tượng, (sampaịỉcchanacỉtta) : 
Suy xét tâm (santĩranacitta) : Tâm làm phận sự suy xét đối tượng tốt hoặc 
xấu. 

Xác định tâm (votthabbana): Đó là ý môn hướng tâm làm phận sự xác định 
đối tượng của thiện tâm, hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác tùy theo căn duyên, 
trong ngũ môn lộ trình tâm. 




Tác hành tâm (ịavanacitta): Đó là thiện tâm, bất thiện tâm, duy tác tâm phát 
sanh liên tục 7 sát na tâm cùng loại tâm, làm phận sự tạo thiện nghiệp, hoặc 
bất thiện nghiệp, hoặc duy tác tùy theo trình độ hiểu biết của mỗi chúng sinh. 
Riêng bậc Thánh Arahán có duy tác tâm phát sanh chỉ tạo tác, không thành 
nghiệp nào cả. 

Tiếp đối tượng tăm Đó là quả tâm phát sanh liên tục 2 sát na tâm 
làm (tadãlambana): phận sự tiếp đối tuợng tâm từ tác hành tâm còn du lại, để 
chấm dứt một lộ trình tâm. 

Ỷ môn hướng tâm Tâm làm phận sự huớng tâm tiếp nhận đối 
tuợng (manodvãravajjanacitta): trong ý môn lộ trình tâm, xác định đổi tượng 
của thiện tâm, hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác tâm tùy theo căn duyên. 

Ngôn ngữ Pãịi (Pãịibhãsã) : Chính là ngôn ngữ Mãgadha mà Đức Phật sử 
dụng làm ngôn ngữ để thuyết pháp giáo huấn tế độ chúng sinh giải thoát khổ. 
Do đó, ngôn ngữ Mãgadhatrong giáo pháp của Đức Phật, gọi là ngôn 
ngữ Pãịi, ngôn ngữ Pãịi được phố thông đổi với Chư Phật, chư thiên, phạm 
thiên cả thảy. 

Tam tạng (Tipừaka): Kinh tạng, Luật tạng và Vi diệu pháp tạng bằng tiếng 
PãỊi. 

Pháp hành thiền định Là pháp hành làm cho tâm an trú trong một 
đề (samathabhãvanã) : mục thiền định duy nhất, dẫn đến sự chứng đẳc các bậc 
thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới. Pháp hành thiền định có trong Phật 
giáo và ngoài Phật giáo. 

Pháp hành thiền tuệ Là pháp hành để phát sanh trí tuệ thiền tuệ thấy 
rõ (vipassanãbhãvanã) : biết rõ thực tánh của các pháp; hoặc thấy rõ biết rõ sự 
sanh, sự diệt của danh pháp sắc pháp; thấy rõ biết rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khố, trạng thái vô ngã dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Hư ảo (vỉpallãsa): Sự sai lầm: tâm biết sai lầm, tà kiến sai lầm, tưởng sai lầm 
noi danh pháp, sắc pháp. 

Danh pháp Là pháp có trạng thái hướng biết mọi đối tượng. 
Danh (nãmadhamma) : pháp đó là tâm và tâm sở. Danh pháp có 2 chức năng: 
biết đối tượng và làm đối tượng của tâm. 

Sắc pháp Là pháp có trạng thái bị hủy hoại do nóng lạnh, 
đói (rũpadhamma) : khát.... sắc pháp bên trong đó là sắc thân và sắc pháp bên 
ngoài thân, sắc pháp chỉ có 1 chức năng: làm đổi tượng của tâm. 




Trạng thái riêng Trạng thái cá biệt của môi pháp không giông 
nhau, (visesalakkana): Ví dụ: chất đất có trạng thái cứng hoặc mềm, V.V.... 
Trạng thái chung Trạng thái chung cho tất cả các pháp hữu vi là: 
vô (sãmaũnalakkana) : thuòng, khố, vô ngã. 

Sự sanh (udaya): Trạng thái sanh mới của danh pháp sắc pháp do nhân 
duyên sanh. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh của danh pháp sắc pháp, 
nghĩa là thấy rõ biết rõ nhân duyên sanh của danh pháp sắc pháp. 

Sự diệt (vaya): Trạng thái diệt của danh pháp sắc pháp do nhân duyên diệt. 
Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự diệt của danh pháp sắc pháp, nghĩa là thấy 
rõ biết rõ nhân duyên diệt của danh pháp sắc pháp. 

Phiền não (kỉlesa ): Đó là 10 bất thiện tâm sở đồng sanh với bất thiện tâm 
làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, khố tâm, cũng làm cho thân nóng nảy, khó 
chịu, khố thân; khiến tạo nên ác nghiệp do thân, khấu, ý. 

Tà kiến (ditthi hoặc Thấy sai, chấp lầm rằng: Ngũ uẩn là ta, 

ngã. mỉcchãditthỉ): 

Ngũ uẩn tà kiến Là sự thấy sai chấp lầm noi ngũ uẩn cho là ta, 
ngã. (sakkãyaditthi): Sakkãya + ditthi: 

Sakkãya: sự hiện hữu của ngũ uấn. 

Dỉtthi: thấy sai chấp lầm noi ngũ uấn cho là ta. 

Pháp thường hành tà Thời xua xứ Ân Độ có nguời thường ngày sinh 
hoạt kiến chấp thủ giống như con bò hoặc con chó...; ăn, nằm, đi 
đứng, (sĩlabbataparãmãsa) : tiểu tiện, đại tiện... những người ấy có tà kiến 
chấp thủ rằng: pháp hành này dẫn đến sự giải thoát khổ, để được an lạc kiếp 
sau. 

Thường kiến Tà kiến thấy sai chấp lầm cho rằng trường tồn bất 
biến, (sassatadựthi) : Ví dự: con người chết tái sanh trở lại làm người, con vật 
nào chết tái sanh trở lại con vật ấy, V.V.... 

Đoạn kiến Tà kiến thấy sai chấp lầm rằng: không có kiếp sau, 
chết (ucchedaditthi) : rồi là mất. 

Vô quả tà kiến Tà kiến thấy sai chấp lầm rằng: không có quả của 
thiện (natthỉkadỉtthi) : nghiệp, ác nghiệp. Người tạo thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp đều không có quả an lạc hoặc quả khố. 

Vô nhăn tà kiến Tà kiến thấy sai chấp lầm cho rằng: chúng sinh đang 
chịu (ahetukaditthi). 'khố hoặc đang hưởng an lạc, không do từ nghiệp ác hoặc 
nghiệp thiện nào. 




Vô hành tà kiến Tà kiến thấy sai chấp lầm cho rằng: mọi hành động 
ác (akỉrìyadỉtthi) : do thân, khấu, ý không thành ác nghiệp; mọi hành động 
thiện do thân, khấu, ý không thành thiện nghiệp. 

Vô minh (avijjã): Đó là tâm si mê ( moha ) không biết thực tánh của các pháp. 
Vô minh chỉ không biết 8 pháp là: 

1- Không biết Khổ thánh đế. 

2- Không biết Nhân sanh khổ thánh đế. 

3- Không biết Diệt khổ thánh đế. 

4- Không biết Pháp hành diệt khổ thánh đế. 

5- Không biết ngũ uấn, 12 xứ... trong quá khứ. 

6- Không biết ngũ uấn, 12 xứ... trong vị lai. 

7- Không biết ngũ uấn, 12 xứ... trong quá khứ và vị lai. 

8- Không biết danh pháp, sắc pháp phát sanh do nhân duyên trong thập 
nhị duyên sanh. 

Nghiệp (kamma): Là tác ý hành động của thân, khấu, ý. Nghiệp theo thực 
tánh có 2 loại: thiện nghiệp và bất thiện nghiệp (ác nghiệp). 

Nghiệp theo 3 môn, mỗi môn có 2 loại: 

1- Thân nghiệp: thân thiện nghiệp, thân ác nghiệp. 

2- Khấu nghiệp: khấu thiện nghiệp, khấu ác nghiệp. 

3- Ý nghiệp: ý thiện nghiệp, ý ác nghiệp. 

Bậc Tiếu Nhập Lưu Chua phải là bậc Thánh Nhập Luu (Sotãpanna). Sở 
dĩ (Cũlasotãpanna): hành giả này gọi là bậc Tiếu Nhập Luu là vì: hành giả 
tiến hành thiền tuệ đã phát sanh trí tuệ thứ nhất gọi là Nãma- 
rũpaparỉcchedanãna: Trí tuệ thấy rõ biết rõ, phân biệt rõ từng mỗi danh 
pháp, mỗi sắc pháp đúng theo thực tánh của chúng là pháp vô ngã, không 
phải ta, nguời, chúng sinh... đạt đến thanh tịnh Ditthỉvỉsuddhỉ: Chánh kiến 
thanh tịnh, nên diệt đuợc từng thòi tà kiến theo chấp ngã hoặc ngũ uấn tà 
kiến. 

Và đã phát sanh trí tuệ thứ nhì gọi là Nãmarũpapaccava-pariggahanãna: Trí 
tuệ thấy rõ biết rõ nhân duyên phát sanh mọi danh pháp, mọi sắc pháp, đạt 
đến thanh tịnh Kankhãvitaraụavisuddhi: Trí tuệ thoát ly hoài nghi thanh tịnh, 
nên diệt từng thời hoài nghi về sự sanh sự diệt của danh pháp sắc pháp. 

Do hành giả có trí tuệ diệt đuợc từng thòi tà kiến và hoài nghi nên gọi 
là bậc Tiếu Nhập Lưu. Còn bậc Thánh Nhập Luu thật thì đã diệt đoạn tuyệt 
đuợc tà kiến và hoài nghi không còn du sót. 




Trạng thái vô thường Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của 
danh (aniccalakkana) : pháp sắc pháp, nên trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ trạng 
thái vô thuờng của danh pháp sắc pháp. 

Trạng thái khổ Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ trạng thái vô thuờng 
của (dukkhalakkhana) : danh pháp sẳc pháp luôn luôn hành hạ, nên thấy rõ 
biết rõ trạng thái khố của danh pháp, sắc pháp. 

Trạng thái vô ngã Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ trạng thái vô thuờng, 
trạng (anattalakkhana) : thái khố của danh pháp, sắc pháp, hoàn toàn không 
thể chiu theo ý muốn của mình, không có quyền làm chủ trong danh pháp, 
sẳc pháp này, không phải ta, không phải của ta, nên thấy rõ biết rõ trạng thái 
vô ngã của danh pháp, sắc pháp. 

37 pháp chứng đắc 37 pháp này dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, Thánh Đạo(bodhi- chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn đó 
là: 4 pakkhivadhamma) : pháp niệm xứ, 4 pháp tinh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 
pháp chủ, 7 pháp giác chi, 8 pháp chánh đạo. 

4 pháp niệm xứ N iệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, (satỉpatthãna) : 

4 pháp tinh tấn (sammappadhãna): Tinh tấn ngăn ác pháp không phát sanh. 
Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sanh. Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sanh. 
Tinh tấn làm tăng truởng thiện pháp đã phát sanh. 

4 Pháp thành tựu Thành tựu thiền định, thần thông; thành tựu biết Khổ 
thánh ( iddhipãda):âế , diệt Nhân sanh khổ thánh đế; chứng ngộ Niết Bàn diệt 
khố thánh đế, tiến hành Đạo thánh đế. Đó là 4 pháp: 

Nguyện vọng thành tựu Nguyện vọng mãnh liệt, quyết chí, làm nền tảng đế 
chứng (chandiddhỉpãda): đắc thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

Tinh tẩn thành tựu Tinh tấn trong 4 pháp tinh tấn mãnh liệt, không 
ngừng, (vĩrividdhỉpãda) : làm nền tảng đế chứng đắc thiền, Thánh Đạo, Thánh 
Quả, Niết Bàn. 

Tăm nguyện thành tựu Quyết tâm mãnh liệt, làm nền tảng để chứng đắc 
thiền, (cỉttiddhipăda): Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

Trí tuệ thành tựu Trí tuệ có năng lực mãnh liệt, làm nền tảng đế chứng 
đắc (vỉmansỉddhipãda) : thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

5 pháp chủ (indrỉya): Là pháp đứng đầu làm chủ. 

Tín pháp chủ Đức tin đứng đầu làm chủ, có năng lực hon 4 pháp: 
tấn, (saddhindriva) : niệm, định và tuệ. 

Tấn pháp chủ Tinh tấn đúng đầu, làm chủ có nhiều năng lực hon 4 
pháp: (vĩriyindriya) : tín, niệm, định và tuệ. 




Niệm pháp chủ Niệm đứng đầu, làm chủ có nhiều năng lực hơn 4 
pháp: (satỉndrìya) : tín, tấn, định và tuệ. 

Định pháp chủ Định đứng đầu làm chủ, có năng lực hơn 4 pháp: tín, 
tấn, (samaclh indriva): niệm và tuệ. 

Tuệ pháp chủ Tuệ đứng đầu làm chủ, có năng lực hơn 4 pháp: tín, 
tấn, (pannindriva) : niệm và định. 

5 pháp lực (bala): Là pháp có nhiều năng lực vững chẳc, không lay chuyến 
trong phận sự của mình. 

Tín pháp lực Đức tin vững chẳc, không lay chuyến trong pháp nên 
tin. (saddhãbala) : 

Tấn pháp lực Tinh tấn vững chắc, không lay chuyển trong pháp 
nên (vĩrivabala): tinh tấn. 

Niệm pháp lực Niệm vững chắc, không lay chuyến trong pháp nên 
niệm, (satibala): 

Định pháp lực Định vững chẳc, không lay chuyến trong đối tuợng 
thiền, (samãdhibala) : 

Tuệ pháp lực Trí tuệ vững chắc, không lay chuyến trong pháp hành 
thiền (pannãbala) : tuệ, thấy rõ biết rõ thực tánh các pháp. 

7 pháp giác chi Là những pháp làm nhân của sự chứng ngộ chân lý 
Tứ (Bojjhanga): thánh đế. 

Niệm giác chi Niệm trong tứ niệm xứ là chi pháp của sự chứng ngộ 
chân (satisambojjhanga): lý Tứ thánh đế. 

Trạch pháp giác chỉ Suy xét trong tất cả các pháp bên trong mình và bên 
ngoài (dhammavicaya- mình là chi pháp của sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế. sambojjhanga) : 

Tinh tấn giác chi Tinh tấn là chi pháp của sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh 

đế. (vĩrỉvasambojjhanga): 

Hỉ giác chi Hỉ là chi pháp của sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế. (pĩtisambojjhanga) : 

Tịnh giác chi (passad- Thân tâm thanh tịnh là chi pháp của sự chứng ngộ 
chân 1 ýdhisambojjhanga) : Tứ thánh đế. 

Định giác chi (samã- Định trong đối tuợng là chi pháp của sự chứng ngộ 
chân \ýdhỉsambojjhanga): Tứ thánh đế. 

Xả giác chi (upekkhã- Xả là làm điều hòa tâm và tâm sở trong phận sự của 
mình sambojjhanga) : là chi pháp của sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế. 




8 pháp chánh đạo Là pháp hợp đủ 8 chánh có khả năng đặc biệt chứng 
ngộ (Magganga): Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt phiền não. 

Chánh kiến Trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế là: Khổ 
thánh (sammãditthi) : đế nên biết thì đã biết, Nhân sanh khổ thánh đế nên diệt 
thì đã diệt, Diệt thánh đế nên chứng ngộ thì đã chứng ngộ, Đạo thánh đế nên 
tiến hành thì đã tiến hành. Gọi chánh kiến là chánh đạo chứng đắc Thánh 
Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chánh tư duy (sammãsankappa) : Tư duy chân chánh là 3 tư duy: Tư duy 
thoát khỏi ngũ dục. Tư duy không làm khố mình, khố người hợp với tâm từ. 
Tư duy không làm hại mình, hại người với tâm bi. Gọi chánh tư duy là chánh 
đạo chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chánh ngữ Lời nói chân chánh: lời nói tránh xa 4 khấu ác nghiệp: 
nói (sammãvãcã) : dổi, nói đâm thọc chia rẽ, nói thô tục, nói lời vô ích. Gọi 
chánh ngữ là chánh đạo chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 
Chánh nghiệp Hành nghiệp chân chánh: hành nghiệp tránh xa 3 thân 
ác (sammãkammanta) : nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Gọi chánh nghiệp 
là chánh đạo chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chánh mạng Nuôi mạng chân chánh: tránh xa cách sống tà mạng 
do (sammã-ãịĩva): thân và khấu hành ác. Gọi chánh mạng là chánh đạo 
chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chánh tinh tấn Tinh tấn chân chánh: (sammãvãyãma) : Tinh tấn ngăn ác 
pháp không phát sanh. Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sanh. Tinh tấn làm cho 
thiện pháp phát sanh. Tinh tấn làm tăng trưởng các thiện pháp đã phát sanh. 
Gọi chánh tinh tấn là chánh đạo chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết 
Bàn. 

Chánh niệm Niệm chân chánh: đó là pháp hành Tứ niệm xứ: niệm 
thân, (sammãsati) : niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Gọi chánh niệm là 
chánh đạo chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Chánh định Định chân chánh: đó là định tâm trong 5 bậc thiền siêu 
tam (samãsamãdhi) : giới có Niết Bàn làm đối tượng. 

Tử sanh luân hòi: Nghĩa là kiếp hiện tại tử (chết) rồi, liền sanh (tái sanh) 
kiếp sau cứ liên tục không ngừng như vậy gọi là tử sanh luân hồi (sanh tử chỉ 
trong một kiếp hiện tại), tử sanh luân hồi chỉ về 12 pháp duyên sanh. 

Chúng sinh vô nhân Chúng sinh có quả tâm làm phận sự tái sanh không 
có (ahetuka puggaỉa): nhân nào trong 3 nhân: vô tham, vô sân, vô si. 




Chúng sinh nhị nhăn Chúng sinh có quả tâm làm phận sự tái sanh hợp 
với (dvihetuka puggala): hai nhân: vô tham, vô sân. 

Chúng sinh tam nhân Chúng sinh có quả tâm làm phận sự tái sa nh hợp đủ 
3 (tihetuka puggala): nhân: vô tham, vô sân và vô si. 

PÃLI VĂN 

Bhaddakappa: Tên kiếp trái đất có diễm phúc nhất, có đến 5 Đức Phật xuất 
hiện trên thế gian: 

- Trong quá khứ đã có 3 Đức Phật xuất hiện: Đức Phật Kalcusandha, Đức 
Phật Konãgamana, Đức Phật Kassapa. 

- Trong hiện tại: Đức Phật Gotama đã xuất hiện, nay Ngài đã tịch diệt nhung 
giáo pháp của Ngài vẫn còn luu truyền cho đến 5.000 năm theo Phật lịch. 

- Trong vị lai: có Đức Phật Metteyya sẽ xuất hiện. 

Từ Đức Phật này đến Đức Phật khác trải qua 1 chu kỳ. 

Vi du: 

Đức Phật Kakusandha xuất hiện trong Bhaddakappa này, thời đại tuối thọ 
con nguời 40.000 năm, rồi từ 40.000 năm giảm dần còn 10 năm rồi tăng dần 
đến a tăng kỳ năm (10140) giảm dần còn 30.000 năm. 

Đức Phật Konãgamana xuất hiện trong Bhaddakappa này, thời đại tuổi thọ 
con nguời 30.000 năm, rồi từ 30.000 năm giảm dần đến 10 năm, rồi tăng dần 
đến a tăng kỳ năm, giảm lại còn 20.000 năm. 

Đức Phật Kassapa xuất hiện trong Bhaddakappa này, thời đại tuổi thọ con 
nguời 20.000 năm, rồi từ 20.000 năm giảm dần đến 10 năm, rồi tăng dần lên 
a tăng kỳ năm, giảm dần còn lại 1 00 năm. 

Đức Phật Gotama xuất hiện trong Bhaddakappa này, thời đại tuổi thọ con 
nguời 100 năm, rồi từ 100 năm giảm dần còn 10 năm, rồi tăng lên a tăng kỳ 
năm, giảm lại còn 80.000 năm. 

Đức Phật Metteyya sẽ xuất hiện trong Bhaddakappa này, thời vị lai, thời đại 
tuổi thọ con nguời 80.000. 

Sunũakappa: Kiếp trái đất không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. 
Kãmatanhã: Tham ái trong 6 cảnh: sắc, thinh, huong, vị, xúc, pháp. 
Bhavataụhã: Tham ái trong 6 cảnh hợp với thuờng kiến, và tham ái trong 
thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. 

Vibhavatanhã: Tham ái trong 6 cảnh hợp với đoạn kiến. 

Kamãsava: Ngũ dục trầm luân: trầm luân trong thiền sắùc giới, thiền vô sắc 
giới, trong cõi sắc giới, trong cõi vô sắc giới. 

Ditthãsava: Tà kiến trầm luân: trầm luân trong sự thấy sai, chấp lầm. 



Avijjãsava: Vô minh trầm luân: trầm luân trong vô minh tăm tối, không có 
ánh sáng trí tuệ, không thấy rõ biết rõ thực tánh của các pháp. 

Kãmupãdãna: Chấp thủ trong ngũ dục. 

Ditthupãdãna: Chấp thủ trong sự thấy sai, chấp lầm. 

Sĩlabbatupãdãna: Chấp thủ trong pháp hành sai thành thói quen thuờng 
ngày. 

Ví du: chấp thủ pháp hành nhu đời sống con bò, con chó sẽ dẫn đến giải thoát 
khổ, đuợc an lạc. 

Ayonisomanasikãra: Sự hiếu biết trong tâm do si mê, sai lầm ngược lại 4 
trạng thái thực tánh của danh pháp sắc pháp là: thường, lạc, ngã, tịnh. 

Có 4 từ ghép: a+yoniso+manasi+kãra. 

A = (na): không có. Ayoniso: không có trí tuệ, do si mê. Manasi: ở trong 
tâm. Kãra: sự làm, sự hiếu biết. 

Sakkãyaditthi: Thấy sai, chấp lầm noi sự hiện hữu của ngũ uấn cho là = 
sakkãya + ditthi: ta, ngã. 

Sakkãva: sự hiện hữu tổng hợp của ngũ uẩn. Ditthi: thấy sai, chấp lầm. 
Sĩlabbataparãmãsa: Pháp thường hành sai, sinh hoạt giống như con bò, con 
chó... = Sĩla + vata + thành thói quen, có tà kiến chấp thủ pháp thường hành 
ấy parãmãsa: dẫn đến giải thoát khổ, sẽ được an lạc kiếp sau. 

Sĩỉa: thói quen. Vata: pháp hành (như con bò, con chó...). Parãmãsa: tà kiến 
chấp thủ. 

Attavãdupãdãna: Tà kiến chấp thủ cho là ta trong ngũ uẩn. 

= attavãda + upãdãna. Attavãda: tà kiến cho là có ta, ngã. Upãdãna: chấp 
thủ. 



Tài liệu tham khảo chính và trích dẫn 

- Bộ Dĩghanikãya và Atthakathã, Tikã. 

- Bộ Majjhimanikãya và Atthakathã, Tikã. 

- Bộ Samyuttanikãya và Atthakathã, Tikã. 

- Bộ Anguttaranikãya và Atthakathã, Tikã. 

- Bộ Khuddakanikãya và Atthakathã, Tikã. 

- Bộ Abhidhammatthasaủgaha - Đại Đức Anuruddha. 

- Bộ Abhidhammavibhãvanĩtikã - Đại Đức Sumaủgalasãmi. 

- Bộ Mahãbuddhavamsa - Đại Đức Vicittasãrãbhivamsa. 

- Bộ Jinakãlamãlĩ. 

- vân vân.... 



Tài liệu tham khảo đặc biệt 



- Bộ Visuddhimagga. 

- Bộ Visuddhimaggamahãtikã. 

- Kinh Mahãsatipatthãnasutta cùng Atthakathã. 

- Bộ Dhamapadatthakathã. 

- Bộ Abhidhamma. 

- vân vân.... 

-00O00- 



